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LӠIăNịIăĐҪU 
 

Cáchămҥngă thángăTámă thƠnhăcông,ăngƠyă02ă thángă9ănĕmă1945,ă tҥiăQuҧngă

trѭӡngăBaăĐìnhă- HƠăNӝi,ăChӫătӏchăHӗăChíăMinhătrӏnhătrӑngăđӑcăbҧnăTuyênăngônă

đӝcălұp,ăkhaiăsinhăraănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhòa,ăđánhădҩuăsӵăraăđӡiăcӫaă

mӝtă NhƠănѭӟcămӟiă- NhƠănѭӟcăcôngănôngăđҫuătiênăӣăĐôngăNamăÁ. 

ĐӇălưnhăđҥoănhơnădơnăđҥtăđѭӧcănhӳngăthҳngălӧiătrongăsӵănghiӋpăcáchămҥng,ă

thìămӝtătrongănhӳngăvҩnăđӅăquanătrӑngălƠăxơyădӵngăbӝămáyănhƠănѭӟcăcӫaădơn,ădoă

dơnă vƠăvìă dơn. Bӝămáyă nhƠă nѭӟcăđѭӧcă tәă chӭcă vӟiă cácă cѫăquană lұpăpháp,ă hƠnhă

pháp, tѭăpháp vƠăngƠyăcƠngăkiӋnătoƠn,ălƠăcôngăcөăsҳcăbénăphөcăvөăsӵănghiӋpăkhángă

chiӃnăgiƠnhăđӝcălұpădơnătӝc, xơyădӵng vƠ phátătriӇnăđҩtănѭӟc.ă 

ĐӇăcungăcҩpăthôngătinăvӅălӏchăsӱătәăchӭcăbӝămáyănhƠănѭӟc,ăTrungătơmăLѭuă

trӳăquӕcăgiaăIIIă- CөcăVĕnăthѭăvƠăLѭuătrӳăNhƠănѭӟcătiӃnăhƠnhăbiênăsoҥnăbӝăsáchă

ắVĕnăbҧnăquyăphҥmăphápăluұtăcӫaăChínhăphӫănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngă

hoƠăvƠăCӝngăhoƠăxưăhӝiăchӫănghĩaăViӋtăNam,ăgiaiăđoҥnă1945ă- 1995Ằ trênăcѫăsӣă

cácăvĕnăbҧnăgӕc,ă bҧnă chínhă tƠiă liӋuă lѭuă trӳăvƠă côngăbáoăhiӋnăđangăbҧoăquҧnă tҥiă

TrungătơmăLѭuătrӳăquӕcăgiaăIII. 

Bӝăsáchăđѭӧcăchiaă thƠnhănhiӅuă tұp,ă trongăđóă tұpă1ăvӅătәăchӭcăbӝămáyănhƠă

nѭӟcă tӯ nĕmă1945ăđӃnă nĕmă1995. TұpănƠy bao gӗm:ă cácă sҳcă lӋnhă cӫaăChӫă tӏchă

nѭӟc,ănghӏăđӏnh,ăquyӃtăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫ,ăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăThӫă

tѭӟngăChínhăphӫ.ăĐơyălƠănhӳngăvĕnăbҧnăquỦ,ăhiӃm,ăquanătrӑng,ăđһcăbiӋtălƠănhӳngă

vĕnăbҧnăđѭӧcăbanăhƠnhăngayăsauăkhiăChínhăphӫăLơmăthӡiăraămҳtăquӕcădơnăđӗngă

bƠo,ăđһtănӅnămóngăvӳngăchҳcăcóătínhăquyӃtăđӏnhăchoăviӋcăxơyădӵngăthӇăchӃăcӫaămӝtă

đҩtănѭӟc. 

ĐӇătiӋnăphөcăvөăcôngătácătraăcӭu,ăviӋc biênăsoҥnăcuӕnăsáchăđѭӧcăthӵcăhiӋnă

theoănguyênătҳc: 
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1.ăTҩtăcҧăcácăvĕnăbҧnăđѭӧcăđánhămáyălҥiătheoăđúngănӝiădungătƠiăliӋuălѭuătrӳă

hiӋnăcóăӣăTrungătơmăLѭuătrӳăquӕc giaăIIIă(cóălѭӧcăbӟtămӝtăsӕăyӃuătӕăphөăcӫaăvĕnă

bҧnănhѭăquӕcăhiӋu,ănѫiănhұn. 

2.ăCáchătrìnhăbƠyăcácăvĕnăbҧnătrongăsáchăbaoăgӗm: 

- Tênăvĕnăbҧn:ăTênăvĕnăbҧnăgӗmătênăloҥi,ăsӕ, kỦăhiӋu,ăthӡiăgian,ătácăgiҧ,ăcѫă

quanăbanăhƠnhăvƠătríchăyӃuănӝiădungăvĕnăbҧn.ăVíădө: 

SắẾăệ͏ỉhăs͙ă4ăỉgàyă04ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945ăẾͯaăChͯăỏ͓ẾhăChíỉhăịhͯăầợỈăỏhờiă

ố͉ăối͏Ếăệ̵ịăỏ̩iăảàăNộiăốàăẾáẾăỏ͑ỉhăỈộỏăqỐỹăgọiăệàăẬỐỹăĐộẾăệ̵ị 

- TiӃpă đӃnă lƠă cácă thƠnhă phҫn:ă thҭmă quyӅnă bană hƠnhă vĕnă bҧn,ă cĕnă cӭ ban 

hƠnh,ă nӝiă dungă vĕnă bҧn,ă đӏaă danhă vƠă ngƠyă thángă nĕmă bană hƠnhă vĕnă bҧn, thҭmă

quyӅnăkỦăvĕnăbҧn. 

- Cuӕiăcùng,ădѭӟiămӛiăvĕnăbҧnăcóăghiărõănguӗnăvƠănѫiăbҧoăquҧnătƠiăliӋu. Víă

dө: 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă31 

3. VӅătrìnhătӵăsҳpăxӃp:ăCácăvĕnăbҧnăđѭӧcăsҳpăxӃpătheoătrұtătӵ thӡiăgianăbană

hƠnhătrong nĕm.ăTuyănhiên,ătrong thӵcătӃ, cóănhӳngănĕmăkhôngăcóătƠiăliӋuănhѭănĕmă

1949,ăgiaiăđoҥnătӯănĕmă1963ăđӃnănĕmă1980,ănĕmă1984ăvƠăcũngăcóănhӳngănĕmăítă

vĕnăbҧnăđѭӧcăbanăhƠnh,ăBanăbiênăsoҥnăđưătiӃnăhƠnhănhómăcácăvĕnăbҧnăcӫaănhӳngă

nĕmănƠyă lҥiă thƠnhămӝtăgiaiăđoҥnămƠăkhông chia theo nĕm nhѭ giaiăđoҥnă1951ă - 

1962. 

NgoƠi vĕnăbҧn vӟi trênămӝtănghìnătrangătƠiăliӋuăcôngăbӕădѭӟiădҥngătoƠnăvĕn, 

BanăBiênătұpăcóăđѭaăvƠo phҫnăphөălөcăminhăhӑaămӝtăsӕătƠiăliӋuăgӕcăcóăbútătíchăcӫaă

cácănhƠălưnhăđҥoăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟcăquaăcácăthӡiăkǶ. Ban Biênăsoҥnăhyăvӑngăđӝcă

giҧăsӁăhƠiălòngăkhiătìmăđѭӧcănhӳngăthôngătinăcҫnăthiӃtăvƠăbәăíchătӯăcuӕnăsáchănƠy./. 

 BAN BIÊN SǪN 
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Sҳc lӋnh sӕ 4ăngƠyă04ăthángă9ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏch 
Chínhăphӫ Lơmăthӡi vӅ viӋc lұp tҥiăHƠăNӝiăvƠăcácătӍnh 

mӝt quỹ gӑiălƠăQuỹ Đӝc lұp 

 
 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăNộiăốͭăBộăỏr˱ởỉg; 
ChiểỐăỏhỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă03ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945;ă 

 

ĐӎNHăRҴNG:ă 
 

Khoҧnăthӭănhҩt :ăLұpătҥiăHƠăNӝiăvƠăcácătӍnhătrongănѭӟcămӝtăquỹăthuănhұnăcácămónătiӅnă
vƠăđӗăvұtămƠănhơnădơnăsҹnălòngăquyênăgiúpăChínhăphӫăđӇăӫngăhӝănӅnăđӝcălұpăcӫaăquӕcăgia. 

QuỹănƠyăgӑiălƠăQuỹăĐӝcălұp. 

 

Khoҧnăthӭăhai :ăCӱăôngăĐӛăĐìnhăThiӋnălƠmăphөătráchătҥiăQuỹăTrungăѭѫngăӣăHƠăNӝi. 

ỌngăĐӛăĐìnhăThiӋnăcóăquyӅnălұpămӝtătiӇuăbanăđiӅuăkhiӇnămӑiăviӋc,ătìmămӑiăphѭѫngăkӃăđӇă
gơyădӵngăchoăquỹăĐӝcălұp. 

QuỹăӣăHƠăNӝiăgӑiălƠăQuỹăĐӝcălұpăTrungăѭѫng. 

ỌngăĐӛăĐìnhăThiӋnăsӁăchӏuătráchănhiӋmăvӅămӑiăphѭѫngădiӋn.ăỌngăcóăquyӅnăđӅănghӏălênă
ôngăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăcácăphѭѫngăsáchăđӇăđҥtăđѭӧcămỹămưnămөcăđíchăcӫaăChínhăphӫ.ăỌngă
sӁăthuănhұnăhӃtăcácăsӕătiӅnăvƠăđӗăvұtădoăcácănѫiăgӱiăvӅăQuỹăTrungăѭѫng. 

 

Khoҧnă thӭă ba :ăTҥiăcácătӍnhătrongăcҧănѭӟc,ăquỹăĐӝcălұpăsӁădoăUӹăbanănhơnădơnăhƠngă
tӍnhătәăchӭcăvƠăchӏuătráchănhiӋmăvӅăkhuăvӵcătӍnhămình. 

NhӳngăsӕătiӅnăhoһcăđӗăvұtăquyênăđѭӧcăsӁăchuyӇnăgiaoăvӅăHƠăNӝi doăôngăĐӛăĐìnhăThiӋnăvƠă
TiӇuăbanăLҥcăquyênăTrungăѭѫngăthuănhұn. 

KhiănhұnătiӅnăvƠăđӗăvұt,ăTiӇuăbanăLҥcăquyênăTrungăѭѫngăvƠăcácăUӹăbanănhơnădơnăcácătӍnhă
đӅuăphҧiăgiaoăchoăngѭӡiăquyênăgiҩyăbiênălaiărĕngăcѭaăđӇăchӭngănhұn.ăQuyӇnăsәăbiênălaiărĕngăcѭaă
đóăphҧiădoăôngăChӫătӏchăTiӇuăbanăTrungăѭѫngăvƠăôngăChӫătӏchătӯngăUӹăbanănhơnădơnăhƠngătӍnhă
đánhăsӕăthӭătӵăvƠăkỦănhұnătӯngătӡ. 

 

Khoҧnă thӭă tѭ:  CácăUӹăbanăphҧiătәăchӭcăcôngăviӋcăkӃătoánăđӇăghiăchépăcácăsӕătiӅnăvƠă
cácăđӗăvұtăđưăquyênăđѭӧcăvƠăđưăgӱiătӟiăHƠăNӝiăđӇătiӋnăviӋcăkiӇmăsoátăcӫaăChínhăphӫ.ăHƠngăthángă
trongămѭӡiăhômăđҫuăcuӕiăthángăsau,ăcácăUӹăbanăcácătӍnhăphҧiăgӱiătӟiăTiӇuăbanăLҥcăquyênăTrungă
ѭѫngătҥiăHƠăNӝiătӡătrìnhăvӅăcôngăviӋcălҥcăquyênăvƠăbҧnăkêăcácăsӕătiӅnăvƠăđӗăvұtăđưăquyênăđѭӧcă
trongătháng. 
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Khoҧnă thӭănĕm:  ỌngăĐӛăĐìnhăThiӋnăvƠăChӫătӏchăUӹăbanănhơnădơnăhƠngătӍnhăsӁăđӭngă
quҧnălỦăQuỹăĐӝcălұpănhѭngăchӍăđѭӧcăphépăthuănhұnătiӅnăvƠăcácăđӗăvұtăvƠoăquỹ.ăCònăviӋcăchiăraă
sӁătuǶăBӝăTƠiăchínhăđӏnhăliӋu. 

 

Khoҧnă thӭă sáu:  MӑiăviӋcăquyênătiӅnăvƠăđӗăvұtăvƠăviӋcătәăchӭcăsӁăđһt dѭӟiăquyӅnăkiӇmă
soátăcӫaăBӝăTƠiăchính. 

 

Khoҧnăthӭăbẩy:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăTƠiăchínhăcóăuӹănhiӋmătheoăSҳcălӋnhă
nƠyăthiăhƠnh. 

 
 

HƠăNӝi,ăngƠyă04ăthángă9ănĕmă1945 

TM.ăCHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă31 
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Sҳc lӋnh sӕ 27ăngƠyă10ăthángă9ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋcăđһt ra sӣ ắThuӃ quanăvƠăthuӃ giánăthuẰ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀăVIӊTăNAM 

 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh,ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  NayăđһtăraămӝtăsӣăắThuӃăquanăvƠăthuӃăgián thu”ăđӇăđҧmănhiӋmăcôngă
viӋcăcӫaăsӣăTәngăThanhătraăđӝcăquyӅnămuӕiăvƠăthuӕcăphiӋnăvƠăcácăsӣăThѭѫngăchínhăBҳc,ăTrungă
vƠăNamăBӝ. 

ĐiӅuăthӭăhai:  SӣăThuӃăquanăvƠăthuӃăgiánăthuăcoiănhӳngăcôngăviӋcănƠy: 

- ThuăcácăquanăthuӃănhұpăcҧngăvƠăxuҩtăcҧng, 

- ThuăcácăthuӃăgiánăthuăcóăbiênăvƠoăsәătәngădӵătoán, 

- ThuăcácămónătiӅnădoăsӵăkinhădoanhăcácăđӝcăquyӅnămƠăcó; 

- SauăhӃt,ăSӣăThuӃăquanăvƠă thuӃăgiánă thuă lҥiă cóă thӇă thuăhӝăcácă thuӃă lһtăvһtă choăquỹăđӏaă
phѭѫng,ăquỹăthƠnhăphӕăhayăquỹăcácăphòngăthѭѫngămҥi. 

ĐiӅuă thӭăba:  ĐӭngăđҫuăSӣăThuӃăquanăvƠăthuӃăgiánăthuăcóămӝtăôngăTәngăGiámăđӕc,ădoă
sҳcălӋnhăbәătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă thӭă tѭ:  NhӳngăchiătiӃtăvӅăviӋcătәăchӭcătrongăSӣăThuӃăquanăvƠăthuӃăgiánăthuăsӁădoă
BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhănghӏăđӏnh,ătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăTәngăGiámăđӕc. 

ĐiӅuăthӭă5:  BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăcóăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 
 

HƠăNӝi,ăngƠyă10ăthángă9ănĕmă1945 

TM.ăCHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă31 
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Sҳc lӋnh sӕ 30ăngƠyă12ăthángă9  nĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi giҧiătánăViӋtăNamăHѭngăquӕcăThanhăniênăhӝiăvƠăViӋt Nam 

Thanhăniênăáiăquӕc hӝi 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăẾhiăệờiăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăảộiăỏr˱ởỉgăảộiăVi͏ỏăNaỈăả˱ỉgăqỐ͙ẾăThaỉhăỉiêỉăảàăĐỵỉg; 
XéỏăhàỉhăđộỉgăẾͯaăVi͏ỏăNaỈăThaỉhăỉiêỉăáiăqỐ͙ẾăhộiăẾóăịh˱˯ỉgăh̩iăđ͇ỉăỉ͉ỉăđộẾăệ̵ịăVi͏ỏăNaỈ; 

SҲC: 

 

ĐiӅuă 1:  NayăgiҧiătánăViӋtăNamăHѭngăquӕcăThanhăniênăhӝiăvƠăViӋtăNamăThanhăniênăáiă
quӕcăhӝi. 

ĐiӅuă 2:  KӇătӯăngƠyăkỦăSҳcălӋnhănƠyănhӳngăhӝiăviênăhaiăhӝiănóiătrên khôngăđѭӧcătөăhӑpă
vƠăhƠnhăđӝngăgìănӳaăvӅăchínhătrӏ. 

ĐiӅuă 3:  CácăôngăChӫă tӏchăUӹăbanănhơnădơnăBҳcăBӝ,ă thƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠă tӍnhă lӷăHƠă
ĐôngăchӏuăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă12ăthángă9ănĕmă1945 

TM.ăCHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă35 
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Sҳc lӋnh sӕ 33-CăngƠyă13ăthángă9ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋc lұpătoƠăánăquơnăsӵ 

 
 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăT˱ăịháịăBộăỏr˱ởỉg; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăệợỈăỏhờiăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉăốàăứỉgăẾhỐẩỉăỉgàyă12ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă I:  SӁălұpămӝtătoƠăánăquơnăsӵăӣăBҳcăBӝ:ătҥiăHƠăNӝi,ăHҧiăPhòng,ăTháiăNguyên,ăNinhă
Bình;ăӣăTrungăBӝ:ătҥiăVinh,ăHuӃ,ăQuҧngăNgưi;ăӣ NamăBӝ:ătҥiăSƠiăGòn,ăMỹăTho. 

UӹăbanănhơnădơnăTrungăBӝăvƠăNamăBӝ,ătrongăđӏaăhҥtăhaiăbӝăҩy,ăcóăthӇăđҥoăđҥtălênăChínhă
phӫăxinămӣăthêmăToƠăánăQuơnăsӵăӣănhӳngănѫiătrӑngăyӃuăkhác. 

ĐiӅuă II:  ToƠăánăquơnăsӵăsӁăxӱătҩtăcҧăcácăngѭӡiănƠoăphҥmăvƠoămӝtăviӋcăgìăcóăphѭѫng hҥiă
đӃnănӅnăđӝcălұpăcӫaănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhoƠ. 

TrӯăkhiăphҥmănhơnălƠăbinhăsƿăthìăthuӝcăvӅănhƠăbinhătӵăxӱălҩyătheoăquơnăluұt. 

ĐiӅuă III:  NhӳngăquyӃtănghӏă cӫaăToƠăquơnă sӵă sӁăđemă thiăhƠnhăngay,ăkhôngăcóăquyӅnă
chӕngăán,ătrӯătrѭӡngăhӧpăsauănƠy: 

NӃuăbҧnăánătuyênăxӱătӱ,ăthìătӝiănhơnăcóăquyӅnăđӋăđѫnălênăChӫătӏchăChínhăphӫăxinăơnăgiҧm.ă
BҧnăánăsӁăhoưnăthiăhƠnhăchӡăquyӃtănghӏăcӫaăôngăChӫătӏchăChínhăphӫ. 

MӛiăkhiăToƠăánăQuơnăsӵăkӃtăánăxӱătӱ,ăôngăChánhăánăbҳtăbuӝcăphҧiăbáoăchoătӝiănhơnăbiӃtă
rằngăcóăquyӅnăxinăChӫătӏchăChínhăphӫăơnăgiҧmăvƠăhӓiăhҳnăcóămuӕnăđӋăđѫnăxinăkhông. 

CơuătrҧălӡiăcӫaătӝiănhơnăphҧiăghiăvƠoăbҧnăán;ănӃuăkhông,ăbҧnăánăthƠnhăvôăgiáătrӏ. 

ĐiӅuăIV:  ÁnătӯăcóăthӇătuyên: 

1- Thaăbәng, 

2- TӏchăthuămӝtăphҫnăhayătҩtăcҧătƠiăsҧn, 

3- PhҥtătùătӯămӝtănĕmăđӃnămѭӡiănĕm, 

4- Xӱătӱ. 

NӃuăcóănhӳngălỦădoăđángăkhoanăhӗngăvìăítătuәi,ăvìăbiӃtăhӕiăquá,ăvìălҫmălүn,ăvơnăvơn,ăthìătoƠăă
cóă thӇă choă tӝiă nhơnăđѭӧcăhѭӣngă ánă treo.ăNghƿaă lƠă bҧnă ánă lƠmă tӝiă tuyênă lên,ă nhѭngăkhôngă thiă
hƠnh;ănӃuătrongănĕmănĕmăbҳtăđҫuătӯăngƠyătuyênăán,ă tӝiănhơnăkhôngăbӏăToƠăánăquơnăsӵălƠmătӝiă
mӝtălҫnănӳaăvӅăviӋcămӟiăthìăbҧnăánăđưătuyênăsӁăhuӹăđi,ăcoiănhѭălƠăkhôngăcó;ănӃuătrongăhҥnănĕmă
nĕmăҩy,ătӝiănhơnăbӏăkӃtăánămӝtălҫnănӳaătrѭӟcăToƠăánăquơnăsӵăthìăbҧnăánătreoăsӁăđemăthiăhƠnh. 

ĐiӅuăV:  ToƠăánăquơnăsӵălұpăthƠnhănhѭăsauănƠy: 

NgӗiăxӱăcóăchánhăánăvƠăhaiăhӝiăthҭm.ăGhӃăchánhăánăvƠămӝtăghӃăhӝiăthҭmăsӁădoămӝtăuӹăviênă
quơnă sӵăvƠămӝtăuӹăviênăchínhă trӏă ngӗi.ăCònăghӃăhӝiă thҭmă thӭănhìă sӁă thuӝcăvӅăôngă thҭmăphánă
chuyênămônăcӫaăTѭăpháp. 

UӹăviênăquơnăsӵăvƠăuӹăviênăchínhătrӏăsӁădo quơnăđӝiăvƠăUӹăbanănhơnădơnăӣăđӏaăphѭѫngăcӱă
ra,ăcònăviênăthҭmăphánăchuyênămônăcӫaătѭăphápăsӁădoăôngăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmăcӱăra. 
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ĐӭngăbuӝcătӝiălƠămӝtăuӹăviênăquơnăsӵăhayămӝtăuӹăviênăcӫaăbanătrinhăsát. 

BӏăcáoăcóăthӇătӵăbƠoăchӳaăhayănhӡămӝtăngѭӡiăkhácăbênhăvӵcăcho. 

MӝtăviênălөcăsӵăngӗiăghӃăchépăcácăđiӅuătranhăluұnăvƠăbҧnăánătuyênăra. 

ĐiӅuăVI:  ViӋcăsӁăxӱătrѭӟcăcôngăchúng.ăNӃuăcóăduyênăcӟăđһcăbiӋt,ăToƠăcóăthӇăquyӃtăđӏnhă
xӱăkínăđѭӧc.ăNhѭngădùăvƠoătrѭӡngăhӧpănƠo,ăToƠăánăcũngăthҭmănghӏătrongăphòngăkínăvƠătuyênăbӕă
bҧnăánătrѭӟcăcôngăchúng. 

ĐiӅuăVII:  ӢănhӳngănѫiăxaăcácătoƠăánăquơnăsӵăđưălұpărӗi,ăChínhăphӫ,ătrongănhӳngătrѭӡngă
hӧpăđһcăbiӋt,ăcóăthӇăchoăUӹăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngăthƠnhălұpămӝtătoƠăánăquơnăsӵăcóăquyӅnăxӱă
trongămӝtăthӡiăkǶăvƠătheoăđúngănhӳngănguyênătҳc đӏnhătrongăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă VIII:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTѭăphápăsӁăchӏuăӫyă
nhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă13ăthángă9ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
HӗăChíăMinh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă41-43 
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Sҳc lӋnh sӕ 36ăngƠyă22ăthángă9ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋcăbưiăbӓ cácănghiӋpăđoƠnătrongătoƠnăcõiăViӋt Nam 

 
 

 

CHӪăTӎCHăLỂMăTHӠIăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

XéỏăỏửỉhăhửỉhăỆiỉhăỏ͇ăhi͏ỉăỏhời, 
ChiểỐăỏhỀỊăđ͉ ỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăẦiỉhăỏ͇,ă 

SҲC:ă 

Khoҧnănhҩt:  KӇătӯăngƠyăkỦăSҳcălӋnhănƠy,ătҩtăcҧăcácănghiӋpăđoƠnăcóătênăsauăđơyăđӅuăbӏă
bưiăbӓătrongătoƠnăcõiăViӋtăNam: 

NghiӋpăđoƠnăNôngăsҧnăvƠăLơmăsҧn 

NghiӋpăđoƠnăKỹănghӋ 

NghiӋpăđoƠnăKhoángăsҧn 

NghiӋpăđoƠnăThѭѫngămҥiă(cҧăhaiăngƠnhănӝiăthѭѫngăvƠăngoҥiăthѭѫng) 

NghiӋpăđoƠnăVұnătҧi 

NghiӋpăđoƠnăNgơnăhƠng 

Khoҧnă hai:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăKinhătӃăcóăuӹănhiӋmătәăchӭcăcôngăviӋcăthanhătoánăcácă
nghiӋpăđoƠnăҩy. 

Khoҧnă ba:  TƠiăsҧnăcònălҥiăcӫaăcácănghiӋpăđoƠnăҩyăsӁăsápănhұpăvƠoăcácăcѫăquanăkinhătӃă
liênăquanăđӃnăngƠnhăhoҥtăđӝngăcӫaănghiӋpăđoƠn. 

NhӳngăcѫăquanăđóăsӁădoăôngăBӝătrѭӣngăBӝăKinhătӃăҩnăđӏnh. 

Khoҧnă tѭ:  CácăôngăBӝă trѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăTѭăphápăvƠăBӝăKinhă tӃăchiӇuăSҳcă lӋnhă thiă
hƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă22ăthángă9ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
HӗăChíăMinh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă48 
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Sҳc lӋnh sӕ 37ăngƠyă26ăthángă9ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi ҩnăđӏnh thẩm quyӅn cӫaăcácătoƠăánăquơnăsӵ ӣ đӏaăphѭѫng 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ  

 

ChiểỐă ỏhỀỊăSắẾă ệ͏ỉhăỉgàyă13ă ỏháỉgă9ăỉĕỈă1945ă ỏhi͇ỏă ệ̵ịăẾáẾă ỏỊàăáỉăqỐợỉăsựăởăBắẾăBộ,ă
TrỐỉgăBộăốàăNaỈăBộ; 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăẽàỉăệỐ̵ỉăỉgàyă25ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945;ă 

 

SҲC: 
 

ĐiӅuă thӭănhҩt:  ĐӏaăphѭѫngăthҭmăquyӅnăcӫaăcácătoƠăánăquơnăsӵăthiӃtălұpădoăSҳcălӋnhă
ngƠyă13ăthángă9ănĕmă1945ănóiătrên,ăҩnăđӏnhănhѭăsauănƠy: 

ToƠăánăquơnăsӵăHƠăNӝi:ăThƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăcácătӍnhăHoƠăBình,ăPhúăThӑ,ăSѫnăTơy,ăHƠă
Đông,ăVƿnhăYên,ăPhúcăYên,ăHѭngăYên,ăBҳcăNinhăvƠăBҳcăGiang. 

ToƠăánăquơnăsӵăHҧiăPhòng:ăThƠnhăphӕăHҧiăPhòngăvƠăcácătӍnhăHҧiăDѭѫng,ăKiӃnăAn,ăQuҧngă
YênăvƠăHҧiăNinh. 

ToƠăánăquơnăsӵăTháiăNguyên:ăTháiăNguyên,ăLҥngăSѫn,ăCaoăBằng,ăBҳcăCҥn,ăTuyênăQuang,ă
HƠăGiang,ăYênăBái,ăLƠoăCay,ăLaiăChơuăvƠăSѫnăLa. 

ToƠăánăquơnăsӵăNinhăBình:ăNinhăBình,ăNamăĐӏnh,ăHƠăNamăvƠăTháiăBình. 

ToƠăánăquơnăsӵăVinh:ăThanhăHoá,ăNghӋăAn,ăHƠăTƿnhăvƠăQuҧngăBình. 

ToƠăánăquơnăsӵăHuӃ:ăQuҧngăTrӏ,ăThӯaăThiênăvƠăQuҧngăNamă(kӇăcҧăĐƠăNҹng) 

ToƠăánăquơnăsӵăQuҧngăNgưi:ăCácătӍnhăTrungăBӝăӣăphíaăNamătӍnhăQuҧngăNam. 

ToƠăánăquơnăsӵ SƠiăGòn:ăThƠnhăphӕăSƠiăGònă- ChӧăLӟnăvƠăcácătӍnh:ăGiaăĐӏnh,ăTơnăBình,ă
TơyăNinh,ăBiênăHoƠ,ăBƠăRӏa,ăỌăCҩp,ăGòăCông,ăTơnăAnăvƠăCônăĐҧo. 

ToƠăánăquơnăsӵăMỹăTho:ăCácătӍnhăkhácăthuӝcăNamăBӝ. 

ĐiӅuăthӭă2:  CácăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTѭăphápăcóănhiӋmăvөăthiă
hƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 HƠăNӝi,ăngƠyă26ăthángă9ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă49 
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Sҳc lӋnh sӕ 40ăngƠyă29ăthángă9ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋcăđһt mӝtătoƠăánăquơnăsӵ ӣ Nha Trang 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă13ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945ăệ̵ịăẾáẾăTỊàăáỉăqỐợỉăsựăỏ̩iăBắẾăBộ,ăTrỐỉgăBộă
ốàăNaỈăBộăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈ; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă26ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945ăđ͓ỉhăđ͓aăịh˱˯ỉgăỏhẩỈăqỐy͉ỉăẾáẾăTỊàăáỉăqỐợỉă
sự; 

ThỀỊăđi͏ỉăỏíỉăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăUͽăbaỉăT˱ăịháịăTrỐỉgăBộ; 
ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăẽàỉăệỐ̵ỉăỉgàyă28ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945, 

 

SҲC: 

ĐiӅuă thӭănhҩt:  SӁăđһtăthêmămӝtăToƠăánăquơnăsӵăӣăNhaăTrangătәăchӭcătheoăđúngăquyă
tҳcăҩnăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăngƠyă13ăthángă9ănĕmă1945. 

ĐiӅuăthӭăhai:  ĐӏaăphѭѫngăthҭmăquyӅnăcӫaăToƠăánăquơnăsӵăNhaăTrangăgӗmăcóăcácătӍnhă
KhánhăHoƠ,ăĐҳcăLҳc,ăHaut-Donnai,ăPhanăRang,ăPhanăThiӃt. 

ĐiӅuă thӭă ba:  ĐӏaăphѭѫngăthҭmăquyӅnăcӫaăcácătoƠăánăquơnăsӵăҩnăđӏnhătrongăSҳcălӋnhă
ngƠyă26ăthángă9ănĕmă1945ăsӱaăđәiănhѭăsauănƠy: 

Đӏaăphѭѫngă thҭmăquyӅnă toƠăánăquơnăsӵăQuҧngăNgưi gӗmăcóăcácă tӍnh:ăQuҧngăNgưi, Kon 
Tum,ăBìnhăĐӏnh,ăPhúăYên. 

ĐiӅuăthӭătѭ:  CácăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhă
thiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă29ăthángă9ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă52 
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Sҳc lӋnh sӕ 41ăngƠyă03ăthángă10ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiăbưiăbӓ cácăsӣ trӵc thuӝc Phӫ ToƠnăquyӅnăĐôngăDѭѫngăvƠ  
sápănhұpăcácăsӣ đóăvƠoăcácăbӝ cӫaăChínhăphӫ Lơmăthӡi ViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăLỂMăTHӠIăCHệNHăPHӪăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀăVIӊTăNAMă 
 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăẾáẾăBộăỏr˱ởỉgăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ,ă 

 

SҲC:ă 
ĐiӅuă thӭă nhҩt :ăNayăbưiăbӓă tҩtăcҧăcácă côngăsӣăvƠăcácăcѫăquană trѭӟcă thuӝcăPhӫăToƠn 

quyӅnăĐôngăDѭѫngă(cácăSӣălӟnăchungăchoătoƠnăhҥtăĐôngăDѭѫngăvƠăcácăSӣăphөăthuӝcăPhӫăToƠnă
quyӅn)ăđưăthiӃtălұpăhoһcăӣăHƠăNӝi,ăhoһcăӣăSƠiăGòn,ăhoһcăӣăĐƠăLҥt,ăhoһcăӣăcácănѫiăkhácăthuӝcăđӏaă
hҥtăBҳcăBӝ,ăTrungăBӝăvƠăNamăBӝănѭӟcăViӋtăNam. 

NhӳngăbҩtăđӝngăsҧnăvƠăđӝngăsҧnă(dinhăthӵ,ănhƠăcӱa,ăcӫaăcҧi,ăđӗăđҥc,ăhƠngăhoá,ăkhíăcө,ătƠiă
liӋu,ăđӗădùngăphòngăgiҩy,ăv.v...)ăcӫaătҩtăcҧănhӳngăcôngăsӣăkӇătrênăđӅuăphҧiăgiӳănguyênăvẹnăvƠă
chuyӇnăgiao,ăcùngăvӟiănhӳngănhơnăviênăhiӋnătòngăsӵătҥiăđҩy,ăsangăcácăBӝăcӫaăChínhăphӫălơmăthӡiă
ViӋtăNamătheoăcáchăphơnăphӕiăsauăđơy:ă 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- VĕnăphòngăcũăcӫaăToƠnăquyӅnăĐôngăDѭѫng 

- VĕnăphòngăcũăcӫaăPhóăToƠnăquyӅnăĐôngăDѭѫng 

- PhòngăBíăthѭăcũăcӫaăToƠnăquyӅnăĐôngăDѭѫngă ChӫătӏchăChínhăphӫăvƠă 

- PhòngăCôngăvĕnăPhӫăToƠnăquyӅn   BӝăNgoҥiăgiao 

- PhòngăĐiӋnătínăPhӫăToƠnăquyӅn 

- PhòngăNӝiădӏchăPhӫăToƠnăquyӅn 

- TyăNgoҥiăgiaoăPhӫăToƠnăquyӅn 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ToƠăCôngăchӭcăPhӫăToƠnăquyӅn 

- MӝtăphҫnăToƠăPhápăChínhăphӫăToƠnăquyӅn 

  trѭӟcăgӗmăcóăTyăPhápăchӃăvƠăHƠnhăchính,ă 

  TyăHƠnhăchínhătӕătөngăvƠăHƠnhăchínhăkiӇmăsát,ă   BӝăNӝiăvөă 

- MӝtăphҫnăToƠăChínhătrӏăPhӫăToƠnăquyӅnă(TyăNӝiăchính) 

- ToƠăLiêmăphóngăPhӫăToƠnăquyӅnă 

- Bană"Côngăbáo"ăcӫaăPhòngăCôngăvĕnăPhӫăToƠnăquyӅn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

- SӣăThôngătin,ăBáoăchí,ăTuyênătruyӅnă   

vƠăkiӇmăduyӋtăPhӫăToƠnăquyӅn     

- PhòngăKiӇmăsátăthѭătínăthuӝcăToƠăChínhătrӏăPhӫăToƠnăquyӅn   

BӝăThôngătinăvƠă
TuyênătruyӅn 

PhӫăToƠnăquyӅn 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- PhòngăBinhăvөăPhӫăToƠnăquyӅnă 

- BҧoăanăbinhăvƠăcácăđӗngăbinhăđӝiăă   BӝăQuӕcăphòng  

- SӣăHiӃnăbinhăĐôngăDѭѫngăvƠăcácăđӗnăbinhăđӝi 

- SӣăĐӏaădѭă 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- ToƠăKinhătӃăPhӫăToƠnăquyӅnă(kӇăcҧăPhòngăThӕngăkê) 

- SӣăTәngăthanhătraăcôngănôngăvƠămөcăsúcă 

- SӣăThanhătraăThuӹă- Lơmă 

- ViӋnăKhҧoăcӭuăNôngă- Lơm      

- SӣăLúaăgҥoă        BӝăQuӕcădơnăKinhătӃă 

- SӣăTәngăThanhătraăKhoángăchҩtăvƠăKỹănghӋă 

- ViӋnăHҧiăhӑcă 

- SӣăTәngăthanhătraăngѭănghiӋpă 

- BìnhădơnăNgơnăkhӕă 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- SӣăThӇădөc,ăThӇăthaoăvƠăThanhăniên,  BӝăThanhăniênă 

  cùngătҩtăcҧăcácăcѫăquanăphөăthuӝcă 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- HaiăToƠăThѭӧngăthҭmăHƠăNӝi vƠăSƠiăGòn,ă 

  cùngăcácătoƠăánăkhácă      BӝăTѭăphápă 

- ToƠăánăhƠnhăchínhă 

- Cácălaoăngөcă 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- SӣăTәngăthanhătraăYătӃ,ăgӗmăcҧăcácăyăviӋnăă   

- ViӋnăPasteură          BӝăYătӃă 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- SӣăTәngăthanhătraăCôngăchínhă 

- SӣăHoҧăxaăĐôngăDѭѫngă 

- SӣăThiênăvĕnăvƠăThiênăvĕnăđƠiăPhӫăLiӉnă 

- SӣăBѭuăđiӋnăĐôngăDѭѫngă     BӝăCôngăchínhăvƠăGiaoăthông 

- SӣăVôătuyӃnăđiӋnăĐôngăDѭѫngă   

- HƠngăhҧiăthѭѫngăthuyӅnă 

- SӣăHҧiăchínhă 

- PhòngăHƠngăkhôngăThѭѫngăThuyӅnă 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- PhòngăTәngăthanhătraălaoăcông,ătrѭӟcăthuӝc BӝăLaoăcông 

15



  ToƠăPhápăChínhăphӫăToƠnăquyӅnă 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- SӣăTƠiăchínhă 

- SӣăKiӇmăsátăTƠiăchính 

- SӣăTrѭӟcăbҥ,ăVĕnătӵ,ăQuҧnăthӫăđiӅnăthәăvƠăthuӃătrӵcăthuă 

- NhaăThѭѫngăchínhă      BӝăTƠiăchínhă 

- SӣăChuyênămҥiămuӕiăvƠăthuӕcăphiӋn 

- SӣăTәngăngơnăkhӕ 

- SӣăNgơnăkhӕăTrungăBӝăvƠăNamăBӝ 

- SӣăHѭuăbәngăĐôngăDѭѫng 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- NhaăHӑcăchínhăĐôngăDѭѫng 

- TrѭӡngăĐҥiăhӑcăĐôngăDѭѫngăcùngăcác 

   TrѭӡngăvƠăcácăcѫăquanăphөăthuӝc 

- ViӋtăNamăhӑcăxáă       BӝăQuӕcădơnăGiáoădөc 

- CácăTrѭӡngătrungăhӑc,ăcùngăcácătrѭӡngăkhác 

- SӣăThѭăviӋnăTrungăѭѫng 

- ViӋnăBácăcәăViӉnăĐông 

------------------------------------------------------------------------------------------------     

ĐiӅuăthӭă2:  AiăkhôngătuơnătheoăSҳcălӋnhănƠyămƠăpháăhoҥiăhoһcăbiӇnăthӫăcácăđӝngăsҧnăvƠă
bҩtăđӝngăsҧnăhoһcălƠmătráiăcácăhuҩnălӋnhăđưăbanăbӕ,ăsӁăbӏătrӯngăphҥtătheoăHìnhăluұtăcӫaăChínhă
phӫăViӋtăNam. 

ĐiӅuă thӭă3:  CácăôngăBӝătrѭӣngăcácăbӝăNgoҥiăgiao,ăNӝiăvө,ăThôngătinăvƠăTuyênătruyӅn,ă
Quӕcă phòng,ă Quӕcă dơnă Kinhă tӃ,ă Thanhă niên,ă Tѭă pháp,ă Yă tӃ,ăCôngă chínhă vƠă Giaoă thông,ă Laoă
công,ăTƠiăchính,ăQuӕcădơnăGiáoădөcăsӁătuǶătheoăchӭcăvөămƠăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 
 HƠăNӝi,ăngƠyă03ăthángă10ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă53- 55 
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Sҳc lӋnh sӕ 45ăngƠyă10ăthángă10ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi thiӃt lұp mӝtăbanăĐҥi hӑc VĕnăkhoaătҥiăHƠăNӝi 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

Xéỏărằỉgăối͏ẾăđàỊăỏ̩ỊăgiáỊăs˱ ốĕỉăỆhỊaăẽaỉăỏrỐỉgăhọẾăr̭ỏăỉêỉăẾ̯ỉăỏhi͇ỏ; 
XéỏărằỉgăẾ̯ỉăịh̫iăỉợỉgăẾaỊăỉ͉ỉăốĕỉăhọẾăVi͏ỏăNaỈăẾhỊăxứỉgăđáỉg ốớiăỈộỏăỉ˱ớẾăđộẾăệ̵ịăốàă

đểăỏhỀỊăỆ͓ịăẽ˱ớẾăẾáẾăỉ˱ớẾăỏiêỉăỏi͇ỉăỏrêỉăhỊàỉăẾ̯Ố; 
 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

KhoҧnăI: ăNayăthiӃtălұpămӝtăbanăĐҥiăhӑcăVĕnăkhoaătҥiăHƠăNӝi. 

 

Khoҧnă II:  NhӳngăchiătiӃtăthӵcăhƠnhăsӁădoăôngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăҩnăđӏnhă
sau.ăỌngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă10ăthángă10ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă60 
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Sҳc lӋnh sӕ 46ăngƠyă10ăthángă10ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiăquyăđӏnh tә chӭcăcácăđoƠnăthӇ luұtăsѭ 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐă ỆhiăBộă ỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháịăđụă h͗iă ýă Ệi͇ỉă ẾͯaăỵỉgăCháỉhă nh̭ỏ,ă ỵỉgăCh˱ởỉgă ệýăTỊàă

Th˱ͫỉgăỏhẩỈăốàăẾáẾăệỐ̵ỏăs˱ăảàăNội; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh̫ỊăệỐ̵ỉăỉgàyăỈồỉgă04ăỏháỉgă10ăế˱˯ỉgăệ͓ẾhăỉĕỈă1945;ă 

 

SҲC:ă 
ĐiӅuă thӭă 1:  CácătәăchӭcăcácăđoƠnăthӇăluұtăsѭătrongănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhoƠă

vүnătҥmăgiӳănhѭăcũ. 

SҳcălӋnhăngƠyă25ăthángă5ănĕmă1930ăquyăđӏnhăsӵătәăchӭcăҩyăvүnătҥmăthiăhƠnhăvӟiăcácăđiӅuă
sӱaăđәiăsauănƠy. 

ĐiӅuă thӭă 2:  CácăluұtăsѭăcóăquyӅnăbƠoăchӳaăӣătrѭӟcătҩtăcҧăcáătoƠăánăhƠngătӍnhătrӣălênăvƠă
trѭӟcăcácătoƠăánăquơnăsӵ. 

ĐiӅuă thӭă 3:  ĐiӅuă thӭă5ăSҳcă lӋnhăngƠyă25ă thángă5ănĕmă1930ănayăbưiăbӓăvƠă thayăbằngă
điӅuăsauăđơy: 

"MuӕnăđѭӧcăliӋtădanhăvƠoăbҧngăluұtăsѭătҥiăToƠăThѭӧngăthҭmăHƠăNӝiăhayăSƠiăGònăphҧiăcóă
đӫănhӳngăđiӅuăkiӋnăsauănƠy: 

1- CóăquӕcătӏchăViӋtăNam,ăbҩtăluұnănamănӳ; 

2- Cóăbằngăcӱănhơnăluұt; 

3- ĐưălƠmăluұtăsӵătұpăsӵătrongăbaănĕmă(kӇătӯăngƠyătuyênăthӋ)ăӣămӝtăvĕnăphòngăluұtăsѭăthӵcă
thөătrongănѭӟcăViӋtăNam. 

NhӳngăngѭӡiăđưălƠmăluұtăsѭ tұpăsӵăӣăPhápăcóăthӇăxinătínhăthӡiăhҥnătұpăsӵăӣăPhápănhѭngăchӍă
đѭӧcătrӯănhiӅuănhҩtălƠă12ătháng. 

4- CóăhҥnhăkiӇmătӕt; 

5- ĐѭӧcăbằngăchӭngărằngăđưăhӃtăhҥnătұpăsӵăvƠăđӫătѭăcáchălƠmăluұtăsѭ thӵcăthө. 

BằngăchӭngăҩyăsӁădoăHӝiăđӗngăkӹăluұtăluұtăsѭăcҩpăchoăsauăkhiăđư xétătƠiănĕngăvƠăđӭcăhҥnhă
cӫaăvӏăluұtăsѭătұpăsӵăҩy. 

NӃuăxétăraărằngăluұtăsѭ tұpăsӵăchѭaăđӫătѭăcách,ăHӝiăđӗngăkӹăluұtăsauăkhiăhӓiăvӏăluұtăsѭ tұpă
sӵăcóăthӇăgiaăhҥnătұpăsӵăthêmămӝtănĕm.ăHӝiăđӗngăkӹăluұtăchӍăcóăquyӅnăgiaăthêmăhҥnătұpăsӵăҩyăhaiă
lҫnălƠăcùngă(mӛi lҫnămӝtănĕm). 

HӃtăhҥnăhaiănĕmăҩy,ăHӝiăđӗngăkӹăluұtăphҧiăcҩpăbằngăchӭngăhayătӯăchӕiăhẳn. 

NӃuătӯăchӕiăthìăbҧnăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngăphҧiănóiărõănguyênăcӟ. 

HӝiăđӗngăphҧiăgӱiăbҧnăsaoăbҧnăquyӃtănghӏăcӫaămìnhăchoăôngăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmă
vƠăchoăvӏăluұtăsѭătұpăsӵ. 

TrongăhҥnămӝtăthángăkӇătӯăngƠyănhұnăđѭӧcăbҧnăsaoăҩy,ăôngăChѭӣngălỦăvƠăvӏăluұtăsѭătұpăsӵă
cóăquyӅnăkhángăcáoălênăToƠăThѭӧngăthҭmătheoăĐiӅuăthӭă13ăSҳcălӋnhăngƠyă25ăthángă5ănĕmă1930ă
sӱaăđәiădoăSҳcălӋnhăngƠyă24ăthángă7ănĕmă1931" 
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ĐiӅuă thӭă 4:  ĐoƠnăthӇăluұtăsӵăthuӝcăToƠăThѭӧngăthҭmăSƠiăGònăhayăToƠăThѭӧngăthҭmă
HƠăNӝiăsӁăbҫuămӝtăHӝiăđӗngăLuұtăsѭănӃuătrongăthuӝcăhҥtăcóămѭӡiăvĕnăphòngătrӣălên. 

NӃuăkhôngăđӫăsӕămѭӡiăVĕnăphòngăthìăcácăluұtăsѭăthӵcăthөăsӁăhӑpălҥiă thƠnhă"Banăluұtăsѭă
thӵcăthө"ăđӇătҥmăgiӳănhiӋmăvөăcӫaămӝtăHӝiăđӗngăluұtăsѭ.ăBanăҩyăsӁătӵăbҫuălҩyăChӫătӏchăvƠătәă
chӭcălҩyăcôngăviӋc. 

ĐiӅuă thӭă 5:  NhӳngăluұtăsѭăđưătұpăsӵăđѭӧcămѭӡiătámăthángăthìăHӝiăđӗngăluұtăsѭăcóăthӇă
choăphépătҥmăquҧnălỦămӝtăVĕnăphòng. 

ĐiӅuăthӭă6:  NhӳngăđiӅuălӋănƠoătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅu bưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭă7:  BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă10ăthángă10ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă61ă- 62 
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Sҳc lӋnh sӕ 55ăngƠyă03ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi ҩnăđӏnh thӇ lӋ cӫa Hӝiăđӗng kỷ luұt 

 
 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăẾhiăNgh͓ăđ͓ỉhăỉgàyă21ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945ă̭ỉăđ͓ỉhăqỐyăỏắẾăẾhỐỉgăẾhỊăẾáẾăỉg̩ẾhăẾỵỉgă
ẾhứẾ; 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNội ốͭ; 
SaỐăỆhiăẾáẾăBộăỏr˱ởỉgăđụăỏhỊ̫ăhi͏ị, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  NhӳngăthӇălӋăvӅăHӝiăđӗngăkӹăluұt,ădoăNghӏăđӏnhăngƠyă21ăthángă9ănĕmă
1945ă(ĐiӅuăthӭă27)ăҩnăđӏnh,ănayăbưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭăhai: ăHӝiăđӗngăkӹăluұtăcácăviênăchӭcăgӗmăcóăcácăvӏăsauănƠy: 

- Bӝătrѭӣng cácăBӝăhayăChӫătӏchăUӹăbanănhơnădơnăhƠngăxӭ,ă 
hayăngѭӡiăđҥiădiӋnă(tuǶătheoăviênăchӭcăthuӝcăquyӅnăcácăBӝă 
hayăUӹăbanănhơnădơnăhƠngăxӭ)ă Chӫătӏch 

- Giámăđӕcă(hayăngѭӡiăđҥiădiӋn)ăsӣăcóăviênăchӭcăbӏăđѭaăraă 
Hӝiăđӗngăkӹăluұtă TiênăthҭmăUӹăviên 

- MӝtăviênăchӭcăcùngăngҥchăvӟiăngѭӡiăbӏăđѭaăraăHӝiăđӗngăkӹăluұt,ă 
chӑnătrongăhƠngănhӳngăngѭӡiăcaoătrұtăhѫnăvƠăthơmăniênătrongătrұtăҩyă 
(nӃuăkhôngăcóăngѭӡiănƠoăcaoătrұtăhѫn,ăthìăcóăthӇălҩyămӝtăviênăchӭcă 
trongăngҥchăkhác)ă Hӝiăviên 

HӝiăđӗngăkӹăluұtăsӁătuǶă trѭӡngăhӧpădoăBӝătrѭӣngăcácăBӝăhayăChӫătӏchăUӹăbanănhơnădơnă
hƠngăxӭăraănghӏăđӏnhălұpănên. 

ĐiӅuă thӭăba:  CácăôngăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăvƠăcácăôngăChӫătӏchăUӹăbanănhơnădơnăBҳcăKǶ,ă
Trung KǶ vƠăNamăKǶ chӏuăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă3ăthángă11ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă88 
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Sҳc lӋnh sӕ 56ăngƠyă07ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiăbưiăbӓ Hӝiăđӗng Giҩy 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

XéỏăỏửỉhăhửỉhăỆiỉhăỏ͇ăhi͏ỉăỏhời; 
ChiểỐă ệờiăđ͉ăỉgh͓ă ẾͯaăỵỉgăBộă ỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙ẾăếợỉăỆiỉhă ỏ͇ă ốàăỵỉgăBộă ỏr˱ởỉgăBộăTỐyêỉă

ỏrỐy͉ỉăốàăCổăđộỉg, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭănhҩt: ăBưiăbӓăHӝiăđӗngăGiҩyăđһtădѭӟiăquyӅnăSӣăTәngăThanhătraăKhoángăchҩtă
vƠăKỹănghӋăcũ. 

 

ĐiӅuă thӭă hai: ă BӝăQuӕcădơnăKinhătӃă(NhaăKỹănghӋ)ăcóăuӹănhiӋmăvӅăviӋcăkiӇmăsoátăsӵă
sҧnăxuҩtăgiҩy,ăbìaăӣătrongătoƠnăcõiăViӋtăNam. 

BӝăTuyênătruyӅnăvƠăCәăđӝngăgiӳăuӹănhiӋmăkiӇmăsoátăgiҩy,ăbìaănӝiăhoáăvƠăgiҩyăbìaănhұpă
cҧng,ăcùngăphơnăchiaăcácăsҧnăphҭmăkӇătrênăchoăcácănѫiătiêuăthө. 

 

ĐiӅuă thӭă ba:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcădơnăKinhătӃăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTuyênătruyӅnă
vƠăCәăđӝngăchiӇuăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă7ăthángă11ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

 

 NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă89 
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Sҳc lӋnh sӕ 61 ngƠyă21ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋcăsápănhұp Sӣ VôătuyӃnăđiӋnăvƠoăBӝ Quӕcăphòng 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐă ỏhỀỊăSắẾă ệ͏ỉhăỉgàyă 03ă ỏháỉgă 10ă ỉĕỈă1945ăẽụiă ẽ͗ă ẾáẾă Sởă ỏhỐộẾăẫhͯăTỊàỉăqỐy͉ỉă
ĐỵỉgăD˱˯ỉgăốàăsáị ỉh̵ịăẾáẾăSởăđóăốàỊăẾáẾăBộăẾͯaăChíỉhăịhͯăầợỈăỏhờiăVi͏ỏăNaỈ; 

SaỐăỆhiăxéỏăđ͉ăỉgh͓ăs͙ă149-VCăỉgàyă13ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1945ăẾͯaăốiêỉăGiáỈăđ͙ẾăSởăVỵăỏỐy͇ỉă
đi͏ỉ;ăốàăsaỐăỆhiăẾáẾăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ốàăBộăCỵỉgăẾhíỉhăốàăGiaỊăỏhỵỉgăđụăỏhỊ̫ă
ỏhỐ̵ỉ, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭă nhҩt: ă KӇătӯăngƠyăkỦăSҳcălӋnhănƠy,ăSӣăVôătuyӃnăđiӋnăViӋtăNamăthuӝcăvӅăBӝă
Quӕcăphòng. 

 

ĐiӅuă thӭă hai:  CácăôngăBӝătrѭӣngăcácăBӝăQuӕcăphòng,ăCôngăchínhăvƠăGiaoăthôngăsӁă
tuǶăchӭcăvөămƠăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă21ăthángă11ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
TM.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

THӬăTRѬӢNG 

VõăNguyênăGiáp 

BӜăTRѬӢNGăBӜăCỌNGă- CHệNH,ă 
GIAOăTHỌNG 

ĐƠoăTrӑngăKim 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă95 

 

22



Sҳc lӋnh sӕ 62ăngƠyă20ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏch Chínhăphӫ 
Lơmăthӡiăbưiăbӓ sӣ "Office colonia des mutiles, combattans,  

victimes de la guerre pupilles de la nation" 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăNgh͓ăđ͓ỉhăẾͯaăẾựỐăTỊàỉăqỐy͉ỉăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1938,ăđặỏăởăảàăNộiăỈộỏăsởăgọi 
ệàă"OềềiẾỀăCỊệỊỉiaệăếỀsăMỐỏiệés,ăCỊỈẽaỏỏaỉỏs,ăViẾỏiỈỀsăếỀăệaăgỐỀrrỀăỀỏăẫỐịiệệỀsăếỀăệaăNaỏiỊỉ"; 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăầaỊăẾỵỉgăố͉ăối͏Ếăẽụiăẽ͗ăSởăđó; 
XéỏăỉayăỆhỵỉgăẾ̯ỉăđ͇ỉăSởăđóăỉͷa, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  NayăbưiăbӓăSӣă"OfficeăColonialădesăMutilés,ăCombattants,ăVictimesă
de la guerre et Pupilles de la Nation". 

 

ĐiӅuăthӭăhai:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăcôngăcóănhiӋmăvөăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăLAO-CỌNG 

LêăVĕnăHiӃn 

HƠăNӝi,ăngƠyă20ăthángă11ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă96 
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Sҳc lӋnh sӕ 63-SLăngƠyă22ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhă
phӫ Lơmăthӡiăquyăđӏnh tә chӭc, hoҥtăđӝng cӫa hӝiăđӗngănhơnădơnăvƠă

uỷ banăhƠnhăchínhăcácăcҩp 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 

SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ; 
 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă thӭă 1:  ĐӇăthӵcăhiӋn, chínhăquyӅnănhơnădơnăđӏaăphѭѫngătrongănѭӟcăViӋtăNam,ăsӁă
đһtăhaiăthӭăcѫăquan:ăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăUӹăbanăhƠnhăchính. 

HӝiăđӗngănhơnădơnădoădơnăbҫuăraătheoălӕiăphәăthôngăvƠătrӵcătiӃpăđҫuăphiӃuălƠăcѫăquanăthayă
mһtăchoădơn. 

UӹăbanăhƠnhăchínhădoăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăbҫuăraălƠăcѫăquanăhƠnhăchínhăvӯaăthayămһtă
choădơnăvӯaăđҥiădiӋnăchoăChínhăphӫ. 

ӢăhaiăcҩpăxưăvƠătӍnh cóăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăUӹăbanăhƠnhăchínhăӣăcácăcҩpăhuyӋnăvƠăkǶă
chӍăcóăUӹăbanăhƠnhăchính. 

CáchătәăchӭcăquyӅnăhҥnăvƠăcáchălƠmăviӋcăcӫaăcácăcѫăquanănóiătrênăsӁăquyăđӏnhătheoănhѭă
SҳcălӋnhănƠy. 

CHѬѪNGăTHӬăNHҨTă- CỄCHăTӘăCHӬC 

TIӂTăTHӬăNHҨTă- CÁCHăTӘăCHӬCăHӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNăCҨPăXẩ 

ĐiӅuăthӭă2:  ӢămӛiăxưăsӁăđһtămӝtăHӝiăđӗngănhơnădơnăgӗmăcóătӯă15ăđӃnă25ăhӝiăviênăchínhă
thӭcăvƠătӯă5ăđӃnă7ăhӝiăviênădӵăkhuyӃt. 

MӝtăđҥoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăsӁăđӏnhărõăcáchătínhăsӕăhӝiăviênătuǶătheoădơnă
sӕ. 

ĐiӅuă thӭă3:  TҩtăcҧănhӳngăcôngădơnăViӋtăNam,ă18ătuәiătrӣălên,ăkhôngăphơnăbiӋtănam,ănӳ,ă
khôngăthuӝcămӝtătrongăbaăhҥngăkӇătrongăĐiӅuăthӭă2,ăđoҥnă2,ă3ăvƠă4ăSҳcălӋnhăsӕă51ăngƠyă17ăthángă
10ănĕmă1945ăvӅăthӇălӋăcuӝcătәngătuyӇnăcӱăquӕcădơnăđҥiăhӝi,ăđӅuăcóăquyӅnăbҫuăcӱăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăhƠngăxưănӃuănguyênăquánăӣăxưăhayătrúăngөăӣăxưă3ăthángătrӣălênă(lúcăđӃnătrúăngөăphҧiăbáoăchoă
UӹăbanăhƠnhăchínhăxưăbiӃtălƠămìnhăđӏnhăđӃnăӣăhẳnătҥiăxưăthìăsauănƠyămӟiăđѭӧcăbiênătênăvƠoădanhă
sáchăcӱătri). 

Cácăbinhălính,ăcôngăchӭcăcóăquyӅnăbҫuăcӱăӣăxưămƠămình đӃnăđóngăhayălƠmăviӋc,ăkhôngăcҫnă
phҧiătrúăngөăquáă3ătháng. 

ĐiӅuă thӭă 4:  ChӍăcóănhӳngăngѭӡiăcóătênătrongădanhăsáchăcӱătriăcӫaăxưămӟiăđѭӧcăӭngăcӱă
vƠoăHӝiăđӗngănhơnădơnăhƠngăxưăvƠănӃuălƠăngѭӡiătrúăngөăthìăphҧiăӣătҥiăxưă6ăthángătrӣălênămӟiăđѭӧcă
ӭngăcӱ. 

CácăcôngăchӭcăcũngăcóăquyӅnăӭngăcӱăvƠoăHӝiăđӗngănhơnădơnăhƠngăxưănӃuăđӫănhӳngăđiӅuă
kiӋnătrên. 

ĐiӅuă thӭă 5:  Cáchălұpădanhăsáchăcӱătri,ăthӇălӋăbҫuăcӱ,ăngƠyăbҫuăcӱăcácăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăxưătoƠnăquӕcăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăҩnăđӏnh. 
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ĐiӅuă thӭă 6:  Thӡiăhҥnă lƠmăviӋcăcӫaăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăhƠngăxưă lƠă2ănĕm.ăNhѭngă
khoáăđҫuăthӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăhƠngăxưăchӍăcóămӝtănĕmăthôi. 

ĐiӅuă thӭă 7:  Khiăhaiăphҫnănĕmă(2/5)ăsӕăcӱă triăyêuăcҫuăphөcăquyӃtăHӝiăđӗngănhơnădơnă
hƠngăxưăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăphҧiătәăchӭcăngayăcuӝcăbӓăphiӃuătínănhiӋm.ăNӃuăquáănӱaătәngă
sӕăcӱătriăkhôngătínănhiӋmăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăsӁătuyênăbӕăgiҧiătánă
Hӝiăđӗngănhơnădơnăxư. 

ĐiӅuă thӭă8:  KhiăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăraămӝtăquyӃtănghӏătráiăvӟiămӋnhălӋnhăcҩpătrênăthìă
ngoƠiăsӵăthӫătiêuăquyӃtănghӏăsӁănóiăӣăchѭѫngăthӭăhai,ăUӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpăhuyӋnăsӁăcҧnhăcáoă
HӝiăđӗngăvƠănӃuăHӝiăđӗngăvүnăkhôngătuơnălӋnhăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpătӍnhăcóăthӇăgiҧiătánă
Hӝiăđӗng. 

ĐiӅuă thӭă 9:  KhiăHӝiăđӗngăbӏăgiҧiătánătheoămӝtătrongăhaiăđiӅuănóiătrênăthìăUӹăbanăhƠnhă
chínhătӍnh,ătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋn,ăchӍăđӏnhămӝtăUӹăbanătҥmăthӡiă5ăngѭӡiă
(lҩyăngѭӡiătrongăxư)ălƠmănhiӋmăvөăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăvƠăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăxư. 

NӃuăcònăhѫnă6ăthángănӳaămӟiăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱăthìătrongăhҥnă10ăngƠyăUӹăbanătҥmăthӡiă
nóiătrênăsӁătriӋuătұpăcӱătriăđӇăbҫuălҥiăHӝiăđӗng.ăHӝiăđӗngămӟiăsӁălƠmăviӋcăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱ. 

NӃuăcònăkhôngăđҫyă6ăthángănӳaăđưăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱăthìăUӹăbanătҥmăthӡiănóiătrênăsӁă
lƠmăviӋcăđӃnăkǶătәngătuyӇn cӱ. 

ĐiӅuăthӭă10:  KhiăvìămӝtălỦădoăgìăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăthiӃuăhӝiăviênăchínhăthӭcăthìăhӝiă
viênădӵăkhuyӃtăsӁătheoăthӭătӵăđѭӧcăcӱăthayăvƠo. 

ĐiӅuă thӭă 11:  UӹăbanăhƠnhăchínhă tӍnhăphөă tráchăviӋcăxétă xemăcuӝcăbҫuăcӱăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăhƠngăxưăcóăhӧpălӋăkhông. 

 

TIӂTăTHӬăHAIă- CÁCHăTӘăCHӬCăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăCҨPăXẩ 
 

ĐiӅuă thӭă 12:  ӢămӛiăxưăsӁăđһtămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhăgӗmăcóă5ăuӹăviênăchínhăthӭcă(1ă
Chӫătӏch,ă1ăPhóăChӫătӏch,ă1ăthӭăkỦ,ă1ăthӫăquỹăvƠă1ăuӹăviên)ăvƠă2ăuӹăviênădӵăkhuyӃt. 

ĐiӅuă thӭă 13:  UӹăbanăhƠnhăchínhăxưădo Hӝiăđӗngănhơnădơnăxưăbҫuăra.ăLúcăbҫuăsӁăbҫuă
riêngăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏch,ăthӭăkỦ,ăthӫăquỹăvƠăuӹăviên. 

ĐiӅuă thӭă 14:  Muӕnăӭngă cӱăvƠoăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăphҧiă cóă chơnă trongăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăxưăvƠăphҧiăbiӃtăđӑc,ăbiӃtăviӃt. 

ĐiӅuă thӭă 15:  ThӇălӋăbҫuăcӱăcác UӹăbanăhƠnhăchínhăxưădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiă
vөăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă 16:  UӹăbanăhƠnhăchínhăxưăbҫuăxongăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăchuҭnă
yărӗiămӟiăđѭӧcănhұmăchӭc.ăUӹăviênănƠoăkhôngăđѭӧcăchuҭnăyăthìăphҧiăbҫuălҥi.ăNӃuălҫnăbҫuălҥiăuӹă
viênăҩyăvүnăđѭӧcătrúngăcӱăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăphҧiăcôngănhұn. 

ĐiӅuă thӭă 17:  ThӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưălƠă2ănĕm.ăNhӳngăkhoáăđҫu,ă
thӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăchӍăcóămӝtănĕmăthôi. 

ĐiӅuă thӭă 18:  NӃuămӝtăphҫnăbaă(1/3)ăsӕăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăyêuăcҫuăphúcă
quyӃtăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăphҧiătriӋuătұpăngayăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưă
đӇăbӓăphiӃuătínănhiӋm.ăKhiăbӓăphiӃuătínănhiӋmăthìănhӳngăngѭӡiăcóăchơnătrongăUӹăbanăhƠnhăchínhă
cũngăbӓăphiӃuănhѭănhӳngăhӝiăviênăkhácătrongăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư.ăNӃuăquáănӱaătәngăsӕăhӝiă
viênăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăbӓăphiӃuăkhôngătínănhiӋmăUӹăbanăhƠnhăchínhăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhă
xưăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭc.ăNhӳngăuӹăviênăphҧiătӯăchӭcăvүnăgiӳătѭăcáchăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăxư. 
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ĐiӅuă thӭă 19:  NӃuă Uӹă bană hƠnhă chínhă xưă khôngă tuơnă lӋnhă cҩpă trênă thìă Uӹă bană hƠnhă
chínhăhuyӋnăyêuăcҫuăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăcanăthiӋp.ăNӃuăHӝiăđӗngănhơnădơnăgiҧiăquyӃtăkhôngă
xongăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăcóăthӇăxinăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăgiҧiătánăӪyăbanăhƠnhăchínhă
xư.ăNhӳngăuӹ viênăcӫaăUӹăbanăbӏăgiҧiătánăsӁămҩtătѭăcáchăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư. 

ĐiӅuă thӭă20:  KhiămӝtăuӹăviênăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăphҥmălӛiătrongălúcăthӯaăhƠnhăchӭcă
vө,ă thìăUӹăbanăhƠnhă chínhă tӍnhă sӁă khiӇnă tráchă hoһcă cáchă chӭcă theoăđӅă nghӏă cӫaăUӹăbanăhƠnhă
chínhăxưăhayăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋn. 

UӹăviênăbӏăcáchăchӭcăsӁămҩtătѭăcáchăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư. 

NӃuătӝiăcӫaăuӹăviênăphҥmăđӃnăluұtăhìnhăthìăuӹăviênăsӁăbӏăđѭaăraătoƠăánătruyătӕ. 

ĐiӅuă thӭă 21:ă KhiănƠoăUӹăbanăhƠnhăchínhăbҳtăbuӝcăphҧiă tӯăchӭcăhayăbӏăgiҧiă tánă theo 
nhӳngăđiӅuăthӭă18ăvƠă19ăthìă trongăhҥnă5ăngƠyăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăsӁătriӋuătұpăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăxưăđӇăbҫuăngѭӡiăthay.ăKhiănƠoămӝtăvƠiăuӹăviênăbӏăcáchăchӭcăhayăxinătӯăchӭcăthìănhӳngă
uӹăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheoăthӭătӵăđѭӧcăcӱăthay. 

 

TIӂTăTHӬăBAă- CÁCHăTӘăCHӬCăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăCҨPăHUYӊN 
 

ĐiӅuă thӭă22:  ӢămӛiăhuyӋnăsӁăđһtămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhăgӗmăcó:ă3ăuӹăviênăchínhăthӭcă
(1ăChӫătӏch,ă1ăPhóăChӫătӏch,ă1ăthѭăkỦ)ăvƠă2ăuӹăviênădӵăkhuyӃt. 

ĐiӅuă thӭă23:  UӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpăhuyӋnădoăhӝiăviênăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưătrongă
huyӋnăbҫuăra.ăHӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưănƠoăbӓăphiӃuăӣăxưăҩy.ăLúcăbҫuăthìăbҫuăriêngăChӫă
tӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăthѭăkỦ. 

ĐiӅuă thӭă24:ăTҩtăcҧănhӳngăngѭӡiăđӫăđiӅuăkiӋnăđӇăđiăbҫuăcӱăquӕcădơnăđҥiăhӝiătheoăĐiӅuă
thӭă2,ăSҳcălӋnhăsӕă51ăngƠyă17ăthángă10 nĕmă1945ăvƠăbiӃtăđӑcăbiӃtăviӃtăđӅuăcóăquyӅnăӭngăcӱăvƠoă
cácăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăkhôngăphơnăbiӋtălƠăngѭӡiăӣăhuyӋnăhayăkhông,ănhѭngăchӍăđѭӧcăӭngă
cӱăӣămӝtăhuyӋnăthôi. 

ĐiӅuă thӭă 25:  ThӇălӋăbҫuăcӱăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝă
Nӝiăvөăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă 26:ă Uӹă bană hƠnhă chínhă huyӋnă bҫuă xongă phҧiă đѭӧcă Uӹă bană hƠnhă chínhă kǶă
chuҭnăyărӗiămӟiăđѭӧcănhұmăchӭc.ăUӹăviênănƠoăkhôngăđѭӧcăchuҭnăyăthìăphҧiăbҫuălҥi.ăNӃuălҫnăbҫuă
lҥi,ăuӹăviênăҩyăvүnăđѭӧcătrúngăcӱăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăphҧiăcôngănhұn. 

ĐiӅuă thӭă 27:ă ThӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnălƠăhaiănĕmănhѭngăkhoáă
đҫuăthӡiăhҥnăҩyăchӍăcóămӝtănĕmăthôi. 

ĐiӅuă thӭă 28:ă Khiămӝtăphҫnăbaă(1/3)ătәngăsӕăhӝiăviênătҩtăcҧăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưă
yêuăcҫuăphөcăquyӃt,ăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăpháiăngѭӡiăvӅătәăchӭcă
cuӝcăbӓăphiӃuătínănhiӋm.ăHӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưănƠoăbӓăphiӃuăӣăxưăҩy.ăNӃuăquáănӱaătәngă
sӕăhӝiăviênăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăkhôngătínănhiӋmăUӹăbanăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăphҧiă
tӯăchӭc.ăNhӳngăuӹăviênăphҧiătӯăchӭcănӃuălƠăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnămӝtăxưătrongăhuyӋnăthìă
vүnăđѭӧcăgiӳătѭăcáchăҩy. 

ĐiӅuă thӭă29:  KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăkhôngătuơnălӋnhătrênăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhă
tӍnhăcóăthӇăđӅănghӏălênăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăgiҧiătánăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋn.ăNhӳngăuӹăviênă
uӹăbanăbӏăgiҧiătánănӃuăcóăchơnătrongăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưătrongăhuyӋnăthìămҩtăcҧătѭăcáchăhӝiă
viên. 

ĐiӅuă thӭă 30:  NӃuămӝtăuӹăviênăphҥmălӛiătrongăkhiăthӯaăhƠnhăchӭcăvөăthìăUӹăbanăhƠnhă
chínhă tӍnhă theoă lӡiăđӅănghӏăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăhoһcăkhiӇnă tráchăhoһcăcáchăchӭcăuӹă
viênăphҥmălӛi.ăUӹăviênăbӏăcáchăchӭcănӃuăcóăchơnătrongăHӝiăđӗngănhơnădơnămӝtăxưătrongăhuyӋnă
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thìămҩtăcҧătѭăcáchăhӝiăviên.ăNӃuălӛiăcӫaăuӹăviênăphҥmăvƠoăluұtăhìnhăthìăuӹăviênăsӁăbӏăđѭaăraătoƠăánă
truyătӕ. 

ĐiӅuă thӭă 31:  KhiănƠoăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭcăhayăbӏăgiҧiătánă
theoăĐiӅuă thӭă28ăvƠă29ă thìăUӹăbanăhƠnhăchínhă tӍnhăphҧiă tәă chӭcăngayăcuӝcăbҫuăUӹăbanăhƠnhă
chínhăhuyӋnămӟi. 

KhiănƠoămӝtăvƠiăuӹăviênăbӏăcáchăchӭcăhayăxinătӯăchӭcăthìănhӳngăuӹăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheoă
thӭătӵăđѭӧc cӱăthay. 

 

TIӂTăTHӬăTѬă- CÁCHăTӘăCHӬCăHӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNăCҨPăTӌNH 
 

ĐiӅuă thӭă 32:  ӢămӛiătӍnhăsӁăđһtămӝtăHӝiăđӗngănhơnădơnăgӗmăcóătӯă20ăđӃnă30ăhӝiăviênă
chínhăthӭcăvƠă5ăhӝiăviênădӵăkhuyӃt. 

MӝtăđҥoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăsӁăđӏnhărõăcáchătínhătәngăsӕăhӝiăviênăcácăHӝiă
đӗngănhơnădơnătӍnhătuǶătheoădơnăsӕ. 

ĐiӅuăthӭă33:ăĐѫnăvӏătuyӇnăcӱălƠăhuyӋn.ăSӕăhӝiăviênăchiaăchoămӛiăhuyӋnăsӁădoănghӏăđӏnhă
cӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă 34:ă TҩtăcҧăcácăcӱătriăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưătrongătӍnhăđӅuăcóăquyӅnăbҫuă
cӱăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă35:ăTҩtăcҧănhӳngăngѭӡiăđӫăđiӅuăkiӋnăđӇăđiăbҫuăcӱăquӕcădơnăđҥiăhӝiătheoăĐiӅuă
thӭă2ăSҳcălӋnhăngƠyă17ăthángă10ănĕmă1945ăđӅuăcóăquyӅnăӭngăcӱăvƠoăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăcácă
tӍnh,ăkhôngăphơnăbiӋtălƠăngѭӡiăӣătӍnhăhayăkhông,ănhѭngăchӍăđѭӧcăӭngăcӱăӣămӝtătӍnhăthôi. 

ĐiӅuă thӭă36:  ThӇălӋăbҫuăcӱăvƠăngƠyăbҫuăcӱăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhătoƠnăquӕcăsӁădoă
nghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă37:  ThӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhălƠă2ănĕm.ăNhѭngăkhoáă
đҫuăthӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăhƠngătӍnhăchӍăcóămӝtănĕmăthôi. 

ĐiӅuă thӭă38:  NӃuăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăraămӝtăquyӃtănghӏătráiăvӟiămӋnhălӋnhăcҩpătrênă
thìăngoƠiăsӵăthӫătiêuăquyӃtănghӏădoăcҩpătrênăsӁănóiăӣăchѭѫngăthӭă2,ăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăsӁăcҧnhă
cáoăHӝiăđӗngăvƠănӃuăHӝiăđӗngăvүnăkhôngătuơnălӋnhăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăcóăthӇăđӅănghӏălênă
ChínhăphӫăgiҧiătánăHӝiăđӗngătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă39:ăKhiăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăbӏăgiҧiătánăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăchӍăđӏnhă
mӝtăUӹăbanătҥmăthӡiăbaăngѭӡiălƠmănhiӋmăvөăcӫaămӝtăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăcӫaăUӹăbanăhƠnhă
chínhătӍnh. 

NӃuăcònăhѫnăsáuăthángănӳaămӟiăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱăthìă trongăhҥnă10ăngƠyăUӹăbanănóiă
trênăsӁătriӋuătұpăcӱătriăđӇăbҫuălҥiăHӝiăđӗng.ăHӝiăđӗngămӟiăsӁălƠmăviӋcăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱ. 

NӃuăcònăkhôngăđҫyăsáuăthángănӳa đưăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱăthìăUӹăbanătҥmăthӡiănóiătrênăsӁă
lƠmăviӋcăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱ. 

ĐiӅuă thӭă 40:  KhiăvìămӝtălỦădoăgìăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăthiӃuăhӝiăviênăchínhăthӭcăthìă
hӝiăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheoăthӭătӵăđѭӧcăcӱăthayăvƠo. 

ĐiӅuă thӭă41:  UӹăbanăhƠnhăchính kǶăphөătráchăviӋcăxétăxemăcuӝcăbҫuăcӱăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăhƠngătӍnhăcóăhӧpălӋăkhông. 
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TIӂTăTHӬăNĔMă- CÁCHăTӘăCHӬCăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăCҨPăTӌNH 
 

ĐiӅuă thӭă42:  ӢămӛiătӍnhăsӁăđһtămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhăgӗmăcó:ă3ăuӹăviênăchínhăthӭcă(1ă
Chӫătӏch,ă1ăPhóăChӫătӏchăvƠă1 thӭăkỦ)ăvƠă2ăuӹăviênădӵăkhuyӃt. 

ĐiӅuă thӭă43:  UӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhădoăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăbҫuăra.ăLúcăbҫuăsӁăbҫuă
riêngăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăthѭăkỦ. 

ĐiӅuă thӭă 44:  MuӕnăӭngăcӱăvƠoăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăphҧiăcóăchơnătrongăHӝiăđӗngă
nhơnădơnătӍnhăvƠăphҧiăbiӃtăviӃtăbiӃtăđӑc. 

ĐiӅuă thӭă45:  ThӇălӋăbҫuăcӱăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiă
vөăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă46:  UӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăbҫuăxongăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăchuҭnă
yărӗiămӟiăđѭӧcănhұmăchӭc.ăUӹăviênănƠoăkhôngăđѭӧcăchuҭn yăthìăphҧiăbҫuălҥi.ăNӃuălҫnăbҫuălҥi,ăuӹă
viênăҩyăvүnăđѭӧcătrúngăcӱăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăphҧiăcôngănhұn. 

ĐiӅuă thӭă47:  ThӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhălƠăhaiănĕmănhѭngăkhoáăđҫuă
thӡiăhҥnăҩyăchӍăcóămӝtănĕmăthôi. 

ĐiӅuă thӭă48:  Khiămӝtăphҫnăbaă(1/3)ătәngăsӕăhӝiăviênătҩtăcҧăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhă
yêuăcҫuăphúcăquyӃt,ăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăphҧiătriӋuătұpăngayăHӝiă
đӗngănhơnădơnă tӍnhăđӇăbӓăphiӃuă tínănhiӋm.ăKhiăbӓăphiӃuă tínănhiӋmă thìănhӳngăuӹăviênăUӹăbană
hƠnhăchínhăcũngăbӓăphiӃuănhѭănhӳngăhӝiăviênăkhácătrongăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnh.ăNӃuăquáănӱaă
tәngăsӕăhӝiăviênăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăbӓăphiӃuăkhôngătínănhiӋmăUӹăbanăhƠnhăchínhăthìăUӹă
banăhƠnhăchínhătӍnhăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭc.ăNhӳngăuӹăviênăphҧiătӯăchӭcăvүnăđѭӧcăgiӳătѭăcáchăhӝiă
viênăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă 49:ă NӃuăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăkhôngătuơnălӋnhătrênăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhă
kǶăyêuăcҫuăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăcanăthiӋp.ăNӃuăHӝiăđӗngănhơnădơnăkhôngăgiҧiăquyӃtăxongăthìă
UӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăđӅănghӏălênăChínhăphӫăgiҧiătánăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnh.ăNhӳngăuӹăviênăUӹă
banăbӏăgiҧiătánăsӁămҩtăcҧătѭăcáchăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă 50:  KhiămӝtăuӹăviênăUӹăbanăhƠnhăchínhă tӍnhăphҥmă lӛiă trongă lúcă thӯaăhƠnhă
chӭcăvө,ăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnh,ăhoһcăkhiӇnătrách,ă
hoһcăcáchăchӭcăuӹăviênăphҥmălӛi.ăUӹăviênăbӏăcáchăchӭcămҩtăluônăcҧătѭăcáchăhӝiăviênăHӝiăđӗngă
nhơnădơnătӍnh. 

NӃuălӛi cӫaăuӹăviênăphҥmăđӃnăluұtăhìnhăthìăuӹăviênăsӁăbӏăđѭaăraătoƠăánătruyătӕ. 

ĐiӅuă thӭă 51:  KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭcăhayăbӏăgiҧiătán,ătheoănhӳngă
điӅuăthӭă48ăvƠă49ăthìătrongăhҥnă5ăngƠyăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăsӁătriӋuătұpăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhă
đӇăbҫuăngѭӡiăthay. 

KhiănƠoămӝtăvƠiăuӹăviênăbӏăcáchăchӭcăhayăxinătӯăchӭcăthìănhӳngăuӹăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheo 
thӭătӵăđѭӧcăcӱăthay. 

 

TIӂTăTHӬăSÁUă- CÁCHăTӘăCHӬCăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăCҨPăKǵ 

 

ĐiӅuă thӭă 52:  ӢămӛiăkǶăsӁăđһtămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhăgӗmăcóă5ăuӹăviênăchínhăthӭcă(1ă
Chӫătӏch,ă1ăPhóăChӫătӏch, 1ăthӭăkỦăvƠă2ăuӹăviên)ăvƠă2ăuӹăviênădӵăkhuyӃt. 
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ĐiӅuă thӭă 53:  UӹăbanăhƠnhăchính cҩp kǶădoăhӝiăviênăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhătrongă
kǶăbҫuăra.ăHӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhănƠoăbӓăphiӃuăӣătӍnhălӷătӍnhăҩy. 

KhôngăbҫuăriêngăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăthѭăkỦ,ăchӍăbҫuăchungă5ăuӹăviênăchínhăthӭcăvƠă
2ăuӹăviênădӵăkhuyӃt. 

ĐiӅuăthӭă54 :  UӹăbanătrúngăcӱăsӁătӵăbҫuălҩyăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăthѭăkỦ. 

ĐiӅuă thӭă55:ăTҩtăcҧănhӳngăngѭӡiăđӫăđiӅuăkiӋnăđӇăđiăbҫuăcӱăquӕcădơnăđҥiăhӝiătheoăĐiӅuă
thӭă2ăSҳcălӋnhăsӕă51ăngƠyă17ăthángă10ănĕmă1945ăvƠăbiӃtăđӑcăbiӃtăviӃtăđӅuăcóăquyӅnăӭngăcӱăvƠoă
cácăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶ,ăkhôngăphơnăbiӋtălƠăngѭӡiăӣătrongăkǶăhayăkhông,ănhӳngăchӍăđѭӧcăӭngă
cӱăӣămӝtăkǶăthôi. 

ĐiӅuă thӭă 56:  ThӇălӋăbҫuăcӱăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiă
vөăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă 57:  UӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăbҫuăxongăphҧiăđѭӧcăHӝiăđӗngăChínhăphӫăchuҭnăyă
rӗiămӟiăđѭӧcănhұmăchӭc.ăUӹăviênănƠoăkhôngăđѭӧcăchuҭnăyăthìăphҧiăbҫuălҥi.ăNӃuălҫnăbҫuălҥi,ăuӹă
viênăҩyăvүnăđѭӧcătrúngăcӱăthìăHӝiăđӗngăChínhăphӫăphҧiăcôngănhұn. 

ĐiӅuă thӭă 58:  HҥnălƠmăviӋcăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶălƠă3ănĕmănhѭngăkhoáăđҫuăthӡiă
hҥnăҩyăchӍăcóămӝtănĕmăthôi. 

ĐiӅuă thӭă 59:  KhiămӝtăphҫnăbaătәngăsӕăhӝiăviênătҩtăcҧăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăyêuă
cҫuăphúcăquyӃtăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăthìăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăpháiăngѭӡiăvӅătәăchӭcăcuӝcăbӓă
phiӃuătínănhiӋm.ăHӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhănƠoăbӓăphiӃuăӣătӍnhăҩy.ăNӃuăquáănӱaătәngăsӕă
hӝiăviênăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnă tӍnhăkhôngă tínănhiӋmăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶă thìăUӹăbanăhƠnhă
chínhăkǶăphҧiăxinătӯăchӭc.ăNhӳngăuӹăviênătӯăchӭcănӃuălƠăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnămӝtătӍnhă
trongăkǶăsӁăvүnăđѭӧcăgiӳătѭăcáchăҩy. 

ĐiӅuă thӭă60:ăKhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăkhôngătuơnălӋnhătrênăthìăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөă
đӅănghӏălênăHӝiăđӗngăChínhăphӫăgiҧiătánăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶ.ăNhӳngăuӹăviênăUӹăbanăbӏăgiҧiă
tánănӃuăcóăchơnătrongămӝtăHӝiăđӗngănhơnădơnăthìămҩtăcҧătѭăcáchăhӝiăviênăhӝiăđӗngăҩy. 

ĐiӅuăthӭă61:  NӃuămӝtăuӹăviênăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăphҥmălӛiătrongăkhiăthӯaăhƠnhăchӭcă
vө,ăthìăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăkhiӇnătráchăhoһcă
cáchăchӭcăuӹăviênăphҥmălӛi.ăNӃuălӛiăcӫaăuӹăviênăphҥmăđӃnăluұtăhìnhăthìăuӹăviên sӁăbӏăđѭaăraătoƠă
ánătruyătӕ. 

ĐiӅuă thӭă 62:ă KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăbҳtăbuӝcăphҧiă tӯă chӭcăhayă bӏă giҧiă tán,ă theoă
nhӳngăđiӅuăthӭă59ăvƠă60,ăthìăBӝăNӝiăvөăphҧiătәăchӭcăngayăcuӝcăbҫuăcӱăUӹăbanăhƠnhăchínhămӟi.ă
KhiămӝtăvƠiăuӹăviênăbӏăcáchăchӭcăhayăxinătӯăchӭcăthì nhӳngăuӹăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheoăthӭătӵă
đѭӧcăcӱăthay. 

 

TIӂTăTHӬăBҦYă- KHOҦNăCHUNG 

 

ĐiӅuăthӭă63:  MӝtăngѭӡiăkhôngăcóăthӇăӣătrongăhaiăUӹăbanăhƠnhăchínhăđѭӧc. 

MӝtăngѭӡiăcóăthӇăvӯaăӣătrongăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưămìnhăvӯaăӣătrongăHӝiăđӗngănhơnădơnă
tӍnhămìnhăvƠăvӯa ӣătrongănghӏăviӋnănhơnădơnănӳa. 

ĐiӅuă thӭă 64:  Haiăvӧăchӗng,ăbaăchaăcon,ăbaămẹăcon,ăbaăanhăemăruӝtăhayăbaăchӏăemăruӝtă
khôngăđѭӧcăcùngăӣătrongămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhă(xư,ăhuyӋn,ătӍnhăhayăkǶ). 

ĐiӅuă thӭă 65:  CácăcôngăchӭcăvƠăbinhăsƿ,ă tҥiăngũăcóăthӇălƠăhӝiăviênăcácăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăđѭӧc. 

CácăcôngăchӭcănӃuăđѭӧcăbҫuăvƠoămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhă(xư,ăhuyӋn,ătӍnhăhayăkǶ)ăthìăphҧiă
hoһcăxinătӯăchӭc,ăhoһcătӯăchӕiăkhôngănhұnăvƠoăUӹăbanăhƠnhăchính. 
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CácăbinhăsƿătҥiăngũăkhôngăđѭӧcăӭngăcӱăvƠoăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhă(xư,ăhuyӋnăhayătӍnhăhayă
kǶ). 

 

CHѬѪNGăTHӬăHAIă- QUYӄNăHҤNăVÀăPHỂNăCỌNG 

TIӂTăTHӬă1ă- QUYӄNăHҤNăVẨăPHỂNăCỌNGăCӪAăHӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNăXẩ 

 

ĐiӅuă thӭă 66:  Hӝiă đӗngănhơnădơnă hƠngăxưă cóă quyӅnăquyӃtă nghӏă vӅă tҩtă cҧă cácă vҩnă đӅă
thuӝcătrongăphҥmăviăxưămình.ăNhӳngăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăhƠngăxưăkhôngăđѭӧcătráiă
vӟiăchӍăthӏăcӫaăcácăcҩpătrên. 

ĐiӅuă thӭă 67:  Trongăhҥnă8ăngƠyăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăphҧiăđӋăbiênăbҧnăquyӃtănghӏăcӫaă
HӝiăđӗngănhơnădơnăxưălênăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋn.ăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăphҧiăghiăngƠyă
nhұnăvƠoăsәărӗiăphát biênălaiăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhăxư. 

ĐiӅuă thӭă 68:  Trongăhҥnă5ăngƠyăsauăngƠyănhұnăđѭӧcăbiênăbҧnăquyӃtănghӏăvƠăphátăbiênă
lai,ăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăcóăquyӅnăthӫătiêuăhoһcăgiaoăvӅăsӱaăchӳaăcácăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiă
đӗngăhƠngăxưănhѭngăphҧiănóiărõănguyênănhơnăsӵăthӫătiêuăhayăsӵăyêuăcҫuăsӱaăchӳaăҩy.ăHҥnă5ăngƠyă
nóiătrênăkhôngăthӇăgiaăthêmăđѭӧc. 

ĐiӅuă thӭă 69:  NӃuătrongăhҥnănóiătrênămƠăquyӃtănghӏăkhôngăbӏăthӫătiêuăhayăgiaoăvӅăsӱaă
chӳaăthìăcóăthӇăthiăhƠnhăđѭӧcătrӯănhӳngăquyӃtănghӏăkӇătrongăcácăđiӅuăthӭă70ăvƠă71. 

ĐiӅuă thӭă 70:ă NhӳngăquyӃtănghӏăvӅăcácăvҩnăđӅăsauănƠyăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhă
huyӋnăchuҭnăyărӗiămӟiăđѭӧcăthiăhƠnh: 

1- Choăthuêăhoһcăthuêăbҩtăđӝngăsҧnătrongămӝtăthӡiăhҥnăquáă3ănĕm; 

2- Thayăđәiătácădөngăcӫaămӝtăbҩtăđӝngăsҧnăcӫaăxư; 

3- Đһt,ăsӱaăchӳa,ămӣămangăphӕăxá,ăđѭӡngăcáiăhayăcôngăviênătrongăxư; 

4- Mӣăhayăbӓăchӧ. 

ĐiӅuă thӭă 71:  NhӳngăquyӃtănghӏăvӅăcácăvҩnăđӅăsauănƠyăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhă
tӍnhăchuҭnăyărӗiăđѭӧcăthiăhƠnh: 

1- Bán,ănhѭӡng,ăđәiăbҩtăđӝngăsҧnăcӫaăxư; 

2- Muaăbҩtăđӝngăsҧn,ă lƠmăhayăsӱaăchӳaănhƠăcӱa,ăcҫuăcӕngăkhiăsӕă tiӅnăcҫnă tiêuăphҧiăvayă
hoһcăkhôngădӵătínhătrongăngơnăsáchăxư; 

3- Ngơnăsáchăcӫaăxư; 

4- Đóngăgópăbҩtăthѭӡngăhoһcăvay; 

5- ĐӏnhăthuӃăsuҩtăcácăthӭăthuӃăriêngămƠăđưăđѭӧcăphépăthu; 

6- TӵăquҧnălỦăhoһcădӵămӝtăphҫnăvƠoăcôngăcuӝcăkinhădoanhăcóătínhăcáchăcôngăích:ătiӃpătӃă
choădơnăchúng,ăcӭuătӃ,ăxưăhӝi,ăv.v... 

ĐiӅuă thӭă 72:  Khiă viӋcă gҩpă thìăUӹăbanăhƠnhă chínhă xưă cóă thӇă xinăUӹăbanăhƠnhă chínhă
huyӋnăhayătӍnhăduyӋtăđӏnhăngayăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư. 

ĐiӅuă thӭă 73:  Khiă Uӹă bană hƠnhă chínhă huyӋnă hoһcă tӍnh thӫă tiêuă hoһcă khôngă chuҭnă yă
quyӃtănghӏăcӫaămìnhăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăcóăquyӅnăkhángăcáo: 

A)ăLênăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhănӃuăquyӃtănghӏăbӏăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋnăthӫătiêuăhayă
khôngăchuҭnăy; 

B)ăLênăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶănӃuăquyӃtănghӏăbӏăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăthӫătiêuăhayăkhôngă
chuҭnăy. 
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TIӂTăTHӬăHAIă- QUYӄNăHҤNăVẨăPHỂNăCỌNGăCӪAăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăXẩ 

 

ĐiӅuăthӭă74:  QuyӅnăhҥnăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưănhѭăsauănƠy: 

1- ThiăhƠnhăcácămӋnhălӋnhăcӫaăcácăcҩpătrên,ăcácănghӏăquyӃtăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăvƠă
cácăbҧnăánăcӫaăcácătoƠăán; 

2- TriӋuătұpăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư; 

3- KiӇmăsoátăcácăcѫăquanăchuyênămônăcҩpăxưăvӅăcáchăthӯaăhƠnhăchӭcăvө; 

4- GiҧiăquyӃtăcácăcôngăviӋcăvһtătrongăphҥmăviăxư; 

5- PhátălӋnhăviênă(ordonnateur)ăngơnăsáchăhƠngăxư. 

ĐiӅuăthӭă75:ăVӅătѭăpháp,ăBanăthѭӡngăvөă(Chӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăthѭăkỦ)ăcóăquyӅn: 

1- HoƠăgiҧiăvӅătҩtăcҧăcácăviӋc; 

2- XӱăcácăviӋcăviăcҧnh,ănhѭngăchӍăđѭӧcăphҥtătiӅn. 

ĐiӅuăthӭă76:ăӢăcҩpăxưăphơnăcôngănhѭăsauănƠy: 

1- HƠnhăchính,ătѭăpháp; 

2- Xưăhӝi, yătӃ,ăcӭuătӃ,ătƠiăchính; 

3- KinhătӃ,ăgiao thông,ăđӏaăbҥ; 

4- Giáoădөc,ătuyênătruyӅn,ăkhánhătiӃt; 

5- TrӏăanăvƠăquơnăvө. 

Bană thѭӡngăvөăgӗmăcóăChӫă tӏch,ăPhóăChӫă tӏchăvƠă thѭăkỦăphөă tráchămөcă"hƠnhăchínhă tѭă
pháp".ă Cònă nhӳngă mөcă khácă thìă mӛiă uӹă viênă phөă tráchă mӝtă mөcă tuǶă theoă tƠiă nĕngă cӫaă tӯngă
ngѭӡi. 

ĐiӅuă thӭă 77:ă UӹăbanăhƠnhă chínhă xưă cóă thӇă lұpă nhӳngă tiӇuă bană đӇă giúpă viӋc.ăNhӳngă
ngѭӡiălƠmăviӋcătrongăcácătiӇuăbanădoătoƠnăbanăchӑnătheoălӛiăđӅănghӏăcӫaămӝtăhayănhiӅuăuӹăviên. 

 

TIӂTăTHӬăBAă- QUYӄNăHҤNăVẨăPHỂNăCỌNGăCӪAăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăCҨPăHUYӊN 

 

ĐiӅuăthӭă78:  QuyӅnăhҥnăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpăhuyӋnănhѭăsauănƠy: 

1- ThiăhƠnhăvƠăkiӇmăsoátăsӵăthiăhƠnhămӋnhălӋnhăcӫaăcácăcҩpătrên. 

KiӇmăsoátăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưăvƠăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư; 

2- ThӫătiêuătheoănhѭăĐiӅuăthӭă68ănhӳngăquyӃtănghӏăcӫaăcácăHӝiăđӗngănhơn dơnăxưătráiăvӟiă
chӍăthӏăcӫaăcácăcҩpătrênăhayătráiăvӟiăquyӅnălӧiăcӫaădơnăxư; 

3- DuyӋtăyăhoһcăđӋălênăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăduyӋtăyăcácăquyӃtănghӏăcӫaăcácăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăxưătheoănhѭăcácăđiӅuăthӭă70ăvƠă71; 

4- KiӇmăsoátăcácăcѫăquanăchuyênămônăvӅăcáchăthӯaăhƠnhăchӭcăvө; 

5- GiҧiăquyӃtăcácăcôngăviӋcăvһtătrongăphҥmăviăhuyӋn; 

6- ĐiӅuăkhiӇnăđӝiăcҧnhăbinhăđһtăӣăhuyӋnăđӇăloăviӋcătuҫnăphòngăvƠătrӏăan.ăĐӝiăcҧnhăbinhănƠyă
sӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăquyăđӏnhăsau. 
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ĐiӅuă thӭă79:  ӢăcҩpăhuyӋnăphơnăcôngătheoănĕngălӵc cӫaăuӹăviên.ăRiêngăviӋcăhƠnhăchínhă
thìătoƠnăbanăphөătrách. 

 

TIӂTăTHӬă4ă- QUYӄNăHҤNăVẨăPHỂNăCỌNGăCӪAăHӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNăCҨPăTӌNH 

 

ĐiӅuă thӭă 80:ă HӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăcóăquyӅnăquyӃtănghӏăvӅătҩtăcҧăcácăvҩnăđӅăthuӝcă
phҥmăviătӍnhămình.ăNhѭngăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăhƠngătӍnhăkhôngăđѭӧcătráiăvӟiăchӍă
thӏăcӫaăcácăcҩpătrên.ăHӝiăđӗngăcóăthӇăhӓiăỦăkiӃnăcácănhƠăchuyênămônătrѭӟcăkhiăquyӃtănghӏămӝtă
vҩnăđӅăcóăliênăcanăđӃnămӝtăhayănhiӅuăngƠnhăchuyênămôn. 

ĐiӅuă thӭă 81:ă TrongăhҥnătámăngƠyăUӹăbanăhƠnhăchínhăphҧiăđӇăbiênăbҧnăquyӃtănghӏăcӫaă
HӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhălênăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶ.ăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăphҧiăghiăngƠyănhұnăvƠoă
sәărӗiăphátăbiênălaiăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă 82:  Trongăhҥnă15ăngƠyăsauăngƠyănhұnăđѭӧcăbiênăbҧnăquyӃtănghӏăvƠăphátăbiênă
lai,ăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăcóăquyӅnăthӫătiêuăhayăgiaoăvӅăsӱaăchӳaăcácăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngă
nhơnădơnătӍnhănhѭngăphҧiănóiărõănguyênănhơnăsӵăthӫătiêuăhayăsӵăyêuăcҫuăsӱaăchӳaăҩy.ăHҥnănóiă
trên,ăUӹăbanăkǶăcóăthӇăgiaăthêmălênă15ăngƠyănӳaănhѭngăphҧiăbáoăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăbiӃtă
trѭӟcăkhiăhӃtăhҥnă15ăngƠyăđҫu. 

ĐiӅuă thӭă 83:  NӃuăhӃtăhҥnănóiătrongăĐiӅuăthӭă82ămƠăquyӃtănghӏăkhôngăbӏăthӫătiêuăhayă
giaoăvӅăsӱaăchӳaăthìăcóăthӇăthiăhƠnhăđѭӧcătrӯănhӳngăquyӃtănghӏăkӇătrongăcácăđiӅuăthӭă84ăvƠă85. 

ĐiӅuă thӭă84:ăNhӳngăquyӃtănghӏăvӅ cácăvҩnăđӅăsauănƠyăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶă
chuҭnăyărӗiămӟiăđѭӧcăthiăhƠnh: 

1- NhұnănhӳngătһngăvұtăvƠădiăsҧnămƠăngѭӡiătһngăcóăđһtăđiӅuăkiӋn; 

2- Bán,ămuaăhoһcăđәiăbҩtăđӝngăsҧnăcӫaătӍnh; 

3- KiӋnăhoһcătheoăkiӋn; 

4- QuyăđӏnhăvӅăcácăcôngăchӭcăthuӝcăngҥchăhƠngătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă 85:ă NhӳngăquyӃtănghӏăvӅăcácăvҩnăđӅăsauănƠyăphҧiăđѭӧcăHӝiăđӗngăChínhăphӫă
duyӋtăyărӗiămӟiăđѭӧcăthiăhƠnh: 

1- NgơnăsáchătӍnh; 

2- VayătiӅn; 

3- ĐӏnhănhӳngăbáchăphơnăphөăthuăchoăquỹăhƠngătӍnh,ăkhiăsӕăcácăbáchăphơnăphөăthuăҩyătoă
hѫnăsӕăcҩpătrên đưăđӏnh; 

4- Choăthҫuămӝtăcôngăvө; 

5- ĐӏnhăcácăthuӃăsuҩtă(tarif)ăcácăthuӃăđһcăbiӋtăđѭӧcăphépăthuătrongăphҥmăviătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă86:  KhiăviӋcăgҩpăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăcóăthӇăxinăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶă
hayăHӝiăđӗngăChínhăphӫăquyӃtăđӏnhăngayăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă 87:  KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăthӫătiêuăhoһcăkhôngăchuҭnăyăquyӃtănghӏăcӫaă
mìnhăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăcóăquyӅnăkhángăcáoălênăHӝiăđӗngăChínhăphӫ. 

 

TIӂTăTHӬă5ă- QUYӄNăHҤNăVẨăPHỂNăCỌNGăCӪAăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăCҨPăTӌNH 

 

ĐiӅuăthӭă88:ăQuyӅnăhҥnăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhănhѭăsauănƠy: 

1- ThiăhƠnhăcácămӋnhălӋnhăcӫaăcҩpătrênăvƠăcácăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnh; 
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2- KiӇmăsoátăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăvƠăHӝiăđӗngănhơnădơnăcácăcҩpădѭӟi; 

3- DuyӋtăyăcácăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưătheoăĐiӅuăthӭă71; 

4- XӱănhӳngăkhángăcáoăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăvӅăviӋcăthӫătiêuăhayăkhôngăchuҭnăyăcácă
quyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗng; 

5- TriӋuătұpăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnh; 

6- ĐiӅuăkhiӇnăcácăviênăchӭcăthuӝcăngҥchăhƠngătӍnh; 

7- KiӇmăsoátăcácăcѫăquanăchuyênămônăvӅăcáchăthӯaăhƠnhăchӭcăvө; 

8- GiҧiăquyӃtăcácăviӋcăvһtătrongăphҥmăviătӍnh; 

9- PhátălӋnhăngơnăsáchătӍnh; 

10- ChoăphépătrѭngăkhҭnăđҩtăcôngăđӃnămӝtăphҥmăviăsӁăđӏnhăsau; 

11- RaănghӏăđӏnhăđӇăgiӳăviӋcătrӏăanătrongătӍnh; 

12- ĐiӅuăkhiӇnăđӝiăcҧnhăbinhăđӇăloăviӋcătuҫnăphòngăvƠătrӏăan.ăĐӝiăcҧnhăbinhănƠyăsӁădoănghӏă
đӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăquyăđӏnhăsau; 

13- Raă lӋnhă điӅuă đӝngă quơnă đӝiă (requériră leă forceă armeo)ă đóngă trongă tӍnh,ă trongă nhӳngă
trѭӡngăhӧpătӕiăkhҭnăcҩpăđӇăbҧoăvӋăđҩtănѭӟc,ănhѭngăphҧiăbáoălênăUӹăbanăhƠnhăchính kǶăngay. 

ĐiӅuăthӭă89:  ӣăcҩpătӍnhăphơnăcôngătuǶătheoănĕngălӵcăcӫaăuӹăviên. 

 

TIӂTăTHӬă6ă- QUYӄNăHҤNăVẨăPHỂNăCỌNGăCӪAăUӸăBANăHẨNHăCHệNHăCҨPăKǵ 

 

ĐiӅuăthӭă90:  QuyӅnăhҥnăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶănhѭăsauănƠy: 

1- ThiăhƠnh các mӋnhălӋnhăcӫaăChínhăphӫ; 

2- KiӇmăsoát cácăUӹăbanăhƠnhăchínhăvƠăHӝiăđӗngănhơnădơnăcҩpădѭӟi. 

3- DuyӋtăy cácăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhătheoăĐiӅuăthӭă84; 

4- XӱănhӳngăkhángăcáoăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăkhiăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăthӫătiêuăhayă
khôngăchuҭnăyănhӳng quyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗng; 

5- ĐiӅuăkhiӇnăcácăviênăchӭcăthuӝcăngҥchăkǶ; 

6- RaănghӏăđӏnhăđӇăthiăhƠnhăcácăluұtălӋătheoămӋnhălӋnhăcӫaăChínhăphӫătrongăphҥmăviăkǶ; 

7- KiӇmăsoátăcácăcѫăquanăchuyênămônăvӅăcáchăthӯaăhƠnhăchӭcăvө; 

8- ChoăphépătrѭngăkhҭnăđҩtăcôngăđӃnămӝtăphҥmăviăsӁăđӏnhăsau; 

9- TrӏăanătoƠnăkǶ; 

10- RaălӋnhăđiӅuăđӝngăquơnăđӝiătrongănhӳngătrѭӡngăhӧpătӕiăkhҩnăcҩpăđӇăbҧoăvӋăđҩtănѭӟc,ă
nhѭngăphҧiăbáoăngayăchoăChínhăphӫăbiӃt. 

ĐiӅuă thӭă91:  KhiăbәănhiӋmămӝtănhơnăviênăchuyênămônăđӃnălƠmăviӋcătrongămӝtăkǶănƠo,ă
cácăbӝăphҧiăthoҧăthuұnăvӟiăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăҩy. 

ĐiӅuăthӭă92:  MӝtăsҳcălӋnhăsӁăquyăđӏnhăngơnăsáchăkǶ. 

ĐiӅuăthӭă93:  ӢăcҩpăkǶăphơnăcôngătuǶătheoănĕngălӵcăcӫaăuӹăviên. 

 

TIӂTăTHӬă7ă- QUYӄNăHҤNăVẨăPHỂNăCỌNGă- ĐIӄUăKHOҦNăCHUNG 
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ĐiӅuă thӭă94:  KhiămӝtăcѫăquanăchuyênămônăӣăbҩtăcӭăcҩpănƠoănhұnăđѭӧcămӝtămӋnhălӋnhă
cӫaăcѫăquanăchuyênămônăcҩpătrênăphҧiăthôngătriăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpătѭѫngăđѭѫngătrѭӟcă
rӗiămӟiăđѭӧcăthiăhƠnh. 

ĐiӅuă thӭă95:ăKhiămӝtăcѫăquanăchuyênămônăӣăbҩtăcӭăcҩpănƠoăcóăsángăkiӃnăgìămuӕnăthӵcă
hiӋnătrongăphҥmăviăcҩpămìnhăthìăphҧiăthҧoăluұnăvӟiăUӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpăҩyătrѭӟcărӗiămӟiăthiă
hƠnhăhayăđӅănghӏălênăcѫăquanăchuyênămônăcҩpătrên. 

 

CHѬѪNGăTHӬă3ă- CỄCHăLÀMăVIӊC 

TIӂTăTHӬăNHҨTă- CÁCHăLẨMăVIӊCăCӪAăHӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNăXẩ 

 

ĐiӅuă thӭă 96:  HӝiăđӗngănhơnădơnăxưămӛiăthángăhӑpămӝtăkǶăHӝiănghӏăthѭӡngădoăUӹăbană
hƠnhăchínhătriӋuătұp. 

ĐiӅuă thӭă97:  HӝiăđӗngănhơnădơnăxưăcóăthӇăhӑpăhӝiănghӏăbҩtăthѭӡngătrongănhӳngătrѭӡngă
hӧpăsauănƠy: 

1- TheoămӋnhălӋnhăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăhuyӋn; 

2- KhiăhaiăphҫnăbaăsӕăhӝiăviênăđӅănghӏăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhăxư,ătrӯăkhiănƠoăyêuăcҫuăphúc 
quyӃtă1/3ăsӕăhӝiăviênăđӅănghӏăcùngăđӫ (ĐiӅuăthӭă18); 

3- KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăxưătriӋuătұp. 

ĐiӅuă thӭă 98:  MӛiăkǶăhӑpăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăbҫuăraămӝtăngѭӡiăchӫătoҥ.ăThѭăkỦă
tҩtăcҧăcácăbuәiăhӑpălƠăthѭăkỦăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăxư. 

ĐiӅuă thӭă 99: Hӝiă đӗngă cóă thӇămӡiă ngѭӡiă ngoƠiă dӵă bƠn.ă Nhӳngă ngѭӡiă đѭӧcă mӡiă cóă
quyӅnăphátăbiӇuăỦăkiӃn,ănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăbiӇuăquyӃt. 

ĐiӅuă thӭă100:  TrӯănhӳngătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtăphҧiăhӑpăkín,ăcònăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnă
xưăhӑpăcôngăkhai.ăDơnăxưăcóăquyӅnădӵăthínhănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăchҩtăvҩn. 

ĐiӅuă thӭă 101:  ChӍăkhiănƠoăquáănӱaăsӕăhӝiăviênăchínhăthӭcăcóămһtăthìăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăhƠngăxưămӟiăcóăthӇăthҧoăluұnăvƠăbiӇuăquyӃtăđѭӧc. 

ĐiӅuă thӭă102:  KhiăHӝiăđӗngăbiӇuăquyӃtăthìăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngăsӁătheoăbiӇuăquyӃtă
cӫaăđaăsӕ hӝiăviên.ăKhiăsӕăphiӃuăhaiăbênăngangănhauăthìăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngătheoăbiӇuăquyӃtă
cӫaăngѭӡiăchӫătoҥăHӝiăđӗng. 

ĐiӅuăthӭă103:  ChӫătoҥăvƠăthѭăkỦăHӝiăđӗngăphҧiălұpăbiênăbҧnămӛiăphiênăhӑpăcӫaăHӝiăđӗng. 

 

TIӂTăTHӬă2ă- CÁCHăLẨMăVIӊCăCӪAăHӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNăCҨPăTӌNH 

ĐiӅuă thӭă 104:  HӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăbӕnăthángăhӑpămӝtăkǶăhӝiănghӏăthѭӡng,ămӛiăkǶă
dƠiănhҩtălƠă10ăngƠy,ăkǶăhӑpăbƠnăvӅăngơnăsáchăcóăthӇădƠiăđӃnă15ăngƠy. 

ĐiӅuă thӭă 105:  HӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăcóăthӇăhӑpăbҩtăthѭӡngătrongănhӳngătrѭӡngăhӧpă
sauănƠy: 

1- Theo mӋnhălӋnhăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpăkǶ; 

2- KhiăquáănӱaătәngăsӕăhӝiăviênăđӅănghӏăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnh, trӯăkhiănƠoăyêuăcҫuă
phúcăquyӃtăthìă1/3ăsӕăhӝiăviênăđӅănghӏăcũngăđӫă(ĐiӅuăthӭă48); 

3- KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhătriӋuătұp. 

ĐiӅuă thӭă 106:  MӛiăkǶăhӑp,ăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăbҫuăraămӝtăngѭӡiăchӫătoҥ.ăThѭă
kỦăcӫaătҩtăcҧăcácăbuәiăhӑpălƠăthѭăkỦăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnh. 
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ĐiӅuă thӭă 107:  HӝiăđӗngăcóăthӇămӡiăngѭӡiăngoƠiădӵăbƠnăđѭӧc.ăNhӳngăngѭӡiăđѭӧcămӡiă
cóăquyӅnăphátăbiӇuăỦăkiӃn,ănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăbiӇuăquyӃt. 

ĐiӅuă thӭă108:  TrӯănhӳngătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtăphҧiăhӑpăkín,ăcònăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnă
tӍnhăhӑpăcôngăkhai.ăDơnătӍnhăcóăquyӅnădӵăthínhănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăchҩtăvҩn. 

ĐiӅuă thӭă 109:ă ChӍăkhiănƠoăquáănӱaăsӕăhӝiăviênăchínhăthӭcăcóămһtăthìăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăhƠngătӍnhămӟiăcóăthӇăthҧoăluұnăvƠăbiӇuăquyӃtăđѭӧc. 

ĐiӅuă thӭă 110:ă KhiăHӝiăđӗngăbiӇuăquyӃt,ăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngăsӁătheoăbiӇuăquyӃtă
cӫaăđaăsӕăhӝiăviên.ăKhiăsӕăphiӃuăhaiăbênăngangănhauăthìăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngătheoăbiӇuăquyӃtă
cӫaăngѭӡiăchӫătoҥăHӝiăđӗng. 

ĐiӅuăthӭă111:ăChӫătoҥăvƠăthѭăkỦăHӝiăđӗngăphҧiălұpăbiênăbҧnămӛiăphiênăhӑpăHӝiăđӗng. 

 

TIӂTăTHӬă3ă- CÁCHăLẨMăVIӊCăCӪAăCÁCăUӸăBANăHẨNHăCHệNH 

ĐiӅuă thӭă112:ăCácăUӹăbanăhƠnhăchínhă(xư,ăhuyӋn,ătӍnhăvƠăkǶ)ălƠănhӳngăcѫăquanăthѭӡngă
trӵc. 

ĐiӅuăthӭă113:ăCácăUӹăbanăhƠnhăchínhăbaoăgiӡăcũngăhӑpăkín. 

 

CHѬѪNGăTHӬă4ă- TӘNGăLӊ 

ĐiӅuă thӭă 114:  Khiă cácă cѫă quanăđӏaă phѭѫngă tәă chӭcă theoăSҳcă lӋnhă nƠyă thƠnhă lұpă vƠă
nhұm chӭcărӗi,ăthìăcácăUӹăbanănhơnădơnătҥmăthӡiăhiӋnăcóăӣăcácăđӏaăphѭѫngăsӁăgiҧiătán. 

ĐiӅuăthӭă115:ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy./. 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1945,ăỏră131ă- 138 
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Sҳc lӋnh sӕ 64ăngƠyă23ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋc lұpăBanăThanhătraăđһc biӋt 

 
 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 
ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă thӭă I:  ChínhăphӫăsӁălұpăngayămӝtăBanăThanhătraăđһcăbiӋt,ăcóăuӹănhiӋmălƠăđiăgiámă
sátătҩtăcҧăcácăcôngăviӋcăvƠăcácănhơnăviênăcӫaăcácăUӹăbanănhơnădơnăvƠăcácăcѫăquanăcӫaăChínhăphӫ. 

 
ĐiӅuăthӭăII:  BanăThanhătraăđһcăbiӋtăcóătoƠnăquyӅn: 

- NhұnăcácăđѫnăkhiӃuănҥiăcӫaănhơnădơn; 

- ĐiӅuătra,ăhӓiăchӭng,ăxemăxétăcácătƠiă liӋuăgiҩyătӡăcӫaăcácăUӹăbanănhơnădơnăhoһcăcácăcѫă
quanăcӫaăChínhăphӫăcҫnăthiӃtăchoăcôngăviӋcăgiámăsát; 

- Đìnhăchӭc,ăbҳtăgiamăbҩtăcӭănhơnăviênănƠoătrongăUӹăbanănhơnădơnăhayăcӫaăChínhăphӫăđưă
phҥmălӛiătrѭӟcăkhiămangăraăHӝiăđӗngăChínhăphӫăhayăToƠăánăđһcăbiӋtăxétăxӱ; 

- TӏchăbiênăhoһcăniêmăphongănhӳngătangăvұtăvƠădùngămӑiăcáchăđiӅuătraăđӇălұpămӝtăhӗăsѫă
mangămӝtăphҥmănhơnăraăToƠăánăđһcăbiӋt. 

- BanăThanhătraăcóăthӇătruyătӕăcҧăcácăviӋcăđưăxҧyăraătrѭӟcăngƠyăbanăbӕăSҳcălӋnhănƠy. 

BanăThanhătraăcóăquyӅnăđӅănghӏălênăChínhăphӫănhӳngăđiӅuăcҫnăsӱaăđәiătrongăcácăcѫăquan. 
 
ĐiӅuă thӭă III:  SӁăthiӃtălұpăngayătҥiăHƠăNӝiămӝtăToƠăánăđһcăbiӋtăđӇăxӱănhӳngănhơnăviênă

cӫaăcácăUӹăbanănhơnădơnăhayăcácăcѫăquanăcӫaăChínhăphӫădoăBanăThanhătraătruyătӕ. 
 
ĐiӅuă thӭăIV:  ToƠăánăđһcăbiӋtăcóăôngăChӫătӏchăChínhăphӫăLơmăthӡiălƠmăChánhăánăvƠăhaiă

ôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápălƠmăhӝiăthҭm. 

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăsӁălƠăhӝiăthҭmăthuyӃtătrình. 

MӝtăuӹăviênătrongăBanăThanhătraăđӭngăbuӝcătӝi. 

ViênălөcăsӵăsӁădoăôngăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmăHƠăNӝiăchӍăđӏnh. 
 
ĐiӅuă thӭă V:  Bӏă cáoăcóă thӇă tӵăbƠoăchӳaă lҩyă hayănhӡă luұtă sѭăbênhăvӵc,ăôngăHӝiă thҭmă

thuyӃtătrìnhăcóăthӇăcӱămӝtăluұtăsѭăraăbƠoăchӳaăkhôngăchoăbӏăcáo. 

 
ĐiӅuăthӭăVI:ăToƠăánăđһcăbiӋtăcóătoƠnăquyӅnăđӏnhăҩn,ăcóăthӇătuyênăánătӱăhình.ă 

NhӳngăánătuyênălênăsӁăthiăhƠnhătrongă48ăgiӡ. 

 
ĐiӅuă thӭăVII:  BanăThanhătraăvƠăToƠăánăđһcăbiӋtădoăSҳcălӋnhănƠyălұpăraăchӍăcóătínhăcáchă

tҥmăthӡi. 
 
ĐiӅuă thӭă VIII:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTѭăphápăphөătráchăthiăhƠnhăSҳcă

lӋnhănƠy. 
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 HƠăNӝi,ăngƠyă23ăthángă11ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIă 
VIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAă 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

VũăNgӑcăKhánh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă110ă- 111 
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Sҳc lӋnh sӕ 65ăngƠyă23ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi ҩnăđӏnh nhiӋm vө cӫaăĐôngăPhѭѫngăBácăcә Hӑc viӋn 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

Xéỏărằỉgăối͏Ếăẽ̫ỊăỏồỉăẾổăỏíẾhăệàăối͏Ếăr̭ỏăẾ̯ỉăỏrỊỉgăẾỵỉgăẾỐộẾăỆi͇ỉăỏhi͇ỏăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈ; 
XéỏărằỉgăĐỵỉgăẫh˱˯ỉgăBáẾăẾổăảọẾăối͏ỉăẾóăỉhi͏Ỉăốͭăẽ̫Ịăỏồỉăỏ̭ỏăẾ̫ăẾổăỏíẾhăỏrỊỉgăỏỊàỉăẾỷiă

Vi͏ỏăNaỈ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  ĐôngăPhѭѫngăBác cәăHӑcăviӋnă(VietnamăOrientalăInstitute)ăcóănhiӋmă
vөăbҧoătӗnătҩtăcҧăcәătíchătrongătoƠnăcõiăViӋtăNam. 

ĐiӅuă thӭăhai:  ĐôngăPhѭѫngăBácăcәăHӑcăviӋnătӯănayăsӁăthayăPhápăquӕcăViӉnăđôngăBácă
cәăHӑcăviӋnă(EcoleăFrancaiseăd’Extrême-Orient)ăbưiăđi. 

ĐiӅuăthӭăba:  Nhӳng luұtălӋăvӅăviӋcăbҧoătӗnăcәătíchăvүnăđӇănguyênănhѭăcũ. 

ĐiӅuă thӭă tѭ:  Cҩmăpháăhuӹănhӳngăđìnhăchùa,ăđӅn,ămiӃuăhoһcănhӳngănѫiă thӡă tӵăkhác,ă
nhӳngăcungăđiӋn,ăthƠnh,ăquáchăcùngălĕngămӝăchѭaăđѭӧcăbҧoătӗn.ăCҩmăpháăhuӹănhӳngăbiăkỦ,ăđӗă
vұt,ăchiӇuăsҳc,ăvĕnăbằng,ăgiҩyămá,ăsáchăvӣăcóătínhăsáchătônăgiaoăhayăkhông,ănhѭngăcóăíchăchoălӏchă
sӱămƠăchѭaăđѭӧcăbҧoătӗn. 

ĐiӅuă thӭă nĕm:  ChínhăphӫăvүnăcôngănhұnănguyênătҳcănhӳngăkhoҧnătrӧăcҩpăhƠngănĕmă
cӫaătoƠnăquӕc,ăcӫaămӛiăkǶăhayămӛiătӍnhăchoăĐôngăPhѭѫngăBácăcәăHӑcăviӋn.ăKhiădӵăthҧoăngơnă
sáchăchoătoƠnăquӕc,ăchoătӯngăkǶăhayătӯngătӍnh,ăôngăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăôngăBӝătrѭӣngăBӝă
QuӕcăgiaăGiáoădөc,ăôngăuӹăviênătƠiăchínhăcӫaămӛiăkǶăhayăcӫaămӛiătӍnhăphҧiădӵătínhăkhoҧnătrӧăcҩpă
choăĐôngăPhѭѫngăBácăcәăHӑcăviӋn. 

ĐiӅuă thӭă sáu:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝăTƠiăchính,ăBӝăTѭă
pháp,ăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăchiӇuăSҳcălӋnhănƠyăthiăhƠnh. 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăGIAă 

GIỄOăDӨC 

VũăĐìnhăHòe 

HƠăNӝi,ăngƠyă23ăthángă11ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă112 
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Sҳc lӋnh sӕ 67ăngƠyă28ăthángă11ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi thiӃt lұp mӝt Ӫy ban Tӕi cao tiӃp tӃ vƠăcӭu tӃ 

 
 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

XéỏăỏửỉhăhửỉhăỆiỉhăỏ͇ăhi͏ỉăỏhờiăốàăẾ̯ỉăịh̫iăđ͉ăịhòỉgăỉ̩ỉăđóiăẾó ỏhểăỏáiăếi͍ỉăởăBắẾăBộăốàăốàiă
ỏ͑ỉhăởăTrỐỉgăBộ, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă1:  NayăcӱămӝtăUӹăbanăTӕiăcaoătiӃpătӃăvƠăcӭuătӃ. 

 

ĐiӅuă2:  Uӹăbanăgӗmăcóăcácăông: 

BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃ 

BӝătrѭӣngăBӝăCӭuătӃ 

BӝătrѭӣngăBӝăCanhănông 

 

ĐiӅuă3: ăUӹăbanăcóătoƠnăquyӅnăhƠnhăđӝngăđӇănghiênăcӭuăvƠăthiăhƠnhănhӳngăphѭѫngăphápă
cҫnăthiӃtăđӇătĕngăgiaăsӭcăsҧnăxuҩtăcӫaăđӗngăruӝng,ăđӇătiӃpătӃăvƠăcӭuătӃăchoănhơnădơnătrongătoƠnă
cõiăViӋtăNam. 

 

ĐiӅuă 4:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃ,ăBӝăCӭuătӃ,ăCanhănông,ăTƠiăchínhăvƠă
NӝiăvөăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 
 

HƠăNӝi,ăngƠyă28ăthángă11ănĕmă1945 

HӖăCHệăMINH 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă114 
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Sҳc lӋnh sӕ 69ăngƠyă01ăthángă12ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋcăsápănhұp tҩt cҧ cácăcѫăquanăcanhănông,ăthúăy,ă  

mөcăsúc,ăngѭănghiӋp,ălơmăchínhăvƠănôngănghiӋpătínădөng 
vƠoăBӝ Canhănông 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăỏhỀỊăẬỐy͇ỏăỉgh͓ăỉgàyă14ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1945ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăệ̵ịăBộăCaỉhă
ỉỵỉg; 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCaỉhăỉỵỉg; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăhi͏ị, 
 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  Tҩtă cҧă cácă cѫăquan:ăCanhănông,ăThúă y,ăMөcă súc,ăNgѭănghiӋp,ăLơmă
chínhăvƠăNôngănghiӋpătínădөngă(HӧpătácăxưăvƠăNôngăphӕăNgơnăhƠng)ătrongătoƠnăcõiăViӋtăNamătӯă
nayăthuӝcăBӝăCanhănông. 

 

ĐiӅuăthӭăhai: ăCácăcѫăquanătrênănƠyăsӁătәăchӭcătheoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝăCanhănông. 

 

ĐiӅuăthӭăba:  BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃ,ăBӝătrѭӣngăBӝăCanhănôngăcóăuӹănhiӋmăthiă
hƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă01ăthángă12ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă118 
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Sҳc lӋnh sӕ 77ăngƠyă21ăthángă12ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋc tә chӭcăchínhăquyӅnănhơnădơnă 

ӣ cácăthӏ xưăvƠăthƠnhăphӕ 

 
 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă63ăỉgàyă22 ỏháỉgă11ăỉĕỈă1945ăỏổăẾhứẾăẾhíỉhăqỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăởăẾáẾă
đ͓aăịh˱˯ỉg; 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh̫ỊăệỐ̵ỉ,ă 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
ĐiӅuă thӭănhҩt:  TrӯăcácăthƠnhăphӕăkӇătrongăĐiӅuăthӭă3,ăthìăcácătӍnhălӷăvƠănhӳngănѫiăđô 

hӝiămƠălơuănayăvӅămһtăhƠnhăchínhăđѭӧcăbiӋtălұpăvƠătrӵcătiӃpăvӟiătӍnh,ătӯănayăsӁăgӑiălƠăthӏăxư.ăCácă
UӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăsӁăđӏnhărõănhӳngănѫiănƠoăsӁăđһtălƠmăthӏăxư. 

ĐiӅuă thӭă2: ăCáchătәăchӭcăchínhăquyӅnănhơnădơnăӣăcácăthӏăxưăcũngăyănhѭăcáchătәăchӭcăӣă
cácăxư đưăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăsӕă63ăngƠyă22ăthángă11ănĕmă1945.ăSongăcácăthӏăxưăsӁăthuӝcăthẳngă
vӟiătӍnh,ăchoănênăđӕiăvӟiăthӏăxưătӍnhăsӁăthayăhuyӋnăvƠăkǶăsӁăthayătӍnh. 

ĐiӅuă thӭă 3:  Cácă thӏă trҩnăHƠăNӝi,ăHҧiăPhòng,ăNamăĐӏnh,ăVinhă - BӃnăThuӹ,ăHuӃ,ăĐƠă
Nҹng,ăĐƠăLҥtăvƠăSƠiăGònăChӧăLӟnăđӅuăđһtălƠmăthƠnhăphӕ. 

ThƠnhăphӕăHƠăNӝiăđѭӧcăđһtătrӵcătiӃpădѭӟiăquyӅnăChínhăphӫătrungăѭѫng,ăcònăcácăthƠnhăphӕă
khácăđӅuăthuӝcăquyӅnăcácăkǶ. 

ӢămӛiăthƠnhăphӕăsӁăđһtăbaăthӭăcѫăquan:ăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ,ăUӹăbanăhƠnhăchínhă
thƠnhăphӕăvƠăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕ. 

RiêngăӣăĐƠăLҥtăkhôngăcóăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăvƠăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕă
mƠăchӍăcóăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăthôi.ăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhă
LơmăViênăsӁăkiêmăcҧănhiӋmăvөăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăĐƠăLҥtă
luôn. 

HӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕădoădơnăthƠnhăphӕăbҫuăraătheoălӕiăphәăthôngăvƠătrӵcătiӃpăđҫuă
phiӃuălƠăcѫăquanăthayămһtăchoădơnăthƠnhăphӕ. 

UӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕădoăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăbҫuăraăvӯaăthayămһtăchoă
dơnăthƠnhăphӕăvӯaăthayămһtăchoăChínhăphӫ. 

UӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕădoădơnăkhuăphӕăbҫuă raă theoă lӕiăphәă thôngăvƠă trӵcă tiӃpăđҫuă
phiӃuălƠăcѫăquanăvӯaăthayămһtăchoădơnăkhuăphӕăvӯaăthayămһtăchoăChínhăphӫ. 

Cáchă tәăchӭc,ăquyӅnăhҥn,ăphơnăcôngăvƠăcáchă lƠmăviӋcăcӫaăcácă cѫăquanănóiă trênăҩnăđӏnhă
theoănhѭăcácăđiӅuăkhoҧnădѭӟiăđơyăcӫaăSҳcălӋnhănƠy. 

CHѬѪNGăTHӬăNHҨTă- HӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNăTHẨNHăPHӔă 

TIӂTăTHӬăNHҨTă- CÁCHăTӘăCHӬCă 

ĐiӅuă thӭă 4: ă ӢămӛiăthƠnhăphӕătrӯăĐƠăLҥtăsӁăđһtămӝtăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăgӗmă
cóă20ăhӝiăviênăthӵcăthөăvƠă4ăhӝiăviênădӵăkhuyӃt. 
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RiêngăӣăhaiăthƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăSƠiăGònă- ChӧăLӟnăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăcóă
30ăhӝiăviênăchínhăthӭcăvƠă6ăhӝiăviênădӵăkhuyӃt. 

ĐiӅuă thӭă 5:  TҩtăcҧăcácăcôngădơnăViӋtăNam,ă18ătuәiătrӣălên,ăkhôngăphơnăbiӋtăNamănӳ,ă
khôngăthuӝcămӝtătrongăbaăhҥngăkӇătrongăĐiӅuăthӭă2,ăđoҥnă2,ă3ăvƠă4ăSҳcălӋnhăsӕă51ăngƠyă17ăthángă
10ănĕmă1945ăvӅăthӇălӋăcuӝcătuyӇnăcӱăquӕcădơnăđҥiăhӝiăđӅuăcóăquyӅnăbҫuăcӱăHӝiăđӗngănhơnădơnă
thƠnhăphӕ,ănӃuănguyênăquánăӣăthƠnhăphӕăhayătrúăngөăӣăthƠnhăphӕă3ăthángătrӣălênă(khiăđӃnătrúăngөă
phҧiăbáoăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăbiӃtălƠămìnhăđӏnhăđӃnăӣăhẳnătҥiăthƠnhăphӕăthìăsauănƠyă
mӟiăđѭӧcăbiênătênăvƠoădanhăsáchăcӱătri). 

Cácăbinhălính,ăcôngăchӭcăcóăquyӅnăbҫuăcӱăӣăthƠnhăphӕămƠămìnhăđӃnăđóngăhayălƠmăviӋc,ă
khôngăcҫnăphҧiătrúăngө quáă3ătháng. 

ĐiӅuă thӭă 6:  TҩtăcҧănhӳngăngѭӡiăđӫăđiӅuăkiӋnăđӇăđiăbҫuăcӱăquӕcădơnăđҥiăhӝiătheoăĐiӅuă
thӭă2ăSҳcălӋnhăngƠyă17ăthángă10ănĕmă1945ăđӅuăcóăquyӅnăӭngăcӱăvƠoăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhă
phӕ,ăkhôngăphơnăbiӋtălƠăngѭӡiăӣăthƠnhăphӕăhayăkhông,ănhѭngăchӍăđѭӧcăӭngăcӱăӣămӝtăthƠnhăphӕă
thôi. 

CácăcôngăchӭcăvƠăbinhălínhăcũngăcóăquyӅnăӭngăcӱăvƠoăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ. 

ĐiӅuă thӭă 7:  Cáchălұpădanhăsáchăcӱătri,ăthӇălӋăbҫuăcӱ,ăngƠyăbҫuăcӱăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝă
trѭӣngăBӝăNӝiăvөăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă8:  ThӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕălƠă2ănĕm,ănhѭngăkhoáă
đҫuăchӍăcóămӝtănĕmăthôi. 

ĐiӅuăthӭă9: ăNӃuăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăraămӝtăquyӃtănghӏătráiăvӟiămӋnhălӋnhăcҩpă
trênăthìăngoƠiăsӵăthӫătiêuăquyӃtănghӏăҩyăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăBӝăNӝiăvөă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕă
HƠăNӝi)ăsӁăcҧnhăcáoăHӝiăđӗng.ăNӃuăHӝiăđӗngăvүnăkhôngă tuơnă lӋnhă thìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶă
hoһcăBӝăNӝiăvөă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăcóăthӇăđӅănghӏălênăChínhăphӫăđӇăgiҧiătánăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăthƠnhăphӕ. 

ĐiӅuă thӭă 10:  KhiăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăbӏăgiҧiătánătheoăĐiӅuăthӭă9ăthìăUӹăbană
hƠnhăchínhăkǶăhoһcăChínhăphӫă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăchӍăđӏnhămӝtăUӹăbanăbaăngѭӡiălƠmă
nhiӋmăvөăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕ. 

NӃuăcònăhѫnăsáuăthángănӳaămӟiăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱăthìătrongăhҥnă10ăngƠyăUӹăban hƠnhă
chínhăkǶăhoһcăBӝăNӝiăvөă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăsӁătriӋuătұpăcӱătriăđӇăbҫuălҥiăHӝiăđӗng.ăHӝiă
đӗngămӟiăsӁălƠmăviӋcăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱ. 

NӃuăcònăkhôngăđҫyă6ăthángănӳaăđưăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱăthìăUӹăbanătҥmăthӡiănóiătrênăsӁă
lƠmăviӋcăchoăđӃnăkǶătәngătuyӇnăcӱ. 

ĐiӅuă thӭă 11:  Khiăvìămӝtă lỦădoăgìăHӝiăđӗngănhơnădơnă thƠnhăphӕă thiӃuăhӝiăviênăchínhă
thӭcăthìăhӝiăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheoăthӭătӵăđѭӧcăcӱăthayăvƠo. 

ĐiӅuă thӭă 12:  UӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăphөătráchăviӋcăxétăxemăcuӝcăbҫuăcӱăcácăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăthƠnhăphӕăcó hӧpălӋăkhông. 

ĐӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi,ăChínhăphӫăxétăđӏnhăthẳngăviӋcănƠy. 
TIӂTăTHӬă2ă- QUYӄNăHҤNă 

ĐiӅuă thӭă 13:  HӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăcóăquyӅnăquyӃtănghӏăvӅătҩtăcҧăcácăvҩnăđӅă
thuӝcăphҥmăviăthƠnhăphӕ.ăNhӳngăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăkhôngăđѭӧcătráiă
vӟiăchӍăthӏăcӫaăcácăcҩpătrên.ăHӝiăđӗngăcóăthӇăhӓiăỦăkiӃnăcácănhƠăchuyênămônătrѭӟcăkhiăquyӃtănghӏă
mӝtăvҩnăđӅăcóăliênăcanăđӃnămӝtăhayănhiӅuăngƠnhăchuyênămôn. 

ĐiӅuă thӭă14:ăTrongăhҥnătámăngƠyăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăphҧiăđӋăbiênăbҧnăquyӃtă
nghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnălênăUӹăbanăhƠnhăchínhăhoһcăBӝăNӝiăvөă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi).ă
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UӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăphҧiăghiăngƠyănhұnăvƠoăsәărӗiăphátăbiênălaiăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhă
phӕ. 

ĐiӅuă thӭă 15:  Trongăhҥnă15ăngƠyăsauăngƠyănhұnăđѭӧcăbiênăbҧnăquyӃtănghӏăvƠăphátăbiênă
laiăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhayăChínhăphӫă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăcóăquyӅnăthӫătiêuăhayă
giaoăvӅăsӱaăchӳaăcácăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnă thƠnhăphӕănhѭngăphҧiănóiă rõănguyênă
nhơnăsӵăthӫătiêuăhayăsӵăcҫnăsӱaăchӳaăҩy.ăHҥnănóiătrên,ăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhayăChínhăphӫă(đӕiă
vӟiă thƠnhăphӕăHƠăNӝi)ă cóă thӇăgiaă thêmă15ăngƠyănӳa,ănhѭngăphҧiăbáoăchoăUӹăbanăhƠnhăchínhă
thƠnhăphӕăbiӃtătrѭӟcăkhiăhӃtăhҥnă15ăngƠyăđҫu. 

ĐiӅuă thӭă 16:  NӃuăhӃtăhҥnănóiătrongăĐiӅuăthӭă15ămƠăquyӃtănghӏăkhôngăbӏăthӫătiêuăhayă
giaoăvӅăsӱaăchӳaăthìăcóăthӇăthiăhƠnhăđѭӧcătrӯănhӳngăquyӃtănghӏăkӇătrongăcácăđiӅuăthӭă17ăvƠă18. 

ĐiӅuă thӭă17:  NhӳngăquyӃtănghӏăvӅăcácăvҩnăđӅăsauănƠyăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶă
hoһcăChínhăphӫă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăchuҭnăyărӗiămӟiăđѭӧcăthiăhƠnh: 

1- NhұnănhӳngătһngăvұtăvƠădiăsҧnămƠăngѭӡiătһngăcóăđһtăđiӅuăkiӋn; 

2- Bán,ămua,ăhoһcăđәiăbҩtăđӝngăsҧnăcӫaăthƠnhăphӕ; 

3- KiӋnăhoһcătheoăkiӋn; 

4- QuyăđӏnhăvӅăcácăcôngăchӭcăthuӝcăngҥchăthƠnhăphӕ; 

5- ChiaăvƠăđӏnhăđӏaăgiӟiăcácăkhuăphӕ. 

ĐiӅuă thӭă 18:  NhӳngăquyӃtănghӏăvӅăcácăvҩnăđӅăsauănƠyăthìăcӫaăthƠnhăphӕănƠoăcũngăvұy,ă
phҧiăđѭӧcăChínhăphӫăduyӋtăyărӗiămӟiăđѭӧcăthiăhƠnh. 

1- NgơnăsáchăthƠnhăphӕ; 

2- VayătiӅn; 

3- ĐӏnhănhӳngăbáchăphơnăphөăthuăchoăquỹăthƠnhăphӕăkhiăsӕăcácăbáchăphơnăphөăthuăҩyătoă
hѫnăsӕăcҩpătrênăҩnăđӏnh; 

4- Cho thҫuămӝtăcôngăvө; 

5- ĐӏnhăcácăthuӃăsuҩtă(tariff)ăcácăthuӃăđһcăbiӋtăđѭӧcăphépăthuătrongăphҥmăviăthƠnhăphӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă 19:ă KhiăviӋcăgҩpă thìăUӹăbanăhƠnhăchínhă thƠnhăphӕăcóăthӇăxinăUӹăbanăhƠnhă
chínhăkǶăhayăChínhăphӫăduyӋtăđӏnhăngayăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă 20:ă KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăthӫătiêuăhoһcăkhôngăchuҭnăyăquyӃtănghӏăcӫaă
mìnhăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăcóăquyӅnăkhángăcáoălênăHӝiăđӗngăChínhăphӫ. 

ĐiӅuănƠyăkhôngăthiăhƠnhăchoăthƠnhăphӕăHƠăNӝi. 

 

TIӂTăTHӬă3ă- CÁCHăLẨMăVIӊC 

ĐiӅuă thӭă 21:  HӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăhӑpă2ăthángămӝtăkǶăhӝiănghӏăthѭӡng,ămӛiă
kǶădƠiănhҩtălƠă6ăngƠy;ăkǶăhӑpăđӇăbҫuăvӅăngơnăsáchăcóăthӇădƠiăđӃnă15ăngƠy.ă 

ĐiӅuă thӭă 22:ă HӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăcóăthӇăhӑpăbҩtăthѭӡngătrongănhӳngătrѭӡngă
hӧpăsauănƠy: 

1- TheoămӋnh lӋnhăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăcӫaăChínhăphӫ; 

2- KhiăquáănӱaătәngăsӕăhӝiăviênăđӅănghӏ;ănhѭngăkhiănƠoăyêuăcҫuăphúcăquyӃtăUӹăbanăhƠnhă
chínhăthƠnhăphӕ,ă1/3ăsӕăhӝiăviênăđӅănghӏăcũngăđӫă(ĐiӅuăthӭă35); 

3- KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕătriӋuătұp.ă 

ĐiӅuă thӭ  23:  MӛiăkǶăhӑpăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăbҫuăraămӝtăngѭӡiăchӫătoҥ.ăThѭă
kỦăcӫaătҩtăcҧăcácăbuәiăhӑpălƠăthѭăkỦăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕ.ă 
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ĐiӅuă thӭă 24:  HӝiăđӗngăcóăthӇămӡiăngѭӡiăngoƠiăvƠoădӵăbƠnăđѭӧc.ăNhӳngăngѭӡiăđѭӧcă
mӡiăcóăquyӅnăphátăbiӇuăỦăkiӃnănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăbiӇuăquyӃt.ă 

ĐiӅuă thӭă 25:  TrӯănhӳngătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtăphҧiăhӑpăkín,ăcònăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnă
thƠnhăphӕăhӑpăcôngăkhai.ăDơnăcóăquyӅnădӵăthínhănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăchҩtăvҩn. 

ĐiӅuă thӭă26:  ChӍăkhi nƠoăquáănӱaăsӕăhӝiăviênăchínhăthӭcăcóămһtăthìăHӝiăđӗngănhơnădơnă
thƠnhăphӕămӟiăcóăthӇăthҧoăluұnăvƠăbiӇuăquyӃtăđѭӧc.ă 

ĐiӅuă thӭă27:  KhiăHӝiăđӗngăbiӇuăquyӃt,ăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngăsӁătheoăbiӇuăquyӃtăcӫaă
đaăsӕăhӝiăviên.ăKhiăsӕăphiӃuăhaiăbênăngangănhauăthìăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngătheoăbiӇuăquyӃtăcӫaă
ngѭӡiăchӫătoҥăHӝiăđӗng.ă 

ĐiӅuăthӭă28:ăChӫătoҥăvƠăthѭăkỦăHӝiăđӗngăphҧiălұpăbiênăbҧnămӛiăphiênăhӑpăHӝiăđӗng.ă 

 

CHѬѪNGăTHӬă2ă- UӸăBANăHẨNHăCHệNHăTHẨNHăPHӔă 

TIӂTăTHӬăNHҨTă- CÁCHăTӘăCHӬCă 

ĐiӅuă thӭă 29:ă Ӣămӛiă thƠnhăphӕă trӯăĐƠăLҥt,ă sӁăđһtămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhă thƠnhăphӕă
gӗmăcóă3ăuӹăviênăchínhăthӭcă(1ăChӫătӏch,ă1ăPhóăChӫătӏchăvƠă1ăthѭăkỦ)ăvƠă2ăuӹăviênădӵăkhuyӃt. 

RiêngăӣăhaiăthƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăSƠiăGònă- ChӧăLӟnăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăcóă5ă
uӹăviênăchínhăthӭcă(1ăChӫătӏch,ă2ăPhóăChӫătӏch,ă2ăthѭăkỦ)ăvƠă3ăuӹăviên dӵăkhuyӃt.ă 

ĐiӅuă thӭă 30:  UӹăbanăhƠnhăchínhă thƠnhăphӕădoăHӝiăđӗngănhơnădơnă thƠnhăphӕăbҫuăra.ă
LúcăbҫuăsӁăbҫuăriêngăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăthѭăkỦ.ă 

ĐiӅuă thӭă 31:  MuӕnăӭngăcӱăvƠoăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăphҧiăcóăchơnătrongăHӝiă
đӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăvƠăphҧiăbiӃtăđӑcăbiӃtăviӃtăchӳăquӕcăngӳ.ă 

ĐiӅuă thӭă 32:  ThӇălӋăbҫuăcӱăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngă
BӝăNӝiăvөăҩnăđӏnh.ă 

ĐiӅuă thӭă 33:  UӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăbҫuăsongăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶă
hayăChínhăphӫă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăchuҭnăyărӗiămӟiăđѭӧcănhұmăchӭc.ăUӹăviênănƠoăkhôngă
đѭӧcăchuҭnăyă thìăphҧiăbҫuă lҥi.ăNӃuă lҫnăbҫuă lҥiăuӹăviênăҩyăvүnăđѭӧcătrúngăcӱă thìăUӹăbanăhƠnhă
chínhăkǶăhayăChínhăphӫă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăphҧiăcôngănhұn.ă 

ĐiӅuă thӭă 34:  Thӡiă hҥnă lƠmăviӋcă cӫaăUӹăbanăhƠnhă chínhă thƠnhăphӕă lƠă 2ă nĕm,ă nhѭngă
khoáăđҫuăthӡiăhҥnăҩyăchӍăcóă1ănĕmăthôi.ă 

ĐiӅuă thӭă 35:  Khiămӝtăphҫnăbaă(1/3)ăsӕăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăyêuăcҫuă
phúcăquyӃtăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăphҧiătriӋuătұpăngayă
HӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăđӇăbӓăphiӃuătínănhiӋm.ăKhiăbӓăphiӃuătínănhiӋmăthìănhӳngăuӹăviênă
UӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăcũngăbӓăphiӃuănhѭănhӳngăhӝiăviênăkhácătrongăHӝiăđӗngănhơnădơnă
thƠnhăphӕ.ăNӃuăquáănӱaătәngăsӕăhӝiăviênăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăbӓăphiӃuăkhôngătínă
nhiӋmăUӹăbanăhƠnhăchínhă thƠnhăphӕă thìăUӹăbanăhƠnhăchínhă thƠnhăphӕăbҳtăbuӝcăphҧiă tӯăchӭc.ă
NhӳngăuӹăviênăphҧiătӯăchӭcăvүnăđѭӧcăgiӳătѭăcáchăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă 36:  KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăkhôngătuơnălӋnhătrên thìăUӹăbanăhƠnhă
chínhăkǶăyêuăcҫuăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăcanăthiӋp.ăNӃuăHӝiăđӗngănhơnădơnăkhôngăgiҧiă
quyӃtăxongăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăđӅănghӏălênăChínhăphӫăgiҧiătánăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhă
phӕ.ăNhӳngăuӹăviênăUӹăbanăbӏăgiҧiătánăsӁămҩtăcҧătѭăcáchăhӝi viênăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ.ă
ĐӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝiănhӳngăquyӅnăhҥnăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶănóiătrongăđiӅuănƠyăthuӝcă
BӝăNӝiăvө.ă 

ĐiӅuă thӭă 37:ă KhiămӝtăuӹăviênăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăphҥmălӛiă trongălúcăthӯaă
hƠnhăchӭcăvөăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶ hoһcăChínhăphӫă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ătheoălӡiăđӅă
nghӏăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕ,ăhoһcăkhiӇnătrách,ăhoһcăcáchăchӭcăuӹăviênăphҥmălӛi. 
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UӹăviênăbӏăcáchăchӭcămҩtăluônăcҧătѭăcáchăhӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ. 

NӃuătӝiăcӫaăuӹăviênăphҥmăđӃnăluұt hìnhăthìăuӹăviênăsӁăbӏăđѭaăraătoƠăánătruyătӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă 38:ă KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭcăhayăbӏăgiҧiătánă
theoănhӳngăđiӅuăthӭă35ăvƠă36ăthìătrongăhҥnă5ăngƠyăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăBӝăNӝiăvөă(đӕiă
vӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăsӁătriӋuătұp HӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăđӇăbҫuăngѭӡiăthay. 

KhiănƠoămӝtăvƠiăuӹăviênăbӏăcáchăchӭcăhayăxinătӯăchӭcăthìănhӳngăuӹăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheoă
thӭătӵăđѭӧcăcӱăthay.ă 

 

TIӂTăTHӬă2ă- QUYӄNăHҤNă 

 

ĐiӅuăthӭă39:ăQuyӅnăhҥnăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕănhѭăsauănƠy: 

1- ThiăhƠnhăcácămӋnhălӋnhăcӫaăcҩpătrênăvƠăcácăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ. 

2- KiӇmăsoátăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕ. 

3- TriӋuătұpăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ. 

4- ĐiӅuăkhiӇnăcácăviênăchӭcăthuӝcăngҥchăthƠnhăphӕ. 

5- KiӇmăsoátăcácăcѫăquanăchuyênămônăvӅăcáchăthӯaăhƠnhăchӭcăvө. 

6- GiҧiăquyӃtăcácăviӋcăvһtătrongăphҥmăviăthƠnhăphӕ. 

7- PhátălӋnhăngơnăsáchăthƠnhăphӕ. 

8- RaănghӏăđӏnhăđӇăgiӳăviӋcătrӏăanăvƠăvӋăsinhătrongăthƠnhăphӕ. 

9- ĐiӅuăkhiӇnăđӝiăcҧnhăbinhăđӇăloăviӋcătuҫnăphòngăvƠătrӏăan.ăĐӝiăcҧnhăbinhănƠyăsӁădoănghӏă
đӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăquyăđӏnh. 

10- RaălӋnhăđiӅuăđӝngăquơnăđӝiăđóngătrongăthƠnhăphӕătrongănhӳngătrѭӡngăhӧpătӕiăkhҭnăcҩpă
đӇăbҧoăvӋăđҩtănѭӟcănhӳngăphҧiăbáoălênăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhayăChínhăphӫă(đӕiăvӟiăthƠnhăphӕă
HƠăNӝi)ăngay. 

 

TIӂTăTHӬă3ă- CÁCHăLẨMăVIӊC 

ĐiӅuăthӭă40:  UӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕălƠămӝtăcѫăquanăthѭӡngătrӵc.ă 

ĐiӅuăthӭă41:ăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăbaoăgiӡăcũngăhӑpăkín.ă 

 

CHѬѪNGăTHӬă3ă- UӸăBANăHẨNHăCHệNHăKHUăPHӔă 

TIӂTăTHӬăNHҨTă- CÁCHăTӘăCHӬC 

ĐiӅuăthӭă42:  ThƠnhăphӕăsӁăchiaăraăkhuăphӕ.ăSӕăvƠăđӏaăgiӟiăcácăkhuăphӕăӣămӛiăthƠnhăphӕă
sӁădoăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăquyӃtănghӏăvƠădoăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăChínhăphӫă(đӕiă
vӟiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi)ăduyӋtăyă(xemăĐiӅuăthӭă17).ă 

ĐiӅuă thӭă 43:  ӢămӛiăkhuăphӕăsӁăđһtămӝtăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕ gӗmăcóă3ăuӹăviênă
chínhăthӭcă(1ăChӫătӏch,ă1ăPhóăChӫătӏchăvƠămӝtăthѭăkỦ)ăvƠăhaiăuӹăviênădӵăkhuyӃt.ăKhiăbҫuăthìăbҫuă
riêngăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăThѭăkỦ.ă 

ĐiӅuă thӭă 44:  TҩtăcҧăcácăcӱătriăHӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕămƠănguyênăquánăhoһcătrúă
ngөăӣăkhuăphӕă(lúc đӃnătrúăngөăphҧiăbáoăchoăUӹăbanăkhuăphӕăbiӃt)ăđӅuăcóăquyӅnăbҫuăcӱăUӹăbană
hƠnhăchínhăkhuăphӕ.ă 
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ĐiӅuă thӭă45:  TҩtăcҧăcácăcӱătriăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăđӅuăcóăquyӅnăӭngăcӱăvƠoăUӹă
banăhƠnhăchínhăkhuăphӕănӃuăbiӃtăđӑcăbiӃtăviӃtăchӳăquӕcăngӳ.ă 

ĐiӅuă thӭă46:  ThӇ lӋăbҫuăcӱăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝă
Nӝiăvөăҩnăđӏnh.ă 

ĐiӅuă thӭă47:ăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăbҫuăsongăphҧiăđѭӧcăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhă
phӕăchuҭnăyărӗiămӟiăđѭӧcănhұmăchӭc.ăUӹăviênănƠoăkhôngăđѭӧcăchuҭnăyăthìăbҫuălҥi.ăNӃuălҫnăbҫu 
lҥiăuӹăviênăҩyăvүnăđѭӧcătrúngăcӱăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăphҧiăcôngănhұn.ă 

ĐiӅuăthӭă48:  ThӡiăhҥnălƠmăviӋcăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕălƠămӝtănĕm.ă 

ĐiӅuă thӭă 49:ă Khiăhaiăphҫnănĕmă(2/5)ăsӕăcӱătriăyêuăcҫuăphúcăquyӃtăUӹăbanăhƠnhăchínhă
khuăphӕăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăphҧiătәăchӭcăngayăcuӝcăbӓăphiӃuătínănhiӋm.ăKhiăbӓăphiӃuă
cácăuӹăviênăcũngăcóăquyӅnăbӓăphiӃuănhѭăcӱătriăkhác.ăNӃuăquáănӱaătәngăsӕăcӱătriăbӓăphiӃuăkhôngă
tínănhiӋmăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭc.ă 

ĐiӅuă thӭă50:  KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăkhôngătuơnălӋnhăcҩpătrênăthìăUӹăbanăhƠnhă
chínhăthƠnhăphӕăcóăthӇăgiҧiătánăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă51:  KhiămӝtăuӹăviênăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăphҥmălӛiătrongăkhiăthӯaăhƠnhă
chӭcăvөăthìăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăcóăthӇăhoһcăkhiӇnătráchăhoһcăcáchăchӭcăuӹăviênăphҥmă
lӛi. 

NӃuălӛiăcӫaăuӹăviênăphҥmăđӃnăluұtăhìnhăthìăuӹăviênăsӁăbӏăđѭaăraătoƠăánătruyătӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă52:  KhiăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭcăhayăbӏăgiҧiătánătheoă
nhӳngăđiӅuăthӭă49ăvƠă50ăthìătrongăhҥnă5ăngƠyăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕăsӁătriӋuătұpăcӱătriăkhuă
phӕăđӇăbҫuăngѭӡiăthay. 

KhiămӝtăvƠiăuӹăviênăbӏăcáchăchӭcăhayăxinătӯăchӭcăthìănhӳngăuӹăviênădӵăkhuyӃtăsӁătheoăthӭă
tӵăđѭӧcăcӱăthay.ă 

 

TIӂTăTHӬă2ă- QUYӄNăHҤNă 

 

ĐiӅuăthӭă53:ăQuyӅnăhҥnăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕănhѭăsauănƠy: 

1- ĐҥoăđҥtănguyӋnăvӑngănhơnădơnăkhuăphӕălênăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕ. 

2- GiúpăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕătrongăviӋcăthiăhƠnhămӋnhălӋnhăcҩpătrênăvƠăquyӃtănghӏă
HӝiăđӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕătrongăkhuăphӕ. 

3- Giúpăcácăcѫăquanăchuyênămônătrongăphҥmăviăkhuăphӕ. 

4- ThӏăthӵcăcácăgiҩyătӡătrongăkhuăphӕătheoăSҳcălӋnhăsӕă39ăngƠyă15ăthángă11ănĕmă1945.ă 

 

TIӂTăTHӬă3ă- CÁCHăLẨMăVIӊCă 

 

ĐiӅuăthӭă54:ăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕălƠămӝtăcѫăquanăthѭӡngătrӵc.ă 

ĐiӅuăthӭă55:  Uӹăban hƠnhăchínhăkhuăphӕăbaoăgiӡăcũngăhӑpăkín.ă 
CHѬѪNGăTHӬă4ă- TӘNGăLӊă 

 

ĐiӅuăthӭă56:  MӝtăngѭӡiăcóăthӇăvӯaăӣătrongăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăvӯaăӣătrongăHӝiă
đӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕăđѭӧc.ăNhѭngănӃuăngѭӡiăҩyălҥiăđѭӧcăbҫuăvƠoăUӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhă
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phӕăthìăphҧiăhoһcăxinătӯăchӭcăuӹăviênăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăhoһcăkhôngănhұnăchӭcăuӹăviênă
UӹăbanăhƠnhăchínhăthƠnhăphӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă57:  CácăđiӅuăthӭă64ăvƠă65ăSҳcălӋnhăsӕă63ăngƠyă22ăthángă11ănĕmă1945ăcũngăthiă
hƠnhăchoăcácăUӹăbanăhƠnhăchínhăkhuăphӕăvƠăthƠnhăphӕăvƠăchoăHӝi đӗngănhơnădơnăthƠnhăphӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă58:  KhiăcácăcѫăquanătәăchӭcătheoăSҳcălӋnhănƠyăthƠnhălұpăvӅănhұmăchӭcărӗi,ăthìă
cácăUӹăbanănhơnădơnătҥmăthӡiăthƠnhăphӕăvƠăkhuăphӕăhiӋnăcóăӣăcácăthƠnhăphӕăsӁăgiҧiătán.ă 

ĐiӅuăthӭă59:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă21ăthángă12ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAM 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă126ă- 133 
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Sҳc lӋnh sӕ 77-CăngƠyă28ăthángă12ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơm thӡi thiӃt lұp mӝtătoƠăánăquơnăsӵ tҥi Phan ThiӃt 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăẾhiăĐi͏ỉăỏíỉăs͙ă34-TẫăẾͯaăUͽăẽaỉăỉhợỉăếợỉăBửỉhăThỐ̵ỉăyêỐăẾ̯ỐăChíỉhăịhͯăệ̵ịăỈộỏă
ỏỊàăáỉăqỐợỉăsựăỏ̩iăẫhaỉăThi͇ỏăỏhỀỊăqỐyăỏắẾăđ͓ỉhăỏrỊỉgăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă13ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945; 

ChiểỐăẾhiăĐi͏ỉăỏíỉăs͙ă147ăẾͯaăT˱ăịháịăTrỐỉgăBộăẾhỊăẽi͇ỏăđụăđồỉgăýăốớiăUͽăẽaỉăỉhợỉăếợỉă
BửỉhăThỐ̵ỉ; 

ChiểỐăẾhiăSắẾă ệ͏ỉhăỉgàyă13ă ỏháỉgă9ăỉĕỈă1945ă ỏhi͇ỏă ệ̵ịăẾáẾă ỏỊàăáỉăqỐợỉăsựăốàăSắẾă ệ͏ỉhă
ỉgàyă29ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945ăđặỏăỈộỏăTỊàăáỉăqỐợỉăsựăỏ̩iăNhaăTrang; 

ChiểỐăẾhiăỏửỉhăỏh͇ăđặẾăẽi͏ỏăỏ̩iăịhíaăNaỈăTrỐỉgăBộ; 
ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăẽàỉăệỐ̵ỉăỉgàyă21ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1945, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă I:  ĐһtăthêmămӝtăToƠăánăquơnăsӵătҥiăPhanăThiӃtătheoăđúngăquyătҳcăҩnăđӏnhătrongăSҳcă
lӋnhăngƠyă13ăthángă9ănĕmă1945. 

 

ĐiӅuăII:  ĐӏaăphѭѫngăthҭmăquyӅnăcӫaătoƠăánăquơnăsӵăQuҧngăNgưi,ăNhaăTrang,ăPhanăThiӃtă
sӁădoănghӏăđӏnhăcӫaăUӹăbanănhơnădơnăTrungăBӝăҩnăđӏnh,ăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăcácăôngăChánhănhҩtă
vƠăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmăThuұnăHoá. 

 

ĐiӅuăIII:  NhӳngăsҳcălӋnhătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăhuӹăbӓ. 

 

ĐiӅuă IV:ă CácăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTѭăpháp,ăUӹăbanănhơnădơnă
TrungăBӝăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

VũăNgӑcăKhánh 

HƠăNӝi,ăngƠyă28ăthángă12ănĕm 1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă135 
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Sҳc lӋnh sӕ 78ăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi thiӃt lұp "ӪyăbanăNghiênăcӭu kӃ hoҥch kiӃn quӕc" 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

 

XéỏărằỉgăỉgayăỆhiăệỊăối͏ẾăỆháỉgăẾhi͇ỉăChíỉhăịhͯăđụăẽắỏăđ̯ỐăẾỵỉgăối͏ẾăỆi͇ỉăqỐ͙Ế,ăỉh˱ỉgăsựă
Ệi͇ỉăqỐ͙ẾăẾ̯ỉăịh̫iăẾóăỈộỏăẾh˱˯ỉgăỏrửỉhăẾͭăỏhểăđ˱ͫẾăỉghiêỉăẾứỐăỈộỏăẾáẾhăỆỹăẾàỉg; 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭăsaỐăỆhiăđụăỏraỊăđổiăýăỆi͇ỉăốớiăỉhi͉ỐăỉhàăỏríăỏhứẾ,ă
chỐyêỉăỈỵỉăốàăỏhợỉăsĩ; 

SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ, 
 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă thӭănhҩt:  NayălұpămӝtăUӹăbanăgӑiălƠă"UӹăbanăNghiênăcӭuăkӃăhoҥchăkiӃnăquӕc" 
cóănhiӋmăvө: 

- NghiênăcӭuămӝtăkӃăhoҥchăthiӃtăthӵcăđӇăkiӃnăthiӃtăquӕcăgiaăvӅăcácăngƠnhăkinhătӃ,ătƠiăchính,ă
hƠnhăchính,ăxưăhӝi,ăvĕnăhoáăvƠăthҧoăraănhӳngăđӅăánăkiӃnăthiӃtăđѭaălênăChínhăphӫ. 

 

ĐiӅuăthӭăhai:  UӹăbanăNghiênăcӭuăkӃăhoҥchăkiӃnăquӕc gӗmăcóănhӳngăvӏăsauănƠy: 

Phan Anh 

Tr͓ỉhăVĕỉăBíỉh 

CùăảỐyăC̵ỉ 

Kha V̩ ỉăCợỉ 

ĐiỉhăẬỐaỉgăChiểỐ 

NgỐy͍ỉăXỐợỉăD˱˯ỉg 

BùiăBằỉgăĐỊàỉ 

ẫh̩ỈăVĕỉăĐồỉg 

ảỊàỉgăMiỉhăGiáỈ 

VỷăNgỐyêỉăGiáị 

Tr̯ỉăVĕỉăGiàỐ 

NgỐy͍ỉăM̩ỉhăảà 

ảỊàỉgăXỐợỉăảụỉ 

VũăVĕỉăải͉ỉ 

ẫh̩ỈăẦhắẾăảỊè 

VũăĐửỉhăảỊè 

NgỐy͍ỉăẫhúăảͷỐ 

NgỐy͍ỉăVĕỉăảỐyêỉ 

ảồăTáăẦhaỉh 

CỵăTợỈăẦiỉh 

ẫhaỉăT͵ăầĕỉgă 
ảồăĐắẾăầiêỉ 

NgỐy͍ỉăT˱ờỉgăầỊỉg 

NgỐy͍ỉăVĕỉăầỐy͏ỉ 

ĐặỉgăTháiăMai 
NgỐy͍ỉăảỐyăM̳ỉ 

ẫhaỉăMỹ 

ảỊàỉgăảͷỐăNaỈ 

Tr̯ỉăĐửỉhăNaỈ 

NgỐy͍ỉăNh˱ăẬỐý 

ầêăảͷỐăS˯ỉ 

NgỐy͍ỉăTrọỉgăTaỈ 

ẫh̩ỈăThi͉Ố 

ĐặỉgăẫhúẾăThỵỉg 

NgỐy͍ỉăĐửỉhăThͭ 

ảỊàỉgăĐ̩ỊăThỐý 

BàăVĩỉhăThỐͻ 

ảỊàỉgăTíẾhăTrí 
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VũăNgọẾăẦhỐê VĕỉăVỷăVĕỉ 

 

ĐiӅuă thӭăba:  SӕăuӹăviênăcóăthӇătĕngăthêmăvƠănhӳngăuӹăviênăthêmăҩyăsӁădoăUӹăbanăgiӟiă
thiӋuălênăChínhăphӫăchuҭnăy. 

 

ĐiӅuă thӭă tѭ:  CácăBӝătrѭӣngăvƠăThӭătrѭӣngăđӅuălƠăuӹăviênăcӫaăắUӹăbanăNghiênăcӭuăkӃă
hoҥchăkiӃnăthiӃt”. 

 

ĐiӅuă thӭănĕm:ă UӹăbanăsӁălұpăraănhӳngătiӇuăbanăchuyênămônăvƠăcóăthӇălҩyăngѭӡiăthêm 
vƠoăcácătiӇuăbanăҩy. 

 

ĐiӅuă thӭă sáu:  UӹăbanăNghiênăcӭuăkӃăhoҥchăkiӃnăquӕc đһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaă
ChӫătӏchăChínhăphӫ. 

 

ĐiӅuă thӭă bҧy:ă UӹăbanăNghiênăcӭuăkӃăhoҥchăkiӃnăquӕc cóăquyӅnăgiaoăthiӋpăvӟiătҩtăcҧă
cácăbӝăvƠăcácăcôngăsӣăđӇăthuătұpătƠiăliӋuăvƠăsӁăđѭӧcăChínhăphӫăgiúpăvӅătƠiăchínhăvƠănhơnăviên. 

 

ĐiӅuăthӭătám:  CácăbӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTƠiăchínhăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

HƠăNӝi,ăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă136ă- 137 
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Sҳc lӋnh sӕ 79ăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1945ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡi vӅ viӋcăsápănhұp nhӳngăcѫăquanătínădөng cӫaăBìnhădơnă

ngơnăquỹ tәng cөcăvƠoăhaiăbӝ CanhănôngăvƠăKinhătӃ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 
ChiểỐă ỏhỀỊăẬỐy͇ỏăỉgh͓ăỉgàyă14ă ỏháỉgă11ăỉĕỈă1945ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯă ệ̵ịă raăBộă

Caỉhăỉỵỉg; 
ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă69ăỉgàyă1ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1945ăđ͓ỉhărỷăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉăỏhỐộẾăqỐy͉ỉăBộă

Caỉhăỉỵỉg; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCaỉhăỉỵỉgăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙ẾăếợỉăỆiỉhăỏ͇; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăhi͏ị; 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
ĐiӅuăthӭănhҩt:  BìnhădơnăngơnăquỹătәngăcөcătӯănayăchiaăraălƠmăhaiăquỹ: 

A)ăNôngănghiӋpătínădөngăcóă4ăquỹ: 

1- Nôngăphӕăngơnăquỹ 

2- Khai khҭnăngơnăquỹ 

3- NgѭănghiӋpăngơnăquỹ 

4- TiӇuăcôngănghӋănôngănghiӋpăngơnăquỹăthuӝcăvӅăBӝăCanhănông. 

B)ăKinhătӃătínădөngăcóă2ăquỹ: 

1- TiӇuăcôngănghӋăngơnăquỹă(trӯătiӇuăcôngănghӋănôngănghiӋp) 

2- TiӇuăkỹănghӋăngơnăquỹăthuӝcăvӅăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃ. 

ĐiӅuă thӭă hai: ă Haiăcѫăquană tínădөngă trênănƠyăsӁă tәăchӭcă theoănghӏăđӏnhăcӫaăbӝăCanhă
nôngăvƠăBӝăKinhătӃ. 

ĐiӅuă thӭăba:  CácăBӝătrѭӣngăBӝăCanhănông,ăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃăvƠăBӝăTƠiăchínhăchӏuă
uӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 HƠăNӝi,ăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1945 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGă 

BӜăCANHăNỌNG 

CùăHuyăCұn 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăQUӔCăDỂNăKINHăTӂ 

NguyӉnăMҥnhăHƠ 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăTÀIăCHệNH 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

 
NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă01,ăỏờă138 
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Sҳc lӋnh sӕ 8-NVăngƠyă18ătháng  01ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăvӅ viӋc 

giҧiătánăhӝiă"Fondationăjulesăbrévié"  

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 
ChiểỐăẾhiăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă21ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1933ă̭ỉăđ͓ỉhăỉhͷỉgăẾáẾhăỏổăẾhứẾăẾhỐỉgăẾhỊăẾáẾă

hộiăởăĐỵỉgăD˱˯ỉg; 
ChiểỐăẾhiăNgh͓ăđ͓ỉhăỉgỐyêỉăTỊàỉăqỐy͉ỉăĐỵỉgăD˱˯ỉgăỉgàyăỈùỉgă02ă ỏháỉgă8ăỉĕỈă1939ă

ẾhỊăịhéịăhộiă"ạỊỉếaỏiỊỉăấỐệỀsăBréốié” ỏhàỉhăệ̵ị,ăxéỏărằỉgăảộiăđóăỆhỵỉgăẾòỉăhỊ̩ỏăđộỉgăỉͷaăốàă
ỈͭẾăđíẾhăảộiăệ̩i ỆhỵỉgăỏhíẾhăhͫịăốớiăẾhíỉhăỏhểăhi͏ỉăỏhời; 

SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh̫ỊăệỐ̵ỉ, 
 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  Hӝiă"FondationăJulesăBrévié"ădoăNghӏăđӏnhăcӫaănguyênăToƠnăquyӅnă
ĐôngăDѭѫngăngƠyă02ăthángă8ănĕmă1939ăchoăphépăthƠnhălұp,ăbӏăgiҧiătánăkӇătӯăngƠy kỦăSҳcălӋnhă
nƠy. 

ĐiӅuă thӭăhai:  NhӳngătƠiăsҧnăcӫaăHӝiănƠyăđӅuăbӏătӏchăthuăvƠăgiaoăchoăBӝăCӭuătӃăquҧnă
trӏ. 

ĐiӅuă thӭăba:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăCӭuătӃă
thiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă18ăthángăgiêngănĕmă1946 

CHӪăTӎCH CHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăTÀIăCHệNH 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăCӬUăTӂ 

NguyӉnăVĕnăTӕ 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă10 
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Sҳc lӋnh sӕ 9-NVăngƠyă18ăthángă01ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏch Chínhăphӫ 
Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăvӅ viӋc giҧiătán 

hӝi "Bҧo trӧ Phө nӳ vƠăNhiăđӗng" 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 
ChiểỐăẾhiăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă21ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1933ă̭ỉăđ͓ỉhăỉhͷỉgăẾáẾhăỏổăẾhứẾăẾhỐỉgăẾhỊăẾáẾă

hộiăởăĐỵỉgăD˱˯ỉg; 
ChiểỐăẾhiăqỐy͇ỏăỉgh͓ăỉgỐyêỉăTh͙ỉgăsứăBắẾăỆỳăỉgàyă15ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1946ăẾhỊăịhéịăhộiă

"B̫ỊăỏrͫăẫhͭăỉͷăốàăNhiăđồỉg"ă(ầigỐỀăịỊỐrăệaăịrỊỏỀẾỏiỊỉăếỀăệaăạỀỈỈỀăỀỏăếỀăệ-Enfant annamites) 
ỏhàỉhăệ̵ị; 

ChiểỐăẾhiăỉhͷỉgăđi͉Ốăệ͏ăẾͯaăhộiă"B̫ỊăỏrͫăẫhͭăỉͷăốàăNhiăđồỉg"; 
XéỏărằỉgăảộiăđóăỆhỵỉgăẾòỉăhỊ̩ỏăđộỉgăỉͷa; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh̫ỊăệỐ̵ỉ, 

 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  Hӝiă "Bҧoă trӧăPhөănӳăvƠăNhiăđӗng"ă (Ligueăpoură laăprotectionădeă laă
Femme et de l-enfantă annamites)ă thƠnh lұpă doă QuyӃtă nghӏ ngƠyă 15ă thángă 10ă nĕmă 1940ă cӫaă
nguyênăThӕngăsӭăBҳcăkǶ,ăbӏăgiҧiătánăkӇătӯăngƠyăkỦăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă thӭăhai:  NhӳngătƠiăsҧnăcӫaăHӝiănƠyăđӅuăbӏătӏchăthuăvƠăgiaoăchoăBӝăCӭuătӃăquҧnă
trӏ. 

ĐiӅuă thӭăba:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăCӭuătӃă
thiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 HƠăNӝi,ăngƠyă18ăthángăgiêngănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă11 
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Sҳc lӋnh sӕ 11ăngƠyă24ăthángă01ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăvӅ viӋc tә chӭcăchínhă

quyӅnănhơnădơnătҥiăcácăthӏ xưălӟn 

 
 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă77ăỉgàyă21ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1945ăỏổăẾhứẾăẾhíỉhăqỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăởăẾáẾă
ỏhàỉhăịh͙ăốàăỏh͓ăxụ; 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăhi͏ị,ă 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  Cácă thӏăxưă lӟnăcóă thӇăchiaă lƠmănhiӅuăkhu,ămӛiăkhuăcóămӝtăUӹăbană
hƠnhăchính.ăSӵăchiaăkhuăsӁădoăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶăđӏnh.ă 

ĐiӅuă thӭăhai:  TrongăcácăthӏăxưăcóăchiaăkhuănhѭăthӃăthìăcáchătәăchӭcăchínhăquyӅnănhơnă
dơnăsӁătheoănhѭăcáchăđưăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăsӕă77ăngƠyă21ăthángă12ănĕmă1945ăchoăcácăthƠnhă
phӕ,ăchӍăkhácălƠătrongăviӋcăkiӇmăsoátăthìătӍnhăsӁăthayăkǶăvƠăkǶăsӁăthayăChínhăphӫ.ă 

ĐiӅuă thӭă ba:  ChoăđӃnăkhiăcóă lӋnhămӟi,ă cácă thƠnhăphӕăNamăĐӏnh,ăVinh,ăBӃnăThuӹ,ă
HuӃăvƠăĐƠăNҹngăđӅuătҥmăcoiănhѭălƠăthӏăxư.ă 

ĐiӅuăthӭătѭ:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă24ăthángăgiêngănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
TM.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨăĐIăKINHăLụ: 

ĐӘNGăLụăVĔNăPHọNG: 
HoƠngăMinhăGiám 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă13 
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Sҳc lӋnh sӕ 13ăngƠyă24ăthángăgiêngănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhă
phӫ Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh tә chӭc 

cácătoƠăánăvƠăcácăngҥch thẩmăphán 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ,ă 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuă thӭănhҩt:  CáchătәăchӭcăcácătoƠăánăvƠăcácăngҥchăthҭmăphánătrongănѭӟcăViӋtăNamă
DơnăchӫăCӝngăhoƠăҩnăđӏnhănhѭăsauănƠy:ă 

CHѬѪNGăTHӬăNHҨT:ăTӘăCHӬCăCÁCăTOẨăÁNă 

TIӂTăTHӬăNHҨT:ăBANăTѬăPHÁPăXẩă 

ĐiӅuă thӭă 2:  Ӣămӛiăxư,ăbanăthѭӡngăvөăcӫaăUӹăbanăhƠnhăchínhăcҩpăxư,ăgӗmăcóăChӫătӏch,ă
PhóăChӫă tӏchăvƠă thѭăkỦă (theoăĐiӅuăsӕă75ăSҳcă lӋnhăsӕă63ăngƠy 22ă thángă11ănĕmă1945ă tәăchӭcă
chínhăquyӅnănhơnădơn)ăsӁăkiêmăcҧăviӋcătѭăpháp. 

CҧăbaăuӹăviênătrongăBanăTѭăphápăҩyăđӅuăcóăquyӅnăquyӃtănghӏ.ăThѭăkỦăgiӳăcôngăviӋcălөcă
sӵ:ălѭuăgiӳăcôngăvĕn,ălƠmăcácăgiҩyătӡ,ăbiênăbҧn. 

Khiămӝtă trongăbaăuӹăviênăvҳngămһt,ăChӫă tӏchăsӁă lҩyămӝtănhơnăviênăkhácăӣăUӹăbanăhƠnhă
chínhăvƠoăthay. 

MӛiătuҫnălӉ,ăBanăTѭăphápăphҧiăhӑpăítănhҩtălƠămӝtălҫn,ăhӑpăcôngăkhaiăӣătrөăsӣăcӫaăUӹăban.ă 

ĐiӅuăthӭă3:  BanăTѭăphápăxưăcóăquyӅn: 

1- HoƠăgiҧiătҩtăcҧăcácăviӋcădơnăsӵăvƠăthѭѫngăsӵ. 

NӃuăhoƠă giҧiăđѭӧc,ăBanăTѭ phápă cóă thӇă lұpăbiênăbҧnăhoƠă giҧiă cóă cácăuӹă viênăvƠănhӳngă
ngѭӡiăđѭѫngăsӵăkỦ. 

2- PhҥtăcácăviӋcăviăcҧnh,ănhѭngăchӍăcóăquyӅnăphҥtătiӅnătӯănĕmăhƠoăđӃnăsáuăđӗngăbҥc. 

CácătiӅnăphҥtăsӁădoăthӫăquỹănhұnăvƠăphátăbiênălai.ăTiӅnăphҥtăsӁăbӓăvƠoăquỹălƠngătiêuădùng. 

NӃu ngѭӡiăphҥmătӝiăkhôngăchӏuănӝpăphҥt,ăthìăBanăTѭăphápălұpăbiênăbҧnăvƠăđӋălênătoƠăánăsѫă
cҩpăxétăxӱ. 

3- ThiăhƠnhănhӳngămӋnhălӋnhăcӫaăcácăthҭmăphánăcҩpătrên.ă 

ĐiӅuăthӭă4: BanăTѭăphápăxưăkhôngăcóăquyӅnătӏchăthuătƠiăsҧnăcӫaăai.ăCũngăkhôngăcóăquyӅnă
bҳtăbӟ,ăgiamăgiӳăaiătrӯăkhiăcóătrátănưăcӫaămӝtăthҭmăphán,ăhayăkhiăthҩyăngѭӡiăphҥmătӝiăquҧătang.ă 

ĐiӅuăthӭă5: KhiăbҳtăngѭӡiătrongăhaiătrѭӡngăhӧpăkӇătrên,ăBanăTѭăphápăphҧiălұpăbiênăbҧnăhӓiă
cung,ăvƠăgiҧiăbӏăcanălênăngayăToƠăánătrên,ătrongăhҥnă24ăgiӡălƠăcùng.ă 

ĐiӅuăthӭă6: NӃuăcҫn,ăBanăTѭăphápăcóăthӇăkhámăxétănhƠăcácătѭănhơn,ăđӇăthuăgiӳătangăvұt,ă
songăphҧiălұpăbiênăbҧnăminhăbҥchăvƠăkhôngăđѭӧcăxơmăphҥmăđӃnăcácăđӗăvұtăkhác.ăCácătangăvұtă
thuăgiӳăphҧiăbaoăgóiăcҭnăthұnăvƠăniêmăphongărӗiăđӋăngayălênătoƠăánătrên. 
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TIӂTăTHӬăNHỊ:ăTOẨăÁNăSѪăCҨPă(ӢăCÁCăQUҰN)ă 

ĐiӅuăthӭă7: Ӣămӛiăquұnă(phӫ,ăhuyӋn,ăchơu)ăcóămӝtăToƠăánăsѫăcҩp,ăquҧnăhҥtălƠăđӏaăhҥtăquұn. 

NӃuăcҫn,ămӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăthayăđәiăquҧnăhҥtăđѭӧc.ă 

ĐiӅuă thӭă8:  TuǶătheoăsӵăquanătrӑng,ăcácăToƠăánăsѫăcҩpăsӁăchiaăraălƠmăbӕnăhҥngădoănghӏă
đӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp.ă 

ĐiӅuă thӭă 9:  ToƠăánăsѫăcҩpăgӗmăcó:ămӝtăThҭmăphán,ămӝtăLөcăsӵăvƠămӝtăhayănhiӅuăthѭă
kỦăgiúpăviӋc.ă 

ĐiӅuă thӭă 10:  MӛiătuҫnălӉ,ăítăraăphҧiăcóăhaiăphiênătoƠăcôngăkhai:ămӝtăphiênăhӝăvƠămӝtă
phiênăhình.ăTҥiăphiênătoƠ,ăThҭmăphánăxétăxӱămӝtămình,ălөcăsӵăgiӳăbútăkỦ,ălұpăbiênăbҧnăánătӯ. 

ThҭmăphánăsѫăcҩpăcóăthӇăngƠyănƠoăcũngăxӱăkiӋn,ădùălƠăngƠyăchӫănhұtăhayălƠăngƠyălӉăcũngă
đѭӧc.ăLҥiăcóăthӇ,ănӃuăcҫnăđӃn,ămӣăphiênătoƠăngoƠiătrөăsӣăcӫa toƠăán,ăӣăcácănѫiăxaăcáchăToƠ.ă 

ĐiӅuăthӭă11:  ӢăcácăthƠnhăphӕăvƠăthӏăxư,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăđһtăToƠăánăsѫăcҩpă
tәăchӭcătheoăcácănguyênătҳcănóiătrên.ă 

TIӂTăTHӬăBA:ăTOẨăÁNăĐӊăNHӎăCҨPă(ӢăCÁCăTӌNH) 

MӨCăAă- CÁCHăTӘăCHӬCă 

ĐiӅuă thӭă12:  ӢămӛiătӍnhăvƠăӣăcácăthƠnhăphӕăHƠăNӝi,ăHҧiăPhòng,ăvƠăSƠi Gònă- ChӧăLӟn,ă
cóămӝtătoƠăánăđӋănhӏăcҩp.ăQuҧnăhҥtăToƠănƠyătheoăgiӟiăhҥnăcӫaăđӏaăhҥtătӍnhăhayăthƠnhăphӕ.ăNӃuă
cҫn,ămӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăthayăđәiăquҧnăhҥtăđѭӧc.ă 

ĐiӅuă thӭă13:  TuǶătheoăsӵăquanătrӑng,ăcácăToƠăánăđӋănhӏăcҩpăsӁăchiaăraălƠmăbӕnăhҥngădoă
nghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp.ă 

ĐiӅuă thӭă 14:  NgoƠiăcácăthƠnhăphӕăkӇătrên,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăđһtăthêmăToƠă
ánăđӋănhӏăcҩpăӣăcácăthƠnhăphӕăkhác.ă 

ĐiӅuăthӭă15:  ToƠăánăđӋănhӏăcҩpăgӗmăcó: 

MӝtăChánhăán,ămӝtăBiӋnăkỦ,ămӝtăDӵăthҭm. 

MӝtăChánhăLөcăsӵăvƠănhӳngăthѭăkỦăgiúpăviӋc. 

TuǶănѫiă nhiӅuăviӋcă hayă ítă viӋc,ă cóă thӇă tĕngă thêmă sӕăThҭmăphánăvƠă Lөcă sӵ,ă hayă đӇămӝtă
ThҭmăphánăkiêmănhiӅuăchӭcăvө.ă 

ĐiӅuă thӭă 16:  MӛiătuҫnălӉ,ăítăraăcũngăphҧiăcóăhaiăphiênătòa côngăkhai:ămӝtăphiênăhӝăvƠă
mӝtăphiênăhình. 

TҥiăphiênătoƠ,ăChánhăánăngӗiăxӱ,ăBiӋnălỦăngӗiăghӃăcôngătӕăviӋn,ăChánhălөcăsӵăhayăLөcăsӵă
ngӗiăghӃăLөcăsӵ.ă 

MӨCăBă- XӰăVIӊCăTIӆUăHỊNHă 

ĐiӅuă thӭă 17:  VӅădơnăsӵăvƠăthѭѫngăsӵ,ăChánhăánăxӱămӝtămình.ăNhӳngăkhiăxӱăcácăviӋcă
tiӇuăhình,ăphҧiăcóăthêmăhaiăviênăPhөăthҭmăNhơnădơnăgópăỦăkiӃn.ă 

ĐiӅuăthӭă18:  CáchăthӭcălұpădanhăsáchăcácăPhөăthҭm: 

DanhăsáchăcácăPhөăthҭmănhơnădơn,ădoăUӹăbanăhƠnhăchínhătӍnhăhayăthƠnhăphӕălұpăvƠoăhӗiă
đҫuănĕm,ăgӗmătҩtăcҧăcácăhӝiăviênăchínhăthӭcăvƠădӵăkhuyӃtăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăhayăthƠnhă
phӕ, trӯăcácăuӹăviênăhƠnhăchínhăvƠăcácăhӝiăviênănƠoălƠmăthҭmăphánăhayăluұtăsѭ;ăvƠănӃuăcҫn,ăsӁă
thêmătӯă10ăđӃnă30ăPhөăthҭmănӳaădoăUӹăbanăhƠnhăchínhăchӑnătrongănhӳngăngѭӡiăӣătӍnhăhayăthƠnhă
phӕămƠăcóăđӫăđiӅuăkiӋnăđӇăđѭӧcăӭngăcӱăvƠoăHӝiăđӗngănhơnădơn. 

DanhăsáchăsӕăPhөă thҭmăthêmănƠyăphҧiă tѭăsangăôngăBiӋnă lỦăđӇăhӓiăỦăkiӃnărӗiăđӋă lênăHӝiă
đӗngănhơnădơnătӍnhăhayăthƠnhăphӕăduyӋtăy.ă 
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ĐiӅuăthӭă19:  HaiăPhөăthҭmădӵăphiênătoƠăsӁăchӑnătheoăcáchărútăthĕm.ă 

ĐiӅuăthӭă20:  KhôngăthӇăcùngălƠmăPhөăthҭmătrongămӝtăToƠăán: 

1- CácăngѭӡiăthơnăthuӝcăhayăthíchăthuӝcăvӟiănhauăchoăđӃnăbұcăthӭăba. 

2- Cácăngѭӡiăthơnăthuӝcăhayăthíchăthuӝcăvӟiăcácăthҭmăphánăhoһcăvӟiăcácăngѭӡiăđѭѫngăsӵă
choăđӃnăbұcăthӭăba.ă 

ĐiӅuă thӭă 21:  KhôngăaiăcóăthӇălƠmăPhөăthҭmătrongămӝtăviӋcămƠămìnhălƠăngѭӡiăđѭѫngă
sӵ,ăhoһcăđưăđiӅuătra,ăhoһcăđưălƠmăchӭngăhayălƠmăgiámăđӏnh.ă 

ĐiӅuă thӭă 22:  HômăphiênătoƠ,ăhaiăPhөăthҭmăđưăchӑnăbҳtăbuӝcăphҧiăđӃnădӵ.ăNgѭӡiănƠoă
vҳngămһt,ănӃuăkhôngăcóăduyênăcӟăchínhăđáng,ăsӁăbӏăphҥtălҫnăđҫuătӯă20ăđӗngăđӃnă50ăđӗng;ălҫnăthӭă
nhìăthìătӯă50ăđӗngăđӃnă100ăđӗng;ălҫnăthӭăbaătӯă100ăđӗngăđӃnă200ăđӗng;ăngoƠiăraălҥiăcóăthӇămҩtă
chӭcăPhөăthҭm. 

ÁnăphҥtăsӁădoăôngăChánhăánătuyênăcôngăkhai.ă 

ĐiӅuăthӭă23:  CácăPhөăthҭmăcóăthӇăxinăhӗiătӏăvӟiăôngăChánhăán,ănӃuăcóălỦădoăchínhăđáng.ă
ỌngăChánhăánăcóătoƠnăquyӅnăquyӃtăđӏnhăviӋcăcóănên choăhӗiătӏăhayăkhông.ă 

ĐiӅuă thӭă 24:  CácăPhөă thҭmănhơnădơnăcóăbәnăphұnă lƠă lҩyă tríă sángă suӕtăvƠă lѭѫngă tơmă
ngayăthẳngăraăxétămӑiăviӋcărӗiăphátăbiӇuăỦăkiӃnămӝtăcáchăcôngăbằng, khôngăvӏănӇ,ăvìăsӧămӝtăthӃă
lӵcănƠo,ăvìălӧiăriêngăhayătѭăthù,ămƠăbênhăvӵcăai hayălƠm hҥiăai. 

CácăPhөăthҭmănhơnădơnăphҧiăgiӳăkínăcácăđiӅuăbƠnăbҥcătrongălúcănghӏăán.ăNӃuătiӃtălӝăbíămұtă
ҩyăraăsӁăbӏăToƠăThѭӧngăthҭmăphҥtătӯăsáuăthángăđӃnăhaiănĕmătù.ă 

ĐiӅuă thӭă 25:  Khiă cácăPhөă thҭmănhұmăchӭc,ă tҥiă phiênă toƠăđҫu,ăôngăChánhăánă sӁăđӑcă
ĐiӅuăthӭă22ănóiătrên,ărӗiămӡiăcácăPhөăthҭmătuyênăthӋărằng: 

"TôiăthӅătrѭӟcăCôngălỦăvƠănhơnădơnărằngătôiăsӁăsuyăxétăcҭnăthұnănhӳngăánăđemăraăxӱ,ăkhôngă
hӅăĕnăhӕiălӝ,ăvӏănӇ,ăvìăsӧăhưi,ăvìătѭălӧiăhayăthùăoánăriêngămƠ bênhăvӵcăhayălƠmăhҥiămӝtăbӏăcáo nƠo.ă
TôiăsӁăcӭăcôngăbằngămƠăxétăđӏnhămӑiăviӋc. 

"TôiăthӅăsӁăkhôngăbaoăgiӡătiӃtălӝăraăngoƠiănhӳngăđiӅuăbƠnăbҥcătrongălúcănghӏăán".ă 

ĐiӅuă thӭă 26:  CácăPhөăthҭmăkhôngăđѭӧcăxemăhӗăsѫătrѭӟcăkhiăphiênătoƠ.ăNhѭngătrongă
phiênătoƠăcóăquyӅnăyêuăcҫuăôngăChánhăánăhӓiăthêmăcácăbӏăcanăvƠăchoăbiӃtăgiҩyătӡăӣăhӗăsѫ.ă 

ĐiӅuă thӭă 27:  ỌngăChánhăánăphҧiăhӓiăỦăkiӃnăcácăPhөăthҭmăvӅătӝiătrҥngăcácăphҥmănhơnă
vƠăvӅăhìnhăphҥt,ărӗiătӵămìnhăquyӃtăđӏnh. 

NhѭngăvӅăthӫătөc,ătҥmăthaăvƠăcácăvҩnăđӅăkhácăliênăcanăđӃnăhӝăhayăthѭѫngămҥi,ăôngăChánhă
ánăkhôngăphҧiăhӓiăỦăkiӃnăcác Phөăthҭm.ă 

MӨCăCă- XӰăVIӊCăĐҤIăHỊNHă 

ĐiӅuă thӭă 28:  KhiăxӱăcácăviӋcăđҥiăhình,ăToƠăđӋănhӏăcҩpăgӗmăcóănĕmăvӏăcùngăngӗiăxӱăvƠă
đӅuăcóăquyӅnăquyӃtănghӏ: 

1- ChánhăánăToƠăđӋănhӏăcҩp ngӗi ghӃăChánhăán. 

2- HaiăThҭmăphánălƠmăPhөăthҭmăchuyênămôn,ăchӑnătrongăcácăthҭmăphánăđӋănhӏăcҩpăhayăsѫă
cҩpătrongăquҧnăhҥt,ădoăôngăChánhănhҩtăToƠăThѭӧngăthҭmăchӍăđӏnhămӛiănĕmămӝtălҫn. 

Tuyănhiên, trongănĕm,ăôngăChánhănhҩtăcóăthӇăquyӃtăđӏnhăthayăđәiăhaiăvӏăPhөăthҭmăchuyênămôn. 

3- HaiăPhөăthҭmănhơnădơnărútăthĕmăӣădanhăsáchăđӏnhătrongăĐiӅuăthӭă18. 

ỌngăbiӋnălỦăngӗiăghӃăcôngătӕăviênăvƠăChánhăLөcăsӵăngӗiăghӃăLөcăsӵ.ă 

ĐiӅuăthӭă29:  CácăphiênăxӱăđҥiăhìnhăkhôngăđѭӧcătrùngăvӟiăcácăphiênătiӇuăhình.ă 
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ĐiӅuă thӭă30:  CácăđiӅuăthӭă20,ă21,ă22,ă23,ă24,ă25ăvƠă26ănóiătrênăđӅuăápădөngăvӟiăcácăPhөă
thҭmănhơnădơnăxӱăviӋcăđҥiăhình.ă 

ĐiӅuă thӭă 31:  Sauăkhiăngheăcácăbӏăcan,ăcácăngѭӡiăchӭng,ăcáoătrҥngăcӫaăôngăBiӋnălỦ,ăvƠă
sauăcùngăngheălӡiăcưiăcӫaăcácăbӏăcan,ăôngăChánhăán,ăhaiăThҭmăphánăvƠăhaiăPhөăthҭmănhơnădơnăluiă
vƠoăphòngănghӏăxӱăđӇăcùngăxétăxӱăvӅătҩtăcҧăcácăvҩnăđӅăthuӝcăvӅătӝiătrҥng,ăhìnhăphҥt, trѭӡngăhӧpă
tĕngătӝi,ăvƠătrѭӡngăhӧpăgiҧmătӝi. 

Nghӏăánăsong,ăToƠălҥiăhӑpăvƠăôngăChánhăánătuyênăđӑcăcôngăkhaiăbҧnăán.ă 

ĐiӅuă thӭă 32:  NhӳngăvҩnăđӅăbƠnătrongăphòngănghӏăxӱăgiҧiăquyӃtătheoăđaăsӕ.ăMӝtăngѭӡiă
khôngăbiӇuăquyӃtăsӁăcoiănhѭălƠăcóăỦăkiӃnălӧiăchoăbӏăcan.ă 

ĐiӅuă thӭă 33:  VӅăcácăvҩnăđӅăliênăcanăđӃnăthӫătөc,ă tҥmătha,ăđòiăbӗiă thѭӡng,ăviӋcăhӝăvƠă
thѭѫngămҥi,ăôngăChánhăánăvƠăhaiăThҭmăphánăchuyênămônăquyӃtăđӏnhă lҩy,ăcácăPhөă thҭmănhơnă
dơnăkhôngăthamădӵ.ă 

ĐiӅuă thӭă 34:  ToƠăđҥiăhìnhăxӱăsѫă thҭm.ăỌngăBiӋnă lỦ,ăbӏăcanăvƠănguyênăđѫnăcóăquyӅnă
chӕngăánălênăToƠăThѭӧngăthҭm.ă 

TIӂTăTHӬăTѬă- TOẨăTHѬӦNGăTHҬMă 

MӨCăAă- CÁCăTӘăCHӬCă 

ĐiӅuăthӭă35:  ӢămӛiăKǶăcóămӝtăToƠăThѭӧngăthҭm. 

ToƠăThѭӧngăthҭmăBҳcăkǶăđһtăӣăHƠăNӝi. 

ToƠăThѭӧngăthҭmăTrungăkǶăđһtăӣăThuұnăHoáă(HuӃ). 

ToƠăThѭӧngăthҭmăNamăkǶăđһtăӣăSƠiăGòn.ă 

ĐiӅuăthӭă36:  MӛiăToƠăThѭӧngăthҭmăgӗmăcó: 

MӝtăChánhănhҩt. 

CácăChánhăánăphòng. 

CácăHӝiăthҭm. 

MӝtăChѭӣngălỦ. 

MӝtăhayănhiӅuăPhóăChѭӣngălỦ. 

NhӳngăThamălỦ. 

MӝtăChánhăLөcăsӵ. 

CácăLөcăsӵ. 

NhӳngăThamătáăvƠăThѭăkỦ. 

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăsӁăҩnăđӏnhăcáchătәăchӭcăcácăToƠăThѭӧngăthҭmăvƠăsӕăcácăChánhăán,ă
Hӝiăthҭm,ăPhóăChѭӣngălỦ,ăThamălỦăvƠăLөcăsӵăӣămӛiăToƠ.ă 

ĐiӅuă thӭă 37:  TҥiăphiênătoƠ,ăngӗiăxӱăsӁăcóăChánhănhҩtăhayămӝtăChánhăánăphòngăchӫă
toҥ,ăvƠăhaiăHӝiăthҭm.ăChѭӣngălỦ,ăPhóăChѭӣngălỦăhayăThamălỦ,ăngӗiăghӃăcôngătӕăviên.ăChánhăLөcă
sӵăhayăLөcăsӵăngӗiăghӃăLөcăsӵ.ă 

MӨCăBă- XӰăCÁCăVIӊCăHỊNHă 

ĐiӅuă thӭă 38:  KhiăphúcălҥiăcácăánătiӇuăhìnhăvƠăđҥiăhình,ăngoƠiăôngăChánhăánăvƠăhaiăHӝiă
thҭm,ăphҧiăcóă thêmăhaiăPhөă thҭmănhơnădơnăcóăquyӅnăquyӃtănghӏ,ăvƠăchӑnăbằngăcáchă rútă thĕmă
trongădanhăsáchănóiăӣăĐiӅuăsӕă39ăsauănƠy.ă 
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ĐiӅuă thӭă39:  DanhăsáchăcácăPhөăthҭmănhơnădơnătҥiăToƠăThѭӧngăthҭmăcóătӯă50ăđӃnă100ă
ngѭӡiăchӑnătrongănhơnădơnăKǶ,ăvƠăsӁădoăUӹăbanăhƠnhăchínhăKǶălұpăvƠoăhӗiăđҫuănĕmăsauăkhiăhӓiă
ỦăkiӃnăôngăChѭӣngălỦ.ă 

ĐiӅuă thӭă40:  CácăđiӅuăthӭă20,ă21,ă22,ă23,ă24,ă25ăvƠă26ănóiătrênăđӅuăápădөngăvӟiăcácăPhөă
thҭmănhơnădơnăӣăToƠăThѭӧngăthҭm.ă 

ĐiӅuă thӭă 41:  Sauăkhiăngheăcácăbӏăcan,ăcácăngѭӡiăchӭng,ăcáoătrҥngăcӫaăôngăChѭӣngălỦ,ă
vƠăsauăcùng,ăngheălӡiăcưiăcӫaăcácăbӏăcan,ăôngăChánhăán,ăhaiăHӝiăthҭmăvƠăhaiăPhөăthҭmănhơnădơnă
luiăvƠoăphòngănghӏăxӱăđӅă cùngăquyӃtănghӏăvӅă tҩtă cҧă cácăvҩnăđӅă thuӝcăvӅă tӝiă trҥng,ăhìnhăphҥt,ă
trѭӡngăhӧpătĕngătӝiăvƠătrѭӡngăhӧpăgiҧmătӝi. 

Nghӏăánăxong,ăToƠălҥiăhӑpăvƠăôngăChánhăánătuyênăđӑcăcôngăkhaiăbҧn án.ă 

ĐiӅuăthӭă42:  ĐiӅuăthӭă32ăcũngăápădөngăӣăToƠăThѭӧngăthҭm.ă 

ĐiӅuă thӭă 43:  VӅăcácăvҩnăđӅăliênăcanăđӃnăthӫătөc,ă tҥmătha,ăđòiăbӗiă thѭӡng,ăviӋcăhӝăvƠă
thѭѫngămҥi,ăôngăChánhăánăvƠăhaiăHӝiăthҭmăquyӃtănghӏălҩy; cácăPhөăthҭmănhơnădơnăkhôngăthamă
dӵ.ă 

ĐiӅuă thӭă 44:  TrongăviӋcăđҥiăhình,ănӃuătrѭӟcăToƠăThѭӧngăthҭmămӝtăbӏăcanăkhôngăcóăaiă
bênhăvӵc,ăôngăChánhăánăsӁăcӱămӝtăLuұtăsӵăđӇăbƠoăchӳaăchoăhҳn.ă 

TIӂTăTHӬăNĔMă- ĐIӄUăKHOҦNăCHUNGă 

ĐiӅuă thӭă45:  CácăToƠăánătәăchӭcătrongăSҳcălӋnhănƠyăsӁădoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝă
TѭăphápăthiӃtălұpădҫnădҫnăӣăcácănѫi,ătuǶăđiӅuăkiӋnăthuұnătiӋn.ă 

ĐiӅuă thӭă 46:  CácăLuұtăsѭăcóăquyӅnăbiӋnăhӝătrѭӟcătҩtăcҧăcácăToƠăánătrӳănhӳngăToƠăsѫă
cҩp.ă 

ĐiӅuăthӭă47:  ToƠăánăTѭăphápăsӁăđӝcălұpăđӕiăvӟiăcácăcѫăquanăhƠnhăchính. 

CácăvӏăThҭmăphánăsӁăchӍă trӑngăphápă luұtăvƠăcôngă lỦ.ăCácăcѫăquanăkhácăkhôngăđѭӧcăcană
thiӋpăvƠoăviӋcăTѭăpháp.ă 

CHѬѪNGăTHӬăHAIă- TӘăCHӬCăCÁCăNGҤCHăTHҬMăPHÁNă 

TIӂTăTHӬăNHҨT:ăNGҤCHăTHҬMăPHÁNă 

MӨCăAă- CÁCăNGҤCHăTHҬMăPHÁNă 

ĐiӅuăthӭă48:  SӁăđһtăhaiăngҥchăThҭmăphán:ăngҥchăSѫăcҩpăvƠăngҥchăĐӋănhӏăcҩp. 

ThҭmăphánăSѫăcҩpălƠmăviӋcăӣătoƠăSѫăcҩp.ăThҭmăphánăĐӋănhӏăcҩpălƠmăviӋcăӣăcácătoƠăĐӋănhӏă
cҩpăvƠătoƠăThѭӧngăthҭm.ă 

ĐiӅuă thӭă 49:  CácăthҭmăphánăĐӋănhӏăcҩpăchiaăraălƠmăhaiăchӭcăvӏ:ăcácăthҭmăphánăxӱăánă
doăôngăChánhănhҩtătoƠăThѭӧngăthҭmăđӭngăđҫu,ăvƠăcácăthҭmăphánăcӫaăCôngătӕăviênă(Thҭmăphánă
buӝcătӝi)ădoăôngăChѭӣngălỦăđӭngăđҫu.ă 

ĐiӅuă thӭă 50:  MӛiăThҭmăphánăxӱăánăquyӃtăđӏnhătheoăphápăluұtăvƠălѭѫngătơmăcӫaămình.ă
KhôngăquyӅnălӵcănƠoăđѭӧcăcanăthiӋpătrӵcătiӃpăhayăgiánătiӃpăvƠoăcôngăviӋcăxӱăán.ă 

ĐiӅuă thӭă 51:  Trongăquҧnăhҥtămӝtă toƠăThѭӧngăthҭmăthìă tҩtăcҧăcácăthҭmăphánăbuӝcătӝiă
hӑpăthƠnhămӝtăđoƠnăthӇăđӝcălұpăđӕiăvӟiăcácăthҭmăphánăxӱăán,ăvƠăduyănhҩt,ăđһtădѭӟiăquyӅnăôngă
ChѭӣngălỦ. 

ỌngăChѭӣngălỦăhoƠnătoƠnăgiӳăquyӅnătruyătӕăvƠăhƠnhăđӝng;ăcácăthҭmăphánătrongăCôngătӕă
viӋnăcoiănhѭăđѭӧcăuӹăquyӅnăhƠnhăđӝngăcӫaăôngăChѭӣngălỦ.ăMӝtăThҭmăphánăbuӝcătӝiăsauăkhiăđӋă
bҧnăkӃtăluұnăviӃtătheoălӋnhătrênăcóăthӇăkӃtăluұnămiӋngătheoăỦăriêngăcӫaămình. 

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăraălӋnhăchoăôngăChѭӣngălỦăphҧiăhƠnhăđӝngăhayăkhôngăđѭӧcă
hƠnhăđӝng,ănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăthӃăvƠoăôngăChѭӣngălỦămƠăhƠnhăđӝng.ă 
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MӨCăBă- CÁCăPHҬMăTRҰTăTRONGăNGҤCHăTHҬMăPHÁNă 

ĐiӅuăthӭă52:  CácăphҭmătrұtătrongăcácăngҥchăThҭmăphánăҩnăđӏnhătheoăbҧngăsauănƠy:ă 

    I- Ng̩ch Thẩm phán Đệ nhị cấp   
 

Cácăhҥng Thẩmăphánăxӱăán Thẩmăphánăbuӝcătӝi 

Hҥngănhҩt ChánhănhҩtăToƠăThѭӧngăthҭm ChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭm 

Hҥngănhì Bұcănhҩt 

ChánhăánăphòngăToƠăThѭӧngăthҭm 

Bұcănhìă 

ChánhăánăToƠăĐӋănhӏăcҩpăHƠăNӝi, 

HҧiăPhòng,ăSƠiăGòn. 

Bұcănhҩt 

PhóăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭm 

Bұcănhìă 

BiӋnălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩpăHƠăNӝi 

Hҧi Phòng,ăSƠiăGòn.ă 

Hҥngăba  HӝiăthҭmăToƠăThѭӧngăthҭm. ThҭmălỦăToƠăThѭӧngăthҭm. 

Hҥngăbӕn ChánhăánăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥng 

Nhҩt. 

Dӵă thҭmă vƠă Thҭmă phánă cácă ToƠă
ĐӋănhӏăcҩpăHƠăNӝi,ăHҧiăPhòngăSƠi 

Gòn.ăă 

BiӋnălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngănhҩt.ă 

 

PhóăBiӋnălỦăcácăToƠăĐӋănhӏăcҩpăHƠă
Nӝi,ăHҧiăPhòng,ăSƠiăGòn. 

 

Hҥngănĕm ChánhăánăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngănhì. 

 Dӵă thҭmă vƠă Thҭmă phánă ToƠă ĐӋă
nhӏăcҩpăhҥngănhҩt. 

BiӋnălỦăToƠăđӋănhӏăcҩpăhҥngănhì.ă 

PhóăBiӋnă lỦăToƠăĐӋănhӏă cҩpă hҥngă
nhҩt. 

Hҥngăsáuă ChánhăánăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngăbaă
vƠăhҥngătѭ. 

DӵăthҭmăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngănhì. 

BiӋnălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngăbaăvƠă
hҥngătѭ.ă 

Hҥngăbҧyă ThҭmăphánădӵăkhuyӃt. 

Dӵă thҭmăToƠăĐӋănhӏă cҩpă hҥngăbaă
vƠăhҥngătѭ. 

Thҭmăphánătұpăsӵ.ă 

ThamălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩp. 

 

II- Ng̩ch Thẩm phán sơ cấp   
 

Cácăhҥng ChӭcăviӋcă 

Ngoҥiăhҥngă 

Hҥngănhҩtă 

Hҥngănhì 

Hҥngăba 

Hҥngătѭă 

Hҥngănĕm 

ChánhăToƠăsѫăcҩpăcácăthƠnhăphӕăto 

ChánhăToƠăsѫăcҩpăhҥngănhҩt.ă 

ChánhăToƠăsѫăcҩpăhҥngănhì.ă 

ChánhăToƠăsѫăcҩpăhҥngăba.ă 

ChánhăToƠăsѫăcҩpăhҥngătѭ. 

Thҭmăphánătұpăsӵ. 
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TIӂTăTHӬăNHỊ:ăTUYӆNăBӘ CÁCăTHҬMăPHÁNă 

MӨCăAă- CÁCHăTUYӆNăBӘăVӄăSAUăNẨYă 

ĐiӅuăthӭă53:  VƠoăngҥchăThҭmăphán,ăphҧiăđӫăbaăđiӅuăkiӋnăchung: 

1- CóăquӕcătӏchăViӋtăNam,ăkhôngăphơnăbiӋtăđƠnăông,ăđƠnăbƠ. 

2- HҥnhăkiӇmătӕt. 

3- Chѭaăcanăánăbaoăgiӡ.ă 

ĐiӅuă thӭă 54:  VƠoăngҥchăThҭmăphánăsѫăcҩpă(hҥngănĕm)ăphҧiăítănhҩtă21ătuәi,ăcóăbằngătúă
tƠi,ăvƠătrúngătuyӇnămӝtăkǶăthi. 

CácăngѭӡiăcóăbằngăLuұtăkhoaătúătƠiă(tӭcălƠăcóăhaiăphҫnăcӱănhơn)ăcóăthӇăbәăthẳngăvƠoăhҥngă
baăkhôngăphҧiăthi.ăNӃuăcóăLuұtăkhoaăcӱănhơn,ăthìăcóăthӇăbәăthẳngăvƠoăhҥngănhҩt.ă 

ĐiӅuă thӭă55:  VƠoăngҥchăThҭmăphánăđӋănhӏăcҩpă(hҥngăbҭy),ăphҧiăítănhҩtă24ătuәi,ăcóăbằngă
Luұtăkhoaăcӱănhơn,ăvƠătrúngătuyӇnămӝtăkǶăthi. 

NhӳngăThҭmăphánăSѫăcҩpăhҥngănhҩt,ătuyăkhôngăcóăbằngăCӱănhơnăluұt,ăcũngăcóăthӇădӵăkǶă
thiăđӇălênăngҥchăThҭmăphánăđӋănhӏăcҩp;ăsongăchӍă tuyӇnănhӳngăngѭӡiăҩyăvƠoămӝtă phҫnănĕmăsӕă
khuyӃt. 

ĐiӅuă thӭă56:  MӝtăHӝiăđӗngădoăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcӱăsӁăxétăhҥnhăkiӇmăvƠănĕngălӵcă
cácăngѭӡiăxinălƠmăThҭmăphán. 

Danhăsáchăcácăngѭӡiăđѭӧcăӭngăthí hayăđѭӧcăbәădөngăthẳngăsӁădoăbӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăҩnă
đӏnhătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăHӝiăđӗng.ă 

ĐiӅuă thӭă 57:  CácăthҭmăphánăđӋănhӏăcҩpăsӁădoămӝtăsҳcălӋnhăcӫaăvӏăChӫătӏchănѭӟcăViӋtă
NamăbәănhiӋm,ăcònăcácăthҭmăphánăsѫăcҩpăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăbәănhiӋm.ă 

MӨCăBă- CÁCHăTUYӆNăBӘăTҤMăTHӠIă 

ĐiӅuăthӭă58:  Tҥmăthӡi,ăcáchătuyӇnăbәăcácăthҭmăphánăđӏnhănhѭăsauănƠy:ă 

ĐiӅuă thӭă 59:  CóăthӇăbәădөngălƠmăThҭmăphánăsѫăcҩp,ănhѭngăphҧiăđӫăđiӅuăkiӋnăchungă
nóiătrongăĐiӅuăthӭă53ătrênăđơy,ăvƠăphҧiăítănhҩtă21ătuәi: 

1- CácăngѭӡiătӕtănghiӋpănĕmăthӭănhҩtătrѭӡngăLuұt,ăkhoaăđҥiăhӑcă(mӝtăphҫnăcӱănhơnăluұt). 
2- CácăThamătáălөcăsӵ. 

3- CácăThamătáăthôngăngônăngҥchătѭăpháp. 

4- CácăquanălҥiăcũăđưătӯngălƠmăThҭmăphán. 

5- CácăLөcăsӵăToƠăNamăánăĐӋănhӏăcҩpăcũ. 

6- CácăviênăchӭcăngáchătrungăđẳngăcóăbằngăcaoăđẳngătiӇuăhӑcămƠăđưălƠmăchuyênămônăvӅătѭă
phápăđѭӧcă5ănĕm. 

7- Cácăngѭӡiăcóăbằngătú tƠi. 

8- CácăviênăchӭcăngҥchăcaoăđẳngăkhôngăchuyênămônăvӅătѭăpháp. 

NӃuăcҫnăsӁămӣămӝtăkǶăthi,ăhayănhӳngălӟpăhuҩnăluyӋnăchuyênămônăđӇăbәăkhuyӃtăhӑcăvҩnă
cӫaăcácăthҭmăphánăngҥchănƠy.ă 

ĐiӅuă thӭă 60:  NgoƠiăcácăhҥngăngѭӡiăkӇătrongăĐiӅuăthӭă59ătrênănƠy,ăcácăthҭmăphánăsѫă
cҩpăsӁă tuyӇnă trongănhӳngăngѭӡiăđưăqua mӝtă trѭӡngă"Tѭăpháp"ădoănghӏăđӏnhăBӝă trѭӣngăBӝăTѭă
phápătәăchӭc.ă 

ĐiӅuă thӭă61:  CóăthӇăbәădөngălƠmăThҭmăphánăĐӋănhӏăcҩp,ănhѭngăphҧiăítănhҩtă21ătuәi,ăvƠă
cóăđӫăđiӅuăkiӋnăchungănóiătrongăĐiӅuăthӭă53ătrênăđơy: 
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1- CácăngѭӡiăcóăbằngăLuұtăkhoaăcӱănhơn. 

2- Cácăngѭӡiă tӕtă nghiӋpă trѭӡngăPhápă chínhă (Ecoleă deăDroită etă d-administration);ă trѭӡngă
Caoă đẳngă cũă (Ecoleă desă Hautesă Etudesă Indochinoises);ă hayă cóă bằngă Luұtă hӑcă Đôngă Dѭѫngă
(Certificat d-EtudesăJuridiquesăIndochinoises),ămƠăđưălƠmăviӋcănhƠănѭӟcăítănhҩtălƠă5ănĕm. 

3- CácăThamătáălөcăsӵăđưălƠmăviӋcăđѭӧcă5ănĕm. 

4- CácăQuanălҥiăcũăcóăbằngătúătƠiămƠăđưătӯngălƠmăThҭmăphánătrongă5ănĕm. 

5- CácăthamătáăthôngăngônăvƠăcácăLөcăsӵătoƠăNamăánăĐӋănhӏăcҩpăđưălƠmăviӋcăđѭӧcă10ănĕm.ă 

ĐiӅuă thӭă 62:  MӝtăHӝiăđӗng,ăgӗmăcóăcácăhӝiăviênădoăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcӱăsauăkhiă
hӓiăỦăkiӃnăHӝiăđӗngăChínhăphӫ,ăsӁăxétăcácăđѫnăxinăvƠoăngҥchăThҭmăphán,ăvƠălұpădanhăsáchăcácă
ngѭӡiăđángăđѭӧcăbә. 

DanhăsáchăҩyăsӁămangăraăHӝiăđӗngăChínhăphӫăduyӋtăy.ă 

ĐiӅuă thӭă63:  MӝtăHӝiăđӗngăxétăvӅăphѭѫngădiӋnăchuyênămôn,ădoăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápă
cӱăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăHӝiăđӗngăChínhăphӫ,ăsӁăҩnăđӏnhăphҭmătrұtăvƠănѫiă lƠmăviӋcăcӫaăcácăthҭmă
phánăđѭӧcăbәădөng. 

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăsӁătheoăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngămƠăraănghӏăđӏnhăbәănhiӋm.ă 

ĐiӅuăthӭă64:  CácăngѭӡiăđѭӧcătuyӇnăbәăcóăthӇăphҧiăquaămӝtăthӡiăkǶătұpăsӵ. 

MӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăsӁătәăchӭcăviӋcătұpăsӵăҩy.ă 
MӨCăCă- BҨTăNĔNGăKIểMăNHIӊMă 

ĐiӅuă thӭă 65:  Cácăngѭӡiăthơnăthuӝc,ăthíchăthuӝcăchoăđӃnăbұcăchúăcháu,ăbácăcháu,ăhayă
cұuăcháu, khôngăthӇăcùngălƠmăThҭmăphánătrongămӝtătoƠ,ătrӯăphiăvӏăChӫătӏchănѭӟcăViӋtăNamăchoă
phépămiӉnătrӯăriêng. 

Dùă cóă miӉnă trӯ,ă cácă ngѭӡiă ҩyă cũngă khôngă thӇă lƠmă cùngă mӝtă phòngă trongă ToƠă Thѭӧngă
thҭm.ă 

ĐiӅuă thӭă 66:  MӝtăThҭmăphánăkhôngăthӇăxétăxӱămӝtăviӋcămƠăngѭӡiăthayămһtăhayăLuұtă
sѭăcӫaăngѭӡiăđѭѫngăsӵălƠăthơnăthuӝcăhayăthíchăthuӝcăcӫaămìnhăchoăđӃnăbұcăthӭăba.ă 

ĐiӅuă thӭă 67: Chӭcă vөă Thҭmă phánă khôngă thӇă kiêmă nhiӋmă đѭӧcă vӟiă mӝtă nghӅă nghiӋpă hayă
nhiӋmăvөăcôngătѭănƠoăkhác,ătrӯăchӭcăgiáoăsѭătrѭӡngăđҥiăhӑcăhayătrѭӡngătrungăhӑcăcӫaănhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuăthӭă68:  CácăthҭmăphánăcóăthӇălƠmăhӝiăviênăcácăHӝiăđӗngănhơnădơn. 

NhѭngănӃuăđѭӧcăbҫuăvƠoămӝtăӫyăbanăhƠnhăchính,ăthìăphҧiăhoһcătӯăchӕiăkhôngăvƠo,ăhoһcătӯă
chӭcăThҭmăphán.ă 

TIӂTăTHӬăBAă- ĐҺCăQUYӄNăCÁCăTHҬMăPHÁNă 

MӨCăAă- THĔNGăCHӬC 

ĐiӅuăthӭă69:  ThҭmăphánăӣămӝtăhҥngăchӍăcóăthӇăthĕngălênăhҥngăngayăӣătrên. 

TrongăngҥchăĐӋănhӏăcҩp,ăcácăthҭmăphánăhҥngăbaăcóăthӇălênăngayăbұcănhҩtătrongăhҥngănhì,ă
vƠătrongăhҥngănhì,ăThҭmăphánăbұcănhìăcóăthӇălênăbұcănhҩt,ăhoһcălênăthẳngăhҥngănhҩt.ă 

ĐiӅuă thӭă 70:  Muӕnăđѭӧcă thĕngă lênă trұtă trên,ăcácă thҭmăphánăphҧiă ítănhҩtăđưăđѭӧcăhaiă
nĕmăthơmăniênătrongătrұtăhiӋnătҥi,ăvƠăphҧiăđѭӧcăghiătênăvƠoăbҧngăthĕngăthѭӣng.ă 

ĐiӅuăthӭă71:  CáchălұpăbҧngăthĕngăthѭӣngăchoăcácăthҭmăphánăđӋănhӏăcҩp: 

Cuӕiănĕm,ăChánhănhҩtăvƠăChѭӣngălỦătoƠăThѭӧngăthҭm,ămӛiăvӏă trongăphҥmăvӏăquyӅnăhҥnă
cӫaămình,ălұpădanhăsáchăcácăthҭmăphánăxӱăánăvƠăbuӝcătӝiătrongăquҧnăhҥtăToƠăThѭӧngăthҭmăđángă
đѭӧcăthĕngătrұt. 
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DanhăsáchănƠyăsӁăđӋălênămӝtăHӝiăđӗngăthĕngăthѭӣngăchungăchoăcҧăbaăkǶămƠăcáchătәăchӭcă
sӁăđӏnhăsau. 

Hӝiăđӗng thĕngăthѭӣng,ăhӑpăvƠoăcuӕiănĕm,ăsӁăxétădanhăsáchăcácăthҭmăphánăđѭӧcătѭăthĕngă
vƠăxemăcҧăhӗăsѫălỦălӏchăcácăthҭmăphánăđӫăđiӅuăkiӋnămƠăkhôngăđѭӧcătѭ,ărӗiălұpăbҧngăthĕngăthѭӣngă
theoăthӭătӵăhѫnăkém. 

VӏăChӫătӏchănѭӟcăViӋtăNamăsӁăcĕnăcӭăvƠoăbҧngăthĕngăthѭӣngăҩyămƠăraăsҳcălӋnhăthĕngăbә.ă 

ĐiӅuăthӭă72:  Cáchălұpăbҧngăthĕngăthѭӣngăchoăcácăthҭmăphánăsѫăcҩp: 

Cuӕiănĕm,ăChánhăánăvƠăBiӋnălỦăcácăToƠăĐӋănhӏăcҩpălұpădanhăsáchăcácăthҭmăphánăSѫăcҩpă
trongăquҧnăhҥtăđángăđѭӧcăthĕngătrұtărӗiăđӋălênăToƠăThѭӧngăthҭm.ăChѭӣngălỦăsӁătӯădanhăsáchăҩyă
vƠăcácăhӗăsѫăraămӝtăHӝiăđӗngăthĕngăthѭӣngăcӫaăKǶăgӗmăcó: 

- ChánhănhҩtăToƠăThѭӧngăthҭmăKǶ: Chӫătӏch 

- ChѭӣngălỦăToƠăthѭӧngăthҭmăKǶ: Hӝiăviên 

- MӝtăvӏăđҥiădiӋnăchoăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp: Hӝiăviên 

- MӝtăHӝiăthҭmăToƠăThѭӧngăthҭm: Hӝiăviên 

- HaiăChánhăánăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngănhҩt: Hӝiăviên 

- MӝtăBiӋnălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngănhҩt: Hӝiăviên 

Hӝiă đӗngă thĕngă thѭӣngă sӁă xétă danhă sáchă cácă thҭmăphánăđѭӧcă tѭă thĕng,ă cùngăhӗă sѫă cácă
thҭmăphánăđӫăđiӅuăkiӋnănhѭngăkhôngăđѭӧcătѭ vƠ lұpăbҧngăthĕngăthѭӣngătheoăthӭătӵăhѫnăkém. 

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăsӁătheoăthӭătӵăbҧngăҩyămƠăraănghӏăđӏnhăthĕngăbә.ă 

ĐiӅuă thӭă73:  PhƠmăThҭmăphánănƠoăđưăđѭӧcăghiătênăvƠoăbҧngămƠăchѭaăđѭӧcăthĕngăngayă
thìăđӃnănĕmăsau,ălҥiăcóăquyӅnăđѭӧcătӵănhiênăghiătênăvƠoăbҧngănĕmăҩy.ă 

ĐiӅuă thӭă 74:  HӝiăđӗngăthĕngăthѭӣngăcóăthӇăxoáătênăđưăghiăvƠoăbҧng,ăkhiăcóăduyênăcӟă
chínhăđáng.ă 

MӨCăBă- ĐҺCăQUYӄNăTẨIăPHÁNă 

ĐiӅuă thӭă 75:  Khôngă aiă cóă thӇă bҳtă bӟ,ă giamăcҫmămӝtă thҭmăphánăbҩtă cӭăvìă lӁă gì,ă nӃuă
khôngăđѭӧcăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăthoҧăthuұnătrѭӟc.ă 

ĐiӅuă thӭă 76:  NӃuă mӝtă Thҭmă phánă cană trӑngă tӝiă hayă khinhă tӝiă thìă Chѭӣngă lỦă ToƠă
Thѭӧngăthҭmătӵămình,ăhayăgiaoăchoămӝtăThҭmăphánătrongăCôngătӕăviӋn,ăđiăđiӅuătra,ărӗiăđӋătrìnhă
hӗăsѫălênăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăđӇăvӏănƠyăquyӃtăđӏnhăcóănênăhayăkhôngănênătruyătӕ. 

NӃuănênătruyătӕ,ăthìăChѭӣngălỦăthӯaălӋnhăBӝătrѭӣng,ăđѭaăthẳngăviênăchӭcăcanătӝiăraătrѭӟcă
ToƠăThѭӧngăthҭm.ăToƠănƠyăsӁăxӱăchungăthҭm.ă 

ĐiӅuă thӭă 77:  PhƠmăcácăđѫnăkiӋnăhayăcáoăgiácăcácăthҭmăphán,ăcanătrӑngătӝiăhayăkhinhă
tӝi,ămƠădoăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhăhayătѭăphápănhұnăđѭӧc,ăthìăsӁăgӱiăthẳngălênăChѭӣngălỦăToƠă
Thѭӧngăthҭm.ă 

ĐiӅuă thӭă 78:  NӃuăngѭӡiăphҥmătӝiălƠăChánhănhҩtăhayăChѭӣngălỦăthìăBӝătrѭӣngăBӝăTѭă
phápăxétăcóănênătruyătӕăhayăkhông.ăNӃuăphҧiătruyătӕăthìăviӋcăsӁădoămӝtăThҭmăphánăcӫaăCôngătӕă
viӋnăToƠăThѭӧngăthҭmăthӯaălӋnhăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăđѭaăraăxӱăchungăthҭmătҥiăToƠăThѭӧngă
thҭmăhӑpătҩtăcҧăcácăphòng.ă 

MӨCăCă- LѬѪNGăBӘNGă 

ĐiӅuă thӭă 79:  Lѭѫngăbәngăcácă thҭmăphánăsӁădoămӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝă trѭӣngăBӝăTѭă
phápăҩnăđӏnhăsauăkhiăthoҧăhiӋpăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính.ă 
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TIӂTăTHӬăTѬ:ăNGHƾAăVӨăCÁCăTHҬMăPHÁNă 

MӨCăAă- NGHƾAăVӨăVӄăCHӬCăNGHIӊPă 

ĐiӅuă thӭă 80:  CácăthҭmăphánăkhôngăthӇălҩyăcӟăgì,ăngoƠiătrѭӡngăhӧpăcáoătӏăvƠăhӗiătӏ,ămƠă
tӯăchӕiăkhôngăxétăxӱămӝtăviӋcănƠo.ă 

ĐiӅuăthӭă81:  CácăthҭmăphánăkhôngăđѭӧcătӵăđһtăraăluұtălӋămƠăxӱăđoán.ă 

ĐiӅuă thӭă 82:  Cácăthҭmăphán khôngăthӇăbƠoăchӳaăcácăviӋcăbằngămiӋngăhayăbằngăgiҩyă
nӃuăkhôngăphҧiăviӋcăcӫaămình,ăviӋcăcӫaăvӧăcon,ăhayăcӫaăthơnăthuӝc,ăthíchăthuӝcăvӅătrӵcăhӋăcӫaă
mình,ăhayăcӫaămӝtăđӭaătrẻăvӏăthƠnhăniênămƠămìnhălƠmăgiámăhӝ.ă 

ĐiӅuă thӭă 83:  CácăthҭmăphánăphҧiălƠmăđҫyăđӫăbәn phұn,ădӵăđӅuăcácăphiênătoƠ,ăxétăxӱă
thұtănhanhăchóngăvƠăthұtăcôngăminh. 

ThanhăliêmălƠămӝtăđӭcătínhăthiêngăliêngăcӫaăcácăthҭmăphánăViӋtăNamăngƠyănay.ă 

ĐiӅuă thӭă 84:  Trongăđӡiătѭăcũngănhѭăđӡiăcông,ăcácăthҭmăphánăphҧiăcѭăxӱăđúngămӵcăvƠă
biӃtătӵătrӑngăđӇăgiӳăthanhădanhăvƠăphҭmăcáchămӝtăvӏăquanătoƠ.ă 

ĐiӅuă thӭă85:  CácăthҭmăphánăphҧiătônătrӑngăChínhăphӫăvƠătrungăthƠnhăvӟiăChínhăthӇădơnă
chӫăcӝngăhoƠ.ă 

MӨCăBă- NGHƾAăVӨăVӄăCѬăSӢăVẨăNGHӌăPHÉPă 

ĐiӅuăthӭă86:  CácăthҭmăphánăbҳtăbuӝcăphҧiăӣănѫiăcóătrөăsӣăcӫaătoƠăánămìnhălƠmăviӋc.ă 

ĐiӅuăthӭă87:  CácăthҭmăphánătoƠăSѫăcҩp,ăvƠăcácăthҭmăphánătòaăĐӋănhӏăcҩpă(trӯăChánhăánă
vƠăBiӋnălỦ)ănӃuănghӍădѭӟiămӝtătuҫnălӉăphҧiăxinăphépăChánhăánăvƠăBiӋnălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩp. 

NӃuănghӍă trênămӝtătuҫnă lӉăvƠădѭӟiămӝtătháng,ă thìăphҧiăxinăphépăcácăôngăChánh nhҩtăhayă
ChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭm. 

NӃuănghӍătrênămӝtătháng,ăphҧiăđѭӧcăôngăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchoăphép.ă 

ĐiӅuă thӭă 88:  Cácă Chánhă ánă vƠă BiӋnă lỦă cácă toƠă ĐӋă nhӏă cҩp,ă vƠă cácă thҭmă phánă ToƠă
Thѭӧngăthҭmă(trӯăChánhănhҩtăvƠăChѭӣngălỦ)ănӃuănghӍă15ăngƠyătrӣăxuӕngăthìăphҧiăxinăphépăôngă
ChánhănhҩtăhayăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭm. 

NӃuănghӍătrênă15ăngƠy,ăphҧiăđѭӧcăôngăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchoăphép.ă 
ĐiӅuă thӭă89:  CácăChánhănhҩtăvƠăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmănghӍ,ăphҧiăxinăphépăôngă

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp.ă 
MӨCăCă- TUYểNăTHӊă 

ĐiӅuă thӭă90:  Khiăbҳtăđҫuănhұmăchӭc,ăcácăthҭmăphánăphҧiătuyênăthӋ.ăVӅăsau,ălúcăthuyênă
chuyӇn,ăkhôngăcҫnăphҧiă tuyênăthӋălҥi.ăDuyă tӯătoƠăcҩpădѭӟiă lênătoƠăcҩpătrên,ăphҧiă tuyênăthӋălҫnă
nӳa. 

VӏănƠoăđѭӧcăbәălƠmăChánhănhҩtăhayăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmăbaoăgiӡăcũng tuyênăthӋălҥi.ă 

ĐiӅuăthӭă91: CácăthҭmăphánăToƠăThѭӧngăthҭmătuyênăthӋătrѭӟcătoƠăҩyăhӑpăcôngăkhaiăđӫăcácă
phòngădoăChánhănhҩtăchӫătoҥ,ăChѭӣngălỦăngӗiăghӃăCôngătӕăviӋnăvƠăChánhăLөcăsӵăgiӳăbútăkỦ. 

CácăthҭmăphánăToƠăĐӋănhӏăcҩpătuyênăthӋătrѭӟcăphòngăhӝăToƠăThѭӧngăthҭm. 

CácăthҭmăphánăSѫăcҩpătuyênăthӋătrѭӟcăToƠăĐӋănhӏăcҩp.ă 

ĐiӅuă thӭă 92:  CácăthҭmăphánăToƠăĐӋănhӏăcҩpănӃuăvìăxaăxôiăhayăngĕnătrӣămƠăkhôngăthӇă
đӃnăthӅătrѭӟcăToƠăThѭӧngăthҭmăđѭӧc,ă thìăcóăthӇăviӃtă lӡiăthӅăraăgiҩyăgӱiăvӅăToƠăThѭӧngăthҭm.ă
ToƠănƠyăsӁăxácănhұnălӡiăthӅăҩyăvƠălұpăbiênăbҧn.ă 

ĐiӅuă thӭă 93:  CácăôngăChánhănhҩtăvƠăChѭӣngălỦăđҫuătiênăcӫaănѭӟcăViӋtăNamăsӁătuyênă
thӋătrѭӟcăôngăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăthayămһtăChínhăphӫăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhoƠ. 
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HaiăvӏănƠyănӃuăӣăxaăcóăthӇătuyênăthӋăbằngăthѭăgӱiăvӅăôngăBӝătrѭӣngăxácănhұn. 

CácăvӏăThҭmăphánăđҫuătiênăkhácăcӫaănѭӟcăViӋtăNamătrongăToƠăThѭӧngăthҭmăsӁătuyênăthӋă
trѭӟcăcácăôngăChánhănhҩtăvƠăChѭӣngălỦ.ă 

ĐiӅuăthӭă94:  LӡiăthӅăcӫaăcácăthҭmăphán: 

"TôiăthӅăsӁătrungăthƠnhăvӟiăChínhăphӫăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhoƠ.ăTôiăthӅăsӁămang hӃtă
sӭcăvƠăcôngătơmăraăphөngăsӵăchӭcăvөăcӫaătôi,ăsӁăgiӳăkhҭnămұtănhӳngăcuӝcăthҭmănghӏ,ăvƠăluônă
luônăcӱăxӱăchoăxӭngăđángălƠămӝtăvӏăThҭmăphánăcѭѫngătrӵcăvƠăđӫătѭăcách".ă 

TIӂTăTHӬăNĔM:ăKӸăLUҰTă 

ĐiӅuă thӭă 95:  TrongăquҧnăhҥtăToƠăĐӋănhӏăcҩp,ăChánhăánăvƠăBiӋnălỦăkiӇmăsoátăcácăthҭmă
phánăsѫăcҩpăvƠăcҧnhăcáoăcácăviênăҩyăkhiăhӑăphҥmălӛi.ă 

ĐiӅuă thӭă 96:  TrongăquҧnăhҥtăToƠăThѭӧngăthҭm,ăChánhănhҩtăđӕiăvӟiăcácăthҭmăphánăxӱă
án,ăvƠăChѭӣngălỦăđӕiăvӟiăcácăthҭmăphánăbuӝcătӝiăcóăquyӅnăkiӇmăsoátăvƠăcҧnhăcáo.ă 

ĐiӅuă thӭă 97:  Bӝă trѭӣngă Bӝă Tѭă phápă cóă quyӅnă giámă sátă tҩtă cҧă các Thҭmă phán, cácă
ngҥch,ăkhiӇnătráchăcácăviênăҩyăkhiăhӑăphҥmălӛi,ăvƠăđòiăhӑ đӃnăđӇăchҩtăvҩn,ăvӅăcácăhƠnhăviăcӫaăhӑ.ă 

ĐiӅuă thӭă98:  KhiămӝtăThҭmăphánăsѫăcҩpăphҥmălӛiănһngăthuӝcăvӅăkӹăluұt,ăChánhăánăhayă
BiӋnălỦătoƠăánătӍnhăsӁătrìnhăvӟiăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭm.ăVӏănƠy,ăsauăkhiăngheăviênăThҭmă
phánăphҥmălӛiăbiӋnăbҥch,ăxétăcóănênătruyătӕăhayăkhông.ăNӃuăcҫnăphҧiătruyătӕ,ăthìăChѭӣngălỦălƠmă
tӡătrìnhăvƠătѭăviӋcăraătrѭӟcămӝtăHӝiăđӗngăkӹăluұtăgӗmăcó: 

ChánhănhҩtăToƠăThѭӧngăthҭmă       Chӫătӏch 

ChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmă(hayăPhóăChѭӣngălỦăthayămһt)ă Hӝiăviên 

MӝtăhӝiăthҭmăToƠăthѭӧngăthҭmă      Hӝiăviên 

MӝtăChánhăánăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngănhҩtă     Hӝiăviên 

MӝtăBiӋnălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩpăhҥngănhҩtă      Hӝiăviên 

VƠăhaiăThҭmăphánăngangăchӭcăvӟiăviênăThҭmăphánăbӏătruyătӕă Hӝiăviên 

Hӝiăđӗng,ăkӇăcҧăôngăChѭӣngălỦ,ăsӁăquyӃtănghӏăkín,ăsauăkhiăngheătӡătrìnhăcӫaăChѭӣngălỦăvƠă
hӝiăviênăThҭmăphánăbӏăcáo.ă 

ĐiӅuă thӭă 99:  KhiămӝtăThҭmăphánăĐӋănhӏăcҩpăphҥmălӛiănһng,ăChánhănhҩtăhayăChѭӣngă
lỦăToƠăThѭӧngăthҭm,ătuǶătheoăviênăThҭmăphánăphҥmălӛiăthuӝcăvƠoăngҥchăxӱăánăhayăbuӝcătӝi,ăsӁă
xemăxétăcóănênătruyătӕăhayăkhông. 

NӃuăviӋcăcҫnăphҧiătruyătӕ,ăcácăvӏăҩy,ăsauăkhiăhӓiăviênăThҭmăphán,ălƠmămӝtătӡătrìnhărӗiătѭă
viӋcăraăHӝiăđӗngăkӹăluұtăgӗmăcóătҩtăcҧăcácăthҭmăphánăxӱăánăvƠ buӝcătӝiătrongăToƠăThѭӧngăthҭmă
thêmămӝtăChánhăánăvƠămӝtăBiӋnălỦăToƠăĐӋănhӏăcҩpădoăôngăChánhănhҩtăcӱăra.ă 

ĐiӅuăthӭă100:  Cácăông:ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăChánhănhҩt,ăvƠăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngă
thҭmăđӅuăcóăquyӅnătruyătӕămӝtăThҭmăphánăphҥmălӛiăraătrѭӟcăHӝiăđӗngăkӹ luұt.ă 

ĐiӅuă thӭă101:  NӃuăThҭmăphánăphҥmălӛiălҥiălƠăChánhănhҩtăhayăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngă
thҭm,ăthìăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápănӃuăxétăcҫn sӁ lƠmămӝtătӡătrìnhărӗiătѭăviӋcăraăHӝiăđӗngăChínhă
phӫăxétăxӱ.ă 

ĐiӅuă thӭă102:  CácăHӝiăđӗngăkӹăluұtănóiătrênăcóăthӇăquyӃtăđӏnhăcáchătrӯngăphҥtăsauănƠy,ă
theoăthӭătӵănһng,ănhẹ: 

- 1)ăKhiӇnătráchăkhông. 

- 2)ăKhiӇnătráchăghiăvƠoălỦălӏch. 

- 3)ăĐәiăvìăkӹăluұt. 
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- 4)ăTҥmăhuyӅnăchӭcăvƠătrӯănӱaăhayăcҧălѭѫng. 

- 5)ăBҳtăbuӝcăphҧiăvӅăhѭuătrí. 

- 6)ăCáchăchӭc.ă 

ĐiӅuăthӭă103:  Haiătrӯngăphҥtătrênă(1 vƠă2)ăsӁădoăChѭӣngălỦăraămӋnhălӋnhăthiăhƠnh. 

Cònăbӕnătrӯngăphҥtădѭӟiă(3,ă4,ă5,ăvƠă6)ăsӁădoăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăraănghӏăđӏnhăduyӋtăy,ă
nӃuăThҭmăphánăphҥmălӛiăthuӝcăvƠoăngҥchăsѫăcҩp,ăhayădoăvӏăChӫătӏchănѭӟcăViӋtăNamăraăsҳcălӋnhă
duyӋtăy,ănӃuăThҭmăphánăphҥmălӛiăthuӝcăngҥchăĐӋănhӏăcҩp.ă 

ĐiӅuăthӭă104: TrѭӟcăkhiăduyӋtăy,ăvӏăChӫătӏchăhayăBӝătrѭӣngăTѭăphápăcóăthӇăgiaoălҥiăviӋcăchoă
Hӝiăđӗngăkӹăluұtăxétălҥiălҫnăthӭăhai.ăQuyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngălҫnănayăsӁăkhôngăthayăđәi.ă 

TIӂTăTHӬăSAU:ăTҤMăQUYӄN,ăĐӘIăCHӬCăVӎ,ăYăPHӨCă 

MӨCăAă- TҤMăQUYӄNă 

ĐiӅuă thӭă 105:  NӃuă khuyӃtă mӝtă chӭcă Thҭmă phánă dѭӟiă mӝtă tháng,ă Chánhă nhҩtă hayă
Chѭӣngă lỦăToƠăThѭӧngă thҭm,ămӛiăvӏă trongăphҥmăviăquyӅnăhҥnăcӫaămình,ă sӁă raămӋnhă lӋnhăbәă
ngѭӡiăđiătҥmăquyӅn.ă 

ĐiӅuă thӭă106:  NӃuăkhuyӃtămӝtăchӭcăThҭmăphánătrênămӝtătháng,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápă
sauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăĐҥiăhӝiăđӗngăToƠăThѭӧngăthҭmă(nӃuăngѭӡiăkhuyӃtălƠămӝtăThҭmăphánăđӋănhӏă
cҩp)ăhayăhӓiăỦăkiӃnăChánhănhҩtăvƠăChѭӣngălỦă(nӃuăngѭӡiăkhuyӃtălƠămӝtăThҭmăphánăsѫăcҩp)ăsӁăraă
nghӏăđӏnhăcӱăngѭӡiăđiătҥmăquyӅn,ăchӑnătrongăcácăthҭmăphánăbằngătrұtăhayăkémătrұtăngѭӡiăkhuyӃt,ă
vƠăthuӝcăquҧnăhҥtăToƠăThѭӧngăthҭm.ă 

ĐiӅuă thӭă 107:  NӃuă khuyӃtă chӭcă Chánhă nhҩtă hayă Chѭӣngă lỦă ToƠă Thѭӧngă thҭm,ă Bӝă
trѭӣngă Bӝă Tѭă phápă raă nghӏă đӏnhă bәă ngѭӡiă tҥmă quyӅn,ă sauă khiă hӓiă Ủă kiӃnă Đҥiă Hӝiă đӗngă ToƠă
ThѭӧngăthҭmăvƠăHӝiăđӗngăChínhăphӫ.ă 

ĐiӅuă thӭă 108:  TrongăviӋcăbәăđiătҥmăquyӅn,ămӝtăThҭmăphánăsѫăcҩpăcóăthӇătҥmăthayămӝtă
ThҭmăphánăđӋănhӏăcҩp.ăMӝtăThҭmăphánăbuӝcătӝiăcóăthӇătҥmăthayămӝtăThҭmăphánăxӱăánăhayătráiălҥi.ă 

MӨCăBă- ĐӘIăCHӬCăVӎă 

ĐiӅuă thӭă 109:  MӝtăThҭmăphánăxӱăánăcóăthӇăxinăsangăchӭcăvӏăThҭmăphánăbuӝcătӝi,ăvƠă
tráiălҥi,ămӝtăThҭmăphánăbuӝcătӝiăcóăthӇăsangăbênăThҭmăphánăxӱăán. 

HӝiăđӗngăthĕngăthѭӣngănóiăӣăĐiӅuăthӭă71ătrênăđơy,ăsӁăxétăcácăđѫnăxinăđәiăchӭcăvӏ.ăNgoƠiă
trѭӡngăhӧpăcóăđѫnăxin,ăHӝiăđӗngăcònăcóăthӇăquyӃtănghӏăviӋcăđәiăchӭcăvӏătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaămӝtă
hӝiăviên. 

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcĕnăcӭăvƠoăquyӃtănghӏăcӫaăHӝiăđӗngăthĕngăthѭӣng,ăsӁăraănghӏăđӏnhă
choăđәiăchӭcăvӏ. 

MӨCăCă- YăPHӨCă 

ĐiӅuă thӭă 110:  Yăphөcăcácă thҭmăphánăToƠăThѭӧngă thҭmăvƠăToƠăĐӋănhӏăcҩpăsӁ,ă theoă
quӕcătӃ,ălƠăáoădƠiăđenătayărӝng,ăgiҧiătrҳngăcóănӃpăӣătrѭӟcăngӵc,ăgiҧiăđenăcóălôngătrҳngăquƠngătrênă
vaiăbênătrái. 

Cácăthҭmăphánăsѫăcҩpăkhôngăcóăyăphөcăriêng,ănhѭngăsӁăđeoămӝtădҩuăhiӋu,ădoănghӏăđӏnhăBӝă
trѭӣngăBӝăTѭăphápăҩnăđӏnh.ă 

TIӂTăTHӬăBҬY:ăTӘNGăLӊă 

ĐiӅuăthӭ  111 :ăCácăkhoҧnăluұtălӋătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă thӭă 112:  CácăsҳcălӋnh,ăcácănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăvƠăcӫaăcácăUӹă
banănhơnădơn,ăbәădөngăcácăthҭmăphánătrѭӟcăngƠyăbanăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy,ăđӅuăcóătínhăcáchătҥmă
thӡi.ă 
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ĐiӅuă thӭă113:  Sҳc lӋnhănƠyăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăthiăhƠnhătuǶătiӋn,ăvƠă
ápădөngădҫnădҫnătrongănѭӟc.ă 

ĐiӅuăthӭă114:  BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchӏuăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy.ă 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă24ăthángăgiêngănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă15ă- 33 

68



Sҳc lӋnh sӕ 14ăngƠyă30ăthángă01ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
liênăhiӋpălơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăthiӃt lұp 

Nha ThӇ dөcăTrungăѭѫngătҥi Bӝ Thanhăniên 

 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăThaỉhăỉiêỉ, 
Xéỏăố̭ỉăđ͉ăỏhểăếͭẾăr̭ỏăẾ̯ỉăỏhi͇ỏăđểăỏĕỉgăẽổăsứẾăỆhỊẻăqỐ͙ẾăếợỉăốàăẾ̫iăỏ̩Ịăỉòiăgi͙ỉgăVi͏ỏăNaỈ, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăẾáẾăBộăỏr˱ởỉgăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ; 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭă nhҩt:  NayăthiӃtălұpătҥiăBӝăThanhăniênămӝtăNhaăThӇădөcăTrungăѭѫngănhiӋmă
vөălƠăliênălҥcămұtăthiӃtăvӟiăBӝăYătӃăvƠăBӝăGiáoădөcăđӇănghiênăcӭuăphѭѫngăphápăvƠăthӵcăhƠnhăthӇă
dөcătrongătoƠnăquӕc. 

ĐiӅuă thӭă hai:  Chiă tiӃtă tәăchӭcăNhaăThӇădөcăTrungăѭѫngăsӁădoăBӝă trѭӣngăBӝăThanhă
niênăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă thӭă ba:  ViӋcă chiă tiêuă choă Nhaă ThӇă dөcă Trungă ѭѫngă vӅă vĕnă phòngă vƠă tәă chӭcă
chuyênămônăsӁădoămӝtăngơnăsáchăriêngăchӏu,ăngơnăsáchăҩyădoăBӝăThanhăniênăđӅănghӏăvӟiăHӝiă
đӗngăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă thӭă tѭ:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝăYătӃ,ăBӝăThanhăniên,ăBӝăTƠiăchínhăvƠă
BӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăsӁătuǶăchӭcăvөăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă30ăthángăgiêngănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 
HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
THAYăMҺTăBӜăNӜIăVӨăĐIăKINHăLụ 

ĐӘNGăLụăVĔNăPHọNG 

HoƠngăMinhăGiám 

BӜăTRѬӢNGăBӜăYăTӂ 

TrѭѫngăĐìnhăTri 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă37 
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Sҳc lӋnh sӕ 16ăngƠyă30ăthángă01ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăthiӃt lұpă"PhòngăCanhă

nôngăBҳc Bӝ ViӋt Nam" tҥiăHƠăNӝi  

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

XéỏăẾ̯ỉăđặỏăraăỏ̩iăBắẾăBộăVi͏ỏăNaỈăỈộỏăẾ˯ăqỐaỉăđểăệiêỉăệ̩ẾăgiͷaăChíỉhăịhͯăốàăỉỵỉgăgiớiă
ốàăđểăẽ̫Ịăố͏ăqỐy͉ỉăệờiăẾͯaăỉỵỉgăgia; 

ChiểỐăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCaỉhăỉỵỉg; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăhi͏ị; 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭănhҩt:  Nayălұpătҥi HƠăNӝiămӝtăcѫăquanăthayăchoăPhòngăCanhănôngăBҳcăkǶălҩyă
tênălƠă"PhòngăCanhănôngăBҳcăBӝăViӋtăNam". 

ĐiӅuă thӭă hai:  PhòngăCanhănôngăBҳcăBӝăViӋtăNamăđһtădѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátătrӵcătiӃpă
cӫaăBӝăCanhăNôngăvƠăđѭӧcăChínhăphӫăbҧoătrӧăvӅăphѭѫngădiӋnătinhăthҫnăvƠăchuyên môn. 

ĐiӅuăthӭăba:  PhòngăCanhănôngăBҳcăBӝăViӋtăNamăcóănhiӋmăvө: 

A)ăKinhătӃ:ăđһtănhӳngăđӅănghӏălênăBӝăCanhănôngăđӇ: 

- ThӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhătĕngăgiaăsҧnăxuҩt, 

- TìmăkӃăhoҥchăđӇătәăchӭcămӝtănӅnăkinhătӃănôngănghiӋpăquӕcădơn; 

B)ăChuyênămôn:ăđһtălênăBӝăCanhănôngănhӳngăỦăkiӃnăvӅăviӋcăcҧiăcáchănôngănghiӋp; 

C)ăXưăhӝi:ăThƠnhălұpănhӳngăcѫăquanătѭѫngătrӧătѭăgiaăgiӳaănôngăgiaăđӇăbҧoăđҧmăquyӅnălӧiă
cӫaănôngăgiӟi. 

ĐiӅuă thӭă tѭ:  ChiătiӃtătәăchӭcăvƠăchѭѫngătrìnhăhƠnhăđӝngăcӫaăPhòngăCanhănôngăBҳcăBӝă
ViӋtăNamăsӁădoăcѫăquanăҩy thҧoăvƠăđӅănghӏălênăBӝătrѭӣngăBӝăCanhănôngăduyӋtăy. 

ĐiӅuăthӭănĕm:  BӝătrѭӣngăBӝăCanhănôngăchӏuăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăCANHăNỌNG: 

CùăHuyăCұn 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă30ăthángăgiêngănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă39 
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Sҳc lӋnh sӕ 19-NVăngƠyă05ăthángă02ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhă
phӫ Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăgiҧiătánăhӝi "Bҳc 

Kỳ Trungăѭѫngăphә tӃ"ăvƠăcácăhӝi phә tӃ ӣ Bҳc Kỳ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐ theo ệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCứỐăỏ͇ăxụăhội; 
ChiểỐăẾhiăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă21ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1933ă̭ỉăđ͓ỉhăẾáẾhăỏổăẾhứẾăẾhỐỉgăẾhỊăẾáẾăhộiăởă

ĐỵỉgăD˱˯ỉg; 
ChiểỐăẾhiăNgh͓ăđ͓ỉhăỉgỐyêỉăTỊàỉăqỐy͉ỉăĐỵỉgăD˱˯ỉgăỉgàyă14ă ỏháỉgă10ăỉĕỈă1929ă ỏhi͇ỏă

l̵ịăỈộỏăs͙ăGiáỈăđ͙ẾăẾáẾăối͏ẾăẫhổăT͇ăởăĐỵỉgăD˱˯ỉg; 
ChiểỐăẾhiăNgh͓ăđ͓ỉhăỉgỐyêỉăTh͙ỉgăsứăBắẾăỆỳăỉgàyă22ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1937ăố͉ăẾáẾăhộiăịhổăỏ͇ă

ởăẾáẾăỏ͑ỉhăỏ̩iăBắẾăẦỳ; 
ChiểỐăẾhiăỉhͷỉgăđi͉Ốăệ͏ăẾͯaăảộiăBắẾăẦỳăTrỐỉgă˱˯ỉgăịhổăỏ͇ăởăỏỊàỉăxứăBắẾăKỳăỆhỵỉgăhỊ̩ỏă

độỉgăỉͷaăốàăỈͭẾăđíẾhăỆhỵỉgăỏhíẾhăhͫịăốớiăẾhíỉhăỏhểăhi͏ỉăỏhời; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh̫Ị ệỐ̵ỉ, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

Khoҧnăthӭănhҩt: KӇătӯăngƠyăkỦăSҳcălӋnhănƠy,ăhӝiăBҳcăkǶăTrungăѭѫngăphә tӃă tҥiăHƠăNӝiă
(ComitéăCentralăd- Aide Mutuelle et d-Assistance Sociale du Tonkin) vƠăcácăhӝiăphәătӃăӣătoƠnăxӭă
BҳcăKǶă(Associatiensăprovincialesăd-Aide Mutuelle et d-AssistanceăSociale)ăđӅuăbӏăgiҧiătán. 

Khoҧnă thӭă hai:  NhӳngătƠiăsҧnăcӫaăcácăhӝiănƠyăđӅuăbӏătӏchăthuăvƠăgiaoăchoăBӝăCӭuătӃă
xưăhӝiăquҧnătrӏ. 

Khoҧnăthӭăba:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăBӝătrѭӣngăBӝăCӭuătӃăxưă
hӝiăchӏuăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă05ăthángă02ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 

 

THAYăMҺTăBӜăTRѬӢNGă 

BӜăNӜIăVӨăĐIăKINHăLụ 

ĐӘNGăLụăVĔNăPHọNG 

HOÀNGăMINHăGIỄM 

BӜăTRѬӢNGă 

BӜăTÀIăCHệNH 

 

PHҤMăVĔNăĐӖNG 

BӜăTRѬӢNGă 

BӜăCӬUăTӂăXÃăHӜI 

 

NGUYӈNăVĔNăTӔ 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă52 
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Sҳc lӋnh sӕ 20ăngƠyă06ăthángă02ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠ 

bưiăbӓ Sӣ KiӇmăsoátătƠiăchính 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

XéỏărằỉgăSởăẦiểỈăsỊáỏăTàiăẾhíỉh,ăsaỐăỆhiăẾh͇ăđộăỏhựẾăếợỉăẫháịăởăVi͏ỏăNaỈăđụăỏhͯăỏiêỐ,ă
ỆhỵỉgăẾòỉăệýăếỊăgửăỈàăỏồỉăỏ̩i; 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuăthӭănhҩt:  NayăbưiăbӓăSӣăKiӇmăsoátăTƠiăchính. 

ĐiӅuă thӭă hai:  NhӳngănhơnăviênăvƠăvұtăsҧnă(đӝngăsҧnăvƠăbҩt đӝngăsҧn)ăSӣăđóăđӅuăsát 
nhұpăvƠoăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuăthӭăba:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhătheoăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi, ngƠyă06ăthángă02ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă53 
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Sҳc lӋnh sӕ 21ăngƠyă14ăthángă02ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
Lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăquyăđӏnh vӅ tә chӭcăvƠă

thẩm quyӅn cӫaăcácătoƠăánăquơnăsӵ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăẾhiăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă13ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945,ăỉgàyă26ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1945,ăỉgàyă29ăỏháỉgă
9ăỉĕỈă1945,ăỉgàyă28ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1945,ăỉgàyă15ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1946ăố͉ăỏỊàăáỉăqỐợỉăsự; 

XéỏăẾ̯ỉ ịh̫iăỏổỉgăhͫịăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăỆểăỏrêỉăốàăẽổăỆhỐy͇ỏăỈ̭yăđi͉Ố; 
ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ, 

 
 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuă 1:  Trongă tìnhă thӃă đһcă biӋtă hiӋnă thӡi,ă nhӳngă toƠă ánă quơnă sӵă thiӃtă lұpă tҥiăBҳcă Bӝ,ă
TrungăBӝăvƠăNamăBӝătәăchӭcătheoăquyătҳcăđӏnhătrongăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă2:  ToƠăánăquơnăsӵăxӱătҩtăcҧăcácăngѭӡiănƠoăphҥmămӝtăviӋcăgì,ăsauăhayătrѭӟcăngƠyă19ă
thángă8ădѭѫngălӏchănĕmă1945,ăcóăphѭѫngăhҥiăđӃnănӅnăđӝcălұpăcӫaănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngă
hoƠ. 

TrӯănhӳngăviӋcănƠo mƠăphҥmănhơnălƠăbinhăsƿ,ădùălƠătòngăphҥmăhayăchínhăphҥm,ăthìăthuӝcă
vӅănhƠăbinhătӵăxӱălҩy. 

ĐiӅuă3:  ToƠăánăquơnăsӵăxӱăcҧănhӳngătӝiăphҥmăkhácădoăsҳcălӋnhăҩnăđӏnhăsau. 

ĐiӅuă4:  ToƠăánăquơnăsӵăsӁăthiӃtălұpăӣănhӳngănѫiăcҫnăthiӃtădoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝă
Tѭăpháp.ăNghӏăđӏnhăҩyăsӁăҩnăđӏnhăquҧnăhҥtăcӫaămӛiătoƠ. 

ĐiӅuă5:  ToƠăánăquơnăsӵălұpăthƠnhănhѭăsau: 

NgӗiăxӱăcóăChánhăánăvƠăhaiăHӝiăthҭm.ăỌngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăsauăkhiăthӓaăhiӋpăvӟiăBӝă
trѭӣngăBӝăTѭăphápăchӍăđӏnhămӝtăuӹăviênăquơnăsӵăgiӳăchӭcăChánhăánăvƠămӝtăuӹăviênăchínhătrӏă
ngӗiăghӃăHӝiăthҭm.ăỌngăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăsauăkhiăthoҧăhiӋpăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăchӍă
đӏnhămӝtăthҭmăphánăchuyênămônăngӗiăghӃăhӝiăthҭmăthӭănhì.ăӢăTrungăkǶăvƠăNamăkǶăquyӅnăchӍă
đӏnhăҩyăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăcóăthӇăuӹăchoăôngăChӫătӏchăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶ,ăôngăBӝă
trѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăuӹăchoăôngăChánhănhҩtăToƠăThѭӧngăthҭm. 

ĐӭngăbuӝcătӝiălƠămӝtăCôngăcáoăuӹăviênădoăhaiăôngăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăvƠăBӝăNӝiăvөă
lƠmămӝtănghӏăđӏnhăchӍăđӏnh.ăӢăTrungăkǶăvƠăNamăkǶăhaiăôngăBӝătrѭӣngăcóăthӇăuӹăquyӅnăchӍăđӏnhă
ҩyăchoăhaiăôngăChѭӣngălỦăToƠăThѭӧngăthҭmăvƠăChӫătӏchăUӹăbanăhƠnhăchính.ăUӹăviênăChínhăphӫă
ngӗiă ghӃă côngă cáoă cóă thӇă lҩyă ӣă trongă quơnă đӝi,ă trongă Bană trinhă sátă hayă trongă cácă thҭmă phánă
chuyênămôn. 

BӏăcáoăcóăquyӅnătӵăbênhăvӵcălҩyăhayănhӡăluұtăsѭăhoһcămӝt ngѭӡiăkhácăbênhăvӵcăcho. 

MӝtăviênălөcăsӵăngӗiăchépăcácăđiӅuătranhăluұn,ăgiӳăánătӯăvƠăgiҩyămá. 

ĐiӅuă6:  CácăthҭmăphánăcӫaăToƠăánăquơnăsӵăxétăxӱătheoăluұtăphápăvƠălѭѫngătơm cӫa mình. 
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CácăcôngăcáoăuӹăviênătrӵcătiӃpăđһtădѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátăcӫaăhaiăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөă
vƠăBӝăTѭăphápăvƠăphҧiătuơnătheoămӋnhălӋnhădoăhaiăôngăBӝătrѭӣngănƠyăcùngăkỦ.ăTҥiăTrungăkǶăvƠă
NamăkǶăquyӅnăҩyăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăcóăthӇăuӹăchoăôngăChӫătӏchăUӹăbanăhƠnhăchínhăkǶ, 
ôngăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăuӹăchoăôngăChѭӣngălỦăToƠăthѭӧngăthҭm. 

ĐiӅuă 7:  ToƠăánăquơnăsӵăxӱăcôngăkhaiăvƠăcóăthӇăhӑpăngoƠiătrөăsӣ.ăNӃuăcóăduyênăcӟăđһcă
biӋtătoƠăcóăthӇăquyӃtăđӏnhăxӱăkínăđѭӧc. 

NhѭngădùăvƠoătrѭӡngăhӧpănƠoătoƠăánăcũngăthҭmănghӏătrongăphòngăkínăvƠătuyênăbӕăbҧnăánă
trѭӟcăcôngăchúng. 

ĐiӅuă8:  ToƠăánăquơnăsӵăcóăthӇătuyênăán 

1 - Thaăbәng 

2 - TӏchăthuămӝtăphҫnăhayătҩtăcҧătƠiăsҧn 

3 - Phҥtătùătӯă1 đӃnă10ănĕm 

4 - Phҥtăkhәăsaiătӯă5ăđӃnă20ănĕm 

5 - Xӱătӱ 

ToƠăánăcóăthӇăvӯaătuyênăphҥtăgiamăhayăphҥtătӱăhình,ăvӯaăxӱătӏchăthuămӝtăphҫnăhayătҩtăcҧătƠiă
sҧnăcӫaătӝiănhơn. 

ToƠ ánăcóăthӇătuyênărằngămìnhăkhôngăcóăthҭmăquyӅn 

ĐiӅuă9:  TƠiăsҧnătӏchăthuăcӫaăcácătӝiănhơnăsӁăchoăvƠoăquỹăcӫaătoƠnăquӕc. 

ĐiӅuă 10:  Khiăphҥtă tùă toƠăcóă thӇăchoă tӝiănhơnăđѭӧcăhѭӣngăánă treoănӃuăcóănhӳngă lỦădoă
đángăkhoanăhӗng.ăBҧnăánăxӱătreoăsӁătҥmăđìnhăviӋcăthiăhƠnh.ăNӃuătrongă5ănĕmăbҳtăđҫuătӯăngƠyă
tuyênăán,ătӝiănhơnăkhôngăbӏătoƠăánăquơnăsӵălƠmătӝiămӝtălҫnănӳaăvӅămӝtăviӋcămӟi,ăthìăbҧnăánăđưă
tuyênăsӁăhuӹăđi,ăcoiănhѭăkhôngăcó.ăNӃuătrongă5ănĕmăҩy,ătӝiănhơnăbӏăkӃtăánămӝtălҫnănӳaătrѭӟcămӝtă
toƠăánăquơnăsӵăthìăbҧnăánătreoăsӁăđemăthiăhƠnh. 

ĐiӅuă 11:  Nhӳngă quyӃtă nghӏă cӫaă toƠă quơnă sӵă sӁă đemă thiă hƠnhă ngay,ă khôngă cóă quyӅnă
chӕngăán,ătrӯătrѭӡngăhӧpăsauănƠy: 

NӃuăbҧnăánătuyênăxӱătӱ,ăthìătӝiănhơnăcóăquyӅnăđӋăđѫnălênăChӫătӏchăChínhăphӫăxinăơnăgiҧm.ă
BҧnăánăsӁăhoưnăthiăhƠnhăchӡăquyӃtănghӏăcӫaăôngăChӫătӏchăChínhăphӫ. 

Mӛiăkhiă toƠăánăquơnăsӵăkӃtăánăxӱă tӱ,ăôngăChánhăánăbҳtăbuӝcăphҧiăbáoăchoă tӝiănhơnăbiӃtă
rằngăcóăquyӅnăxinăChӫătӏchăChínhăphӫăơnăgiҧmăvƠăhӓiăhҳnăcóămuӕnăđӋăđѫnăxinăkhông. 

CơuătrҧălӡiăcӫaătӝiănhơnăphҧiăghiăvƠoăbҧnăán;ănӃuăkhôngăbҧnăánăthƠnhăvôăgiáătrӏ. 

ĐiӅuă12:  SҳcălӋnhăngƠyă24ăthángă12ănĕmă1945ăcӫaăChӫătӏchăChínhăphӫăuӹăquyӅnăơnăgiҧmă
choăBanăThѭӡngăvөăcӫaăUӹăbanănhơnădơnăNamăBӝăvүnăcònăhiӋuălӵc. 

ĐiӅuă 13:  CácăchiătiӃtăvӅăthӫătөcăthiăhƠnhătҥiăcácătoƠăánăquơnăsӵăsӁădoănghӏăđӏnhăông Bӝă
trѭӣngăTѭăphápăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă14:  SҳcălӋnhănƠyăsӁăápădөngăngayă48ăgiӡăsauăkhiăkỦ. 

ĐiӅuă15:  NayăhuӹăbӓăcácăSҳcălӋnhăvӅătoƠăánăquơnăsӵăngƠyă13ăthángă9ănĕmă1945,ăngƠyă26ă
thángă9ănĕmă1945,ăngƠyă29ăthángă9ănĕmă1945,ăngƠyă28ăthángă12ănĕmă1945,ăngƠyă15ăthángă01 
nĕmă1946. 

ĐiӅuă16:  CácăbӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTrѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 
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TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

VũăTrӑngăKhánh 

HƠăNӝi,ăngƠyă14ăthángă02ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02, ỏờă54ă- 57 
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Sҳc lӋnh sӕ 23-NVăngƠyă21ăthángă02ănĕmă1946ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ lơmăthӡiănѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăthƠnhălұp 

ViӋtăNamăCôngăanăvө thuӝc Bӝ Nӝi vө 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠIăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăỏhỐ̵ỉ. 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭănhҩt:  NayăhӧpăcácăSӣăCҧnhăsátăvӟiăcácăSӣăLiêmăphóngătoƠnăquӕcăthƠnhămӝtă
cѫăquanăđһtătênălƠă"ViӋtăNamăCôngăanăvө". 

ĐiӅuăthӭăhai:  ViӋtăNamăCôngăanăvөăcóănhiӋmăvө: 

1- TìmăkiӃmăvƠătұpătrungăcácătinătӭcăvƠătƠiăliӋuăliênăcanăđӃnăsӵăanătoƠnăcӫaăquӕcăgiaăhoһcă
bӅătrongăhoһcăbӅăngoƠi. 

2- ĐӅănghӏăvƠăthiăhƠnhăcácăphѭѫngăphápăđӅăphòngănhӳngăhƠnhăđӝngăcóăthӇălƠmărӕiăviӋcătrӏă
anăvƠămҩtătrұtătӵătrongănѭӟc,ăbҩtăcӭăsӵăhoҥtăđӝngăđóălƠădoăngѭӡiăViӋtăNamăhayăngѭӡiăngoҥiăquӕc. 

3- ĐiӅuătraăvӅănhӳngăhƠnhăđӝngătráiăphépănóiătrênăvƠătruyătìmăngѭӡiăcanăphҥmăđӇăgiúpătoƠă
ánătrongăsӵătrӯngătrӏ. 

ĐiӅuăthӭăba:  ViӋtăNamăCôngăanăvөăsӁădoămӝtăôngăGiámăđӕcăđiӅuăkhiӇn,ădѭӟiăquyӅnăchӍă
huyătrӵcătiӃpăcӫaăBӝăNӝiăvө.ăỌngăGiámăđӕcăcóăthӇăcóămӝtăPhóăGiámăđӕcăgiúpăviӋc.ăNhӳngăchӭcă
Chánh,ăPhóăGiámăđӕcăViӋtăNamăCôngăanăvөăsӁădoăsҳcălӋnhăcӫaăChӫătӏchăChínhăphӫăViӋtăNamăbәă
nhiӋmătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө. 

ĐiӅuăthӭătѭ: CácăchiătiӃtătәăchӭcănhӳngăcѫăquanăcôngăanăvƠănhiӋmăvөăriêngăcӫaăcácăcѫăquană
ҩyăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăҩnăđӏnhăsauăkhiăthoҧăhiӋpăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp. 

ĐiӅuăthӭănĕm:  CácăluұtălӋăcũătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭăsáu:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăcóăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

VõăNguyênăGiáp 

HƠăNӝi,ăngƠyă21ăthángă02ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăLỂMăTHӠI 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă64 
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Sҳc lӋnh sӕ 34-NVăngƠyă25ăthángă3ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơn chӫ CӝngăhoƠăquyăđӏnh vӅ  

tә chӭc cӫa Bӝ Quӕcăphòng 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg, 
ChiểỐăsựăẾ̯ỉăỏhi͇ỏăđặỏăỈộỏăốàiăẾĕỉăẽ̫ỉăẾhỊăối͏ẾăỏổăẾhứẾăẬỐ͙Ếăịhòỉg, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuăthӭănhҩt:  BӝăQuӕcăphòng gӗmăcóănhӳngăcѫăquanăsauănƠy: 

1- Vĕnăphòng 

2- Cácăcөcăchuyênămôn 

CHѬѪNGăTHӬăNHҨT: "VĔNăPHọNG" 

ĐiӅuă thӭă hai:  VĕnăphòngăthuӝcăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăôngă"ChánhăVĕnăphòng"ăcóăcácă
"thamăchínhăvĕnăphòng"ăvƠăcácă"chӫăsӵ"ăgiúpăviӋc.ăMӛiăchӫăsӵătrôngăcoiămӝtăphòngăsӵăvө. 

ĐiӅuăthӭăba:  Cácăphòngăsӵăvөăgӗmăcó: 

Phòngănhҩt:ăPhòngăHƠnhăchính 

NhiӋmăvө:ăThuănhұn,ăđӋăkỦ,ătӕngăđҥtăcácăcôngăvĕn,ălѭuătrӳăcôngăvĕn.ăĐánhămáy,ădөngăcө,ă
kӃătoán,ănhơnăviênătuyӇnăbә,ăthѭӣngăphҥt,ălѭѫngăbәng,ăv.v... 

Phòngănhì:ăPhòngăChínhătrӏ 

NhiӋmăvө:ăLiênălҥcăvӟiăngoҥiăquӕc,ăvӟiăcácăchínhăđҧngăvƠăquӕcădơn. 

Phòngăba:ăPhòngăMұtămư 

NhiӋmăvө:ăChuyênăvӅăcácăcôngăvĕnăbíămұt,ăcácăbáoăcáoăquơnăsӵ. 

Phòngătѭ:ăPhòngăBáoăchí 

NhiӋmăvө:ăChuyênăviӋcăthôngăcáo,ăliênălҥcăvӟiăcácăbáoăchí,ăvƠăvӟiăBӝăTuyênătruyӅn. 

CHѬѪNGăTHӬăHAI:ă"CÁCăCӨCăCHUYểNăMỌN" 

ĐiӅuă thӭă 4: ă CácăcөcăchuyênămônăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăôngăThӭătrѭӣngă Bӝă
Quӕcăphòng,ăcóămӝtăChӫănhiӋmătrӵcătiӃpăgiúpăviӋc.ăMӛiăcөcăsӁădoămӝtă"Cөcătrѭӣng"ăGiámăđӕc. 

ĐiӅuăthӭă5:  ỌngăChӫănhiӋmăcóămӝtăphòngăhƠnhăchínhăvƠămӝtătyăquҧnălỦăgiúpăviӋc. 

PhòngăhƠnhăchính:ăNhiӋmăvө:ăthuănhұn,ăđӋăkỦ,ătӕngăđҥtăcôngăvĕn,ălѭuătrӳăcôngăvĕn,ădөngă
cө,ăđánhămáy,ănhơnăviên,ăv.v...ăPhòngăhƠnhăchínhăcóămӝtă"chӫăsӵ"ătrôngăcoi. 

TyăquҧnălỦ:ăNhiӋmăvө:ătrôngănomăcácăcôngăviӋcăquҧnălỦ,ăgiӳăquỹ,ăkӃătoán,ăphơnăphátătiӅnă
nong,ădөngăcөăvƠăcácăthӭăcҫnădùngăchoătҩtăcҧăcácăcөc.ăTyăquҧnălỦăcóămӝtă"QuҧnălỦătyătrѭӣng"ă
trôngăcoi. 

ĐiӅuăthӭă6:  Cácăcөcăchuyênămônăgӗmăcó: 

1- ChӃătҥoăquơnănhuăcөc, 
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2- ChӃătҥoăquơnăgiӟiăcөc, 

3- Chínhătrӏăcөc, 

4- Tìnhăbáoăcөc, 

5- Quơnăchínhăcөc, 

6- Quơnăhuҩnăcөc, 

7- Côngăchínhăgiaoăthôngăcөc, 

8- Quơnăphápăcөc, 

9- Quơnănhuăcөc, 

10- Quơnăyăcөc. 

ĐiӅuă thӭă 7:  "ChӃătҥoăquơnănhuăcөc"ăcóănhiӋmăvөăchuyênăviӋcăchӃătҥoăcácăthӭăcҫnăthiӃtă
choăquơnăđӝiă(quҫnăáo,ăgiҫyădép,ăyênăcѭѫng,ălѭѫngăthӵc, v.v...). 

ĐiӅuăthӭă8:  "ChӃătҥoăquơnăgiӟiăcөc"ăchuyênăviӋcăchӃătҥoăcácăvũăkhí,ăđҥnădѭӧc,ăchiӃnăcө,ă
cҫnătrongăquơnăđӝi. 

ĐiӅuă thӭă9:  "Chínhătrӏăcөc"ăcóănhiӋmăvөăđƠoătҥoăcácăchínhătrӏăviênăpháiăđiăcácăbӝăđӝiăđӇă
giӳăvӳngăvƠănơngăcaoătinhăthҫnăchiӃnăđҩu,ătinhăthҫnăái quӕc,ăvƠăsӵătônătrӑngăkӹăluұtătrongăquơnă
đӝi. 

ĐiӅuă thӭă 10:  "Tìnhăbáoăcөc"ăcóănhiӋmăvөătrinhăsátătìnhăhìnhăquơnăđӏch,ătìnhăhìnhăquơnă
đӝiăcӫaămình,ăvƠăthuăthұpăcácătinătӭcălӧiăchoăviӋcăhƠnhăbinh. 

ĐiӅuă thӭă11:  "Quơnăchínhăcөc"ăcóănhiӋmăvөătәăchӭcălөcăquơn,ăhҧiăquơnăvƠăkhôngăquơn,ă
đһtăcácăquyătҳcăvƠăthiăhƠnhăviӋcătuyӇnăbinh,ăcҧiăthiӋnăquơnăđӝi. 

ĐiӅuă thӭă12:  "Quơnăhuҩnăcөc"ăcóănhiӋmăvөăđƠoăluyӋnănhӳngăngѭӡiăchӍăhuyăquơnăsӵ,ătәă
chӭcănhӳngălӟpăhuҩnăluyӋn,ăhoһcănhӳngătrѭӡngăquơnăsӵăcaoăcҩp. 

ĐiӅuă thӭă 13:ă "Côngăchínhăgiaoăthôngăcөc"ăcóănhiӋmăvөătәăchӭcăvƠăthiăhƠnhăviӋcăvұnă
tҧi,ăthôngătҩn,ăvӅăđӗăbҧnăvƠătәăchӭcăcôngăbinhădùngăvƠoăcácăviӋcăchuyênămôn:ăcҫuăcӕng,ăđѭӡngă
sá,ămáyămóc,ăv.v... 

ĐiӅuăthӭă14:  "Quơnăphápăcөc"ăcóănhiӋmăvөătәăchӭcăcácătoƠăánăbinhăvƠăcácăToƠăánăquơnăsӵ. 

ĐiӅuă thӭă15:  "Quơnănhuăcөc"ăcóănhiӋmăvөămuaăbánăhoһcătұpătrung,ăvƠătiӃpătӃăquơnăgiӟi,ă
quơnălѭѫng,ăquơnătrangăchoăbӝăđӝi. 

ĐiӅuă thӭă16:  "Quơnăyăcөc"ăcóănhiӋmăvөătәăchӭcăviӋcăyătӃ,ăcӭuăthѭѫng,ăthúăyătrongăquơnă
đӝi. 

ĐiӅuă thӭă17:ăChiătiӃtătәăchӭcătӯngăcөcăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng đӏnhă
sau,ătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăChӫănhiӋmăvƠăcácăCөcătrѭӣng. 

ĐiӅuăthӭă18:ăỌngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 HƠăNӝi,ăngƠyă25ăthángă3ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă77ă- 79 
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Sҳc lӋnh sӕ 36ăngƠyă27ăthángă3ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăquyăđӏnh vӅ tә chӭc cӫa Bӝ Xưăhӝi 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
 

ChiểỐăẾhiăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăXụăhội, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăhi͏ị. 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuăthӭănhҩt:  BӝăXưăhӝiăgӗmăcóămӝtăVĕnăphòngăvƠăcácăNha. 
CHѬѪNGăTHӬăNHҨT:ăVĔNăPHọNG 

ĐiӅuă thӭă hai:  VĕnăphòngădoăChánhăVĕnăphòngăđiӅuăkhiӇnăcóănhiӋmăvөăgiúpăôngăBӝă
trѭӣngătrongăcácăcôngăviӋcătәăchӭc xưăhӝiăđӇăthӵcăhiӋnănhӳngăphѭѫngăchơmăcӫaăChínhăphӫ. 

CHѬѪNGăTHӬăHAI:ăCÁCăNHA 

ĐiӅuăthӭăba:  MӛiăNhaădoămӝtăGiámăđӕcăđiӅuăkhiӇn. 

ĐiӅuăthӭătѭ:  CóănhӳngăNhaăsauănƠy: 

A)ăNhaăYătӃătrungăѭѫngăcóănhiӋmăvөătrôngănomăcácăcôngăviӋcăhƠnhăchínhăvƠăchuyênămônă
vӅăyătӃătoƠnăquӕc. 

B)ăNhaăCӭuă tӃă trungăѭѫngăcóănhiӋmăvөă trôngănomăcácăcôngăviӋcăhƠnhăchínhăvƠăchuyênă
mônăvӅăcӭuătӃătoƠnăquӕc. 

C)ăNhaăLaoăđӝngătrungăѭѫngăcóănhiӋmăvөătrôngănomăcácăcôngăviӋcăhƠnhăchínhăvƠăchuyênă
mônăvӅăLaoăđӝngătoƠnăquӕc. 

ĐiӅuă thӭănĕm:  CácănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăYătӃ,ăBӝătrѭӣngăBӝăCӭuătӃăxưăhӝi,ăBӝă
trѭӣngăBӝăLaoăđӝngătrongăChínhăphӫăLơmăthӡiătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăkhôngăthiăhƠnhănӳa. 

ĐiӅuăthӭăsáu:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăchӏuăuӹănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă27ăthángă3ănĕmă1946 

CHӪ TӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă81 
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Sҳc lӋnh sӕ 44ăngƠyă03ăthángă4ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăquyăđӏnh vӅ tә chӭc 

cӫaă"BanăTrungăѭѫngăvұnăđӝngăđӡi sӕng mӟi" 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀă 
ChiểỐăỏhỀỊăđi͉ỐăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă17ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1946ăố͉ăẾỵỉgă

ẾỐộẾăố̵ỉăđộỉgăđờiăs͙ỉgăỈới; 
 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă1:  NayăcӱănhӳngăvӏăsauănƠyăvƠoăBanăTrungăѭѫngăvұnăđӝngăđӡiăsӕngămӟi: 

BƠăĐoƠnăTơmăĐan,ăcácăôngăNguyӉnăQuangăOánh,ăTrҫnăHuyăLiӋu,ăDѭѫngăĐӭcăHiӅn,ăVũă
ĐìnhăHoè,ăNguyӉnăTҩnăGiăTrӑng,ăNguyӉnăHuyăTѭӣng,ăĐӛăĐӭcăDөc,ăPhҥmăBiӇuăTơm. 

ĐiӅuă 2:  BanăTrungăѭѫngăvұnăđӝngăđӡiăsӕngămӟiăsӁălұpănhӳngătiӇuăbanăvұnăđӝngăӣăcácă
đӏaăphѭѫng,ăđһtădѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátăcӫaăBanăTrungăѭѫng.ăBanăTrungăѭѫngăđѭӧcăphépătrӵcătiӃpă
liênălҥcăvӟiăcácăBӝăcùngăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhăđӇăđѭӧcăgiúpăđӥăvӅămӑiăphѭѫngătiӋnăthӵcăhƠnh;ă
chѭѫngătrìnhăhƠnhăđӝngăcӫaăBanăTrungăѭѫngătrѭӟcăkhiăđemăthiăhƠnhăphҧiăđѭӧcăHӝiăđӗngăChínhă
phӫăduyӋtăyăvƠăhƠngătháng BanăTrungăѭѫngăphҧiăbáoăcáoăcôngăviӋcăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө. 

ĐiӅuă 3:  BanăTrungăѭѫngăvұnăđӝngăđӡiă sӕngămӟiăđѭӧcăphépă lұpămӝtă cáiă quỹă riêngăđӇă
nhұnănhӳngămónătiӅnătrӧăcҩpăcӫaăChínhăphӫăhayănhӳngămónătiӅnădoăcácătѭănhơnăhayăđoƠnăthӇătӵă
đӝngăquyên cho.ăViӋc kӃătoánăvӅănhӳngămónătiӅnăҩyăphҧiătheoăcácăthӇălӋăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă4:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă03ăthángă4ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪă 
HӗăChíăMinh 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă96 
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Sҳc lӋnh sӕ 47ăngƠyă07ăthángă4ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhoƠăquyăđӏnh 

vӅ tә chӭc cӫa Bӝ Ngoҥi giao 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHOÀ 

 

ChiểỐăỏhỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNgỊ̩iăgiaỊ, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏhỊ̫ăhi͏ị; 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuăthӭă1:  BӝăNgoҥiăgiaoăchiaăraălƠmăNӝiăBӝăvƠăNgoҥiăBӝ. 

NӝiăbӝăgӗmănhӳngăcѫăquanăӣătrөăsӣăcӫaăBӝăNgoҥiăgiaoăgӗmăcácăsӭăbӝăvƠălưnhăsӵ bӝ. 

ChӃăđӝăNgoҥiăBӝăsӁădoămӝtăsҳcălӋnhăriêngăquyăđӏnh. 

ĐiӅuăthӭă2:  NӝiăBӝăgӗmănhӳngăcѫăquanăsauănƠy: 

A- Vĕnăphòng: 

1- PhòngăBíăthѭ 

2- PhòngăCѫămұt 

3- PhòngăThôngătinăvƠăPhátăngôn 

B- ĐәngălỦăsӵăvө: 

1- PhòngăCôngăvĕn 

2- PhòngăNhơnăviênăVұtăliӋuăvƠăKӃătoán 

3- Phòng NghiălӉăkhánhătiӃt 

4- PhòngăTuyênătruyӅnăvƠăBáoăchí 

5- PhòngăThôngădӏch 

6- PhòngăLuұtăpháp 

7- PhòngăHƠnhăchínhăvƠăKiӅuădơn 

8- PhòngăChínhătrӏăvƠăKinhătӃ. 

ĐiӅuăthӭă3:  NhiӋmăvөăcӫaăcácăcѫăquanăҩyănhѭăsauănƠy: 

1- PhòngăBíăthѭ:ăMӣăcácăđiӋnătín,ăthѭătӯăriêngăcӫaăBӝătrѭӣngă- XétăđѫnăxinăyӃtăkiӃnăvƠăxӃpă
đһtăcácăcuӝcăhӝiăkiӃn.ăGiaoăthiӋpăvӟiăbáoăgiӟiăvƠăquӕcăhӝi. 

2- Phòngăcѫămұt:ăĐҧmănhiӋmăcácăviӋcăcѫămұtădoăBӝătrѭӣngăuӹăthác. 

3- PhòngăThôngătinăvƠăPhátăngôn:ăThuăthұpăcácătinătӭcăvӅăngoҥiăgiao,ăhoһcăbằngămáyăthuă
thanhăhoһcă rútă trongăbáoăchíă ngoҥi quӕcăvƠăViӋtăNam.ăThҧoăcácăbҧnă thôngăcáo.ăThayămһtăBӝă
trѭӣngăđӇătuyênăcáoăvӅănhӳngăvҩnăđӅăngoҥiăgiao. 

4- PhòngăCôngăvĕn:ăPhòngănƠyăchiaălƠmăbaăban: 
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A)ăBanătiӃpăphátăcôngăvĕn:ăthuănhұn,ăvƠoăsә,ăđӋătrình,ăphơnăphátănhӳngăcôngăvĕnăgӱiăđӃnă
Bӝ.ăĐӋăcôngăvĕnălҩyăchӳăkỦ,ăvƠoăsәăvƠăgӱiăđi. 

B)ăBanămưăđiӋn:ănhұnăvƠăgӱiăđiӋnătínăthѭӡng;ădӏchănhӳngăđiӋnătínăgӱiăvӅăBӝ;ăgӱiăđiӋnătínă
bằngămưăđiӋn. 

C)ăBanălѭuătrӳăcôngăvĕn:ălѭuătrӳăhӗăsѫăcácăviӋcăđưăkӃtăliӉu,ăgiӳăbҧnăchínhăcácăhiӋpăѭӟc,ăcácă
bҧnăđӏaăđӗăvƠătƠiăliӋuăvӅăđӏaădѭă- quơnăthӫăthѭăviӋnăcӫaăBӝ. 

5- PhòngăNhơnăviênăVұtăliӋuăvƠăKӃătoán:ăPhòngănƠyăchiaălƠmăbaăban: 

A)ă Bană nhơnă viên:ă cácă viӋcă vӅă nhơnă viênă cӫaă Nӝiă Bӝă vƠă Ngoҥiă Bӝ:ă tuyӇnă bә,ă thuyênă
chuyӇn,ăthĕngăthѭӣng,ălѭѫngăbәng,ăphөăcҩp,ăkӹăluұt,ătәăchӭcăvƠăthiăhƠnhăquyătҳcăcôngăchӭcă- cácă
kǶăthi. 

B)ăBanăvұtăliӋu:ăcungăcҩpăvұtăliӋu,ăkhíăcөăchoăbӝăvƠăcácăcôngăsӣ,ădinhăthӵăphөăthuӝcă- Lұpă
hӧpăđӗngămuaăvұtăliӋu. 

C)ăBanătƠiăchính,ăkӃătoán:ădӵăthҧoăvƠăthiăhƠnhăngơnăsáchăcӫaăBӝ,ăchi,ăthu,ăkӃătoánăchoăcҧă
NӝiăBӝăvƠăNgoҥiăBӝ. 

6- PhòngăNghiălӉăkhánhătiӃt:ăThùăӭng,ătӕngătiӉnăcácăsӭăthҫnăvƠăquỦăkháchăngoҥiăquӕc.ăCácă
viӋcă thuӝcăvӅă bangă giaoă nghiă lӉ.ăDӵă thҧo,ă tiӃpă nhұnăvƠă chuyӇnă giaoă cácă lưnhă sӵă trҥng,ă sӭ tínă
trҥng,ă miӉnă chӭc trҥng,ă uӹă nhiӋmă trҥng,ă nhұnă khҧă trҥngă - Nghiă thӭcă vӅă viӋcă kỦ,ă duyӋtă y,ă vƠă
chuyӇnăđҥtăcácăbҧnăhiӋpăѭӟcă- trôngănomăvӅăquyӅnălӧiătinhăthҫnăcӫaăđҥiăbiӇuăngoҥiăquӕcă(nhѭăthӭă
vӏ,ăquyӅnăbҩtăkhҧăxơmăphҥm)ă - TһngăhuyăchѭѫngăchoăngѭӡiăngoҥiăquӕcăvƠăViӋtăkiӅuăӣăngoҥiă
quӕc. 

7- PhòngăTuyênătruyӅnăvƠ Báoăchí:ăXuҩtăbҧnăcácăbáoăchí,ăsáchăvӣăcӫaăBӝăbằngăquӕcăvĕnăvƠă
sinhăngӳăngoҥiăquӕcă- GiaoăthiӋpăvӟiăbáoăgiӟiăvƠăcácăcѫăquanăvĕnăhoáăngoҥiăquӕcă- Cácăhӝiănghӏă
quӕcătӃăvӅăvĕnăhoáă- TuyênătruyӅnăchoădơnătӝcăngoҥiăquӕcăbiӃtănhiӅuăvӅădơnătӝcăViӋtăNam. 

8- Phòng Thôngădӏch:ăDӏchă cácă đѫnă tӯă sáchă vӣ,ă báoă chíă ngoҥiă quӕcă raă tiӃngăViӋtăNam.ă
Dӏchăcácă côngăvĕnăhoһcăsáchăvӣăViӋtăNamă raă cácăsinhăngӳăngoҥiăquӕcă - ThôngăngônăchoăBӝă
trѭӣngăvƠăcácăcѫăquanătrongăBӝăkhiătrӵcătiӃpăvӟiăngѭӡiăngoҥiăquӕc. 

9- PhòngăLuұtăpháp:ăNghiên cӭuăvҩnăđӅăthuӝcăquӕcătӃăcôngăphápăvƠăquӕcătӃătѭăphápă- Giҧiă
quyӃtăvӅăđһcăquyӅnăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaăsӭăđoƠnăvƠălưnhăsӵăngoҥiăquӕcăӣăViӋtăNam, đһcăquyӅnăvƠă
quyӅnăhҥnăcӫaăsӭăđoƠnăvƠălưnhăsӵăViӋtăNamăӣăngoҥiăquӕcăkhiăNgoҥiăBӝăđưătәăchӭc.ăLiênălҥcăvӟiă
phòngăkiӅu dơnăđӇălұpăquyăphұnăvӏăchoăkiӅuădơnăngoҥiăquӕcăӣăViӋtăNam. 

ViӋcăcóătínhăcáchătӕătөng:ăGiҧiăthíchăcácăluұtălӋăquӕcătӃăvƠăcácăđiӅuăѭӟc. 

10- PhòngăHƠnhăchínhăvƠăKiӅuădơn:ăThiăhƠnhă luұtă lӋăbҧoă toƠnăquyӅnă lӧiăchoăngѭӡiăViӋtă
Namăӣăhҥiăngoҥi:ăGiҩyăthôngăhƠnh,ăhӝ tӏch,ăthӯaăkӃ,ătƠiăsҧn,ăgiҧiăhӗiănguyênăquán,ăthôngătinăchoă
giaăđình,ăv.v...ăThiăhƠnhăluұtălӋăvӅăbinhăbӏ. 

ThiăhƠnhăluұtălӋ,ăbҧoătoƠnăquyӅnălӧiăchoăkiӅuădơnăngoҥiăquӕcăӣăViӋtăNam:ăvưngălai,ăcѭătrú,ă
thôngăthѭӡng,ăgiaoădӏch,ălұpăhӝi,ănhұpăquӕcătӏch,ăcҩpăgiҩy thôngăhƠnh,ăcĕnăcѭӟc.ăKiӇmăsoát,ătrөcă
xuҩt.ăTƠiăsҧnăngoҥiăquӕcăvƠăcácăđoƠnăthӇăkinhătӃ,ăvĕnăhoáăngoҥiăquӕcăӣăViӋtăNam. 

NӃuăsӕăkiӅuădơnăthuӝcămӝtăquӕcătӏchăquáănhiӅu, cóăthӇăđһtănhӳngăbanăriêngăphөătrách:ăbană
HoaăViӋt,ăPhápăViӋtăv.v... 

ViӋcătҫuăthuyӅnănhұp quӕcătӏchăViӋtăNam. 

NhұnăthӵcăchӳăkỦăcӫaăcácăpháiăbӝ,ăsӭăthҫnăvƠălưnhăsӵăViӋtăNam,ăkhiăngoҥiăbӝăđưătәăchӭc. 

ThiăhƠnhăhiӋpăѭӟcăquӕcă tӃăvӅănhӳngăvҩnăđӅăchuyênămônănhѭ:ăyă tӃ,ă tiӅnă tӋ,ăbѭuăđiӋn,ăvôă
tuyӃnă điӋn,ă hoҧă xa,ă giaoă thông,ă thӫyă lӧi,ă phépă đoă lѭӡng,ă cӭuă tӃ,ă laoă đӝng,ă ngѭă nghiӋpă ӣă đҥiă
dѭѫng,ăkiӇmăsoátăhƠngăhҧiăv.v... 
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11- PhòngăChínhătrӏăvƠăKinhătӃ:ăSѭuătҫmăcácătƠiăliӋuăvƠănghiênăcӭuăcácăvҩnăđӅăkinhătӃ,ătìnhă
hìnhăchínhătrӏăvƠăchínhăsáchăngoҥiăgiaoăcӫaăcácănѭӟc. 

GiaoăthiӋpăvӟiăcácănѭӟcăvӅăkinhătӃ,ăchínhătrӏăchínhăsáchăngoҥiăthѭѫngăvƠăquanăthuӃă- Vҩnă
đӅăvұnătҧi,ătiӅnătӋ,ăhӕiăđoái,ătiӃpătӃ,ăphơnăphátănguyênăliӋu,ăduălӏch. 

ThҧoăluұnăvƠădӵăthҧoăcácăhiӋpăѭӟcăchínhătrӏ,ăthѭѫngămҥi,ăv.v... 

PhòngănƠyăsӁăchiaăraăcácăbanăchuyênămôn,ămӛiăbanăphөătráchăvӅămӝtăkhuăvӵcătrênăhoƠnă
cҫu.ăGiӟiăhҥnăvƠăsӕăkhuăvӵcăҩyăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăđӏnhăsau. 

ĐiӅuă thӭă4:  SauănƠy,ătheoăsӵănhuăcҫu,ăcácăcѫăquanăkӇătrênăcóăthӇăhӑpălҥiăthƠnhănhaăhayă
thƠnhătyăđӇătiӋnăviӋcăđiӅuăkhiӇn. 

ĐiӅuăthӭă5:  BӝătrѭӣngăBӝăNgoҥiăgiaoăchӏuăӫyănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNGOҤIăGIAO 

NguyӉnăTѭӡngăTam 

HƠăNӝi,ăngƠyă07ăthángă4ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă100ă- 102 
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Sҳc lӋnh sӕ 50ăngƠyă13ăthángă4ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ tә chӭc 

cӫa Bӝ GiaoăthôngăCôngăchính 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă03ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1945ăốàăỉgàyă21ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1945ăịhợỉăịh͙iăẾáẾă
ẾỵỉgăsởăẾhỊăẾáẾăBộ; 

ChiểỐăỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăỉgàyă26ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăGiaỊăỏhỵỉgăCỵỉgăẾhíỉh; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăGiaỊăỏhỵỉgăCỵỉgăẾhíỉhăsaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụă

ỏh͗aăhi͏ị; 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuăthӭănhҩt:  BӝăGiaoăthôngăCôngăchínhătӯănayăđһtădѭӟiăquyӅnăchӍăhuyăvƠăđiӅuăkhiӇnă
cӫaămӝtăBӝătrѭӣngăvƠămӝtăThӭătrѭӣng.ăThӭătrѭӣngăthayămһtăBӝătrѭӣngătrongăkhiăBӝătrѭӣngăđiă
vҳngăhayămҳcăbұn,ăvƠăcóăthӇăcóănhӳngăӫyăquyӅnăđһcăbiӋtăthѭӡngăxuyênăcӫaăBӝătrѭӣng. 

ĐӘNGăLụăSӴăVӨ 

ĐiӅuă thӭăhai: ă ĐәngălỦăsӵăvөăgiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăvƠăThӭătrѭӣngătrongătoƠnăthӇănhiӋmă
vөăcӫaăBӝ.ăỌngăxӱălỦăcácăviӋcăthôngăthѭӡngătrongăkhiăBӝătrѭӣngăvƠăThӭătrѭӣngăđiăvҳngăhayămҳcă
bұn.ăĐәngălỦăcóăthӇăđѭӧcăӫyănhiӋmăriêngăcӫaăBӝătrѭӣngăhayăThӭătrѭӣngăđӇăthiăhƠnhănhӳngăcôngă
vөăđһcăbiӋt.ăCácănhơnăviênătrongăBӝ,ătrӯăBíăthѭătrѭӣng,ăđӅuăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăĐәngă
lỦ. 

BệăTHѬăTRѬӢNG 

ĐiӅuă thӭă ba:  BíăthѭătrѭӣngăphөătráchăcácăviӋcăđһcăbiӋtămƠăBӝătrѭӣngăhayăThӭătrѭӣngă
giaoăcho,ănhѭănhӳngăviӋcăcѫămұt,ătuyênătruyӅn,ăngoҥiăgiao,ăkhánhătiӃt,ăxưăgiaoănghiăthӭc,ăv.v... 

 

CÁCăCѪăQUANăTRONGăBӜ 

ĐiӅuăthӭătѭ:  TrongăBӝăGiaoăthôngăCôngăchínhăcóăcácăcѫăquanăsauănƠy: 

- Vĕnăphòng, 

- TyăTӕătөngăvƠăPhápăchӃ, 

- TyăChuyênămônăcôngăchính, 

- TyăGiaoăthông, 

- TyăKiӃnăthiӃtăđôăthӏăvƠăKiӃnătrúc, 

- TrѭӡngăĐҥiăhӑcăCôngăchính. 
VĔNăPHọNG 

ĐiӅuăthӭănĕm:  VĕnăphòngăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăChánhăVĕnăphòng,ăcóăChӫăsӵă
Vĕnăphòng,ăChӫăsӵăcácăphòngănhơnăviên, kӃătoán,ăcѫămұtăvƠăquҧnălỦănhƠăin,ăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuăthӭăsáu:  NhiӋmăvөăcӫaăVĕnăphòngălƠ: 

- CӭuăxétăcácăviӋcăhƠnhăchính; 
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- LұpăbiênăbҧnăcácăkǶăhӝiăđӗngădoăBӝătrѭӣngăhayăThӭătrѭӣngăchӫătӑa; 

- LiênălҥcăgiӳaăcácăphòngăgiҩyătrongăBӝ; 

- TuyênătruyӅn,ăxưăgiao,ănghiălӉ; 

- Thuănhұn vƠăvƠoăsәăcôngăvĕnăӣăcácănѫiăgӱiăvӅăBӝ; 

- Phơnăphátăcôngăvĕnăchoăcácăphòngăgiҩy; 

- Đánhămáyăcôngăvĕnăcӫaăcácăphòngăgiҩyăthҧo; 

- CҩpăgiҩyăđiătƠuăvƠăgiҩyălӝ trình; 

- Lұpăsәălѭѫngăviênăchӭcăcôngănhұt; 

- MuaăvұtăliӋuăvƠălƠmăsәăsáchăchiătiêuătrongăBӝ; 

- ĐiӋnăthoҥi,ălѭuătrӳăcôngăvĕn,ăquҧnălỦăthѭăviӋn; 

- ThuăxӃpăcácăsҳcălӋnh,ănghӏăđӏnh,ăquyӃtănghӏ,ăchӫătrì,ăhuơnălӋnh,ăv.v... 

- CácăviӋcălinhătinhăkhôngăthuӝcăphòngăgiҩyănƠo. 

ĐiӅuăthӭăbҧy:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngănhơnăviênălƠ: 

- CácăviӋcăthuӝcăvӅănhơnăviênăchínhăngҥchătòngăsӵătҥiăBӝăGiaoăthôngăCôngăchính,ătҥiăcácă
Nha Giámă đӕc côngă chính,ă Bѭuă chính,ă Hӓaă xa,ăGiangă Hҧiă Thѭѫngă thuyӅn,ă HƠngă không,ă Hҧiă
cҧng,ăKhíătѭӧng. 

- Sӱaăđәi quyătҳcăvӅănhơnăviên; 

- Thi,ătuyӇnăbә,ăgiaăhҥnătұpăsӵ,ăthӵcăthөăchínhăngҥch; 

- Thҧiăhӗi,ătrӯngăgiӟi; 

- HuyӅnăchӭc,ăgiҧiăchӭc; 

- Tӯăchӭc,ăphөcăchӭc,ătrѭngătұp; 

- NghӍăphép,ănghӍădѭӥngăbӋnh,ănghӍăviӋcăriêng,ănghӍădƠiăhҥn; 

- Hѭuăchӭcăhayăđìnhăchӭc; 

- Thĕngăchӭc,ăhuyăchѭѫng,ătѭӣngălөc; 

- Bәădөng,ăthuyênăchuyӇn; 

- Lѭѫng,ăphөăcҩp,ătrӧăcҩp; 

- Hѭuăbәng; 

- Giӳăhӗăsѫ,ădanhăbҥăviênăchӭc; 

- LѭuătrӳăcôngăvĕnăvӅăviênăchӭc; 

- LұpăniênăgiámăvƠădanhăsáchăcácănhơnăviên; 

- XétăcácăđѫnăkhiӃuănҥiăcӫaăcôngăchӭc; 

- CácăviӋcăliên quanăđӃnănhơnăviênăcôngănhұtătòngăsӵătҥiăBӝ; 

- CácăvҩnăđӅănguyênătҳcăliênăcanăđӃnănhơnăviênăcôngănhұtătòngăsӵătҥiăcácăsӣăthuӝcăBӝ; 

- CácăviӋcălinhătinhăvӅănhơnăviên. 

ĐiӅuăthӭătám:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngăKӃătoánălƠ: 

- LұpăngơnăsáchătoƠnăBӝ; 

- Tҥiătrùăngơnăsách; 
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- LұpăhƠnhăchínhăkӃătoánă(thanhătoánăviӋcăchiăthuăcӫaăngơnăsáchăkhiămưnăkhóa); 

- LƠmăcácăphiӃuăkӃătoánă(phiӃuădӵăchi,ăphiӃuăbưiăcácăkhoҧnăđưădӵăchi); 

- LƠmăsәălѭѫng, ngơnăphiӃuăvƠătrҧălѭѫngăchoănhơnăviênătòngăsӵătҥiăBӝ; 

- XétăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăviӋcăvӅălѭѫngăvƠăphөăcҩpăcӫaănhơnăviên; 

- ThanhătoánăcácăkhoҧnăchiătiêuăvӅăvұtădөngăcҫnăthiӃtăchoăcácăphòngăgiҩyătrongăBӝăvƠăchoă
toƠnăBӝ; 

- LƠmăngơnăphiӃu,ălӋnhăphátăngơn,ălӋnhăthuăngơn; 

- XétăvƠăthiăhƠnhăcácăkhoҧnădӵăchiăghiătrongăngơnăsách; 

- QuỹătiӅnăquyên. 

ĐiӅuăthӭăchín:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngăCѫămұtălƠ: 

- PhөătráchăcácăviӋcăcѫămұt,ălѭuătrӳăcôngăvĕnăcѫămұt; 

- CácăviӋcăvӅăquӕcăphòng; 

- CácăviӋcăvӅăngoҥiăgiao; 

- DӏchăcácăđiӋnătínăcѫămұt; 

ĐiӅuăthӭă10:  NhiӋmăvөăcӫaăquҧnălỦănhƠăinălƠălƠmăcácăsәăsáchăvӅănhƠăinăcӫaăBӝăvƠăđiӅuă
khiӇnănhƠăinăҩy. 

TYăTӔăTӨNGăVẨăPHÁPăCHӂ 

ĐiӅuă thӭă 11:  TyăTӕă tөngăvƠăPhápăchӃăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăTrѭӣngă tyăTӕă
tөngăvƠăPhápăchӃăcóăChӫăsӵăPhòngăTӕătөngăvƠăChӫăsӵăPhòngăPhápăchӃăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuăthӭă12:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngăTӕătөngălƠ: 

- Sѭuătұpăcác luұtălӋăvƠăquiătҳcăvӅăhƠnhăchính; 

- CӭuăxétăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅănguyênătҳc; 

- Xétăcácăkhoҧnăѭӟc; 

- GiҧiăquyӃtăcácăviӋcăcanăphҥmăđӃnăđѭӡngăgiaoăthông,ăhayălưnhăthәăthiӃtălӝăcùngăcôngăsҧn; 

- PhөătráchăcácăviӋcătѭѫng tranhăhayătruyătӕ; 

- ĐӅăcӱăngѭӡiăđҥi diӋnăchoăBӝăhayăcácăSӣăthuӝcăBӝăӣăcácătòaăán. 

ĐiӅuăthӭă13:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngăPhápăchӃ lƠ: 

- SѭuătұpăcácăluұtălӋăquy tҳcăcũăđӇăkhҧoăcӭuăvƠăkhӣiăthҧoăluұtălӋăquiătҳcămӟi; 

- XétăvƠăthҧoăcácădӵăthҧo, cácădӵăánăquyӃtăđӏnh,ănghӏăđӏnh,ăsҳcălӋnh... 
TYăCHUYểNăMỌN CỌNGăCHệNH 

ĐiӅuă thӭă 14:  TyăchuyênămônăCôngăchínhăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăTrѭӣngă tyă
chuyênămônăcôngăchính,ăcóăPhóătrѭӣngătyăhayăChӫăsӵăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuăthӭă15:  NhiӋmăvөăcӫaăTyăchuyênămônăcôngăchínhălƠ: 

- Nghiênăcӭuăcácăcôngătácătơnătҥo:ăkiӅu lӝ,ăđêăđiӅu,ăcôngătrìnhăthӫyănông,ăđѭӡngăxeălӱaăvƠă
xeăđiӋn,ăđѭӡngăđiӋnătínăvƠăđiӋnăthoҥi,ăviӋcăngĕnăngӯaăbӋnhăsӕtărétărӯng,ăcҩpăphátăthuӕcăvƠăđiӋn,ă
dùngăsӭcănѭӟc. 

- Hҧiăcҧng; 

- Lұpăđӏaăđӗăcácăđѭӡngăgiaoăthông; 
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- CácăviӋcălinhătinhăvӅăcôngăchính; 

- ThҧoăchӍă thӏăđҥiăcѭѫngăvӅăcáchă lұpădӵăánăcácăcôngă tácă tơnă tҥoăvƠă tuăbәăbҧoă tӗnănhӳngă
côngătrìnhăkiӃnătrúcăvƠăđѭӡngăgiaoăthông; 

- SѭuătұpăvƠăcӭuăxétăcácăđӅăánăcôngătác. 
TYăGIAOăTHỌNG 

ĐiӅuă thӭă16:  TyăGiaoăthôngăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăTrѭӣngătyăGiaoăthông.ăTyă
nƠyăgӗmăcóă3ăphòng: 

- PhòngăKiӇmăsátăthiӃtălӝ; 

- PhòngăLiênălҥc, 

- PhòngăKinhătӃăvұnătӕng. 

MӑiăphòngăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaămӝtăphòngătrѭӣng 

ĐiӅuăthӭă17:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngăKiӇmăsátăThiӃtălӝălƠ: 

- KiӇmăsoátăđҥiăcѭѫngăcácăđѭӡngăxeălӱaăvƠăxeăđiӋnăvӅăphѭѫngădiӋnătƠiăchính,ăchuyênămônă
vƠămұuădӏch; 

- LiênălҥcăvӟiăcácăӪyăviênăkiӇmăsoátăđӏaăphѭѫngăđӇăđiӅuătraăcácătaiănҥnăvƠăbҧoăthӫ lưnhăthәă
thiӃtălӝ; 

- XétăcácăđӅănghӏăvӅăquiătҳcăthiӃtălӝ;ăgiӡătƠuăchҥy,ăgiáăcѭӟc,ăchuyên chӣ v.v... 

- LƠmăcácăthẻăđiătƠuă(thẻăkiӇmăsoát, thẻăthôngăhƠnh,ăthẻăbáoăchí) 

- LұpăthӕngăkêăthiӃtălӝ 

- XétăcácăđѫnăkhiӃuănҥiăcóăliênăcanăđӃnăhӓaăxa. 

ĐiӅuă thӭă18:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngăliênălҥcălƠ:ăliênălҥcăcácăsӣăBѭuăchính,ăHƠngăkhông,ă
Khíătѭӧng,ăvƠăGiangăhҧiăThѭѫngăthuyӅnăvӅăcôngăviӋcăchuyênămônăcӫaăcácăsӣăҩy.ăPhòngăliênălҥcă
phҧiăsӱaăsoҥnăvƠăđӋătrìnhăcácăhӗăsѫăvӅăcôngăviӋcănóiătrên. 

ĐiӅuăthӭă19:  NhiӋmăvөăcӫaăPhòngăKinhătӃăvƠăVұnătӕngălƠ: 

- TrѭngădөngăvƠămuaăbánăxeăhѫi,ăphơnăphӕiăcácăđӗăphөătùngăvӅăxeăhѫi,ăphơnăphӕiăcӗn,ăxiă
mĕngăvƠăcácăhóaăphҭmăhҥnăchӃ; 

- TrôngăcoiăviӋcăchuyênăchӣăcácăvұtăliӋuăvƠăthӵcăphҭmăhҥnăchӃăchoăsӵăsinhăhoҥtăcӫaăquӕcădơn; 

- NghiênăcӭuăvӅăcácăđѭӡngăvұnătҧiătrongăxӭ. 
TYăKIӂNăTHIӂTăĐỌăTHӎăVẨăKIӂNăTRÚC 

ĐiӅuă thӭă20:  TyăKiӃnăthiӃtăđôăthӏăvƠăKiӃnătrúcăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăTrѭӣngă
ty KiӃnăthiӃtăđôăthӏăvƠăKiӃnătrúc,ăcóăhaiăchӫăsӵăgiúpăviӋc:ămӝtăôngăcoiăvӅăkiӃnăthiӃtăđôăthӏ,ămӝtă
ôngăcoiăvӅăkiӃnătrúc. 

NhiӋmăvөăcӫaăTyănƠyălƠ: 

1- TuăchӍnhăvƠăkiӃnăthiӃtăcácăđôăthӏăvƠăthônăquê: 

- LұpăbҧnăđӗăvƠăchѭѫngătrìnhătuăchӍnhăvƠămӣămangăcácăđôăthӏ; 

- LұpăbҧnăđӗăvƠăchѭѫngătrìnhătuăchӍnhăcácăvùngăthônăquê. 

2- KiӇmăsoátăcôngăviӋcăxơyădӵngăcôngăthӵ,ăcôngăviênăhayătѭăthҩtăӣăcácăthƠnhăphӕ: 

- HӑaăkiӇuăhayăduyӋtăyăcácăkiӇuăcôngăthӵ,ăcôngăviênăӣăcácăđôăthӏălӟn; 

- XétăcácăkiӇuănhƠăvƠăkiӇmăsátăcôngăviӋcăkiӃnătrúcăcӫaătѭăgiaăӣăcácăđôăthӏ. 
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3- DuyătrìăvƠăbҧoătӗnănӅnăkiӃnătrúcăcәăcӫaăViӋtăNam; 

4- LiênălҥcăvӟiăcácăViӋnăkhҧoăcәăđӇănghiênăcӭuăkiӃnătrúcăcәăViӋtăNam. 

5- NghiênăcӭuăvƠăkhӣiăthҧoăcácăluұtălӋăvӅăkiӃnătrúc. 
TRѬӠNGăĐҤIăHӐCăCỌNGăCHệNH 

ĐiӅuă 21:  TrѭѫngăĐҥiăhӑcăCôngăchínhăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaămӝtăGiámăđӕcăcóă
VĕnăphòngăriêngăgiúpăviӋc. 

Trѭӡngăgӗmăcó: 

1ăLӟpădӵăbӏ; 

2ăLӟpătrungăhӑcăchuyênămônăđƠoătҥoănhӳngăcánăsӵăchuyênămôn; 

1ăLӟpăcaoăđẳngăchuyênămônăđƠoătҥoănhӳngăkỹăsѭăCôngăchánh. 

ĐiӅuă thӭă 22:  NghӏăđӏnhăngƠyă26ăthángă02ănĕmă1946ăvƠăcácăđiӅuăkhoҧnătrѭӟc,ătráiăvӟiă
SҳcălӋnhănƠy,ăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭă23:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăCôngăchínhăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăGIAOăTHỌNG 

 CỌNGăCHệNH 

TrҫnăĐĕngăKhoa 

HƠăNӝi,ăngƠyă13ăthángă4ănĕmă1946 

CHӪăTӎCH CHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă110-114 
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Sҳc lӋnh sӕ 52ăngƠyă22ăthángă4ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh viӋc lұp hӝi 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăNộiăốͭ,ăBộăT˱ăịháị, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị;ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă 1:  HӝiălƠămӝtăđoƠnăthӇăcóătínhăcáchăvƿnhăcӱuăgӗmăhaiăhoһcănhiӅuăngѭӡiăgiaoăѭӟcă
hiӋpălӵcămƠăhƠnhăđӝngăđӇăđҥtămөcăđíchăchung;ămөcăđíchăҩyăkhôngăphҧiălƠăđӇăchiaălӧiătӭc. 

ĐiӅuă 2:  CҩmăkhôngăđѭӧcălұpănhӳngăhӝiăcóămөcăđíchăvƠăhoҥtăđӝngălƠmăđӗiăbҥiăphongă
tөc,ăhҥiăđӃnătrұtătӵăchung,ăhoһcăđӃnăsӵăanătoƠnăcӫaăquӕcăgia. 

ĐiӅuă3:  Ngѭӡiăsángălұpăraăhӝiăphҧiăđӫă21ătuәi,ălƠăngѭӡiăxѭaănayăkhôngăcóăcanăánăthѭӡngă
phҥmătrӑngătӝiăhayăkhinhătӝi baoăgiӡ.ăTrѭӟcăkhiăhoҥtăđӝng,ănhӳngăngѭӡiăsángălұpăraăhӝiăphҧiălƠmă
giҩyăkhaiăkèmătheoăhaiăbҧnăđiӅuălӋăgӱiăchoăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăBӝăNӝiăvө. 

ӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăBӝăNӝiăvө,ăkhiănhұnăđѭӧcătӡăkhaiăvƠăcácăbҧnăđiӅuălӋ,ăsӁăphátă
biênălai. 

Trongătӡăkhaiăphҧiăkêărõ: 

1- Tênăhӝi 

2- Mөcăđíchăhӝi 

3- TrөăsӣăcӫaăhӝiăvƠăcӫaăcácăchiănhánh 

4- Tên,ătuәi,ănghӅănghiӋp,ăchӛăӣăcӫaăngѭӡiăquҧnătrӏăhӝi. 

MӝtăbҧnătѭăphápălỦălӏchăcӫaăngѭӡiăsángălұpăvƠăquҧnătrӏăhӝiăsӁăđӏnhătheoătӡăkhaiăҩy. 

TrongăbҧnăđiӅuălӋăítăraăcũngăphҧiăđӏnhărõăcácăkhoҧnăsauănƠy: 

A)ăMөcăđíchăcӫaăhӝi 

B)ăTênăcӫaăhӝi 

C)ăHӝiăsӣăӣăđơu 

D)ăHӝiăcóăthӡiăhҥnănhҩtăđӏnhăkhông 

E)ăThӇălӋăvƠoăhӝiăvƠăraăhӝi 

G)ăNghƿaăvөăvƠăquyӅnălӧiăcӫaăcácăhӝiăviên 

H)ăSӕătiӅnăgópăcӫaăhӝiăviênăvƠăcácăkhoҧnătiӅnămƠăhӝiăcóăquyӅnăthuănhұp. 

SauănƠyăphƠmămӛiăkhiăcóăcҫnăthayăđәiăhayăthêmăbӟtăkhoҧnănƠoătrongăđiӅuălӋăthìăcùngăphҧiă
khaiătheoăcáchăthӭcăđưăđӏnhăӣăđoҥnătrên. 

ĐiӅuă 4:  15ăngƠyăsauăkhiănhұnăđѭӧcă tӡăkhaiăvƠăđiӅuă lӋ,ăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶăsӁăphҧiă
chuyӇnăđӋăcҧăhӗăsѫăvƠăphátăbiӇuăỦăkiӃnălênăBӝ Nӝiăvө.ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăxétăhӗăsѫăvƠănӃuăchoă
phépăhӝiăthƠnhălұp,ăsӁăkỦănghӏăđӏnhăchoăphép. 

Sauăhҥnă45 ngƠyăkӇătӯăhômăphátăbiênălai,ănӃuăBӝăNӝiăvөăkhôngătrҧălӡiăngĕnăcҩmăhӝiăthƠnhă
lұpăvƠăhoҥtăđӝng,ăthìăhӝiăsӁăcoiănhѭăđѭӧcăthƠnhălұp. 
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ĐiӅuă 5:  HӝiănƠo đưăđѭӧcă thƠnhă lұpă theoăđúngă thӇă lӋăSҳcă lӋnhănƠy,ăđѭӧcă tѭăcáchăphápă
nhơnănhѭăsauănƠy: 

A)ăCóăđӫăquyӅnătӕătөngătrѭӟcăcácătòaăán,ămƠăkhôngăphҧiăxinăphépătrѭӟc 

B)ăĐӭngămuaăđӝngăsҧnăvƠăbҩtăđӝngăsҧn 

C)ăThuătiӅnăgópăcӫaăcácăhӝiăviên, 

D)ăSӣăhӳuăvƠăquҧnătrӏăbҩtăđӝngăsҧn,ăsongăchӍăđѭӧcăcóănhӳngăbҩtăđӝngăsҧnăvӯaăvһnăđӫădùngă
choăhӝiăhoҥtăđӝngămƠăthôi. 

ĐiӅuă 6:ă NӃuăsauăkhiă thƠnhă lұp,ămƠăhӝiămuӕnăcóăchiănhánhăvƠăhӝiăsӣăӣămӝtătӍnh,ăphӫ,ă
huyӋnăthìăngoƠiăsӵăkhaiăbáoăӣăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶăhoһcăӣăBӝăNӝiăvөătheoăĐiӅuăthӭă3ăSҳcălӋnh 
nƠy,ăngѭӡiăquҧnătrӏăcònăphҧiăkhaiătҥiăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnh,ăvƠăkǶă2ăbҧnăsaoăđiӅuălӋăvӟiăbҧnăsaoă
NghӏăđӏnhăcӫaăBӝăNӝiăvө.ăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăsӁăcҩpăbiênălai. 

ĐiӅuă7:  KhôngăhӝiăviênănƠoăcóăthӇăbӏăcѭӥngăbáchăӣătrongăhӝi.ăTùyăỦăhӝiăviênămuӕnăxină
ra bao giӡăcũngăđѭӧc,ădùăhӝiălұpăraăcóăthӡiăhҥnănhҩtăđӏnhămһcălòng,ămiӉnălƠăhӝiăviênăxinăraăhӝiăđưă
thanhătoánăcácătrҧiăkhoҧnăđӕiăvӟiăhӝi,ăvƠăđưăbáoătrѭӟcămӝtătuҫnălӉ. 

ĐiӅuă8:  CácăhӝiăphҧiăđĕngăkỦăvƠoămӝtăquyӇnăsәăriêng,ăđӇăӣătrөăsӣ: 

A)ăNgƠyăthángăvƠăsәăcácăbiênălҥiănhұnăđѭӧcăkhiăkhaiăbáoăvӟiăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhătheoă
ĐiӅuăthӭă3ăSҳcălӋnhănƠy, 

B)ăTҩtăcҧăcácăsӵăthayăđәiăvӅăđiӅuălӋăhoһcătrongăviӋcăquҧnătrӏ,ăgiámăđӕc. 

Sәăҩy,ăphҧiăcóăchӳăkỦ,ătӯătrangăđҫuăđӃnătrangăcuӕiăcӫaăChánhătòaăánăđӋănhӏăcҩpănѫiătrөăsӣ. 

CácănhƠăđѭѫngăcөcăhƠnhăchínhăhoһcătѭăphápăcóăquyӅnăđӃnătұnănѫiăxemăxétăsәăđó.ăTѭănhơnă
cũngăcóăthӇăxinăhӝiăphátăchoăbҧnătríchălөcăӣăsәămiӉnălƠăchӏuăphíătәn. 

ĐiӅuă9:  NӃuăhӝiălұpătráiăvӟiăĐiӅuăthӭă3,ăhoһcăhoҥtăđӝngătuyăBӝăNӝiăvөăđưăngĕnăcҩm,ăthìă
tòaătrӯngătrӏănѫiătrө sӣăsӁătuyênăbӕăgiҧiătán. 

NӃuăsángălұpăhӝiăviên,ăquҧnălỦăhoһcăgiámăđӕcăkhángăcáo,ăthìătrongăthӡiăkǶăkhángăcáo,ăhӝiă
cũngăphҧiăngӯngăhoҥtăđӝng. 

NӃuăhӝiăđưăbӏăgiҧiătán,ămƠăvүnăcònătiӃpătөcăhoҥtăđӝng,ăthìăsángălұpăhӝiăviên,ăquҧnălỦăhoһcă
giámăđӕc,ăsӁăbӏăphҥtătiӅnătӯă100ă($) đӃnă1.000ă($),ăvƠăphҥtătùătӯă6ăngƠyăđӃnă2ătháng,ăhoһcăbӏămӝtă
trongăhaiăthӭăphҥtăđó.ăCácăhӝiăviênăkhácăcònăӣătrongăhӝi,ăsӁăbӏăphҥtătiӅnătӯă100ă($) đӃnă500ă($) vƠă
tӯă6ăngƠyăđӃnă1ăthángătù,ăhoһcăbӏămӝtătrongăhaiăthӭăphҥtăđó. 

ĐiӅuă 10:  NӃuăhӝiămua bҩtăđӝngăsҧnă tráiă thӇă lӋăđưăđӏnhăӣăĐiӅuă thӭă5ă thìă tѭănhơnăhoһcă
biӋnălỦănѫiătrөăsӣ,ăcóăquyӅnăxinătòaăánăđӋănhӏăcҩpătuyênăbӕăsӵămuaăҩyăvôăgiáătrӏ. Bҩtăđӝngăsҧnăҩyă
sӁăphҧiăđemăbánăđҩuăgiáăvƠătiӅnăthuăđѭӧcăsӁătrҧăvӅăquỹăcӫaăhӝi. 

ĐiӅuă11:  NӃuătráiăvӟiăĐiӅuăthӭ 8,ăquҧnălỦăsӁăbӏăphҥtătiӅnătӯă15ă($) đӃnă100ă($). 

ĐiӅuă12:  NhӳngăhӝiăđưăkӇăӣăĐiӅuăthӭăhaiăsӁăbӏăgiҧiătán,ăvƠătƠiăsҧnăcóăthӇăbӏătӏchăthu,ădoă
nghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăchiӇuăđӗngăỦăBӝăTѭăpháp. 

ViӋcăquҧnătrӏ,ăthanhătoán,ăsӱădөngătƠiăsҧnăbӏătӏchăthuăҩy,ăsӁăҩnăđӏnhăsauăbằngămӝtănghӏăđӏnhă
BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăchiӇuăđӗngăỦăcácăBӝăTѭăphápăvƠăTƠiăchính. 

ĐiӅuă 13:  HӝiătrѭӣngăhoһcăngѭӡiăquҧnălỦăcácăhӝiăđưăthƠnhălұpătrѭӟcăngƠyăkỦăSҳcălӋnhă
nƠy,ăphҧiătheoăthӇălӋăđưăđӏnhăӣăĐiӅuăthӭă3ăvƠăthӭă4ătrongăhҥnă30ăhômăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnhăSҳcă
lӋnhănƠy. 

ĐiӅuă 14:  SҳcălӋnhănƠyăsӁăthiăhƠnhăcҩpătӕcătheoăĐiӅuăthӭă14ăSҳcălӋnhăngƠyă10ăthángă10ă
nĕmă1945. 
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ĐiӅuă 15:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăchiӇuă
SҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă22ăthángă4ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă121ă- 123 
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Sҳc lӋnh sӕ 57ăngƠyă03ăthángă5ănĕmă1946  cӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh viӋc tә chӭc cӫaăcácăbӝ trong 

Chínhăphӫ 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA  

 

ChiểỐă ỏhỀỊăB̫ỉă ỏỐyêỉăẾáỊăỉgàyă28ă ỏháỉgă8ăỉĕỈă1945ăố͉ă ối͏Ếă ỏhàỉhă ệ̵ịăChíỉhăịhͯăVi͏ỏă
NaỈăDợỉăẾhͯăCộỉgăhòa, 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă10ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1945ăgiͷăỏ̩ỈăỏhờiăẾáẾăệỐ̵ỏăệ͏ăhi͏ỉăhàỉh, 
ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭăốàăsaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị;ă 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

 

ĐiӅuă 1:  TrongămӛiăBӝăcӫaăChínhăphӫăViӋtăNam,ăBӝătrѭӣngăvƠăThӭătrѭӣngăcóămӝtăVĕn 
phòng,ăcácăNhaăvƠăcóăthӇăcóămӝtăcѫăquanăThanhătraăvƠămӝtăBanăcӕăvҩn. 

I- VĔNăPHọNGă 

ĐiӅuă 2:  NhơnăviênăVĕnăphòngă lƠănhӳngăngѭӡiă trӵcă tiӃpăgiúpăviӋcăBӝă trѭӣngăhayăThӭă
trѭӣngăvӅăphҫnănhiӋmăvөăchínhătrӏ. 

SӕănhơnăviênăcaoăcҩpăVĕnăphòngăsӁăđӏnhătùyătheoăsӵăquanătrӑngăcӫaămӛiăBӝ,ănhѭngăkhôngă
đѭӧcăquáăsӕătӕiăđaăsauăđơy: 

1ăĐәngălỦăVĕnăphòng 

1ăChánhăVĕnăphòng 

1ăPhóăVĕnăphòng 

1ăBíăthѭ 

3ăThamăchínhăVĕnăphòng. 

NӃuăquáăsӕănóiă trên,ăphҧiăcóămӝtăsҳcă lӋnhăriêngăchӍăđӏnh.ăĐәngă lỦăVĕnăphòngăvƠăChánhă
VĕnăphòngădoăSҳcălӋnhăbәănhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăBӝătrѭӣng;ăsҳcălӋnhăđѭaăraăHӝiăđӗngăChínhă
phӫăthôngăqua. 

ĐiӅuă3:  CácăchӭcăvөăkhácăthuӝcăVĕnăphòngăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăchӍăđӏnh. 

NhӳngădӵăthҧoănghӏăđӏnhăvӅăviӋcăchӍăđӏnhănhơnăviênăVĕnăphòngăphҧiăthѭѫngăđӏnhăvӟiăBӝă
trѭӣngăhaiăBӝăNӝiăvөă(Nhaăcôngăchӭc) vƠăTƠiăchínhăvӅăphѭѫngădiӋnăđẳngăcҩpăvƠălѭѫngăbәng. 

ĐiӅuă 4:  NhơnăviênăVĕnăphòngăcӫaămӛiăBӝătrѭӣngăchӍăgiӳăchӭcăvөămìnhătrongăthӡiăhҥnă
Bӝătrѭӣngătҥiăchӭc. 

NӃuălƠătѭănhơn,ănhӳngănhơnăviênăđóăsӁăcoiănhѭătӯăchӭcăcùngăvӟiăBӝătrѭӣngăthôiăviӋc. 

NӃuălƠăcôngăchӭc,ănhӳngănhơnăviênăđóăsӁăđѭӧcătrҧălҥiăngҥchăcũ,ăđӇănhұnămӝtăchӭcăvөăkhác. 

ĐiӅuă5:  NhơnăviênăVĕnăphòngăcӫaăBӝătrѭӣng, 
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A)ăNӃuă lƠă tѭănhơn,ă sӁăhѭӣngămӝtă sӕăphөăcҩpănhҩtăđӏnhă ҩnăđӏnhă trongămӝtă sҳcă lӋnhă sau,ă
chiӇuăđӅănghӏăcӫaăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTƠiăchính. 

B)ăNӃuălƠăviênăchӭc,ăsӁăhѭӣngălѭѫngăbәngătheoăngҥchăcũăvƠăcóăthӇăđѭӧcămӝtăkhoҧnăphөă
cҩpăchӭcăvөăҩnăđӏnhăsau. 

II- CỄCăNHAă 

ĐiӅuă6:  TrongăcácăBӝăsӁăđһtămӝtăchӭcăĐәngălỦăsӵăvөăvƠănӃuăcҫn,ămӝtăhayă2ăPhóăđәngălỦă
sӵăvө,ăđӇăgiúpăBӝătrѭӣngăđiӅuăkhiӇnăcôngăviӋcăhƠnhăchínhăvƠăchuyênămônătrongăBӝ. 

ĐiӅuă7:  ChӭcăĐәngălỦăsӵăvөăvƠăPhóăđәngălỦăsӵăvөăcóăthӇăchӑnătrongăhƠngăcôngăchӭcăcaoă
cҩpăhoһcăӣăcácătѭănhơnăvƠădoăsҳcălӋnhăbәănhiӋm,ătheoăđӅănghӏăcӫaăBӝătrѭӣng.ăSҳcălӋnhăsӁăđѭaăraă
HӝiăđӗngăChínhăphӫăthôngăqua. 

ĐiӅu  8:  ĐәngălỦăsӵăvөăvƠăPhóăđәngălỦăsӵăvөăcóănhiӋmăvөătiӃpătөcăcôngăviӋcăhƠnhăchínhă
trongăBӝ,ănênăkhôngăbҳtăbuӝcăphҧiătӯăchӭcămӛiăkhiăđәiăBӝătrѭӣng. 

Tuyănhiên,ăBӝătrѭӣngăvүnăcóăquyӅnăcӱăĐәngălỦăsӵăvөăvƠăPhóăđәngălỦăsӵăvөăkhác. 

ĐiӅuă 9:  ĐәngălỦăsӵăvөăvƠăPhóăđәngălỦăsӵăvөăchӑnăngoƠiăgiӟiăcôngăchӭcăsӁăđѭӧcăhѭӣngă
lѭѫngăbәngădoămӝtăsҳcălӋnhăҩnăđӏnhăsau. 

CôngăchӭcăđѭӧcăcӱălƠmăĐәngălỦăsӵăvөăhayăPhóăđәngălỦăsӵăvөăđѭӧcăgiӳănguyênăsӕălѭѫngăӣă
ngҥchăcũănӃuăsӕălѭѫngăҩyăcaoăhѫnăsӕălѭѫngădoăsҳcălӋnhăҩnăđӏnh.ăNӃuăsӕălѭѫngăcũăkèmăsӕălѭѫngă
doăSҳcălӋnhăҩnăđӏnhăthìăsӁăđѭӧcăhѭӣngăthêmămӝtăkhoҧnăphөăcҩpăbằngăsӕălѭѫngădoăsҳcălӋnhăҩnă
đӏnhătrӯăvӟiăsӕălѭѫngăӣăngҥchăcũ. 

ĐiӅuă10:  CácăNhaăsӁădoăGiámăđӕcăNhaăquҧnătrӏ. 

GiámăđӕcăsӁădoăSҳcălӋnhăchӍăđӏnh,ătheoăđӅănghӏăcӫaăBӝătrѭӣng,ăSҳcălӋnhăsӁăđѭaăHӝiăđӗngă
Chínhăphӫăthôngăqua. 

ĐiӅuă11:  TrongăcácăNhaăquanătrӑng,ăcóăthӇăđһtăraămӝtăchӭcăPhóăGiámăđӕc. 

PhóăgiámăđӕcădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăbәănhiӋm. 

III- CѪăQUANăTHANHăTRAă 

ĐiӅuă 12:  NӃuăcҫn,ămӛiăBӝăcóăthӇăđһtăraămӝtăNhaăthanhătraădoămӝtăôngăTәngăthanhătra 
điӅuăkhiӇnăvƠăcóămӝtăsӕăthanhătraăgiúpăviӋc. 

TәngăthanhătraăvƠăcácăthanhătraădoăsҳcălӋnhăbәănhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăBӝătrѭӣng.ăSҳcălӋnhă
sӁăđѭaăHӝiăđӗngăChínhăphӫăthôngăqua. 

ĐiӅuă 13:  NhaăthanhătraăcóănhiӋmăvөăkiӇmăsoátăcácăcôngăviӋcăcӫaăcácăcѫăquanăcácăcҩp 
thuӝcăBӝ,ăvӅămӑiăphѭѫngădiӋn. 

IV- BANăCӔăVҨNă 

ĐiӅuă14:  MӛiăBӝăcóăthӇălұpămӝtăBanăcӕăvҩnăcóănhiӋmăvөăgiúpăỦăkiӃnăBӝătrѭӣngăvӅăcácă
vҩnăđӅăchuyênămôn. 

CácăCӕăvҩnăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăcӱ. 

V- PHӨăCҨPăDIăCHUYӆNă 

ĐiӅuă15:  TrongăkhiăthӯaăhƠnhăchӭcăvө,ănhơnăviênăVĕnăphòng,ăThanhătra,ăGiámăđӕcăcácă
NhaăvƠăCӕăvҩn,ămӛiăkhiăphҧiăđiăkinhălỦăhayăđiăcôngăcánăngoƠiăThӫăđô,ăsӁăđѭӧcăhѭӣngăphөăcҩpădiă
chuyӇnătheoăcáchăxӃpăđһtăsauăđơy:ă 
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Chӭcăvөă Phơnăthӭăhҥngă
(1)  

Chúăthíchă 

Côngăchӭcăhayătѭănhơnăđѭӧcăcӱăraăgiӳăchӭc: 

ĐәngălỦăVĕnăphòngă 

ChánhăVĕnăphòngă 

PhóăVĕnăphòngă 

Bíăthѭă 

ThamăchínhăVĕnăphòngă 

TәngăthanhătraăvƠăThanhătraă 

ĐәngălỦăsӵăvөăvƠăPhóăđәngălỦăsӵăvө 

GiámăđӕcăcácăNhaă 

PhóăgiámăđӕcăcácăNhaă 

Cӕăvҩnă 

 

HҥngănhҩtăAă 

HҥngănhҩtăAă 

HҥngănhҩtăBă 

HҥngănhҩtăBă 

HҥngănhìăAă 

HҥngănhҩtăAă 

HҥngănhҩtăA 

HҥngănhҩtăAăă 

HҥngănhҩtăBă 

HҥngănhҩtăBă 

 

 

(1)- Khiă nƠoă
mӝtă côngă chӭcă
theoă trұtă cӫaă
mìnhă đѭӧcă ӣă
vƠoă trongă mӝtă
hƠngă caoă hѫn,ă
thìă vүnă đѭӧcă
giӳăhƠngăcũ. 

 

ĐiӅuă16:  CácăBӝătrѭӣngăphөătráchăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă03ătháng 5ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă129ă- 131 
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Sҳc lӋnh sӕ 58ăngƠyă03ăthángă5ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋt NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ tә chӭc cӫa Bӝ Nӝi vө 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă3-5-1945ăỏổăẾhứẾăẾáẾăBộ, 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăBộăNộiăốͭ, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă1:  BӝăNӝiăvөăgӗmăcó: 

I- Vĕnăphòng,ădoămӝtăĐәngălỦăVĕnăphòngăđiӅuăkhiӇn. 

II- NhaăThanhă tra,ăcóănhiӋmăkiӇmăsoátăvƠă trìnhăbáoăvӅăhƠnhăchínhăvƠăchínhă trӏ.ăNhaănƠyă
thuӝcăquyӅnătrӵcătiӃpăcӫaăBӝătrѭӣngăvƠăsӁădoămӝtăSҳcălӋnhăriêngătәăchӭc. 

III- NĕmăNhaăcóănhiӋmăvөăkӇăsauăđơy,ăthuӝcăquyӅnăkiӇmăsoátăcӫaămӝtăđәngălỦăsӵăvө: 

1- NhaăcôngăchӭcăvƠăkӃătoán:ăquyăchӃăvƠăquҧnătrӏăcôngăchӭcă- kӃătoánătrongăBӝ; 

2- NhaăPhápăchính:ăviӋcăphápăchӃăvƠăhƠnhăchính; 

3- NhaăThôngătinătuyênătruyӅn:ăthuănhұpăvƠătruyӅnăbáăcácătinătӭcătrongănѭӟc; 

4- ViӋtăNamăCông anăvө:ăviӋcătrӏăan; 

5- NhaăDơnătӝcăthiӇuăsӕ:ăxemăxétăcácăvҩnăđӅăchínhătrӏăvƠăhƠnhăchínhăthuӝcăvӅăcácădơnătӝcă
thiӇuăsӕătrongănѭӟc,ăvƠăthҳtăchһtătình thơnăthiӋnăgiӳaăcácădơnătӝcăsӕngătrênăđҩtăViӋtăNam. 

Mӛiănhaăcóămӝtăgiámăđӕcăquҧnătrӏ. 

ĐiӅuă 2:  ChiătiӃtătәăchӭcăVĕnăphòngăvƠăcácăNhaăsӁădoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiă
vөăҩnăđӏnhăsau. 

NghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăngƠyă19ăthángă1ănĕmă1946,ănayăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă3:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

HƠăNӝi,ăngƠyă03ăthángă5ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă132 
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Sҳc lӋnh sӕ 60ăngƠyă06ăthángă5ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ  

tә chӭc cӫaăQuơnăsӵ Ӫyăviênăhӝi 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỏ͓ẾhăͮyăẽaỉăẦháỉgăẾhi͇ỉăỏỊàỉăqỐ͙Ế; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị; 
Xéỏăx͵ăỉhỐăẾ̯ỐăẾͯaăqỐ͙Ếăgia; 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

Khoҧnă thӭă nhҩt:  ӪyăbanăKhángăchiӃnătoƠnăquӕcădoăQuӕcăhӝiă truyănhұnăngƠy 2-3-
1946ănayăđәiăraălƠăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝi. 

 

Khoҧnă thӭă 2:  NhӳngănhơnăviênătrongăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝiălƠănhӳngănhơnăviênătrongă
ӪyăbanăKhángăchiӃnătoƠnăquӕcăcũ. 

 

Khoҧnă thӭă3:  QuơnăsӵăӪyăviênăhӝiămӝtăcѫăquanătӕiăcaoăquơnăsӵăđһtăthẳngădѭӟiăquyӅnă
điӅuăkhiӇnăcӫaăChínhăphӫăvƠăcóănhiӋmăvөăđiӅuăkhiӇnăquơnăđӝiătoƠnăquӕc.ăVӅăviӋcăbәănhiӋmăvƠă
thuyênăchuyӇnăcácăquơnăquanătӯăcҩpătáătrӣălên,ăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝiăsӁăcùngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcă
phòng thӓaăhiӋp. 

 

Khoҧnă thӭă 4:  QuơnăsӵăӪyăviênăhӝiăcóăquyӅnătrѭngăthu,ătrѭngădөngăvƠătrѭngătұpătheoă
nhѭăcáchăthӭcăvƠăphѭѫngăphápăđưăҩnăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăsӕă68ăngƠyă30-11-1945. 

 

Khoҧnăthӭă5:  QuơnăsӵăӪyăviênăhӗiăgӗmăcóănhӳngăcѫăquanăsauăđơy: 

1- CөcăTәngăvө:ăCóănhiӋmăvөăthuăphátăcôngăvĕn,ăphөătráchăvӅănhơnăsӵ,ăquҧnălỦăngơnăsách,ă
tƠiăchínhăcӫaăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝiăvƠăliênălҥcăhƠnhăchínhăvӟiăcácăcѫăquanăkhác. 

2- CөcăThamămѭu:ăCóănhiӋmăvөănghiênăcӭuăvƠăđӅănghӏăkӃăhoҥchăđiӅuăkhiӇnăquơnăđӝiăvƠă
thiăhƠnhămӋnhălӋnhăcӫaăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝi. 

3- CөcăChínhătrӏ:ăCóănhiӋmăvөăđiӅuăkhiӇnăvƠăkiӇmătraăcôngătác chínhătrӏătrongăbӝăđӝi,ăphátă
hƠnhăsáchăbáoăphòngăngӯaăphҧnătuyênătruyӅnăcӫaăđӏchăvƠăphөătráchăđӏchăvұn,ădơnăvұn. 

4- CөcăTәngăchӍăhuy:ăQuơnăđӝiătiӃpăphòngăViӋtăNam. 

5- ӪyăbanăLiênălҥcăvƠăKiӇmăsoátăquơnăsӵătrungăѭѫngăViӋtă- Pháp:ăCóănhiӋmăvөăliênălҥcăvƠă
kiӇmăsoátăgiӳaăquơnăđӝiă tiӃpăphòngăViӋtăNamăvƠăquơnăđӝiăPhápă cùng giӳaăquơnăđӝiăPhápăvƠă
quơnăđӝiăquӕcăgiaăViӋtăNam. 

Ӫyăban nƠyădoăđһcăpháiăviênăcӫaăquơnăsӵăӪyăviênăhӝiălưnhăđҥo. 
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Khoҧnă thӭă6:  ViӋcăchiătiêuăvӅănhơnăsӵăvƠăvұtăliӋuăcӫaăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝiăsӁăcóămӝtă
ngơnăquỹăriêng. 

Khoҧnăthӭă7:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăvƠăcácăôngă
Chánh,ăPhóăChӫătӏchăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝiăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă06ăthángă5ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
THAYăLӠIăQUỂNăSӴăӪYăVIểNăHӜI 

PHịăCHӪăTӎCH 

VũăHӗngăKhanh 

PHịăCHӪăTӎCHăQUỂNăSӴăӪYăVIểNăHӜI 
VũăHӗngăKhanh 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

Phan Anh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă02,ăỏờă134-135 
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Sҳc lӋnh sӕ 61ăngƠyă06ăthángă5ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ tә chӭc cӫa Bӝ Quӕc 

dơnăKinh tӃ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

- ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă12ăỉgàyă24ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1946, 
- ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă32ăỉgàyă22ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946, 
- ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙ẾăếợỉăKiỉhăỏ͇, 
- SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị; 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭănhҩt:  BӝăQuӕcădơnăKinhătӃăgӗmăcó: 

- MӝtăVĕnăphòng 

- CácăphòngăSӵă- Vө 

- MӝtăBanăThanhătra 

- MӝtăBanăCӕăvҩnăkinhătӃ. 

ĐiӅuăthӭăhai:  BӝăҩyătәăchӭcăvƠăđiӅuăkhiӇnăcácănhaăchuyênămônătrӵcătiӃpăphөăthuӝc: 

1- NhaăThѭѫngăvө 

2- NhaăKhoángăchҩtăvƠăKỹănghӋ 

3- NhaăTiӃpătӃ 

4- NhaăKinhătӃătínădөng 

5- NhaăThӕngăkêăViӋtăNam 

ĐiӅuă thӭă ba:  CácăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcădơnăKinhătӃ,ăBӝăNӝiăvө,ăBӝăTƠiăchínhăchӏuăӫyă
nhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă06ăthángă5ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGă 

BӜăQUӔCăDỂNăKINHăTӂ 

ChuăBáăPhѭӧng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIă
CHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă03,ăỏờă01 
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Sҳc lӋnh sӕ 64ăngƠyă08ăthángă5ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ tә chӭcăcácăcѫăquană

laoăđӝngătrongătoƠnăcõiăViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăẾhiăSắẾăệ͏ỉhăs͙ 36ăỉgàyă27ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăXụăhội; 
ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăXụăhội; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă thӭănhҩt:  NhaăLaoăđӝngăTrungăѭѫng,ăthƠnhălұpătrongăBӝăXưăhӝiădoăSҳcălӋnhăsӕă
36ănóiătrên,ăcóănhiӋmăvө: 

- ĐҧmăbҧoăvƠăbênhăvӵcăquyӅnălӧiăchoădơnăchúngăcҫnălao; 

- DungăhòaăquyӅnălӧiăcӫaăchӫăvƠănhơnăcôngăđӇăcӫngăcӕăvƠăkhuӃchătrѭѫngănӅnăkinhătӃătrongă
nѭӟc; 

- KiӇmăsoátăviӋcăthiăhƠnhăcácăluұtălӋăbanăbӕăvӅălaoăđӝng; 

- Giúpăchoădơnăchúngă laoăđӝngăcácăphѭѫngă tiӋn đӇă tӵănơngăcaoă trìnhăđӝăvӅămӑiăphѭѫngă
diӋn:ătríăthӭc,ăvұtăchҩt,ăchuyênămôn; 

- KiӇmăsoátăvƠăphơnăphátănhơnăcôngăcácăngƠnhăthѭѫngămҥi,ăkỹănghӋ,ănôngănghiӋp; 

- TәăchӭcăsӵăliênălҥcăvӟiălaoăđӝngăquӕcătӃ; 

- GiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅălaoăđӝng.ă 

ĐiӅuă thӭă hai:  Nha Lao đӝngăTrungăѭѫng,ă đһtă dѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaămӝtăviênă
Giámăđӕc,ăgӗmăcóănhӳngăphòngăsӵăvөădoăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăchӍăđӏnh.ă 

ĐiӅuă thӭăba:  TҥiămӛiăkǶăsӁăđһtămӝtăNhaăThanhătraălaoăđӝngăkǶădoămӝtăviênăThanhătraă
laoăđӝngăđiӅuăkhiӇn. 

NhӳngăviênăThanhătraănƠyăsӁădoăNghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăbәănhұmăsauăkhiăđưăthӓaă
thuұnăcùngăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶ. 

CácăThanhătraăLaoăđӝngăkǶălƠmăviӋcădѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátăcӫaăBӝăXưăhӝi,ăNhaăLaoăđӝngă
trungăѭѫngăvƠăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶ.ăCácăviênănƠyăcóăthӇăcóămӝtăhayăhaiăviênăPhóăThanh tra 
cùngăcácăkiӇmăsoátăvƠăӫyăviênălaoăđӝngăgiúpăviӋc.ă 

ĐiӅuăthӭătѭ:  NhaăThanhătraăLaoăđӝngăkǶăcóănhiӋmăvө: 
- KiӇmăsoátăviӋcăthiăhƠnhăluұtălӋălaoăđӝngăvƠănhơnăcôngătrongăkǶ. 

- ĐӅănghӏănhӳngăsӵăcҧiăcáchănhӳngăluұtălӋălaoăđӝng; 

- GiҧiăquyӃtăvƠădƠnăxӃpănhӳngăsӵăxíchămíchăgiӳaăchӫăvƠăcôngănhơn; 

- LұpănhӳngătӡătrìnhăvӅătìnhăhìnhălaoăđӝngătrongăkǶ; 

- ĐiӅuăkhiӇnăvƠăkiӇmăsoátăcácăcѫăquanălaoăđӝngătrongăkǶ;ă 
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ĐiӅuă thӭănĕm:  BӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝi,ătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăcácăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶ,ă
cóăthӇăđһtăphòngăLaoăđӝngătҥiănhӳngătӍnhăxétăraăquanăhӋăvӅăphѭѫngădiӋnălaoăđӝng. 

NhӳngăphòngănƠyăsӁădoămӝtăviênăthanhătra,ăhayăkiӇmăsoátăhayăӫyăviênălaoăđӝngăđiӅuăkhiӇn.ă
NhӳngăviênănƠyăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăbәănhұm,ăvƠălƠmăviӋcădѭӟiăquyӅnăkiӇmă
soátătrӵcătiӃpăcӫaăNhaăThanhătraăLaoăđӝngăkǶăvƠăcӫaăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnh. 

MӝtăviênăThanhătraăLaoăđӝngăcóăthӇăkiêmăchӭcăҩyătrongănhiӅuătӍnhăhӧpăthƠnhămӝtăkhuădoă
BӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăchӍăđӏnh. 

TҥiăcácătӍnhăchѭaăđһtăphòngăLaoăđӝngăbiӋtălұpăhayăkhôngăthuӝcăquyӅnămӝtăviênăThanhătra 
laoăđӝngănƠoăthìăChӫătӏchăhayămӝtănhơnăviênăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăsӁăkiêmăchӭcăThanhătraăhayă
Ӫyăviênălaoăđӝng.ă 

ĐiӅuăthӭăsáu:  PhòngăLaoăđӝngătӍnhăcóănhiӋmăvө: 

- KiӇmăsoátăviӋcăthiăhƠnhăcácăluұtălӋălaoăđӝng; 

- KiӇmăsoátănhơnăcôngătrongătӍnh; 

- ThiăhƠnhămӋnhălӋnhăcӫaănhӳngăcҩpătrên; 

- ĐӅănghӏăphѭѫngăchơmăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅălaoăđӝngătrongătӍnh; 

- DƠnăxӃpănhӳngăsӵăxíchămíchăxҧyăraăgiӳaăchӫăvƠăcôngănhơn.ă 

ĐiӅuă thӭăbẩy:  GiámăđӕcăNhaăLaoăđӝngătrungăѭѫng,ăcácăthanhătra,ăkiӇmăsoát,ăӫyăviênă
laoăđӝng,ăChӫătӏchăhayănhơnăviênăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăkiêmăthanhătraăhayăӫyăviênălaoăđӝng,ă
cùngăcácănhơnăviênă laoăđӝngăđѭӧcăӫyăquyӅnăkiӇmăsoátăđӅuăphҧiă tuyênă thӋăkhôngăđѭӧcă tiӃtă lӝă
nhӳngăbíămұtăchӃătҥoăvƠănhӳngăphѭѫngăphápătәăchӭcăchuyênănghiӋpămƠăhӑăđѭӧcăbiӃtătrongăkhiă
thӯaăhƠnhăchӭcăvө. 

GiámăđӕcăsӁătuyênăthӋăvӟiăôngăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăcònăcácăthanhătra,ăkiӇmăsoátăvƠăӫyă
viênălaoăđӝngăthìătuyênăthӋăvӟiăChӫătӏchăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶ.ă 

ĐiӅuăthӭătám:  NhӳngăluұtălӋătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă thӭăchín:  BӝătrѭӣngăBӝ NӝiăvөăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăchӏuăӫyănhiӋmăthiăhƠnhă
SҳcălӋnhănƠy.ă 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă08ăthángă5ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăXÃăHӜI 
TrѭѫngăĐìnhăTri 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ 03,ăỏờă04ă- 06 
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Sҳc lӋnh sӕ 70ăngƠyă22ăthángă5ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp ӪyăbanăTrungăѭѫngăhӝ 

đêătҥi Bҳc Bӝ 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăỏhỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẾáẾăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ,ăBộăGiaỊăỏhỵỉgăCỵỉgăẾhíỉh,ăBộăT˱ă
ịháịăốàăBộăXụăhội; 

SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 
 

RAăSҲCăLӊNHăăăăăăă 
 

ĐiӅuă thӭă 1:  Nayălұpă tҥiăBҳcăBӝămӝtăӪyăbanăTrungăѭѫngăhӝăđêăcóănhiӋmăvөănghiênă
cӭu,ăđӅănghӏămӑiăkӃăhoҥchăchӕngănҥnălөtăvƠăkiӇmăsoátăviӋcăbҧoăvӋăđêăđiӅu. 

ӪyăbanăsӁădoăChӫă tӏchăӪyăbanăhƠnhăchínhăBҳcăBӝăhoһcăngѭӡiăđҥiădiӋnăchӫă tӑa,ăvƠăgӗmă
nhӳngănhƠăchuyênămônăhoһcăđӫ kinhănghiӋmădoăChӫătӏchăӪyăbanăhƠnhăchínhăBҳcăBӝăcӱăra. 

ĐiӅuă thӭă 2:ă ĐӇăkhuyӃnăkhíchăvƠăđӕcăxuҩtăcôngăviӋcăhӝăđêă choăcóăhiӇuăquҧ,ănayăҩn 
đӏnhănhӳngăthӇălӋăđһcăbiӋtăđӇăthѭӣngănhӳngăngѭӡiăcóăcôngăvƠăphҥtănhӳngăngѭӡiăphҥmălӛiătrongă
côngăviӋcăđó.ăNhӳngăthӇălӋănƠyăchӍăthiăhƠnhăӣăBҳcăBӝ,ătrongăthӡiăkǶăhӝăđê,ămӛiănĕmătӯă15ăthángă
6ăđӃnă15ăthángă10ădѭѫngălӏch.ăThӡiăkǶăҩyăcóăthӇăkéoădƠi,ăhoһcărútăngҳnăhѫn,ătùyătheoăthӡiătiӃt,ădoă
ӪyăbanăhƠnhăchínhăBҳcăBӝăquyӃtăđӏnh,ăthӓaăthuұnăvӟiăbanăchӍăhuyătrungăѭѫngăhӝăđê. 

ĐiӅuăthӭă3:  

A)ăNhӳngăđoƠnăthӇăhoһcătѭăgiaăđưăsҹnălòngăgiúpătiӅn,ăgҥo,ăvұtăliӋu,ăhayăbằngăcáchăgìăkhácă
mӝtăcáchăxӭngăđángăvƠoătrongăcôngăcuӝcăhӝ đê,ăsӁăđѭӧcăChínhăphӫătһngăkhenăhoһcăcҩpămӝtăđҥoă
tѭӣngălөc. 

B)ăCácăӫyăviênăhƠnhăchínhăvƠăcôngăchӭc cҳt cӱăraăcoiăđê,ănӃuăxétăraătұnătơmăvƠămүnăcán,ă
cũngăcóăthӇăđѭӧcăcҩpămӝtăđҥoătѭӣngălөc. 

C)ăKhiămӝtăcôngăchӭcăbҩtăcӭăӣăcҩpănƠo,ăcóănhӳngăcôngătoărõărӋtătrongăviӋcăhӝăđê,ăChínhă
phӫăsӁăđһcăcáchăthĕngăthѭӣngălênămӝtăhoһcăhaiătrұt,ătùyătheoăđӅănghӏăcӫaăbanăchӍăhuyătrungăѭѫngă
hӝăđê. 

D)ăNhӳngăcôngănhơnănƠoăhӃtăsӭcătұnătөyăvӟiăcôngăviӋc,ăcóăthӇăđѭӧcăthѭӣngăbằngătiӅn,ăhoһcă
bằngă tѭӣngă lөc.ăNӃuă thѭӣngăbằngă tiӅnă thìăban chӍăhuyă trungăѭѫngăhӝăđêăcóăquyӅnăquyӃtăđӏnh,ă
mӛiăngѭӡiăsӁăđѭӧcătӯă50đ đӃnă100đ,ătùyătheoătìnhăhìnhăcӫaăquỹăhӝăđê. 

ĐiӅuăthӭă4:  

A)ăCácăӫyăviênăhƠnhăchínhăcҩpăphӫ,ăhuyӋn,ăxưăvƠăcácăcánăbӝăcӱăraăcoiămӝtăquưngăđê,ăcácă
quҧnăđiӃmăvƠăcácăngѭӡiăcanhăđiӃmăđêăđӅuăphҧiălƠmăhӃtăphұnăsӵămìnhătheoăchӍăthӏăcҩpătrên.ăAiă
phҥmălӛi,ăviăkhôngătuơnăhƠnhăđúngăchӍăthӏăҩyăsӁătùyătheoătӝiănһngănhẹ,ăbӏăphҥtătùătӯă6ăngƠyăđӃnă3ă
tháng.ăNӃuătӵăỦăbӓăquưngăđêămìnhătrôngăcoiămƠăđiătrѭӟcăkhiăđѭӧcăphépăcҩpătrênăhoһcăkhôngăđӧiă
ngѭӡiăđӃnăthay thӃ,ăthìăhìnhăphҥtăkӇătrênăsӁătĕngălênătӯă1ăthángăđӃnă1ănĕm. 

B)ăCácăviênăchӭcăphҥmălӛiătrongăviӋcăhӝăđêăbҩtăcӭăӣătrұtănƠo,ăsӁăbӏăđѭaăraăhӝiăđӗngăkӹăluұtă
vƠă trӯngăphҥtă theoă thӇă lӋăhiӋnăhƠnh.ăCácăviênăchӭcăҩyă lҥiăcònăcóă thӇăbӏăphҥtă tù,ănhѭăcácăhҥngă
ngѭӡiăkhác. 
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C)ăTrongă lúcănguyăcҩp,ăӪyăbanăhƠnhăchínhă tӍnhăhoһcăngѭӡiă thayămһtăvƠăviênăchӭcăcôngă
chínhăchӍăhuyătrênăquưngăđêăbӏănguy,ăđӅuăcóăquyӅnăphátălӋnhătrѭngăthu,ătrѭngădөngăvƠătrѭngătұp.ă
Cácăchӫăcóăđҩtăcát,ăhoһcăvұtăliӋu,ădөngăcө,ăcҫnădùngăchoăsӵăhӝăđêănhѭ:ătre,ănӭa,ăcuӕc,ăxẻng,ăvơnă
vơn...ăsauăkhiăđưănhұnăđѭӧcălӋnhătrѭngăthuăhoһcătrѭngădөngăcӫaănhơnăviênăthayămһtăӪyăbanăhƠnhă
chínhătӍnhătҥiăđê mƠătӯăchӕiăkhôngăchoăsӱădөngăcácăvұtăliӋuăҩy,ăhoһcătìmăcáchălƠmăchoăhѭăhӓngă
khôngădùngăđѭӧc,ăsӁăbӏătrӯngăphҥtătheoăĐiӅu thӭă12ăSҳcălӋnhăsӕă68ăngƠyă30ăthángă11ănĕmă1945,ă
đӏnhălӋătrѭngădөng,ătrѭngăthuăvƠătrѭngătұp. 

D)ăCácănamănӳă tӯă18ăđӃnă55ăđӅuăcóă thӇăbӏă trѭngă tұpăđӇăhӝăđêă trongă lúcănguyă cҩp.ăNӃuă
ngѭӡiăbӏă trѭngătұpăkhôngătuơnăhƠnhămӋnhălӋnh,ă thìăcũngăbӏă trӯngăphҥtă theoăSҳcă lӋnhăsӕă68ănóiă
trên. 

ĐiӅuăthӭă5:  

CácăviӋcăthѭӣngăsӁădoăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăđӅănghӏălênăBanăchӍăhuyăTrungăѭѫngăhӝăđê.ă
BanănƠyăxétăđӅănghӏăvƠătѭălênăChӫătӏchăӪyăbanăhƠnhăchínhăBҳcăBӝăhoһc,ă trongămӝtăvƠiătrѭӡngă
hӧpăđһcăbiӋt,ălênăChӫătӏchăChínhăphӫăquyӃtăđӏnh. 

RiêngăvӅătrӯngăphҥt,ămӛiăkhiănhơnăviênăthayămһtăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhătҥiăđêăgһpămӝtă
trѭӡngăhӧpăphҥmăphápăthìăphҧiăcùngă02ănhơnăviênăӪyăbanăhƠnhăchínhăphӫ,ăhuyӋnăhayăxư,ăcóămһtă
tҥiăchӛălұpăngayăbiênăbҧn.ăBiênăbҧnăҩyăsӁăđӋ lênăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnh. ӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhă
phêăbìnhărӗiătѭăchoătòaăánăđӋ nhӏăcҩpătruyătӕăvƠăxétăxӱ. 

ĐiӅuăthӭă6:  

CácăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝăTѭăpháp,ăBӝăGiaoăthôngăCôngăchínhăvƠăBӝăXưăhӝiăchiӇuăSҳcă
lӋnhăthiăhƠnh. 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă22ăthángă5ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

BӜăTRѬӢNGăBӜăGIAOăTHỌNGăCỌNGăCHệNH 

TrҫnăăĐĕngăKhoa 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

 

BӜăTRѬӢNGăBӜăXÃăHӜI 
TrѭѫngăĐìnhăTri 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă03,ăỏờă15ă- 16 
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Sҳc lӋnh sӕ 75ăngƠyă29ăthángă5ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ  

tә chӭc cӫa Bӝ TƠiăchính 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăẾhiăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă57ăỉgàyă03-5-1946ă̭ỉăđ͓ỉhăqỐyăỏắẾăỏổăẾhứẾăẾáẾ ẽộ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh 
SaỐăỆhiăđ˱ͫẾăảộiăđồỉgăCháỉhăịhͯăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RA SҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭănhҩt.  
BӝăTƠiăchínhăgӗmăcó: 

A- Vĕnăphòng 

B- Cácăphòngăsӵăvө 

C- Cácănha 

D- Cácăcѫăquanăphөăthuӝc 

E- NhaăThanhătraăTƠiăchính 

F- Banăcӕăvҩnăchuyênămôn 

ĐiӅuăthӭăhai .  
TrongăVĕnăphòngăcóăphòngăbíăthѭ. 

A)ăPhòngăbíăthѭ:ăNhiӋmăvө: tiӃpăkiӃn,ăbáoăchí,ăcôngăvĕnămұt,ăquỹădӵăbӏ. 

PhòngăbíăthѭăđһtădѭӟiăquyӅnămӝtăBíăthѭ. 

B)ăVĕnăphòng:ăNhiӋmăvө: nhұnăvƠăphơnăphátăcôngăvĕn, tұpătrungăcácăviӋcăđһcăcách,ăcôngă
tácăcóătínhăcáchăchínhătrӏ,ăthamăkhҧoăchӃăđӝ vƠăvҩnăđӅătƠiăchính. 

VĕnăphòngăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaămӝtăĐәngălỦăVĕnăphòng.ăNӃuăcҫn,ăsӁăcóămӝtăhayă
haiăThamăchínhăVĕnăphòngăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuăthӭăba .  

Cácăphòngăsӵăvө:ăcóătámăphòngăsӵăvө: 

1- Phòngănhҩt:ăCôngăvĕnăthѭӡng,ăthѭăviӋn,ănhơnăviên,ădөngăcө. 

2- Phòngănhì:ăNgơnăsách 

3- Phòngăba:ăKӃătoán 

4- Phòngătѭ:ăTӋ chӃ,ăngơnăkhӕ,ăcôngăthҧi,ăngơnăhƠng 

5- Phòngănĕm:ăLѭѫngăbәng,ăhѭuăbәng 

6- Phòngăsáu:ăThuӃăkhóaăvƠăcácănguӗnălӧiătӭcăquӕcăgia 

7- Phòngăbҧy:ăPhápăchӃăvƠătӕătөng 
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MӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăsӁăҩnăđӏnhărõărӋtănhiӋmăvөăcácăphòngăsӵăvөănóiă
trên. 

ӢămӛiăkǶăsӁăcóămӝtăsӣătƠiăchínhăđһtădѭӟiăquyӅnăcӫaăgiámăđӕcătƠiăchính.ăGiámăđӕcătƠiăchínhă
liênălҥcătrӵcătiӃpăvӟiăBӝăTƠiăchínhăvƠăcóănhiӋmăvөăthiăhƠnhănhӳngăluұtălӋăvӅătƠiăchínhătrongăphҥmă
viăkǶ. 

ӢămӛiătӍnhăcóămӝtăӫyăviênătƠiăchínhăphөătráchăthiăhƠnhănhӳngăluұtălӋătƠiăchínhătrongăphҥmă
viătӍnh.ăӪyăviênăҩyăthuӝcăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăGiámăđӕcătƠiăchínhăkǶ. 

Giámăđӕcă tƠiă chӍnhăkǶăvƠăӪyăviênă tƠiă chӍnhă tӍnhă sӁădoănghӏăđӏnhă cӫaăBӝă trѭӣngăBӝăTƠiă
chínhăbәădөng. 

MӝtănghӏăđӏnhăsauăsӁăҩnăđӏnhărõărӋtăcácănhiӋmăvөăcӫaăcѫăquanătƠiăchínhăcácăkǶăvƠăcácătӍnh. 

CácăphòngăsӵăvөăvƠăcácăgiámăđӕcătƠiăchínhăkǶăsӁăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnătrӵcătiӃpăcӫaă
ĐәngălỦăsӵăvө.ăNӃuăcҫnăsӁăđһtăthêmăPhóăđәngălỦăsӵăvөăđӇăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuăthӭătѭ.  
Cácănhaă- cóă5ănha: 

1- NhaăThuӃăquanăvƠăthuӃăgiánăthu 

2- NhaăTrѭӟcăbҥăvƠăcôngăsҧnăđiӅnăthә 

3- NhaăThuӃătrӵcăthu 

4- NhaăNgơnăkhӕ 

5- Nhaăhѭuăbәng 

CácănhaăsӁăthuӝcăquyӅnătrӵcătiӃpăôngăBӝătrѭӣng. 

MӛiănhaăcóănghӏăđӏnhăriêngăҩnăđӏnhănhiӋmăvөăvƠătәăchӭc. 

ĐiӅu  thӭănĕm .  

Cácăcѫăquanăphөăthuӝc: 

a)ăSӣăđúcătiӅn 

b)ăCѫăquanăҩnăloát 

MӝtănghӏăđӏnhăsӁăҩnăđӏnhăsӵătәăchӭcăvƠăquҧnătrӏăcácăcѫăquanănƠy. 

ĐiӅuăthӭăsáu .  

NhaăThanhă traă tƠiăchính.ăNhiӋmăvөăcӫaăNhaăThanhă traă tƠiăchínhăsӁădoămӝtănghӏăđӏnhăҩnă
đӏnhăsau.ă 

Nha Thanh tra tƠiăchínhăđһtădѭӟiăquyӅnăôngăTәngăThanhătraătƠiăchính. 

ĐiӅuăthӭăbҧy .  

Banăcӕăvҩnăchuyênămôn.ăSӁăcóămӝtănghӏăđӏnhăthiӃtălұpămӝtăbanăcӕăvҩnăchuyênămôn. 

ĐiӅuăthӭătám .  

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăcóănhiӋmăvөăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă29ăthángă5ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 
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NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă03,ăỏờă39ă- 41 
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Sҳc lӋnh sӕ 96ăngƠyă05ăthángă6ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăvӅ viӋc lұp nhӳng "ӪyăbanăĐiӅu 

giҧi" tҥiăcácăđӏaăphѭѫng 

 
 

CHӪăTӎCH CHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẾáẾăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăẬỐ͙Ếăịhòỉg,ăNộiăốͭ, 
ChiểỐăsựăẾ̯ỉăỏhi͇ỏăỏhựẾăhi͏ỉăđỊàỉăỆ͇ỏăđểăͯỉgăhộăChíỉhăịhͯăệiêỉăhi͏ịăỏrỊỉgăối͏ẾăỉgỊ̩iăgiaỊă

ốàăẾh̭ỉăẾh͑ỉhăỉộiăỏ͑ỉh; 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuăthӭă1  

NayălұpănhӳngăӫyăbanămӋnhădanhălƠănhӳngă"ӪyăbanăĐiӅuăgiҧi"ăđҥiădiӋnăChínhăphӫăđӃnătӯngă
đӏaăphѭѫngăgiҧiăthíchăsӵăcҫnăthiӃtăđoƠnăkӃtăđӇăthӵcăhiӋnăsӵăthӕngănhҩtăquơnăđӝiăvƠăhƠnhăchính. 

ĐiӅuăthӭă2  

MӛiăӪyăbanăgӗmăcó: 

1- ĐҥiădiӋnăBӝăQuӕcăphòng, 

2- ĐҥiădiӋnăBӝăNӝiăvө, 

3- ĐҥiădiӋnăcӫaăTәngăThamămѭuătrѭӣng, 

ӪyăbanăcóăthӇătùyăđӏaăphѭѫngăyêuăcҫuăcácăđҧngăpháiăcӱăđҥiădiӋnăthamădӵăđӇăgiúpăđӥ. 

ĐҥiădiӋnăcácăđҧngăpháiăkhôngăbiӇuăquyӃt. 

ĐiӅuăthӭă3  

NӃuălƠăviӋcăliênăcanăđӃnăquơnăđӝiăthìăӫyăbanăsӁădoăđҥiădiӋnăBӝăQuӕcăphòng lƠmăchӫătӏch.ă
NӃuălƠăviӋcăliênăquanăđӃnăhƠnhăchínhăthìăӫyăbanăsӁădoăđҥiădiӋnăBӝăNӝiăvөălƠmăchӫătӏch.ăNӃuămӝtă
viӋcăcóătínhăcáchăvӯaăquơnăsӵ,ăvӯaăhƠnhăchínhăthìătrongăhaiăđҥiădiӋnăngѭӡiăcaoătuәiăhѫnăsӁălƠmă
chӫătӏch. 

ĐiӅuăthӭă4  

ӪyăbanăcóănhiӋmăvөătӟiăcácăđӏaăphѭѫng: 

1- GiҧiăthíchăchínhăsáchăcӫaăChínhăphӫăLiênăhiӋpăđӕiăvӟiăhoҥtăđӝngăđҧngăphҧi;ăđiӅuătraămӑiă
hoҥtăđӝngăđҧngăpháiăbҩtăhӧpăphápăvƠătìmăcáchăgiҧiăquyӃt, 

2- Xétă nhӳngă đѫnă khiӃuă nҥiă cӫaă cácă đҧngă phҧiă phҧiă doă ӫyă bană liênă lҥcă cácă đӏaă phѭѫngă
chuyênăđӅ, 

3- XétăcácăkhiӃuănҥiăcӫaădơnăchúngăvӅăsӵălҫmăthan,ăthiӋtăhҥiădoăđҧngăpháiăgơyănên, 

4- TiӃnăhƠnhăviӋcăthӕngănhҩtăquơnăđӝi,ăhƠnhăchínhăbằngămӑiăphѭѫngătiӋn, 

5- KiӇmătraăviӋcăthiăhƠnhămӑiăbҧnăkỦăkӃtăđoƠnăkӃtăđӏaăphѭѫngăgiӳaăcácăchínhăđҧngăđưăđѭӧcă
ChínhăphӫăduyӋtăy, 

6- TrongănhӳngătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtăđӅănghӏălênăChínhăphӫătrӯngăphҥt. 

ĐiӅuăthӭă5  
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ӪyăbanăĐiӅuăgiҧiăcóăquyӅn: 

1- RaăvƠoătҩtăcҧăcácăcѫăquanăcông,ătѭ,ăvƠălҩyăcácătƠiăliӋuăcҫnăthiӃtăchoăsӵăđiӅuătra, 

2- XétăhӓiăbҩtăcӭănhơnăviênănƠoătrongăcácăcѫăquanăcông,ătѭ,ăđӏaăphѭѫngăcҫnăthiӃtăchoăsӵă
điӅuătra. 

ĐiӅuăthӭă6  

CácăôngăBӝătrѭӣngăQuӕcăphòng,ăNӝiăvөăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă05ăthángă6ănĕmă1946 

TM.ăCHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

 
Phóăthӵ: 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăăThúcăKháng 

Q.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

VõăNguyênăGiáp 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă03,ăỏờă73ă- 74 
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Sҳc lӋnh sӕ 119ăngƠyă9ăthángă7ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ 

tә chӭc cӫa Bӝ QuӕcăgiaăGiáoădөc 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐă ỏhỀỊăẽ̫ỉă ỏỐyêỉăẾáỊăỉgàyă28ă ỏháỉgă8ăỉĕỈă1945ăố͉ă ối͏Ếă ỏhàỉhă ệ̵ịăChíỉhăịhͯăVi͏ỏă
NaỈăDợỉăẾhͯăCộỉgăhòa; 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă38ăỉgàyă27ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1940ăỏhi͇ỏăệ̵ịăỏrỊỉgăBộăẬỐ͙ẾăgiaăGiáỊăếͭẾă
ỈộỏăNhaăThaỉhăỉiêỉăốàăThểăếͭẾ; 

ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙ẾăgiaăGiáỊăếͭẾ, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị, 

RAăSҲCăLӊNH: 

KhoҧnăI  

BӝăQuӕcăgiaăGiáoădөc,ăgӗmăcóănhӳngăcѫăquanătrungăѭѫngăthuӝcăquyӅnătrӵcătiӃpăcӫaăBӝăvӅă
phѭѫngădiӋnăchuyênămônăvƠăhƠnhăchínhăvƠănhӳngăcѫăquanăphөăthuӝcăquyӅnăcácăNhaăGiámăđӕcă
trungăѭѫng. 

KhoҧnăII  

CѫăquanăTrungăѭѫngăcӫaăBӝăgӗmăcó: 

1- VĕnăphòngădoămӝtăĐәngălỦăVĕnăphòngăđiӅuăkhiӇn, 

2- CácăphòngăSӵăvөădoămӝtăĐәngălỦăSӵăvөăđiӅuăkhiӇn,ăvƠăcácăNhaădoămӝtăTәngăGiámăđӕcă
điӅuăkhiӇn. 

3-A)ăNhaăTәngăGiámăđӕcăĐҥiăhӑcăvө. 

B) Nha TәngăGiámăđӕcăTrungăhӑcăvөăkiêmăGiámăđӕcăTrungăhӑcăvөăBҳcăBӝ. 

C)ăNhaăTәngăGiámăđӕcăTiӇuăhӑcăvөăkiêmăGiámăđӕcăTiӇuăhӑcăvөăBҳcăBӝ. 

D)ăNhaăTәngăGiámăđӕcăBìnhădơnăhӑcăvөăkiêmăGiámăđӕcăBìnhădơnăhӑcăvөăBҳcăBӝ. 

E)ăNhaăTәngăGiámăđӕcăThanhăniênăvƠăThӇădөcăTrungăѭѫng. 

KhoҧnăIII  

Cѫăquanăphөăthuӝcăcó: 

1- ThuӝcăNhaăTәngăGiámăđӕcăĐҥiăhӑcăvө: 

A)ăCácătrѭӡngăĐҥiăhӑc 

B)ăĐôngăPhѭѫngăBácăcәăHӑcăviӋnăHƠăNӝi 

C)ăSӣăLѭuătrӳăCôngăvĕnăvƠăThѭăviӋnătoƠnăquӕcăHƠăNӝi 

D)ăViӋtăNamăhӑcăxáăHƠăNӝi 

E)ăVĕnăhóaăviӋnăTrungăBӝăthuұnăhóa. 

2- Thuӝc NhaăTәngăGiámăđӕcăTrungăhӑcăvө: 

A)ăSӣăgiámăđӕcăTrungăhӑcăvөăBҳcăBӝă(sápănhұpăvƠoăNhaăTәngăGiámăđӕcăTrungăhӑcăvө) 
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B)ăSӣăGiámăđӕcăTrungăhӑcăvөăTrungăBӝ 

C)ăSӣăGiámăđӕcăTrungăhӑcăvөăNamăBӝ 

3- ThuӝcăNhaăTәngăGiámăđӕcăTiӇuăhӑcăvө: 

A)ăSӣăGiámăđӕcăTiӇuăhӑcăvөăBҳc Bӝă(sápănhұpăvƠoăNhaăTәngăGiámăđӕcăTiӇuăhӑcăvө) 

B)ăSӣăGiámăđӕcăTiӇuăhӑcăvөăTrungăBӝ 

C)ăSӣăGiámăđӕcăTiӇuăhӑcăvөăNamăBӝ. 

4- ThuӝcăNhaăTәngăGiámăđӕcăBìnhădơnăhӑcăvө: 

A)ăSӣăGiámăđӕcăBìnhădơnăhӑcăvөăBҳcăBӝă(sápănhұpăvƠoăNhaăTәngăGiámăđӕcăBìnhădơnăhӑcăvө) 

B)ăSӣ giámăđӕcăBìnhădơnăhӑcăvөăTrungăBӝ 

C)ăSӣăGiámăđӕcăbìnhădơnăhӑcăvөăNamăBӝ 

5- ThuӝcănhaăTәngăGiámăđӕcăThanhăniênăvƠăThӇădөc Trungăѭѫng: 

A)ăSӣăThanhăniênăvƠăThӇădөcăBҳcăBӝă(sápănhұpăvƠoăNha TәngăGiámăđӕcăThanhăniênăvƠă
ThӇădөcăTrungăѭѫng) 

B)ăSӣăThanhăniênăvƠăThӇădөcăTrungăBӝ 

C)ăSӣăThanhăniênăvƠăThӇădөcăNamăBӝ 

KhoҧnăIV  

ChiătiӃtătәăchӭcăcácăcѫăquanăkӇătrênăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăҩnăđӏnh. 

KhoҧnăV  

BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă09ăthángă7ănĕmă1946 

KT. CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

QUYӄNăCHӪăTӎCH 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăGIAăGIỄOăDӨC 

CaăVĕnăThӍnh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă03,ăỏờă113ă- 114 
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Sҳc lӋnh sӕ 125ăngƠyă19ăthángă7ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋt NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaălұpătrongăquơnăđӝi mӝtăngƠnhă

"HҧiăquơnăViӋt Nam"  

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỏrỊỉgăịhiêỉăhọịăỉgàyă19ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1946 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ốàăChͯăỏ͓ẾhăẬỐợỉăsựăͮyăẽiêỉăhội. 

QUYӂTăNGHӎ: 

 

ĐiӅuăthӭă1  

NayălұpătrongăquơnăđӝiăQuӕcăgiaămӝtăngƠnhă"HҧiăquơnăViӋtăNam". 

ĐiӅuăthӭă2  

NgƠnhăHҧiăquơnăđһtădѭӟiăquyӅn: 

- BӝăQuӕcăphòng,ăvӅăphѭѫngădiӋnăquҧnătrӏ 

- QuơnăsӵăӪyăviênăHӝi,ăvӅăphѭѫngădiӋnăđiӅuăkhiӇn. 

ĐiӅuăthӭă3  

BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng vƠăChӫătӏchăQuơnăsӵăӪyăviênăHӝiăchiӇuăquyӃtănghӏăthiăhƠnh. 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă19ăthángă7ănĕmă1946 

VIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAăNĔMăTHӬăHAI 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăCHệNHăPHӪ 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă03,ăỏờă121 
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Sҳc lӋnh sӕ 131ăngƠyă20ăthángă7ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ 

tә chӭc cӫaătѭăphápăôngăan 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă13ăỉgàyă24ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăẾáẾăỏòaăáỉăốàăỉg̩ẾhăThẩỈăịháỉ; 
ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhăs͙ 51ăỉgàyă17ă ỏháỉgă4ăỉĕỈă1946ă̭ỉăđ͓ỉhă ỏhẩỈăqỐy͉ỉăẾáẾăTòaăáỉăốàăsựă

ịhợỉăẾỵỉgăgiͷaăẾáẾăỉhợỉăốiêỉăỏrỊỉgăỏòaăáỉ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă23ăỉgàyă21ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1946ăỏhàỉhăệ̵ịăVi͏ỏăNaỈăCỵỉgăaỉăốͭ; 
SaỐăỆhiăđụăh͗iăýăỆi͇ỉăẾͯaăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙ẾăhộiăốàăsaỐăỆhiăảộiăđồỉg Chíỉhăịhͯăđụă

ỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭă1  

CáchătәăchӭcătѭăphápăcôngăanăҩnăđӏnhănhѭăsauănƠy: 

ĐiӅuăthӭă2  

TѭăphápăcôngăanăcóănhiӋmăvөătruyătҫmătҩtăcҧăcácăsӵăphҥmăphápă(đҥiăhình,ătiӇuăhìnhăhoһcăviă
cҧnh),ăsѭuătұpăcácătangăchӭng,ăbҳtăgiaoăngѭӡiăphҥmăpháp choăcácătòaăánăxétăxӱătrongăphҥmăviă
luұtăphápăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuăthӭă3  

TѭăphápăcôngăanăgӗmăcóănhӳngăphөătráchătѭăphápăcôngăanăvƠănhӳngăӫyăviênătѭăphápăcôngăan. 

PhөătráchătѭăphápăcôngăanălƠăDӵăthҭm,ăBiӋnălỦăvƠăPhóăBiӋnălỦ. 

ӪyăviênătѭăphápăcôngăanălƠ: 

A)ăVӅăbênăTòaăán:ăThҭmăphánăsѫăcҩp 

B)ăVӅăbênăCôngăan:ăChӫăsӵăvƠăPhóăchӫăsӵăphòngăChínhătrӏăvƠăphòngăTѭăpháp:ăTrѭӣngăbană
ChínhătrӏăvƠăBanăTѭăphápăcùngăquұnătrѭӣngăcácăquұnăcôngăanăӣăHƠăNӝi,ăHҧiăPhòng,ăHuӃ,ăSƠiă
GònăChӧăLӟn;ăTrѭӣngătyăCôngăanătӍnh,ăhayăӣănhӳngătӍnhănhiӅuăviӋcădoăBӝăTrѭӣngăBӝăNӝiăvөă
chӍăđӏnh,ămӝtătrѭӣngăbanătrongăTyăCôngăanăsӁăthayăTrѭӣngătyăCôngăan. 

C)ăKiӇmăsoátăviênăKiӇmălơm,ăHӓaăxư,ăThѭѫngăchínhăvƠătҩtăcҧăcácăviênăchӭcămƠăphápăluұtă
giaoăphóăchoănhiӋmăvөătѭăphápăcôngăanăđӕiăvӟiănhӳngăviӋcăphҥmăphápăriêngăchoătӯngăngƠnh. 

ĐiӅuăthӭă4  

Ӣătrongăđӏa hҥtălƠngăthìăBanăTѭăphápăxưăphҧiăthiăhƠnhănhӳngămӋnhălӋnhăcӫaăcácăthҭmăphánă
theoănhѭăĐiӅuă3ă- đoҥnă3,ăSҳcălӋnhăsӕă13ăngƠyă24ăthángăgiêngănĕmă1946ăvƠăđѭӧcăkhámăxétănhƠă
cácătѭănhơnătheoănhѭăĐiӅuăthӭă6ăSҳcălӋnhăsӕă13ăkӇătrên. 

ĐiӅuăthӭă5  

TҩtăcҧăcácăphөătráchătѭăphápăcôngăanăvƠăӫyăviênătѭăphápăcôngăanăvӅăphѭѫngădiӋnătѭăphápă
côngăanăđӅuăđһtădѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátătrӵcătiӃpăcӫaăChѭӣngălỦăTòaăThѭӧngăphҭm. 

TrongăquҧnăhҥtămӝtătӍnh,ănhӳngăӫyăviênătѭăphápăcôngăanăvӅăphѭѫngădiӋnătѭăphápăcôngăană
đӅuăđһtădѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátătrӵcătiӃpăcӫaăbiӋnălỦăhayăThҭmăphánăviênănƠoăgiӳănhiӋmăvө BiӋnălỦă
ӣănhӳngătӍnhăkhôngăcóăBiӋnălỦ. 
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BiӋnălỦăcóăquyӅnăraăchӍăthӏăvƠăkiӇmăsoátăcôngăviӋcăcӫaătҩtăcҧăcácăӫyăviênătѭăphápăcôngăan. 

ĐiӅuăthӭă6  

PhөătráchătѭăphápăcôngăanăvƠăӫyăviênătѭăphápăcôngăanăchӍăcóăquyӅnăđiӅuătraătrongăquҧnăhҥtă
cӫaămìnhămƠăthôi.ăNӃuămuӕnăđiӅuătraăvӅămӝtăviӋcăgìăӣăngoƠiăquҧnăhҥtăcӫaămìnhăthìăphҧiăgӱiăpháiă
ӫyătrҥng. 

NӃuăӫyăviênătѭăphápăcôngăanălѭuăđӝngăhayăngѭӡiăđѭӧcămӋnhălӋnhăviӃtăcӫaăӫyăviênătѭăphápă
côngăanălѭuăđӝngăđiăđiӅuătra,ăthìă24ăgiӡăsauăkhiăđiӅuătraăӣămӝtănѫiănƠoăphҧiăgӱiăbҧnăsaoăbiênăbҧnă
khámăxétănhƠăvƠătӏchăthuătangăvұtăchoăBiӋnălỦătӍnhămƠămìnhăvӯaăđiăđiӅuătraăbiӃt. 

NgѭӡiăđѭӧcăӫyăđiăđiӅuătraăbênăCôngăanăphҧiălƠăӣăcҩpăkhuătrѭӣngăhoһcătiӇuăđӝiătrѭӣngăgiӣălên. 

ĐiӅuăthӭă7  

MuӕnăkhámănhƠăngoƠiă trѭӡngăhӧpăphҥmăphápăquҧă tangă thìăphҧiăkhámăsauă6ăgiӡăsángăvƠă
trѭӟcă6ăgiӡăchiӅu.ăNӃuăđưăbҳtăđҫuăkhámătrѭӟcă6ăgiӡăchiӅuăthìăvүnăcóăquyӅnătiӃpătөcăviӋcăkhámă
nhƠăđӃnăkhiăxong. 

TrongăcácănhƠămӣăchoăcôngăchúngătӵădoăxuҩtănhұp,ăthíădөăcao lơu,ăhƠngăcƠăphê,ănhƠăhayăgáă
cӡăbҥcăvơnăvơn,ăthìăgiӡăcóăthӇăkhámănhƠălùiăđӃnălúcăkháchăhƠngăhoһcăngѭӡiălƠmăviӋcăphҥmăphápă
raăvӅăhӃt. 

NgӡiăraăphҧiăgһpămӝtătrongăbaătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtăsauănƠy,ăđѭӧcăvƠoănhƠătѭănhơnăbanăđêm: 
cháyănhƠ,ălөtăhoһcăcóătiӃngăcҫuăcӭuăӣătrongănhƠăphátăra. 

ĐiӅuăthӭă8  

BiênăbҧnăkhámănhƠăsӁăcóăhiӋuălӵcănӃu: 

A)ăDӵăthҭmăđiăcùngăvӟiălөcăsӵ;ăBiӋnălỦăhoһcăPhóăbiӋnălỦăđiăcùngăvӟiămӝtăviênăchӭcătrongă
côngătӕăviӋn. 

B)ăӪyăviênătѭăphápăcôngăanăđiăcùngăvӟiăhaiăngѭӡiăcôngădơn.ăHaiăngѭӡiănƠyănênăchӑnătrongă
cácăngѭӡiăthơnăthíchăvӟiăngѭӡiăbӏăkhámănhƠăhayăngѭӡiălơnăbangăthìăhѫn; 

C)ăCácăkhuătrѭӣngăhoһcătiӇuăđӝiătrѭӣngăgiӣălênăphҧiăđiăcùngăvӟiămӝtăӫyăviênătrongăӫyăbană
khuăphӕăhayăthӏăxưăhayăxưăvƠăhaiăngѭӡiăcôngădơnăchӑnătrongăcácăngѭӡiăthơnăthíchăngѭӡiămƠănhƠă
bӏăkhámăhayăngѭӡiăhƠngăxóm; 

D)ăĐӕiăvӟiăcácăngƠnhănhѭăKiӇmălơm,ăThѭѫngăchính,ăvơnăvơn,ăthìăӫyăviênătѭăphápăcôngăană
vүnătheoăluұtăhiӋnăhƠnhăchoătӯngăngƠnh. 

E)ăBanăTѭăphápăxưăđiăkhámănhƠăphҧiăcóăđӫăbaăngѭӡiănhѭăđưăđӏnhătrongăĐiӅuăthӭă2ăSҳcălӋnhă
sӕă13ăngƠyă24ăthángă1ănĕmă1946. 

ĐiӅuăthӭă9  

SauăkhiăkhámănhƠ,ănӃuăbҳtăđѭӧcăhayăkhôngăbҳtăđѭӧcătangăvұt,ăđӅuăphҧiăcóăbiênăbҧn. 

BiênăbҧnănƠyăphҧiăkêărõăđưătӏchăthuănhӳngătangăvұtăgì,ăniêmăphongănhѭăthӃănƠo,ăgiaoăchoăai. 

ChӫănhƠăbӏăkhámăsӁăkỦăvƠoăbiênăbҧn;ăchӫănhƠăvҳngămһtăthìăthơnănhơnăkỦăthay.ăNӃuăchӫănhƠă
hoһcăthơnănhơnăkhôngăchӏuăkỦ,ăkhôngăbiӃtăkỦăhoһcăkhôngăthӇăkỦăđѭӧcăthìănóiărõătrongăbiênăbҧn. 

ĐiӅuăthӭă10  

BaoănhiêuăđѫnăkhiӃuănҥi,ătӕăcáo,ăsauăkhiăđưălұpăxongăbiênăbҧn,ăđӅuăphҧiăgӱi sangăôngăBiӋnă
lỦ.ăChӍăcóăôngăBiӋnălỦămӟiăcóăquyӅnătҥmăđìnhăcӭuămӝtăviӋcăhayăđѭaăviӋcăphҥmăphápăraăphiênă
tòa. 
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DӵăthҭmăcóăquyӅnănhұnăđѫnăcӫaăngѭӡiăbӏăthiӋtăhҥiăđӭngădơnăsӵănguyênăcáoăvӅătiӇuăhìnhăvƠă
đҥiăhình;ăThҭmăphánăsѫăcҩpăcóăquyӅnănhұnăđѫnăcӫaăngѭӡiăbӏăthiӋtăhҥiăđӭngădơnăsӵănguyênăcáoăvӅă
viăcҧnh. 

ĐiӅuăthӭă11  

TrѭӟcăkhiănhұnăviӋc,ăӫyăviênătѭăphápăcôngăanăphҧiătuyênăthӋătrѭӟcătòaăán. 

ĐiӅuăthӭă12  

ĐӇăthiăhƠnhănhiӋmăvөăcӫaămình,ăcácăphөătráchătѭăphápăcôngăanăvƠăcácăӫyăviênătѭăphápăcôngăană
cóăquyӅnătrѭngăcҫuăbinhălӵcătrongănhӳngătrѭӡngăhӧpăvƠătheoănhӳngăthӫătөcădoăluұtăphápăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuăthӭă13  

ViӋcă bәă sung,ă thĕngă thѭӣngă vƠă trӯngă phҥtă hƠnhă chínhă nhӳngă ӫyă viênă tѭă phápă côngă ană
khôngăphҧiălƠăThҭmăphánăviênăđӇălƠmăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăcӫaăBiӋnălỦăvƠăChѭӣngălỦ. 

ĐiӅuăthӭă14  

CácăluұtălӋănƠoătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭă15  

CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchӏuăӫyănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă20ăthángă7ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

VIӊT NAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă03,ăỏờă131ă- 133 
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Sҳc lӋnh sӕ 163ăngƠyă23ăthángă8ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăvӅ tә chӭc 

Tòaăánăbinhălơmăthӡiăđһt ӣ HƠăNӝi 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă34ăỉgàyă25-3-1946ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă71ăỉgàyă22-5-1946ă̭ỉăđ͓ỉhăqỐyăỏắẾăầͭẾăqỐợỉăVi͏ỏăNaỈ; 
Xéỏăỏửỉhăỏh͇ăhi͏ỉăỏhời; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ốàăsaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị;ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

 

ĐiӅuă thӭă 1:ă TrongăkhiăchӡăđӧiăsҳcălӋnhătәăchӭcăcácăTòaăánăbinhăchínhăthӭcăđѭӧcăbană
hƠnh,ănayălұpămӝtăTòaăánăbinhălơmăthӡiătrөăsӣăđһtăӣăHƠăNӝi. 

ĐiӅuăthӭă2:  TòaăánăbinhălơmăthӡiăcóăthҭmăquyӅnăxétăxӱ: 

- Cácăquơnănhơnăphҥmăpháp,ăbҩtăcӭăvӅătӝiăgì,ătrӯănhӳngătӝiăviăcҧnhăthuӝcăthҭmăquyӅnăcácă
Tòaă ánăTѭăphápăvƠă nhӳngă "Thѭӡngă tӝi"ă đӏnhăӣăĐiӅuă thӭă49,ă Sҳcă lӋnhă sӕă 71ă ngƠyă22-5-1946 
thuӝcăquyӅnănghӏăphҥtăcӫaăcácăcҩpăchӍăhuyăquơnăđӝi; 

- NhӳngănhơnăviênăcácăngƠnhăchuyênămônătrongăquơnăđӝi,ănhӳngăngѭӡiălƠm viӋcăchoăquơnă
đӝiănhѭăcôngănhơn,ăchӫăthҫuăkhiăphҥmăphápăcóăliênăcanăđӃnăquơnăđӝi; 

- NhӳngăngѭӡiăthuӝcăbҩtăcӭăhҥngănƠoămƠăphҥmăphápăӣătrongăcácăđӗnătrҥi,ăQuơnăyăviӋn,ănhƠă
ĐӅălaoăbinhăhoһcămӝtăcѫăquanănƠoăcӫaăquơnăđӝi,ăhoһcăphҥmăphápălƠmăthiӋtăhҥiăđӃnăquơnăđӝi. 

ĐiӅuă thӭă 3 :ăNӃuămӝtăngѭӡiăngoƠiăquơnăđӝiăđӗngă thӡiăphҧiă truyă tӕă trѭӟcăTòaăánăbinhă
lơmăthӡiăvìămӝtătӝiăthuӝcăthҭmăquyӅnăTòaăҩyăvƠătrѭӟcămӝtăTòaăánăTѭăphápăhoһcăQuơnăsӵăvìămӝtă
tӝiăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăcácăTòaăánăҩy,ăthìăphҧiădoăTòaăánăbinhălơmăthӡiăxétăxӱătrѭӟc. 

TrӯănhӳngătrѭӡngăhӧpăTòaăánătѭăphápătuyênăánăphҥtătiӅnăhoһcăphҥtăbӗiăthѭӡng,ănӃuăbӏăcană
phҧiăcҧăhaiătòaăcùngăphҥtăthìăhҥnăchӍăphҧiăchӏuăhìnhăphҥtănһngănhҩtămƠăthôi. 

ĐiӅuă thӭă 4 :ăGһpătrѭӡngăhӧpănhiӅuăngѭӡiăcùngăbӏăcanăvӅămӝtătӝiămƠătrongăđóăcҧăquơnă
nhơnăcҧăthѭӡngădơn,ăthìăviӋcăđóăsӁădoăTòaăánăbinhălơmăthӡiăxétăxӱ. 

ĐiӅuăthӭă5 :ăTòaăánăbinhălơmăthӡiăgӗmăcó: 

- MӝtăChánhăánăvƠăhaiăHӝiăthҭmăngӗiăxӱ; 

- MӝtăӫyăviênăChínhăphӫăđӭngăbuӝcătӝiă(viênănƠyăkiêmăcôngăviӋcădӵăthҭm) 

- MӝtăLөcăsӵăngӗiăchépăcácăđiӅuătranhăluұn,ăgiӳăánătӯăvƠăgiҩyămá. 

ChánhăánălƠămӝtăquơnănhơnăthuӝcăcҩpăchӍăhuyăhoһcămӝtănhơnăviênăcaoăcҩpăBӝăQuӕcăphòng 
doăNghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng bәănhiӋm.ăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng cũngăcóăthӇăthӓaă
hiӋpăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăđӇăBӝănƠyăcӱămӝt ThҭmăphánăcaoăcҩpăsungăchӭcăChánhăán. 

HӝiăthҭmăthӭănhҩtălƠămӝtăquơnănhơnăthuӝcăcҩpăchӍăhuy,ădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcă
phòng bәănhiӋm. 
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HӝiăthҭmăthӭăhaiălƠămӝtăthҭmăphánăngҥchătѭăpháp,ădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăbәă
nhiӋmăsauăkhiăđưăỦ hiӋpăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng. 

ӪyăviênăChínhăphӫălƠămӝtăquơnănhơnăhoһcămӝtănhơnăviênăBӝăQuӕcăphòng,ădoănghӏăđӏnhăBӝă
trѭӣngăBӝăQuӕcăphòng chӍăđӏnhătheoăđӅănghӏăcӫaăQuơnăPhápăCөcătrѭӣng. 

LөcăsӵăcũngădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng chӍăđӏnh,ătrongăcácăquơn nhơnăthuӝcă
cҩpăchӍăhuy. 

MӛiăkhiăkỦănghӏăđӏnhăbәănhiӋmămӝtăThҭmăphánăTòaăánăbinhălơmăthӡi,ăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcă
phòng hoһcăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăsӁăcӱămӝtăngѭӡiăchínhăthӭcăvƠămӝtăngѭӡiădӵăkhuyӃt. 

ĐiӅuăthӭă6:  TòaăánăbinhălơmăthӡiăcóăquyӅnăxӱănhӳngătӝiăthuӝcăvӅătiӇuăhìnhăvƠăđҥiăhìnhă
đӏnhătrongăhìnhăluұtăchung,ătheoănhӳngăhìnhăphҥtăđӏnhătrongăҩy,ănӃuăbӏăcanăthuӝcămӝtăhҥngăngѭӡiă
kӇăӣăĐiӅuăthӭă2,ă4ătrênăđơy. 

ĐiӅuă thӭă 7:  NgoƠiă ra,ăriêngăvӅăcácătӝiăphҥmăcóătínhăcáchănhƠăbinh,ăTòaăánăbinhălơmă
thӡiăcóăquyӅnăxӱănhӳngă tӝi sauănƠyăđӏnhăӣăĐiӅuă thӭă50ăSҳcă lӋnhăsӕă71ăngƠyă22ă thángă5ănĕmă
1946: 

A)ăVìăcҭuăthҧătrongăcôngăvөămƠăđӇăxҧyăraăsӵăgìăthiӋtăhҥiăđӃnănhơnădơnăhoһcăbӝăđӝi: 

Tӯă1ăthángăđӃnă3ănĕmătù; 

B)ăĐánhămҩtăsúngăđҥnăgiaoăchoăhoһcăbánăquҫnăáoăsúngăđҥn: 

Tӯă1ăthángăđӃnă3ănĕmătù; 

C)ăCӡăbҥc,ăhútăthuӕcăphiӋn: 

TӯămӝtăthángăđӃnă3ănĕmătù; 

D)ăKhángălӋnh,ăhƠnhăhungăcҩpătrên: 

Tӯă1ăthángăđӃnă3ănĕmătù; 

E)ăĐƠoăngũ: 

- Tӯă6ăthángăđӃnă5ănĕmătùănӃuăđƠoăngũăkhôngămangătheoăvõăkhí,ăhayăđӗăvұtăgìăquanătrӑngă
cӫaănhƠăbinhăgiaoăcho; 

- Tӯă2ănĕmăđӃnă10ănĕmătùănӃuăđƠoăngũămƠălҥiăđemătheoăvõăkhíăhayăđӗăvұtăgìăquanătrӑngă
cӫaănhƠăbinhăgiaoăcho,ăhoһcănӃuărӫănhauăđƠoăngũătӯă2ăngѭӡiătrӣălên; 

- Tӯă5ănĕmăđӃnă10ănĕmăkhәăsaiănӃuărӫănhauăđƠoăngũătӯă2ăngѭӡiătrӣălênămƠălҥiăđemătheoăvõă
khíăhayăđӗăvұtăgìăquanătrӑngăcӫaănhƠăbinhăgiaoăcho,ăhoһcărӫănhauăđƠoăngũătӯă2ăngѭӡiătrӣălênăkhiă
cóăquơnăđӏchăӣăđằngătrѭӟc; 

F)ăĐҫuăhƠngăquơnăđӏch: 

- Tӯă5ănĕmăđӃnă20ănĕmăkhәăsaiănӃuălƠăbұcăbinh; 

- TӱăhìnhănӃuălƠămӝtănhơnăviênăthuӝcăcҩpăchӍăhuy; 

G)ăTӵăỦărútăluiătrѭӟcăquơnăđӏchăkhôngăcóăcӟăchínhăđáng: 

- Bұcăbinh:ăTӯă1ănĕmăđӃnă10ănĕmătù; 

- Bұcăsƿ:ăTӯă5ănĕmăđӃnă10ănĕmăkhәăsai; 

- Bұcăúy,ătá,ătѭӟng:ăTӱăhình. 

H)ăTӵăỦăpháăhӫyăcѫăquanăhoһcăvõăkhíăkhôngăcóăchӍăthӏăcӫaăcҩpătrênăhoһcăkhôngăphҧiătrongă
trѭӡngăhӧpăbҩtăđҳcădƿ: 

Tӯă5ănĕmăđӃnă15ănĕmăkhәăsai; 
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I)ăLҥmăquyӅnăuyăhiӃpăcácăcѫăquanăhoһcănhơnăviênătrongăcácăngƠnhăkhácăcӫaăChínhăphӫ: 

Tӯă1ăthángăđӃnă3ănĕmătù; 

J)ăTuyênătruyӅnăđӇăchiaărӁăbӝăđӝi: 

Tӯă1ăthángăđӃnă3ănĕmătù; 

K)ăPháăhoҥiăviӋcăquӕcăphòng: 

Tӯă10ănĕmăđӃnă20ănĕmăkhәăsai; 

L)ăThôngăvӟiăquơnăđӏch: 

CóăthӇăphҥtăđӃnătӱăhình.ăNgoƠiăraăTòaăcóăthӇătruyӅnătӏchăthuămӝtăphҫnăhayătҩtăcҧătƠiăsҧnăcӫaă
phҥmănhơn. 

ĐiӅuă thӭă 8 :ăKhiăcóămӝtăsӵăphҥmăphápăxҧyăraăcácăcҩpăchӍăhuyăquơnăđӝiăphҧiăcҩpă tӕcă
điӅuătraăsӁălѭӧcăthuăthұpătƠiăliӋu,ărӗiăgӱiăhӗăsѫăvƠăbáoăcáoălênăQuơnăpháp cөcăđӇăQuơnăphápăCөcă
trѭӣngăquyӃtăđӏnhăcóănênătruyătӕăhayăkhông. 

NӃuăQuơnăphápăCөcătrѭӣngăraămӋnhălӋnhămiӉnătӕăthìăviӋcăđӃnăđóălƠăhӃt,ăbӏăcanănӃuăbӏătҥmă
giӳăsӁăđѭӧcălұpătӭcăthҧăra. 

NӃuăQuơnăphápăCөcătrѭӣngăraămӋnhălӋnhătruyătӕăthìămӋnhălӋnhăđóăcùngăhӗăsѫănӃuăcóăsӁă
chuyӇnăgiaoăchoăӪyăviênăChínhăphӫ. 

ӪyăviênăChínhăphӫăsӁătùyătheoătrѭӡngăhӧpămƠăgӱiăngayăhӗăsѫăsangăchoăChánhăánăđӇămangă
raăxӱăhoһcămӣăcuӝcăđiӅuătraăkỹălѭӥngătrѭӟcăkhiăđѭaăbӏăcanăraătòa. 

ĐiӅuă thӭă9 :ăKhiăcóămӝtăviӋcăphҥmăphápăhoһcămӝtăviӋcăxӱăbҩtăcôngăӣăcácăcҩpădѭӟi,ăthìă
dùăkhôngăcóăngѭӡiăkhӣiătӕ,ăQuơnăphápăCөcătrѭӣngăcóăquyӅnăbҳtăđѭaăhӃtăhӗăsѫăvƠăquyӃtăđӏnhăcóă
nênăđѭaăraătòaătruyătӕăhoһcăxétăxӱălҥiăkhông. 

ĐiӅuăthӭă10 :ăTòaăánăbinhălơmăthӡiăxӱăcôngăkhaiăvƠăcóăthӇăhӑpăngoƠiătrөăsӣ. 

MӝtăbӝăđӝiădanhădӵăgӗmăítănhҩtălƠămӝtătiӇuăđӝiăcóăbinhăkhí,ăsӁăđѭӧcăcӱăđӃnăđӇătĕngăvẻăoaiă
nghiêmăcӫaăphiênătòa. 

NӃuăcóăduyênăcӟăđһcăbiӋt,ăTòaăcóă thӇăquyӃtăđӏnhăxӱăkínăđѭӧcănhѭngă tuyênăánăvүnăphҧiă
tuyênătrѭӟcăcôngăchúng. 

BӏăcanăcóăthӇătӵăbênhăvӵcălҩy,ăhayănhӡămӝtăluұtăsѭăhoһc mӝtăngѭӡiăkhácăbƠoăchӳaăcho. 

ĐӕiăvӟiănhӳngătӝiăcóăthӇăphҥtătrênă5ănĕmătùămƠăbӏăcanăkhôngăcóăluұtăsѭăbƠoăchӳaăthìăTòaăsӁă
yêuăcҫuăHӝiăđӗngăluұtăsѭăchӍăđӏnhămӝtăluұtăsѭăbƠoăchӳaăchoăhҳn. 

ĐiӅuă thӭă 11 :ăKhiăphҥtă tùăTòaăcóă thӇăchoă tӝiănhơnăhѭӣngăánă treoănӃuăcóă lỦădoăđángă
khoanăhӗng.ăBҧnăánăxӱătreoăsӁătҥmăđìnhăchӍăchѭaăthiăhƠnh:ănӃuătrongăhҥnă5ănĕmăbҳtăđҫuătӯăngƠyă
tuyênăánătӝiănhơnăkhôngăbӏămӝtăTòaăánăbinhăphҥtămӝtălҫnănӳaăvӅămӝtăviӋcămӟi,ăbҧnăánăđưătuyênă
sӁăcoiănhѭăkhôngăcó;ănӃuătrongă5ănĕmăҩyătӝiănhơnăbӏăkӃtăánămӝtălҫnănӳaătrѭӟcămӝtăTòaăánăbinhă
thìăbҧnăánătreoăsӁămangăthiăhƠnh. 

ĐiӅuă thӭă12:  NhӳngăánăcӫaăTòaăánăbinhălơmăthӡiăsӁămangăthiăhƠnhăngay,ăkhôngăaiăcóă
quyӅnăkhángăcáoătrӯătrѭӡngăhӧpăsauănƠy: 

NӃuăTòaătuyênăánăxӱătӱăthìătӝiănhơnăcóăquyӅnăđӋăđѫnălênăChӫătӏchăChínhăphӫăxinăơnăgiҧm.ă
BҧnăánăsӁătҥmăhoưnăthiăhƠnhăchӡăquyӃtănghӏ cӫaăChӫătӏchăChínhăphӫ. 

Mӛiăkhiătuyênăánătӱăhình,ăChánhăánăbҳtăbuӝcăphҧiăbáoăchoătӝiănhơnăbiӃtărằngăhҳnăcóăquyӅnă
xinăơnăgiҧmăvƠăhӓiăhҳnăcóămuӕnăđӋăđѫnăxinăkhông.ăCơuăhӓiăҩyăvƠăcơuătrҧălӡiăcӫa tӝiănhơnăphҧiă
ghiăvƠoăbҧnăán,ănӃuăkhôngăbҧnăánăsӁăkhôngăthӇăđemăthiăhƠnhăđѭӧc. 
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ĐiӅuăthӭă13:ăNӃuăcҫn,ăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng cóăthӇăraănghӏăđӏnhăҩnăđӏnhăthêmăchiă
tiӃtăthiăhƠnh. 

ĐiӅuăthӭă14:  SҳcălӋnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăđӕiăvӟiăcҧănhӳngăviӋcăxҧyăraătrѭӟcăngƠyăbanăbӕ,ă
mƠăchѭaăkhӣiătӕătrѭӟcămӝtăTòaăánăbinhănƠo,ăhoһcăchѭaăthƠnhăánăhẳn. 

ĐiӅuă thӭă15:  SҳcălӋnhănƠyăsӁătӵănhiênăbưiăbӓăsauăkhiăsҳcălӋnhătәăchӭcăcácăTòaăánăbinhă
chínhăthӭcăđѭӧcăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă thӭă 16 :ăSҳcălӋnhănƠyăsӁăthiăhƠnhătheoăthӫătөcăcҩpătӕc,ăđӏnhăӣăĐiӅuăthӭă14,ăӣăSҳcă
lӋnhăngƠyă10ăthángă10ănĕmă1945. 

ĐiӅuă thӭă 17 :ăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng vƠăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiă
hƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă23ăthángă8ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAăVIӊTăNAM 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

Phóăthӵ: 
Q.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

VõăNguyênăGiáp 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă40ă- 43 
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Sҳc lӋnh sӕ 168ăngƠyă27ăthángă8ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăvӅ thiӃt lұp 

ViӋnăViătrùngăhӑc ViӋt Nam tҥi ThuұnăHóa 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

Xéỏăhi͏ỉăỏửỉhăởăTrỐỉgăBộăVi͏ỏăNaỈăẾ̯ỉăịh̫iăẾóăỈộỏăVi͏ỉăViăỏrùỉgăhọẾăđểăẾỐỉgăḘ̂́ịăẾáẾăỏhứă
ỏhỐ͙ẾăsiỉhăhóaăẾhỊăẾáẾăẽ͏ỉhăối͏ỉăởăTrỐỉgăBộ; 

ChiểỐăẾhiăThỵỉgăỏ˱ăỉgàyă18ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1946ă̭ỉăđ͓ỉhăịh̩ỈăốiăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăốàăỉgh͓ăđ͓ỉh; 
ChiểỐăẾhiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăẽộăXụăhội; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ đụăỏh͗aăhi͏ị, 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

Khoҧnă thӭă nhҩt - Nayă thiӃtă lұpăӣăTrungăBӝăViӋtăNamă tҥiăThuұnăHóaămӝtăcѫăquană
nghiênăcӭuăvƠăxétănghiӋmălҩyătênălƠăViӋnăViătrùngăhӑcăViӋtăNamăThuұnăHóaăđӇăbәătúcăchoănӅnăyă
tӃăbằngăcáchăsҧnăxuҩtăcácăthuӕcăsinhăhóaăvƠănghiênăcӭu,ăxétănghiӋmăvӅăviătrùngăhӑcătheoăphѭѫngă
phápăpasteur.ă 

Khoҧnă thӭăhai - ViӋnăViătrùngăhӑcăViӋtăNam ThuұnăHóaăsӁăđһt dѭӟi quyӅnăkiӇmăsoátă
trӵcătiӃpăcӫaăôngăGiámăđӕcăYătӃăTrungăBӝ.ă 

Khoҧnă thӭă baă - Ọngă Giámă đӕcă ViӋnă Viă trùngă hӑcă Thuұnă Hóaă vƠă cácă ôngă chӫă sӵă
phòngăchuyênămônăđӅuădoăôngăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiătuyênăbӕătheoălӡiăđӅănghӏăcӫaăôngăGiámăđӕcă
YătӃăTrungăѭѫng.ăỌngăBӝătrѭӣngăBӝăXưăhӝiăcóăthӇăӫyăquyӅnăchoăôngăGiámăđӕcăNhaăYătӃăTrungă
BӝăđӇăbәădөngăcácănhơnăviênăkhác. 

Khoҧnă thӭă tѭ - ViӋnăViă trùngăhӑcăViӋtăNamăThuұnăHóaăsӁădoăngơnăsáchăTrungăBӝă
đҧmănhұn. 

Khoҧnă thӭănĕm - CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝăTƠiăchínhăvƠăBӝăXưăhӝiăchӏuăӫyă
nhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă27ăthángă8ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HuỳnhăThúcăKháng 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

BӜăTRѬӢNGăBӜăXÃăHӜI 
TrѭѫngăĐìnhăTri 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă50 
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Sҳc lӋnh sӕ 182ăngƠyă13ăthángă9ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăvӅ tә chӭc lҥi 

ӪyăbanăkhángăchiӃn miӅn Nam ViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

ChiểỐăỏhỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăChíỉhăịhͯăỏhàỉhăệ̵ịăͮyăẽaỉăẦháỉgăẾhi͇ỉăỈi͉ỉăNaỈăVi͏ỏăNaỈă
ốàăͮyăẽaỉăẦháỉgăẾhi͇ỉăỈi͉ỉăNaỈăTrỐỉgăBộ; 

XéỏăẾ̯ỉăịh̫iăỏh͙ỉgăỉh̭ỏăͮyăẽaỉăẦháỉgăẾhi͇ỉăỈi͉ỉăNaỈăVi͏ỏăNaỈăốàăͮyăẽaỉăẦháỉgăẾhi͇ỉă
Ỉi͉ỉăNaỈăTrỐỉgăBộăỏrỊỉgăỏửỉhăỏr̩ỉgăhi͏ỉăỏhời; 

XéỏăỉhỐăẾ̯ỐăẾͯaăẾỵỉgăẾỐộẾăỆháỉgăẾhi͇ỉăởăỈi͉ỉăNaỈăVi͏ỏăNaỈ; 
ChiểỐăỏhỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỏ͓ẾhăẬỐợỉăsựăͮyăViêỉăhộiăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị, 

 

RAăSҲCăLӊNH:  

ĐiӅuăthӭănhҩt  

ӪyăbanăKhángăchiӃnămiӅnăNamăViӋtăNamănayăcҧiătәălҥiămөcăđíchăđӇăthӕngănhҩtăhƠnhăđӝngă
vƠăchӍăhuyătrongăcôngăcuӝcăkhángăchiӃnătҥiămiӅnăNamăViӋtăNam.ă 

ĐiӅuăthӭăhai  

ӪyăbanăKhángăchiӃnămiӅnăNamăViӋtăNamăgӗmăcóătӯăbҧyăđӃnăchínăӫyăviên,ătrongăsӕăđóăcóă
mӝtăӫyăviênăđҥiăbiӇuăӪyăbanăhƠnhăchínhăNamăBӝăvƠămӝtăӫyăviênăđҥiăbiӇuăӪyăbanăhƠnhăchínhă
TrungăBӝ. 

ӪyăbanădoămӝtăChӫătӏchăvƠăhaiăPhóăChӫătӏchăđiӅuăkhiӇn.ă 

ĐiӅuăthӭăba  

ӪyăbanăKhángăchiӃnămiӅnăNamăViӋtăNamătrӵcăthuӝcăvƠoăBӝăQuӕcăphòng vӅăphѭѫngădiӋnă
quҧnătrӏ,ăvƠăvƠoăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝiăvӅăphѭѫngădiӋnăđiӅuăđӝng.ă 

ĐiӅuăthӭătѭ  

ӪyăbanăKhángăchiӃnămiӅnăNamăViӋtăNamăcóănhiӋmăvөătәăchӭcăcôngăcuӝcăkhángăchiӃnătҥiă
namăphҫnăTrungăBӝă(tӯătӍnhăQuҧngăNamătrӣăvƠo)ăvƠăNamăBӝ. 

VӅăphѭѫngădiӋnăquơnăsӵ,ăӪyăbanăkhángăchiӃnămiӅnăNamătәăchӭcăcôngăcuӝcăkhángăchiӃnă
toƠnădơn,ăđiӅuăkhiӇnăvƠăchӍăhuyăbӝăđӝiătrongănhӳngămiӅnăthuӝcăphҥmăviăcӫaăӪyăban. 

VӅăphѭѫngădiӋn hƠnhăchínhăvƠăchuyênămôn,ăӪyăbanăkhángăchiӃnămiӅnăNamăViӋtăNam: 

A)ăTrongănhӳngătrѭӡngăhӧpăkhҭnăcҩpăvƠănghiêmătrӑngăđһcăbiӋt,ăcóăӫyăquyӅnăđӇătuyênăbӕă
vƠăthiăhƠnhăviӋcăthiӃtăquơnăluұtăӣănhӳngăđӏaăphѭѫngănƠoăxétăraăcҫn,ătheoănhӳngăcáchăthӭcăđưăquyă
đӏnhătrong SҳcălӋnhăsӕă77ăngƠyă29ăthángă5ănĕmă1946; 

B)ăTráiălҥi,ătrongălúcăbìnhăthѭӡng,ăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhăvƠăchuyênămônăӣăđӏaăphѭѫngă
vүnălƠmăviӋcătheoăquyătҳcăchung.ăӪyăbanăKhángăchiӃnămiӅnăNamăViӋtăNamăchӍăcóăquyӅnăliênălҥcă
vӟiăcácăcѫăquanăđóăđӇăthҧoăluұnăvƠăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅ cóăliênăquanăđӃnăcôngăcuӝcăkhángă
chiӃn.ă 

ĐiӅuăthӭănĕm  
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CácăôngăChӫătӏchăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝi,ăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөă
chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă13ăthángă9ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪ CӜNGăHọA 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

Phóăthӵ: 
CHӪăTӎCHăQUỂNăSӴăӪYăVIểNăHӜI 

VõăNguyênăGiáp 

Q.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

VõăNguyênăGiáp 

 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă74ă-75 
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Sҳc lӋnh sӕ 184ăngƠyă24ăthángă9ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaătә chӭc mӝtăđӝiăquơnăTiӃp phong 

ViӋt Nam 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă60ăỉgàyă6-5-1946ăỏổăẾhứẾăẬỐợỉăsựăͮyăốiêỉăhội; 
ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă71ăỉgàyă22-5-1946ăỏổ ẾhứẾăẬỐợỉăđộiăẬỐ͙ẾăgiaăVi͏ỏăNaỈ; 
ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỏ͓ẾhăẬỐợỉăsựăͮyăốiêỉăhộiăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị;ă 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuăthӭănhҩt  

NayătәăchӭcămӝtăđӝiăquơnăTiӃpăphongăViӋtăNam.ă 

ĐiӅuăthӭăhai  
QuơnăđӝiăTiӃp phongăViӋtăNamălƠămӝtăbӝăphұnăcӫaăquơnăđӝiăQuӕcăgiaăvƠăgӗmăcóă10.000ă

ngѭӡi,ătәăchӭcăthƠnhămӝtăsѭăđoƠnătheoăđúngăcáchătәăchӭcăcӫaăquơnăđӝiăQuӕcăgia.ă 

ĐiӅuăthӭăba  

QuơnăđӝiăTiӃpăphongăViӋtăNamăcóănhiӋmăvөăcùngăquơnăđӝiăPhátă tiӃpăphongăquơnăTrungă
Hoaătӯă16 vƿ tuyӃnătrӣăraăBҳc.ă 

ĐiӅuăthӭătѭ  

ChӫătӏchăQuơnăsӵăӪyăviênăhӝiăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă24ăthángă9ănĕmă1946 

Q.ăCHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă77 
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Sҳc lӋnh sӕ 191ăngƠy 01ăthángă10ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұpăNhaăThanhătraăhƠnhă

chínhăvƠăchínhătrӏ thuӝc Bӝ Nӝi vө 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă58ăỉgàyă3ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăNộiăốͭ; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị,ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuăthӭă1.  NayăthiӃtălұpăӣăBӝăNӝiăvөămӝtăNhaăThanhătraăHƠnhăchínhăvƠăChínhătrӏ. 

NhaăThanhătraăHƠnhăchínhăvƠăChínhătrӏăgӗmăcóănhӳngăviênăThanhătraăđһtădѭӟiăquyӅnăchӍă
huyăcӫaămӝtăvӏăTәngăThanhătra.ă 

ĐiӅuă thӭă 2.  TәngăThanhătraăvƠăThanhătraăsӁădoăsҳcălӋnhăbәănhiӋmăchiӇuăđӅănghӏăcӫaăBӝă
trѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăchӑnătrongănhӳngăngѭӡiăcóănĕngălӵcăvƠăkinhănghiӋmăvӅăhƠnhăchínhăvƠăchínhătrӏ. 

 ĐiӅuă thӭă 3.  CácătӍnhătrongătoƠnăquӕc,ătùyătheoăđӏaăthӃăvƠătínhăcáchăchínhătrӏ,ăkinhătӃ,ă
xưăhӝiăsӁăchiaăthƠnhăkhuăvӵcăthanhătra.ăMӛiăkhuăvӵcădoămӝtăviênăThanhătraăhƠnhăchínhăvƠăChínhă
trӏăphөătrách. 

CácăkhuăvӵcădơnătӝcăthiӇuăsӕăsӁădoănhӳngăviênăthanhătraăamăhiӇuăcácăkhuăvӵcăҩyăphөătrách. 

BӝăNӝiăvөăsӁăraănghӏăđӏnhăҩnăđӏnhăcácăkhuăvӵcă thanhătra,ăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăcácăӪyăbană
hƠnhăchínhăkǶ.ă 

ĐiӅuă thӭă 4.  NhaăThanhătraăHƠnhăchínhăvƠăChínhătrӏăcóănhiӋmăvөăgiámăsátăcácăӪyăbană
hƠnhăchínhăvƠăcácăcѫăquanăchuyênămôn,ătӯăcҩpăkǶătrӣăxuӕng,ătrӯăquơnăđӝiăvƠăcác tòaăánă(tӯăsѫă
cҩpătrӣălên).ă 

ĐiӅuăthӭă5.  VӅăviӋcăGiámăsátăcácăӪyăbanăhƠnhăchính,ăcácăviênăThanhătraăcóănhiӋmăvө: 

A)ăGiámăsátătҩtăcҧăcácăcôngăviӋcăcӫaăӪyăbanăhƠnhăchínhăcҩpăkǶăvƠăcҩpătӍnhăvƠăgiámăsátăítă
nhҩtămӝtănĕmămӝtălҫn. 

B)ăGiámăsátăbҩtă thѭӡngăcácăӪyăbanăhƠnhăchínhă tӯăcҩpăkǶăđӃnăcҩpăxưăhayăcôngăviӋcăcӫaă
nhӳngăӫyăviênătrongăcácăӪyăbanăҩyămӛiăkhiănhұnăthҩyăcҫnăhayăcóăđѫnătӕăgiác. 

C)ăTrôngănomăviӋcăthiăhƠnhăluұtălӋ:ăkhiăgһpătrѭӡngăhӧpăcҫnăkípăcóăquyӅnăquyӃtăđӏnhăngayă
nhѭng phҧiătѭӡngătrìnhăngayălênăBӝăNӝiăvөăđӇăduyӋtăy;ănhѭngănӃuălƠăviӋcăcӫaăӪyăbanăhƠnhăchínhă
KǶăthìătrѭӟcăkhiăđӏnhăđoҥtăsӁăthӓaăhiӋpăvӟiăӪyăbanăhƠnhăchínhăKǶ. 

D)ăThҧoă luұnăcùngăcácăӪyăbanăhƠnhăchínhăđӇăchӍădүn,ăgiҧiă thích,ăvƠăgiҧiăquyӃtăgiúpăcácă
trѭӡngăhӧpăkhóăkhĕn,ăcóăthӇăxҧyăraăkhiăthiăhƠnhăluұtălӋ.ăTrongăviӋcăgiámăsátămӝtăӪyăbanăhƠnhă
chínhămӛiăviênăthanhătraăcóăquyӅnăhӓiăỦăkiӃnăHӝiăđӗngănhơnădơnătѭѫngăđѭѫng,ăcũngălƠănhӡăHӝiă
đӗngănhơnădơnăҩyăgiúpătƠiăliӋu. 

Đ)ăxemăxétălҥiăcácănghӏăquyӃtăcӫaăӪyăbanăhƠnhăchínhăvƠăcácăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠălƠmătӡă
trìnhălênăBӝăNӝiăvө,ănӃuăcҫn.ă 

ĐiӅuăthӭă6.  TrongăviӋcăgiámăsátăcácăӪyăbanăhƠnhăchính,ăcácăviênăthanhătraăcóăquyӅn: 

A) NhұnăđѫnăkhiӃuănҥiăcӫaănhơnădơn, 
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B)ăĐiӅuătra,ăthuăthұpăvƠăxemăxétăcácătƠiăliӋuăcҫnăthiӃtăchoăcôngăviӋcăgiámăsát, 

C)ăTҥmăđìnhăchӭcăbҩtăcӭănhơnăviênănƠoăhoһcăӪyăviênăcӫaăӪyăbanăhoһcăcôngăchӭcăgiúpă
viӋcăӪyăbană(cácăӪyăbanătӯăcҩpătӍnhătrӣăxuӕng)ăđưăphҥmălӛiănһng,ătrѭӟcăkhiăđӋătrìnhălênăBӝăNӝiă
vөăhayăChínhăphӫăxétăxӱ; 

D)ăRaălӋnhăchoăcôngăanăđӏaăphѭѫngăbҳtăgiamăcӭuăcácănhơnăviênăhoһcăӫyăviênăcӫaăӪy ban 
hoһcăcôngăchӭcăgiúpăviӋcăӪyăbanătӯăcҩpătӍnhătrӣăxuӕngăđưăphҥmălӛiănһngăvƠătrongăhҥnă24ăgiӡă
phҧiăgӱiăhӗăsѫăsangătòaăánăđӏaăphѭѫngăđӇătòaăánăxétăxӱ.ăNӃuănhơnăviênăphҥmălӛiănһngălƠăChӫătӏchă
ӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăthìăphҧiătheoăthӇălӋăđưăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăsӕă42ăngƠyă03-4-1946; 

Đ)ăCóăquyӅnăđӃnădӵăcácă cuӝcănhómăhӑpăcӫaăӪyăbanăhƠnhăchínhăvƠăHӝiăđӗngănhơnăđӏaă
phѭѫngămӛiăkhiăgһpăphiênăhӑp;ăcóăquyӅnătriӋuătұpăcácăӪyăbanăhƠnhăchính, 

E)ăĐӅănghӏălênăBӝăNӝiăvөămӑiăsӵăcҧiăcáchăcҫnăthiӃtăđӇăgiҧiăquyӃtămӑiăvҩnăđӅăkhóăkhĕnăvӅă
hƠnhăchínhăvƠăchínhătrӏ.ă 

ĐiӅuăthӭă7.  VӅăviӋcăgiámăsátăcácăcѫăquanăchuyênămônăcácăviênăthanhătraăcóănhiӋmăvө: 

A)ăGiámăsátăcácăcѫăquanăchuyênămônăcҩpăkǶăvƠăcҩpătӍnh,ăvƠăgiámăsátămӛiănĕmăítănhҩtămӝtă
lҫn, 

B)ăGiámăsátăbҩtăthѭӡng cácăcѫăquanăchuyênămônătӯăcҩpăkǶăđӃnăcҩpăxưăhayăcôngăviӋcăcӫaă
nhӳngănhơnăviênătrongăcácăcѫăquanăҩyămӛiăkhiănhұnăthҩyăcҫnăhayăcóăđѫnătӕăgiác, 

C)ăTrôngănomăviӋcăthiăhƠnhăluұtălӋătrӯănhӳngăluұtălӋ,ăhuҩnălӋnhăvƠăchӍăthӏăthuӝcăphҥmăviă
chuyênămôn;ăkhiăgһpătrѭӡngăhӧpăcҫnăcҩpăthìăcóăquyӅnăquyӃtăđӏnhăngayănhѭngăphҧiătѭӡngătrìnhă
ngayălênăBӝăNӝiăvөăđӇăduyӋtăyăvƠăbӝăchuyênămônăsӣăquan đӇă(....).ăNӃuălƠăviӋcăcӫaăcѫăquanăcҩpă
kǶăthìătrѭӟcăkhiăđӏnhăđoҥtăphҧiăcóăsӵăthӓaăhiӋpăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăchuyênămôn, 

D) Thҧoăluұn cùngăcácăcѫăquanăchuyênămônăthuӝcăquyӅnăgiámăsátăcӫaăNhaăThanhătraăđӇă
chӍădүn,ăgiҧiăthíchăvƠăgiҧiăquyӃtăgiúpăcácătrѭӡngăhӧpăkhóăkhĕnăcóăthӇăxҧyăraătrongăkhiăthiăhƠnhă
cácăluұtălӋăkhôngăӣătrongăphҥmăviăchuyênămôn, 

Đ)ăGiámăsátăcáchăthӯaăhƠnhăchӭcăvөăcӫaăviênăchӭcăcӫaăcácăcѫăquanăchuyênămôn;ăgiámăsátă
sӵăliênălҥcăcӫaăcácăcѫăquanăchuyênămônăvӟiăӪyăbanăhƠnhăchínhăvƠăcácăcѫăquanăkhác;ăgiámăsátăsӵă
liênălҥcăcӫaăcácăcѫăquanăchuyênămônăvӟiădơnăchúng; 

E)ăGiámăsátăvӅătƠiăchính: xétăsәăsách,ăkӃătoán,ăchiătiêu,ăthuăthұpăcóăminhăbҥchăkhông.ă 

ĐiӅuăthӭă8. TrongăviӋcăgiámăsátăcácăcѫăquanăchuyênămôn,ăcácăviênăThanhătraăcóăquyӅn: 

A) NhұnăđѫnăkhiӃuănҥiăcӫaănhơnădơn, 

B)ăĐiӅuătra,ăthuăthұpăvƠăxemăxétăcácătƠiăliӋuăcҫnăthiӃtăchoăcôngăviӋcăgiámăsát, 

C)ăTҥmăđìnhăchӭc bҩtăcӭănhơnăviênănƠoăphҥmălӛiătӯăcҩpăkǶătrӣăxuӕngătrѭӟcăkhiăđӋătrìnhălênă
BӝăNӝiăvөăvƠăbӝăchuyênămônăsӣăquanăxét xӱ, 

D)ăRaălӋnhăchoăcôngăanăđӏaăphѭѫngăbҳtăgiamăcӭuăcácănhơnăviênătӯăcҩpăkǶătrӣăxuӕngăphҥmă
lӛiănһngăvƠătrongăhҥnă24ăgiӡ gӱiăhӗăsѫăsangătòaăánăđӏaăphѭѫngăđӇătòaăánăxétăxӱ.ăNӃuănhơnăviênă
phҥmălӛiănһngălƠăgiámăđӕcăhayăthanhătraăchuyênămônăcҩpăkǶăthìătrѭӟcăkhiăraălӋnhăgiamăcӭuăphҧi 
đѭӧcăsӵă thӓaăhiӋpăcӫaăbӝă trѭӣngăbӝăchuyênămônăsӣăquan,ăđӗngă thӡiăphҧiă lƠmă tӡă trìnhă lênăBӝă
trѭӣngăBӝăNӝiăvө.ă 

ĐiӅuăthӭă9.  
A)ăSauămӝtăcuӝcăkinhălỦă thѭӡngăhƠngănĕmăcácănhơn viênăthanhătraăsӁăđӋătӡătrìnhălênăBӝă

Nӝiăvө,ămӝtăbҧnăsaoăgӱiăthẳngăchoăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶăhayăBӝătrѭӣngăbӝăchuyênămônăsӣăquană
vƠămӝtăbҧnătríchăgӱiăchoăӪyăbanăhƠnhăchínhăhayăcѫăquanăchuyênămônăbӏăgiámăsát, 

B)ăNӃuăcóăcuӝcăgiámăsátăbҩtăthѭӡng,ăcácăviênăthanhătraăsӁălұpăhӗăsѫăvƠăgӣiătӡătrìnhăngayălênă
lênăBӝăNӝiăvө,ănӃuălƠămӝtăcѫăquanăchuyênămônăbӏăgiámăsátăthìăgӱiămӝtăbҧnăsaoătӡătrìnhăҩyăchoă
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Bӝătrѭӣngăbӝăchuyênămônăsӣăquan;ămӝtăbҧnăsaoătӡătrìnhăҩyăsӁăgӱiăchoăӪyăbanăhƠnhăchínhăkǶ.ăӪyă
banăhƠnhăchínhăkǶăsӁăđӋăỦ kiӃnălênăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөă(nӃuălƠ trѭӡngăhӧp cѫă
quanăchuyênămônăthìăcùngăBӝătrѭӣngăbӝăchuyênămôn) sauăkhiăxétăhӗăsѫ,ăsӁăquyӃtăđӏnhăhoһcăxӃpă
viӋcălҥi,ăhoһcătheoăluұtălӋăhƠnhăchínhăxétăxӱ,ăhoһcăchuyӇnăgiaoătòaăánătruyătӕ.ă 

ĐiӅuă thӭă 10.  CácăӪyăbanăvƠătҩtăcҧăcácăcѫăquanăcӫaăChínhăphӫăcóăbәnăphұnăcôngătácă
chһtăchӁăvӅămӑiăphѭѫngădiӋnăvӟiăcácăviênăThanhătraăHƠnhăchínhăvƠăChínhătrӏăđӇăcácăviênădӉănƠyă
thӯaăhƠnhăchӭcăvө.ă 

ĐiӅuăthӭă11.  BӝătrѭӣngăcácăBӝăNӝiăvө,ăTƠiăchính,ăKinhătӃ,ăGiáoădөc,ăGiaoăthôngăCôngă
chính,ăCanhănông,ăXưăhӝiăvƠăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă01ăthángă10ănĕmă1946 

KT.ăCHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAM 

Q.ăCHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

BӜăTRѬӢNGăBӜăGIỄOăDӨC 

CaăVĕnăThӍnh 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăGIAOăTHỌNGă

CỌNGăCHệNH 

TrҫnăĐĕngăKhoa 

 

T.MăBӜăTRѬӢNGăBӜăKINHăTӂ 

TRӬăTRѬӢNG 

NguyӉnăVĕnăChҩn 

 

KT.ăBӜăTRѬӢNGă 
BӜăCANHăNỌNG 

THӬăTRѬӢNG 

BӗăXuơnăLuұt 

 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăXÃăHӜI 

TrѭѫngăĐìnhăTri 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă92ă- 94 

124



Sҳc lӋnh sӕ 194ăngƠyă08ăthángă10ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăvӅ viӋc 

thƠnhălұpăngƠnhăhӑcăsѭăphҥm 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăỏhỀỊ SắẾăệ͏ỉhăs͙ă119ăỉgàyă9-7-1946ăỏổăẾhứẾăBộăẬGGD; 
ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă146ăỉgàyă10-8-1946ăđ͓ỉhăẾáẾăẽ̵ẾăhọẾăẾͯaăỉ͉ỉăgiáỊăếͭẾăỉ˱ớẾăVi͏ỏă

NaỈăDợỉăẾhͯăCộỉgăhòa; 
SaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙ẾăhộiăốàăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỏh͗aăhi͏ị, 

 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă 1.  NgƠnhăhӑcăsӵăphҥmămөcăđíchăđƠoătҥoănhӳngănamănӳăgiáoăviênăcho cácăbұcăhӑcă
cѫăbҧn,ătrungăhӑcăphәăthông,ătrungăhӑcăchuyênăkhoa, thӵcănghiӋpăvƠăchuyênănghiӋpătrongătoƠnă
quӕc.ă 

ĐiӅuă2.  NgƠnhăhӑcăsѭăphҥmăchiaăraălƠmăbaăcҩp: 

1)ăSѭăphҥmăsѫăcҩpăđƠoătҥoăcácăgiáoăviênănamănӳăchoăbұcăhӑcăcѫăbҧn. 

2)ăSѭăphҥmătrungăcҩpăđƠoătҥoăcácăgiáoăviênănamănӳăchoăbұcăhӑcăthӵcănghiӋp,ă trungăhӑcă
phәăthôngăvƠăsѭăphҥmăsѫăcҩp. 

3)ăSѭăphҥmăcaoăcҩpăđƠoătҥoăcácănamănӳăgiáoăviênăchoăbұcăhӑcăchuyênănghiӋpăvƠătrungăhӑcă
chuyênăkhoa.ă 

ĐiӅuă 3.  MӛiăkǶăítăraăphҧiăcóămӝtătrѭӡng namăsѭăphҥmăsѫăcҩpăvƠămӝtătrѭӡng nӳăsѭăphҥmă
sѫăcҩpăđӇăhuҩnăluyӋnănamănӳăgiáoăviênăcácătrѭӡngăcѫăbҧnătoƠnăkǶ. 

MӛiăkǶăcũngăphҧiăcóămӝtătrѭӡng sѭăphҥmătrungăcҩpăđӇăhuҩnăluyӋnăchungăchoănamănӳăgiáoă
viênăbұcăhӑcăthӵcănghiӋp,ătrungăhӑcăphәăthông,ăvƠăsѭăphҥmăsѫăcҩp. 

BằngăsѭăphҥmăcaoăcҩpăsӁădoătrѭӡngăđҥiăhӑcăcҩpăchoănhӳngăngѭӡiăcóăbằngăvĕnăkhoaăĐҥiă
hӑcă sƿă hayăKhoaăhӑcăĐҥiă hӑcă sƿămuӕnăxină bәă lƠm giáoă sѭă thӵcă thө bұcă hӑcă chuyênămôn hay 
chuyênănghiӋp.ă 

ĐiӅuă 4.  CácăsinhăviênătӕtănghiӋpăcácătrѭӡngăsѭăphҥmăcácăcҩpăđѭӧcăbәăngayăvƠoăngҥchăӣă
trұtăthӵcăthөămƠăkhôngăphҧiăquaămӝtăthӡiăkǶătұpăsӵ.ă 

ĐiӅuă 5.  Bҳtă đҫuă tӯă nĕmă1950,ă theoănguyênă tҳc, namănӳăgiáoăviênăbұcă hӑcă cѫă bҧnă chӍă
tuyӇnătrongănhӳngăngѭӡiăcóăbằngăsѭăphҥmăsѫăcҩp,ănamănӳăgiáoăviênăbұcăhӑcăthӵcănghiӋp, trung 
hӑcăphәăthôngăvƠăsѭăphҥmăsѫăcҩpăchӍătuyӇnătrongănhӳngăngѭӡiăcóăbằngăsѭăphҥmătrungăcҩp;ănamă
nӳăgiáoăviênăbұcăhӑcăchuyênăkhoaăvƠăchuyênănghiӋpăchӍătuyӇnătrongănhӳngăsinhăviênătӕtănghiӋpă
cácăbanăđҥiăhӑcăvƠăcóăbằngăsѭăphҥmăcaoăcҩp.ă 

ĐiӅuă6.  Sӵătәăchӭc cácătrѭӡngăsѭăphҥmăcácăcҩpăvӅăphѭѫngădiӋnăchuyênămônăcũngănhѭăvӅă
phѭѫngădiӋnăhƠnhăchính,ăsӁădoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăҩnăđӏnhăsau.ă 

ĐiӅuă7.  HӑcăsinhăcácătrѭӡngăsѭăphҥmăsѫăcҩpăvƠătrungăhӑcătheoăchӃăđӝănӝiătrúăkhôngămҩtă
tiӅnănӃuătrongătrѭӡngăcóăkỦătúcăxá.ăNӃuăkhôngăsӁătheoăchӃăđӝăngoҥiătrúăvƠăđѭӧcăhӑc bәngăhƠngă
nĕmădoăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăҩnăđӏnhăsauătùy theoăgiáăsinhăhoҥtăcaoăhҥ.ă 
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ĐiӅuă8.  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăchiӇuătheoăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

 

Phóăthӵ: 
TL.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔC GIAăGIỄOăDӨC 

CaăVĕnăThӍnh 

HƠăNӝi,ăngƠyă08ăthángă10ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAM 

HuỳnhăThúcăKháng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă97 
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Sҳc lӋnh sӕ 220ăngƠyă26ăthángă11ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ 

tә chӭc cӫa Bӝ Kinh tӃ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă12ăỉgàyă24ăỏháỉgă1ăỉĕỈă1946; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă32ăỉgàyă22ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă61ăỉgàyă6ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1946; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẦiỉhăỏ͇; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị,ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

 

ĐiӅuăthӭănhҩt.  BӝăKinhătӃăgӗmăcó: 

- MӝtăVĕnăphòngăvƠăcácăphòngăphөăthuӝc 

- Cácăphòngăsӵăvө 

- MӝtăBanăThanhătra 

- MӝtăBanăCӕăvҩnăKinhătӃă 

ĐiӅuăthӭăhai.  BӝăҩyătәăchӭcăvƠăđiӅuăkhiӇn: 

A)ăCácăsӣăKinhătӃăkǶ 

B)ăCácăNhaăchuyênămônătrӵcătiӃpăphөăthuӝc: 

1)ăNhaăThѭӡngăvө 

2)ăNhaăKhoángăchҩtăvƠăKỹănghӋ 

3)ăNhaăTiӃpătӃă 

ĐiӅuăthӭăba.  SҳcălӋnhăsӕă61ăngƠyă6ăthángă5ănĕmă1946ăkӇătrênănayăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă thӭă tѭ.  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăKinhătӃ,ăBӝăNӝiăvө,ăBӝăTƠiăchínhăchӏuăӫyănhiӋmă
thiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy.ă 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă26ăthángă11ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă140 
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Sҳc lӋnh sӕ 226ăngƠyă28ăthángă11ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ 

tә chӭc cӫa Bӝ Laoăđӝng 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă27ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăXụăhội; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă3ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1946ăqỐyăđ͓ỉhăối͏ẾăỏổăẾhứẾăẾáẾăBộ; 
ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhăỉgàyă8ă ỏháỉgă5ăỉĕỈă1946ă ỏổă ẾhứẾăẾáẾă Ế˯ăqỐaỉă ệaỊăđộỉgă ỏrỊỉgă ỏỊàỉăẾỷiă 

Vi͏ỏăNaỈ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăỉgàyă20ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1946ăgi̫iăỏáỉăNhaăầaỊăđộỉgăTrỐỉgă˱˯ỉg; 
ChiểỐăệờiăđ͉ ỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăầaỊăđộỉg; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă thӭă nhҩt.  BӝăLaoăđӝngăgӗmăcóăVĕn phòng,ăBan PhápăchӃ,ăNhaăThanhă traăvƠă
HƠnhăchínhăvƠăBanăCӕăvҩn.ă 

ĐiӅuăthӭăhai.  VĕnăphòngădoăĐәngălỦăVĕnăphòngăđiӅuăkhiӇnăcóănhiӋmăvө: 
- TrӵcătiӃpăgiúpăviӋcăBӝătrѭӣng, 

- Thuănhұn,ăxemăxétăvƠăphơnăphátăcácăcôngăvĕn, 

- Sѭuătұpăcácăhӗăsѫ,ăbáoăchíăvƠăsáchăvӣăcӫaăbӝ, 

- TuyӇnăcӱ,ăđiӅuăkhiӇnăvƠăkiӇmăsoátăcácănhơnăviênătrongăBӝăvƠăcácăcѫăquanălaoăđӝngăphөă
thuӝc,ăgiӳăcácăhӗăsѫălỦălӏch,ăvƠălƠmălѭѫngăchoănhơnăviên, 

- GiúpăviӋcăkӃătoánăcӫaăBӝ: 

LƠmăngơnăsáchăvӅănhơnăviênăvƠăvұtăliӋuă- muaăbánătrôngănomăsáchăvӣ,ăbáoăchí, đӗălҥc,ăvұtă
dөngăcӫaăBӝă- quҧnălỦăquỹăӭngătrѭӟcăvƠăquỹătiӃpătơn.ă 

ĐiӅuăthӭăba.  BanăPhápăchӃădoămӝtăgiámăđӕcăđiӅuăkhiӇnăcóănhiӋmăvө: 

- Dӵăthҧoăcácăluұt,ăsҳcălӋnh,ănghӏăđӏnh,ăthôngătѭ,ăchӍăthӏăđӇăthiăhƠnhăluұtălӋălaoăđӝng; 

- NghiênăcӭuăluұtălӋăquӕcătӃăđӇăáp dөngăvƠăbәăcӭu BӝăluұtăLaoăđӝngăViӋtăNam; 

- GiҧiăthíchănhӳngăluұtălӋălaoăđӝngăkhiăcóăsӵăkhóăkhĕnătrong viӋcăthiăhƠnh; 

- XétănhӳngădӵăánăsҳcălӋnhăvƠănghӏăđӏnhădoăcácăBӝăkhácăgӱiăđӃn; 

- XétăvӅăphѭѫngădiӋnăphápăluұtănhӳngăcuӝcăxíchămíchăgiӳaăchӫăvƠăthӧ.ă 

ĐiӅuă thӭă tѭ.  Nhaă Thanhă traă vƠă HƠnhă chínhă doă mӝtă Tәngă Thanhă traă điӅuă khiӇnă cóă
nhiӋmăvө: 

- ĐiӅuăkhiӇnăvƠăkiӇmăsoátăcácăthanhătraălaoăđӝngăvƠăcѫăquanălaoăđӝngăđӏaăphѭѫng; 

- KiӇmăsoátăcácăxíănghiӋpăvӅăphѭѫngădiӋnăthiăhƠnhăluұtălӋălaoăđӝng; 

- DƠnăxӃpăcácăcuӝcăđình côngăvƠăxíchămíchăgiӳaăchӫăvƠăthӧ; 

- LƠmătӡătrìnhăvӅănhӳngăcuӝcăthanhătraăvƠăđӅănghӏănhӳngăđiӅuănên sӱaăđәiăvӅăluұtălӋălaoăđӝng; 

- LұpănhӳngăthӕngăkêăcóăliênăquanăđӃnăchӃăđӝălaoăđӝng; 
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- GiҧiăquyӃtănhӳngăcôngăviӋcăhƠnhăchínhăvƠănhӳngăviӋcăvһtăngoƠiăphҥmăvi cӫaăNhaăPhápă
chӃăvƠăVĕnăphòng.ă 

ĐiӅuă thӭănĕm.  BӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăcóăthӇălұpămӝtăbanăcӕăvҩnăcóănhiӋmăvөăgiúpăỦă
kiӃnăBӝătrѭӣngăvӅăcácăvҩnăđӅălaoăđӝng.ă 

ĐiӅuă thӭă sáu .ăNhӳngăsҳcălӋnhăhayăđiӅuăkhoҧnăsҳcălӋnhănƠoătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuă
bưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă thӭăbҧy.  BӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăphөătráchăthiăhƠnhă
SҳcălӋnhănƠy.ă 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă28ăthángă11ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă145ă- 147 
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Sҳc lӋnh sӕ 229ăngƠyă30ăthángă11ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăđһtăcácăcѫăquanăquơnăsӵ dѭӟi 

quyӅn Bӝ Quӕcăphòng 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăỏhỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăẬỐ͙ẾăhộiăVi͏ỏăNaỈăỏhàỉhăệ̵ịăChíỉhăịhͯăỉgày... 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă34ăỉgàyă25ăỏháỉgă3 ỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg, 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă60ăỉgàyă6ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăẬỐợỉăsựăͮyăốiêỉăhội, 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg, 

 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuăthӭă1.   
TҩtăcҧăcácăcѫăquanăquơnăsӵătrênătoƠnăcõiăViӋtăNamăđӅuăđһtădѭӟiăquyӅnăBӝăQuӕc phòng.  

ĐiӅuăthӭă2.   
NhӳngăsҳcălӋnhăvƠănghӏăđӏnhătráiăvӟiăcácăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuăthӭă3.   
ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng vƠăôngăChánhăVĕnăphòngăChӫătӏchăChínhăphӫăchiӇuăSҳcă

lӋnhăthiăhƠnh. 

 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă30ăthángă11ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

Hӗ ChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă150 
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Sҳc lӋnh sӕ 1-SLăngƠyă20ăthángă12ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұp ӫy ban bҧo vӋ tҥiăcácăkhuă

quơnăsӵ vƠăđѫnăvӏ hƠnhăchính 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂN CHӪăCӜNGăHọA 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă63ăỉgàyă22ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1945ăốàăs͙ă77ăỉgàyă21ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1945ăỏổă
ẾhứẾăChíỉhăqỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăốàăẾáẾăͮyăẽaỉăhàỉhăẾhíỉh, 

ChiểỐăỏhỀỊăỏhỵỉgăệ͏ỉhăChíỉhăịhͯăỉgàyă25ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1945, 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẾáẾăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ,ăẬỐ͙Ếăịhòỉg, 
Xéỏăỏửỉhăỏh͇ăhi͏ỉăỏhời, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭă1  

Nayăđһtătҥiămӛiăkhuăquơnăsӵ,ămӛiăđѫnăvӏăhƠnhăchínhătӯătӍnhăxuӕng,ămӝtăӫyăbanăgӑiălƠăӪyă
banăBҧoăvӋ,ăcóănhiӋmăvөătìmămӑiăphѭѫngătiӋnăhӧpăvӟiătìnhăhìnhăđӏaăphѭѫngăđӇăthiăhƠnhănhӳngă
mӋnhălӋnhăvƠăchӍăthӏăcӫaăcҩpătrênăvӅăsӵăbҧoăvӋăđҩtănѭӟc. 

ĐiӅuăthӭă2  

ӪyăbanăBҧoăvӋăgӗm: 

- 1ăđҥiăbiӇuăquơnăsӵ, 

- 1ăđҥiăbiӇuăhƠnhăchính, 

- 1ăđҥiăbiӇuăcácăđoƠnăthӇănhơnădơnădoăcácăđoƠnăthӇăҩyăcӱ. 

3ăӫyăviênănóiătrênăsӁăbҫuălênămӝtăӫyăviênălƠmăChӫătӏch. 

ĐiӅuăthӭă3  

QuyӅnăhҥn,ăcáchăthӭcăhƠnhăđӝng,ătәăchӭcătƠiăchínhăcӫaăӪyăbanăvƠăcácăchiătiӃtăthiăhƠnhăSҳcă
lӋnhănƠyăsӁăđӏnhăsauăbằngăthôngălӋnhăcӫaăChӫătӏchăChínhăphӫăhoһcăcӫaăcácăbӝătrѭӣngăBӝăQuӕcă
phòng vƠăBӝăNӝiăvө. 

ĐiӅuăthӭă4  

CácăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕc phòng vƠăBӝăNӝiăvөăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 
 HƠăNӝi,ăngƠyă20ăthángă12ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

VõăNguyênăGiáp 

THӬăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HoƠngăHӳuăNam 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă153 
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Sҳc lӋnh sӕ 5-SLăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1946ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұp ӪyăbanăTrungăѭѫngătҧn 

cѭăvƠădiăcѭ 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

Xéỏăối͏Ếăỏ̫ỉăẾ˱ăếiăẾ˱ăẾͯaăỉhợỉăếợỉăđ͉Ốăịh̫iăẾóăỆ͇ăhỊ̩ẾhăốàăỏổăẾhứẾ; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭăốàăsaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỏh͗aăhi͏ị;ă 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuă1:  NayăđһtămӝtăӪyăbanăgӑiălƠăӪyăbanăTrungăѭѫngătҧnăcѭăvƠădiăcѭ.ă 

 

ĐiӅuă2:  BanăҩyăcóănhiӋmăvөăđӅănghӏăvӟiăBӝăNӝiăvөănhӳngăkӃăhoҥchăvӅăviӋcătҧnăcѭ, diăcѭă
vƠăgӱiăđҥiăbiӇuăđiăkinhă lỦă cácăđӏaăphѭѫngăcәă lӋănhơnădơnăvӅăviӋcă tәăchӭcă tҧnăcѭăvƠădiăcѭ,ăvƠă
nhӳngăviӋcăthuӝcănhiӋmăvөăcӫaăBan. 

NhiӋmăvөăquyӃtăđӏnhăvƠăthiăhƠnhănhӳngăkӃăhoҥchăҩyăthuӝcăquyӅnăBӝăNӝiăvө.ă 

 

ĐiӅuă3:  ӢămӛiăcҩpătӍnh,ăphӫ,ăhuyӋn,ălƠng,ăcóămӝtăӪyăbanăTҧnăcѭăvƠ diăcѭăđһtădѭӟiăquyӅnă
ӪyăbanăhƠnhăchínhăđӏaăphѭѫngăđӇăthiăhƠnhănhӳngăchӍăthӏăcӫaăBӝăNӝiăvө.ă 

 

ĐiӅuă4:  MӝtăӪyăbanătrungăѭѫngătҧnăcѭăvƠădiăcѭăgӗmăcó: 

   MӝtăChӫătӏch 

   MӝtăPhóăChӫătӏch 

   MӝtăThѭăkỦ 

VƠămӝtăsӕăӪyăviênătrongăđóăphҧiăcó: 

   MӝtăđҥiădiӋnăBӝăNӝi vө 

   MӝtăđҥiădiӋnăBӝăCanhănông 

   MӝtăđҥiădiӋnăBӝăKinhătӃ 

   MӝtăđҥiădiӋnăBӝăYătӃ 

NhơnăviênăӪyăbanătrungăѭѫngăsӁădoăSҳcălӋnhăchӍăđӏnh.ă 

 

ĐiӅuă5:  ӪyăbanăTҧnăcѭăvƠădiăcѭăӣămӛiătӍnh,ăhuyӋn,ăxư,ăgӗmăcó: 

MӝtăChӫătӏch 

MӝtăPhóăChӫătӏch 

MӝtăThѭăkỦ 

VƠămӝtăsӕăӪyăviênăkhôngănhҩtăđӏnh. 
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NhơnăviênăӪyăbanătӍnh,ăhuyӋn,ăxưădoăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăchӍăđӏnh.ă 

 

ĐiӅuă 6:  NgoƠiă nhiӋmă vөă nghiênă cӭuă kӃă hoҥchă tҧnă vƠă diă cѭ,ă Ӫyă bană Trungă ѭѫngă sӁă
nghiênăcӭuăvƠăđӅănghӏăvӟi các BӝăsӣăquanănhӳngăkӃăhoҥchătĕngăgiaăsҧnăxuҩtăvƠăđӝngăviên nhơn 
dơn.  

 

ĐiӅuăthӭă7:  BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăCanhănông,ăKinhătӃ,ăYătӃăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 

Phóăthӵ: 
THӬăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HoƠngăHӳuăNam 

HƠăNӝi,ăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1946 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă04,ăỏờă157 
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Sҳc lӋnh sӕ 14-SLăngƠyă03ăthángă02ănĕmă1947ăcӫa Chӫ tӏchăChínhă
phӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұp 

ắNha Tínădөng sҧn xuҩtẰ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăỏhỀỊăsựăẾ̯ỉăỏhi͇ỏăỏổăẾhứẾăối͏Ếăỏĕỉgăgiaăs̫ỉăxỐ̭ỏ; 
ChiểỐăỏhỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẾáẾăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh,ăBộăCaỉhăỉỵỉg; BộăẬỐ͙ẾăếợỉăỆiỉhăỏ͇,ă

BộăNộiăốͭăốàăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙ẾăhộiăốàăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuăthӭănhҩt  

NayăthiӃtălұpăNhaătínădөngăsҧn xuҩt,ămӝtăcѫăquanăcôngăcóătƠiăchínhătӵătrӏ,ămөcăđíchăđӇ: 

GiúpăđӥăvƠăkhuyӃnăkhíchăcácăviӋcăsҧnăxuҩtăcanhănôngă(nôngăsҧn,ălơmăsҧn,ăthӫyăsҧn,ăngѭă
sҧn),ăcôngănghӋăvƠăkỹănghӋ. 

ĐiӅuăthӭăhai  

ViӋcăquҧnătrӏ:ă"Nhaătínădөngăsҧnăxuҩt giaoăchoămӝtăHӝiăđӗngăquҧnătrӏătrungăѭѫng"ăgӗmăcó: 

- BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhă    Chӫătӏch 

- BӝătrѭӣngăBӝăCanhănôngăhayăđҥiădiӋn  Hӝiăviên 

- BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃăhayăđҥiădiӋn  Hӝiăviên 

SӵăđiӅuăkhiӇnăcôngăviӋcăcӫaăNhaătínădөngăsҧnăxuҩt giaoăchoămӝtăviênăTәngăGiámăđӕcădoă
sҳcălӋnhăbәănhiӋmăôngăTәngăGiámăđӕcăgiӳăchӭcăThѭăkỦăHӝiăđӗngăquҧnătrӏăTrungăѭѫng. 

ĐiӅuăthӭăba  

NhӳngăsҳcălӋnhăvƠănghӏăđӏnh: SҳcălӋnhăsӕă79ăngƠyă31-12-1945,ăSҳcălӋnhăsӕă17ăngƠyă31-01-
1946,ăSҳcălӋnhăsӕă32ăngƠyă23-3-1946,ăNghӏăđӏnhăsӕă62/BKTăngƠyă23-3-1946ăcӫaăBӝăQuӕcădơn 
kinhătӃăvƠătҩtăcҧănhӳngăthӇălӋăgìătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭăbӕn  

ắNha Tínădөngăsҧnăxuҩt” sӁăthayăthӃăchoăNha NôngănghiӋpătínădөngăvƠăNha KinhătӃătínădөng. 

TҩtăcҧăcácătƠiăsҧnăcӫaăhaiăcѫăquanătínădөngănƠyăvƠăcӫaăcácăcѫăquanăphөăthuӝcăđӅuăgiao cho 
Nhaătínădөngăsҧnăxuҩt kӇătӯăngƠyăkỦăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuăthӭănĕm  

MӝtănghӏăđӏnhăliênăbӝăcӫaăcácăBӝăTƠiăchính,ăBӝăCanhănông,ăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃ,ăBӝăNӝiă
vөăvƠăBӝăTѭăphápăsӁăđӏnhărõăquyătҳcătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăNhaătínădөngăsҧnăxuҩt. 

ĐiӅuăthӭăsáu  

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăBӝăCanhănông,ăBӝăQuӕcădơnăkinhătӃ,ăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTѭăphápă
chiӇuătheoăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 
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 HƠăNӝi,ăngƠyă03ăthángă02ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪă 
HӗăăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

 

BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăDỂNăKINHăTӂ 

Phan Anh 

BӜăTRѬӢNGăBӜăCANHăNỌNG 

CùăHuyăCұn 

THӬăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HoƠngăHӳuăNam 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă15 
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Sҳc lӋnh sӕ 41-SLăngƠyă04ăthángă4ănĕmă1947ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòa thiӃt lұp ӪyăbanăhƠnhăchínhăđһc 

biӋt miӅnăthѭӧng du tӍnhăThanhăHóa 

 
 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă25-Sầăỉgàyă21ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1947,ăđặẾăẽi͏ỏăẾ̫iăỏổăͮyăẽaỉăhàỉhăẾhíỉhă

ỏ͑ỉhăThaỉhăảóa; 
Xéỏăỏửỉhăỏh͇ăhi͏ỉăỏhời; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭă1  

NayălұpămӝtăӪyăbanăhƠnhăchínhăđһcăbiӋtămiӅnăthѭӧngăduătӍnhăThanhăHóa. 

ĐiӅuăthӭă2  

ӪyăbanăhƠnhăchínhămiӅnăthѭӧngăduăThanhăHóaăcóănhiӋmăvө: 

A)ăGiúpăӪyăbanăhƠnhăchínhătӍnhăThanhăHóaăgiҧiăquyӃtăcácăcôngăviӋcăӣă6 chơuămiӅnăthѭӧngă
duătӍnhăThanhăHóa; 

B)ăĐӝngăviênădơnăchúngăđӇăchuҭnăbӏăkhángăchiӃn; 

C)ăĐӕcăxuҩtăviӋcătĕngăgiaăsҧnăxuҩt; 

D)ăPhátătriӇnăbìnhădơnăhӑcăvө. 

ĐiӅuăthӭă3  

BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăsӁăcӱămӝtăpháiăviênăthamăgiaăvƠoăӪy ban,ăvƠăđӏnhăsӕălѭѫngăbәngăvƠă
cácăphөăcҩpăcҫnăchoăcácăӫyăviênăvƠăӪyăban. 

ĐiӅuăthӭă4  

BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăchiӇuăsҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

Phóăthӵ: 
THӬăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

HoƠngăHӳuăNam 

HƠăNӝi,ăngƠyă04ăthángă4ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă93 
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Sҳc lӋnh sӕ 45-SLăngƠyă25ăthángă4ănĕmă1947cӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұpăTòaăánăbinhătӕi cao 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă34ăỉgàyă25-3-1946ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă71ăỉgày 22-5-1946,ă̭ỉăđ͓ỉhăqỐyăỏắẾăẬỐợỉăđộiăqỐ͙ẾăgiaăVi͏ỏăNaỈ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă163ăỉgàyă23-8-1946,ăỏổăẾhứẾăTòaăáỉăẽiỉhăệợỈăỏhời; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă19-Sầăỉgàyă16-2-1947,ăỏổăẾhứẾăẾáẾăTòaăáỉăẽiỉhăỆhỐ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ốàăsaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăhi͏ị, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭă1  

NayăđһtămӝtăTòaăánăbinhătӕiăcao,ăquanăhҥtălƠătoƠnăcõiănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhòa. 

ĐiӅuăthӭă2  

Tòaăánăbinhătӕiăcaoăgӗmăcó: 

- 01ăChánhăánăvƠă02ăhӝiăthҭmăngӗiăxӱ; 

- 01ăӪyăviênăChínhăphӫ đӭngăbuӝcătӝi; 

- 01ăLөc sѭăchépăcácăđiӅuătranhăluұn,ăgiӳăánătӯ vƠ giҩyămá. 

ChánhăánălƠămӝtăquơnănhơnăhoһcămӝtănhơnăviênăcaoăcҩpăBӝăQuӕcăphòng,ădoăNghӏăđӏnhăBӝă
trѭӣngăBӝăQuӕcăphòng bәănhiӋm. 

HӝiăthҭmăthӭănhҩtălƠămӝtăthҭmăphánăđӋănhӏăcҩp,ădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăbәă
nhiӋm sauăkhiăđưăyăhiӋpăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng. 

HӝiăthҭmăthӭăhaiălƠămӝtăquơnănhơnăngangăcҩpăhoһcăthuӝcăcҩpătrênăđӕiăvӟiăbӏăcan,ădoănghӏă
đӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng bәănhiӋm. 

ӪyăviênăChínhăphӫăvƠăLөcăsӵăđӅuălƠăquơnănhơnăthuӝcăcҩpăchӍăhuyăhoһcănhơnăviênăBӝăQuӕcă
phòng,ădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng bәănhiӋm. 

ĐiӅuăthӭă3  

TòaăánăbinhătӕiăcaoăcóăthҭmăquyӅnăxétăxӱăcácăquơnănhơnătӯăcҩpăTrungăđoƠnăTrѭӣngătrӣălênă
vƠăcácăquơnănhơnăthuӝcănhӳngăcѫăquanătrungăѭѫng,ăphҥmăvƠo: 

- MӝtăhayănhiӅuătӝiăđӏnhăӣăHìnhăluұtăchung,ătheoănhӳngăhìnhăphҥtăđӏnhăӣătrongăҩy; 

- MӝtăhayănhiӅuătӝiăcóătínhăcáchănhƠăbinh,ăđӏnhăӣăĐiӅuăthӭă7ăSҳcălӋnhăsӕă163ăngƠyă23-8-
1946,ătheoănhӳngăhìnhăphҥtăđӏnhăӣăđiӅuăҩy. 

ĐiӅuăthӭă4  

CácăbҧnăánăcӫaăTòaăánăbinhătӕiăcaoăsӁăthiăhƠnhăngay,ătrӯănhӳngăánătӱăhình.ăKhiătuyênăánătӱă
hình,ă Chánhă ánă bҳtă buӝcă phҧiă báoă choă phҥmă nhơnă biӃtă rằngă yă cóă quyӅnă đӋă đѫnă lênăChӫă tӏchă
Chínhăphӫăxinăơnăgiҧm. 

ĐiӅuăthӭă5  

NӃuăcóăsӵătranhăquyӅnăgiӳaăTòaăánăbinhătӕiăcaoăvƠămӝtăTòaăánăTѭăphápăhoһcăQuơnăsӵ,ăviӋc 
ҩyăsӁăgiҧiăquyӃtăbӣiămӝtăHӝiăđӗngăphơnăđӏnhăthҭm quyӅn.ăHӝiăđӗngănƠyăgӗmăcó: 
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- ĐҥiăbiӇuăcӫaăLiênăBӝăQuӕcăphòng vƠăTѭăphápă- Chӫătӏch 

- ChánhăánăTòaăánăbinhătӕiăcaoă-    Hӝiăviên 

- ChánhănhҩtăTòaăThѭӧngăthҭmă-   Hӝiăviên 

ĐiӅuăthӭă6  

CácăđiӅuăkhoҧnătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅu bưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭă7  

BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng vƠăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 

 

HƠăNӝi,ăngƠyă25ăthángă4ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă98 
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Sҳc lӋnh sӕ 47-SLăngƠyă01ăthángă5ănĕmă1947ăcӫa Chӫ tӏch Chínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh tә chӭc 

cӫa Bӝ tәng chӍ huyăquơnăđӝi quӕc gia ViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă230ăỉgàyă30-11-1946ăͯyăqỐy͉ỉăỏổỉgăẾh͑ăhỐyăqỐợỉăđộiăỏỊàỉăqỐ͙Ế, 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă34ăỉgàyă25-3-1946ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg, 
ChiểỐăsựăẾ̯ỉăỏhi͇ỏăỏrỊỉgăỏhờiăỆỳăỆháỉgăẾhi͇ỉ, 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăẾh͑ăhỐyăqỐợỉăđộiăqỐ͙Ếăgia,ăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg yăhi͏ị; 

 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭă1  

BӝăTәngăchӍăhuyăgӗmăcóănhӳngăcѫăquanăsauănƠy: 

1- BӝăTәngătham mѭu, 

2- CөcăChínhătrӏ, 

3- CөcăTìnhăbáo, 

4- Vĕnăphòng 

 

ĐiӅuăthӭă2  

BӝăTәngăthamămѭuăgӗmăcó: 

1- PhòngăTácăchiӃn, 

2- PhòngăNhơnăsӵ. 

 

ĐiӅuăthӭă3  

CөcăChínhătrӏăgӗmăcó: 

1- PhòngăTuyênătruyӅnăhuҩnăluyӋn, 

2- PhòngăĐӏchăvұn, 

3- PhòngăThѭѫngăbinh, 

4- PhòngăCánăbӝ, 

5- PhòngăDơnăquơn. 

 

ĐiӅuăthӭă4  

Vĕnăphòngăgӗmăcó: 

1- PhòngăHƠnhăchính, 

2- PhòngăMұtămư, 
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3- PhòngăLiênălҥc, 

4- PhòngăBáoăchí, 

5- PhòngăQuҧnălỦ, 

6- Côngătácăđӝi. 

 

ĐiӅuăthӭă5  

TәăchӭcăTìnhăbáoăCөcăsӁădoămӝtănghӏăđӏnhăBӝăTәngăchӍăhuyăҩnăđӏnhăsau. 

 

ĐiӅuăthӭă6  

CácăcѫăquanăkӇătrênăcóăthӇătùyătheoăsӵăcҫnăthiӃtăđһtămӝtăphòngăvĕnăthѭ. 

 

ĐiӅuăthӭă7  

BӝăTәngăchӍăhuyăcóăthӇătùyătheoăsӵăcҫnăthiӃtăraănghӏăđӏnhăsӱaăđәiăsӵătәăchӭcăcácăcѫăquanăҩy. 

 

ĐiӅuăthӭă8  

Ọngă Bӝă trѭӣngă Bӝă Quӕcă phòng hiӋnă kiêmă chӭcă Tәngă chӍă huyă Quơnă đӝiă Quӕcă giaăViӋtă
NamăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

TӘNGăCHӌăHUYăQUỂNăĐӜIă 
QUӔCăGIAăVIӊTăNAM 

VõăNguyênăGiáp 

HƠăNӝi,ăngƠyă01ăthángă5ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă100 
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Sҳc lӋnh sӕ 56-SLăngƠyă17ăthángă6ănĕmă1947ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұpătrѭӡng ngoҥi ngӳ 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă119ăỉgàyă09-7-1946ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙ẾăgiaăGiáỊăếͭẾ; 
ChiểỐăỏhỀỊăỏửỉhăỏh͇ăhi͏ỉăỏhời; 
ChiểỐăỏhỀỊăqỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuăthӭănhҩt  

Nayălұpămӝtă trѭӡngăngoҥiăngӳămөcăđíchăđӇăđƠoă tҥoănhӳngăcánăbӝăchuyênămônăvӅăngoҥiă
ngӳăchoăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngătrongănѭӟc. 

 

ĐiӅuăthӭăhai  

TrѭӡngăNgoҥiăngӳăđһtădѭӟiăquyӅnămӝtăGiámăđӕcădoăNghӏăđӏnhăBӝă trѭӣngăBӝăQuӕcăgiaă
GiáoădөcăbәănhiӋm. 

 

ĐiӅuăthӭăba  

CáchătәăchӭcătrѭӡngăNgoҥiăngӳăchuyênămônăsӁădoăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăquyă
đӏnh. 

 

ĐiӅuăthӭătѭ  

ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăgiaăGiáoădөcăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă17ăthángă6ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă117 
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Sҳc lӋnh sӕ 59-SLăngƠyă05ăthángă7ănĕmă1947ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұp 

"Tòaăánăbinhăkhuătrungăѭѫng"  

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAM DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă34ăỉgàyă25-3-1946ăốàăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă35-Sầăỉgàyă19-3-1947ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếă
ịhòỉg; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă45-Sầăỉgàyă25-4-1947ăỏổăẾhứẾăTòaăáỉăẽiỉhăỏ͙iăẾaỊ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ốàăsaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ đụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,  

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuăthӭănhҩt:  

NayăđһtătҥiăBӝăQuӕcăphòng mӝtăTòaăánăbinhăgӑiălƠă"TòaăánăBinhăkhuătrungăѭѫng".ă 

ĐiӅuăthӭăhai:  

Tòaăánăbinhăkhuătrungăѭѫngăgӗmăcó: 

- Mӝtăchánhăánăngӗiăxӱ, 

- MӝtănhơnăviênăBӝăQuӕcăphòng vƠămӝtănhơnăviênăBӝăTәngăchӍăhuyăhӝiăthҭm, 

- MӝtăӫyăviênăChínhăphӫăđӭngăbuӝcătӝi, 

- MӝtălөcăsӵăchépăcácăđiӅuătranhăluұn,ăgiӳăánătӯăvƠăgiҩyămá. 

CácănhơnăviênăkӇătrênăđӅuădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng bәănhiӋm. 

ĐiӅuăthӭăba  

TòaăánăbinhăkhuătrungăѭѫngăcóăthҭmăquyӅnăxétăxӱăcácănhơnăviênăphҥmăphápăthuӝcăcácăcѫă
quanătrungăѭѫngăcӫaăBӝăQuӕcăphòng vƠăBӝăTәngăchӍăhuy,ăkӇăcҧăcácătrungăđoƠnătrѭӣngătrӣălên. 

Tuyănhiên,ăthҭmăquyӅnăđӕiăvӟiăcácănhơnăviênăkhôngăphҧiălƠăquơnănhơnăchӍăthiăhƠnhătrongă
thӡiăkǶăchiӃnătranh.ă 

ĐiӅuăthӭătѭ  

Đoҥnă"vƠăcácăquơnănhơnăthuӝcănhӳngăcѫăquanătrungăѭѫng"ănóiătrongăĐiӅuăthӭă3ăSҳcălӋnhă
sӕă45-SLăngƠyă25-4-1947,ănayăhӫyăbӓ.ă 

ĐiӅuăthӭănĕm  

NӃuătrongămӝtăviӋcăphҥmăpháp,ăcóăcҧăcácănhơnăviênăthuӝcăcácăcѫăquanătrungăѭѫngăcӫaăBӝă
Quӕcăphòng vƠăBӝăTәngăchӍăhuy,ăcҧăcácănhơnăviênăthuӝcăcácăcѫăquanăkhácăcӫaăChínhăphӫăhoһcă
thѭӡngădơn,ăviӋcăҩyăsӁădoăTòaăánăbinhăkhuătrungăѭѫngăxétăxӱ.ăTòaăánăbinhăkhuătrungăѭѫngăcũngă
cóă thӇă đӇă cácă nhơnăviênă thuӝcă cácă cѫă quanăkhácă cӫaăChínhă phӫăhoһcă thѭӡngădơnăphҥmăphápă
trongătrѭӡngăhӧpăkӇătrênănƠy,ăsangăTòaăánătѭăphápăhayăQuơnăsӵăxétăxӱ.ă 

ĐiӅuăthӭăsáu  

TòaăánăbinhăkhuăTrungăѭѫng cóăquyӅnătuyênăánăphҥt: 
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- TiӅn 

- Tӏchăthuămӝtăphҫnăhoһcătҩtăcҧăgiaăsҧn; 

- TùăcóăkǶăhҥn; 

- Khәăsai; 

- Tӱăhình.ă 

ĐiӅuăthӭăbҧy  

CácăbҧnăánăcӫaăTòaăánăbinhăkhuătrungăѭѫngăsӁăthiăhƠnhăngay,ătrӯănhӳngăánătӱăhình.ăKhiă
tuyênăánătӱăhình,ăChánhăánăbҳtăbuӝcăphҧiăbáoăchoăphҥmănhơnăbiӃtărằngăyăcóăquyӅnăđӋăđѫnălênă
ChӫătӏchăChínhăphӫăxinăơnăgiҧm.ăNӃuăđѫnăҩyăbӏăbác,ăánăsӁăđemăthiăhƠnhăngay.ă 

ĐiӅuăthӭătám  

BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng vƠăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă05ăthángă7ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă122ă- 123 
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Sҳc lӋnh sӕ 86-SLăngƠyă17ăthángă9ănĕmă1947ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұp 

ViӋt Nam quӕcăgiaăngơnăhƠng  

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăỏhỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă26ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1945ăố͉ăối͏Ếăịháỏă
hàỉhăgi̭yăẽ̩ẾăVi͏ỏăNaỈ; 

ChiểỐăỏhỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă12ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1947; 
SaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă1  
NayăthiӃtălұpămӝtăngơnăhƠngăcӫaăquӕcăgiaăgӑiălƠăViӋtăNamăQuӕcăgiaăNgơnăhƠng. 

ĐiӅuă2  
ViӋtăNamăQuӕcăgiaăNgơnăhƠngăcóăđӝcăquyӅnăphátăhƠnhăgiҩyăbҥc. 

Giӟiă hҥnă sӕă bҥcă phátă hƠnhă vƠă điӅuă kiӋnă phátă hƠnhă sӁă doă sҳcă lӋnhă ҩnă đӏnh,ă sauă khiăBană
ThѭӡngătrӵcăQuӕcăhӝiăthӓaăthuұn. 

ĐiӅuă3  
ViӋtăNamăQuӕcăgiaăNgơnăhƠngăcóănhiӋmăvө: 

1- GiӳănhѭngăkimăkhíăquỦăgiáăchoăquӕcăgia; 

2- LƠmămӝtăngơnăhƠngăchoăngơnăkhӕăquӕcăgia; 

3- ChoăChínhăphӫăvayăđӇăcҩpăvӕnăchoăcácătәăchӭcăkinhădoanhăcӫaăquӕcăgia. 

ĐiӅuă4  
ViӋtăNamăQuӕcăgiaăNgơnăhƠngăcóăđӝcăquyӅnălƠmăviӋcăhӕiăđoáiătiӅnătӋ. 

ĐiӅuă5  
NgoƠiăra,ăViӋtăNamăQuӕcăgiaăNgơnăhƠngăcóăthӇălƠmămӑiăcôngăviӋcăcӫaămӝtăngơnăhƠng. 

ĐiӅuă6  
ViӋtăNamăQuӕcăgiaăNgơnăhƠngăgӗmăcó: 

1- MӝtăcѫăquanăđiӅuăkhiӇnăvƠăquҧnătrӏăgӑiălƠăBanăgiámăđӕc; 

2- MӝtăcѫăquanăkiӇmăsoátăgӑiălƠăBanăkiӇmăsoát. 

ĐiӅuă7  
Banăgiámăđӕcăgӗmăcó: 

1- MӝtăTәngăgiámăđӕc; 

2- HaiăPhóăgiámăđӕc; 

3- VƠăcácăgiámăđӕcăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăcӫaăquӕcăgiaăngơnăhƠngă(tӯăbӕnăđӃnăsáuăngѭӡi). 

ĐiӅuă8  
NhiӋmăvөăcӫaăBanăgiámăđӕcălƠ: 

1- ĐӅănghӏă lênăChínhăphӫ,ăquaăBӝăTƠiăchính,ăchínhăsáchăvƠăchѭѫngă trìnhăhoҥtăđӝngăcӫaă
ngơnăhƠng; 
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2- ThӵcăhiӋnănhӳngăkӃăhoҥchăđѭӧcăChínhăphӫăduyӋtăy; 

3- TrӵcătiӃpăđiӅuăkhiӇnăcôngăviӋcăcӫaăquӕcăgiaăngơnăhƠng. 

ĐiӅuă9  
TәngăGiámăđӕcăđiӅuăkhiӇnăviӋcăquҧnătrӏăvƠăphөătráchăthiăhƠnhăquyӃtănghӏăcӫaăBanăGiámăđӕc. 

TәngăGiámăđӕcăcóăhaiăPhóăTәngăgiámăđӕc. 

ĐiӅuă10  
BanăkiӇmăsoátăgӗmăcó: 

1- MӝtăTәngăThanhătra; 

2- VƠătӯăhaiăđӃnăbӕnăthanhătra. 

ĐiӅuă11  
BanăkiӇmăsoátă cóănhiӋmăvөăkiӇmăsoátăkӃă toán,ăngơnăquỹăvƠămӑiă côngăviӋcăquҧnă trӏă cӫaă

QuӕcăgiaăNgơnăhƠng. 

ĐiӅuă12  
Cácănhơnăviênănóiă trongăĐiӅuă 7ă vƠăĐiӅuă 10ă doă sҳcă lӋnhăbәă nhiӋmă theoăđӅă nghӏă cӫaăBӝă

trѭӣngăBӝăTƠiăchính. 

MӝtănhơnăviênăkhôngăthӇăvӯaăthamădӵăBanăGiámăđӕcăvӯaăthamădӵăbanăkiӇmăsoát. 

ChӃăđӝăcӫaăcácăviênăchӭcănƠyăsӁădoămӝtăsҳcălӋnhăquyăđӏnhăsau. 

ChӃăđӝăcácăviênăchӭcăkhácăgiúpăviӋcătrongăQuӕcăgiaăNgơnăhƠngăsӁădoămӝtănghӏăđӏnhăcӫaă
BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăquyăđӏnhăđӅănghӏăcӫaăTәngăGiámăđӕcăQuӕcăgiaăNgơnăhƠng. 

ĐiӅuă13  
MӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝăTƠiăchínhăsӁăquyăđӏnhăchiătiӃtătәăchӭcăQuӕcăgiaăNgơnăhƠng. 

ĐiӅuă14  
ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă17ăthángă9ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă154ă- 155 
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Sҳc lӋnh sӕ 101-SLăngƠyă03ăthángă10ănĕmă1947ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp 

cácătyăthѭѫngăbinhăcӵu binh 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐă qỐy͇ỏă đ͓ỉhă Ếͯaă ảộiă đồỉgă Chíỉhă ịhͯă ỉgàyă 19ă ỏháỉgă 7ă ỉĕỈă 1946ă ỏhàỉhă ệ̵ịă Bộă
Th˱˯ỉgăẽiỉhă- CựỐăẽiỉh; 

ChiểỐăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTh˱˯ỉgăẽiỉhăCựỐăẽiỉh; 
ChiểỐăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă12ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1947; 
Xéỏăỏửỉhăỏh͇ăhi͏ỉăỏhời, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭănhҩt  

ThƠnhălұpătrong: 

- MӛiăKhuăkhángăchiӃnămӝtăSӣăThѭѫngăbinhăCӵuăbinh; 

- MӛiăTӍnhăhoһcăLiênătӍnhătùyătheoăsӵăcҫnăthiӃtămӝtăTyăThѭѫngăbinhăCӵuăbinh. 

 

ĐiӅuăthӭăhai  

ChiătiӃtăvӅăviӋcătәăchӭcăcácăSӣăthѭѫngăbinhăcӵuăbinhăkhu,ăTyăthѭѫngăbinhăcӵuăbinhătӍnh,ă
nhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaăcácăsӣ,ăcácătyăsӁădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngăbinhăCӵuăbinh 
ҩnăđӏnhăsau. 

 

ĐiӅuăthӭăba  

ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngăbinhăCӵuăbinhăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăTHѬѪNGăBINHăCӴUăBINH 

BácăsĩăVũăĐìnhăTөng 

HƠăNӝi,ăngƠyă03ăthángă10ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ, ẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă175 
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Sҳc lӋnh sӕ 203-SLăngƠyă18ăthángă7ănĕmă1947ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұp 

phơnăkhuăquơnăsӵ BìnhăTrӏ Thiên 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAăVIӊTăNAM 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă47-Sầăỉgàyă01-5-1947ăỏổăẾhứẾăBộăTổỉgăẾh͑ăhỐy; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăTổỉgăẾh͑ăhỐyăẬỐợỉăđộiăẬỐ͙ẾăgiaăVi͏ỏăNaỈ,ăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếă

ịhòỉg ốàăBộăNộiăốͭăyăhi͏ị; 
ChiểỐăsựăẾ̯ỉăỏhi͇ỏăỏrỊỉgăỏhờiăỆỳăỆháỉgăẾhi͇ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭă1  

Lұpămӝtă"Phơnăkhuăquơnăsӵ"ăgӗmămiӅnăQuҧngăBình,ăQuҧngăTrӏ,ăThӯaăThiên,ătrongăchiӃnă
khu IV. 

 

ĐiӅuăthӭă2  

PhơnăkhuăquơnăsӵăBìnhăTrӏăThiênăđһtădѭӟiăquyӅnăchӍăhuyăcӫaămӝtăôngăPhơnăkhuătrѭӣng. 

 

ĐiӅuăthӭă3  

CӱăôngăĐƠoăNamălƠmăPhơnăkhuătrѭӣngăPhơnăchiӃnăkhuăBìnhăTrӏăThiên. 

 

ĐiӅuăthӭă4  

ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăTәngăchӍăhuyăQuơnăđӝiăQuӕcăgiaăViӋtăNamăchiӇuăSҳcălӋnhă
thiăhƠnh. 

 

Phóăthӵ: 
ỌNGăBӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

TӘNGăCHӌăHUYăQUỂNăĐӜIă 
QUӔCăGIAăVIӊTăNAM 

VõăNguyênăGiáp 

BҳcăBӝ,ăngƠyă18ăthángă7ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAM 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ, ẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă179 
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Sҳc lӋnh sӕ 613-DB ngƠyă03ăthángă10ănĕmă1947ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh tә chӭc 

cӫa Bӝ ThѭѫngăbinhăvƠăCӵu binh 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăqỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă19-7-1947ă ỏhàỉhăệ̵ịăBộăTh˱˯ỉgăẽiỉhăCựỐă
binh; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă57ăỉgàyă3-5-1947ă̭ỉăđ͓ỉhăqỐyăỏắẾăỏổăẾhứẾăẾáẾăBộ; 
ChiểỐăqỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă12-9-1947; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTh˱˯ỉgăẽiỉhăốàăCựỐăẽiỉh, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭănhҩt  

BӝăThѭѫngăbinhăvƠăCӵuăbinhăgӗmăcó: 

A)ăVĕnăphòng 

B)ăCácăPhòngăsӵăvө. 

 

ĐiӅuăthӭăhai  

Vĕnă phòngă Bӝă Thѭѫngă binhă vƠă Cӵuă binhă đһtă dѭӟiă quyӅnă điӅuă khiӇnă cӫaă Đәngă lỦă Vĕnă
phòng,ăgӗmăcóănhӳngăphòng: 

1- PhòngăVĕnăthѭăvƠăViênăchӭc 

2- PhòngăChínhătrӏăvƠăTәăchӭc 

3- PhòngăKiӇmătra. 

Mӛiăphòngăcóămӝtătrѭӣngăphòng,ămӝtăphóăphòngăgiúpăĐәngălỦăVĕnăphòngăđiӅuăkhiӇnăcôngă
viӋcăriêngătӯngăphòngăvƠătùyătheoăsӵăquanăhӋăcóăthӇăchiaălƠmănhiӅuăbanădoăcácătrѭӣngăbanăphөă
trách. 

NgoƠiăsӕătrѭӣngăphòngăvƠăphóăphòngăkӇătrên,ătùyătheo sӵăcҫnăthiӃtătrongăcôngăviӋcăchungă
cӫaăVĕnăphòng,ăĐәngălỦăVĕnăphòngăcóăthӇăcóămӝtăbíăthѭăvƠăbaăthamăchínhăgiúpăviӋc. 

 

ĐiӅuăthӭăba  

CácăPhòngăsӵăvөăBӝăThѭѫngăbinhăvƠăCӵuăbinhăđһtădѭӟiăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaăĐәngălỦăSӵă
vөăvƠăphóăĐәngălỦăSӵăvөăgӗmăcó: 

1- PhòngăQuҧnălỦăkӃătoánăvƠăvұtăliӋu. 

2- PhòngăNhơnăsӵăvƠăhѭuăbәng. 

3- PhòngăChuyênămôn. 

MӛiăphòngăcóămӝtătrѭӣngăphòngăvƠăphóăphòngăgiúpăĐәngălỦăvƠăphóăĐәngălỦăsӵăvөăđiӅuă
khiӇnă côngă viӋcă riêngă tӯngă phòngă vƠă tùyă theoă sӵă quană hӋă cóă thӇă chiaă lƠmă nhiӅuă bană doă cácă
Trѭӣngăbanăphөătrách. 
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ĐiӅuăthӭătѭ  

NgoƠiănhӳngănhơnăviênădoăsҳcălӋnhăChínhăphӫăbәădөng,ăviӋcătuyênăbӕăcácănhơnăviênăkhácă
giúpăviӋcătrongăVĕnăphòngăvƠăcácăPhòngăsӵăvөăBӝăThѭѫngăbinhăvƠăCӵuăbinhăsӁ doăBӝătrѭӣngăBӝă
ThѭѫngăbinhăCӵuăbinhăchӍăđӏnhătùyătheoăsӵăcҫnăthiӃtăcӫaăcôngăviӋc.ăLѭѫngăbәngăvƠăphөăcҩpăcácă
nhơnăviênăđӅuădoăBӝă trѭӣngăBӝăThѭѫngăbinhăCӵuăbinhăҩnăđӏnhăsauăkhiă thӓaăhiӋpăvӟiăBӝăTƠiă
chínhăvƠăBӝăNӝiăvө. 

 

ĐiӅuăthӭănĕm  

NhiӋmăvөăcӫaăcácăphòngătrongăvĕnăphòngăvƠăsӵăvөăBӝăThѭѫngăbinhăvƠăCӵuăbinhăҩnăđӏnhă
nhѭăsau: 

A/ăVĕnăphòng: 
1- PhòngăVĕnăthѭăvƠăViênăchӭc: 

- Thu,ăphát,ăgӱi,ăđӋ kỦ,ălѭuătrӳăcôngăvĕn; 

- LiênălҥcăgiӳaăcácăphòngăgiҩyătrongăBӝ; 

- ĐһtăliênălҥcăgiaoăthôngăvӟiăcácăcѫăquanăthѭѫngăbinhăcácăkhuăvӟiăVĕnăphòngăchӫătӏch,ăcácă
BӝăkhácăvƠăcácăcѫăquanăkhángăchiӃn. 

- GiӳăthѭăviӋnăcӫaăBӝ; 

- LұpăbiênăbҧnăcácăkǶăhӝiăđӗngădoăBӝătrѭӣngăhayăthӫătrѭӣngăchӫătӑa; 

- GiӳăviӋcătuyênăbә,ăthuyênăchuyӇn,ăthĕngăthѭӣng,ătrӯngăphҥt,...ăviênăchӭc; 

- Lұp,ăgiӳăhӗăsѫ,ădanhăbҥăviênăchӭc. 

2- PhòngăChínhătrӏăvƠăTәăchӭc: 

- Nơngăcaoătinhăthҫn thѭѫngăbinhăvƠăphátătriӇnăphongătrƠoăӫngăhӝăthѭѫngăbinhă(xuҩtăbҧnă
sáchă báo;ă tәă chӭcă đoƠnă caă kӏchă ӫyă lҥo;ă đƠoă tҥoă cánă bӝă chínhă trӏă cungă cҩpă choă cácă ană dѭӥngă
đѭӡng;ă đônă đӕcă côngă tácă chínhă trӏă trongă cácă cѫă quană thѭѫngă binh,ă liênă lҥcă vӟiă cácă giaă đìnhă
thѭѫngăbinh, tӱăsƿ;ăliênălҥcăvӟiăNhaăThôngătin;ăcácăđoƠnăthӇ,ăcácăhӝiăthiӋn,ăcácăcѫăquanăngônăluұnă
trongă nѭӟcă vƠă ngoƠiă nѭӟc;ă dùngă mӑiă hìnhă thӭcă lƠmă choă dơnă chúngă thiӃtă thӵcă ӫngă hӝă thѭѫngă
binh). 

- TәăchӭcăvƠăkiӇmăsoátăcácăanădѭӥngăđѭӡngătrungăѭѫngăvƠăcácăkhu. 

- Lұp cácătrҥiăthiӃuănhiăvƠătrѭӡngăthiӃuăsinhăquơnăchoăcôănhi. 

3- PhòngăKiӇmătra: 

- XemăxétăvƠăkiӇmăsoátăcôngăviӋcăcӫaăcácătәăchӭcăthѭѫngăbinhătrongătoƠnăquӕc; 

- ThuănhұnănhӳngăthӍnh cҫuăvƠăkhiӃuănҥi; 

- KiӇmăsoátăhƠnhăvi,ăhҥnhăkiӇmăcӫaănhơnăviênătrongăcácăcѫăquanăthuӝcăBӝăThѭѫngăbinhă
Cӵuăbinh. 

 

B/ăCácăphòngăsӵăvө: 
1- PhòngăQuҧnălỦăvұtăliӋuăvƠăkӃătoán: 

MuaăbánăvұtăliӋu,ădөngăcөăcҫnăthiӃtăthuӝcăBӝăThѭѫngăbinhăCӵuăbinh; 

- PhơnăphátăvұtăliӋu,ădөngăcөăchoăcácăcѫăquană(TrungăѭѫngăvƠăcácăkhu). 
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- LұpăvƠă giӳă sәă sách,ăđӝngă sҧn,ăbҩtă đӝngă sҧn,ămөcă súc,ăđӗăđҥc,ădөngăcөăcӫaăBӝă (Trungă
ѭѫngăvƠăcácăkhu). 

- LұpăngơnăsáchăcӫaătoƠnăBӝ; 

- Thanhătoánăchi tiêuăcӫaăBӝ; 

- Lұp,ăgiӳăsәăsáchăkӃătoán,ăphiӃuăkӃătoán; 

- LƠmăsәălѭѫngăbәng,ăphөăcҩp,ăngơnăphiӃu,ă lӋnhăphátăngơn,ă lӋnhăthuăngơn,ă trҧ lѭѫngăchoă
nhơnăviênăcӫaăBӝ; 

- GiӳăquỹăcӫaăBӝ,ătiӅnăquyênăcӫaădơnăchúng; 

- XétăvƠăthiăhƠnhăcácăkhoҧnădӵăchiăghiătrongăngơnăsách; 

- CӭuăxétăvӅălѭѫngăbәngăvƠăphөăcҩpăchoănhơnăviênătrongătoƠnăBӝ. 

2- PhòngăNhơnăsӵăvƠăHѭuăbәng: 

- LұpăgiӳădanhăsáchăvƠăhӗăsѫăthѭѫngăbinh,ătӱăsƿ,ăvӧăgóa,ăconăcôi,ăchaămẹăliӋtăsƿ; 

- SѭuătұpăcácăluұtălӋăvƠăquyătҳcăvӅăhѭuăbәngăthѭѫngătұt,ătiӅnătuҩtăvƠătrӧăcҩpăchoăgiaăđìnhătӱăsƿ; 

- DӵăhӝiăđӗngăđһtătӹălӋătƠnăphӃ; 

- LұpăvƠăphátăsәăhѭuăbәngăthѭѫngătұt,ăsәătiӅnătuҩt,ăsәătrӧăcҩp; 

- TìmăcôngăviӋcăchoăthѭѫngăbinh. 

3- PhòngăChuyênămôn: 

- ChӃătҥoădөngăcөăchuyênămônăchoăthѭѫngăbinhă(lұpătҥiăTrungăѭѫngămӝtăxѭӣng,ăvƠămӛiă
khuămӝtăxѭӣng). 

- LұpăxѭӣngătiӇuăcôngănghӋăchoăthѭѫngăbinhă(TrungăѭѫngăvƠăcácăkhuănӃuăcóăđiӅuăkiӋn). 

- TrùăbӏăthuӕcămenăchoăthѭѫngăbinhătrongătoƠnăquӕcă(mua,ăchӃătҥo,ăphơnăphát). 

- ĐƠoătҥoăvƠăgӱiăcánăbӝăyătӃăchoăcácăcѫăquanăthѭѫngăbinhătҥi cácăđӏaăphѭѫng. 

 

ĐiӅuăthӭăsáu  

ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngăbinhăvƠăCѭuăbinhăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

Phóăthӵ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăTHѬѪNGăBINHăCӴUăBINH 

Bácăsĩ:ăVũăĐìnhăTөng 

NgƠyă03ăthángă10ănĕmă1947 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAM 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă05,ăỏờă187ă- 189 
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Sҳc lӋnh sӕ 104-SLăngƠyă01ăthángă01ănĕmă1948ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăҩnăđӏnhănguyênătҳc 

cĕnăbҧn cӫaăcácădoanhănghiӋp quӕc gia 

 
 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẦiỉhăỏ͇; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăốàăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăhi͏ị,ă 

 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă1  

Nayăҩnăđӏnhăcácănguyênătҳcăcĕnăbҧnăcӫaăcácă"DoanhănghiӋpăquӕcăgia"ănhѭăsau: 

ĐiӅuă2  

DoanhănghiӋpăquӕcăgiaălƠămӝtădoanhănghiӋpăthuӝcăquyӅnăsӣăhӳuăcӫaăquӕcăgiaăvƠădoăquӕcă
giaăđiӅuăkhiӇn. 

ĐiӅuă3  

DoanhănghiӋpăquӕcăgiaătheoănhӳngămөcăđíchăsauăđơy: 

1- Thӓaămưnăcácănhuăcҫuătӕi yӃuăcӫaăquӕcăgia, 

2- ĐiӅuăhòaăhoҥtăđӝngăkinhătӃătrongănѭӟc, 

3- BҧoăvӋănӅnăkinhătӃăquӕcăgia, 

4- SinhălӧiăchoănӅnătƠiăchínhăquӕcăgia. 

ĐiӅuă4  

CácădoanhănghiӋpăquӕcăgiaăchiaăraălƠmăhaiăhҥng: 

- HҥngăthӭănhҩtăgӗmăcácădoanhănghiӋpăcóătínhăcáchă"DoanhănghiӋpăhoƠn toƠn". 

- HҥngăthӭăhaiăgӗmăcácădoanhănghiӋpăcóătínhăcáchă"CôngăsӣăđһcăbiӋt". 

TínhăcáchăcӫaămӛiădoanhănghiӋpăquӕcăgiaăsӁădoăsҳcălӋnhăthƠnhălұpăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă5  

CácănhơnăviênăcӫaămӝtădoanhănghiӋpăquӕcăgiaăđӅuătheoămӝtăchӃăđӝăriêng. 

ĐiӅuă6  

CácăcôngăchӭcăđѭӧcăpháiăsangăgiúpăviӋcătҥiămӝtădoanhănghiӋpăquӕcăgiaăgiӳănguyênălѭѫngă
bәngăvƠăquyӅnă lӧiă cũ,ă tuyănhiênă trongă thӡiă gianăbiӋtăpháiă sӁăđѭӧcăhѭӣngă chӃăđӝăđһcăbiӋtă cӫaă
doanhănghiӋpănӃuăchӃăđӝăđóăsӁ lӧiăhѫn. 

ĐiӅuă7  

CácănhơnăviênăđiӅuăkhiӇnătrongăcácădoanhănghiӋpăquӕc giaăcóătínhăcáchădoanhănghiӋpăhoƠnă
toƠn,ătheoămӝtăchӃăđӝăđһcăbiӋt: 
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1- Khiă phҥmă lӛiă nghӅă nghiӋp,ă ngoƠiă sӵă trӯngă phҥtă kӹă luұt,ă cóă thӇă phҧiă bӗiă thѭӡngă choă
doanhănghiӋpăsӵăthiӋtăhҥiădoălӛiămìnhăgơyăra.ăSӕăbӗiăthѭӡngăsӁădoăTòaăánăthѭѫngămҥiăҩnăđӏnhăvƠă
bҧnăánăsӁăthiăhƠnhăbằngăluұtăcơuăthúcăthơnăthӇănӃuăcҫn.ăViӋcătruyătӕătrѭӟcătòaăánăphҧiătheoămӝtă
thӫătөcăđһcăbiӋt:ăMӝtăbanăgӗmăđӗngăsӵăđӅănghӏ,ăcҩpătrênăchuҭnăyăvƠăcҩpătrênănӳaă(nӃuăcó)ăđӏnhă
đoҥtăviӋcătruyătӕ. 

2- ĐѭӧcăhѭӣngămӝtăphҫnălӧiătӹălӋănӃuăsӕătәngălӧiăquáămӝtămӭcăđưăđӏnh. 

ĐiӅuă8  

CácădoanhănghiӋpăquӕcăgiaăđӅuăhoҥtăđӝngăbằngă"ngơnăquỹătӵătrӏ"ăkhôngăthuӝcăngơnăsáchă
hƠngănĕm. 

ĐiӅuă9  

MӛiădoanhănghiӋpăquӕcăgiaăsӁădoămӝtăsҳcă lӋnhă thƠnhă lұpăvƠăchiă tiӃtă thiăhƠnhăsӁădoănghӏă
đӏnhăcӫaăBӝăsӣăquҧnăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă10  

CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăKinhătӃ,ăTƠiăchính,ăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 NgƠyă01ăthángă01ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

THӬăTRѬӢNG 

TrҫnăCôngăTѭӡng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăKINHăTӂ 

Phan Anh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă06,ăỏờă02 
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Sҳc lӋnh sӕ 14-SLăngƠyă02ăthángă01ănĕmă1948ăcӫa Chӫ tӏch 
Chínhăphӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұp 

"ngơnăsáchătoƠnăquӕc" 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhă s͙ă42-Sầăỉgàyă07-4-1947ăẽụiăẽ͗ăẾáẾăNgợỉă sáẾh,ă ỏrừăqỐỹăđặẾăẽi͏ỏăẬỐ͙Ếă
ịhòỉgăốàăệ̵ịăỈộỏăỈͭẾă"DựăẾhiăỏhỐăTỊàỉăqỐ͙Ế"; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh; 
SaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙ẾăhộiăốàăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă1  

Cácă khoҧnă dӵă chiă thuă hƠngă nĕmă cӫaă cácă cѫă quană khángă chiӃnă hƠnhă chínhă quơnă sӵă vƠă
chuyênămônătrongătoƠnăquӕcă(trӯăcҩpăxư)ăphҧiăghiăvƠoămӝtăngơnăsáchăchungăgӑiălƠă"Ngơnăsáchă
toƠnăquӕc". 

ĐiӅuă2  

NgơnăsáchătoƠnăquӕcădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhălұpăvƠăphҧiăđѭӧcăQuӕcăhӝiăvƠăHӝiăđӗngă
ChínhăphӫăduyӋtăyărӗiămӟiăđѭӧcăđemăthiăhƠnh. 

Ngơnăsáchăphөăcũngătheoăthӫătөcănóiătrên. 

ĐiӅuă3  

NhӳngăngơnăphiӃuăvƠălӋnhăthuătiӅnăthuӝcăngơnăsáchătoƠnăquӕcădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhă
hayăngѭӡiăđѭӧcăӫyăquyӅnăphátăhƠnh. 

QuӕcăgiaăNgơnăkhӕăphөătráchăthuătiӅnăvƠătrҧătiӅn. 

ĐiӅuă4  

NgơnăsáchăToƠnăquӕcăthiăhƠnhătӯăngƠyă1ăthángă1ăđӃnăhӃtăngƠyă31ăthángă12ădѭѫngălӏchănĕmăҩy. 

TuyănhiênăviӋcăthanhătoánăvƠăphátăhƠnhăngơnăphiӃuăhayălӋnhăthuătiӅnăđӃnăhӃtăngƠyă20ăthángă
02ădѭѫngălӏchănĕmăsauămӟiăkӃtăthúc. 

ViӋcăthuătiӅnăvƠătrҧătiӅnăđӅuăhӃtăngƠyă31ăthángă3ănĕmăsauămӟiăkӃtăthúc. 

ĐiӅuă5  

Sauăthӡiăhҥnănóiătrên,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăsӁăđӋătrìnhăQuӕcăhӝiăvƠăHӝiăđӗngăChínhăphӫă
báoăcáoăvӅăkӃtăquҧăviӋcăthiăhƠnhăngơnăsách. 

ĐiӅuă6  

TrongăkhiăchѭaăbanăhƠnhămӝtăđҥoăluұtăvӅătƠiăchínhăkӃătoán,ăBӝătrѭӣng BӝăTƠiăchínhăsӁăҩnă
đӏnhănhӳngăthӇălӋăthíchăhӧpăvӟiătìnhăthӃăđӇăthiăhƠnhăNgơnăsáchătoƠnăquӕc. 

ĐiӅuă7  

MӑiăvҩnăđӅăcóăҧnhăhѭӣngăđӃnănӅnătƠiăchínhăquӕcăgiaăphҧiăcóăsӵăthӓaăhiӋpăcӫaăBӝătrѭӣngă
BӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă8  
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SҳcălӋnhănƠyăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyă01ăthángă01ănĕm 1948. 

CácăđiӅuănóiătrongăSҳcălӋnhăsӕă42-SLăngƠyă7-4-1947ătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă9  

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 HƠăNӝi,ăngƠyă02ăthángă01ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă06,ăỏờă05 
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Sҳc lӋnh sӕ 120-SLăngƠyă25ăthángă01ănĕmă1948ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăvӅ viӋc 

hӧp nhҩtăcácăkhuăthƠnhăliênăkhu  

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă63ăỉgàyă27-11-1945ăốàăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă71ăỉgày 21-12-1945ăỏổăẾhứẾăẾhíỉhă

qỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăốàăẾáẾăͮyăẽaỉăhàỉhăẾhíỉh; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă1-Sầăỉgàyă18-12-1946ăỏhàỉhăệ̵ịăẾáẾăͮyăẽaỉăẽ̫Ịăố͏ăốàăỏhỵỉgăệ͏ỉhăệiêỉă

ẽộăs͙ă6-NV/CTăỉgàyă28-12-46ăỏhiăhàỉhăSắẾăệ͏ỉhă̭y; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă3/Sầăỉgàyă28-12-1946ăỏ̩ỈăhỊụỉăẾáẾăẾỐộẾăỏỐyểỉăẾ͵ăốàỊăảộiăđồỉgăỉhợỉă

ếợỉăốàăͮyăẽaỉăhàỉhăẾhíỉh; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă78/Sầăỉgàyă3-9-1947ăỏổăẾhứẾăẾáẾăͮyăẽaỉăỆháỉgăẾhi͇ỉăỆhỐ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă91/Sầăỉgàyă1-10-1947ăỏổăẾhứẾăẾáẾăͮyăẽaỉăỆháỉgăẾhi͇ỉăỆiêỈăhàỉhăẾhíỉhă

ỏ̩iăẾáẾăḘ̂́ịăỏ͑ỉh,ăịhͯ,ăhỐy͏ỉ,ăẾhợỐ,ăxụ; 
ChiểỐăsựăỉhỐăẾ̯ỐăỏrỊỉgăỏhờiăỆỳăỆháỉgăẾhi͇ỉ; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăốàăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 
 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuăthӭă1: ăCácăkhuă1ăvƠă12ănayăhӧpănhҩtălƠmămӝtăliênăkhuălҩyătênălƠăLiênăkhuă1.ă 

ĐiӅuăthӭă2: ăCácăkhuă2,ă3ăvƠă11ănayăhӧpănhҩtălƠmămӝtăliênăkhuălҩyătênălƠăLiênăkhuă3.ă 

ĐiӅuăthӭă3: ăCácăkhuă10ăvƠă14ănayăhӧpănhҩtălƠmămӝtăliênăkhuălҩyătênălƠăLiênăkhuă10.ă 

ĐiӅuăthӭă4: ăKhuă4ănayăđәiătênălƠăLiênăkhuă4.ă 

ĐiӅuă thӭă 5: ă Cҩpăkhuănayăbưiăbӓ.ăĐӭngăđҫuămӛiăLiênăkhuălƠămӝtăӪyăbanăkhángăchiӃnă
kiêmăhƠnhăchínhăLiênăkhu.ă 

ĐiӅuă thӭă 6: ă Cácăsҳcă lӋnh,ănghӏăđӏnh,ă thôngă tѭăv.v....ă quyăđӏnh hoһcăcóă liênăhӋăđӃnă tәă
chӭcăkhuăcũăđӅuăcóăgiáătrӏăđӕiăvӟiătәăchӭcăliênăkhuămӟi.ă 

ĐiӅuă thӭă 7: ă ӪyăbanăkhángăchiӃnămiӅnăNamănayăđәiă thƠnhăӪyăbanăkhángăchiӃnăkiêmă
hƠnhăchínhămiӅnăNamăTrungăBӝăvƠăӪyăbanăkhángăchiӃnăkiêmăhƠnhăchínhăNamăBӝ.ă 

ĐiӅuăthӭă8: ăCácăvӏăBӝătrѭӣngăchiӇuăsҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

 NgƠyă25ăthángă01ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă06,ăỏờă22 
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Sҳc lӋnh sӕ 157-SLăngƠyă14ăthángă4ănĕmă1948ăcӫa chӫ tӏch 
Chínhăphӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăbưiăbӓ Ӫy ban Trung 

ѭѫngăhӝ đêăvƠăthiӃt lұp Ӫy ban hӝ đêăcácăcҩp 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăỏổăẾhứẾăẾáẾăͮyăẽaỉăhộăđêăẾáẾăḘ̂́ị; 
ChiểỐăỏửỉhăỏh͇ăốàăỉhỐăẾ̯Ốăhi͏ỉăỏhời; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăNộiăốͭ,ăBộăTàiăẾhíỉhăốàăBộăGiaỊăỏhỵỉgăCỵỉgăẾhíỉh,ă 

 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 
ĐiӅuăthӭă1  

Nay bӓ ӪyăbanăTrungăѭѫngăhӝăđêăđӏnhătrongăSҳcălӋnhănóiătrên. 

ĐiӅuăthӭă2  

Ӣămӛiăkhu,ăsӁăđһtămӝtăӪyăbanăhӝăđêăcҩpăkhu,ăgӗmăcó: 

ỌngăChӫătӏchăUBKCăKhu - Chӫătӏch 

ỌngăGiámăđӕcăCôngăchínhăKhuă- PhóăChӫătӏch 

ỌngăGiámăđӕcăTƠiăchínhăKhuă- Ӫyăviên 

ĐiӅuăthӭă3  

ӢămӛiătӍnhăsӁăđһtămӝtăӪyăbanăhӝăđêăcҩpătӍnhăgӗmăcó: 

ỌngăChӫătӏchăUBKCătӍnhă- Chӫătӏch 

ỌngăTrѭӣngătyăCôngăchínhătӍnhă- PhóăChӫătӏch 

ỌngăTrѭӣngătyăNgơnăkhӕ - Ӫyăviên 

ĐiӅuăthӭă4  

ӢămӛiăhuyӋn,ăvƠănӃuăcҫn,ăӣămӛiăxưăcũngăđһtămӝtăӪyăbanăhӝăđêăgӗmăcó: 

ỌngăChӫătӏchăUBKCăhuyӋn,ăhayăxưă- Chӫătӏch 

MӝtănhơnăviênăCôngăchínhădoăôngăTrѭӣngăTyăCôngăchínhătӍnhăcӱă- PhóăChӫătӏch 

MӝtănhơnăviênăTƠiăchính,ădoăUBKCătӍnhăcӱă- Ӫyăviên 

ĐiӅuăthӭă5  

NhiӋmăvөăcӫaăcácăӪyăbanăhӝăđê,ătùyătheoăcҩpăthӭătrongăhӋăthӕngădӑc,ălƠ: 

1- Nghiên cӭuăvƠăđӅănghӏăcácăcôngătácăsӱaăchӳaăđêăđiӅu,ăđӇăBӝăGiaoăthôngăCôngăchính xétă
đӏnhăvƠăBӝăTƠiăchínhăcҩpăkinhăphí. 

2- ThӵcăhƠnhăvƠă thanhă toánăcácăcôngă tácănóiă trên,ă theoăchӍă thӏă cӫaăBӝăGiaoă thôngăCôngă
chính. 

3- TәăchӭcăvƠăđiӅuăkhiӇnăbӝămáyăhӝăđêătrongămӝt đӏaăphѭѫng,ămӛiănĕmătӯă15ăthángă6ăđӃnă
15ăthángă10. 
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4- BáoăcáoălênăBӝăGiaoăthôngăCôngăchínhăvƠăBӝăNӝiăvөătҩtăcҧăcôngăviӋcăđưălƠm. 

ĐiӅuăthӭă6  

CácăthӇălӋătrѭӟcăquy đӏnh viӋcăhӝăđêătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuăthӭă7  

TҩtăcҧăthӇălӋăhӝăđê,ăđӅuăthiăhƠnhăkhҳpătrongănѭӟc,ăchӭăkhôngăchӍăӣăBҳcăBӝănhѭătrѭӟc. 

ĐiӅuăthӭă8  

Cácă Bӝă trѭӣngă Bӝă Nӝiă vө,ă Bӝă TƠiă chính,ă Bӝă Giaoă thôngă Côngă chính,ă Bӝă Quӕcă phòng, 
chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

 ViӋtăBҳc,ăngƠyă14ăthángă4ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

Phóăthӵ: 
Q.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

PhanăKӃăToҥi 
 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăGIAOăTHỌNGăCỌNGăCHệNH 

TrҫnăĐĕngăKhoa 

BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

TҥăQuangăBӱu 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă06,ăỏờă64ă- 65 

 

159



Sҳc lӋnh 169-SLăngƠyă14ăthángă4ănĕmă1948ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăsӕ thiӃt lұp sӣ laoăđӝng ӣ cácăliênă

khuăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăvƠătyălaoăđӝng ӣ cácătӍnh 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă64ăỉgàyă8-3-1946ăỏổăẾhứẾăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉăầaỊăđộỉg; 
ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhăs͙ă226ăỉgàyă28-11-1946ă ỏổăẾhứẾă ệ̩iăBộăầaỊăđộỉgă ỏrỊỉgăChíỉhăịhͯăhi͏ỉă

ỏhời; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă29-Sầăỉgàyă12-3-1947ăqỐyăđ͓ỉhăẾh͇ăđộăẾỵỉgăỉhợỉăỏrỊỉgăỏỊàỉăẾỷiăVi͏ỏăNaỈ; 

XéỏăẾ̯ỉăịh̫iă ỏổăẾhứẾăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉăầaỊăđộỉgăẾhỊăỏhíẾhăhͫịăốớiăhỊàỉăẾ̫ỉhăỆháỉgăẾhi͇ỉăhi͏ỉă
ỏhời; 

ThỀỊăệờiăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăầaỊăđộỉg; 
SaỐăỆhiăh͗iăýăỆi͇ỉăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙ẾăhộiăốàăsaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
ĐiӅuă1  

NayăđһtăӣămӛiăLiênăkhuăKhángăchiӃnăHƠnhăchínhă trongă toƠnăcõiăViӋtăNamămӝtăSӣăLaoă
đӝngădoămӝtăviênăGiámăđӕcăđiӅuăkhiӇn.ăGiámăđӕcăSӣăLaoăđӝngăsӁădoăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăbәă
nhiӋm. 

ĐiӅuă2  

SӣăLaoăđӝngăLiênăkhuăcóănhiӋmăvөă thӵcăhiӋnăchѭѫngă trìnhăhoҥtăđӝngăcӫaăBӝăLaoăđӝngă
trongăphҥmăviăliênăkhu. 

ĐiӅuă3  

ӢătӍnhănƠoăxétăraăquanăhӋăvӅăphѭѫngădiӋnălaoăđӝngăsӁăđһtămӝtăTyăLaoăđӝngădoăTrѭӣngăTyă
Laoăđӝngăphөătrách.ăTrѭӣngăTyăLaoăđӝngădoăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăbәănhұm. 

ӢătӍnhănƠoăkhôngăcóăTyăLaoăđӝng,ăthìăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăcóănhiӋmăvөăthiă
hƠnhănhӳngăchӍăthӏăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝng. 

Trongă trѭӡngă hӧpă nƠy,ă mӝtă ӫyă viênă trongă UBKCHCă tӍnhă sӁă phөă tráchă riêngă vҩnă đӅă laoă
đӝngăchoăcóăchuyênătrách. 

ĐiӅuă4  

GiámăđӕcăSӣăLaoăđӝngăLiênăkhuăđiӅuăkhiӇnăTyăLaoăđӝngăvƠăcácăӫyăviênăLaoăđӝngăcácătӍnhă
thuӝcăphҥmăviăLiênăkhu. 

ĐiӅuă5  

SӵăliênăquanăgiӳaăSӣăvƠăTyăLaoăđӝngăvӟiăUBKCHCăkhuăvƠătӍnhăcũngăgiӕngănhѭăsӵăliênă
quanăgiӳaăUBKCHCăvƠăcácăcѫăquanăchuyênămônăkhác. 

ĐiӅuă6  

ChiătiӃtăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠyădoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăҩnăđӏnhăsau. 
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ĐiӅuă7  

NhӳngăluұtălӋătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă8  

BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăchiӇuăSҳcălӋnhăthiă
hƠnh. 
 HƠăNӝi,ăngƠyă14ăthángă4ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
KT. BӜăTRѬӢNGă 

BӜăNӜIăVӨ 

TrҫnăDuyăHѭng 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăLAOăĐӜNG 

NguyӉnăVĕnăTҥo 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă06,ăỏờă84ă- 90 
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Sҳc lӋnh 170-SLăngƠyă14ăthángă4ănĕmă1948ăcӫa Chӫ tӏchăChínhăphӫ 
nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòa sӕ sӱaăđәiăquyăđӏnh vӅ tә chӭcăTòaă

ánăquơnăsӵ 

 

 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă21ăỉgàyă14-02-1946ăỏổăẾhứẾăẾáẾăỏòaăáỉăqỐợỉăsự, 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháịăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ, 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuăthӭă1  

ĐiӅuă5ăSҳcălӋnhăsӕă21ăngƠyă14-02-1946ănóiătrênănayăbưiăbӓăvƠăthayăbằngăĐiӅuă5ămӟiănhѭă
sau: 

ӢăĐiӅuă5ămӟiă- TòaăánăquơnăsӵălұpăthƠnhănhѭăsau: 

NgӗiăxӱăcóăChánhăánăvƠăhaiăhӝiăthҭm: 

- BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăsauăkhiăthӓaăhiӋpăvӟi BӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăchӍăđӏnhămӝtăӫyăviênă
trongăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăhayăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăgiӳăchӭcă
Chánhăán. 

- Bӝă trѭӣngăBӝăNӝiăvө,ă sauăkhiă thӓaăhiӋpăvӟiăBӝă trѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăBӝăTәngăchӍăhuyă
QuơnăđӝiăQuӕcăgiaăvƠăBӝăQuӕcăphòng chӍăđӏnhămӝtăӫyăviênăchínhătrӏăhayămӝtăchínhătrӏăviênătrungă
đoƠnăngӗiăghӃăhӝiăthҭmăthӭănhҩt. 

- BӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăsauăkhiă thӓaăhiӋpăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăchӍăđӏnhămӝtăthҭmă
phánăchuyênămônăngӗiăghӃăhӝiăthҭmăthӭăhai. 

ӢăTrungăBӝăvƠăNamăBӝ,ăquyӅn chӍăđӏnhăҩy,ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăcóăthӇăӫyăchoăӪyăbană
hƠnhăchínhăkǶ,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóăthӇăӫyăchoăChánhănhҩtătòaăthѭӧngăthҭm. 

ĐӭngăbuӝcătӝiălƠămӝtăCôngăcáoăӫyădoăhaiăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăvƠăBӝăNӝiăvөălƠmămӝtă
nghӏăđӏnhăchӍăđӏnh.ăӢăTrungăBӝăvƠăNamăBӝ, haiăBӝătrѭӣngăcóăthӇăӫyăquyӅnăҩyăchoăhaiăChѭӣngă
lỦăTòaăthѭӧngăthҭmăvƠăӪyăbanăhƠnhăchínhăKǶ.ăӪyăviênăChínhăphӫăngӗiăghӃăcôngăcҩp cóăthӇălҩyă
ӣătrongăquơnăđӝi,ătrongăNhaăCôngăanăhayătrongăcácăthҭmăphánăchuyênămôn. 

BӏăcáoăcóăquyӅnătӵăbênhăvӵcălҩyăhayănhӡăluұt sѭăhoһcămӝtăngѭӡiăkhácăbênhăvӵcăcho. 

MӝtăviênălөcăsӵăngӗiăchépăcácăđiӅuătranhăluұn,ăgiӳăánătӯ vƠăgiҩyămá”. 

 

ĐiӅuăthӭă2  

CácăđiӅuăkhácătrongăSҳcălӋnhăsӕă21ăngƠyă14-02-1946ăkhôngăthayăđәi. 

 

ĐiӅuăthӭă3  
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BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝă trѭӣngăBӝăTѭăphápăvƠăChánhăVĕnăphòngăChӫă tӏchăChínhăphӫă
chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 NgƠyă14ăthángă4ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 
Q.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

PhanăKӃăToҥi 
 

KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

THӬăTRѬӢNG 

TrҫnăCôngăTѭӡng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă06,ăỏờă90ă- 92 
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Sҳc lӋnh sӕ 254-SLăngƠyă19ăthángă11ănĕmă1948ăcӫa Chӫ tӏchăChínhă
phӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ tә chӭcăchínhă

quyӅnănhơnădơnăđӏaăphѭѫngătrongăthӡi kỳ khángăchiӃn 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă63ăỉgàyă22-11-1945ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăqỐyăệ͏,ăỏi͇ịăsaỐăỏổăẾhứẾăốàăỏhàỉhă
ệ̵ịăẾhíỉhăqỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăđ͓aăịh˱˯ỉg; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă1-Sầăỉgàyă18-12-1946ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉh,ăqỐyăệ͏,ăỏi͇ịăsaỐăỏhàỉhăệ̵ịăốàăỏổă
ẾhứẾăẽộăỈáyăẾhíỉhăqỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăđ͓aăịh˱˯ỉgăỏrỊỉgăỏhờiăỆỳăỆháỉgăẾhi͇ỉ; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă206-Sầăỉgàyă19-8-1948ăỏhàỉhăệ̵ịăảộiăđồỉgăẬỐ͙Ếăịhòỉgăỏ͙iăẾaỊ; 
XéỏăỉhỐăẾ̯Ốăhi͏ỉăỏhời; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăẬỐ͙Ếăịhòỉgăỏ͙iăẾaỊ; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐy͇ỏăỉgh͓ăốàăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

 

RA SҲCăLӊNH:  
ĐiӅuă1  

TrongăthӡiăkǶăkhángăchiӃn,ăchínhăquyӅnănhơnădơnăđӏaăphѭѫngătәăchӭcănhѭăsauănƠy: 

ĐiӅuă2  

ChínhăquyӅnănhơnădơnăđӏaăphѭѫngătrongăthӡiăkǶăkhángăchiӃnăgӗmăcóăHӝiăđӗngănhơnădơnă
(HĐND)ăvƠăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhă(UBKCHC). 

ӢăcácăcҩpăxưăvƠătӍnh,ăcóăHĐNDăvƠăUBKCHC.ăӢăcҩpăhuyӋnăvƠăLiênăkhu,ăӣăthӏăxưăvƠăthƠnhă
phӕ,ăcóăUBKCHC. 

 

CHѬѪNGăTHӬăNHҨT 

HӜIăĐӖNGăNHỂNăDỂNă 

ĐiӅuă3  

ĐӕiăvӟiăHӝiăđӗngănhơnădơn,ănhӳngăđiӅuăkhoҧnătrongăSҳcălӋnhăsӕă63ăngƠyă22-11-1945ăvүnă
thiăhƠnh,ătrӯănhӳngăsӵăsӱaăđәiănhѭăsau: 

ĐiӅuă4  

ĐӕiăvӟiăHĐNDăxư,ăviӋcăbҫuăcӱăvүnătheoăthӇălӋăcũ,ănhѭăđưăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăsӕă63.ăLúcă
bҫuăhӝiăviênăHĐNDăxư,ăkhôngăcҫnăphҧiăbҫuăthêmăhӝiăviênădӵăkhuyӃt.ăNӃuăgһpătrѭӡngăhӧpăkhôngă
thuұnătiӋn,ătheoăđӅănghӏăUBKCHCăhuyӋn,ăUBKCHCătӍnhăcóăthӇăraălӋnhătҥmăhoưnăcuӝcăbҫuăcӱă
HĐNDăxư. 

ĐiӅuă5  

ChoăđӃnăkhiăcóălӋnhămӟi,ăcácăcuӝcăbҫuăcӱăvƠoăHĐNDătӍnhăđӅuătҥmăhoưn. 

NӃuă sӕăhӝiăviênă trongăHĐNDă tӍnhă thiӃu,ăBӝă trѭӣngăBӝăNӝiăvөăcóă thӇă theoăđӅănghӏă cӫaă
UBKCHCăliênăkhu,ăchӍăđӏnhăthêmămӝtăsӕăhӝiăviên,ănhѭngătәngăsӕăhӝiăviênăcũăvƠăchӍăđӏnhăkhôngă
đѭӧcăquáătәngăsӕăđưăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăsӕă63. 

ĐiӅuă6  
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SauăkhiăđѭӧcăcôngănhұnăhayăchӍăđӏnh,ănhӳngăӫyăviênăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăxưă
hayă tӍnhă mƠă trѭӟcă đơyă khôngă cóă chơnă trongă HĐND,ă đӅuă coiă nhѭă hӝiă viênă HĐNDă cҩpă tѭѫngă
đѭѫng. 

ĐiӅuă7  

ChӍăkhi nƠoăcóămһtăquáănӱaăsӕăhӝiăviênăHĐNDă(kӇăcҧăsӕăhӝiăviênăđѭӧcăchӍăđӏnhănӃuăcó),ă
thìăHĐNDămӟiăcóăthӇăthҧoăluұnăvƠăbiӇuăquyӃtăđѭӧc. 

NӃuă lҫnă hӑpă đҫuă khôngă cóă mһtă quáă nӱaă sӕă hӝiă viênă HĐND,ă thìă phҧiă triӋuă tұpă kǶă hӑpă
HĐNDălҫnăthӭăhai.ăTrongăkǶăhӑpălҫnăthӭăhaiănƠy,ăchӍăkhiănƠoăcóămһtăítănhҩtălƠămӝtăphҫnăbaăsӕă
hӝiăviênăthìăHĐNDămӟiăcóăthӇăthҧoăluұnăvƠăbiӇuăquyӃtăđѭӧc. 

NӃuălҫnăhӑpăthӭăhaiăkhôngăcóămһtăítănhҩtălƠămӝtăphҫnăbaăsӕăhӝiăviên,ăthìăUBKCHCăhuyӋnă
phҧiătrìnhălênăUBKCHCătӍnhănӃuălƠătrѭӡngăhӧpăHĐNDăxư;ăUBKCHCăliênăkhuăphҧiătrìnhălênăBӝă
NӝiăvөănӃuălƠătrѭӡngăhӧpăHĐNDătӍnh. 

ĐiӅuă8  

ThѭăkỦăHӝiăđӗngănhơnădơnălƠămӝtăӫyăviênătrongăUBKCHCăcҩpătѭѫngăđѭѫngădoăӪyăbanăҩyă
bҫuăra. 

ĐiӅuă9  

QuyӅnăbưiămiӉnăcӫaăHĐNDăxưăvƠătӍnhăđӕiăvӟiăӪyăbanăhƠnhăchính,ănóiătrongăĐiӅuă18ăvƠă48ă
trong SҳcălӋnhăsӕă63,ăkhôngăápădөngăđӕiăvӟiăUBKCHC. 

ĐiӅuă10  

Hҥnă15ăngƠyănóiătrongăĐiӅuă82ăSҳcălӋnhăsӕă63ăvӅăviӋcăduyӋtăcácănghӏăquyӃtăcӫaăHĐND,ăcóă
thӇădoăBӝăNӝiăvөătҥmăthӡiătĕngălên,ătheoăđӅănghӏăcӫaăUBKCHCăliênăkhu. 

ĐiӅuă11  

NhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaăӪyăbanăhƠnhăchínhăxư,ăhuyӋn,ă tӍnh,ăkǶ,ăđӕiăvӟiăHӝiă
đӗngănhơnădơn,ăҩnăđӏnhătrongăSҳcălӋnhăsӕă63ăvƠăcácăsҳcălӋnhătiӃpăsauăthìănayălƠănhiӋmăvө,ăquyӅnă
hҥnăcӫaăUBKCHCăxư,ăhuyӋn,ătӍnh,ăLiênăkhu. 

 

CHѬѪNGăTHӬăHAI 

ӪYăBANăKHỄNGăCHIӂNăHÀNHăCHệNHăCỄCăCҨP  

Ti͇ỏă1:ăͮYăBANăẦảÁNGăCảẤ͆NăảÀNảăCảÍNảăầẤÊNăẦảU  

MͭẾă1:ăTảÀNảăẫả̮Nă 

ĐiӅuă12  

ӢămӛiăLiênăkhu,ăđһtămӝtăUBKCHCăliênăkhuăgӗmăcóă5ăhayă7ăӫyăviênă(trongăđóă1ăӫyăviênă
quơnăsӵ)ădoăsҳcălӋnhăcӫaăChӫătӏchănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhòaăchӍăđӏnhătheoăđӅănghӏăcӫaă
HӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcao. 

ӪyăviênăquơnăsӵăsӁăchӑnătrongăcҩpăchӍăhuyăcӫaăBӝăChӍăhuyăQuơnăsӵăLiênăkhu. 

ĐiӅuă13  

UBKCHCăliênăkhuăcóă1ăChӫătӏchăvƠă1ăPhóăChӫătӏch,ăcũngădoăsҳcălӋnhăchӍăđӏnhănhѭătrên,ă
trongăsӕăcácăӫyăviên. 

 

MͭẾă2:ăNảẤ͎MăVͬăVÀăẬUY͈Năą̉N  

ĐiӅuă14  
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UBKCHCăliênăkhuălƠăcѫăquanăchínhăquyӅnăđӏaăphѭѫngăcóănhiӋmăvө: 

1)ăThӵcăhiӋnăӣăliênăkhuăchínhăsáchăcӫaăChínhăphӫ, 

2)ăLưnhăđҥoăcôngăcuӝcăkhángăchiӃnătoƠnădiӋnătrongăliênăkhu, 

3)ăThiăhƠnhăhoһcăđônăđӕcăsӵăthiăhƠnhăcácăsҳcălӋnh,ănghӏăđӏnh,ămӋnhălӋnhăcӫaăChínhăphӫ, 

4)ăĐiӅuăhòaăvƠăphӕiăhӧpătҩtăcҧăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăthuӝcăphҥmăviăliênăkhu, 

5)ăKiӇmăsoátătҩtăcҧăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăthuӝcăphҥmăviăliênăkhuăđӭngăvӅăphѭѫngădiӋn: 

A- Chӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăcӫaăChínhăphӫ, 

B- ChӍăthӏ,ăkӃăhoҥchăcӫaăChínhăphӫ, 

C- TinhăthҫnălƠmăviӋcăvƠăsӵămүnăcánăcӫaănhơnăviênăthӯaăhƠnh. 

6)ăPhөătráchăsӵătrӏăanătrongăliênăkhu, 

7)ăĐiӅuăkhiӇnăvƠăkiӇmăsoátăUBKCHCăcҩpădѭӟi. 

ĐiӅuă15  

LúcăthѭӡngăUBKCHCăliênăkhuăcóăthӇ,ătrongăphҥmăviăliênăkhuămình: 

1)ăĐһtăquyătҳcăđӇăthiăhƠnhănhӳngăsҳcălӋnh,ănghӏăđӏnhăhayăchӍăthӏăcӫaăChínhăphӫ. 

2)ăĐһtăquyătҳcăvӅăcҧnhăsát. 

ĐiӅuă16  

Gһpătrѭӡngăhӧpăcҫnăkíp,ăphҧiăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅămƠăchѭaăcóăsҳcălӋnh,ănghӏăđӏnh,ăchӍă
thӏăquyăđӏnhărõ,ăthìăUBKCHCăcóăthӇăđһtănhӳngăquyătҳcătҥmăthӡiăđѭӧcăthiăhƠnhăngay. 

ĐiӅuă17  

KhiăsӱădөngăquyӅnălұpăquyănóiăӣăđiӅuă15,ă16,ăUBKCHCăphҧiătheoănhӳngăđiӅuăkiӋnăsauănƠy: 

1)ăKhôngătráiăvӟiăchӫătrѭѫngăchínhăsáchăcӫaăChínhăphӫ, 

2)ăKhôngătráiănhӳngăsҳcălӋnh,ănghӏăđӏnh,ăthӇălӋ,ăhiӋnăhƠnh, 

3)ăKhôngăđѭӧcăđһtăcácăthӭăthuӃămӟi, 

4)ăKhôngăđѭӧcăđһtănhӳngăhìnhăphҥt,ătrӯăhìnhăphҥtăviăcҧnh, 

5)ăVӅănhӳngăviӋcăcóăliênăquanăđӃnăchuyênămôn,ăphҧiăhӓiăỦăkiӃnăngƠnhăchuyênămônăsӣăquan, 

6)ăPhҧiăbáoăcáoăngayălênăChínhăphӫ, 

7)ăPhҧiăđѭaăraătoƠnăӫyăbanăthҧoăluұn,ăphҧiălҩyăbiӇuăquyӃtătheoăđaăsӕăcӫaătoƠnăban. 

ĐiӅuă18  

UBKCHCăliênăkhuăchoăphiӃuăđiӇmăcácăgiámăđӕcăchuyênămônătrongăliênăkhu. 

ĐӕiăvӟiănhӳngănhơnăviênăthuӝcăquyӅnăgiámăđӕcăchuyênămôn,ăUBKCHCăliênăkhuăsӁăghiăỦă
kiӃnăvƠoănhӳngăphiӃuăđiӇmădoăgiámăđӕcăchuyênămônăchoănhӳngănhơnăviênăҩy. 

ĐiӅuă19  

KhiăbәănhiӋmăGiámăđӕc,ăPhóăGiámăđӕc,ăcácăTrѭӣngăkhu,ăTrѭӣngăty,ăcácăthҭmăphán, BӝăsӁă
hӓiăỦăkiӃnăUBKCHCăliênăkhu. 

 

ĐiӅuă20  
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Nhӳngă sángă kiӃnă cӫaă cácă ngƠnhă chuyênă mônă trongă liênă khu,ă nӃuă cóă liênă quană đӃnă dơnă
chúngăhoһcăchínhătrӏ,ăngƠnhăchuyênămônăcҫnăphҧiăthҧoăluұnăvӟiăUBKCHCăliênăkhuătrѭӟcăkhiăđӅă
nghӏălênăBӝăsӣăquan. 

Nhӳngă sángăkiӃnăcӫaăUBKCHCă liênăkhu,ănӃuăcóă liênăquanăđӃnăchuyênămôn,ăUBKCHCă
liênăkhuăphҧiăthҧoăluұnăvӟiăGiámăđӕcăchuyênămônăsӣăquanătrѭӟcăkhiăđӅănghӏălênăBӝăsӣăquan. 

ĐiӅuă21  

1- UBKCHCăliênăkhuălұpăvƠăgӱiălênăChínhăphӫăsӵăánăngơnăsáchăcӫaăUBKCHCăliênăkhuăvƠă
cácăcѫăquanătrӵcăthuӝcăvƠoăUBKCHCăliênăkhu. 

2- UBKCHCăliênăkhuăxétăvƠăgӱiălênăChínhăphӫădӵăánăphҫnăngơnăsáchăcӫaăUBKCHCătӍnh,ă
thƠnhăphӕ,ăhuyӋn,ăthӏăxưătrongăliênăkhu. 

3- UBKCHCăliênăkhuăghiăỦăkiӃnăvƠoădӵăánăphҫnăngơnăsáchăcӫaăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăthuӝcă
phҥm viăliênăkhu. 

4- TrongăquyӅnăhҥnădoăBӝă trѭӣngăTƠiăchínhăӫyănhiӋmăcho,ăChӫătӏchăUBKCHCăliênăkhuă
(hoһcăӫyăviênăđѭӧcăChӫă tӏchăUBKCHCăӫyăquyӅn)ă sӁăphátăhƠnhăngơnăphiӃuăchoă tҩtă cҧă cácă cѫă
quanăđóngăӣăliênăkhu,ăvƠăkỦălӋnhăthu,ăphátătiӅn,ădѭӟiăsӵăkiӇmăsoátăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính. 

Chӫă tӏchă UBKCHCă liênă khuă khôngă cóă quyӅnă tӯă chӕiă phátă hƠnhă ngơnă phiӃu,ă trӯă nhӳngă
trѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăҩnăđӏnhăbằngănghӏăđӏnh. 

ĐiӅuă22  

UBKCHCăliênăkhuăđѭӧcăsӱădөngăquyӅnăcôngătӕătҥiătòaăánăthѭӡngăvƠătòaăánăquơnăsӵ,ăsauă
khiăhӓiăỦăkiӃnăGiámăđӕcăTѭăphápă liênăkhu.ăQuyӅnăcôngă tӕănƠyăӣădѭӟiăquyӅnăcôngă tӕăcӫaăBӝă
trѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăvƠăChѭӣngălỦ. 

ĐiӅuă23  

UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅn,ătrongăliênăkhu,ăraăquyӃtănghӏăbҳtăđemăanătríăcùngăcҩmălѭuătrú,ă
nóiătrongăĐiӅuă7ăSҳcălӋnhăsӕă40ăngƠyă29-3-1946ăvƠăcácăsҳcălӋnhătiӃpăsauăđәiăSҳcălӋnhăsӕă40. 

UBKCHC: 

1- CóăquyӅnăchoăphépăbҳtăngѭӡiătìnhănghi cóăphѭѫngăhҥiăđӃnănӅnăđӝcălұpănѭӟcănhƠ. 

2- QuyӃtănghӏ,ăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăGiámăđӕcăTѭăphápăliênăkhu,ăđѭaăđiăanătríăhoһcăraălӋnh cho 
côngăcáoăӫyăviênătruyătӕătrѭӟcătòaăánăquơnăsӵ. 

3- QuyӃtănghӏ,ăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăGiámăđӕcăTѭăphápăliênăkhu,ăsӵăphóngăthíchănhӳngăngѭӡiă
bӏăanătrí. 

CӭăsáuăthángămӝtăkǶ,ăUBKCHCăliênăkhuăsӁăhӑpăvӟiăGiámăđӕcăTѭăphápăliênăkhuăđӇăxétălҥiă
tҩtăcҧăcácăquyӃtănghӏăanătríăhayăcҩmălѭuătrú,ăđưăbanăbӕ. 

ĐiӅuă24  

1- UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅn:ăơnăxá,ăơnăgiҧmă(trӯăánătӱăhình),ăphóngăthíchăcácătӝiănhơnă
doăcácătòaăánă(trӯătòaăánăbinhătҥiămһtătrұn)ăkӃtăán. 

Nhӳngă tӝiă nhơnă chӍă đѭӧcă ơnă xá,ă ơnă giҧmă hoһcă phóngă thíchă nӃuă quáă nӱaă sӕ ӫyă viênă
UBKCHCăѭngăthuұn,ăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăGiámăđӕcăTѭăphápăLiênăkhu. 

2- ĐӕiăvӟiăviӋcăơnăxá,ăơnăgiҧmăcácăánătӱăhình,ăUBKCHCăliênăkhuăsӁătriӋuătұpămӝtăhӝiăđӗngă
gӗmăcóăítănhҩtălƠăGiámăđӕcăTѭăphápăLiênăkhuăvƠăquáănӱaăsӕăӫyăviênătrongăӪyăbanăđӇăthҧoăluұn.ă
Biênăbҧnăcuӝcăthҧoăluұnăđóăcùngăvӟiăđѫnăxinăơnăxá,ăơnăgiҧmăsӁăđӋătrìnhălênăChӫătӏchănѭӟcăViӋtă
NamăDơnăchӫăCӝngăhòaăquyӃtăđӏnh. 
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ĐiӅuă25  

UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅnăthiӃtălұpătrҥiăgiamătùăbinh, trҥiăgiamăthѭӡng,ătrҥiăgiamăanătrí. 

ĐiӅuă26  

UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅnăkiӇmăsoátă(choăphép,ăkiӇmăduyӋt,ătӏchăthu,...)ăhӃtăthҧyăcácăbáoă
chí,ăsáchăvӣ,ăcaăkӏch,ătruyӅnăđѫn,ătranhăҧnh,ăphátăthanh,ăkhҭuăhiӋu,ăin,ăviӃtăvӁănói,ănӃuănhӳngăloҥiă
ҩyăđemăđѭaăraăcôngăchúngăhayăchoălѭuăhƠnh. 

ĐiӅuă27  

UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅnătrѭngăthu,ătrѭngădөng. 

Gһpă trѭӡngăhӧpăcҫnăkíp,ăUBKCHCă liênăkhuăđѭӧcăquyӅnă trѭngă tұp,ănhѭngăphҧiăbáoăcáoă
ngayălênăChínhăphӫ. 

MͭẾă3:ăCÁCảăầÀMăVẤ͎CăVÀăẫảÂNăCÔNG 

ĐiӅuă28  

UBKCHCăliênăkhuălƠmăviӋcătheoălӕiătұpăthӇ. 

MӛiăӫyăviênăđӅuăliênăđӟiăchӏuătráchănhiӋmăvӅăcôngăviӋcăcӫaăӪy ban. 

ĐiӅuă29  

ChӫătӏchăUBKCHCăliênăkhuălƠăđҥiădiӋnăđѭѫngănhiênăcӫaăUBKCHCăChӫătӏchăӪyăbanăphҧi: 

1- Baoăquát,ătheoădõiămӑiăcôngăviӋcătrongăđӏaăphѭѫng, 

2- BanăhƠnhănhӳngănghӏăquyӃtăcӫaăUBKCHC. 

3- Phөă tráchăgiҧiăquyӃtănhӳngăviӋcă thѭӡng.ăĐӕiăvӟiănhӳngăviӋcăquană trӑng,ăcóă tínhăchҩtă
khҭnăcҩp,ăChӫătӏchăcóăthӇătӵăgiҧiăquyӃtărӗiăbáoăcáoăsauăvӟiăUBKCHC. 

4- KỦăcácăcôngăvĕnăcӫaăӪyăbană (hayăcóă thӇăӫyăquyӅnăchoămӝtăӫyăviênă trongăӫyăbanăkỦă
thay). 

ĐiӅuă30  

PhóăChӫătӏchăUBKCHCăliênăkhuăthayăChӫătӏchăkhiăChӫătӏchăvҳngămһtăhayăbӏăngĕnătrӣ. 

ĐiӅuă31  

Sӵăphơnăcôngăgiӳaăcácăӫyăviênă(kӇăcҧăPhóăChӫătӏch) sӁătùyătheoăhoƠnăcҧnhăvƠănĕngălӵcăcӫaă
mӛiăngѭӡi. 

ĐiӅuă32  

ViӋcătәăchӭcăcácăphòngăvƠăbanăgiúpăviӋcăUBKCHCăliênăkhuăsӁădoămӝtănghӏăđӏnhăBӝăNӝiă
vөăquyăđӏnhăsau.ă 

TẤ͆Tă2 :ăͮYăBANăẦảÁNGăCảẤ͆NăảÀNảăCảÍNảăT͐Nả 

MͭẾă1 :ăTảÀNảăẫả̮Nă 

ĐiӅuă33  

ӢămӛiătӍnhăđһtămӝtăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnh,ăgӗmăcóă5ăhayă7ăӫyăviên,ăthƠnhă
phҫnănhѭăsau: 

- 3ăhayă5ăӫyăviênădoăHĐNDăTӍnhăbҫuăvƠădoăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăcôngănhұn.ăKhiă
bҫu,ăkhôngăphҧiăbҫuăthêmăӫyăviênădӵăkhuyӃt.ăNgѭӡiăraăӭngăcӱăcóăthӇălƠăngѭӡiăngoƠiăHĐND. 

- 2ăӫyăviênă(trongăđóăcóă1ăӫyăviênăquơnăsӵ)ădoăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăchӍăđӏnh,ătheoă
đӅănghӏăcӫaăUBKCHCăliênăkhu. 
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ӪyăviênăquơnăsӵăsӁăchӑnătrongăcácăchӍăhuyăcaoăcҩpăVӋăquӕcăquơnăhayădơnăquơnăӣătӍnh. 

ĐiӅuă34  

ӢănhӳngătӍnhăchѭaăcóăHĐND,ătҥmăthӡiăcácăӫyăviênăUBKCHCătӍnhăđӅuădoăHӝiăđӗngăQuӕcă
phòngătӕiăcaoăchӍăđӏnh,ătheoăđӅănghӏăcӫaăUBKCHCăliênăkhu.ă 

ĐiӅuă35  

CácăӫyăviênăUBKCHCătӍnhăbҫuălҩyă1ăӫyăviênălƠmăChӫătӏchăvƠă1ăӫyăviênălƠmăPhóăChӫătӏch.ă
KӃtăquҧăcuӝcăbҫuăChӫătӏchăvƠăPhóăChӫătӏchădoăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăcôngănhұn. 

 

MͭẾă2:ăNảẤ͎MăVͬăVÀăẬUY͈Năą̉Nă 

ĐiӅuă36  

UBKCHCătӍnhălƠăcѫăquanăchínhăquyӅnăӣătӍnhăcóănhiӋmăvө: 

1- ThӵcăhiӋnătrongătӍnhăchínhăsáchăcӫaăChínhăphӫ, 

2- ThӵcăhiӋnătrongătӍnhănhӳngăkӃ hoҥchăkhángăchiӃnăcӫaăcҩpătrên, 

3- ThiăhƠnhăhoһcăđônăđӕcăsӵăthiăhƠnhăcácăsҳcălӋnh,ămӋnhălӋnhăvƠăchӍăthӏăcӫaăcácăcҩpătrên, 

4- ĐiӅuăhòa,ăphӕiăhӧpăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăthuӝcăphҥmăviătӍnh, 

5- KiӇmăsoátăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăthuӝcăphҥmăviătӍnhăvӅăphѭѫngădiӋnăđúng vӟiăchӫătrѭѫng,ă
chínhăsáchăcӫaăChínhăphӫ, 

6- PhөătráchăsӵătrӏăanătrongătӍnh, 

7- ĐiӅuăkhiӇnăvƠăkiӇmăsoátăUBKCHCăcҩpădѭӟi, 

ĐiӅuă37  

UBKCHCătӍnhătәăchӭcăvƠăchӍăhuyădơnăquơnătheoăchѭѫngătrìnhăvƠăkӃăhoҥchăcӫaăcҩpătrên. 

UBKCHCătӍnhătәăchӭcăvƠăchӍăhuyăđӝiăcҧnhăvӋ tӍnh. 

ĐiӅuă38  

UBKCHCătӍnhăcóăthӇ,ătrongăphҥmăviăđӏaăphѭѫngămình,ăđһt: 

1- QuyătҳcăđӇăthiăhƠnhămӋnhălӋnh,ăchӍăthӏăcӫaăcҩpătrên, 

2- QuyătҳcăvӅăcҧnhăsát. 

ĐiӅuă39  

ThӫătөcăsӵădөngăquyӅnălұpăquỹăcũngănhѭăthӫătөcănóiătrongăĐiӅuă17ăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă40  

UBKCHCătӍnhăchoăphiӃuăđiӇmănhӳngăcôngăchӭcăthuӝcăngҥchăhƠnhăchínhădѭӟiăquyӅnătӍnh. 

ĐӕiăvӟiănhơnăviênăcácăngƠnhăchuyênămônăthuӝcătӍnhă(tӯăTrѭӣngătyăvƠăcácăthҭmăphánăđӋănhӏă
cҩp)ăUBKCHCătӍnhăcóăthӇăđѭӧcăUBKCHCăliênăkhuăӫyăquyӅnăghiăỦăkiӃnăvƠoăphiӃuăđiӇmădoăcácă
Trѭӣngătyăchoăcácănhơnăviênăҩy.ă 

ĐiӅuă41  

NhӳngăsángăkiӃnăcӫaăcácăngƠnhăchuyênămônătrongătӍnh,ănӃuăcóăliênăquanăđӃnădơnăchúng,ă
hoһcăchínhătrӏ,ăngƠnhăchuyênămônăphҧiăthҧoăluұnăvӟiăUBKCHCătӍnhătrѭӟcăkhiăđӅănghӏălênăcҩpă
trên. 

NhӳngăsángăkiӃnăcӫaăUBKCHCătӍnh,ănӃuăcóăliênăquanăđӃnăchuyênămônăthìăUBKCHCătӍnhă
phҧiăthҧoăluұnăvӟiăngƠnhăchuyênămônăsӣăquanăӣătӍnhătrѭӟcăkhiăđӅănghӏălênăcҩpătrên. 
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ĐiӅuă42  

1- UBKCHCătӍnhălұpăvƠăgӱiălênăUBKCHCăliênăkhuădӵăánăphҫnăngơnăsáchăcӫaăUBKCHCă
tӍnh,ăhuyӋn,ăthӏăxưăvƠăcácăcѫăquanăphөăthuӝcăkhác. 

2- UBKCHCătӍnhăchoăỦăkiӃnăvƠoădӵăánăngơnăsáchăcӫaăcácăngƠnhăchuyênămônăthuӝcătӍnh. 

3- ChӫătӏchăUBKCHCătӍnhă(hayăӪyăviênăđѭӧcăChӫătӏchăӫyăquyӅn)ălƠăphөănhiӋmăchiăthu,ăvƠă
đѭӧcăӫyăquyӅnăphátăhƠnhăngơnăphiӃuăchoăhӃtăthҧyăcácăcѫăquanăđóngăӣătӍnh,ăvƠăkỦălӋnhăthu,ăphátă
tiӅn,ădѭӟiăsӵăkiӇmăsoátăcӫaăUBKCHCăliênăkhuăvƠăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă43  

Khiăcҫnăkíp,ăUBKCHCătӍnhăcóăthӇăraălӋnhătҥmăgiӳăngѭӡiătìnhănghiăcóăphѭѫngăhҥiăđӃnănӅnă
đӝcălұpănѭӟcănhƠ.ăKhiăsӱădөngăquyӅnănƠy,ăUBKCHCătӍnhăphҧiătheoăđúngănhӳngăđiӅuăkiӋnănóiă
trongăSҳcălӋnhăsӕă40ăngƠyă29-3-1946ăvƠăcácăsҳcălӋnhătiӃpăsauăsӱaăđәiăSҳcălӋnhă40. 

ĐiӅuă44  

UBKCHCătӍnhăquҧnătrӏăcácătrҥiăgiam,ătrҥiăanătríăthuӝcătӍnh. 

ĐiӅuă45  

UBKCHCă tӍnhă cóă thӇă đѭӧcă ӫyă quyӅnă cӫaă UBKCHCă liênă khuă đӇă kiӇmă soátă cácă báoă chíă
v.v...ătheoăĐiӅuă36ănói trongăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă46  

UBKCHCă tӍnhă cóă quyӅnă trѭngă dөngă đӝngă sҧnă vƠă bҩtă đӝngă sҧn,ă tӟiă mӝtă thӡiă hҥnă lƠă baă
tháng. 

Tuyănhiên,ănӃuăthӡiăhҥnătrѭngădөngăbҩtăđӝngăsҧnătrênămӝtăthángăthìăphҧiăđѭӧcăUBKCHCă
liênăkhuăduyӋtăyămӟiăđѭӧcăthiăhƠnhăviӋcătrѭngădөng. 

 

MͭẾă3:ăCÁCảăầÀMăVẤ͎CăVÀăẫảÂNăCÔNGă 

ĐiӅuă47  

Cáchă lƠmăviӋcăvƠăphơnăcôngăcӫaăUBKCHCătӍnhăcũngăgiӕngănhѭăcách lƠmăviӋcăvƠăphơnă
côngăcӫaăUBKCHCăliênăkhu,ănóiătrongănhӳngăđiӅuă28,ă29,ă30,ă31,ă32ăSҳcălӋnhănƠy. 

Ti͇ỏă3:ăͮYăBANăẦảÁNGăCảẤ͆NăảÀNảăCảÍNảăTảÀNảăẫả͘ 

MͭẾă1:ăTảÀNảăẫả̮Nă 

ĐiӅuă48  

ӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhă thƠnhăphӕăgӗmăcóă5ăhayă7ăӫyăviênă (trongăđóă1ăӫyăviênă
quơnăsӵ).ăCácăӫyăviênădoăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăchӍăđӏnh,ătheoăđӅănghӏăcӫaăUBKCHCăliênă
khu. 

HӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăsӁăchӍăđӏnhătrongăsӕăcácăӫyăviênăcӫaăUBKCHCăthƠnhăphӕă
mӝtăӫyăviênălƠmăChӫătӏchăvƠămӝtăӫyăviênălƠmăPhóăChӫătӏch. 

ĐiӅuă49  

MӝtăsҳcălӋnhăriêngăsӁăҩnăđӏnhănhӳngăthƠnhăphӕănƠoăcҫnătәăchӭcăUBKCHCăthƠnhăphӕ. 

MӝtăsҳcălӋnhăriêngăsӁăҩnăđӏnhăchӃăđӝăđһcăbiӋtăcӫaăUBKCHCăthƠnhăphӕăHƠăNӝi. 
MͭẾă2:ăẬUY͈Năą̉NăVÀăNảẤ͎MăVͬ  

ĐiӅuă50  
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NhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaăUBKCHCăthƠnhăphӕăcũngănhѭănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaă
UBKCHCătӍnhănóiăӣănhӳngăđiӅuătӯă36ăđӃnă46ătrongăSҳcălӋnhănƠy. 

 

MͭẾă3:ăCÁCảăầÀMăVẤ͎CăVÀăẫảÂNăCÔNGă 

ĐiӅuă51  

Cáchă lƠmăviӋcăvƠăphơnăcôngăcӫaăUBKCHCăthƠnh phӕăcũngănhѭăcáchă lƠmăvƠăphơnăcôngă
UBKCHCătӍnhănóiătrongăSҳcălӋnhănƠy. 

 

TẤ͆Tă4:ăͮYăBANăẦảÁNGăCảẤ͆NăảÀNảăCảÍNảăảUY͎N 

MͭẾă1:ăTHẨNHăPHҪNă 

ĐiӅuă52  

ӢămӛiăhuyӋnăđһtămӝtăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăhuyӋnăgӗmăcóă5ăhayă7ăӫyăviênă(trongă
đóăcóămӝtăӫyăviênăquơnăsӵ) doăUBKCHCăliênăkhuăchӍăđӏnh,ătheoăđӅănghӏăcӫaăUBKCHCătӍnh. 

ӪyăviênăquơnăsӵăsӁăchӑnătrongănhӳngăcҩpăchӍăhuyăVӋăquӕcăquơnăhayădơnăquơnăӣăhuyӋn. 

ĐiӅuă53  

UBKCHCăhuyӋnăcóă1ăChӫătӏchăvƠă1ăPhóăChӫătӏchăcũngădoăUBKCHCăliênăkhuăchӍăđӏnhănhѭă
trênătrongăsӕăcácăӫyăviên. 

 

MͭẾă2:ăNảẤ͎MăVͬăVÀăẬUY͈Năą̉Nă 

ĐiӅuă54  

UBKCHCăhuyӋnălƠăcѫăquanăchínhăquyӅnăđӏaăphѭѫngăhuyӋnăcóănhiӋmăvө: 

1- ThiăhƠnhăvƠăđônăđӕcăsӵăthiăhƠnhăcácăsҳcălӋnh,ănghӏăđӏnh,ăchӍăthӏăcӫaăcácăcҩpătrên. 

2- ThӵcăhiӋnătrongăhuyӋnănhӳngăkӃăhoҥchăkhángăchiӃnăcӫaăcҩpătrên, 

3- ĐiӅuăhòa,ăphӕiăhӧpăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăthuӝcăphҥmăviăhuyӋn, 

4- PhөătráchăsӵătrӏăanătrongăhuyӋn, 

5- ĐiӅuăkhiӇnăvƠăkiӇmăsoátăcácăUBKCHCăxư. 

ĐiӅuă55  

UBKCHCăhuyӋn: 

1- TәăchӭcăvƠăchӍăhuyădơnăquơnătheoăchѭѫngătrìnhăvƠăkӃăhoҥchăcӫaăcҩpătrên, 

2- ChӍăhuyăđӝiăcҧnhăvӋăhuyӋnădoăUBKCHCătӍnhăgiaoăcho. 

ĐiӅuă56  

UBKCHCăhuyӋnă trongăphҥmăviăđӏaăphѭѫngămìnhăcóă thӇăđһtăquyă tҳcăvӅăcҧnhăsát,ănhѭngă
phҧiăbáoăcáoăngayălênăUBKCHCătӍnhăvƠăđӧiăUBKCHCătӍnhăduyӋtăy.ăNӃuătrongăhҥnă15ăngƠyă(kӇă
tӯăngƠyăgӱiăbáoăcáo),ăkhôngănhұnăđѭӧcăcôngăvĕnătrҧălӡiăcӫaătӍnhăthìăUBKCHCăhuyӋnăđѭӧcăcho 
thiăhƠnhăquyătҳcăđһtăra.ăTrongătrѭӡngăhӧpăphҧiăđӕiăphóăvӟiănhӳngătìnhăthӃăcҩpăbách,ăUBKCHCă
huyӋnăcóăthӇăchoăthiăhƠnhăngayăcácăquyătҳcăҩy. 

ĐiӅuă57  

UBKCHCăhuyӋn: 

1- ChoăphiӃuăđiӇmănhӳngăcôngăchӭcăhƠnhăchính thuӝcăquyӅn, 
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2- ĐӕiăvӟiăcácăngƠnhăchuyênămônătrongăhuyӋn,ăUBKCHCăhuyӋnăcóăthӇăđѭӧcăUBKCHCă
tӍnhăӫyăquyӅnăghiăỦăkiӃnăvƠăphiӃuăđiӇmăcӫaăcácănhơnăviênăcácăngƠnhăđóă(trӯăcácăthҭmăphánăvƠă
cácănhơnăviênăphөătráchăngƠnhăchuyênămônăӣăhuyӋn). 

ĐiӅuă58  

TrongătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtă(liênălҥcăkhóăkhĕn,ătìnhăthӃăkhҭnăcҩpăv.v...)ăUBKCHCăhuyӋnăcóă
thӇăđѭӧcăUBKCHCătӍnhăӫyăquyӅnăraălӋnhătҥmăgiӳănhӳngăngѭӡiăbӏătìnhănghiăcóăphѭѫngăhҥiăđӃnă
nӅnăđӝcălұpăcӫaănѭӟcănhƠ,ănhѭngătrongăhҥnă05ăngƠyă(kӇătӯăngƠyăcóălӋnhăbҳt),ăUBKCHCăhuyӋnă
phҧi đѭaăngѭӡiăbӏăcanăcùngăvӟiăhӗăsѫăđiӅuătraăsѫălѭӧcălênăUBKCHCătӍnhăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă59  

UBKCHCăhuyӋnăcóăquyӅnătrѭngădөngăđӝngăsҧnătӟiămӝtăthӡiăhҥnă1ătháng,ănhѭngăphҧiăbáoă
cáoăngay lênăUBKCHCătӍnh. 

MͭẾă3:ăCÁCảăầÀMăVẤ͎CăVÀăẫảÂNăCÔNGă 

ĐiӅuă60  

CáchălƠmăviӋcăvƠăphơnăcôngăcӫaăUBKCHCăhuyӋnăcũngănhѭăcáchălƠmăviӋcăvƠăphơnăcôngă
cӫaăUBKCHCătӍnhănóiătrongăSҳcălӋnhănƠy. 

 

Ti͇ỏă5:ăͮYăBANăẦảÁNGăCảẤ͆NăảÀNảăCảÍNảăXÃăͮYăBANăẦảÁNGăCảẤ͆NăảÀNảăCảÍNảăTả͒ăXÃ 

 

MͭẾă1:ăTảÀNảăẫả̮Nă 

ĐiӅuă61  

ӢămӛiăxưăcóămӝtăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăxưăgӗmăcóă5ăhayă7ăӫyăviên,ăthƠnhăphҫnă
nhѭăsauănƠy: 

- 3ăHayă5ăӫyăviênădoăHĐNDăxưăbҫuăvƠădoăUBKCHCătӍnhăcôngănhұn, 

- 2ăӪyăviênă(trongăđóăcóă1ăӪyăviênăquơnăsӵ)ădoăUBKCHCătӍnhăchӍăđӏnh,ătheoăđӅănghӏăcӫaă
UBKCHCăhuyӋn. 

ӪyăviênăquơnăsӵăsӁăchӑnătrongănhӳngăcҩpăchӍăhuyădơnăquơnăӣăxư. 

ĐiӅuă62  

CácăӫyăviênăUBKCHCăxưăsӁăbҫuălҩyă1ăӫyăviênălƠmăChӫătӏch,ă1ăӫyăviênălƠmăPhóăChӫătӏchă
vƠă1ăӫyăviênălƠmăThѭăkỦ. 

KӃtăquҧăcuӝcăbҫuăsӁădoăUBKCHCătӍnhăcôngănhұn. 

ĐiӅuă63  

ӢănhӳngăxưăchѭaăcóăHĐNDătҥmăthӡiăcácăӫyăviênă(kӇăcҧăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏch,ăThѭăkỦ)ăsӁă
doăUBKCHCătӍnhăchӍăđӏnh,ătheoăđӅănghӏăcӫaăUBKCHCăhuyӋn. 

ĐiӅuă64  

Chӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăThѭăkỦăhӑpălҥiăthƠnhăBanăThѭӡngăvөăcӫaăUBKCHCăxư. 

ĐiӅuă65  

UBKCHCăthӏăxưăgӗmăcóă5ăhayă7ăӫyăviên,ătrongăđóăcóămӝtăӫyăviênăquơnăsӵădoăUBKCHCă
tӍnhăchӍăđӏnh. 

ĐiӅuă66  
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UBKCHCăthӏăxưăcóă1ăChӫătӏch,ă1ăPhóăChӫătӏchăvƠă1ăThѭăkỦăcũngădoăUBKCHCătӍnhăchӍă
đӏnhănhѭătrênătrongăsӕăcácăӫyăviên. 

Chӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăThѭăkỦăhӑpălҥiăthƠnhăBanăThѭӡngăvөăcӫaăUBKCHCăthӏăxư. 

ĐiӅuă67  

UBKCHCăliênăkhuăsӁăҩnăđӏnhănhӳngăthӏ xưănƠoăcҫnăphҧiătәăchӭcăUBKCHCăthӏăxư. 
MͭẾă2:ăNảẤ͎MăVͬăVÀăẬUY͈Năą̉Nă 

ĐiӅuă68  

UBKCHCăxưălƠăcѫăquanăchínhăquyӅnăӣăxưăcóănhiӋmăvө: 

1- ThiăhƠnhăvƠăđônăđӕcăsӵăthiăhƠnhăcácămӋnhălӋnhăchӍăthӏăcӫaăcácăcҩpătrên, 

2- ThӵcăhiӋnătrongăxưănhӳngăkӃăhoҥchăkhángăchiӃnăcӫa cácăcҩpătrên. 

3- ĐiӅuăhòa,ăphӕiăhӧpăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăthuӝcăphҥmăviăxư, 

4- KiӇmăsoátăcácăcôngăviӋcăcӫaăcácăcѫăquanăthuӝcăphҥmăviăxưăvӅăphѭѫngădiӋnătinhăthҫnă
lƠmăviӋcăvƠăsӵămүnăcánăcӫaăcácănhơnăviênăthӯaăhƠnh. 

5- Phөătráchăsӵătrӏăanătrongăxư. 

ĐiӅuă69  

UBKCHCăxư: 

1- TәăchӭcăvƠăchӍăhuyădơnăquơnătrongăxưătheoăkӃăhoҥchăcӫaăcҩpătrên, 

2- ĐiӅuăkhiӇnăBanăTrұtătӵăxư. 

ĐiӅuă70  

BanăthѭӡngăvөăUBKCHCăxưăhӑpăthƠnhăBanăTѭăphápăxư,ăcóănhiӋmăvө: 

1- HòaăgiҧiăvӅătҩtăcҧăcácăviӋcăthuӝcădơnăluұtăvƠăluұtăthѭѫngămҥiătrongăphҥmăviăxư, 

2- XӱăcácăviӋcăviăcҧnhătheoălӕiăđiӅuăgiҧi,ăvƠăchӍăđѭӧcăphҥtătiӅnătӯă1ăđӗngăđӃnă15ăđӗng, 

3- ThiăhƠnhăcácăbҧnăánăcӫaăTòaăán. 

ĐiӅuă71  

NhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaăUBKCHCăthӏăxưăcũngăgiӕngănhѭănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaă
UBKCHCăxưănóiătrongămөcănƠy,ăsongăcácăthӏăxưătrӵcăthuӝcăvӟiătӍnh. 

MͭẾă3:ăCÁCảăầÀMăVẤ͎CăVÀăẫảÂNăCÔNGă 
ĐiӅuă72  

Cáchă lƠmăviӋcăcӫaăUBKCHCăxưăvƠă thӏăxưăcũngăgiӕngănhѭăcáchă lƠmăviӋcăcӫaăUBKCHCă
huyӋnănóiătrongăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă73  

MӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăsӁăҩnăđӏnhăchiătiӃtăphơnăcôngăcӫa UBKCHCăxưăvƠă
thӏăxư. 

 

Ti͇ỏă6:ăTÍNảăCả̬TăVÀăẦͼăầU̴TăCͮAăCÁCăͮYăBANăẦảÁNGăCảẤ͆NăảÀNảăCảÍNảă 

 

MͭẾă1:ăTÍNảăCả̬Tă 

ĐiӅuă74  
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NhӳngăӫyăviênăUBKCHCăcácăcҩp,ădoăcҩpătrênăchӍăđӏnhăhayădoăHĐNDăbҫuăraăvƠăđѭӧcăcҩpă
trênăcôngănhұn,ăđӅuăcóănhiӋmăvөă thӯaăhƠnhămӋnhă lӋnhăcӫaă cҩpă trênăvƠăchӏuă tráchănhiӋmăhoƠnă
toƠnăvӟiăcҩpătrên. 

TrongămӛiăUBKCHCăcácăӫyăviênăđӅuăphҧiăliênăđӟiăchӏuătráchănhiӋmăvӅăcôngăviӋcăcӫaăӪyăban. 

 

MͭẾă2:ăẦͼăầU̴Tă 

ĐiӅuă75  

KhiămӝtăUBKCHCăphҥmălӛi,ătùyătheoătrѭӡngăhӧpănhẹăhayănһng,ăӪyăbanăđóăcóăthӇăbӏ: 

1- Cҧnhăcáo 

2- KhiӇnătrách 

3- Giҧiătán. 

ViӋcăcҧnhăcáoăhoһcăkhiӇnătráchămӝtăӪyăbanăphҥmălӛi,ăthuӝcăquyӅnăcҩpătrênătrӵcătiӃpăcӫaă
Ӫyăbanăđó. 

ViӋcăgiҧiătánămӝtăӪyăbanăphҥmălӛiăthuӝcăquyӅnăcҩpătrênăcóănhiӋmăvөăduyӋtăyăviӋcăthƠnhă
lұpăӪyăbanăđó. 

ĐiӅuă76  

Khiămӝtăӫyăviênă(kӇăcҧăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏch)ăphҥmălӛi,ă tùyătheoătrѭӡngăhӧpănһngăhayă
nhẹ,ăӫyăviênăđóăcóăthӇăbӏ: 

1- Cҧnhăcáo 

2- KhiӇnătrách 

3- HuyӅnăchӭc 

4- Bưiăchӭc 

5- Cáchăchӭc 

ViӋcăcҧnhăcáoăhayăkhiӇnătráchăthuӝcăquyӅnăcҩpătrênătrӵcătiӃp. 

ViӋcăhuyӅnăchӭc,ăbưiăchӭcăhayăcáchăchӭc,ă thuӝcăquyӅnăcҩpă trênăcóănhiӋmăvөăcôngănhұnă
hayăchӍăđӏnhăӫyăviênăcóălӛi. 

NhӳngăӫyăviênăbӏăbưiăchӭcăhoһcăcáchăchӭcăđӅuămҩtătѭăcáchălƠăhӝiăviênăHĐND. 

ĐiӅuă77  

Khiă mӝtă ӫyă viênăUBKCHCă tӯă chӭc,ă viӋcă quyӃtă đӏnhă choă hayă khôngă choă tӯă chӭcă thuӝcă
quyӅnăcҩpăđưăcôngănhұnăhayăchӍăđӏnhăӫyăviênăđó. 

ĐiӅuă78  

Thӫă tөcă ҩnă đӏnhă trongă Sҳcă lӋnhă sӕă 9-SLă ngƠyă 29-1-1947ă vӅă viӋcă bҳtă giamă hoһcă truyă tӕă
nhӳngăӫyăviênăUBKCHCăkhuăvƠătӍnhăphҥmălӛi, nay ápădөngăchoăӫyăviênăUBKCHCăӣăcácăcҩpă
liênăkhu,ătӍnhăvƠăthƠnhăphӕ. 

ĐӕiăvӟiăӫyăviênăUBKCHCăhuyӋn,ă sӁă theoă thӫă tөcăđưă ҩnăđӏnhă choă thҭmăphánăsѫăcҩpănóiă
trongăsҳcălӋnhătrên. 
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CHѬѪNGăTHӬăBA 

TRѬӠNGăHӦPăLIểNăLҤCăKHịăKHĔN  

 

Ti͇ỏă1:ăầẤÊNăą̂̀CăẦảÓăẦảĔNăGẤͶAăTậUNGă˰ˮNGăVÀăầẤÊNăẦảUă 

ĐiӅuă79  

UBKCHCă liênăkhuăđѭӧcăChínhăphӫăӫyăquyӅnăkiӇmăsoátăvӅămӑiăphѭѫngădiӋnă tҩtă cҧă cácă
ngƠnhăhoҥtăđӝngătrongăLiênăkhu. 

ĐiӅuă80  

UBKCHCă liênă khuă cóă thӇă đѭӧcă cácă Bӝăӫyă quyӅnăđiӅuăkhiӇnă vӅămӝtă hayă nhiӅuăphѭѫngă
diӋn,ăcácăngƠnhăhoҥtăđӝngăsӣăquanătrongăliênăkhu. 

ĐiӅuă81  

UBKCHCăliênăkhuăđѭӧcăӫyăquyӅnăraălӋnhăthiӃtăquơnăluұtăvƠăbưiăquơnăluұtătrongăLiênăKhu. 

ĐiӅuă82  

UBKCHCăliênăkhuăcóăthӇăchoăphépămӣăcácăcuӝcălҥcăquyên. 

ĐiӅuă83  

UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅnăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăGiámăđӕcăLiênăKhuăchuyênămônăsӣăquan,ă
thuyênăchuyӇn,ătuyӇnăbәătҥmăthӡiănӃuăcóăchӛăkhuyӃt,ăvƠătҥmăhuyӅnăchӭcănhӳng nhơnăviênăcácă
cҩpăvƠăcácăngƠnh,ă(trӯăngƠnhăquơnăsӵăvƠăcácăGiámăđӕcăchuyênămônătrongăLiênăKhu),ănhѭngăphҧiă
báoăcáoăngayălênăcҩpătrên.ăCácăquyӃtăđӏnhătuyӇnăbәăvƠăhuyӅnăchӭcăphҧiăđѭӧcăduyӋtăyămӟiăthƠnhă
chínhăthӭc. 

UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅnăkhiӇnătráchăcácănhơnăviênănóiătrênăkӇăcҧăcácăgiámăđӕcăLiênăkhu. 

ĐiӅuă84  

UBKCHCăliênăkhuăđѭӧcăsӱădөngănhӳngăquyӅnăcӫaăBӝăNӝiăvөăvӟiăHĐNDăcácăcҩp,ăvƠăcӫaă
Hӝiă đӗngăQuӕcăphòngă tӕiă caoă đӕiăUBKCHCăvƠă ӫyă viênăUBKCHCă tӯă cҩpă tӍnhă trӣăxuӕngănóiă
trongăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă85  

UBKCHCăliênăkhuăcóăquyӅnăquyӃtăđӏnhănhӳngăkhoҧnăchiăthuăvӅăphҫnăngơnăsáchăcӫaăcácă
UBKCHCătrongăliênăkhuăvƠăcácăcѫăquanăphөăthuӝc,ăcũngănhѭăvӅăphҫnăngơnăsáchăcӫaăcácăngƠnhă
khácă(kӇăcҧăngƠnhăquơnăsӵ),ăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăcácăngѭӡiăphөătrách,ăcácăngƠnhăđó. 

ĐiӅuă86  

UBKCHC liênăkhuăvƠăGiámăđӕcăTѭăphápăliênăkhuăhӑpăthƠnhămӝtăHӝiăđӗngăđӇăxétăcácăviӋcă
ơnăxá,ăơnăgiҧmăcácăánătӱăhìnhă(trӯăánăcӫaăTòaăánăBinhătҥiămһtătrұn),ăHӝiăđӗngănƠyăquyӃtăđӏnhă
theoă đaă sӕ;ă trongă trѭӡngă hӧpă phiӃu bằngă nhauă thìă sӁă quyӃtă đӏnhă theoă Ủă kiӃnă cӫaă Chӫă tӏch 
UBKCHCăliênăkhu. 

ĐiӅuă87  

UBKCHCăliênăkhuăđѭӧcăӫyăquyӅnăcӫaăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăTѭăphápăđӇăthiӃtălұpătòaăánăquơnă
sӵătrongăliênăkhu. 

Ti͇ỏă2:ăầẤÊNăą̂̀CăẦảÓăẦảĔNăGẤͶAăT͐NảăVÀăầẤÊNăẦảU  
ĐiӅuă88  

TrongătìnhăthӃăliênălҥcăkhóăkhĕnăUBKCHCătӍnhăӣăphҥmăviătӍnh,ăcóăthӇăđѭӧcăUBKCHCăliênă
khuăӫyăchoămӝtăphҫnăhayă tҩtăcҧăquyӅnăhҥnă lúcă thѭӡngăcӫaăUBKCHCăliênăkhu,ă tùyă theoăquyӃtă
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đӏnhăcӫaăUBKCHCăliênăkhu;ănӃuăxétănhӳngăquyӅnăhҥnăđóăkhôngăđӫăđӇăUBKCHCătӍnhălƠmăviӋc,ă
thìăUBKCHCăliênăkhuăsӁăđӅănghӏălênăChínhăphӫăquyӃtăđӏnh. 

 

Ti͇ỏă3:ăTUYÊNăB͘ăTÌNảăTả͆ăầẤÊNăą̂̀CăẦảÓăẦảĔN  
ĐiӅuă89  

ViӋcăcôngănhұnă tìnhă thӃă liênă lҥcăkhóăkhĕnăӣămӝtăđӏaăphѭѫngănƠo,ă (tӍnhăhayă liênăkhu)ăvƠă
tuyênăbӕătìnhăthӃăđóăhӃt,ăthuӝcăquyӅnăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăquyӃtăđӏnh. 

TrongătrѭӡngăhӧpăhӑpăđưătuyênăbӕătìnhăthӃăliên lҥcăkhóăkhĕnăgiӳaăTrungăѭѫngăvƠămӝtăliênă
khuănƠo,ăthìăliênăkhuănƠyăđѭӧcăsӱădөngăquyӅnăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăđӇătuyênăbӕătìnhăthӃă
liênălҥcăkhóăkhĕnăgiӳaăliênăkhuăđóăvƠămӝtătӍnhătrongăliênăkhu. 

KhiătuyênăbӕătìnhăthӃăliênălҥcăkhóăkhĕnăhӃt,ăthìănhӳngăquyӅnăhҥnăđһcăbiӋtănóiătrongăchѭѫngă
nƠyăkhôngăconănӳa. 

CHѬѪNGăTHӬăTѬ 

ĐIӄUăKHOҦNăCHUNG  

ĐiӅuă90  

HӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăsӁăҩnăđӏnhăbằngănghӏăđӏnhăchiătiӃtăđӇăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă91  

NhӳngăluұtălӋăhayăđiӅuăkhoҧnătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă92  

HӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăvƠăcácăvӏăBӝătrѭӣngăcácăBӝăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

Phóăthӵ: 
KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNG 

QUӔCăPHọNGăTӔIăCAO 

PHịăCHӪăTӎCH 

LêăVĕnăHiӃn 

NgƠyă19ăthángă11ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 
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Sҳc lӋnh sӕ 255-SLăngƠyă19ăthángă11ănĕmă1948ăcӫa Chӫ tӏchăChínhă
phӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăҩnăđӏnhăcáchătә chӭcăvƠ 

lƠmăviӋc cӫaăHĐNDăvƠăUBKCHCătrongăvùngătҥm thӡi 
bӏ đӏch kiӇmăsoátăhoһc uy hiӃp 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂN CHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐă SắẾă ệ͏ỉhă s͙ă 254-Sầă ỉgàyă 19-11-1948ă ỏổă ẾhứẾă Ếhíỉhă qỐy͉ỉă ỉhợỉă ếợỉă đ͓aă ịh˱˯ỉgă
ỏrỊỉgăỏhờiăỆỳăỆháỉgăẾhi͇ỉ; 

Xéỏăỏửỉhăỏh͇ hi͏ỉăỏhời; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăẬỐ͙Ếăịhòỉgăỏ͙iăẾaỊ; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐy͇ỏăỉgh͓ăốàăBaỉăTh˱ờỉgăốͭăẬỐ͙Ếăhội ỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă1  

TrongănhӳngăvùngătҥmăthӡiăbӏăđӏchăkiӇmăsoátăhoһc uyăhiӃp,ăcáchătәăchӭcăvƠăcáchălƠmăviӋcă
cӫaăcácăHĐNDăvƠăUBKCHCăҩnăđӏnhănhѭăsauănƠy. 

TIӂTăTHӬăNHҨTă- HĐND  

ĐiӅuă2  

1- KhiăsӕăhӝiăviênăHĐNDăcònălҥiăquáămӝtăphҫnăbaăsӕăđưăđӏnhăthìăHĐNDăđóăvүnăđӫăthҭmă
quyӅnălƠmăviӋc. 

2- NӃuăsӕăhӝiăviênăHĐNDăcònălҥiăkhôngăđѭӧcăquáămӝtăphҫnăbaăsӕăđưăđӏnhăthìăcóăthӇăchӍă
đӏnhăthêmăhӝiăviênăđӇătiӃpătөcălƠmăviӋc,ătheoăthӫătөcăsauănƠy: 

- Cҩpăxư:ănhӳngăhӝiăviênăHĐNDăcònălҥiă(kӇăcҧănhӳngăhӝiăviênălƠăӫyăviên trong UBKCHC 
xư)ăđӅănghӏălênăhuyӋn,ăhuyӋnăđӅănghӏălênătӍnhăquyӃtăđӏnh. 

- CҩpătӍnh:ănhӳngăhӝiăviênăHĐNDăcònălҥiă(kӇăcҧănhӳngăhӝiăviênălƠăӫyăviênătrongăUBKCHCă
tӍnh)ăđӅănghӏălênăLiênăkhu,ăLiênăkhuălênăBӝăNӝiăvөăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă3  

NӃuănhӳngăvùngăbӏăđӏchătҥmăthӡiăkiӇmăsoátăhayăuyăhiӃpăchѭaăcóăHĐND,ăthìăcóăthӇăchӍăđӏnhă
raămӝtăHĐNDălơmăthӡi,ătheoăthӫătөcăsauănƠy: 

- Cҩpăxư:ăUBKCHCăxưăđӅănghӏălênăhuyӋn,ăhuyӋnăđӅănghӏălênătӍnhăquyӃtăđӏnh. 

- CҩpătӍnh:ăUBKCHCătӍnhăđӅănghӏălênăliênăkhu,ăliênăkhuăđӅănghӏălênăBӝăNӝiăvөăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă4  

SӕăhӝiăviênătrongăHĐNDălơmăthӡiăxưăgӗmătӯă7ăđӃnă15ăngѭӡi. 

SӕăhӝiăviênătrongăHĐNDălơmăthӡiătӍnhăgӗmătӯă10ăđӃnă20ăngѭӡi. 

SӕăhӝiăviênăHĐNDălơmăthӡiămӛiăcҩpăsӁădoăcҩpăcóăquyӅnăchӍăđӏnhăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă5  
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NӃuă cóă 1ă hӝiă viênă trongăHĐNDă lơmă thӡiă xină tӯă chӭcă hoһcă nӃuă vìămӝtă lӁă gìămƠă cóă chӛă
khuyӃtă trongăHĐNDălơmă thӡi,ă thìăviӋcăchoă tӯăchӭcăhayă thayă thӃăcácăhӝiăviênăđóăsӁădoăcҩpăcóă
quyӅnăchӍăđӏnhăquyӃtăđӏnh. 

TIӂTăTHӬăHAIă- ӪYăBANăKHÁNGăCHIӂNăHẨNHăCHệNH  

ĐiӅuă6  

TrongănhӳngăvùngătҥmăthӡiăbӏăđӏchăkiӇmăsoát hayăuyăhiӃp,ănӃuăchѭaăcóăđiӅuăkiӋnăthƠnhălұpă
UBKCHC,ăcácăӫyăviênăUBKCHCăsӁăchӍăđӏnhănhѭăsau: 

- ӪyăviênăcҩpăhuyӋn,ăxư,ăthӏăxư:ădoăUBKCHCăliênăkhuăchӍăđӏnhătheoăđӅănghӏăcӫaăUBKCHCă
tӍnh. 

- ӪyăviênăcҩpătӍnh,ăthƠnhăphӕ:ădoăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăchӍăđӏnh, theoăđӅănghӏăcӫaă
UBKCHCăliênăkhu. 

ĐiӅuă7  

Ӣămӛiăcҩp,ăsӁăchӍăđӏnhă1ăChӫătӏch,ă1ăӫyăviênăquơnăsӵăvƠătӯă1ăđӃnă5ăӫyăviênăkhác. 

SӕăӫyăviênăcóăthӇătùyănghi thayăđәiătheoăhoƠnăcҧnhăđӏaăphѭѫng,ăvƠăsӁădoăcҩpăcóăquyӅnăchӍă
đӏnhăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă8  

ViӋcăphơnăcôngătrongăUBKCHCăsӁăcĕnăcӭăvƠoăhoƠnăcҧnhăvƠătìnhăthӃăđӏaăphѭѫng. 

TIӂTăTHӬăBA 

ĐIӄUăKHOҦNăCHUNGă 

ĐiӅuă9  

ViӋcătuyênăbӕăápădөngăSҳcălӋnhănƠyăchoămӝtăvùngăvƠătuyênăbӕătìnhătrҥngăđóăhӃt,ătheoăthӫă
tөcăsauănƠy: 

1- Xư,ăthӏăxư,ăhuyӋn:ădoăUBKCHCăliênăkhuătuyênăbӕăvƠăbáoăcáoăngay lênăChínhăphӫ. 

2- TӍnh:ădoăHӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcao. 

ĐiӅuă10  

CácăđiӅuăkhoҧnăápădөngăchoănhӳngăvùngătҥmăthӡiăbӏăđӏchăkiӇmăsoátăhoһcăuyăhiӃp,ătráiăvӟiă
SҳcălӋnhănƠy,ăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă11  

HӝiăđӗngăQuӕcăphòngătӕiăcaoăvƠăcácăvӏăBӝătrѭӣngăcácăBӝăchiӇuăsҳcălӋnh thiăhƠnh. 

 

Phóăthӵ: 
KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNG 

QUӔCăPHọNGăTӔIăCAO 

PHịăCHӪăTӎCH 

LêăVĕnăHiӃn 

NgƠyă19ăthángă11ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 
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Sҳc lӋnh sӕ 258-SLăngƠyă19ăthángă11ănĕmă1948ăcӫa Chӫ tӏchăChínhă
phӫ nѭӟc ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnhăcáchătә chӭcăCôngă

anăQuơnăphápătrongăthӡi kỳ khángăchiӃn 

 
 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă34ăỉgàyă25ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946ăốàăs͙ă35-Sầăỉgàyă19ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1947ăỏổă
ẾhứẾăBộăẬỐ͙Ế ịhòỉg; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă165ăỉgàyă23ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăTòaăáỉăẽiỉhăệợỈăỏhời; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă19-Sầăỉgàyă16ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1947ăỏổăẾhứẾăẾáẾăTòaăáỉăẽiỉhăẦhỐ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă45-Sầăỉgàyă25ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1947ăỏổăẾhứẾăTòaăáỉăẽiỉhăỏ͙iăẾaỊ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉh s͙ă59-Sầăỉgàyă05ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1947ăỏổăẾhứẾăTòaăáỉăẽiỉhăTrỐỉgă˱˯ỉg; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă40ăỉgàyă29ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946ăố͉ăối͏Ếăẽ̫Ịăđ̫ỈăỏựăếỊăẾáăỉhợỉăẾùỉgăẾáẾă

sắẾăệ͏ỉhăs͵aăđổiăsắẾăệ͏ỉhă̭y; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă131ăỉgàyă20ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăT˱ăịháịăCỵỉgăaỉ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg,ăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
SaỐăỆhiăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăđụăqỐy͇ỏăđ͓ỉhăốàăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuăthӭă1  

CáchătәăchӭcăCôngăanăQuơnăphápătrongăthӡiăkǶăkhángăchiӃnăquyăđӏnh nhѭăsauănƠy:ă 

ĐiӅuăthӭă2  

CôngăanăQuơnăphápăcóănhiӋmăvө: 

1- TruyătìmătҩtăcҧăcácăviӋcăphҥmăpháp,ăthuӝcăthҭmăquyӅnătòaăánăbinh,ăthuăthұpăcácătƠiăliӋuă
vƠăbҳtăgiamănhӳngăngѭӡiăphҥmăphápăđӇăgiaoăchoăTòaăánăBinhăxétăxӱ. 

2- ThiăhƠnhăcácămӋnhălӋnhăcùngăbҧnăánăcӫaăTòaăánăbinh.ă 

ĐiӅuăthӭă3  

CôngăanăQuơnăphápăgӗmăcóănhӳngăphөătráchăCôngăanăQuơnăpháp,ăӪyăviênăCôngăanăQuơnă
phápăvƠăCôngăanăviênăQuơnăpháp. 

- PhөătráchăCôngăanăQuơnăphápălƠăӪyăviênăChínhăphӫăvƠăDӵăthҭmăcácăTòaăánăbinh. 

- ӪyăviênăCôngăanăQuơnăphápălƠăcácăcҩpăChӍăhuyăQuơnăđӝiăQuӕcăgiaătӯăĐҥiăđӝiătrѭӣngătrӣălên. 

- CôngăanăviênăQuơnăphápălƠănhӳngăquơnănhơnăthuӝcăquyӅnăchӍăhuyăcӫaăPhөătráchăhayăӪyă
viênăCôngăanăQuơnăpháp,ăvƠăđѭӧcănhӳngăngѭӡiănƠyăgiaoăchoălƠmăviӋcăCôngăanăQuơnăpháp. 

- PhөătráchăvƠăcácăӪyăviênăCôngăanăQuơnăpháp,ă trѭӟcăkhiănhұnăviӋcăphҧiă tuyênăthӋ.ăPhөă
tráchăCôngăanăQuơnăphápătuyênăthӋătrѭӟcăôngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăcácăӪyăviênăCôngăană
QuơnăphápătuyênăthӋătrѭӟcăTòaăánăbinhăLiênăKhu.ăĐӕiăvӟiăcácăPhөătráchăCôngăanăQuơnăpháp,ăkhiă
nhұnăchӭcăӪyăviênăChínhăphӫăTòaăánăbinhăđưătuyênăthӋărӗiăthìăkhôngătuyênăthӋălҥi.ăTrongătrѭӡngă
hӧpăđһcăbiӋtăliênălҥcăhӃtăsӭcăkhóăkhĕn,ăcácănhơnăviênăkӇătrênăcóăthӇăgӱiăgiҩyătuyênăthӋ.ă 

ĐiӅuăthӭă4  
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CácănhơnăviênăđiӅuăkhiӇnăcácăcѫăquanăTrungăѭѫngăthuӝcăBӝăQuӕcăphòng tӯăbұcăIIăcҩpăIătrӣă
lênă(Nghӏăđӏnhăsӕă57-NĐ/CBăngƠyă16-8-1947)ăcóăthӇătӵămìnhăhoһcătrѭngăcҫuăcácănhơnăviênăCôngă
anăQuơnăphápălƠmănhӳngăviӋcăthuӝcăvӅăCôngăanăQuơnăphápăđӕiăvӟiămӝtăvөăphҥmăphápăxҧyăraă
trongăcѫăquanămìnhăđiӅuăkhiӇnăhayăkhiănhơnăviênăcӫaămìnhăphҥmăpháp.ă 

ĐiӅuăthӭă5  

Tҩtă cҧă cácă nhơnăviênăCôngăanăQuơnăphápăvӅăphѭѫngădiӋnăCôngă anăQuơnăpháp,ăđӅuăđһtă
dѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátătrӵcătiӃpăcӫaăQuơnăphápăCөcătrѭӣng. 

TrongăquҧnăhҥtămӛiăKhu,ănhơnăviênăCôngăanăQuơnăphápăvӅăphѭѫngădiӋnăCôngăanăQuơnă
pháp,ăđӅuăđһtădѭӟiăquyӅnăkiӇmăsoátătrӵcătiӃpăcӫaăӪyăviênăChínhăphӫătrongăTòaăánăbinhăKhuăҩy. 

Quơnă phápă Cөcă trѭӣng,ă vӅă mһtă hƠnhă chính,ă cóă quyӅn:ă đӅă nghӏă lênă Bӝă trѭӣngă Bӝă Quӕcă
phòng đӏnhăsӵăthѭӣngăphҥtăchoăcácănhơnăviênăCôngăanăQuơnăpháp.ă 

ĐiӅuăthӭă6  

PhөătráchăcácăӪyăviênăCôngăanăQuơnăphápăcóăquyӅn: 

- NhұnăcácăđѫnăkhiӃuănҥiăhayătӕăcáo 

- Lұpăbiênăbҧn 

- Lҩyă lӡiăkhaiăcӫaănhӳngăngѭӡiă tìnhănghiăphҥmăphápăvƠănhӳngăngѭӡiăcóăhiӇuăbiӃtăvӅăsӵă
phҥmăpháp 

- KhámănhƠăvƠătӏchăthuătangăvұtătheoăhìnhăthӭcăҩnăđӏnhătҥiăĐiӅuăthӭă14,ă15ăSҳcălӋnhănƠy.ă 

ĐiӅuăthӭă7  

Trong trѭӡngăhӧpăphҥmăphápăquҧătang,ăbҩtăcӭămӝtănhơnăviênăCôngăanăQuơnăphápănƠoă(phөă
trách,ăӪyăviênăhayăCôngăanăviên)ăhayămӝtăcôngădơnănƠoăcũngăcóăquyӅnăbҳtăgiӳăkẻăphҥmăpháp,ădùă
kẻăҩyălƠăquơnănhơnăhayăthѭӡngădơn.ă 

ĐiӅuăthӭă8  

Gһpătrѭӡngăhӧpăkhôngăquҧătang,ăӪyăviênăCôngăanăQuơnăphápăcóăquyӅnăđiӅuătraăsѫălѭӧcăvӅă
nhӳngăvөăphҥmăphápăthuӝcăthҭmăquyӅnăTòaăánăbinhăvƠănӝpăhӗăsѫălênăӪyăviênăChínhăphӫ.ă 

ĐiӅuăthӭă9  

NgoƠiătrѭӡngăhӧpăquҧătangăvƠătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtănóiătrongăĐiӅuăthӭă10ăSҳcălӋnhănƠy,ăӪyă
viênăCôngăanăQuơnăphápăkhôngăcóăquyӅnăbҳtă giamămӝtăngѭӡiănƠo,ănӃuăkhôngăcóă lӋnhăviӃtă raă
giҩyăcӫaăPhөătráchăCôngăanăQuơnăpháp.ă 

ĐiӅuăthӭă10  

TrongănhӳngătrѭӡngăhӧpăquanătrӑngăvƠăcҫnăthiӃtăđһcăbiӋtănhѭăkhiăcóăkẻătìnhănghiădoăthámă
cѫăquanăquơnăsӵ,ăӪyăviênăCôngăanăQuơnăphápăcóăthӇăhҥălӋnhăviӃtăraăgiҩyăbҳtăgiamăkẻătìnhănghӏă
phҥmăpháp,ănhѭngătrongă48ăgiӡ,ăphҧiăbáoălênăӪyăviênăChínhăphӫăTòaăánăbinhăvƠăThҭmăphánăsѫă
cҩpăsӣă tҥi,ăvƠă trongăhҥnă5ăngƠy,ăphҧiănӝpăcҧăhӗăsѫăcùngăkẻă tìnhănghӏăphҥmăphápă lênăӪyăviênă
Chínhăphӫ.ă 

ĐiӅuăthӭă11  

Phөă tráchăCôngăanăQuơnăphápă trongăphҥmăviăquyӅnăhҥnăcӫaămình,ăvƠăӪyăviênăCôngăană
QuơnăphápătrongătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtănóiăӣăĐiӅuăthӭă10ătrênăđơy,ăkhiăhҥălӋnhăbҳtăgiamăthì: 

A)ăTrongămӋnhălӋnhăsӵăvөăcӱăngѭӡiăđiăbҳt,ăphҧiănóiărõălỦădoăviӋcăbҳtăҩy, 

B)ăMӋnhălӋnhăsӵăvөăҩyăphҧiăviӃtăthƠnhăhaiăbҧn:ăngѭӡiăthiăhƠnhămӋnhălӋnhăsӵăvөăbҳtăbuӝcă
phҧiăgiaoămӝtăbҧnăsaoăchoăthơnănhơnăngѭӡiăbӏăbҳtăhayăUBKCHCăsӣătҥi.ă 

ĐiӅuăthӭă12  
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ӪyăviênăChínhăphӫăcácăTòaăánăbinhăcóăquyӅnăgiamăcӭuănhѭăcácăӪyăviênăTòaăánăquơnăsӵă
(SҳcălӋnhăsӕă68ăngƠyă26-7-1947). 

ViӋcăkhángăcáoăcácămӋnhălӋnhătҥmăgiamăcũngătheoănhѭăthӇălӋăđӕiăvӟiăcácăTòaăánăquơnăsӵ.ă 

ĐiӅuăthӭă13  

ĐiӅuătraămӝtăvөăphҥmăphápăthuӝcăthҭmăquyӅnăTòaăánăbinhălƠăquyӅnăcӫaăphөătráchăvƠăӪyă
viênăCôngăanăQuơnăphápăӣăgҫnănѫiăphҥmăphápănhҩt. 

NӃuănhơnăviênăCôngăanăQuơnăphápăkhôngăcóămһtătҥiăchӛăcácăphөătráchăvƠăӪyăviênăCôngăană
TѭăphápăcóăthӇălƠmăviӋcăthayărӗiăgӱiăhӗăsѫăkẻăphҥmăphápăchoăTòaăánăbinh.ă 

ĐiӅuăthӭă14  

MӛiăkhiăkhámănhƠ,ănhơnăviênăCôngăanăQuơnăphápăphҧiătheoăhìnhăthӭcăđưăҩnăđӏnhătrongăSҳcă
lӋnhăsӕă131ăngƠy 20-7-1946ătәăchӭcăTѭăphápăCôngăan.ă 

ĐiӅuăthӭă15  

BiênăbҧnăkhámănhƠăchӍăcóăhiӋuălӵcănӃu: 

A)ăӪyăviênăChínhăphӫăhayăDӵăthҭmăTòaăánăbinhăđiăcùngăvӟiăLөcăsӵăhayămӝtăthѭăkỦăLөcă
sӵ. 

B)ăӪyăviênăCôngăanăQuơnăphápăđiăcùngăvӟiăChӫătӏchăUBKCHCăxưăsѫătҥiăhoһcămӝtănhơnă
viênătrongăӪyăbanăҩy. 

C)ăCôngăanăviênăQuơnăphápămangă theoămӋnhă lӋnhăviӃtăgiҩyă cӫaăPhөă tráchăhayăӪyăviênă
CôngăanăQuơnăphápăvƠăđiăcùngăvӟiăhaiăcôngădơn.ăHaiăcôngădơnănƠyănênăchӑnătrongăcácăngѭӡiă
thơnăthíchăvӟiăngѭӡiăcóănhƠăbӏăkhám,ăhoһcăngѭӡiăhƠngăxóm.ă 

ĐiӅu  thӭă16  

TҩtăcҧăcácăbiênăbҧnăvƠătƠiăliӋuădoănhơnăviênăCôngăanăQuơnăphápăthuăthұpăđѭӧcăđӅuăphҧiăgӱiă
lênăӪyăviênăChínhăphӫăTòaăánăbinh.ăChӍăcóănhӳngăviênăchӭcănƠyămӟiăcóăquyӅnătҥmăđìnhăcӭuămӝtă
viӋcăhayăđѭaăviӋcăҩyăraăphiênătòa.ă 

ĐiӅuăthӭă17  

CácăluұtălӋăthuӝcăphҥmăviăTѭăphápăCôngăanăvƠăbҧoăđҧmătӵădoăcáănhơnătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyă
đӅuăkhôngăthiăhƠnhătrongăphҥmăviăCôngăanăQuơnăpháp.ă 

ĐiӅuăthӭă18  

BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 NgƠyă19ăthángă11ănĕmă1948 

CHӪăTӎCHăCHệNHăPHӪ 

HӗăChíăMinh 

 

Phóăthӵ: 

KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

THӬăTRѬӢNG 

TҥăQuangăBӱu 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

TҥăĐìnhăHòe 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă07,ăỏờă155 
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Sҳc lӋnh sӕ 26-SLăngƠyă15ăthángă02ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
Nam Dơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұpăcácăbanăgiҧmătôăxư 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă78-Sầăỉgàyă14ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1949ăố͉ăối͏Ếăgi̫Ỉăỏỵ; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẾáẾăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ,ăBộăCaỉhăỉỵỉgăốàăBộăT˱ăịháị; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă1:  NayăđһtătҥiăcácăxưămӝtăBanăGiҧmătô,ăthƠnhăphҫnănhѭăsau: 

- ChӫătӏchăhayăPhóăChӫătӏchăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăxư:ăChӫătӏch; 

- TrѭӣngăBanăTѭăphápăxư:ăHӝiăviên; 

- MӝtăđҥiădiӋnăđoƠnăthӇănôngădơn:ăHӝiăviên. 

 

ĐiӅuă 2:ă Bană Giҧmă tôă xưă cóă nhiӋmă vөă giúpă Hӝiă đӗngă Giҧmă tôă tӍnhă trongă côngă viӋcă
nghiênăcӭuăcácăcáchăthӭcăthiăhƠnhăviӋcăgiҧmătô,ăhòaăgiҧiănhӳngăviӋcătranhătөngăvӅăgiҧmătôăgiӳaă
táăđiӅnăvƠăchӫăđiӅn,ăvƠăthuăthұpăcácătƠiăliӋu,ălұpăhӗăsѫăvӅăcácăviӋcănƠyăđӇăchuyӇnăchoăHӝiăđӗngă
giҧmătôăxétăxӱ,ănӃuăhòaăgiҧiăkhôngăxong. 

 

ĐiӅuă 3:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăCanhă
nôngăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 NgƠyă15ăthángă02ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪ CӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 

Q.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨă 
PhanăKӃăToҥi 

KT.ăBӜăTRѬӢNG 
 BӜăCANHăNỌNG 

THӬăTRѬӢNG 

NghiêmăXuơnăYêm 

BӜăTRѬӢNGă 
BӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă09,ăỏờă56 
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Sҳc lӋnh sӕ 32-SLăngƠyă04ăthángă3ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp Ban ChӍ huy mһt trұnăđӇ điӅu 

khiӇnăcácăđѫnăvӏ tham chiӃn 

 
 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă50-Sầăỉgàyă18ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1949ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă33ăỉgàyă22ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946ăốàăs͙ă71ăỉgàyă22ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1946ăỏổă

ẾhứẾăốàă̭ỉăđ͓ỉhăqỐyăỏắẾăẬỐợỉăđộiăqỐ͙ẾăgiaăVi͏ỏăNaỈ; 
XéỏăỉhỐăẾ̯ỐăẾhi͇ỉăsự; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ỆiêỈăTổỉgăỏ˱ăệ͏ỉhăẬỐợỉăđộiăqỐ͙ẾăgiaăốàăDợỉă

qỐợỉăVi͏ỏăNaỈ; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă1:  TùyătheoănhuăcҫuăchiӃnăsӵ,ăcácăđѫnăvӏăthamăchiӃnăsӁătұpătrungăthƠnhăMһtătrұnădoă
mӝtăBanăchӍăhuyămһtătrұnăđiӅuăkhiӇn. 

ĐiӅuă2:  BanăchӍăhuyămһtătrұnăgӗmăcó: 

- 1ăChínhătrӏăӪyăviên; 

- 1ăChӍ huyătrѭӣng; 

- 1ăChӍăhuyăphó. 

ĐiӅuă3:  BanăchӍăhuyămһtătrұnăsӁădoăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng kiêmăTәngătѭălӋnhăQuơnă
đӝiăquӕcăgiaăvƠăDơnăquơnăViӋtăNamăcӱ. 

ĐiӅuă4:  NӃuăcóăsӵăbҩtăđӗngăỦăkiӃnăgiӳaăBanăchӍăhuy,ăChínhătrӏăӫyăviênăcóăquyӅnătӕiăhұuă
quyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă 5:  ChiătiӃtă thiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠyăsӁădoăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng kiêmăTәngătѭă
lӋnhăQuơnăđӝiăquӕcăgiaăvƠăDơnăquơnăViӋtăNamăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă 6:  BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng kiêmăTәngătѭălӋnhăQuơnăđӝiăquӕcăgiaăvƠăDơnăquơnă
ViӋtăNamăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 

BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNGă
KIểMăTӘNGăTѬăLӊNHăQUỂNăĐӜIăă

QUӔCăGIAăVIӊTăNAM 

VõăNguyênăGiáp 

NgƠyă4ăthángă3ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă09,ăỏờă68ă- 69 
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Sҳc lӋnh sӕ 68-SLăngƠyă14ăthángă5ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp Ban kinh tӃ Chínhăphӫ 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAă 
 
XéỏăỉhỐăẾ̯ỐăẾỵỉgăối͏Ế; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăThͯăỏ˱ớỉgăChíỉhăịhͯăốàăầiêỉăBộăẦiỉhăỏ͇; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă7-Sầăỉgàyă20ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1950ăỏổăẾhứẾăốĕỉăịhòỉgăẾáẾăBộ; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă1:  NayălұpăBanăKinhătӃăChínhăphӫ. 

 

ĐiӅuă 2:  BanăKinhătӃăChínhăphӫăcóănhiӋmăvөănghiênăcӭu,ăkhӣiăthҧoăđӇăđӋătrìnhăChínhăphӫă
nhӳngăđӅăánăvӅăchínhăsáchăchѭѫngătrình,ăkӃăhoҥchăkinhătӃăhoһcănhӳngăvҩnăđӅăquanătrӑngăvӅăkinhătӃ. 

 

ĐiӅuă3:  ThƠnhăphҫnăBanăkinhătӃăChínhăphӫăҩnăđӏnhănhѭăsau: 

- ThӫătѭӟngăChínhăphӫăhayăPhóăThӫătѭӟng:ăChӫătӏch; 

- BӝătrѭӣngăvƠăThӭ trѭӣngăcácăBӝ: 

+ăKinhătӃ, 

+ăCanhănông, 

+ăGiaoăthôngăCôngăchính, 

+ăLaoăđӝng, 

+ăTƠiăchính, 

- BӝătrѭӣngăhayăThӭ trѭӣngăBӝăQuӕcăphòng; 

- MӝtăđҥiădiӋnăMһtătrұn; 

- MӝtăđҥiădiӋnăTәngăLiênăđoƠnăLaoăđӝng; 

- MӝtăđҥiădiӋnăHӝiăNôngădơnăcӭuăquӕc. 

ĐiӅuă4:  CácăđҥiădiӋnăMһtătrұn,ăTәngăLiênăđoƠnăLaoăđӝng,ăHӝiăNôngădơnăcӭuăquӕcăsӁădoă
sҳcălӋnhăcӱătheoăđӅănghӏăcӫaăcácăđoƠnăthӇănóiătrên. 

 

ĐiӅuă5:  GiúpăviӋcăBanăKinhătӃăChínhăphӫăcóămӝtăthѭăkỦ. 

 

ĐiӅuă 6:  BanăKinhătӃăChínhăphӫăthayăHӝiănghӏăLiênăBӝăKinhătӃăthƠnhălұpădoăquyӃtănghӏă
HӝiăđӗngăChínhăphӫăthángă3ănĕmă1949. 
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ĐiӅuă 7:  CácăôngăThӫătѭӟngăChínhăphӫăvƠăBӝătrѭӣngăcácăbӝăKinhătӃ,ăCanhănông,ăGiaoă
thôngăCôngăchính,ăLaoăđӝng,ăTƠiăchínhăvƠăQuӕcăphòngăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

NgƠyă14ăthángă5ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

Nguồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă09,ăỏờă118a 
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Sҳc lӋnh sӕ 85-SLăngƠyă22ăthángă5ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng cӫaăcácăcѫă

quanătòaăán,ăBanăTѭăpháp  

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAă 
 

ChiểỐăSắẾ ệ͏ỉhăs͙ă13-Sầăỉgàyă24ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1946ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăỏi͇ịăsaỐăỏổăẾhứẾăẾáẾă
ỏòaăáỉ; 

ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhăs͙ă51ăỉgàyă17ă ỏháỉgă4ăỉĕỈă1946ăốàăẾáẾăsắẾă ệ͏ỉhă ỏi͇ịăsaỐă̭ỉăđ͓ỉhă ỏhẩỈă
qỐy͉ỉăẾáẾăỏòaăáỉ; 

ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉg Chíỉhăịhͯăsau ỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

 

CHѬѪNGăI:ăTӘăCHӬCă 

ĐiӅuă 1:  TòaăánăsѫăcҩpănayăgӑiălƠăTòaăánănhơnădơnăhuyӋn,ăTòaăánăđӋănhӏăcҩpănayăgӑiălƠă
TòaăánănhơnădơnătӍnh,ăHӝiăđӗngăphúcăánănayăgӑiălƠăTòaăphúcăthҭm,ăPhө thҭmănhơnădơnănayăgӑiălƠă
Hӝiăthҭmănhơnădơn. 

ĐiӅuă2:  KhiăxétăxӱăhoһcăbƠoăchӳa,ăthҭmăphánăvƠăluұtăsѭăkhôngămһcăáoăchùngăđen. 

ĐiӅuă 3:  ĐӇăxӱăviӋcăhìnhăvƠăviӋcăhӝ,ăTòaăánănhơnădơnăhuyӋnăvƠăTòaăánănhơnădơnă tӍnhă
gӗmămӝtăThҭmăphánăvƠăhaiăHӝiăthҭmănhơnădơn;ăTòaăphúcăthҭmăgӗmăhaiăThҭmăphánăvƠăbaăHӝiă
thҭmănhơnădơn. 

HӝiăthҭmănhơnădơnăcóăquyӅnăxemăhӗăsѫăvƠăbiӇuăquyӃt. 

HӝiăthҭmănhơnădơnăđѭӧcăhѭӣngăđһcăquyӅnătƠiăphánănhѭăcácăthҭmăphánăvƠălѭѫngăbәngănhѭă
cácăӫyăviênăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăcҩpătѭѫngăđѭѫng. 

HӝiăthҭmănhơnădơnădӵăkhuyӃtăđѭӧcăhѭӣngăphөăcҩpăvưngăphҧnăvƠăphөăcҩpălѭuătrúănhѭăcácă
hӝiăviênăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăđiăhӑpăHӝiăđӗngănhơnădơn. 

NhiӋmăkǶăcӫaăHӝiăthҭmănhơnădơnălƠămӝtănĕm. 

ĐiӅuă4:  HƠngănĕm,ămӛiăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăsӁăbҫuăbaăvӏăӣătrongăhayăngoƠiăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăđӇ lұpămӝtădanhăsáchăHӝiăthҭmănhơnădơnăhuyӋn.ăNhӳngăvӏătrongădanhăsáchănƠyăsӁăbҫuă
raăhaiăHӝiăthҭmănhơnădơnăchínhăthӭcăvƠămӝtăHӝiăthҭmănhơnădơnădӵăkhuyӃt. 

ĐiӅuă 5:  HƠngănĕm,ămӛiăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăsӁăbҫuătӯăhaiăđӃnăsáuăHӝiăthҭmănhơnă
dơnăchínhăthӭcăvƠămӝtăhayăhaiăHӝiăthҭmănhơnădơnădӵ khuyӃt. 

ĐiӅuă 6:  HƠngănĕm,ămӛiăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhătrongăliênăkhuăbҫuăsáuăvӏăhoһcăӣătrongă
hoһcăӣăngoƠiăHӝiăđӗngănhơnădơnăđӇălұpămӝtădanhăsáchăcácăHӝiăthҭmănhơnădơnăliênăkhu. 

NhӳngăvӏătrongădanhăsáchănƠyăsӁăbҫuăraătӯăbaăđӃnăchínăHӝiăthҭmănhơnădơnăchínhăthӭcăvƠătӯă
mӝtăđӃnăbaăHӝiăthҭmănhơnădơnădӵăkhuyӃt. 
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CHѬѪNGăII:ăBANăTѬăPHÁPăXẩ,ăTHҬMăQUYӄNă 

ĐiӅuă7:  BanăTѭăphápăxưăcóăquyӅnăxӱ: 

A)ăChungăthҭm: 

1- Nhӳngăvөăviăcҧnhăphҥtăbҥcătӯă5đăđӃnă30đ. 

2- NhӳngăviӋcăđòiăbӗiăthѭӡngăhoһcăbӗiăhoƠnătӯă300đătrӣăxuӕngădoăngѭӡiăbӏăthiӋtăhҥiăthӍnhă
cҫuătrongăđѫnăkiӋnăhayăchұmănhҩtălúcăviӋcăviăcҧnhăđemăraăxӱ. 

B)ăSѫăthҭm: 

NhӳngăviӋcăđòiăbӗiăthѭӡngăhoһcăbӗiăhoƠnăquáă300đădoăngѭӡiăbӏăthiӋtăhҥiăthӍnhăcҫuătrongă
đѫnăkiӋnăhayălúcăxӱ. 

ĐiӅuă8: Đѫnăxinăthӫătiêuăánăvi cҧnhăcӫaăBanăTѭăphápăxưăsӁădoăTòaăánănhơnădơnătӍnhăxétăxӱ. 
 

CHѬѪNGăIII:ăTọAăÁNăNHỂNăDỂNăHUYӊN,ăHọAăGIҦI,ăTHҬMăQUYӄNă 

ĐiӅuă 9:  TòaăánănhơnădơnăhuyӋnăhӑpăthƠnhăHӝiăđӗngăhòaăgiҧiăđӇăthӱăhòaăgiҧiătҩtăcҧăcácă
vөăkiӋnăvӅădơnăsӵăvƠăthѭѫngăsӵ,ăkӇăcҧăcácăviӋcăxinăly dӏ,ătrӯănhӳngăvөăkiӋnămƠătheoăluұtăphápă
đѭѫngăsӵăkhôngăcóăquyӅnăđiӅuăđình. 

ĐiӅuă 10:  BiênăbҧnăhòaăgiҧiăthƠnhălƠămӝtăcôngăchínhăchӭngăthѭ,ăcóăthӇăđemăchҩpăhƠnhă
ngay.ăTuyănhiên,ăchoăđӃnălúcăbiênăbҧnăhòaăgiҧiăđѭӧcăchҩpăhƠnhăxong,ănӃuăBiӋnălỦăxétăbiênăbҧnă
ҩyăphҥmăđӃnătrұtătӵăchungăthìăcóăquyӅnăyêuăcҫuăTòaăánăcóăthҭmăquyӅnăsӱaăđәiălҥiăhoһcăbácăbӓă
nhӳngăđiӅuămƠăhaiăbênăđưăthӓaăthuұn.ăHҥnăkhángăcáoălƠă15ăngƠyătrònăkӇătӯăngƠyăphòngăbiӋnălỦă
nhұnăđѭӧcăbiênăbҧnăhòaăgiҧiăthƠnh. 

ĐiӅuă 11 :ăNӃuăhòaăgiҧiăbҩtăthƠnhămƠăTòaăán cóăthҭmăquyӅnăchѭaăquyӃtăđӏnhăgì,ăthìăHӝiă
đӗngăhòaăgiҧiăcóăthӇătҥmăthӡiăchoăthiăhƠnhănhӳngăphѭѫngăphápăbҧoăthӫ cҫnăthiӃt.ăTòaăánănhơnă
dơnăhuyӋnăphҧiăđӋătrìnhăngayăhӗăsѫăcùngăbiênăbҧnăhòaăgiҧiăbҩtăthƠnhăghiăviӋcăchoăthiăhƠnhănhӳngă
phѭѫngăphápăbҧoă thӫ lênăTòaăánăcóă thҭmăquyӅn.ăTòaăánănƠyăsӁăduyӋtăy,ăsӱaăchӳaăhayăbácăbӓă
nhӳngăphѭѫngăphápăbҧoăthӫănӃuăxétăkhôngăcҫnăthiӃtănӳa. 

ĐiӅuă12:  NgѭӡiănƠoăkhácăvӟiăngѭӡiăđѭѫngăsӵ,ăxétămìnhăbӏăthiӋtăhҥiăvìăbiênăbҧnăhòaăgiҧiă
thƠnh,ăcóăquyӅnăđӋăđѫnăxinăyêuăcҫuătòaăánănhơnădơn huyӋnăraămӋnhălӋnhăhoưnăviӋcăchҩpăhƠnhă
biênăbҧnăhòaăgiҧiăҩy. 

NgѭӡiăbӏăthiӋtăhҥiăphҧiăđӋăđѫnătrongăhҥnă15ăngƠyătrònăsauăkhiăbiӃtăbiênăbҧnăhòa giҧi thƠnhă
cóăđiӅuăkhoҧnăthiӋtăhҥiăđӃnăquyӅnălӧiăcӫaămìnhăhoһcăsauăkhiăbiӃtăsӵăchҩpăhƠnhăbiênăbҧnănƠy. 

ĐiӅuă 13:  TòaăánănhơnădơnăhuyӋnăcóăquyӅnăxӱăchungăthҭmănhӳngăánăsѫăthҭmăcӫaăBană
Tѭăphápăxưăbӏăkhángăcáo,ăhoһcănhӳngăvөăphҥmăphápăviăcҧnhămƠăBanăTѭăphápăxưăxétăcҫnăxӱăphҥtă
giam,ăhoһcănhӳngăvөătáiăphҥmăviăcҧnh. 

ĐiӅuă14:  Trongătrѭӡngăhӧpăcҩpăbách,ăTòaăánănhơnădơnăhuyӋnăcóăquyӅnătuyênăánăҩnăđӏnhă
cácă phѭѫngă phápă bҧoă thӫă đӕiă vӟiă nhӳngă vөă kiӋnă khôngă thuӝcă thҭmă quyӅnă Tòaă ánă nhơnă dơnă
huyӋn. 

NӃuăngѭӡiăđѭѫngăsӵăkhángăcáoăbҧnăánănóiătrên,ăthìătrongăngƠyănhұnăđѭӧcăđѫnăkhángăcáo,ă
TòaăánăhuyӋnăphҧiăgӱiăhӗăsѫăđӃnăTòaăánăcóăthҭmăquyӅn. TòaăánănƠyătrongăhҥnăbaăngƠy,ăsauăkhiă
nhұnăđѭӧcăhӗăsѫ,ăsӁătuyênăánăhoһcăy,ăhoһcăcҧi,ăhoһcăbácăbҧnăánăcӫaăTòaăánănhơnădơnăhuyӋn. 

ViӋcăkhángăcáoănóiătrênăkhôngăhoưnăsӵăthiăhƠnhăbҧnăánăcӫaăTòaăánănhơnădơnăhuyӋn. 
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CHѬѪNGăIV:ăTӔăTӨNGă 

ĐiӅuă15:  CôngătӕăviӋnăcó quyӅnăkhángăcáoăvӅăviӋcăhӝăcũngănhѭăvӅăviӋcăhình. 

ĐiӅuă 16:  BiӋnălỦăchӍăchuyӇnăsangăphòngădӵăthҭmăđiӅuătraăthêmămӝtăvөăphҥmăphápănӃuă
xétăcҫn. 

ĐiӅuă17: TòaăánăchӍăthӫătiêuămӝtăphҫnăhayătoƠnăthӇăthӫătөcănӃuăxétămӝtăhayănhiӅuăhìnhăthӭcă
ghiătrongăluұtătӕătөngăhìnhăhoһcăhӝăcóăhҥiăchoăviӋcăthҭmăcӭuăhoһcăđӃnăquyӅnălӧiăcӫaăđѭѫngăsӵ. 

TrongătrѭӡngăhӧpănƠyăTòaăánăđѭѫngăxӱăvөăkiӋnăvүnăgiӳăhӗăsѫăđӇătiӃpătөcăxétăxӱăvƠăcӱămӝtă
thҭmăphánăđӇăchӍăhuyăviӋcălƠmălҥiăthӫătөc. 

ĐiӅuă18:  VӅăviӋcăhình,ăngѭӡiăbӏăthiӋtăhҥiănƠoăđưăđҫuăđѫnăkiӋnăthìăcóăquyӅnăkhángăcáoăđӇă
xinătĕngăhìnhăphҥt,ătiӅnăbӗiăthѭӡngăvƠăkhoҧnăbӗiăhoƠn.ăNhѭngănӃuăngѭӡiăđóăvìăácăỦămƠăkhángă
cáoăthìăTòaăánăcóăthӇătӵămìnhăhoһcătheoălӡiăthӍnhăcҫuăcӫaăbӏăcanămƠăbҳtăngѭӡiăkỦăđѫnăkhángăcáoă
phҧiăbӗiăthѭӡngămӝtăsӕătiӅnătѭѫngăđѭѫngăvӟiăsӵăthiӋtăhҥiăđưăgơyăraăvӅăvұtăchҩtăcũngănhѭăvӅătinhă
thҫn. 

ĐiӅuă 19:  ThҭmăphánăhuyӋnădѭӟiăsӵăkiӇmăsoátăcӫaăBiӋnălỦăcóănhiӋmăvөăđemăchҩpăhƠnhă
cácăánăhìnhăvӅăkhoҧnăbӗiăthѭӡngăhayăbӗiăhoƠnăvƠăcácăánăhӝ,ămƠăchínhăTòaăánăhuyӋnăhoһcăTòaăánă
trênăđưătuyên. 

ViӋcăphátămҥiăbҩtăđӝngăsҧnăvƠăphơnăphӕiătiӅnăbánăđѭӧcăcũngădoăTòaăánăhuyӋnăphөătrách.ă
TrongătrѭӡngăhӧpăcóănhiӅuăbҩtăđӝngăsҧnărҧiărácăӣănhiӅuăhuyӋnăkhácănhauăthìăBiӋnălỦăsӁăchӍăđӏnhă
mӝtăThҭmăphánăhuyӋnăđӇăviӋcăphátămҥiăđóăvӯaăcóălӧiăchoăchӫănӧălүnăngѭӡiămҳcănӧ. 

ĐiӅuă20:  BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

THӬăTRѬӢNG 

TrҫnăCôngăTѭӡng 

NgƠyă25ăthángă5ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă09,ăỏờă177ă- 180 
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Sҳc lӋnh sӕ 112-SLăngƠyă11ăthángă7ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc  
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұpăNhaăCôngăsҧn - Trӵc thu -  

Đӏaăchính 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă75-Sầăỉgàyă25 ỏháỉgă5ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăTàiăẾhíỉh; 
ChiểỐ đ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ; 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă 1:  NayăhӧpănhҩtăNhaăThuӃătrӵcăthu,ăNhaăTrѭӟcăbҥăcôngăsҧnăĐiӅnăthәăvƠăNhaăĐӏaă
chínhăthƠnhămӝtăcѫăquanălҩyătênălƠăNha Côngăsҧnă- Trӵcăthuă- Đӏaăchính.ă 

 

ĐiӅuă 2:  NhaăCôngăsҧnă- Trӵcăthuă- ĐӏaăchínhădoămӝtăGiámăđӕcăđiӅuăkhiӇn,ăcóămӝtăhayă
haiăPhóăgiámăđӕcăgiúpăviӋc. 

 

ĐiӅuă3:ăNhӳngăđiӅuăkhoҧnătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

 

ĐiӅuă4:  MӝtănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính sӁăquyăđӏnhătәăchӭcăNhaăCôngăsҧnă- 
Trӵcăthiă- Đӏaăchính. 

 

ĐiӅuă5:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăTÀIăCHệNH 

LêăVĕnăHiӃn 

NgƠyă11ăthángă7ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă10,ăỏờă14 
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Sҳc lӋnh sӕ 121-SLăngƠyă11ăthángă7ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh tә chӭc cӫa Bӝ TәngăTѭălӋnhăQuơnă

đӝi quӕcăgiaăvƠăDơnăquơn 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhăs͙ă34-Sầăỉgàyă25ă ỏháỉgă3ăỉĕỈă1946ăốàăSắẾă ệ͏ỉhăs͙ă35ăỉgàyă19ă ỏháỉgă3ă
ỉĕỈă1947ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă47-Sầăỉgàyă1ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1947ăốàăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă14-Sầăỉgàyă12ăỏháỉgă3ă
ỉĕỈă1947ăỏổăẾhứẾăBộăTổỉgăT˱ăệ͏ỉhăẬỐợỉăđộiăqỐ͙ẾăgiaăốàăDợỉăqỐợỉăVi͏ỏăNaỈ; 

ChiểỐ SắẾăệ͏ỉhăs͙ă50-Sầăỉgàyă18ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1949ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ỏổỉgăT˱ăệ͏ỉh; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăT˱ăệ͏ỉhăẬỐợỉăđộiăqỐ͙ẾăgiaăốàăDợỉăqỐợỉăVi͏ỏăNaỈăỆiêỈăBộă

ỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhội ỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă 1:  BӝăTәngăTѭălӋnhăQuơnăđӝiăquӕcăgiaăvƠăDơnăquơnăViӋtăNamăgӗmăcóănhӳngăcѫă
quanăsauăđơy: 

1- BӝăTәngăthamămѭu, 

2- TәngăcөcăChínhătrӏ, 

3- Tәngă cөcă Cungă cҩp,ă trӵcă tiӃpă giúpă Tәngă Tѭă lӋnhă trongă viӋcă chӍă đҥoă chiӃnă tranhă vӅă
phѭѫngădiӋnăquơnăsӵ. 

4- ĐoƠnăThanhătra, 

5- VĕnăphòngăgiúpăTәngăTѭălӋnhătrongăviӋcăliênălҥcăvӟiăcácăcѫăquanăchínhăquyӅnăvƠăđoƠnă
thӇănhơnădơn. 

ĐiӅuă2:  BӝăTәngăthamămѭuăcóănhiӋmăvөăgiúpăTәngăTѭălӋnhătәăchӭcăquơnăđӝi,ădơnăquơnă
vƠăchӍăđҥoătácăchiӃn. 

BӝăTәngăthamămѭuăgӗm có: 

A)ăCөcăTácăchiӃn, 

B)ăCөcăQuơnăbáo, 

C)ăCөcăQuơnăhuҩn, 

D)ăCөcăDơnăquơn, 

E)ăCөcăThôngătinăLiênălҥc. 

BӝăTәngăthamămѭuădoămӝtăTәngăthamămѭuătrѭӣngăđiӅuăkhiӇn,ăcóămӝtăhayăhaiăTәngăthamă
mѭuăphóăgiúpăviӋc. 

TәngăthamămѭuătrѭӣngăđѭӧcăӫyăquyӅnăcӫaăTәngăTѭălӋnhăchӍăđҥoăcácăbinhăchӫng: 

CөcăCôngăbinh, 

CөcăPháoăbinh, 

VƠăcácăquơnăhiӋu. 
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ĐiӅuă3:  TәngăcөcăChínhătrӏăcóănhiӋmăvөăgiúpăTәngăTѭălӋnhăchӍăđҥoăquơnăđӝiăvӅăphѭѫngă
diӋnăchínhătrӏ. 

TәngăcөcăChínhătrӏăgӗmăcó: 

A)ăCөcăTәăchӭc, 

B)ăCөcăTuyênăhuҩn, 

C)ăCөcăĐӏchăvұn, 

D)ăCөc Quơnăpháp, 

E)ăNhƠăxuҩtăbҧnăVӋăquӕcăquơn. 

TәngăcөcăChínhătrӏădoămӝtăChӫănhiӋmăTәngăcөcăChínhătrӏăđiӅuăkhiӇn,ăcóămӝtăhayăhaiăPhóă
ChӫănhiӋmăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuă 4:  TәngăcөcăCungăcҩpăcóănhiӋmăvөăquҧnătrӏ,ătrangăbӏ,ăcҩpădѭӥngăquơnăđӝiăvƠăsҧnă
xuҩtăquӕcăphòng. 

TәngăcөcăCungăcҩpăgӗmăcó: 

A)ăCөcăQuơnălѭѫng, 

B)ăCөcăQuơnăy, 

C)ăCөcăQuơnăvө, 

D)ăCөcăVұnătҧi, 

E)ăCөcăQuơnăgiӟi, 

F)ăCөcăQuơnătrang, 

G)ăPhòngăQuơnăkhí. 

TәngăcөcăCungăcҩpădoămӝtăChӫănhiӋmăTәngăcөcăCungăcҩpăđiӅuăkhiӇn,ăcóămӝtăhayăhaiăPhóă
ChӫănhiӋmăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuă 5:  BӝăTәngă thamămѭu,ăTәngăcөcăChínhă trӏ,ăTәngăcөcăCungăcҩpăđӅuăcóămӝtăvĕnă
phòngăgiúpăviӋcăhƠnhăchínhăvƠăquҧnătrӏăcácăCөcăvƠăNhaătrӵcăthuӝc. 

ĐiӅuă6:  NhiӋmăvөăvƠătәăchӭcăcácăCөcăsӁădoănghӏăđӏnhăcӫaăTәngăTѭălӋnhăҩnăđӏnh. 

ĐiӅuă7:  NhӳngăđiӅuăkhoҧnătrongăcácăsҳcălӋnhăcũ,ătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠy,ăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă 8:ă TәngăTѭălӋnhăQuơnăđӝiăquӕcăgiaăvƠăDơnăquơnăViӋtăNamăkiêmăBӝătrѭӣngăBӝă
Quӕcăphòng chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 

TiӃpăkỦ: 
TӘNGăTѬăLӊNHăQUỂNăĐӜIăQUӔCăGIA 

VÀăDỂNăQUỂNăVIӊTăNAM 

KIểM 

BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

VõăNguyên Giáp 

NgƠyă11ăthángă7ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă10,ăỏờă27ă- 29 
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Sҳc lӋnh sӕ 124-SLăngƠyă11ăthángă7ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăbưiăbӓ Nha Thӕngăkê 

 

 

CHӪăTӎCH NѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă33-Sầăỉgàyă25ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1949ăsáỏăỉh̵ịăNhaăTh͙ỉgăỆêăBộăẦiỉhăỏ͇ăốàỊă
Chͯăỏ͓Ếhăẫhͯ; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă34-Sầăỉgàyă25ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1949ăẽổăỉhi͏ỈăỵỉgăNgỐy͍ỉăThi͏ỉăầợỐăgiͷă
ẾhứẾăGiáỈăđ͙ẾăNhaăTh͙ỉgăỆêăChͯăỏ͓Ếhăẫhͯ; 

ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă1:  NayăbưiăbӓăSҳcălӋnhăsӕă33-SLăngƠyă25ăthángă4ănĕmă1950,ăvƠăSҳcălӋnhăsӕă34-SL 
ngƠyă25ăthángă4ănĕmă1949. 

 

ĐiӅuă2:  MӝtătәăchӭcătҥmăthӡiăđӇătheoădõiăcôngăviӋcăthӕngăkêăsӁădoănghӏăđӏnhăThӫătѭӟngă
Chínhăphӫăҩnăđӏnh. 

 

ĐiӅuă3:  ỌngăThӫătѭӟngăChínhăphӫăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

NgƠyă11ăthángă7ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă10,ăỏờă34 
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Sҳc lӋnh sӕ 150-SLăngƠyă07ăthángă11ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh vӅ tә chӭcăcácătrҥi giam 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă40-Sầăỉgàyă29ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1945ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăỏi͇ịăsaỐăố͉ăẽ̫Ịăđ̫Ỉăỏựă

ếỊăẾáăỉhợỉ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă254-Sầăỉgàyă19ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1948ăỏổăẾhứẾăẾhíỉhăqỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăđ͓aă

ịh˱˯ỉgăỏrỊỉgăỏhờiăỆỳăỆháỉgăẾhi͇ỉ; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ,ăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉg ỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă1:   

PhҥmănhơnăphҧiăgiamăgiӳătrongăcácătrҥiăgiamăđӇătrӯngătrӏăvƠăgiáoăhóa. 

ĐiӅuă2:   

BӝăNӝiăvөăcóănhiӋmăvөătәăchӭcăvƠăkiӇmăsoátăcácătrҥiăgiamătrongăphҥmăviă toƠnăquӕc.ăBӝă
NӝiăvөăcóăthӇăӫyăquyӅnăchoăӪyăbanăkháng chiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăquyӅnăthiӃtălұp,ăvƠăchoăӪyă
banăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăhoһcătӍnhăquyӅnăquҧnătrӏ. 

ĐiӅuă3:   

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóănhiӋmăvөăkiӇmăsoátăcácătrҥiăgiamăvӅăphѭѫngădiӋnăgiamăgiӳ. 

ĐiӅuă4:   

MӝtănghӏăđӏnhăLiênăBӝăNӝiăvөă- TѭăphápăsӁăҩnăđӏnhăchiătiӃtăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă5:   

CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 NgƠyă07ăthángă11ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă10,ăỏờă80 
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Sҳc lӋnh sӕ 155-SLăngƠyă17ăthángă11ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұpăcácătòaăánăquơnăsӵ liênăkhu  

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhă s͙ă21ăỉgàyă14ă ỏháỉgă02ăỉĕỈă1946ă s͵aăđổiăếỊăSắẾă ệ͏ỉhă s͙ă170ăỉgàyă14ă
ỏháỉgă4ăỉĕỈă1948ăố͉ăỏổăẾhứẾăỏòaăáỉăqỐợỉăsự; 

ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẾáẾăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ,ăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ốàăBộăT˱ăịháị; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ;ă 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuă1:  Nayălұpătҥiămӛiăliênăkhuămӝtătòaăánăquơnăsӵ. 

CácătòaăánăquơnăsӵăhiӋnăcóăkhôngătәăchӭcătheoăđúngăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă 2:  TrongătrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋt,ăBӝăTѭăphápăcóăthӇătheoăđӅănghӏăcӫaăӪyăbanăkhángă
chiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăvƠăGiámăđӕcăTѭăphápăliênăkhuăraănghӏăđӏnhălұpăcácăphơnătòa.ăMӛiăphơnă
tòaăphөătráchămӝtăhayănhiӅuătӍnhătrongăliênăkhu. 

ĐiӅuă3:  Tòaăánăquơnăsӵăliênăkhuăgӗmăcó: 

- MӝtăchánhăánăchuyênătráchăvƠămӝtăhayănhiӅuăphóăchánhăánădoănghӏăđӏnhăliênăBӝăNӝiăvөă- 
TѭăphápăbәănhiӋm. 

- Mӝtăhӝiă thҭmăchínhă trӏă chuyênă tráchăvƠămӝtăhayănhiӅuăphóăhӝi thҭmăchínhă trӏădoănghӏă
đӏnhăliênăBӝăNӝiăvөă- Quӕcăphòngă- TѭăphápăchӍăđӏnh. 

HӝiăthҭmăchínhătrӏăvƠăPhóăhӝiăthҭmăchínhătrӏăchӑnătrongăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhă
liênăkhu,ătӍnh,ăhoһcătrongăquơnăđӝi.ăNӃuăkhôngăchӑnăđѭӧcăngѭӡiătrongăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhă
chínhăliênăkhu,ătӍnhăhoһcătrongăquơnăđӝiăthìăcóăthӇăchӑnăngѭӡiăӣăngoƠi. 

- MӝtăhӝiăthҭmăchuyênămônăchuyênătráchădoănghӏăđӏnhăLiênăBӝăNӝiăvөă- TѭăphápăchӍăđӏnh.ă
PhóăhӝiăthҭmăchuyênămônălƠăchánhăánăhoһcădӵăthҭmătòaăánănhơnădơnătӍnhănѫiălұpăphiênătòa. 

- Mӝtăcôngă tӕăӫyăviênăchuyênă tráchăvƠămӝtăhayănhiӅuăphóăcôngă tӕăӫyăviênădoănghӏăđӏnhă
LiênăBӝăNӝiăvөă- TѭăphápăchӍăđӏnh.ăPhóăcôngătӕăӫyăviênăchӑnătrongăcácăbiӋnălỦăhoһcăTrѭӣngătyă
CôngăanăcácătӍnhătrongăliênăkhu. 

ĐiӅuă4:  Khiăxӱăán,ătòaăánăquơnăsӵăliênăkhuăhayăphơnătòaăgӗmăcó: 

- Chánhăánăchuyênătráchăhoһcăphóăchánhăán; 

- Hӝiăthҭmăchínhătrӏăchuyênătráchăhoһcăphóăhӝiăthҭmăchínhătrӏ; 

- Hӝiăthҭmăchuyênămônăchuyênătráchăhoһcăphóăhӝiăthҭmăchuyênămôn;ăphөătráchăxӱăán; 

- Côngătӕăӫyăviênăhoһcăphóăcôngătӕăӫyăviênăphөătráchăbuӝc tӝi. 

ĐiӅuă 5:  TòaăánăquơnăsӵăliênăkhuăsӁăchӍăđӏnhăcácăthҭmăphánăvƠăhӝiăthҭmăphөătráchăcácă
phơnătòa. 

ĐiӅuă 6:  NhӳngăđiӅuăkhoҧnăcӫaăSҳcălӋnhăsӕă21ăngƠyă14ăthángă02ănĕmă1946ăsӱaăđәiădoă
SҳcălӋnhăsӕă170ăngƠyă14ăthángă4ănĕmă1948ăҩnăđӏnhăthҭmăquyӅnăcácătòaăánăquơn sӵ,ăthӫătөcătruyă
tӕ,ăxétăxӱăvƠăthiăhƠnhăcácăbҧnăánănayăápădөngăchoătòaăánăquơnăsӵăliênăkhu. 
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ĐiӅuă7:  NhӳngăđiӅuăkhoҧnătráiăvӟiăSҳcălӋnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă 8:ă CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝăQuӕcăphòng vƠăBӝăTѭăphápăchiӇuăSҳcălӋnhă
thiăhƠnh. 

 

 NgƠyă17ăthángă11ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă10,ăỏờă90ă- 90b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sҳc lӋnh sӕ 156-SLăngƠyă17ăthángă11ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұpăcácătòaăánănhơnădơnăliênăkhuă  
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CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă13-Sầăỉgàyă24-01-1946ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăỏi͇ịăsaỐăỏổăẾhứẾăẾáẾăỏòaăáỉ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă21-Sầăỉgàyă14-02-1946ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăỏi͇ịăsaỐăỏổăẾhứẾăỏòaăáỉăqỐợỉăsự; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă85-Sầăỉgàyă22-5-1950ăố͉ăối͏Ếăẽ̯ỐăhộiăỏhẩỈăỏòaăáỉăỉhợỉăếợỉ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháịăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ,ăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

 

 

RAăSҲCăLӊNH:ă 
 

ĐiӅuă1:  TҥiămӛiăliênăkhuăsӁăthiӃtălұpămӝtătòaăánănhơnădơnăliênăkhuăkhiănƠoăcóăđiӅuăkiӋn. 

TòaăánănhơnădơnăliênăkhuăsӁădoănghӏăđӏnhăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫăthiӃtălұp. 

 

ĐiӅuă2:  Tòaăánănhơnădơnăliênăkhuăgӗmăcó: 

- MӝtăcôngătӕăӫyăviênăvƠămӝtăhoһcăhaiăphóăcôngătӕăӫyăviênădoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝă
TѭăphápăchӍăđӏnh; 

- CácăhӝiăthҭmănhơnădơnăliênăkhuădoăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăbҫuătheoăSҳcălӋnhăsӕă85-SL 
ngƠyă22ăthángă5ănĕmă1950ăchoătòaăphúcăthҭm; 

- CácăthҭmăphánădoănghӏăđӏnhăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchӍăđӏnh. 

 

ĐiӅuă3:ăChánhăánătòaăánănhơnădơnăliênăkhuădoăcácăhӝiăthҭmănhơnădơnăvƠăthҭmăphánăngӗiă
xӱăbҫuăra. 

 

ĐiӅuă 4:  Tҥiă phiênă tòaă ngӗiă xӱă sӁă cóă haiă thҭmă phánă vƠă baă hӝiă thҭmă nhơnă dơn.ă Trongă
trѭӡngăhӧpăđһcăbiӋt,ăthƠnhăphҫnăphiênătòaăcóăthӇăgӗmămӝtăthҭmăphánăvƠăhaiăhӝiăthҭmănhơnădơn. 

 

ĐiӅuă5: TòaăánănhơnădơnăliênăkhuăcóăthҭmăquyӅnăcӫaătòaăphúcăthҭmăvƠăcӫaătòaăánăquơnăsӵ. 

 

ĐiӅuă 6:  ӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăcóăthӇăđӅănghӏălênăBӝăTѭăphápăvƠăBӝă
NӝiăvөăgiaoăchoătòaăánănhơnădơnătӍnhăxӱăcҧăviӋcăthuӝcăthҭmăquyӅnătòaăánăquơnăsӵ. 

 

ĐiӅuă7:  BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăquyăđӏnhăchiătiӃtăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 
 

ĐiӅuă 8:  ThӫătѭӟngăChínhăphӫ,ăBӝă trѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝă trѭӣngăBӝăTѭăphápăchiӇuă
SҳcălӋnhăthiăhƠnh. 
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 NgƠyă17ăthángă11ănĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 

KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

 

KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

THӬăTRѬӢNG 

TrҫnăDuyăHѭng 

KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

THӬăTRѬӢNG 

TrҫnăCôngăTѭӡng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă10,ăỏờă92ă- 93 
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Sҳc lӋnh sӕ 157-SLăngƠyă17ăthángă11ănĕmă1950ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthiӃt lұpătòaăánănhơnădơn  

vùngătҥm bӏ chiӃm 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă13ăỉgàyă21ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1946ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăỏi͇ịăỏhỀỊăỏổăẾhứẾăẾáẾăỏòaăáỉ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă21ăỉgàyă14ăỏháỉgă02 ỉĕỈă1946ăốàăẾáẾăsắẾăệ͏ỉhăỏi͇ịăỏhỀỊăỏổăẾhứẾăẾáẾăỏòaă

áỉăqỐợỉăsự; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă156-Sầăỉgàyă17ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1950ăỏổăẾhứẾăẾáẾăỏòaăáỉăỉhợỉăếợỉăệiêỉăỆhỐ; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị,ăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăđ͓ỉh ẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ,ăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ, 

 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă 1:  TrongănhӳngăvùngătҥmăbӏăđӏchăchiӃmăcóăthӇăthiӃtălұpămӝtătòaăánăgӑiălƠăTòaăánă
nhơnădơnăvùngătҥmăbӏăchiӃm. 

QuҧnăhҥtăTòaăánănƠyăcóăthӇălƠămӝtătӍnh,ămӝtăsӕăhuyӋnătrongămӝtătӍnh,ăhayămӝtăsӕăxưătrongă
mӝtăhuyӋnăhayătrongănhiӅuăhuyӋn. 

ĐiӅuă 2: ă TòaăánănhơnădơnăvùngătҥmăbӏăchiӃmădoănghӏăđӏnhăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăthiӃtă
lұp,ătheoăđӅănghӏăcӫaăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăgiámăđӕcăTѭă
pháp. 

NghӏăđӏnhăsӁăđӏnhărõăquҧnăhҥtăcӫaătòaăánăđѭӧcăthƠnhălұp. 

Trongă trѭӡngăhӧpăcҫnă thiӃt,ăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhă liênăkhuăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnă
giámăđӕcăTѭăphápăliênăkhuăcóăthӇăquyӃtăđӏnhătҥmăthƠnhălұpătòaăánăđó,ănhѭngăphҧiăbáoăcáoăngayă
lênăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp. 

ĐiӅuă3:  TòaăánănhơnădơnăvùngătҥmăbӏăchiӃmăcóăthҭmăquyӅnăcӫaătòaăánănhơnădơnăhuyӋn,ă
tòaăánănhơnădơnătӍnhăvƠătòaăánăquơnăsӵ. 

CácăbҧnăánăđӅuăđѭӧcăthiăhƠnhăngay. 

VӅăviӋcăhìnhăvƠăhӝ,ătòaăánănhơnădơnăvùngătҥmăbӏăchiӃmăthuӝcăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaătòaăánă
nhơnădơnătӍnh.ăNӃuăquҧnăhҥtăcӫaătòaăánănhơnădơnăvùngătҥmăbӏăchiӃmălƠămӝtătӍnhăthìătrӵcăthuӝcă
quyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaătòaăánănhơnădơnăliênăkhuăhoһcătòaăphúcăthҭm. 

VӅăviӋcăxétăxӱăcácăviӋcă thuӝcă thҭmăquyӅnă tòaăánăquơnăsӵ,ă tòaăánănhơnădơnăvùngă tҥmăbӏă
chiӃmăthuӝcăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaătòaăánăquơnăsӵăliênăkhuăvƠăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhă
liênăkhu.ăNӃuăcóătòaăánănhơnădơnăliênăkhuăthìăthuӝcăquyӅnăđiӅuăkhiӇnăcӫaătòaăánănhơnădơnăliênă
khu. 

ĐiӅuă4:  ThƠnhăphҫnătòaăánănhơnădơnăvùngătҥmăbӏăchiӃmăҩnăđӏnhănhѭăsau: 

- MӝtăchánhăánăvƠăhaiăhӝiăthҭmănhơnădơn; 

- Mӝtăcôngătӕăӫyăviên. 
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Trongă trѭӡngă hӧpă khôngă cóă thҭmă phánă đӇă ngӗiă xӱă hoһcă giӳă chӭcă côngă tӕă ӫyă viên,ă Bӝă
trѭӣngăBӝăTѭăphápăchӍăđӏnhăcácăngѭӡiăngoƠiăngҥchăthҭmăphánăđӇăgiӳăcácăchӭcăđó,ătheoăđӅănghӏă
cӫaăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăvƠăgiámăđӕcăTѭăphápăliênăkhu. 

CácăhӝiăthҭmănhơnădơnăcũngădoăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăchӍăđӏnhătheoăđӅănghӏăcӫaăӪyăbană
khángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhu,ăsauăkhiăhӓiăỦăkiӃnăgiámăđӕcăTѭăphápăliênăkhu. 

BӝătrѭӣngăBӝăBӝăTѭăphápăcóăthӇăӫyăquyӅnăchoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhu. 

ĐiӅuă 5:  Bӝă trѭӣngăBӝăTѭăphápăsӁăquyăđӏnh cáchă thӭcăxétăxӱăcӫaă tòaăánăvùngă tҥmăbӏă
chiӃmăcùngăchiătiӃtăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

ĐiӅuă 6:  Bӝă trѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăBӝă trѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝă trѭӣngă BӝăQuӕcăphòng 
chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 NgƠyă17ăthángă11 nĕmă1950 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜă 

TѬăPHỄP 

THӬăTRѬӢNG 

TrҫnăCôngăTѭӡng 

KT.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

THӬăTRѬӢNG 

TrҫnăDuyăHѭng 

KT.ăBӜăTRѬӢNGă 
BӜăQUӔCăPHọNG 

THӬăTRѬӢNG 

TҥăQuangăBӱu 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă10,ăỏờă95ă- 96 
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NĔMă1951ă- 1962 
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Sҳc lӋnh sӕ 38-SLăngƠyă10ăthángă7ănĕmă1951ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ CӝngăhòaăsápănhұpăNhaăThôngătină 

thuӝc Bӝ Nӝi vө vƠoăPhӫ Thӫ tѭӟng 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNG HọA 

 

ChiểỐăSắẾă ệ͏ỉhăs͙ă7-Sầăỉgàyă20ă ỏháỉgă01ăỉĕỈă1950ă ỏổăẾhứẾăốĕỉăịhòỉgăốàăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉă

ỏrựẾăỏhỐộẾăBộ; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă58-Sầăỉgàyă03ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăNộiăốͭ; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă224-Sầăỉgàyă27ăỉĕỈă11ăỉĕỈă1946ăđổiăỏêỉăNhaăThỵỉgăỏiỉăỏỐyêỉăỏrỐy͉ỉăra 

NhaăThỵỉgăỏiỉ; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăThͯăỏ˱ớỉgăChíỉhăịhͯăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăốͭ; 

ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă1  

NayăsátănhұpăNhaăThôngătinăthuӝcăBӝăNӝiăvөăvƠoăThӫătѭӟngăPhӫ. 

 

ĐiӅuă2  

ThӫătѭӟngăChínhăphӫăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 NgƠyă10ăthángă7ănĕmă1951 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

Q.ăBӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

PhanăKӃăToҥi 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă11,ăỏờă97 
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Sҳc lӋnh sӕ 42-SLăngƠyă15ăthángă7ănĕmă1951ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұpăNhaăLiênălҥc thuӝc Phӫ Thӫ tѭӟng 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă7-Sầăỉgàyă20-01-1950ăỏổăẾhứẾăốĕỉăịhòỉgăốàăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉăỏrựẾăỏhỐộẾăẾáẾăBộ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă92-Sầăỉgàyă22-5-1950ă̭ỉăđ͓ỉhăệ˱˯ỉgăốàăịhͭăḘ̂́ịăẾáẾăḘ̂́ịăđi͉ỐăỆhiểỉăốĕỉă

ịhòỉgăốàăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉăỏrựẾăỏhỐộẾăẾáẾăBộ; 
ChiểỐăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăThͯăỏ˱ớỉgăChíỉhăịhͯ; 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 

 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă1  

Nayă thƠnhă lұpă tҥiăThӫă tѭӟngăPhӫămӝtăNhaăLiênă lҥcă cóănhiӋmăvөănghiênăcӭuăvƠăđһtă cácă
đѭӡngăgiaoăthôngătrongănѭӟcăđӇăđҧmăbҧoăviӋcăchuyӇnăvұnăcácăcôngăvĕnăvƠătƠiăliӋu. 

 

ĐiӅuă2  

NhaăLiênălҥcădoămӝtăGiámăđӕc,ăvƠămӝtăPhóăGiámăđӕcănӃuăcҫn,ăđiӅuăkhiӇn. 

 

ĐiӅuă3  

MӝtănghӏăđӏnhăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫăsӁăquyăđӏnhătәăchӭcăNhaăLiênălҥc. 

 

ĐiӅuă4  

ThӫătѭӟngăChínhăphӫăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

NgƠyă15ăthángă7ănĕmă1951 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă11,ăỏờă71 
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Sҳc lӋnh sӕ 83-SLăngƠyă24ăthángă02ănĕmă1952ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăhӧp nhҩtăNhaăThôngătinăvƠăVө Vĕnăhӑc nghӋ 

thuұtăthƠnhăNhaăTuyênătruyӅnăvƠăVĕnănghӋ 
thuӝc Phӫ Thӫ tѭӟng 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă7-Sầăỉgàyă20ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1950ăỏổăẾhứẾăốĕỉăịhòỉgăẾáẾăBộăốàăẾáẾăẾ˯ă

qỐaỉăỏrựẾăỏhỐộẾăẾáẾăBộ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă38-Sầăỉgàyă10ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1951ăđặỏăNhaăThỵỉgăỏiỉăVi͏ỏăNaỈăốàỊăThͯă

ỏ˱ớỉgăịhͯ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă177-Sầăỉgàyă19ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1950ăỏhàỉhăệ̵ịăVͭăVĕỉăhọẾăỉgh͏ăỏhỐ̵ỏă

ỏhỐộẾăBộăGiáỊăếͭẾ; 
XéỏăỉhỐăẾ̯Ốăhi͏ỉăỏhời; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăThͯăỏ˱ớỉgăChíỉhăịhͯăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăGiáỊăếͭẾ; 
ThỀỊăỉgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă 1-  NayăhӧpănhҩtăNhaăThôngătinăthuӝcăThӫătѭӟngăPhӫăvƠăVөăVĕnăhӑcănghӋăthuұtă
thuӝcăBӝăGiáoădөcăthƠnhăNhaăTuyênătruyӅnăvƠăVĕnănghӋăthuӝcăThӫătѭӟngăPhӫ. 

ĐiӅuă2-  NhaăTuyênătruyӅnăvƠăVĕnănghӋăcóănhiӋmăvө: 

A)ăVӅămһtătuyênătruyӅn: 

1)ăĐһtăvƠăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchătuyênătruyӅnăchoăchӫătrѭѫng,ăchínhăsách,ăchѭѫngătrìnhăcӫaă
Chínhăphӫ; 

2)ăPhӕiăhӧpăvӟiăcácăcѫăquanăquơnădơnăchínhăđӇăđҧmăbҧoăsӵătuyênătruyӅnăđѭӧcăthӕngănhҩtă
vƠăsơuărӝng; 

3)ăPhөătráchăviӋcăthôngătinătrongănѭӟcăvƠăngoƠiănѭӟc; 

4)ăĐҩuătranhăvӟiăđӏchăvӅămһtăthôngătinăvƠătuyênătruyӅn; 

5)ăGópăphҫnăvƠoăviӋcăgiáoădөcăchínhătrӏăchoănhơnădơn. 

B)ăVӅămһtăvĕnănghӋ: 

1)ăTәăchӭcăvƠăhѭӟngădүnăsinhăhoҥtăvĕnănghӋănhơnădơn; 

2)ăĐƠoătҥoăvƠăhuҩnăluyӋnăcánăbӝăvĕnănghӋ. 

ĐiӅuă3-  TrѭӡngăTrungăhӑcăMỹăthuұtănayăđӇătrӵcăthuӝcăNhaăTuyênătruyӅnăvƠăVĕnănghӋ. 

ĐiӅuă 4-  NhaăTuyênătruyӅnăvƠăVĕnănghӋădoămӝt giámăđӕcăvƠămӝtăhayăhaiăphóăgiámăđӕcă
điӅuăkhiӇn. 

ĐiӅuă 5-  MӝtănghӏăđӏnhăThӫătѭӟngăChínhăphӫăsӁăҩnăđӏnhătәăchӭcăNhaăTuyênătruyӅnăvƠă
VĕnănghӋ. 

ĐiӅuă6-  ThӫătѭӟngăChínhăphӫăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөcăchiӇuăsҳcălӋnhăthiăhƠnh. 
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 NgƠyă24ăthángă02ănĕmă1952 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăGIỄOăDӨC 

NguyӉnăVĕnăHuyên 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă12,ăỏờă10 
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Sҳc lӋnh sӕ 134-SLăngƠyă28ăthángă01ănĕmă1953ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұpăkhuăTơyăBҳc 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă198-Sầăỉgàyă13ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1948ăs͵aăđổiăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă76-Sầăỉgàyă01ă
ỏháỉgă7ăỉĕỈă1949ăốàăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă21-Sầăỉgàyă12ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1950ă̭ỉăđ͓ỉhăỏhͯăỏͭẾăỏhi͇ỏăệ̵ịăốàă
s͵aăđổiăđ͓aăgiớiăẾáẾăđ˯ỉăố͓ăẦháỉgăẾhi͇ỉăhàỉhăẾhíỉh; 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă254-Sầăỉgàyă19ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1948ăỏổăẾhứẾăẾhíỉhăqỐy͉ỉăỉhợỉăếợỉăđ͓aă
ịh˱˯ỉgăỏrỊỉgăỏhờiăỆỳăỆháỉgăẾhi͇ỉ; 

ChiểỐăỏhỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă127-Sầăỉgàyă04-11-1949ăhͫịăỉh̭ỏă2ăầiêỉăỆhỐă1ăốà 10ăỏhàỉhăầiêỉă
ỆhỐăVi͏ỏă- BắẾ; 

ThỀỊăỉgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 
 

RAăSҲCăLӊNH: 
 

ĐiӅuă1:  ĐӇăcӫngăcӕăcĕnăcӭăđӏaăTơyăBҳcămӟiăgiҧiăphóng,ănayăthiӃtălұpăKhuăTơyăBҳcăgӗmă
cácătӍnhăLƠoăCai,ăYênăBái,ăSѫnăLaăvƠăLaiăChơuătáchăraăngoƠiăLiênăkhuăViӋtăBҳc. 

 

ĐiӅuă2:  ThӫătѭӟngăChínhăphӫăchiӃuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

NgƠyă28ăthángă01ănĕmă1953 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă13,ăỏờă04 
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Sҳc lӋnh sӕ 141-SLăngƠyă16ăthángă02ănĕmă1953ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp Thӭ Bӝ Côngăan 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă23ăỉgàyă21ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1946ăỏhàỉhăệ̵ịăVi͏ỏăNaỈăCỵỉgăaỉăVͭăỏhỐộẾă
BộăNộiăốͭ; 

ThỀỊă Ngh͓ă qỐy͇ỏă Ếͯaă ảộiă đồỉgă Chíỉhă ịhͯă ỉgàyă 15ă ỏháỉgă 10ă ỉĕỈă 1952,ă saỐă Ệhiă Baỉă
Th˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă 1:  NayăđәiăNhaăCôngăană thuӝcăBӝăNӝiăvөă thƠnhă lұpădoăSҳcă lӋnhăsӕă23ăngƠyă21ă
thángă2ănĕmă1946ăthƠnhăThӭăBӝăCôngăan,ădoămӝtăThӭ trѭӣngăphөătrách. 

ĐiӅu 2:  ThӭăBӝăCôngăanăcóănhiӋmăvө: 
- ChӕngăgiánăđiӋp,ăphҧnăđӝngăӣătrongănѭӟcăđӇăbҧoăvӋăchínhăquyӅnădơnăchӫănhơnădơn,ăbҧoăvӋă

quơnăđӝiănhơnădơn,ăbҧoăvӋăkinhătӃăquӕcădơn;ăbҧoăvӋăbiênăgiӟi,ăchӕngăđһcăvөăvƠăgiánăđiӋpăquӕcătӃ. 

- BƠiătrӯălѭuămanhătrӝmăcѭӟp,ăbƠiătrӯ cácătӋănҥnăxưăhӝiăvƠăgiӳătrұtătӵăanăninhătrongănhơnădơn. 

- Quҧnătrӏăcácătrҥiăgiam,ăgiáoădөcăcҧiătҥoăphҥmănhơn.ă 

ĐiӅuă3:  ThӭăBӝăCôngăanăgӗmăcó: 

- VĕnăphòngăThӭăBӝ,ă  - VөăChҩpăpháp, 

- PhòngăNhơnăsӵ,ă  - CөcăCҧnhăvӋ, 

- VөăBҧoăvӋăchínhătrӏ,ă  - TrѭӡngăCôngăan, 

- VөăTrӏăanăhƠnhăchính. 

ĐiӅuă 4:  Chiă tiӃtă tәăchӭcăThӭăBӝăCôngăanăӣă trungăѭѫngăvƠăcácăcѫăquanăcôngăanăӣăđӏaă
phѭѫngă sӁă doă nghӏă đӏnhă cӫaă Thӭ trѭӣngă Thӭă Bӝă Côngă ană quyă đӏnh sauă khiă đѭӧcă Thӫă tѭӟngă
ChínhăphӫăđӗngăỦ.ă 

ĐiӅuă 5:ă ThӫătѭӟngăChínhăphӫ,ăBӝă trѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăThӫă trѭӣngăThӭăBӝăCôngăană
chiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh.ă 

 NgƠyă16ăthángă02ănĕmă1953 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

PhanăKӃăToҥi 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ, ẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă13,ăỏờă15 

207



Sҳc lӋnh sӕ 150-SLăngƠyă12ăthángă4ănĕmă1953ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұpăTòaăánănhơnădơnăđһc biӋt ӣ nhӳng 

nѫiăphátăđӝng quҫnăchúngăthiăhƠnhăchínhăsáchăruӝngăđҩt 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

XéỏăỉhỐăẾ̯Ốăhi͏ỉăỏhời, 
ThỀỊăqỐy͇ỏăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăsaỐăỆhiăBaỉăTh˱ờỉgăỏrựẾăẬỐ͙Ếăhộiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉ,ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă1  

Mөcăđích:ăĐӇăđҧmăbҧoăviӋcăthiăhƠnhăchínhăsáchăruӝngăđҩt,ăgiӳăgìnătrұtătӵăxưăhӝi,ăcӫngăcӕă
chínhăquyӅnănhơnădơn,ăđҭyăkhángăchiӃnăđӃnăthҳngălӧi,ănayăthƠnhălұpăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăӣă
nhӳngănѫiăphátăđӝngăquҫnăchúng. 

ĐiӅuă2  

NhiӋmăvө:ăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăcóănhiӋmăvө: 

1- Trӯngătrӏănhӳngăkẻăphҧnăcáchămҥng,ănhӳngăcѭӡngăhƠoăgianăác,ănhӳngăkẻăchӕngălҥiăhoһcă
pháăhoҥiăchínhăsáchăruӝngăđҩt. 

2- XétăxӱănhӳngăvөătranhăchҩpăvӅătƠiăsҧn,ăruӝngăđҩtăliênăquanăđӃnăcácăvөăánătrên. 

3- XétăxӱănhӳngăvөătranhăcưiăvӅăphơnăđӏnhăthƠnhăphҫnăgiaiăcҩp. 

TòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăchӍăcóănhiӋmăvөăxétăxӱătrongălúcăvƠăӣănhӳngănѫiăphátăđӝngăquҫnă
chúngăthiăhƠnhăchínhăsáchăruӝngăđҩt.ăKhiălƠmăxongănhiӋmăvө,ăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăsӁăgiҧiătán. 

TòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăkhôngăxӱănhӳngăvөăhìnhăvƠăhӝăthuӝcăTòaăánănhơnădơnăthѭӡng. 

NhӳngăvөăánăphҧnăcáchămҥngăphӭcătҥpăvƠăphҧiăxétăxӱălơuădƠiăthìădoăӪyăbanăkhángăchiӃnă
hƠnhăchínhăliênăkhuăquyӃtăđӏnhăchuyӇnăsangăTòaăánănhơnădơnăthѭӡngăxétăxӱ. 

ĐiӅuă3  

Tәăchӭc:ăThƠnhălұpăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăhuyӋnăhoһcăliênăhuyӋnăđһtădѭӟiăsӵălưnhăđҥoă
cӫaăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăvƠăđiălѭuăđӝngăxӱăӣăcácăxưăcóăphátăđӝngăquҫnăchúng. 

ViӋc thƠnhălұpăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăӣăhuyӋnăhayăliênăhuyӋnădoăӪyăbanăkhángăchiӃnă
hƠnhăchínhătӍnhăquyӃtăđӏnhăvƠăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăduyӋtăy. 

ĐiӅuă4  

ThƠnhăphҫn:ăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăhuyӋnăhoһcăliênăhuyӋnăgӗmămӝtăChánhăánăvƠătӯă6ă
đӃnă10 thҭmăphán,ăđaăsӕălƠătrungăbҫnăcӕănông,ăbҫnăcӕănôngănhiӅuăhѫnătrungănông. 

ChánhăánăvƠămӝtănӱaăsӕăthҭmăphánădoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăchӑnălӵaăvƠăӪyă
banăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăduyӋtăy.ăMӝtănӱaăsӕăthҭmăphánădoănôngăhӝiăhoһcăhӝiănghӏă
đҥiăbiӇuănôngădơnăӣăhuyӋnăhayăliênăhuyӋnăcӱăra.ăKhiăđӃnăxưănƠoăxӱăthìălҩyăthêmăđҥiăbiӇuănôngă
dơnăӣăxưăđó,ănhѭngăsӕăđҥiăbiӇuălҩyăvƠoăkhôngăđѭӧcăquáă1/3ătәngăsӕăthҭmăphán. 

ĐiӅuă5  

CáchălƠmăviӋc:ăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăphҧiămұtăthiӃtăliênăhӋăvӟiănhơnădơnăvƠăphӕi hӧpă
chһtăchӁăvӟiănôngăhӝi,ăcôngăanăvƠăcѫăquanătѭăphápătrongăviӋcăđiӅuătra,ăxétăxӱ. 

KhiălƠmăviӋc,ăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăphҧiădӵaăvƠoăquҫnăchúngănhơnădơnăđӏaăphѭѫngămƠă
điӅuătra,ăthuăthұpăchӭngăcӟăxácăthӵcăvƠăphҧiăxétăxӱănhanhăchóng. 
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ĐiӅuă6  

Khiăxétăhӓi,ătuyӋtăđӕiăkhôngăđѭӧcăđánhăđұp,ătraătҩn. 

ĐiӅuă7  

NhơnădơnăđӃnădӵăphiênătòaăđѭӧcăphátăbiӇuăỦăkiӃn,ănhѭngăphҧiăgiӳătrұtătӵ. 

ĐiӅuă8  

NgѭӡiăbӏăcáoăcóăthӇătӵăbƠoăchӳaăhoһcămѭӧnăngѭӡiăkhácăbƠoăchӳa.ăNhѭngăngѭӡiăbƠoăchӳaă
nƠyăphҧiăđѭӧcătòaăánăchoăphép. 

ĐiӅuă9  

KhiăxӱămӝtăviӋcăcóăliênăquanăđӃnăbҧnăthơnăhoһcăthơnăthíchămӝtăӫyăviênănƠoăcӫaătòaăánăthìă
ӫyăviênăҩyăkhôngăđѭӧcăthamăgiaăphiênătòaăxétăxӱăviӋcăđó. 

ĐiӅuă10  

ӪyăviênăcӫaăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăphҥmălӛiătrongăkhiălƠmănhiӋmăvөăbӏănhơnădơnătӕăcáoă
thìădoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăxétăvƠănӃuăcҫnăthìătruyătӕ. 

ĐiӅuă11  

QuyӅnăhҥn:ăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăcóăquyӅnătuyênăán: 

- Thaăbәng, 

- Cҧnhăcáo, 

- Bӗiăthѭӡng, 

- TӏchăthuătƠiăsҧn, 

- TѭӟcăquyӅnăcôngădơn, 

- QuҧnăchӃăӣăđӏaăphѭѫng, 

- Phҥtătùăcóăthӡiăhҥn, 

- Phҥtătùăchungăthơn, 

- Xӱătӱăhình. 

ĐiӅuă12  

DuyӋtăán:ăánătùădѭӟiă5ănĕmădoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăduyӋtăvƠădoăChӫătӏchă
ӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăkỦăvƠoăbҧnăán.ăÁnătӯă5ănĕmătùătrӣălênăchungăthơnăvƠăánătӱă
hìnhăthìădoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăduyӋtăvƠădoăChӫătӏchăӪyăbanăkhángăchiӃnă
hƠnhăchínhăliênăkhuăkỦăvƠoăbҧnăán. 

Chӕngăán:ăTrongă10ăngƠyăsauăkhiătuyênăán,ăngѭӡiăbӏăánăcóăquyӅnăchӕngăán. 

ĐӕiăvӟiănhӳngăánădoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăduyӋtăthìăđѫnăchӕngăánădoăӪyă
banăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăxét.ăĐӕiăvӟiănhӳngăánădoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênă
khuăduyӋtăthìădoăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhăliênăkhuăxét. 

NӃuăđѫnăchӕngăánăđѭӧcăchҩpănhұnăthìăӪyăbanăkhángăchiӃnăhƠnhăchínhătӍnhăhoһcăliênăkhuă
giaoăTòaăánănhơnădơnăđһcăbiӋtăxӱălҥiălҫn cuӕiăcùng. 

ĐiӅuă13  

MӝtănghӏăđӏnhăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫăquyăđӏnhăchiătiӃtăthiăhƠnh. 

ĐiӅuă14  
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ThӫătѭӟngăChínhăphӫ,ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvө,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp,ăThӭătrѭӣngăThӭăBӝă
CôngăanăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 

 NgƠyă12ăthángă04ănĕmă1953 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAM  
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

TiӃpăkỦ: 
KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

BӜăTRѬӢNGăBӜăNӜIăVӨ 

PHANăKӂăTOҤI 

BӜăTRѬӢNGăBӜăTѬăPHỄP 

VũăĐìnhăHòe 

THӬăTRѬӢNGăBӜăCỌNGăAN 

TrҫnăQuӕcăHoƠn 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă13,ăỏờă24,ă31,ă32 
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Nghӏ đӏnh sӕ 532-TTgăngƠyă18ăthángă5ănĕmă1955ăcӫa Thӫ tѭӟng 
Chínhăphӫ vӅ viӋcăthƠnhălұp Vө QuҧnălỦănhơnăcôngătrongăBӝ Lao 

đӝng 

 
 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

 

ThỀỊăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă226-Sầăỉgàyă28ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1946ăỏổăẾhứẾăBộăầaỊăđộỉg. 
ThỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă65-ầĐ-NĐăỉgàyă03ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1954ăđổiăVͭăDợỉăẾỵỉgăỏhàỉhăẫhòỉgă

NhợỉăệựẾ: 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăầaỊăđộỉg. 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1-  NayăthƠnhălұpămӝtăVөăQuҧnălỦăNhơnăcôngătrongăBӝăLaoăđӝngăthayăchoăPhòngă
Nhơnălӵc. 

NHIӊMăVӨ, ăQUYӄNăHҤN:  

ĐiӅuă2-  VөăQuҧn lỦănhơnăcôngăcóănhiӋmăvө:ă 

1)ăNghiênăcӭuăvƠăkӏpăthӡiăđӅănghӏăbanăhƠnhăchínhăsáchăvƠăthӇălӋăvӅăhuyăđӝngăvƠăsӱădөngă
nhơnăcông;ătheoădõiăsӵăthӵcăhiӋn.ăNghiênăcӭuăchӃăđӝădơnăcôngăthӡiăbình. 

2)ăĐһtăkӃăhoҥchăphơnăphӕiănhơnăcôngăchoăcácăngƠnhăcҫnănhơnăcông;ăgiҧi quyӃtăcôngăviӋcă
lƠmăchoăcôngănhơnăthҩtănghiӋp. 

3)ăPhӕiăhӧpăvӟiăTәngăliênăđoƠnăLaoăđӝngăViӋtăNam1 vƠăcácăngƠnhăcóăliênăquanănghiênăcӭuă
kӃăhoҥchăđƠoătҥoăcôngănhơnăchuyênănghiӋp,ăhѭӟngădүnăviӋcătәăchӭcăvƠăgiáoădөcăcôngănhơn,ănơngă
caoăhiӋuăsuҩtălaoăđӝng. 

TӘăCHӬCăBӜăMÁY:  

ĐiӅuă3-  TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăVөăQuҧnălỦănhơnăcôngădoăBӝăLaoăđӝngăquyăđӏnh 

ĐiӅuă4-  VөăQuҧnălỦănhơnăcôngădoămӝtăgiámăđӕcăđiӅuăkhiӇnăcóăthӇăcóămӝtăhoһcăhaiăphóă
giámăđӕc. 

ĐiӅuă5-  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 ảàăNội,ăỉgàyă18ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1955 

KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1955,ăỏră130 

                     

1 NayălƠăTәngăCôngăđoƠnăViӋtăNam 
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Nghӏ đӏnh sӕ 982-TTgăngƠyă28ăthángă7ănĕmă1956ăcӫa Thӫ tѭӟng 
Chínhăphӫ thƠnhălұp Cөc Cҧnhăsátănhơnădơnăthuӝc Bӝ Côngăan 

 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

XéỏăỉhỐăẾ̯ỐăẾỵỉgăỏáẾ;ă 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăÔỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăaỉ.ă 

NGHӎăĐӎNH:ă 

 

ĐiӅuă 1:  Nay thƠnhălұpăCөcăCҧnhăsátănhơnădơnăthuӝcăBӝăCôngăanăđӇăthӕngănhҩtăviӋcă
xơyădӵng,ăquҧnălỦ,ăhuҩnăluyӋn,ăgiáoădөcăcácăloҥiăcҧnhăsátănhơnădơnătrongătoƠnăquӕcăvӅănghiӋpăvө,ă
chínhătrӏ,ăquơnăsӵ,ăvĕnăhóa.ă 

CҧnhăsátănhơnădơnăgӗmăcóăcҧnhăsátăhƠnhăchínhă(hӝătӏch,ăgiaoăthông,ăcӭuăhӓa),ăcҧnhăsátăkinhă
tӃ,ăcҧnhăsátăvũătrang.ă 

TәăchӭcăcөăthӇăcӫaăngƠnhăcҧnhăsátănhơnădơnătrongătoƠnăquӕcădoăôngăBӝătrѭӣngăBӝăCôngăană
quyӃtăđӏnh. 

 

ĐiӅuă 2:  ViӋcăcanhăgácăcácătrҥiăgiamăvƠătrҥiălaoăcҧiăhiӋnădoăbӝăđӝiăcҧnhăvӋăphөătrách,ă
nayăgiaoăchoăcҧnhăsátănhơnădơnăphөătrách.ă 

 

ĐiӅuă3:  CҧnhăsátănhơnădơnălƠălӵcălѭӧngăvũătrangăvƠănӱaăvũătrangăthuӝcăbiênăchӃăngƠnhă
côngăan.ă 

CҧnhăsátăviênăđѭӧcăhѭӣngălѭѫngăvƠăphөăcҩpănhѭăcôngăchӭcăvƠăđѭӧcăcҩpăphátăquҫnăáo,ăvũă
khíăvƠănhӳngăthӭătrangăbӏăkhácătheoătiêuăchuҭnăvƠăkiӇuămүuăthӕngănhҩt.ă 

 

ĐiӅuă4: ăChiătiӃtăthiăhƠnhănghӏăđӏnhănƠyădoăcácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăCôngăan,ăBӝătrѭӣngă
BӝăQuӕcăphòng,ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăquyăđӏnh.ă 

 

ĐiӅuă5:  CácăôngăBӝătrѭӣngăBӝăCôngăan,ăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiă
vөăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă28ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1956 

KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 

PhanăKӃăToҥi 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1956,ăỏră209 
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Sҳc lӋnh sӕ 37-SLăngƠyă08ăthángă7ănĕmă1957ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc ViӋt 
NamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăsápănhұp Ban Quan hӋ BҳcăNamăvƠăBană

Thӕng nhҩtăthƠnhăBanăThӕng nhҩt 

 

 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAă 
 
Đểăỏh͙ỉgăỉh̭ỏăốàăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăsựăệụỉhăđ̩ỊăẾͯaăChíỉhăịhͯăố͉ăẾỵỉgăỏáẾăđ̭ỐăỏraỉhăỏhựẾăhi͏ỉă

qỐaỉăh͏ăBắẾăNaỈăốàăỏh͙ỉgăỉh̭ỏăỉ˱ớẾăỉhà; 
ThỀỊăỉgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ, 
 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă1  

NayăsátănhұpăBanăQuanăhӋăBҳcăNamăvƠăBanăThӕngănhҩtăthƠnhămӝtăcѫăquanălҩyătênălƠăBană
Thӕngănhҩt. 

ĐiӅuă2  

BanăThӕngănhҩtăcóănhiӋmăvө: 

A)ăNghiênăcӭuăcácăchӫătrѭѫng,ăkӃăhoҥchăđӇăgiúpăChínhăphӫălưnhăđҥoăcôngătácăđҩuătranhă
lұpălҥiăquanăhӋăbìnhăthѭӡngăBҳcăNamăvƠăthӵcăhiӋnăthӕngănhҩtănѭӟcănhƠ. 

B)ăTheoădõiăvƠănghiênăcӭuă tìnhăhìnhămiӅnăNamăđӇăgiúpăChínhăphӫăkӏpă thӡiăđӕiăphóăvӟiă
mӑiăơmămѭuăpháăhoҥiăhòaăbìnhăvƠăthӕngănhҩtănѭӟcănhƠ. 

C)ăNghiênăcӭu,ăđӅănghӏăvӟiăChínhăphӫăcácăchínhăsáchăđӕiăvӟiăcánăbӝăvƠăđӗngăbƠoămiӅnă
NamătұpăkӃt;ătheoădõiăvƠăphӕiăhӧpăvӟiăcácăBӝ,ăcácăngƠnhăthӵcăhiӋnăcácăchínhăsáchăҩy;ăphӕiăhӧp 
vӟiăcácăcácăBӝ,ăcácăngƠnhăđӇăquҧnălỦăcánăbӝăvƠăđӗngăbƠoămiӅnăNamătұpăkӃtăraămiӅnăBҳc. 

ĐiӅuă3  

ChiătiӃtătәăchӭcăcӫaăBanăThӕngănhҩtăsӁădoănghӏăđӏnhăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫăquyăđӏnh. 

ĐiӅuă4  

ThӫătѭӟngăChínhăphӫăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 NgƠyă08ăthángă7ănĕmă1957 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă18,ăỏờă36 
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Sҳc lӋnh sӕ 46-SLăngƠyă16ăthángă10ănĕmă1957ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp Tәng cөcăCánăbӝ trӵc thuӝc 

Bӝ Quӕc phòng TәngătѭălӋnh 

 
  

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAă 
 
CĕỉăẾứăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă33-Sầăỉgàyă22ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1946ăốàăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă71-Sầăỉgàyă22ăỏháỉgă

5ăỉĕỈă1946ă̭ỉăđ͓ỉhăqỐyăỏắẾăỏổăẾhứẾăẾͯaăẬỐợỉăđộiăỉhợỉăếợỉăVi͏ỏăNaỈ; 
ChiểỐăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă121-Sầăỉgàyă11ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1950ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg - TổỉgăT˱ă

ệ͏ỉh; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg, 
 

 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă1  

NayăthƠnhălұpăTәngăcөcăCánăbӝătrӵcăthuӝcăBӝăQuӕcăphòng - TәngăTѭălӋnh. 

ĐiӅuă2  

NhiӋmă vөă cөă thӇă vƠă tәă chӭcă Tәngă cөcă Cánă bӝă Bӝă Quӕcă phòng - Tәng Tѭă lӋnhă doă Bӝă
trѭӣngăBӝăQuӕcăphòng quyăđӏnh. 

ĐiӅuă3  

BӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng - TәngăTѭălӋnhăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

TӘNGăTѬăLӊNH 

ĐҥiătѭӟngăVõăNguyênăGiáp 

NgƠyă16ăthángă10ănĕmă1957 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă18,ăỏờă46 
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Sҳc lӋnh sӕ 60-SLăngƠyă10ăthángă4ănĕmă1958ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp Tәng cөcăQuơnăhuҩn 

trӵc thuӝc Bӝ Quӕcăphòng TәngătѭălӋnh 

 
 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAă 
 
CĕỉăẾứăSắẾăệ͏ỉhăs͙ă121-Sầăỉgàyă11ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1950ăỏổăẾhứẾăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg Tổỉgăỏ˱ăệ͏ỉh; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg Tổỉgăỏ˱ăệ͏ỉhăđ˱ͫẾăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯă

ỏhỵỉgăqỐa; 

RAăSҲCăLӊNH: 

 

ĐiӅuă1:  NayăthƠnhălұpăTәngăcөcăQuơnăhuҩn trӵcăthuӝcăBӝăQuӕcăphòng TәngăTѭălӋnh. 

TәngăcөcăQuơnăhuҩnăcóănhiӋmăvөăgiúpăBӝăQuӕcăphòng TәngătѭălӋnhăchӍăđҥoăcôngătácăhuҩnă
luyӋnăquơnăsӵăđӕiăvӟiăcánăbӝăvƠăchiӃnăsƿăcácăbinhăchӫngătrongătoƠnăquơn,ăchӍăđҥoăcôngătácăcácă
nhƠătrѭӡngăcӫaăquơnăđӝiăvƠăchӍăđҥoăcôngătácăhuҩnăluyӋnăcácălӵcălѭӧngăhұuăbӏ. 

 

ĐiӅuă 2:  TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTәngăcөcăQuơnăhuҩnădoăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng Tәngă
tѭălӋnhăquyăđӏnh. 

 

ĐiӅuă 3:  ỌngăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng TәngătѭălӋnhăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhă
nƠy. 

 

TiӃpăkỦ: 
BӜăTRѬӢNGăBӜăQUӔCăPHọNG 

TӘNGăTѬăLӊNH 

VõăNguyênăGiáp 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMă 
DỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

HӗăChíăMinh 

 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă19,ăỏờă11 
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Sҳc lӋnh sӕ 16-SLăngƠyă04ăthángă3ănĕmă1959ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ CӝngăhòaăthƠnhălұp Ӫy ban Khoa hӑcăNhƠănѭӟc 

thuӝc HӝiăđӗngăChínhăphӫ 

 
 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

 

CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăẬỐ͙Ếăhộiăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈăDợỉăẾhͯăCộỉgăhòaăỆhóaăhọịăỏhứă8; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỉgàyă04ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1958; 

RAăSҲCăLӊNH: 

ĐiӅuă1  

NayăthƠnhălұpăӪy banăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăthuӝcăHӝiăđӗngăChínhăphӫăvƠăcóăquyӅnăhҥn,ă
tráchănhiӋmăngangămӝtăbӝ. 

ĐiӅuă2  

ӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăcóănhiӋmăvөăgiúpăChínhăphӫăxơyădӵngăvƠălưnhăđҥoăcôngătácă
khoaăhӑcăvӅămӑiămһt,ănhằmăphөcăvөăsӵănghiӋpăkiӃnăthiӃtăxưăhӝiăchӫănghƿaăӣămiӅnăBҳc,ăgópăphҫnă
nơngăcaoănĕngăsuҩtălaoăđӝng,ănơngăcaoăđӡiăsӗngăvұtăchҩtăvƠăvĕnăhóaăcӫaănhơnădơn,ăphөcăvөăsӵă
nghiӋpăđҩuătranhăthӕngănhҩtănѭӟcănhƠăvƠăsӵănghiӋpăhòaăbìnhăhӳuănghӏăgiӳaăcácădơnătӝc. 

ĐiӅuă3  

ӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăgӗmăcóăChӫănhiӋm,ămӝtăsӕăPhóăChӫănhiӋm, TәngăthѭăkỦăvƠă
mӝtăsӕăӪyăviên. 

ĐiӅuă4  

NhiӋmăvөăcөăthӇăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcădoăThӫătѭӟngăChínhă
phӫăquyăđӏnh. 

ĐiӅuă5  

ThӫătѭӟngăChínhăphӫăchiӇuăSҳcălӋnhăthiăhƠnh. 

 TUQ.ăCHӪăTӎCHăNѬӞCă 
VIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă20,ăỏờă09 
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Sҳc lӋnh sӕ 17-SLăngƠyă06ăthángă3ănĕmă1959ăcӫa Chӫ tӏchănѭӟc 
ViӋtăNamăDơnăchӫ Cӝngăhòaăquyăđӏnh nhiӋm vө cӫa ӪyăbanăDơnătӝc 

 
 

CHӪăTӎCHăNѬӞCăVIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọAă 
 

CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăẬỐ͙Ếăhộiăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈăDợỉăẾhͯăCộỉgăhòaăỆhóaăhọịăỏhứă8,ăỉợỉgă
BaỉăDợỉă ỏộẾă ỏhàỉhăͮyăẽaỉăDợỉă ỏộẾă ỏhỐộẾăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăốàăẾóăqỐy͉ỉăh̩ỉă ỏráẾhăỉhi͏Ỉă
ỉgaỉgăỈộỏăBộ;ă 

RAăSҲCăLӊNH:ă 

ĐiӅuă1  

ӪyăbanăDơnătӝcăcóănhiӋmăvөăgiúpăChínhăphӫănghiênăcӭuăvƠăthӵcăhiӋnăchínhăsáchădơnătӝcă
nhằmă tĕngăcѭӡngăđoƠnăkӃtăgiӳaăcácădơnă tӝcă theoănguyênă tҳcăbìnhăđẳngă tѭѫngă trӧ,ăvƠă tҥoăđiӅuă
kiӋnăchoăcácădơnătӝcăthiӇuăsӕătiӃnăbӝămauăchóngăvӅămӑiămһtătheoăchӫănghƿaăxưăhӝi. 

 

ĐiӅuă2  

ӪyăbanăDơnătӝcăgӗmăcóăChӫănhiӋm,ămӝtăsӕăPhóăChӫănhiӋmăvƠăӪyăviênăchӑnătheoăthƠnhă
phҫnăcácădơnătӝcătrongănѭӟc. 

 

ĐiӅuă3  

NhiӋmăvөăcөă thӇăvƠă tәă chӭcăbӝămáyăcӫaăӪyăbanăDơnă tӝcădoăThӫă tѭӟngăChínhăphӫăquyă
đӏnh. 

 

ĐiӅuă4  

ThӫătѭӟngăChínhăphӫăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăSҳcălӋnhănƠy. 

 

 TUQ.ăCHӪăTӎCHăNѬӞCă 
VIӊTăNAMăDỂNăCHӪăCӜNGăHọA 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăẫTT,ăhồăs˯ă20,ăỏờă10 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 207-CPăngƠyă06ăthángă12ănĕmă1962ăcӫa Hӝiăđӗng 
Chínhăphӫ vӅ viӋcăthƠnhălұp Ban ChӍ đҥoăTrungăѭѫngăcuӝc vұnăđӝng 
"NơngăcaoăỦăthӭcătráchănhiӋm,ătĕngăcѭӡng quҧnălỦăkinhătӃ,ătƠiăchính,ă

chӕngăthamăô,ălưngăphí,ăquanăliêu"  

 
 

HӜIăĐӖNGăCHệNHăPHӪă 
 

ĐểăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăẾỵỉgăỏáẾăqỐ̫ỉăệýăỆiỉhăỏ͇,ăỏàiăẾhíỉhăđ˱aăẾỵỉgăỏáẾăỉàyăốàỊăẾh͇ăđộ,ăỉ͉ỉăỉ͇ịăốàă
đ̭ỐăỏraỉhăẾh͙ỉgăỏ͏ăỏhaỈăỵ,ăệụỉgăịhí,ăqỐaỉăệiêỐăỉhằỈăgóịăịh̯ỉăđẩyăỈ̩ỉhăẾỵỉgăẾỐộẾ ịháỏăỏriểỉă
Ệiỉhăỏ͇ăốàăốĕỉăhóa; 

CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăỏrỊỉgăảộiăỉgh͓ăTh˱ờỉgăốͭăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhă
ịhͯăỉgàyă08ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1962, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1 :ăNayăthƠnhălұpăBanăchӍăđҥoăTrungăѭѫngăcuӝcăvұnăđӝngăắNơngăcaoăỦăthӭcătráchă
nhiӋm,ătĕngăcѭӡngăquҧnălỦăkinhătӃ,ătƠiăchính,ăchӕngăthamăô,ălưngăphí,ăquanăliêu”. 

 

ĐiӅuă 2:  BanăchӍăđҥoăTrungăѭѫngăcuӝcăvұnăđӝngăắNơngăcaoăỦăthӭcătráchănhiӋm,ătĕngă
cѭӡngăquҧnălỦăkinhătӃ,ătƠiăchính,ăchӕngăthamăô,ălưngăphí,ăquanăliêu”ăcóănhiӋmăvө: 

- NghiênăcӭuăvƠă trìnhăHӝiăđӗngăChínhăphӫăquyӃtăđӏnhăcácăchӫă trѭѫng,ăchínhăsáchăvƠăkӃă
hoҥchăđӇătiӃnăhƠnhăcuӝcăvұnăđӝng,ătәăchӭcăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăvƠăkӃă
hoҥchăҩy. 

- TәăchӭcăthíăđiӇmăđӇărútăkinhănghiӋmăchӍăđҥoăcuӝcăvұnăđӝng; 

- Theoădõi,ăđônăđӕcăvƠăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăvӅăviӋcătiӃnăhƠnhăcuӝcăvұnăđӝng; 

- HѭӟngădүnăkiӇmătraăviӋcăchҩpăhƠnhăchínhăsáchăthѭӣngăphҥtătrongăcuӝcăvұnăđӝng;ăgiúpăđӥă
cácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅăcóăliênăquanăđӃnăcuӝcăvұnăđӝngătheoăđúngă
chӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧngăvƠăChínhăphӫ. 

- TәăchӭcăviӋcăsѫăkӃtăvƠăphәăbiӃnăkinhănghiӋmătӯngăbѭӟcătrongăcuӝcăvұnăđӝngăvƠătәăchӭcă
viӋcătәngăkӃtăkinhănghiӋmăkhiăcuӝcăvұnăđӝngăkӃtăthúc. 

 

ĐiӅuă3:  ThƠnhăphҫnăcӫaăBanăchӍăđҥoăTrungăѭѫngăcuӝcăvұnăđӝngăgӗmăcó: 

- ỌngăLêăThanh Nghӏ,ăPhóăThӫătѭӟngăChínhăphӫ,ăTrѭӣngăban 

- ỌngăNguyӉnăLѭѫngăBằng,ăTәngăthanhătraăӪyăbanăthanhătraăcӫaăChínhăphӫ,ăPhóăban. 

- ỌngăHoƠngăAnh,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăPhóăban 

- ỌngăNguyӉnăCôn,ăPhóăChӫănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăPhóăban 

- ỌngăTrҫnăDanhăTuyên,ăPhóăChӫătӏchăTәngăCôngăđoƠnăViӋtăNam,ăPhóăban 

- ỌngăTrҫnăQuangăHuy,ăPhóăbanăTuyênăgiáoăcӫaăTrungăѭѫngăĐҧngăLaoăđӝngăViӋtăNam,ă
Phóăban 
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- ỌngăNguyӉnăHӳuăMai,ăPhóăbanăCôngănghiӋpăcӫaăTrungăѭѫngăĐҧngălaoăđӝngăViӋtăNam,ă
Phóăban 

- ỌngăPhanăChiêm,ăPhóăbanăTәăchӭcăcӫaăTrungăѭѫngăĐҧngălaoăđӝngăViӋtăNam,ăPhóăban 

- ỌngăVũăDuyăHiӋu,ăPhóăbanăTƠiămұuăcӫaăTrungăѭѫngăĐҧngăLaoăđӝngăViӋtăNam,ăPhóăban 

- Ọngă Lêă Trungă Toҧn,ă Phóă Chӫă nhiӋmă Vĕnă phòngă TƠiă chínhă - Thѭѫngă nghiӋpă Phӫă thӫă
tѭӟng,ăӪyăviênăthѭӡngătrӵc. 

- ỌngăNguyӉnăVĕnăThao,ăThӭătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănhẹ,ăӪyăviênăThѭӡngătrӵc. 

- ỌngăLêăQuangăĐҥo,ăPhóăChӫănhiӋmăTәngăcөcăchínhătrӏ,ăBӝăQuӕcăphòng,ăӪyăviên 

- ỌngăNguyӉnăVĕnăPhѭѫng,ăӪyăviênăӪyăbanăKiӃnăthiӃtăcѫăbҧnăNhƠănѭӟc,ăӪyăviên 

- ỌngăNguyӉnăVĕnăĐӋ,ăBíăthѭăTrungăѭѫngăĐoƠnăThanhăniênălaoăđӝngăViӋtăNam,ăӪyăviên 

 

ĐiӅuă 4:  BanăchӍăđҥoăTrungăѭѫngăcuӝcăvұnăđӝngăắNơngăcaoăỦăthӭcătráchănhiӋm,ătĕngă
cѭӡngăquҧnălỦăkinhătӃătƠiăchính,ăchӕngăthamăô,ălưngăphí,ăquanăliêu”ădӵaăvƠoătәăchӭcăbӝămáyăcӫaă
ӪyăbanăThanhătraăcӫaăChínhăphӫ,ăcӫaăcác Bӝ,ăvƠăcѫăquanăTrungăѭѫngăđӇătiӃnăhƠnhăcôngătác. 

 

ĐiӅuă 5:  ỌngăBӝătrѭӣngăPhӫăThӫătѭӟng,ăcácăôngăBӝătrѭӣngăcácăBӝăvƠăThӫătrѭӣngăcácă
ngƠnhăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă06ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1962 

TM.ăHӜIăĐӖNGăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1962,ăỏră650 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 9-HĐBTăngƠyă25ăthángă7ănĕmă1981ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ thƠnhălұp hӋ thӕng tә chӭcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭă

giӳaăcácăvùngătrongănѭӟc 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă217-Cẫăỉgàyă29ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăgiaỊăẾhỊă

BộăầaỊăđộỉgăỉhi͏ỈăốͭăỏổăẾhứẾăđi͉ỐăđộỉgăệaỊăđộỉgăốàăếợỉăẾ˱ăgiͷaăẾáẾăốùỉgăỏrêỉăđ͓aăẽàỉăẾ̫ăỉ˱ớẾ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăđồỉgăẾhíăBộăỏr˱ởỉgăBộăầaỊăđộỉg, 
 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1ă -  ThƠnhălұpăhӋăthӕngăbӝămáyălƠmănhiӋmăvөătәăchӭcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnă
cѭătrênăđӏaăbƠnăcҧănѭӟc,ănhѭăsau: 

1.ăӢătrungăѭѫngăthƠnhălұpăCөcăTәăchӭcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăgӑiătҳtălƠăCөcăĐiӅuă
đӝngălaoăđӝngătrӵcăthuӝcăBӝăLaoăđӝng. 

CөcăĐiӅuăđӝngălaoăđӝngăcóănhiӋmăvөăgiúpăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝng: 

- TәngăhӧpăyêuăcҫuăvӅăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăcӫaăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngă(baoă
gӗmăcҧădӵătrùăvӅăkinhăphí,ăvұtătѭăvƠănhӳngănhuăcҫuăkhácăphөcăvөăchoăviӋcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠă
dơnăcѭ)ăđӇăthamăgiaăvӟiăӪyăbanăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăxơyădӵngădӵăánăkӃăhoҥchăphơnăbӕ,ăđiӅuăđӝngă
laoăđӝngăvƠădơnăcѭăhƠngănĕmăvƠă5ănĕmătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxétăduyӋt. 

- CĕnăcӭăvƠoăchӍătiêuăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăphơnăbәăcөăthӇăchӍătiêuăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭă
choăcácăđӏaăphѭѫngăvƠăcácăngƠnh;ătәăchӭcăcөăthӇăviӋcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăgiӳaăcácăvùngă
trênăđӏaăbƠnăcҧănѭӟcăbҧo đҧmăđúngătiêuăchuҭn,ăchínhăsách,ăthӡiăgianăvƠăhiӋuăquҧăkinhătӃ. 

- PhӕiăhӧpăvӟiăcácăngƠnhăcóăliênăquanănghiênăcӭuătrìnhăChínhăphӫăquyӃtăđӏnhăcácăchínhă
sáchăvƠăchӃăđӝăphөcăvөănhiӋmăvөăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăgiӳaăcácăvùng;ăhѭӟngădүnăvƠă
kiӇmătraăcácăngƠnhăvƠăcácăđӏaăphѭѫngăthӵcăhiӋnăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝăҩy. 

2.ăӢăcҩpătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫng,ănѫiănƠoăcóănhiӋmăvөăđiӅuăđӝngă
nhiӅuălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăthìăđѭӧcăthƠnhălұpăChiăcөcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăgӑiătҳtălƠăChiă
cөcăđiӅuăđӝngălaoăđӝng. 

ChiăcөcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăcóănhiӋmăvөătәăchӭcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭă(baoăgӗmă
cҧăđi trongătӍnhăvƠăđiăngoƠiătӍnh)ătheoăchӍătiêuăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăgiaoăchoătӍnh,ăthƠnhăphӕ.ăChiă
cөcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăchӏuăsӵăchӍăđҥoăhaiăchiӅuăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕă(quaăSӣ,ă
Tyălaoăđӝng) vƠăcӫaăBӝăLaoăđӝngă(CөcăĐiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭ). 

3. ӢăhuyӋnăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫngăcóănhiӋmăvөăđiӅuăđӝngănhiӅuălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăthƠnhălұpă
BanăLaoăđӝngătrӵcăthuӝcăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn. 

BanăLaoăđӝngăcóănhiӋmăvөăgiúpăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăquҧnălỦăthӕngănhҩtăvӅăcôngătácălaoă
đӝngăvƠătiӅnălѭѫngăvƠătәăchӭcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăcӫaăhuyӋnă(BanăLaoăđӝngăhuyӋnăthƠnhă
lұpăbằngăcách sátănhұpăbӝăphұnăchuyênătráchălƠmănhiӋmăvөăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭătrongăBană
Nôngă- LơmănghiӋpăvƠăbӝăphұnălaoăđӝngătrongăBanăTәăchӭcă- Laoăđӝngă- XưăhӝiăcӫaăhuyӋn). 
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ӢănhӳngăxưăcóăđiӅuădơnăđiăvƠătiӃpănhұnădơnăđӃnăcóămӝtăcánăbӝăchuyênătráchălƠmănhiӋmăvөă
điӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭ. 

4.ăViӋcăthƠnhălұpăcácăchiăcөcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăvƠăbanălaoăđӝngăhuyӋnădoăđӗngăchíă
BӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăvƠăđӗngăchíăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcăcӫa ChínhăphӫăhѭӟngădүnăthiăhƠnh. 

 

ĐiӅuă2ă -  CөcăĐiӅuăđӝngălaoăđӝngădoăCөcătrѭӣngăphөătráchăvƠămӝtăsӕăPhóăCөcătrѭӣngă
giúpăviӋc. 

ChiăcөcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngădoămӝtăPhóăgiámăđӕcăSӣăhoһcăPhóătrѭӣngăTyălaoăđӝngălƠmăChiă
cөcătrѭӣngăvƠăcóăthӇăcóăChiăcөcăphóăgiúpăviӋc. 

BanălaoăđӝngăcóămӝtăPhóăbanălaoăđӝngăphөătráchăcôngătácătәăchӭcăvƠăđiӅuăđӝngălaoăđӝngă
vƠădơnăcѭ. 

 

ĐiӅuă3ă -  CөcăvƠăcácăchiăcөcăđiӅuăđӝngălaoăđӝngălƠăđѫnăvӏăsӵănghiӋpăthӕngănhҩtăquҧnălỦă
viӋcăphơnăphӕiăsӱădөngăkinhăphí,ăvұtătѭănhiênăliӋu,ămӝtăsӕăphѭѫngătiӋnăvұnăchuyӇn,ătrҥmătrungă
chuyӇnăvƠăcóăconădҩuăriêng. 

 

ĐiӅuă4ă -  BӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngăquyăđӏnhăcөăthӇăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăcѫăcҩuătәăchӭcă
cӫaăhӋăthӕngăbӝămáyăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠădơnăcѭătheoăyêuăcҫuăgӑnănhẹ,ăcóăhiӋuăquҧăthiӃtăthӵc.ă
CĕnăcӭăvƠoăsӕă lѭӧngă laoăđӝngăvƠădơnăcѭăđiӅuăđӝngăhƠngănĕm,ăBӝă trѭӣngăBӝăLaoăđӝngăquyӃtă
đӏnhăsӕăbiênăchӃăcӫaăCөcăĐiӅuăđӝngălaoăđӝngăvƠăcӫaăhӋăthӕngăcѫăquanăđiӅuăđӝngălaoăđӝngăӣăđӏaă
phѭѫng.ăSӕăcánăbӝănƠyăkhôngătínhăvƠoăbiênăchӃăhƠnhăchínhăcӫaăBӝăLaoăđӝngăvƠăcácăđӏaăphѭѫngă
mƠătínhăvƠo biênăchӃăcӫaăngƠnhăhoҥtăđӝngăsӵănghiӋpăkinhătӃăthuӝcăngƠnhălaoăđӝng. 

 

ĐiӅuă 5ă -  Bӝă trѭӣngăTәngă thѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăBӝă trѭӣngăcácăbӝăLaoăđӝng,ă
NôngănghiӋp,ăLơmănghiӋp,ăThӫyăsҧn,ăTƠiăchính,ăQuӕcăphòng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠă
nѭӟc,ăTәngăGiámăđӕc NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNam,ăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcăcӫaăChínhăphӫă
vƠăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӫyăbanănhƠănѭӟc,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngă
chӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă25ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

ĐӛăMѭӡi 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1981,ăỏră290ă- 291 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 112-HĐBTăngƠyă15ăthángă10ănĕmă1981ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ chӭcănĕng,ănhiӋm vө vƠătә chӭc bӝ máy 

cӫaăchínhăquyӅn cҩpăxư 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăĐi͉Ốă107ăẾͯaăải͇ỉăịháịăỉ˱ớẾăCộỉgăhòaăxụăhộiăẾhͯăỉghĩaăVi͏ỏăNaỈ; 
CĕỉăẾứăỏửỉhăhửỉhăốàăyêỐăẾ̯Ốăỉhi͏ỈăốͭăẾͯaăẾhíỉhăqỐy͉ỉăḘ̂́ịăxụăhi͏ỉăỉay, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă 1:  Xưă lƠăđѫnăvӏăhƠnhăchínhăcѫăsӣăcӫaănhƠănѭӟcăӣănôngă thôn;ăchínhăquyӅnănhƠă
nѭӟcăcҩpăxưăbaoăgӗmăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăxưăđѭӧcănhơnădơnăbҫuăraătheoăHiӃnă
phápăvƠăphápăluұt,ălƠăcѫăquanăquҧnălỦănhƠănѭӟcăӣăxư. 

ĐiӅuă 2:  ChínhăquyӅnăcҩpăxưăcóăchӭcănĕng quҧnălỦămӑiămһtăcôngătácăcӫaănhƠănѭӟcăӣă
xư,ănhằmăbҧoăđҧmăchoăHiӃnăphápăvƠăphápăluұtăđѭӧcătônătrӑngăvƠăchҩpăhƠnhănghiêmăchӍnhăӣăđӏaă
phѭѫng,ăbҧoăđҧmăvƠăphátăhuyăquyӅnălƠmăchӫătұpăthӇăcӫaănhơnădơnălaoăđӝng;ăbҧoăđҧmăquyӅnălӧiă
cӫaăcôngădơn,ăchĕmăloăđӡiăsӕngăvұtăchҩtăvƠăvĕnăhóaăcӫaănhơnădơnătrongăxư;ăđӝngăviênămӑiăcôngă
dơnătrongăxưălƠmătrònănghƿaăvөăđӕiăvӟiănhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă3:   

ChínhăquyӅnănhƠănѭӟcăcҩpăxưăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuănhѭăsau: 

1.ăVӅăxơyădӵngăvƠăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥch: 

- Đӕiăvӟiănhӳngăxưăđưăcѫ bҧnăhoƠnăthƠnhăhӧpătácăhóa,ăӪyăbanănhơnădơnăxưătrӵcătiӃpăxơyă
dӵngăvƠăthӵcăhiӋnăcácăphҫnăkӃăhoҥchădoăxưăphөătráchănhѭăsӵănghiӋpăgiáoădөc,ăvĕnăhóa,ăyătӃ,ăxưă
hӝiăvƠăngơnăsáchăxư;ătәngăhӧpănhӳngăchӍătiêuăchӫăyӃuăvӅăphátătriӇnăsҧnăxuҩt,ănӝpăthuӃ,ăbánăsҧnă
phҭmăchoăNhƠănѭӟc,ăxơyădӵngăcácăcôngătrìnhăphөcăvөăsҧnăxuҩt,ăvayăvӕnăngơnăhƠng...ătrongăkӃă
hoҥchăcӫaăhӧpătácăxưăđӇăđѭaăvƠoăkӃăhoҥchăchungăcӫaăxư,ăbáoăcáoăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăquyӃtă
đӏnhă vƠă trìnhăӪyăbanănhơnădơnă huyӋnăduyӋt,ă kiӇmă tra,ă giúpă đӥă cácă hӧpă tácă xưăhoƠn thƠnhăkӃă
hoҥch. 

- ĐӕiăvӟiănhӳngăxưăđangătiӃnăhƠnhăhӧpătácăhóa,ăӪyăbanănhơnădơnăxưăchӍăđҥoăcácăbanăsҧnă
xuҩtăҩp,ăbuôn,ăcácătұpăđoƠnăsҧnăxuҩt,ăcácăhӧpătácăxưăxơyădӵngăkӃăhoҥchăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanh;ă
tәngăhӧpăcácăkӃăhoҥchăđóăđӇăbáoăcáoăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăquyӃtăđӏnh,ătrìnhăӪyăbanănhơnădơnă
huyӋnăduyӋtăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋn. 

2.ăQuҧnălỦăruӝngăđҩt,ărӯng,ăbưiăbiӇnăvƠăcácătƠiănguyênăthiênănhiênăkhácătrongăxưătheoăphápă
luұtăquyăđӏnh. 

3.ăQuҧnălỦădơnăsӕ,ăhӝătӏchăhӝăkhҭu,ăsinhătӱ,ăgiáăthúătheoăchínhăsách,ăchӃăđӝăhiӋnăhƠnh;ăquҧnă
lỦă laoăđӝng,ă tәăchӭcă thӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăphơnăbӕă laoăđӝng,ăchӃăđӝăvƠăkӃăhoҥchăhuyăđӝngădơnă
côngăchoăNhƠănѭӟc,ăchoăxư. 

4.ăQuҧnălỦăvƠăthiăhƠnhăchínhăsáchătƠiăchính,ăthuăthuӃ,ăthuănӧăchoăNhƠănѭӟc;ăxơyădӵngăvƠă
quҧnălỦăthuăchiăngơnăsáchăxưătheoăquyăđӏnhăchung. 

5.ăKiӇmătra,ăđônăđӕcăcácăhӧpătácăxư,ătұpăđoƠnăsҧnăxuҩtăvӅăcácămһtăcôngătácăsauăđơy: 

223



- ThӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăsҧnăxuҩt;ăchҩpăhƠnhăcácăchínhăsách,ăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc.ăThӵcă
hiӋnăđҫyăđӫăcácănghƿaăvөăđӕiăvӟiăNhƠănѭӟc,ătrѭӟcăhӃtălƠănghƿaăvөălѭѫngăthӵc,ăthӵcăphҭm,ănghƿaă
vөănӝpăthuӃ,ătrҧănӧ. 

- Thiă hƠnhăđúngăđiӅuă lӋă hӧpă tácă xưă tұpă đoƠnă sҧnă xuҩt,ă trӑngă tơmă lƠă thӵcă hiӋnăđúngă cácă
nguyênătҳcăvӅăsҧnăxuҩt,ăphơnăphӕi,ăsӱădөngăvӕnăvƠăcácătƠiăsҧnăcӫaătұpăthӇ,ăsӱădөng,ăbҧoăquҧnăcѫă
sӣăvұtăchҩtăvƠăkỹăthuұtăcӫaăhӧpătácăxư,ătұpăđoƠnăsҧnăxuҩt. 

6.ăThӵcăhiӋnăchínhăsáchăcҧiătҥoăxưăhӝiăchӫănghƿa;ăquҧnălỦăthӏătrѭӡng,ăngĕnăchһnămӑiăhƠnhă
viăkinhădoanh,ăbuônăbánătráiăphép;ăđҫuăcѫătíchătrӳ. 

7.ăGiӳăgìnăanăninhăchínhătrӏ,ătrұtătӵăvƠăanătoƠnăxưăhӝi;ăbƠiătrӯătӋănҥnăxưăhӝi,ăchӕngămӑiăhiӋn 
tѭӧngătiêuăcӵc;ăbҧoăvӋătƠiăsҧnăxưăhӝiăchӫănghƿaăvƠătƠiăsҧn,ătínhămҥngăcӫaănhơnădơn.ăĐӕiăvӟiăcácă
cѫăquan,ăxíănghiӋp,ă trҥm,ătrҥi,ăcӱaăhƠng,ăkhoătƠng,ăđѭӡngăgiaoăthông,ăӕngădүnădҫu,ăđѭӡngădơyă
điӋnăvƠănhӳngă tƠiăsҧnăkhácă thuӝcăcѫăquanăcҩpă trênăđһtă tҥiăxưăhoһcăđiăquaă lưnhă thәăxư,ăӪyăbană
nhơnădơnăxưăcóătráchănhiӋmăbҧoăvӋăvƠăgiúpăđӥ,ătҥoăđiӅuăkiӋnăchoăcácăđѫnăvӏăđóăhoƠnăthƠnhănhiӋmă
vө. 

8.ăThӵcăhiӋnăchӃăđӝăvƠăkӃăhoҥchănghƿaăvөăquơnăsӵătheoăđúngăphápăluұtăvƠăkӃăhoҥchăNhƠă
nѭӟc;ăxơyădӵngălӵcălѭӧngăvũătrangăđӏaăphѭѫng; tәăchӭcăchiӃnăđҩuăvƠăsҹnăsƠngăchiӃnăđҩu;ăthӵcă
hiӋnăcôngătácăhұuăphѭѫngăquơnăđӝi. 

9.ăQuҧnălỦătiӇuăthӫyănông,ăđѭӡngăgiaoăthôngătrongăxư. 

10.ăTәăchӭcăcôngătácăvĕnăhóa,ăthôngătin,ătruyӅnăthanh,ăgiáoădөc,ăyătӃ,ăthӇădөcăthӇăthao,ăvƠă
quҧnălỦăcácăcѫăsӣănóiătrên. 

11.ăChĕmăloăcҧiăthiӋnăđӡiăsӕngăvұtăchҩtăvƠăvĕnăhóaăcӫaănhơnădơnătrongăxư. 

12.ăPhátăhiӋnăvƠăxӱălỦătheoăquyӅnăhҥnăđѭӧcăgiaoănhӳngăhƠnhăviăviăphҥmăphápăluұt. 

GiámăsátăcácăcѫăsӣăkinhătӃ,ăvĕnăhóaăvƠăcácăcѫăquanăcҩpătrênăhoҥtăđӝngătҥiăxư,ăchҩpăhƠnhă
phápă luұt,ă chínhă sáchă NhƠă nѭӟcă vƠă thiă hƠnhă cácă nghӏă quyӃt,ă quyӃtă đӏnhă cӫaă chínhă quyӅnă đӏaă
phѭѫng. 

ӪyăbanănhơnădơnăxưăcóăquyӅnăđìnhăchӍăthiăhƠnhănhӳngăchӫătrѭѫngăhoһcăviӋcălƠmăcӫaăcácătәă
chӭcăkinhătӃătұpăthӇăvƠăcácătәăchӭcăkhácătrӵcăthuӝcăxưătráiăvӟiăphápăluұt,ăxétăthҩy cóăhҥiăchoăNhƠă
nѭӟcăvƠătұpăthӇ,ăchoăquyӅnălӧiăchínhăđángăcӫaăxưăviênăvƠăcôngădơn,ănhѭngăphҧiăbáoăcáoăngayăvӟiă
ӪyăbanănhơnădơnăcҩpăhuyӋn,ăhoһcăthӏăxưăbiӃt. 

ĐiӅuă4:  HӝiăđӗngănhơnădơnăxưălƠăcѫăquanăquyӅnălӵcăNhƠănѭӟcăӣăxư,ăhoҥtăđӝngătheoăchӃă
đӝăhӝiănghӏ,ăđӏnhăkǶă3ăthángămӝtălҫn,ăkhiăcҫnăcóăthӇăhӑpăbҩtăthѭӡng. 

HӝiăđӗngănhơnădơnăxưăthҧoăluұnăvƠăquyӃtăđӏnhăcácăbiӋnăphápăđӇăbҧoăđҧmăchoăHiӃnăphápăvƠă
phápăluұtătônătrӑngăvƠăthiăhƠnhănghiêmăchӍnhăӣăđӏaăphѭѫng,ăcácăcôngătácăquanătrӑngăcóăliênăquană
đӃnă kӃă hoҥch,ă ngơnă sáchă xư,ă đӃnă nghƿaă vөă vƠă quyӅnă lӧi,ă cóă quană hӋă đӃnă đӡiă sӕng,ă tìnhă cҧm,ă
phongătөc,ă tұpăquán...ăcӫaănhơnădơnăđӏaăphѭѫng.ăNghӏăquyӃtăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăphҧiăbiӇuă
quyӃtătheoăđaăsӕătánăthƠnh. 

Hӝiăđӗngănhơnădơnăxư,ăgiámăsátăӪyăbanănhơnădơnăxưăvƠăcácăbanăchuyên mônăcӫaăxư,ăchҩpă
hƠnhămӑiămһtăcôngătácăđѭӧcăgiao.ăӪyăbanănhơnădơnăvƠăcácăbanăchuyênămônăcӫaăxưăphҧiătrҧălӡiă
nghiêmătúcăcácăđiӅuăchҩtăvҩnădoăđҥiăbiӇuăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưănêuăra. 

ĐҥiăbiӇuăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăphҧiăgѭѫngămүuăchҩpăhƠnhăvƠăcóă tráchănhiӋmăvұnă đӝngă
nhơnădơnăđӏaăphѭѫngănghiêmăchӍnhăchҩpăhƠnhăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧng,ăphápăluұtăcӫaă
NhƠănѭӟc,ăcácăchӍăthӏ,ănghӏăquyӃtăcӫaăcѫăquanăchínhăquyӅnăcҩpătrênăvƠănghӏăquyӃtăcӫaăHӝiăđӗngă
nhơnădơnăxư. 
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ĐiӅuă 5:  Ӫyăbanănhơnădơnăxưă lƠăcѫăquanăchҩpăhƠnhăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư,ă lƠăcѫă
quanăhƠnhăchínhăNhƠănѭӟcăӣăxư,ăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngănhơnădơnăxưăvƠăcѫăquanăhƠnhă
chínhăNhƠănѭӟcăcҩpătrênăvӅămӑiămһtăcôngătácăđѭӧcăgiao. 

ӪyăbanănhơnădơnăxưălƠmăviӋcătheoănguyênătҳcătұpăthӇălưnhăđҥo,ăphơnăcôngăphөătrách.ăMӛiă
thƠnhăviênăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăxưăchӏuătráchănhiӋmăchungăvӅăcôngătácăcӫaăӪyăbanăvƠăchӏuătráchă
nhiӋmăvӅăphҫnăcôngătácăđѭӧcătұpăthӇăphơnăcông. 

ChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăxưălƠăngѭӡiăchӏuătráchănhiӋmăchínhăvӅămӑiămһtăcôngătácăcӫaăӪyă
banănhơnădơnăxưăvƠăbҧoăđҧmănguyênătҳcăphơnăcôngănóiătrên. 

ĐiӅuă6:  ThƠnhăviênăvƠăsӵăphơnăcôngăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăxưăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

- Ӫyăbanănhơnădơnăxưăcóătӯă5ăđӃnă7ăthƠnhăviên; 

- ӪyăbanănhơnădơnăxưămiӅnănúiăcóănhiӅuădơnătӝcăxenăkӁăcóăthӇăcóătӯă5ăđӃnă9ăthƠnhăviên. 

BӝăphұnăthѭӡngătrӵcăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăxưăgӗmăchӫătӏch,ăcácăPhóăChӫătӏchăvƠăӫyăviênă
thѭăkỦ. 

TùyătheoătìnhăhìnhăđһcăđiӇmăvƠătrìnhăđӝăcánăbӝ,ăӪyăbanănhơnădơnăxưăcóăthӇăphơnăcôngănhѭăsau: 

ChӫătӏchăphөătráchăchungăcôngătácăchínhăquyӅn,ăphөătráchăcôngătácăkinhătӃ,ăkӃăhoҥch,ătrӵcă
tiӃpălƠmătrѭӣngăbanătƠiăchínhăngơnăsáchăxư. 

PhóăChӫătӏchăphөătráchănӝiăchính,ătrѭӣngăcôngăanăxư. 

PhóăChӫătӏchă(xưăcóăhaiăPhóăChӫătӏch)ăphөătráchănôngănghiӋp,ăxơyădӵngăhӧpătácăhóaăhoһcă
phөătráchăvĕnăhóa,ăxưăhӝi,ăđӡiăsӕng. 

ӪyăviênăthѭăkỦăphөătráchăvĕnăphòng,ăgiúpăviӋcăchӫătӏchăvƠăPhóăChӫătӏchăgiҧiăquyӃtăcôngă
viӋcăhƠngăngƠy. 

ӪyăviênăquơnăsӵătrӵcătiӃpălƠăxưăđӝiătrѭӣng. 

Ӫyăviênăphөătráchăgiaoăthông,ăthӫyălӧi,ăquҧnălỦăruӝngăđҩtăvƠăquҧnălỦălaoăđӝng.ă 

CácăӫyăviênăkhácătrӵcătiӃpălƠmătrѭӣngăbanăchuyênămôn hoһcăphөătráchăcácăthônăҩp,ăbҧn. 

ĐiӅuă7:  CácăbanăchuyênămônăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăxưăgӗmăcó: 

1.ăBanăKinhătӃă- KӃăhoҥchăphөătráchăcácămһtăcôngătác: 

- KӃăhoҥch;ăthӕngăkê;ălaoăđӝng;ăruӝngăđҩt;ăgiaoăthông;ăthӫyălӧi;ălѭuăthôngăphơnăphӕi;ăsҧnă
xuҩtănôngănghiӋp,ăngѭănghiӋp,ălơmănghiӋp. 

- ThiăhƠnhăchínhăsáchăcҧiătҥoăxơyădӵngăhӧpătácăxư. 

2.ăBanăTƠiăchínhăphөă tráchăcácămһtăcôngă tác:ă tƠiă chính,ăngơnăsách,ă thuӃ,ăkӃă toán,ă tƠiăvө,ă
quỹ. 

3.ăBanăVĕnăhóaă- Xưăhӝi,ăphөătráchăcácămһtăcôngătác:ăvĕnăhóaăvƠăthôngătin;ătruyӅnăthanh; 
giáoădөc,ăthӇădөcă- thӇăthao;ăthѭѫngăbinhăvƠăxưăhӝi. 

4.ăCôngăanăxư,ăphөătráchăcácămһtăcôngătác:ăanăninh,ătrұtătӵ,ăhӝătӏch,ăhӝăkhҭu. 

5.ăBanăchӍăhuyăQuơnăsӵăxưăchuyênătráchăcôngătácăquơnăsӵ. 

TrҥmăyătӃ,ăchuyênătráchăcôngătácăbҧoăvӋăsӭcăkhӓe. 

7.ăTrҥmăbѭuăđiӋn,ăchuyênătráchăcôngătácăliênălҥc,ăbѭuăđiӋn,ăthѭătín. 
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ĐiӅuă8:ă -  QuanăhӋăcôngătácăgiӳaăӪyăbanănhơnădơnăxưăvӟiăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn,ăthӏă
xư,ăđҧngăӫyăxưăvƠăcácăđoƠnăthӇănhơnădơn,ăcácătәăchӭcăkinhătӃătұpăthӇăxưăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

- Ӫyăbanănhơnădơnăxưăchӏuăsӵălưnhăđҥo,ăchӍăđҥoătrӵcătiӃpăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn,ăthӏăxưă
vӅăcácămһtăcôngătácăcӫaăNhƠănѭӟcăӣăxư,ăthѭӡngăxuyênăbáoăcáo,ăxinăchӍăthӏăvƠăchӏuăsӵăkiӇmătra,ă
giámăsátăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn,ăthӏăxư. 

- ӪyăbanănhơnădơnăxưăchӏuăsӵălưnhăđҥoătrӵcătiӃpăcӫaăđҧngăӫyăxư,ăcóătráchănhiӋmătәăchӭcă
thӵcăhiӋnăchӍăthӏ,ănghӏăquyӃtăcӫaăđҧngăӫy,ăthѭӡngăxuyênăbáoăcáoăxinăchӍăthӏăvƠăchӏuăsӵăkiӇmătra,ă
giámăsátăvӅămӑiămһtăcôngătácăcӫaăđҧngăӫy. 

- ӪyăbanănhơnădơnăxưăthѭӡngăxuyênăliênăhӋăvӟiăMһtătrұnăTәăquӕcăvƠăcácăđoƠnăthӇănhơn dơnă
đӇăhiӇuărõăỦănguyӋnăcӫaănhơnădơnătrѭӟcăkhiăquyӃtăđӏnhănhӳngăchӫătrѭѫngăcóăliênăquanăđӃnănghƿaă
vөăvƠăquyӅnălӧiăcӫaănhơnădơn;ădӵaăvƠoăMһtătrұnăTәăquӕcăvƠăcácăđoƠnăthӇăđӇăvұnăđӝngăvƠătәăchӭcă
nhơnădơnă thӵcăhiӋnăđѭӡngă lӕi,ă chӫă trѭѫngăcӫaăĐҧng,ăphápă luұt,ă chínhă sáchă cӫaăNhƠănѭӟc,ăvƠă
thamăgiaăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăӣăđӏaăphѭѫng. 

- ӪyăbanănhơnădơnăxưătҥoăđiӅuăkiӋnăgiúpăđӥăcácăhӧpătácăxư,ătұpăđoƠnăsҧnăxuҩtăphátătriӇnăsҧnă
xuҩt;ăđӗngăthӡiăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăhӧpătácăxưăvƠătұpăđoƠnăsҧnăxuҩtă
theo quyăđӏnhăӣăđiӇmă5,ăĐiӅuă3ăquyӃtăđӏnhănƠy. 

ĐiӅuă 9:ă ӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ă thƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăcóătráchă
nhiӋmălұpăquyăhoҥchăđƠoătҥoăbӗiădѭӥngăđӝiăngũăcánăbӝăchínhăquyӅnăxưăvӅăkiӃnăthӭc,ănĕngălӵcă
côngătác;ătrѭӟcăhӃt,ăphҧiăcóăngayăkӃăhoҥchăgiáoădөc,ăbӗiădѭӥngăchoăcánăbӝăchínhăquyӅnăxưăđangă
côngă tácă đӇă cóă đӫă trìnhă đӝă vƠă nĕngă lӵcă thӵcă hiӋnă đѭӡngă lӕiă chӫă trѭѫngă cӫaăĐҧng,ă phápă luұt,ă
chínhăsáchăcӫaăNhƠănѭӟc.ăChínhăquyӅnăcácăcҩpătӍnh,ăhuyӋnăphҧiăcóăkӃăhoҥchăchҩnăchӍnhăbӝămáyă
chínhăquyӅnăcҩpăxưăđӇăbҧoăđҧmăchoăbӝămáyăđѭӧcăvӳngăchҳc,ătrongăsҥchăliêmăkhiӃt,ăđoƠnăkӃtănӝiă
bӝ,ădơnăchӫăvӟiănhơnădơn,ănhҩtăthiӃtăkhôngăđӇănhӳngăphҫnătӱăthùăđӏch,ăthamăô,ăvôătráchănhiӋm,ă
ӭcăhiӃpănhơnădơn,ăkhôngăchҩpăhƠnhăchínhăsách...ălӑtăvƠoăchínhăquyӅnăcҩpăxư. 

ĐiӅuă 10:  ӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ă thƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcă trungăѭѫngăcóă
tráchănhiӋmătәăchӭcăthӵcăhiӋnăquyӃtăđӏnhănƠyăvƠăbáoăcáoăkӃtăquҧălênăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

CácăcѫăquanăquҧnălỦăngƠnhăӣătrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthôngăquaăcácăsӣăӣătӍnhăvƠăcácăbană
ӣăhuyӋnăđӇ hѭӟngădүnăhoҥtăđӝngăvƠăbӗiădѭӥngănghiӋpăvөăchoăcánăbӝăphөătráchăcácăngƠnhăthuӝcă
chínhăquyӅnăxư. 

ĐӗngăchíăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcăcӫaăChínhăphӫăcùngăvӟiăcácăngƠnhăcóăliênăquan,ăhѭӟngă
dүnăvƠătheoădõiăviӋcăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă15ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1981 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1981,ăỏră371 
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Nghӏ đӏnh sӕ 143-HĐBTăngƠyă22ăthángă11ănĕmă1981ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥn 

vƠătә chӭc cӫa Bӝ Tѭăpháp 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăải͇ỉăịháịăỉ˱ớẾăCộỉgăhòaăxụăhộiăẾhͯăỉghĩaăVi͏ỏăNaỈ; 
CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981ăốàăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾă

Tòaăáỉăỉhợỉăếợỉăỉgàyă03ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉăệýă
Nhàăỉ˱ớẾ; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăđồỉgăẾhíăBộăỏr˱ởỉgăBộăT˱ăịháị, 

 

 

NGHӎăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă 1-  BӝăTѭăphápălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcóăchӭcănĕngăgiúpăHӝiăđӗngă
BӝătrѭӣngăthӵcăhiӋnăquҧnălỦăthӕngănhҩtăcácăcôngăviӋcăvӅătѭăphápătrongăcҧănѭӟcăbaoăgӗmăcôngă
tácădӵă thҧoăphápă luұt,ăquҧnă lỦăvӅămһtă tәăchӭcăcácă tòaăánăđӏaăphѭѫngăvƠăcácăcôngă tácă tѭăphápă
khác;ăcôngătácătuyênătruyӅn,ăgiáoădөcăỦăthӭc phápăluұtăxưăhӝiăchӫănghƿaătrongăcánăbӝăvƠănhơnă
dơn;ăgópăphҫnăbҧoăđҧmăthiăhƠnhăHiӃnăphápăvƠăphápăluұt;ătĕngăcѭӡngăchuyênăchínhăvôăsҧn,ăthӵcă
hiӋnăquyӅnălƠmăchӫătұpăthӇăxưăhӝiăchӫănghƿaăcӫaănhơnădơn. 

 

ĐiӅuă2-  BӝăTѭăphápăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 

1.ăTәngăhӧpăvƠătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăkӃăhoҥchăxơyădӵngăcácădӵăánăphápă
luұtăvƠăhѭӟngădүnăviӋcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăđó;ăxơyădӵngăhoһcăthamăgiaăvӟiăcácăngƠnhăxơyădӵngă
cácădӵăánăphápăluұtătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

 HѭӟngădүnăcôngătácăhӋăthӕngăhóaăphápăluұtăvƠătӯngăbѭӟcătiӃnăhƠnhăphápăđiӇnăhóa. 

 ThҭmătraăvƠăđӅănghӏăsӱaăđәiăhoһcăbưiăbӓăcácăvĕnăbҧnăkhôngăphùăhӧpăvӟiăphápăluұtădoăcácă
Bӝ,ăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăcácăӪyăbanănhơnădơnă
đӏaăphѭѫngăbanăhƠnh. 

2.ăQuҧn lỦăvӅămһtătәăchӭcă(cѫăcҩu,ăbiênăchӃ,ănhơnăsӵ)ăvƠăngơnăsáchăcácătòaăánăđӏaăphѭѫng. 

 CùngăvӟiăTòaăánănhơnădơnătӕiăcaoătәngăkӃtăcôngătácăxétăxӱ. 

 HѭӟngădүnăviӋcăbҫuăcӱăthҭmăphánăvƠăhӝiăthҭmănhơnădơnăcӫaăTòaăánănhơnădơnăđӏaăphѭѫng;ă
tәăchӭcăviӋcăbӗiădѭӥngăvӅăchínhătrӏăvƠăphápălỦăchoăthҭmăphánăvƠăhӝiăthҭmănhơnădơn. 

3.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnh,ăhoһcăbanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăcӫaămìnhăcácăquyă
chӃăvӅăgiámăđӏnhătѭăpháp,ăchҩpăhƠnhăán,ăcôngăchӭng,ălỦălӏchătѭăphápăvƠăquyăchӃăluұtăsӵ;ăhѭӟngă
dүn,ăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăquyăchӃăđó. 
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4.ăHѭӟngădүnăvӅănghiӋpăvөăcácătәăchӭcăphápăchӃăcӫaăcácăBӝ,ăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫă
quanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

5.ăHѭӟngădүnăhoһcă tәă chӭcăviӋcăphӕiăhӧpăcácăngƠnhăvӅă côngă tácă tuyênă truyӅnăgiáoădөcă
phápăluұtătrongăcánăbӝ,ănhơnăviênăNhƠănѭӟcăvƠănhơnădơn. 

6.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăbiênăchӃ,ătiêuăchuҭnăcánăbӝ,ănhơnăviênăcӫaăngƠnhă
tѭăpháp;ăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngăvƠăquҧnălỦăcôngătácăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngăcánăbӝăphápălỦ. 

7.ăNghiênăcӭuăkhoaăhӑcăphápălỦăphөcăvөăcôngătácăxơyădӵngăphápăluұt,ăthiăhƠnhăphápăluұtă
vƠăcácăcôngătácăkhácăcӫaăngƠnhătѭăpháp. 

8.ăCùngăvӟiăViӋnăkiӇmăsátănhơnădơnătӕiăcao,ăTòaăánănhơnădơnătӕiăcaoăvƠăBӝăNӝiăvөătәăchӭcă
côngătácăthӕngăkêătѭăpháp,ătәngăkӃtătìnhăhìnhăphҥmătӝi,ăkiӃnănghӏăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxétăduyӋt 
vƠă bană hƠnhă cácă chӫă trѭѫng,ă chínhă sách,ă biӋnă phápă nhằmă ngĕnă ngӯaă vƠă đҩuă tranhă chӕngă tӝiă
phҥm. 

9.ăThӵcăhiӋnăviӋcăhӧpă tácăquӕcă tӃăvӅă tѭăphápăvƠăphápă lỦă theoăđѭӡngă lӕiăchínhăsáchăcӫaă
ĐҧngăvƠăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc. 

10.ăQuҧnălỦăcánăbӝ,ătәăchӭc,ăbiênăchӃ,ăngơn sách,ătƠiăsҧnăcӫaăBӝ. 

 

ĐiӅuă3-  HӋăthӕngătѭăphápătrongăcҧănѭӟcăgӗmăcó: 

A.ăBӝăTѭăpháp. 

B.ăSӣăTѭăphápăӣăcҩpătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫng. 

C.ăBanăTѭăphápăӣăcҩpăquұn,ăhuyӋn,ăthӏăxưăvƠăcácăđѫnăvӏăhƠnhăchínhătѭѫngăđѭѫng. 

D.ăBanăTѭăphápăӣăcҩpăxư,ăphѭӡngăvƠăcácăđѫnăvӏăhƠnhăchínhătѭѫngăđѭѫng. 

E.ăӢăcácăBӝ;ăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvƠămӝtăsӕăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóă
vөăPhápăchӃ. 

Ӣăcácăsӣăchuyênămôn,ăliênăhiӋpăcácăxíănghiӋp,ătәngăcôngăty,ăxíănghiӋpăcóăcӕăvҩnăphápăluұt. 

 

ĐiӅuă4-  Bӝ máyăcӫaăBӝăTѭăphápăgӗmăcó: 

1.ăCácăvөăxơyădӵngăphápăluұtă(tәăchӭcătheoălƿnhăvӵcăcҫnăthiӃt). 

2.ăVөăTuyênătruyӅn,ăgiáoădөcăphápăluұtă(cóătҥpăchíăcӫaăBӝăvƠăNhƠăxuҩtăbҧnăPhápălỦ). 

3.ăViӋnăNghiênăcӭuăkhoaăhӑcăphápălỦ. 

4.ăVөăQuҧnălỦătòaăán. 

5.ăVөăQuҧnălỦăcácătәăchӭcătѭăphápăkhác. 

6.ăVөăTәăchӭcăvƠăCánăbӝ. 

7.ăVөăĐƠoătҥo. 

8.ăVĕnăphòng. 

9.ăTrѭӡngăĐҥiăhӑcăPhápălỦ,ăvƠăcácăđѫnăvӏătrӵcăthuӝcăkhácăcӫaăBӝ. 

NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăcөăthӇăcӫaăcácăvө,ăviӋn,ătrѭӡngădoăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăquyăđӏnh. 

 

ĐiӅuă5-  ĐӗngăchíăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
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ĐiӅuă 6-  CácăđӗngăchíăBӝătrѭӣng,ăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăBӝătrѭӣngăBӝăTѭă
pháp,ăcácăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngă
Bӝătrѭӣng,ăchӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăvƠăcҩpătѭѫngă
đѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă22ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1981 

TM.ăHӜIăĐӖNGăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PhҥmăVĕnăĐӗng 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1981,ăịhͭăệͭẾăs͙ă5,ăỏră99 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 149-HĐBTăngƠyă04ăthángă12ănĕmă1981ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋc giҧi thӇ CôngătyăXuҩt nhұp khẩuăvƠăChuyӇn khẩu 

trӵc thuӝc Bӝ Ngoҥiăthѭѫng 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă231-Cẫăỉgày 21ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1979ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

qỐy͉ỉăh̩ỉ,ăỉhi͏ỈăốͭăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăNgỊ̩iăỏh˱˯ỉg; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăđồỉgăẾhíăBộăỏr˱ởỉgăBộăNgỊ̩iăỏh˱˯ỉg, 

 

NGHӎăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1:ă  
NayăgiҧiăthӇăCôngătyăXuҩtănhұpăkhҭuăvƠăChuyӇnăkhҭuătrӵcăthuӝcăBӝăNgoҥi thѭѫng. 
 

ĐiӅuă2:   

ĐӗngăchíăBӝătrѭӣngăBӝăNgoҥiăthѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăchӍăđҥoăviӋcăthanhălỦătƠiăsҧnăcӫaă
côngătyătheoăchӃăđӝăhiӋnăhƠnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

 

ĐiӅuă3:   

CácăđӗngăchíăBӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăBӝătrѭӣngăBӝăNgoҥiăthѭѫngă
chӏuătráchănhiӋm thiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă04ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1981 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1981,ăịhͭăệͭẾăs͙ă6,ăỏră120 
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Nghӏ đӏnh sӕ 152-HĐBTăngƠyă10ăthángă12ănĕmă1981ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăLiênăđoƠnăĐӏa chҩt Thӫyăvĕnă8 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă141-Cẫăỉgàyă01ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1967ăqỐyăđ͓ỉhăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏổăẾhứẾăẽộă

ỈáyăẾͯaăTổỉgăẾͭẾăĐ͓aăẾh̭ỏ; 
Theo đ͉ăỉgh͓ăẾͯaăđồỉgăẾhíăTổỉgăCͭẾăỏr˱ởỉg TổỉgăẾͭẾăĐ͓aăẾh̭ỏ, 

 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă 1-  ThƠnhălұpăLiênăđoƠnăĐӏaăchҩtă thӫyăvĕnă8ă(gӑiă tҳtă lƠăLiênăđoƠnă8)ătrӵcăthuӝcă
TәngăcөcăĐӏaăchҩtăđӇăphөcăvөăcôngătácăthĕmădòăkhҧoăsátăvƠănghiênăcӭuăđӏaăchҩtăthӫyăvĕnătrongă
đӏaăbƠnătӯ ĐӗngăNai,ăSôngăBéătrӣăvƠo. 

ĐiӅuă2-  LiênăđoƠnă8ăcóănhiӋmăvөătìmăkiӃmăthĕmădòănѭӟcădѭӟiăđҩt,ănѭӟcăkhoáng,ănѭӟcă
nóngăvƠănghiênăcӭuătәngăhӧpătìnhăhìnhăkhoaăhӑcăđӏaăchҩtăthӫyăvĕnătrongăđӏaăbƠnăhoҥtăđӝngăcӫaă
LiênăđoƠnătheoăkӃăhoҥchădoăTәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăĐӏaăchҩtăgiao. 

ĐiӅuă3-  TәăchӭcăLiênăđoƠnă8ăgӗmăcó: 

- CácăđoƠnătìmăkiӃm,ăthĕmădòănѭӟcădѭӟiăđҩt,ănѭӟcăkhoáng,ănѭӟcănóng. 

- CácăđoƠnălұpăbҧnăđӗăĐӏaăchҩtăthӫyăvĕn,ăĐӏaăchҩtăcôngătrình. 

- ĐoƠnăkhoanămáy. 

TәăchӭcăquҧnălỦăkỹăthuұt,ănghiӋpăvөăvƠăcácăđѫnăvӏăphөătrӧ. 

LiênăđoƠnăhoҥtăđӝngătheoăphѭѫngăthӭcătәăchӭcăxíănghiӋpăliênăhӧp,ăhҥchătoánăđӝcălұpăcóătѭă
cáchăphápănhơnăđҫyăđӫ. 

ĐiӅuă 4-  Liênă đoƠnă 8ă doă mӝtă Liênă đoƠnă trѭӣngă phөă tráchă vƠă mӝtă sӕă phóă Liênă đoƠnă
trѭӣngăgiúpăviӋc. 

CѫăcҩuătәăchӭcăvƠănhiӋmăvөăcөăthӇăcӫaăLiênăđoƠn 8 do TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăĐӏaăchҩtă
quyӃtăđӏnhătheoănguyênătҳcătәăchӭcăbӝămáyăgӑnănhẹ,ăhoҥtăđӝngăcóăhiӋuăquҧ. 

LiênăđoƠnă8ăđѭӧcăđһtătrөăsӣătҥiăThƠnhăphӕăHӗăChíăMinh. 

ĐiӅuă 5-  CácăđӗngăchíăBӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăTәngăCөcătrѭӣng 
Tәngăcөc Đӏaăchҩt,ăthӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏătráchă
nhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăquyӃtănƠy. 
 ảàăNội,ăỉgàyă10ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1981 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

  
NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1981,ăịhͭăệͭẾăs͙ă6,ăỏră111ă- 112 
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Nghӏ đӏnh sӕ 156-HĐBTăngƠyă17ăthángă12ănĕmă1981ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăbanăhƠnhăbҧnăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө,ăcѫăcҩu tә chӭc 

vƠăquanăhӋ côngătácăcӫaăVĕnăphòngăӫyăbanănhơnădơnăcҩp tӍnh 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981: 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăđồỉgăẾhíăBộăỏr˱ởỉgăTổỉgăỏh˱ăỆýăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg. 

 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1-  BanăhƠnhăkèmătheoănghӏăđӏnhănƠyăbҧnăQuyăđӏnhăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăcѫăcҩuă
tәăchӭcăcӫaăVĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnh. 

 

ĐiӅuă 2-  CácăđӗngăchíăBӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbană
nhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngăvƠăcҩpă tѭѫngăđѭѫngăchӏuă tráchănhiӋmăthiă
hƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă17ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1981 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1981,ăịhͭăệͭẾăs͙ă6,ăỏră106 
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BҦNăQUYăĐӎNH  
 CHӬCăNĔNG, ăNHIӊMăVӨ, ăCѪăCҨUăTӘăCHӬCăVÀăQUANăHӊă  

CỌNGăTỄCăCӪAăVĔNăPHọNGăӪYăBANăNHỂNăDỂNăCҨPăTӌNH  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă156-ảĐBTăỉgàyă17ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1981ă 
ẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg) 

 

I . ăCHӬCăNĔNG, ăNHIӊMăVӨăCӪAăVĔNăPHọNGă  
ӪYăBANăNHỂNăDỂNăCҨPăT ӌNH  

 

ĐiӅuă 1-  VĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăcҩpă tӍnhă lƠăbӝămáyă lƠmăviӋcăcӫaăӪyăbanănhơnă
dơn,ăcóăchӭcănĕngăphөcăvөăsӵăquҧnălỦătұpătrungăthӕngănhҩt,ăsӵăchӍăđҥoăđiӅuăhƠnhămӑiămһtăcôngă
tácăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh. 

 

ĐiӅuă 2-  ĐӇă thӵcăhiӋnăchӭcănĕngăcӫaămình,ăvĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăcҩpă tӍnhăcóă
nhiӋmăvөăgiúpăӪyăbanănhơnădơnătӍnh: 

1.ăTәăchӭcăcôngătácăthôngătinăvƠăxӱălỦăthôngătinăbҧoăđҧmăphҧnăҧnhăđѭӧcăthѭӡngăxuyên,ăkӏpă
thӡi,ăchínhăxácătìnhăhìnhăcácămһtăcôngătácătrongătӍnh,ăphөcăvөăđҳcălӵcăchoăsӵălưnhăđҥoăvƠăchӍăđҥoă
cӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh. 

2.ăXơyădӵngăchѭѫngă trìnhă lƠmăviӋc cӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăӪyăbanănhơnădơnă tӍnhăvƠă
giúpăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăquҧnălỦăviӋcăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhăđó;ălұpălӏchăcôngătácăchoăthѭӡngă
trӵcăӪyăban,ăgiúpăӪyăbanălƠmăviӋcătheoăchѭѫngătrình;ăquҧnălỦăcácăkǶăsinhăhoҥtăcӫaăӪyăbanăvƠă
cӫaăHӝiăđӗngănhơnădơn. 

3.ăGiúpăthѭӡngătrӵcăӪyăbanănhơnădơnătӍnhătrongăviӋcăphӕiăhӧpăcácăngƠnhăcӫaătӍnhăchuҭnăbӏă
cácăvҩnăđӅăđӇăӪyăbanănhơnădơnăhoһcăHӝiăđӗngănhơnădơnăxemăxét,ăquyӃtăđӏnhăkӏpăthӡi,ăchínhăxácă
vƠătheoăđúngăthӇăchӃăcӫaăNhƠănѭӟcăxemăxétăcácăquyӃtăđӏnhăvƠăcácăbiӋnăphápăcӫaăHӝiăđӗngănhơnă
dơnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcҩpădѭӟi,ăphátăhiӋnăvƠăđӅănghӏăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăuӕnănҳnăkӏpăthӡiă
nhӳngăvҩnăđӅă chѭaăphùăhӧpăvӟiă chӫă trѭѫng,ă chínhă sáchăchungăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc,ăquyӃtă
đӏnh,ăchӍăthӏăcӫaătӍnh. 

4.ăTәăchӭcătruyӅnăđҥtăcácăquyӃt đӏnhăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăchoăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăvƠătheoă
dõi,ăđônăđӕc,ăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăcҩpătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăđó. 

5.ăGiúpăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăbҧoăđҧmămӕiăquanăhӋăgiӳaăӪyăbanănhơnădơnăvƠăcácăđoƠnăthӇă
nhơnădơnătrongătӍnh;ăbҧoăđҧmăcácăphѭѫngătiӋnăchoăđҥiăbiӇuăQuӕcăhӝiăӣăđӏaăphѭѫng,ăđҥiăbiӇuăHӝiă
đӗngănhơnădơnătӍnhăhoҥtăđӝng;ătәăchӭcăviӋcătiӃpănhұnăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăviӋcăkhiӃuănҥi,ătӕăcáoăcӫaă
nhơnădơn. 

6.ăGiúpăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăquҧnălỦăcôngătácăvĕnăthѭ,ăhƠnhăchính,ălѭuătrӳăhӗăsѫăcӫaăӪyă
banăvƠăhѭӟngădүnăcácăngƠnhă trongă tӍnhăvƠăhuyӋnăvӅă côngă tácăvĕnă thѭ,ă hƠnhăchínhăvƠă lѭuă trӳă
thӕngănhҩtătheoăđúngănguyênătҳc,ăchӃăđӝăcӫaăNhƠănѭӟcă(baoăgӗmăcҧăchӃăđӝăbҧoămұtăcôngăvĕnă
giҩyătӡ);ăquҧnălỦătƠiăsҧn,ăcánăbӝ,ănhơnăviênăvƠăđӡiăsӕngăvұtăchҩtăcӫaăcánăbӝăvƠăcôngănhơn,ăviênă
chӭcăvĕnăphòngăӪyăban. 

7.ăBҧoăđҧmăcácăđiӅuăkiӋnăvұtăchҩtăchoăbӝămáyăcӫaăӪyăbanăhoҥtăđӝngăbìnhăthѭӡngă(sҳpăxӃpă
nѫiălƠmăviӋc,ătәăchӭcăbӝămáyădӏchăvu,ătәăchӭcăcácăcuӝcăhӝiănghӏădoăӪyăbanătriӋuătұp) 

 

I I . ăTӘ ăCHӬC, ăBIểNăCHӂăVẨăCHӬCăTRÁCHăCӪ AăTӮNGăĐѪNăVӎ ă  
CỌNGăTÁCăTRONGăVĔNăPHọNGăӪYăBANăNHỂNăDỂNăCҨP ăT ӌNH  
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ĐiӅuă3-  VĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnhălƠătәăchӭcăthӕngănhҩt,ălƠmăviӋcătheoăchӃă
đӝăthӫătrѭӣng,ăcóăchánhăvĕnăphòng,ămӝtăsӕăphóăvĕnăphòngăvƠăcácăbӝăphұnăcôngătác. 

1.ăChánhăvĕnăphòng:ăPhөă tráchăchung,ăchӏuă tráchănhiӋmăcáănhơnă trѭӟcăӪyăbanănhơnădơnă
tӍnhăvӅătoƠnăbӝăcôngătácăcӫaăvĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơn: 

A)ăTәăchӭcăthӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөăcӫaăvĕnăphòngănhѭăđiӅuă2ăđưăghi: 

B)ăĐѭӧcăthӯaălӋnhăӪyăbanănhơnădơnăkỦăcácăcôngăvĕnăthѭѫng,ăgiҩyătriӋuătұpăhӑp,ăthôngăbáoă
cӫaăӪyăbanănhơnădơnăgӱiăchoăcácăngƠnh,ăcácăcҩpătrongătӍnh,ăbҧnătinăhƠngăngƠyăgӱiălênăcҩpătrên,ă
cácăvĕnăbҧnăsaoălөcăvƠăgiҩyăcôngătácăchoăthӫătrѭӣngăcácăngƠnhăđiăcôngătácăngoƠiătӍnh. 

C)ăTәăchӭcăthӵcăhiӋnăcácăchӃăđӝ,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc,ăcácăquyӃtăđӏnh,ăchӍăthӏă
cӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnhătrongăcѫăquanăvĕnăphòng: 

D)ăLƠmăchӫătƠiăkhoҧnăvƠăquҧnălỦăchiătiêuăcӫaăvĕnăphòngătheoăđúngăchӃăđӝăcӫaăNhƠănѭӟc: 

E)ăKhiăcҫnăthiӃtăđѭӧcăӫyănhiӋmăcӫaăӪyăbanătruyӅnăđҥtăcácăchӫătrѭѫngăcӫaăӪyăbanăchoăcácă
ngƠnh,ăcácăcҩpătrongătӍnhăhoһcătrӵcătiӃpăquҧnălỦăcácăcôngăviӋcăkhôngădoăngƠnhănƠoăphөătrách. 

Phóăvĕnăphòngăđѭӧcăchánhăvĕnăphòngăphơnăcôngătheoădõiăchuyênătráchămӝtăhoһcămӝtăsӕă
lƿnhăvӵcăcôngătác (côngătácănghiênăcӭuăhoһcăcôngătácăhƠnhăchínhăquҧnătrӏ). 

2.ăCácăbӝ phұnăcôngătácătrongăvĕnăphòng.ăVĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăchiaăthƠnhăbaăbӝă
phұnăcôngătác: 

A)ăBӝăphұnănghiênăcӭuătәngăhӧpăcóănhiӋmăvөăgiúpăӪyăbanănhơnădơnătӍnhătheoădõiăcácăkhӕiă
côngătácăkhӟpăvӟiăsӵăphơnăcôngăcӫaăcácăthƠnhăviênătrongăthѭӡngătrӵcăӪyăbană(theoăQuyӃtăđӏnhă
sӕă 170-CPăngƠyă20-4-1979ă cӫaăHӝiă đӗngăChínhăphӫ),ă tùyă khӕiă lѭӧngă côngă tácă cóă thӇă chiaă raă
thƠnhăcácătәăhoһcănhómăcánăbӝătheoădõiăcácămһtăcôngătác: 

- TìnhăhìnhăchungăvƠăcácăvҩnăđӅătәngăhӧpănhѭăthӕngăkê,ăkӃăhoҥch,ălƠmăcôngătácăthôngătină
báoăcáo. 

- Côngătácăanăninh,ăchínhătrӏăvƠătrұtătӵătrӏăan,ăquơnăsӵ,ătәăchӭc,ăphápăchӃ,ăthanhătra. 

- Côngătácălaoăđӝng,ălѭѫngăthӵc,ăvұtătѭ,ăgiáăcҧ,ăthѭѫngănghiӋp,ătƠiăchính,ăngơnăhƠng,ătrӑngă
tƠiăkinhătӃ. 

- CácăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠăthӫăcôngănghiӋp,ăxơyădӵngăcѫăbҧn,ănhƠăđҩt,ăgiaoăthôngăvұnătҧi,ă
bѭuăđiӋn. 

- CácăngƠnhănôngănghiӋp,ă thӫyă lӧi,ă lơmănghiӋp,ă thӫyăsҧn,ăkhíă tѭӧngă thӫyăvĕn,ăxơyădӵngă
kinhătӃămӟi,ăđӏnhăcanhăđӏnhăcѭ. 

- CácăngƠnhăvĕnăhóaăthôngătin,ăgiáoădөcăphәăthôngăvƠăchuyênănghiӋp,ăkhoaăhӑcăkỹăthuұt,ă
thӇădөcăthӇăthao,ăyătӃ,ăbҧoăvӋăbƠămẹăvƠătrẻăem,ăthѭѫngăbinhăvƠăxưăhӝi. 

Mӛiătәăhoһcănhómăcôngătácăcóătәă trѭӣngăhoһcănhómătrѭӣngăđӇăđiӅuăkhiӇnăcácăhoҥtăđӝngă
trongătәănhѭăgiúpănhauăthӵcăhiӋnănӝiăquyăcôngătác,ăkӹăluұtălaoăđӝng,ăsѫăkӃtătәngăkӃtăcôngătácăvƠă
bìnhăbҫuăthiăđua.ăTәătrѭӣngăkhôngăphҧiălƠămӝtăcҩpătrungăgianăgiӳaăchuyênăviên,ăcánăbӝăvӟiăӪyă
banănhơnădơnăhoһcăchánh,ăphóăvĕnăphòng. 

B)ăPhòngăVĕnăthѭă- HƠnhăchínhă- LѭuătrӳălƠmăcácăcôngăviӋc: 

- Côngăvĕnăgiҩyătӡ. 

- Đánhămáy,ăinăcôngăvĕn,ătƠiăliӋu. 

- Giaoăthôngăliênălҥc. 

- TәngăđƠiăđiӋnăthoҥi. 

- BҧoăvӋăcѫăquană(kӇăcҧăviӋcăkiӇmăsoátăngѭӡiăraăvƠoăcѫăquan). 
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- Lѭuă trӳă (thuă thұp,ă chӍnhă lỦăvƠăbҧoăquҧnăhӗăsѫăcӫaăӪyăbanăvƠăquҧnă lỦăkhoă lѭuă trӳăcӫaă
tӍnh). 

- Tәăchӭcănhơnăsӵănӝiăbӝ. 

C)ăPhòngăQuҧnătrӏă- TƠiăvөălƠmăcácăcôngăviӋc: 

- TƠiăvө,ăkӃătoán. 

- QuҧnălỦătƠiăsҧnăcӫaăcѫăquanăӪyăban,ăcungăӭngătiӃpăliӋu. 

- YătӃ. 

- Đӝiăxe. 

- NhƠăkhách. 

-Dӏchăvө. 

Cácăphòngăcóătrѭӣngăphòng,ăcóăthӇăcóăphóăphòng.ăTrѭӣngăphòngăhoҥtăđӝngătheoăchӃăđӝă
thӫătrѭӣng.ă 

3.ăNhiӋmăvөăcӫaăcácăcánăbӝ,ănhơnăviênăvĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơn. 

A)ăCácăcánăbӝănghiênăcӭuătәngăhӧpăcóăcácănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 

- TheoădõiănҳmătìnhăhìnhăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăngƠnh,ăcácăhuyӋnăvӅămһtăcôngătácăđѭӧcăphơnă
công,ătәngăhӧpătìnhăhìnhăđӇăbáoăcáoăvӟiăchӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăphөătráchăkhӕi,ăphátăhiӋnăvƠăđӅă
xuҩtăvӟiăӪyăbanăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅ. 

- NghiênăcӭuăchӍăthӏ,ănghӏăquyӃtăcӫaăcácăcҩpătrên,ăđӅăxuҩtăvӟiăӪyăbanăvӅăviӋcătәăchӭcăthӵcă
hiӋnăvƠătheoădõiăkӃtăquҧăthӵcăhiӋnăcácăchӍăthӏ,ănghӏăquyӃtăđóătҥiăđӏaăphѭѫng. 

- ChuҭnăbӏăchѭѫngătrìnhăcôngătácăvƠănӝiădungăcácăhӝiănghӏ,ăvƠădӵăthҧoăcácăquyӃtăđӏnh,ăchӍă
thӏăcӫaăӪyăbanăđӇăchánhăvĕnăphòngăvƠăӫyăviênăthѭăkỦăxemăxétătrѭӟcăkhiăcácăđӗngăchíăcóătráchă
nhiӋmătrongăӪyăbanăkỦ;ăbҧoăđҧmăcácăvĕnăbҧnăđúngăchӫătrѭѫngăcӫaăĐҧng,ăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăcҩpă
trênăvƠăđúngănguyênătҳcăphápălỦ. 

- SoҥnăthҧoăđӇăӪyăbanăbáoăcáoăvӟiăcҩpătrênăvƠăthôngăbáoăchoăcҩpădѭӟiătheoăđúngăyêuăcҫuă
vӅănӝiădung,ăthӡiăhҥnăquyăđӏnhă(vӅămһtăcôngătácăđѭӧcăphơnăcông). 

- ĐѭӧcăthamădӵăcácăcuӝcăhӑpăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăHӝiăđӗngănhơnădơnătӍnhăvƠăcácă
cuӝcăhӑpăvӟiăthӫătrѭӣngăcácăngƠnh,ăcácăcҩpătrongătӍnh,ăkhiăbƠnăvӅăcácăviӋcăthuӝcăphҥmăviămìnhă
theoădõi,ăđѭӧcăgiaoădӏchătrӵcătiӃpăvӟiăthӫătrѭӣngăcácăngƠnhătrongătӍnhăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácă
huyӋnăđӇătraoăđәiăỦăkiӃnăvƠănҳmătìnhăhìnhăvӅăcôngăviӋcăcóăliênăquan,ăkhiăcóăsӵăӫyănhiӋmăcӫaăӪyă
banănhơnădơnătӍnh,ăđѭӧcătruyӅnăđҥtănhӳngăchӍăthӏăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăchoăcácăngƠnh,ăcácă
cҩpătrongătӍnh. 

B)ăCácăcánăbӝ,ănhơnăviênăhƠnhăchínhăquҧnătrӏăcóănhiӋmăvөăgiúpăchánhăvĕnăphòng: 

- TәăchӭcăviӋcătiӃpănhұn,ăphơnăphӕiăđҫyăđӫ,ănhanhăchóngăcácăcôngăvĕnăgiҩyătӡăđӃnăđúngă
ngѭӡiăcóătráchănhiӋmăgiҧiăquyӃt. 

- PhөătráchăviӋcăđánhămáy,ă ină tƠiă liӋuăcӫaăcѫăquanăkӏpă thӡi,ăchínhăxác,ăđӫăsӕă lѭӧng,ăbҧoă
đҧmăkỹăthuұt,ămỹăthuұtăvƠăbҧoăđҧmăanătoƠn,ăbíămұtăcôngăvĕn,ătƠiăliӋu. 

- Tәăchӭcăcôngătácăhӗăsѫălѭu trӳăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnhătheoăđúngăquyăchӃ,ăhѭӟngădүnă
giúpăđӥăvĕnăphòngăcácăngƠnhăvƠăcácăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăthӵcăhiӋnătӕtăcôngătácălѭuătrӳăhӗăsѫ. 

- TӵămìnhăthӵcăhiӋnăvƠăbҧoăđҧmăchoăcánăbӝ,ănhơnăviênătrongăvĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnă
thӵcă hiӋnă tӕtă các quyăđӏnhă vӅă giӳă gìnă bíămұt,ă bҧoă vӋă cѫă quan,ă cánă bӝă vƠă bҧoă vӋă tƠiă liӋu,ă conă
dҩu...v.v... 

- QuҧnălỦătƠiăsҧnăcӫaăcѫăquan,ăthӵcăhiӋnăđúngăcácăchӃăđӝ,ăthӇălӋăthuăchi tƠiăchính,ămuaăsҳmă
phѭѫngătiӋnăv.v... 
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- PhөcăvөăvӅăvұtăchҩtăcácăhӝiănghӏăcӫaăӪyăbanănhơnădơn,ăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơn,ăphөcăvөă
viӋcăĕn,ăӣ,ăđiălҥiăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăvƠăcácăcánăbӝ,ănhơnăviênăvĕnăphòngătheoăđúngăquyăđӏnh. 

4.ăNhiӋmăvөăcөă thӇăcӫaătӯngă loҥiăcánăbӝ,ănhơnăviênăvĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnă tӍnhăsӁă
đѭӧcăquyăđӏnhătrongăbҧnăquyăđӏnhăvӅăchӭcădanhăcánăbӝ,ănhơnăviênăvĕnăphòng. 

ĐiӅuă 4-  BiênăchӃăcácăbӝăphұnăcӫaăvĕnăphòngăӪyăbanătӍnhăcĕnăcӭăvƠoăquyăđӏnhăchungă
cӫaăChínhăphӫ.ăTùyătheoăkhӕiălѭӧngăcôngăviӋcăvƠăchҩtălѭӧngăcánăbӝăsӱădөng,ăӪyăbanănhơnădơnă
quyӃtăđӏnhăcөăthӇăsӕăcánăbӝ,ănhơnăviênăchoătӯngăbӝăphұn sátăvӟiăyêuăcҫu,ăgӑnănhẹ,ălƠmăviӋcăcóă
hiӋuăquҧ.ăNѫiănƠoăsӱădөngădѭӟiămӭcăquyăđӏnhăthìăvүnăđѭӧcăsӱădөngăquỹălѭѫngăđóăđӇătrҧăthêmă
choănhӳngăcánăbӝ,ănhơnăviênăkiêmănhiӋmăcôngăviӋc. 

Tiêuă chuҭnă cánă bӝ,ă nhơnă viênă vĕnă phòngă cĕnă cӭă theoă tiêuă chuҭnă chung.ă Riêngă cánă bӝă
nghiênăcӭuătәngăhӧp,ăthìătrongăkhiăchӡăviӋcănghiênăcӭuătiêuăchuҭnăchung,ăcҫnăchúătrӑngăchӑnăcácă
cánăbӝăcóăcácăđiӅuăkiӋnăsauăđơy: 

- BҧoăđҧmăvӅăchínhătrӏ,ătrungăthӵc,ăkhiêmătӕn,ăcҫnăcù. 

- CóătrìnhăđӝăvĕnăhóaăđӇăthӵcăhiӋnănhiӋmăvөănghiênăcӭuăvƠăbiênătұp. 

- AmăhiӇuăchuyênămônăthuӝcălƿnhăvӵcămìnhăphөătrách,ănҳmăđѭӧcăkiӃnăthӭcăvӅăNhƠănѭӟcăvƠă
phápăluұt,ăvӅănguyênătҳcălƠmăviӋcătrongăcѫăquanăNhƠănѭӟc. 

 

I I I . ăMӔI ăQUANăHӊăVẨăLӄăLӔI ăLẨMăVIӊCăCӪAăVĔNăPHọNGă  
ӪYăBANăNHỂNăDỂNăCҨPăT ӌNH  

ĐiӅuă 5-  QuanăhӋăgiӳaăchánhăvĕnăphòngăvƠăӫyăviênăthѭăkỦ:ăTheoăLuұtătәăchӭcăvƠăhoҥtă
đӝngăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩpăvƠătheoăQuyӃtăđӏnhăsӕă170-CPăngƠyă
20-4-1979ăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫăvӅăchӃăđӝălƠmăviӋcăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnh,ăӫyăviênă
thѭă kỦă lƠă thƠnhă viênă cӫaă thѭӡngă trӵcă Ӫyă ban,ă thayă mһtă Ӫyă bană lưnhă đҥoă vĕnă phòngă Ӫyă ban.ă
Chánhă vĕnă phòngă lƠă ngѭӡiă chӏuă tráchă nhiӋmă trӵcă tiӃpă trѭӟcăӪyă bană vӅă toƠnă bӝă côngă tácă vĕnă
phòng. 

 

ĐiӅuă 6-  QuanăhӋăgiӳaăchánhăvĕnăphòngăvӟiăcácăcánăbӝănghiênăcӭuătәngăhӧp:ăCácăcánă
bӝănghiênăcӭuă tәngăhӧpăđһtădѭӟiăsӵăđiӅuăkhiӇnăchungăcӫaăchánhăvĕnăphòngănhѭngăhƠngăngƠyă
lƠmăviӋcătrӵcătiӃpăvӟiăchӫătӏch,ăPhóăChӫ tӏchăphө tráchătӯngăkhӕiăcôngătácă(sauăđóăbáoăcáoăchoă
chánhăvĕnăphòngăđӇăchánhăvĕnăphòngănҳmăđѭӧcăcôngăviӋcăchung). 

 

ĐiӅuă7-  QuanăhӋăgiӳaăvĕnăphòng Ӫyăbanăvӟiămӝtăsӕăcѫăquanăcóăliênăquanănhѭăsau: 

1.ăQuanăhӋăgiӳaăvĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnhăvӟiăvĕnăphòngăcҩpăӫyătѭѫngăđѭѫng. 

- VĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnhăphӕiăhӧpăchһtăchӁăvӟiăvĕnăphòngătӍnhăӫyătrongăviӋcă
xơyădӵngăchѭѫngătrìnhălƠmăviӋcăcӫa ӪyăbanăvƠăcӫaăTӍnhăӫyătrongătӯngăthӡiăgiană(cơnănhҳcănhӳngă
vҩnăđӅăđѭaăraăTӍnhăӫy,ăThѭӡngăvөăTӍnhăӫy,ăӪyăban,ăThѭӡngătrӵcăӪyăban,ăHӝiăđӗngănhơnădơn). 

- VĕnăphòngăӪyăbanăphӕiăhӧpăvӟiăvĕnăphòngăTӍnhăӫyăđӇăcóăsӵăphơnăcôngămӛiăbênătrongă
viӋcănҳmătìnhăhìnhăcácămһtăӣăđӏaăphѭѫngăvƠăchuҭnăbӏăchoăthѭӡngătrӵcăӪyăbanăvƠăthѭӡngătrӵcă
TӍnhăӫyăgiҧiăquyӃtăcácăcôngăviӋcăđúngătráchănhiӋmăvƠăthҭmăquyӅnăcӫaămӛiăbên,ăkhҳcăphөcăsӵă
chӗngăchéoăvӅătәăchӭcăvƠăvӅăcôngătác. 

2.ăQuanăhӋăgiӳaăvĕnăphòngăӪyăbanăvӟiăcácăTyă(Sӣ)ăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácăhuyӋn. 

- VĕnăphòngăӪyăbanăcóăquanăhӋămұtăthiӃtăhƠngăngƠyăvӟiăcácăTyăvƠăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnă
đӇăgiúpăӪyăbanănҳmăchҳcămӑiăhoҥtăđӝngătrongăđӏaăphѭѫng,ăđônăđӕcăcácăTy,ăӪyăbanănhơnădơnă
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huyӋnăthӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăӪyăbanăvƠăthӵcăhiӋnăchӃăđӝăbáoăcáoătheoăquyăđӏnhă(kӇăcҧăbáoă
cáoăđӏnhăkǶăvƠăbáoăcáoăđӝtăxuҩt). 

- Hѭӟngădүn,ăgiúpăđӥăvĕnăphòngăcácăTyă(Sӣ),ăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăvӅăcáchălƠmăviӋcăđӇă
bҧoăđҧmăsӵăchӍăđҥoăvƠăphӕiăhӧpăcôngătácătrênădѭӟiăđѭӧcăkӏpăthӡi,ănhҥyăbénăvƠăthôngăsuӕt. 

- HƠngănĕmăhӑpăvӟiăcácăđӗngăchíăphө tráchăvĕnăphòngăTy,ăvĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnă
huyӋnăđӇătraoăđәiăkinhănghiӋmăvƠănghiӋpăvөăcôngătácăvĕnăphòng. 

3.ăQuanăhӋăgiӳaăvĕnăphòngăӪyăbanăvӟiăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăvĕnăphòngăcácăBӝ. 

- VĕnăphòngăӪyăbanănhơnădơnăquanăhӋăvӟiăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăvĕnăphòngă
cácăBӝăđӇăgiúpăӪyăbanănҳmăkӏpăthӡiăcácăvĕnăbҧnăvƠăcôngăbáoăcӫaăNhƠănѭӟc,ănҳmăvӳngătinhăthҫnă
cѫăbҧnăcӫaăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăcҩpătrênăvƠăgiúpăӪyăbanătәăchӭcăviӋcăthӵcăhiӋnăvƠătheoădõiăviӋcă
thӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăđóăӣăđӏaăphѭѫng. 

VĕnăphòngăӪyăbanăgiúpăӪyăbanăTӍnhăthӵcăhiӋnăchӃăđӝăthôngătinăvƠăbáoăcáoălênăChӫătӏchă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăthӫătrѭӣngăcácăngƠnhăӣăTrungăѭѫng. 

- HƠngănĕmăcóăcuӝcăhӑpăgiӳaăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăVĕnăphòngăӪyăbanănhơnă
dơnătӍnhăđӇăkiӇmăđiӇmăvӅăquanăhӋăcôngătácăvƠărútăkinhănghiӋmăvӅăcôngătácăvĕnăphòng,ăcôngătácă
côngăvĕnăgiҩyătӡăvƠăcôngătácălѭuătrӳ. 

 

IV . ăĐIӆUăKHOҦNăTHI ăHẨNH  

ĐiӅuă 8.  BӝătrѭӣngăTәngă thѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă
thƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăbҧnăquyăđӏnhă
nƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1981,ăịhͭăệͭẾăs͙ă6,ăỏră106ă- 110 
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Nghӏ đӏnh sӕ 12-HĐBTăngƠyă01ăthángă02ănĕmă1982 cӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăcácăLiênăhiӋp ChӃ biӃnăvƠăCungăӭngălơmă

sҧn trӵc thuӝc Bӝ LơmănghiӋp 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăố͉ăỉhi͏Ỉă

ốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉ,ăỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăẽộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉăệýă
Nhàăỉ˱ớẾ; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăầợỈăỉghi͏ị, 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1ă -  ThƠnhălұpăcácăLiênăhiӋpăChӃăbiӃnăvƠăCungăӭngălơmăsҧnătrӵcă thuӝcăBӝăLơmă
nghiӋpăsauăđơyăvƠăgiҧiăthӇăTәngăcôngătyăchӃăbiӃnăvƠăcungăӭngălơmăsҧnăthuӝcăBӝăLơmănghiӋp. 

1.ăLiênăhiӋpăChӃăbiӃnăvƠăCungăӭngălơmăsҧnăI,ăhoҥtăđӝngătrongăphҥmăviătӯăBìnhăTrӏăThiênă
đӃnăhӃtăcácătӍnhăphíaăBҳc,ătrөăsӣăđóngătҥiăthƠnhăphӕăHƠăNӝi. 

2. LiênăhiӋpăChӃăbiӃnăvƠăCungăӭngălơmăsҧnăII,ăhoҥtăđӝngătrongăphҥmăviătӯăQuҧngăNamă - 
ĐƠăNҹngăđӃnăPhúăKhánhăvƠăcácătӍnhăTơyăNguyên,ătrөăsӣăđóngătҥiăthӏăxưăQuyăNhѫn,ătӍnhăNghƿaă
Bình. 

3.ăLiênăhiӋpăChӃăbiӃnăvƠăCungăӭngă lơmăsҧnă III,ăhoҥtăđӝngă trongăphҥmăviă tӯăThuұnăHҧi,ă
LơmăĐӗngătrӣăvƠoăđӃnăhӃtăcácătӍnhăNamăBӝ,ătrөăsӣăđóngătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinh. 

ĐiӅuă2ă -  CácăLiênăhiӋpăChӃăbiӃnăvƠăCungăӭngălơmăsҧnăcóătѭăcáchăphápănhơnăhoҥtăđӝngă
theoăchӃăđӝăhҥchătoánăkinhătӃ,ăcóănhӳngănhiӋmăvөăchӫăyӃuăsauăđơy: 

- ThӕngănhҩtăquҧnălỦ, thuămuaăgӛăđưăkhaiăthácăvƠăcácăloҥiălơmăsҧnăkhácătrongăphҥmăviăhoҥtă
đӝngăcӫaăliênăhiӋpătheoăchӍătiêuăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc.ă 

- TәăchӭcăchӃăbiӃn,ădӵătrӳ,ăvұnătҧi,ăcungăӭngăgӛăvƠăcácăloҥiăvұtătѭălơmăsҧnăchoăcácănhuăcҫuăcӫaă
nӅnăkinhătӃăquӕcădơnătheoăđúngăchӍătiêuăkӃăhoҥch,ăchӃăđӝ,ăthӇălӋăvƠăphápăluұtăNhƠănѭӟcăquyăđӏnh. 

- GiúpăBӝă trѭӣngăBӝăLơmănghiӋpăgiámăsátă viӋcă sӱădөngăgӛăvƠă cácăvұtă tѭă lơmăsҧnăkhácă
trongăphҥmăviăhoҥtăđӝngăcӫaăLiênăhiӋp. 

ĐiӅuă3ă -  MӛiăLiênăhiӋpăChӃăbiӃnăvƠăCungăӭngălơmăsҧnădoămӝtăgiámăđӕcăphөătráchăvƠă
cóăcácăphóăgiámăđӕcăgiúpăviӋc. 

NhiӋmăvөăcөăthӇ,ătәăchӭcăvƠăphѭѫngăthӭcăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăLiênăhiӋpăChӃăbiӃnăvƠăCungă
ӭngălơmăsҧnădoăBӝătrѭӣngăBӝăLơmănghiӋpăquyăđӏnh. 
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ĐiӅuă4ă -  NhӳngăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyăvӅătәăchӭcăchӃăbiӃnăvƠăcungăӭngălơmăsҧnăthuӝcăBӝă
LơmănghiӋpătráiăvӟiănghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă5ă -  BӝătrѭӣngăBӝăLơmănghiӋpăvƠăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăNhƠănѭӟcăӣătrungăѭѫngă
vƠăchӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăcóăliênăquanăchӏuă
tráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 HàăNội,ăỉgàyă01ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră27ă- 28 
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Nghӏ đӏnh sӕ 21-HĐBTăngƠyă13ăthángă02ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋc chuyӇn giao nhiӋm vө vƠătә chӭc bӝ máyăxuҩt, nhұp 

khẩuăhƠngădӋt từ Bӝ NgoҥiăthѭѫngăsangăBӝ CôngănghiӋp nhẹ 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉ h̩ỉăẾͯaăẽộă ỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộă ỏrỊỉgăỈộỏă s͙ă ệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉă ệýăNhàă
ỉ˱ớẾ; 

CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă200-Cẫăỉgàyă26ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă
Ỉộỏăs͙ăđi͉ỐăẾͭăỏhểăố͉ăẾhíỉhăsáẾhăốàăẽi͏ỉăịháịăỉhằỈăịháỏăỏriểỉăs̫ỉăxỐ̭ỏăhàỉgăxỐ̭ỏăỆhẩỐ; 

Xéỏăđ͉ ỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăỉgỊ̩iăỏh˱˯ỉgăốàăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăỉghi͏ịăỉhẹ. 
 

NGHӎăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă 1.-  NayăchuyӇnăgiaoănhiӋmăvөăxuҩt,ănhұpăkhҭuăhƠngădӋtăvƠăTәngăcôngătyăxuҩt,ă
nhұpăkhҭuăhƠngădӋtătӯăBӝăNgoҥiăthѭѫngăsangăBӝăCôngănghiӋpănhẹăphөătrách. 

 

ĐiӅuă2.-  BӝăNgoҥiăthѭѫngăcóătráchănhiӋmăbƠnăgiaoăchoăBӝăCôngănghiӋpănhẹătoƠnăbӝătәă
chӭc,ăcánăbӝ,ălaoăđӝng,ătiӅnălѭѫng,ătƠiăsҧn,ăcѫăsӣăvұtăchҩtă(kӇăcҧăcácăchiănhánhăđҥiădiӋnăcӫaăTәngă
côngă tyă trongăvƠăngoƠiănѭӟc),ănhiӋmăvөăvƠăkӃăhoҥchăkinhădoanhăcӫaăTәngăcôngă tyăxuҩtănhұpă
khҭu hƠngădӋt. 

ViӋcăbƠnăgiaoăphҧiăhoƠnăthƠnhătrongăquỦăIănĕmă1982ăvƠăphҧiăbҧoăđҧmămӑiăhoҥtăđӝngăđѭӧcă
tiӃnăhƠnhăbìnhăthѭӡng,ăkhôngălƠmătrӣăngҥiăđӃnăviӋcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcănĕmă1982. 

 

ĐiӅuă3.-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăBӝătrѭӣngăcácăbӝăNgoҥiăthѭѫng,ă
CôngănghiӋpănhẹ,ăthӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvƠăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngă
BӝătrѭӣngăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă13ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră29 
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Nghӏ đӏnh sӕ 35-HĐBTăngƠyă04ăthángă3ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋc chuyӇn giao nhiӋm vө, tә chӭc bӝ máyălƠmăcôngătácă
quy hoҥch từ Bӝ Xơyădӵng sang ӪyăbanăXơyădӵngăcѫăbҧnăNhƠănѭӟc 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăqỐyăđ͓ỉhăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉ,ă

ỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăẽộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỉhi͏ỈăͮyăẽaỉăXợyăếựỉgăẾ˯ăẽ̫ỉăNhàăỉ˱ớẾ,ăsaỐăỆhiăđụăỏh͗aăỏhỐ̵ỉă

ốớiăBộăỏr˱ởỉgăBộăXợyăếựỉg. 
 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.-  ChuyӇnă toƠnă bӝă nhiӋmă vө,ă tәă chӭcă bӝă máy,ă cѫă sӣă vұtă chҩtă cӫaă ViӋnă Quyă
hoҥchăvƠăbӝăphұnălƠmăcôngătácăquyăhoҥchătrongăViӋnăQuyăhoҥchăthiӃtăkӃătәngăhӧpăxơyădӵngătҥiă
thƠnhăphӕăHӗăChíăMinh,ăthuӝcăBӝăxơyădӵngăsangăchoăӪyăbanăXơyădӵngăcѫăbҧnăNhƠănѭӟcăphөă
trách. 

 

ĐiӅuă 2.-  ChӫănhiӋmăӪyăbanăXơyădӵngăcѫăbҧnăNhƠănѭӟcăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăXơyădӵngă
tiӃnăhƠnhăviӋcăbƠnăgiaoăxongătrongăquỦăIănĕmă1982ăvƠăbҧoăđҧmăsӵăhoҥtăđӝngăbìnhăthѭӡngăcӫaă
cácătәăchӭcănóiătrên. 

 

ĐiӅuă3.-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăXơyădӵngăcѫă
bҧnăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngăBӝăXơyădӵng,ăthӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquană
khácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏch ӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcă
thuӝcătrungăѭѫngăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 ảàăNội,ăỉgàyă04ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră29 - 30 
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Nghӏ đӏnh sӕ 52-HĐBTăngƠyă19ăthángă3ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋc sӱaăđәi tә chӭc bӝ máyăcӫa Bӝ Ngoҥiăthѭѫng 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăỉgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăố͉ăỉhi͏Ỉă

ốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉ,ăỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăẽộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉăệýă
Nhàăỉ˱ớẾ; 

CĕỉăẾứăỉgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă231-Cẫăỉgàyă21ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1979ăqỐyăđ͓ỉhăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàă
ỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăNgỊ̩iăỏh˱˯ỉg; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNgỊ̩iăỏh˱˯ỉg. 
 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1-  SӱaăđәiătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăBӝăNgoҥiăthѭѫngănhѭăsau: 

1.ăGiҧiăthӇăVөăXơyădӵngăcѫăbҧn. 

2.ăHӧpănhҩtăVөăxuҩt,ănhұpăkhҭuăIăvƠăVөăxuҩt,ănhұpăkhҭuăIIăthƠnhăVөăxuҩt,ănhұpăkhҭu. 

 

ĐiӅuă 2-  BӝătrѭӣngăBӝăNgoҥiăthѭѫngăcóătráchănhiӋmăquyăđӏnhăcөăthӇănhiӋmăvө,ăquyӅnă
hҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăVөăxuҩtănhұpăkhҭu. 

 

ĐiӅuă 3-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăNgoҥiăthѭѫngă
chӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă19ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng 

KT.ăChӫătӏch 

PhóăChӫătӏch 

TӔăHӲU 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră27 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 60-HĐBTăngƠyă01ăthángă4ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng bә sung nhiӋm vө vƠătә chӭc bӝ máyăcӫa Ban chӍ đҥoăphơnăbӕ 

laoăđӝngăvƠădơnăcѭăTrungăѭѫng 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă226-Cẫăỉgàyă01ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1981ăố͉ăối͏Ếăỏhàỉhăệ̵ịăBaỉăẾh͑ăđ̩Ịă
ịhợỉăẽ͙ăệaỊăđộỉgăốàăếợỉăẾ˱ăTrỐỉgă˱˯ỉg; 

CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỏrỊỉgăhộiăỉgh͓ăTh˱ờỉgăốͭăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgă
ỉgàyă04ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1982; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTr˱ởỉgăẽaỉăBaỉăẾh͑ăđ̩Ịăịhợỉăẽ͙ăệaỊăđộỉgăốàăếợỉăẾ˱ăTrỐỉgă˱˯ỉg. 
 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.-  NayăbәăsungănhiӋmăvөăcӫaăBanăchӍăđҥoăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăTrungă
ѭѫngănhѭăsau: 

BanăchӍăđҥoăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăgiúpăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăthӕngănhҩtăquҧnălỦăcôngătácăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭ,ăxơyădӵngăcácăvùngăkinhătӃămӟiă
cӫaăcácăđӏaăphѭѫng,ăcөăthӇălƠ: 

1.ăDӵaăvƠoăquyăhoҥchăphơnăvùngăkinhătӃăvƠăquyăhoҥchăphátătriӇnăcácăngƠnhăkinhătӃ,ăvĕnă
hóaăđӇăđônăđӕcăvƠăchӫătrìăphӕiăhӧpăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăxácăđӏnhăcácăđӏaăbƠnăkinhătӃămӟi,ă
lƠmăcѫăsӣăchoăviӋcăbӕătríăkӃăhoҥchă5ănĕmăvƠăhƠngănĕm. 

2.ăTrênăcѫăsӣăphѭѫngăhѭӟngăvƠănhiӋmăvөăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcă5ănĕmăvƠăhƠngănĕm,ăhѭӟngă
dүnăcácăBӝ,ăTәngăcөc,ăcácăđӏaăphѭѫngălұpădӵăánăkӃăhoҥchăphơnăbӕălaoăđӝng,ădơnăcѭăvƠăxơyădӵngă
cácăvùngăkinhă tӃămӟi;ăTәngăhӧpăcácădӵăánăđóăgӱiăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăđӇăđѭaăvƠoăkӃă
hoҥchăchungătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxétăduyӋt. 

3.ăTrênăcѫăsӣăchӍătiêuăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăgiaoăchoăcácăđӏaăphѭѫng,ăthӕngănhҩtăquҧnălỦăviӋcă
thӵcăhiӋnăvӕnăđҫuătѭ,ăvұtătѭ,ălѭѫngăthӵcădoătrungăѭѫngătrӧăcҩpăchoăđӏaăphѭѫngăđӇăxơyădӵngăcácă
vùngăkinhătӃămӟi;ăđônăđӕcăviӋcăquyӃtătoánăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăđҫuătѭ;ăkiӇmătraăhiӋuăquҧăsӱădөngă
vӕnăđҫuătѭătheoăchӃăđӝăNhƠănѭӟcăquyăđӏnh. 

4.ăĐônăđӕc,ăchӫătrìăphӕiăhӧpăvӟiăcácăBӝ,ăcácăngƠnhăhѭӟngădүnăcácăđӏaăphѭѫngătәăchӭcăsҧnă
xuҩt,ăđӡiăsӕngăvƠăxơyădӵngăkhuădơnăcѭătrênăcácăđӏaăbƠnăkinhătӃămӟi. 

 

ĐiӅuă 2.-  Bӝămáyăchuyênă tráchăgiúpăBanăchӍăđҥoăphơnăbӕă laoăđӝngăvƠădơnăcѭăTrungă
ѭѫngăgӗmăcácăbӝăphұnăsauăđơy: 

1.ăVөăKӃăhoҥchăvƠăQuyăhoҥch. 

2.ăVөăChínhăsáchăvƠăĐӡiăsӕng. 

3.ăVĕnăphòng,ăvƠămӝtăsӕăpháiăviênăkiӇmătra. 
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ĐiӅuă 3.-  Giҧiă thӇăTәngăcөcăKhaiăhoangăxơyădӵngăvùngăkinhă tӃămӟiă thuӝcăBӝăNôngă
nghiӋp.ăBӝăNôngănghiӋpăchuyӇnăgiaoănhiӋmăvө,ătәăchӭc,ăcánăbӝăvƠăphѭѫngătiӋnăđangălƠmăcôngă
tácănƠyăsangăBanăchӍăđҥoăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăTrungăѭѫngăphөătrách. 

 

ĐiӅuă 4.-  CácăBӝ,ăTәngăcөcăquҧnă lỦă sҧnăxuҩtăcóănhiӋmăvөăkhaiăhoangăxơyădӵngăcácă
vùngăkinhătӃămӟiătùyătheoăkhӕiălѭӧngăcôngăviӋcăcҫnăthiӃtămƠătәăchӭcăbӝămáyăchuyênătráchăgiúpă
bӝătrѭӣng,ăTәngăCөcătrѭӣng quҧnălỦăcôngătácănƠy. 

BanăchӍăđҥoăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăTrungăѭѫngăhѭӟngădүnăcөăthӇăvӅătәăchӭcăvƠăhoҥtă
đӝngăcӫaăBanăchӍăđҥoăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăđӏaăphѭѫng.ă 

 

ĐiӅuă 5.-  BanăchӍăđҥoăphơnăbӕă laoăđӝngăvƠădơn cѭăӣă cácăcҩpăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuă
riêngăvƠăcóătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng. 

QuỹălѭѫngăcӫaăbӝămáyăgiúpăviӋcăchӍăđҥoăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăcácăcҩpăkhôngălҩyă
vƠoăquỹălѭѫngăcácăcѫăquanăhƠnhăchính,ămƠălҩyăvƠoăkinhăphíăsӵănghiӋpăkinhătӃămӟi. 

 

ĐiӅuă 6.-  Bӝătrѭӣng TәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăbӝă trѭӣngăcácăBӝ,ăchӫănhiӋmă
cácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóăliênăquanăvƠă
trѭӣngăbanăBanăchӍăđҥoăphơnăbӕălaoăđӝngăvƠădơnăcѭăTrungăѭѫng,ăchӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă
tӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă20ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră50ă- 51 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 71-HĐBTăngƠyă20ăthángă4ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp vө cácăvҩnăđӅ vӅ quӕcăphòngăvƠăđӝngăviênă

nӅn kinh tӃ quӕcădơnăthuӝcăVĕnăphòngăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣng 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăỉgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă165-Cẫăỉgàyă23-4-1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăố͉ăỏổăẾhứẾăệ̵ịăỆ͇ă

hỊ̩Ếhăđộỉgăốiêỉăỉ͉ỉăỆiỉhăỏ͇ăqỐ͙Ếăếợỉăỏh˱ờỉgăxỐyêỉăsẵỉăsàỉgăẾh͙ỉgăẾhi͇ỉăỏraỉhăxợỈăệ˱ͫẾăốàăỏổă
ẾhứẾăẽộăỈáyăẾhỐyêỉăỏráẾhăệàỈăẾỵỉgăỏáẾăđộỉgăốiêỉ; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăTổỉgăỏh˱ăỆýăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg, 
 
 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.-  ThƠnhălұpăVөăcácăvҩnăđӅăvӅăquӕcăphòngăvƠăđӝngăviênănӅnăkinhătӃăquӕcădơnă
(gӑiătҳtălƠăVөă1)ăthuӝcăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

Vөă1ăcóănhiӋmăvөăgiúpăBӝă trѭӣngăTәngă thѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngă theoădõi,ă đônăđӕc,ă
kiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngătrongăviӋcălұpăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăđӝngăviênănӅnă
kinhă tӃăquӕcădơnă thѭӡngăxuyênă sҹnă sƠngăchӕngă chiӃnă tranhăxơmă lѭӧc,ăvƠă cácăvҩnăđӅăvӅăquӕcă
phòng.ăCөăthӇălƠ: 

- ĐônăđӕcăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngălұpăcácăkӃăhoҥchăđӝngăviênănӅnăkinhătӃăquӕcădơnănhѭă
kӃăhoҥchăkinhă tӃănĕmăđҫuăchiӃnă tranh;ăkӃăhoҥchăđӝngăviênăchoăquơnăđӝi;ăkӃăhoҥchăphòngă thӫă
nhơnădơnăӣăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngătheoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng;ăthҭmătraăcácăkӃă
hoҥchăҩyătrѭӟcăkhiătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

- TheoăsӵăchӍăđҥoăcӫaăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ătәăchӭcăkiӇmătraăvӅămӭcăđӝăvƠăkhҧă
nĕngăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchăđӝngăviênăcӫaăcácăngƠnhăvƠăcácăđӏaăphѭѫng. 

- Theoădõi,ăkiӇmătra,ăđônăđӕcăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchăđӝngăviênănӅnăkinhătӃăquӕcădơnă
khiăđҩtănѭӟcăӣătrongătìnhătrҥngăkhҭnătrѭѫngăhoһcăcóăchiӃnătranh. 

- Theoădõi,ăkiӇmătra,ăđônăđӕcăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅăkӃtă
hӧpăkinhătӃăvӟiăquӕcăphòngă- quӕcăphòngăvӟiăkinhătӃăvƠănhӳngăcôngătácăcóăliênăquanăđӃnăquӕcă
phòng. 

- HѭӟngădүnăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngătә chӭcăcôngătácăbҧoămұtăkӃăhoҥchăđӝngăviênănӅnă
kinhătӃăquӕcădơn. 

 

ĐiӅuă2.-  Vөă1ăcóămӝtăvөătrѭӣngăphөătrách,ăvƠăcóătӯă1ăđӃnă2ăphóăvөătrѭӣngăgiúpăviӋcăvөă
trѭӣng. 

 

ĐiӅuă 3.-  CѫăcҩuătәăchӭcăvƠăchӃăđӝălƠmăviӋcăcӫaăVөă1ădoăBӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăquyăđӏnh.ăBӝăQuӕcăphòng cóătráchănhiӋmăcӱăcánăbӝăđӃnălƠmăviӋcăӣăVөă1ătheoă
chӃăđӝăbiӋtăphái,ăcĕnăcӭăyêuăcҫuăcӫaăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

246



 

ĐiӅuă 4.-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăthӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠă
nѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ă thƠnhă
phӕătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă01ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈ 1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră52ă- 53 
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Nghӏ đӏnh sӕ 79-HĐBTăngƠyă04ăthángă5ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpădѭӧc ViӋt Nam 

trӵc thuӝc Bӝ Y tӃ 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẽộăỏr˱ởỉgăBộăYăỏ͇, 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1.-  NayăthƠnhălұpăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpădѭӧcăViӋtăNamătrӵcăthuӝcăBӝăYătӃătrênă
cѫăsӣătәăchӭcăhiӋnăcóăcӫaăTәngăcôngătyădѭӧcăvƠăcácăcѫăsӣătrӵcăthuӝcăTәngăcôngătyădѭӧc. 

 

ĐiӅuă2.-  NayăhӧpănhҩtăcácătәăchӭcăsҧnăxuҩtăvƠăkinhădoanhădѭӧcăӣămӛiătӍnh,ăthƠnhăphӕă
trӵcăthuӝcătrungăѭѫngăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫng,ăbaoăgӗmăxíănghiӋpădѭӧcăphҭmătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăcôngă
tyădѭӧcăphҭmăcҩpăII,ăcôngătyădѭӧcăliӋuăcҩpăIIă(nӃuăcó)ăthƠnhămӝtăxíănghiӋpăliênăhӧpădѭӧcătӍnh,ă
thƠnhăphӕătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫng,ădoăӪyăbanănhơnădơnăcùngăcҩpăchӍăđҥoătoƠnă
diӋn,ăthôngăquaăcácăSӣ,ăTyăyătӃ,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăchӍăđҥoăcӫaăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpădѭӧcăViӋtă
NamăvӅăquҧnălỦăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұtătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

 

ĐiӅuă 3.-  Liên hiӋpă cácă xíă nghiӋpădѭӧcăViӋtă Namă lƠămӝtă tәă chӭcă liênă hiӋpă sҧnă xuҩtă
dѭӧcăhoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăliênăhiӋpăcácăxíănghiӋpăquӕcădoanhăbanăhƠnhătheoăNghӏăđӏnhăsӕă302-
CPăngƠyă1-12-1978ăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫăvƠăcóăcácănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnănhѭăsau: 

1.ăXơyădӵngăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchă5ănĕm,ăkӃăhoҥchăhƠngănĕmăcӫaăngƠnh;ăchӍăđҥo,ăkiӇmătra,ă
đônăđӕcăcácăđѫnăvӏătrongătoƠnăngƠnhăthӵcăhiӋnăquyăhoҥchăvƠăkӃăhoҥchăđó. 

Tәă chӭcă phơnă côngă vƠă hӧpă tácă sҧnă xuҩtă giӳaă cácă xíă nghiӋpă quӕcă doanhă trungă ѭѫng,ă xíă
nghiӋpăquӕcădoanhăđӏaăphѭѫng,ăxíănghiӋpăcôngătѭăhӧpădoanh,ăcácăhӧpătácăxưăsҧnăxuҩtădѭӧcăliӋuă
dѭӧcăphҭmăvƠăcácătәăchӭcăhìnhăthӭcăsӣăhӳuăkhácăthuӝcăngƠnhădѭӧc. 

Chӏuă tráchănhiӋmă trѭӟcăNhƠănѭӟcăvƠăBӝăYă tӃăvӅăkӃtăquҧăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhăcӫaăLiênă
hiӋp. 

2.ăXơyădӵngăvƠăchӍăđҥoăcácăđѫnăvӏătoƠnăngƠnhăthӵcăhiӋnăcácătiêuăchuҭnăvƠăđӏnhămӭcăkinhătӃă
- kỹăthuұt. 

TәăchӭcănghiênăcӭuăvƠăӭngădөngăcácăthƠnhătӵuăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtăvӅăsҧnăxuҩtăthuӕc,ănuôiă
trӗng,ăchӃăbiӃnăcơy,ăconălƠmăthuӕc,ăvӅăquҧnălỦăkinhătӃăcӫaăngƠnh. 

3.ăTәăchӭcăchӍăđҥoăcôngătácăthuămua,ăsҧnăxuҩt,ăphơnăphӕiăthuӕcăvƠădѭӧcăliӋu,ăcôngătácăquҧnă
lỦăthӏătrѭӡngăvӅăthuӕc,ăcôngătácăquҧnălỦăvƠăsӱădөngăcácăloҥiătƠiăsҧn,ătiӅnăvӕnăcӫaăLiênăhiӋpătheoă
đúngăchínhăsách,ăchӃăđӝăcӫaăNhƠănѭӟc. 

TәăchӭcăchӍăđҥoăcôngătácăxơyădӵngăcѫăbҧn;ăcungăӭngăvұtătѭăkỹăthuұtăchoăcácăđѫnăvӏătrӵcă
thuӝc.ăTrongă trѭӡngăhӧpăcҫnă thiӃtăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăsҧnăxuҩtăvƠăhoƠnă thƠnhăkӃăhoҥch,ăLiênă
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hiӋpăcóăthӇăkiӃnănghӏăvӟiăbӝătrѭӣngăBӝăYătӃăvӅăviӋcăđiӅuăhòaăthiӃtăbӏ,ăvұtătѭ,ăvӕnăgiӳaăcácăđѫnăvӏă
trӵcăthuӝcăLiênăhiӋp. 

4.ăTrӵcă tiӃpăgiaoădӏch,ăkỦăkӃtăvӟiăcácă tәăchӭcăkinhă tӃăcӫaănѭӟcăngoƠiă trongăviӋcăhӧpă tácă
nghiênăcӭuăkhoaăhӑcă- kỹăthuұt,ăsҧnăxuҩtăvƠăkinhădoanh,ăxuҩtăvƠănhұpăkhҭuăthuӕc,ăvұtătѭăkỹăthuұt,ă
nguyênă liӋuă sҧnă xuҩtă dѭӧcă theoă sӵă chӍă đҥoă cӫaă Bӝă trѭӣngă Bӝă Yă tӃ;ă giúpă Bӝă trѭӣngă Bӝă Yă tӃă
nghiênăcӭuăcácăchínhăsách,ăkӃăhoҥch,ăbiӋnăphápăhӧpătácăkinhătӃăvӟiănѭӟcăngoƠiăcóăliênăquanăđӃnă
sҧnăxuҩtă- kinhădoanhăcӫaăngƠnhădѭӧc. 

5.ăQuҧnălỦăcánăbӝ,ăbiênăchӃ,ăvƠăcôngătácăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngăcánăbӝăvƠăcôngănhơnăkỹăthuұtă
trongătoƠnăngƠnh. 

LiênăhiӋpăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăcóăconădҩuăriêngăvƠăcóătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng. 

 

ĐiӅuă4.-  LiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpădѭӧcăViӋtăNamăcóămӝtăTәngăGiámăđӕc;ăcóătӯăhaiăđӃnă
baăPhóăTәngăgiámăđӕcăgiúpăviӋcăTәngăGiámăđӕc. 

CѫăcҩuătәăchӭcăvƠănhiӋmăvөăcөăthӇăcӫaăliênăhiӋpădoăBӝătrѭӣngăBӝăYătӃăquyăđӏnh. 

 

ĐiӅuă5.-  NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh;ăbưiăbӓănhӳngăquyăđӏnhătrѭӟcă
đơyătráiăvӟiănghӏăđӏnhănƠy. 

 

ĐiӅuă6.-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăthӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠă
nѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóăliênăquan,ăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhă
phӕătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă04ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾăs͙ă3,ăỏră59ă- 60 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 118-CTăngƠyă11ăthángă5ănĕmă1982ăcӫa Chӫ tӏch 
Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp HӝiăđӗngăcácănghӋ sĩ 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă252-Cẫăỉgàyă12ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ẾáẾăếaỉhăhi͏Ốăỉgh͏ăsĩ. 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1-  ThƠnhălұpăHӝiăđӗngăcácănghӋăsƿ. 

HӝiăđӗngăcácănghӋăsƿăcóănhiӋmăvөăgiúpăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrongăviӋcăxétătһngă
danhăhiӋuăNghӋăsƿănhơnădơnăvƠăNghӋăsƿăѭuătúăchoănhӳngăngѭӡiăhoҥtăđӝngănghӋăthuұtăcóănhiӅuă
sángătҥoănghӋăthuұtăvƠănhiӅuăcӕngăhiӃnăphөcăvөănhơnădơn. 

 

ĐiӅuă2-  ThƠnhăviênăcӫaăHӝiăđӗngăcácănghӋăsƿăgӗm: 
1.ăCùăHuyăCұn,ăThӭătrѭӣngăBӝăVĕnăhóa,ăChӫătӏchăHӝiăđӗng. 

2.ăLѭuăHӳuăPhѭӟc,ăViӋnătrѭӣng ViӋnăỂmănhҥcăViӋtăNam,ăPhóăChӫătӏch. 

3.ăTrҫnăBҧng,ănhƠăđҥoădiӉnăchèo,ăӪyăviên. 

4.ăIăBrѫm,ănhƠăđҥoădiӉnămúa,ăӪyăviên 

5.ăTrƠăGiang,ăNghӋăsƿăđiӋnăҧnh,ăӪyăviên. 

6.ăBùiăĐìnhăHҥc,ănhƠăđҥoădiӉnăđiӋnăҧnh,ăӪyăviên. 

7.ăPhùngăHá,ănghӋăsƿăcҧiălѭѫng,ăӪyăviên. 

8. Trung Kiên,ănghӋăsƿăhát,ăӪyăviên. 

9.ăTháiăLy,ănhƠăđҥoădiӉnămúa,ăӪyăviên. 

10.ăĐƠoăMӝngăLong,ănghӋăsƿăkӏchănói,ăӪyăviên.ă 

11.ăHӗngăSӃn,ănhƠăđҥoădiӉnăđiӋnăҧnh,ăӪyăviên. 

12.ăLӋăThi,ănghӋăsƿăhát,ăӪyăviên. 

13.ăVõăSƿăThӯa,ănghӋăsƿătuӗng,ăӪyăviên. 

 

ĐiӅuă 3-  Hӝiăđӗngăcác nghӋăsƿăcóăcácăbanăcaănhҥc,ăsơnăkhҩu,ăđiӋnăҧnh,ămúaăvƠăcóăbӝă
phұnăthѭӡngătrӵcăđһtătҥiăBӝăVĕnăhóa. 

CѫăcҩuătәăchӭcăvƠăchӃăđӝălƠmăviӋcăcӫaăcácăbanăvƠăbӝăphұnăthѭӡngătrӵcădoăChӫătӏchăHӝiă
đӗngăcácănghӋăsƿăquyăđӏnh. 
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ĐiӅuă 4-  HƠngănĕmăvƠoă thángă7,ăHӝiăđӗngăcácănghӋăsƿăcóă tráchănhiӋmă trìnhăChӫă tӏchă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngădanhăsáchăđӅănghӏătһngăcácădanhăhiӋuănghӋăsƿ. 

NhiӋmăkǶăhoҥtăđӝngăcӫaăthƠnhăviênăHӝiăđӗngăcácănghӋăsƿălƠă5ănĕm. 

KinhăphíăhoҥtăđӝngăcӫaăHӝiăđӗngăcácănghӋăsƿăđѭӧcătínhăvƠoăngơnăsáchăcӫaăBӝăVĕnăhóa. 

 

ĐiӅu  5-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăBӝătrѭӣngăBӝăVĕnăhóa,ăChӫătӏchă
HӝiăliênăhiӋpăvĕnăhӑcănghӋăthuұtăViӋtăNamăvƠănhӳngăngѭӡiăcóătênănóiăӣăĐiӅuă2ăchӏuătráchănhiӋmă
thiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă11ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1982 

KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăs͙ă9,ăỏră175ă- 176 
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Nghӏ đӏnh sӕ 92-HĐBTăngƠyă24ăthángă5ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp viӋnănghiênăcӭu khoa hӑcăgiáăcҧ 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾă
qỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾ; 

Cĕỉă ẾứăNgh͓ă đ͓ỉhă s͙ă 14-Cẫăỉgàyă 13ă ỏháỉgă01ă ỉĕỈă1975ă Ếͯaăảộiă đồỉgăChíỉhă ịhͯăẽaỉă
hàỉhăĐi͉Ốăệ͏ăố͉ăỏổăẾhứẾăốàăhỊ̩ỏăđộỉgăẾͯaăͮyăẽaỉăV̵ỏăgiáăNhàăỉ˱ớẾ; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăẾhͯăỉhi͏ỈăͮyăẽaỉăV̵ỏăgiáăNhàăỉ˱ớẾ, 
 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă 1.-  NayăthƠnhălұpăViӋnăNghiênăcӭuăkhoaăhӑcăgiáăcҧătrӵcăthuӝcăӪyăbanăVұtăgiáă
NhƠ nѭӟc. 

ĐiӅuă2.- ViӋnăNghiênăcӭuăkhoaăhӑcăgiáăcҧăcóănhiӋmăvөăgiúpăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠănѭӟc: 

- Nghiênăcӭu,ăvұnădөngăkhoaăhӑcăcѫăbҧnăvӅăgiáăcҧăphùăhӧpăvӟiăđiӅuăkiӋnă thӵcă tiӉnă cӫaă
nѭӟcăta,ăđápăӭngăchoăyêuăcҫuăcӫaăcôngătácăgiáăcҧătrѭӟcămҳtăcũngănhѭălơuădƠi; 

- TәngăkӃtăthӵcătiӉnăcôngătácăgiáăcҧăcӫaănѭӟcătaăquaăcácăthӡiăkǶ; 

- NghiênăcӭuăcácăvҩnăđӅăvӅăđѭӡngălӕiăchínhăsáchăvƠăphѭѫngăphápăluұnăvӅăgiáăphөcăvөăcôngă
tácălưnhăđҥoăcӫaăĐҧngăvƠăcôngătácăquҧnălỦăcӫaăNhƠănѭӟc; 

- ThamăgiaăđƠoătҥoăvƠăbӗiădѭӥngăcánăbӝălƠmăcôngătácăgiáăcóătrìnhăđӝăđҥiăhӑc,ătrênăđҥiăhӑc; 

- TәăchӭcăxuҩtăbҧnăcácătƠiăliӋu,ătҥpăchíălỦăluұnăthôngătinăvӅăgiá. 

ĐiӅuă 3.-  ViӋnăNghiênăcӭuăkhoaăhӑcăgiáăcҧădoămӝtăviӋnă trѭӣngăphөă trách;ăgiúpăviӋcă
viӋnătrѭӣngăcóămӝtăsӕăphóăviӋnătrѭӣng. 

ChӫănhiӋmăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠ nѭӟcăquyăđӏnhăcөăthӇăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăvƠăcѫăcҩuătәă
chӭcăcӫaăViӋnăNghiênăcӭuăkhoaăhӑcăgiáăcҧ. 

ĐiӅuă4.-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠă
nѭӟcăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 ảàăNội,ăỉgàyă24ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră55ă- 56 
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Nghӏ đӏnh sӕ 100-HĐBTăngƠyă02ăthángă6ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Vө QuҧnălỦăvƠăCҧi tҥoăthѭѫngănghiӋp 

thuӝc Bӝ Nӝiăthѭѫng 

 

 

HӜI ĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă80-Cẫăỉgàyă16ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1962ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăNộiăỏh˱˯ỉg; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăỏh˱˯ỉg, 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1.-  NayăthƠnhălұpăVөăQuҧnălỦăvƠăCҧiătҥoăthѭѫngănghiӋpăthuӝcăBӝăNӝiăthѭѫng. 

 

ĐiӅuă2.-  VөăQuҧnălỦăvƠăCҧiătҥoăthѭѫngănghiӋpăcóătráchănhiӋmăgiúpăbӝătrѭӣngăBӝăNӝiă
thѭѫngănghiênăcӭuăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsách,ăchӃăđӝăvӅăquҧnălỦăthѭѫngă
nghiӋpă(quӕcădoanh,ătұpăthӇăvƠătѭădoanh)ătrênăthӏătrѭӡngănӝiăđӏaănhằmăphátătriӇnăthѭѫngănghiӋpă
xưă hӝiă chӫă nghƿa,ă thӕngă nhҩtă quҧnă lỦă thӏă trѭӡngă nӝiă đӏaă vƠă cҧiă tҥoă xưă hӝiă chӫă nghƿaă đӕiă vӟiă
thѭѫngănghiӋpătѭădoanh. 

 

ĐiӅuă 3.-  VөăQuҧnălỦăvƠăCҧiătҥoăthѭѫngănghiӋpădoămӝtăvөătrѭӣngăphөătráchăvƠămӝtăsӕă
phóăvөătrѭӣngăgiúpăviӋc. 

BӝătrѭӣngăBӝăNӝiăthѭѫngăquyăđӏnhăcөăthӇăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăcѫăcҩuătәăchӭcăvƠăphѭѫngă
thӭcăhoҥtăđӝngăcӫaăVөăQuҧnălỦăvƠăcҧiătҥoăthѭѫngănghiӋp. 

 

ĐiӅuă 4.-  BӝătrѭӣngăTәngă thѭăkỦ HӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăBӝă trѭӣngăBӝăNӝiă thѭѫngăcóă
tráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă02ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră106 
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Nghӏ đӏnh sӕ 115-HĐBTăngƠyă15ăthángă7ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăTrungătơmăPhơnătíchăhӋ thӕng 

vƠăBanăNghiênăcӭu quҧnălỦăkinhătӃ xơyădӵng - vұn tҧi  
thuӝc ViӋnăNghiênăcӭu quҧnălỦăkinhătӃ Trungăѭѫng 

 
HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă111-Cẫăỉgàyă18ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1978ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏổăẾhứẾăẾͯaăVi͏ỉăNghiêỉăẾứỐăqỐ̫ỉăệýăỆiỉhăỏ͇ăTrỐỉgă˱˯ỉg; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăVi͏ỉăỏr˱ởỉgăVi͏ỉăNghiêỉăẾứỐăqỐ̫ỉăệýăỆiỉhăỏ͇ăTrỐỉgă˱˯ỉg, 

 
NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă 1.  ThƠnhă lұpă Bană Nghiênă cӭuă quҧnă lỦă kinhă tӃă xơyă dӵngă - vұnă tҧiă thuӝcă ViӋnă
NghiênăcӭuăquҧnălỦăkinhătӃăTrungăѭѫngătrênăcѫăsӣăsápănhұpătәănghiênăcӭuăquҧnălỦăxơyădӵngăcѫă
bҧnăvӟiătәănghiênăcӭuăquҧnălỦăgiaoăthôngăvұnătҧiăcӫaăViӋn. 

BanăNghiênăcӭuăquҧnălỦăkinhătӃăxơyădӵngă- vұnătҧiăcóănhiӋmăvөănghiênăcӭuăhӋăthӕngăquҧnă
lỦăkinhă tӃăxơyădӵngăcѫăbҧnăvƠăgiaoă thôngăvұnă tҧiăӣă trongănѭӟcăvƠănѭӟcăngoƠi,ă tӯngăbѭӟcăxơyă
dӵngăkhoaăhӑcăvӅăquҧnălỦăkinhătӃăxơyădӵngăcѫăbҧnăvƠăgiaoăthôngăvұnătҧiăӣănѭӟcăta. 

ĐiӅuă 2.  ThƠnhălұpăTrungătơmăPhơnătíchăhӋăthӕngăthuӝcăViӋnăNghiênăcӭuăquҧnălỦăkinhă
tӃăTrungăѭѫng. 

Trungă tơmăPhơnă tíchăhӋă thӕngăcóănhiӋmăvөănghiênăcӭuăcácă thƠnhă tӵuăkhoaăhӑcăkỹă thuұtă
hiӋnăđҥiăvӅăhӋăthӕng,ăphơnătíchăcácădӵăđoánăvӅătìnhăhìnhăkinhătӃ,ăđӅăraăcácăphѭѫngăánăgiҧiăquyӃtă
nhӳngăvҩnăđӅăphӭcătҥpăvӅăquҧnălỦăkinhătӃăcóătínhăchҩtăliênăngƠnh. 

ĐiӅuă 3.  ViӋnă trѭӣngă ViӋnăNghiênă cӭuăquҧnă lỦă kinhă tӃăTrungăѭѫngăquyăđӏnhă cөă thӇă
chӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăcѫăcҩuă tәăchӭcăvƠăphѭѫngă thӭcăhoҥtăđӝngăcӫaăBanăNghiênăcӭuăquҧnă lỦă
kinhătӃăxơyădӵngă- vұnătҧiăvƠăTrungătơmăphơnătíchăhӋăthӕng,ăvӟiăđiӅuăkiӋnăkhôngăđѭӧcătĕngăthêmă
biênăchӃ. 

ĐiӅuă 4.  Bӝă trѭӣngăTәngă thѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăViӋnă trѭӣngăViӋnăNghiênăcӭuă
quҧnălỦăkinhătӃăTrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 
 ảàăNội,ăỉgàyă15ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră66 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 190-CTăngƠyă16ăthángă7ănĕmă1982ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Ban chӍ đҥo quҧnălỦăthӏ trѭӡng 

Trungăѭѫng 

  
 

CHӪ TӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỏrỊỉgăẾỐộẾăhọịăỉgàyă23ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1982ă 
ố͉ăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăỏh˱˯ỉgăỉghi͏ịăxụăhộiăẾhͯăỉghĩaăốàăqỐ̫ỉăệýăỏh͓ăỏr˱ờỉg. 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă 1.-  Nayă thƠnhă lұpăBană chӍăđҥoăQuҧnă lỦă thӏă trѭӡngăTrungăѭѫngă trӵcă thuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng. 

ĐiӅuă2.-  BanăchӍăđҥoăQuҧnălỦăthӏătrѭӡngăTrungăѭѫngăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥn: 

1.ăHѭӟngădүn,ăchӍăđҥoăcácăngƠnh,ăcácăcҩpătәăchӭcăthӵcăhiӋnăcôngătácăquҧnălỦăthӏă trѭӡngă
theoăcácăphápălӋnhăcӫaăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăvƠăcácăchӍăthӏ,ănghӏăquyӃtăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

2.ăPhӕiăhӧp,ăkiӇmătra,ăđônăđӕcăcácăngƠnh,ăcácăcҩpătrongăcôngătácăquҧnălỦăthӏătrѭӡng. 
3.ăKiӃnănghӏăvӟiăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәăsungăsӱaăđәiăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝăquҧnălỦăthӏă

trѭӡngăkhiăxétăthҩyăcҫnăthiӃt. 

4.ăSѫăkӃt,ătәngăkӃtăvƠăđӏnhăkǶăbáoăcáoăvӟiăthѭӡngăvөăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅătìnhăhìnhăquҧnă
lỦăthӏătrѭӡng. 

ĐiӅuă3.-  BanăchӍăđҥoăQuҧnălỦăthӏătrѭӡngăTrungăѭѫngăgӗmăcácăthƠnhăviênăsauăđơy: 

- Trѭӣngăban:ăĐӗngăchíăLêăĐӭcăThӏnh,ăBӝătrѭӣngăBӝăNӝiăthѭѫng 

- CácăӪyăviênăthѭӡngătrӵc: 

ĐӗngăchíăVũăTrӑngăNam,ăThӭătrѭӣngăBӝăNӝiăthѭѫngă 

ĐӗngăchíăTrҫnăQuyӃt,ăThӭătrѭӣngăBӝăNӝiăvө. 

ĐӗngăchíăNguyӉnăChanh,ăThӭătrѭӣngăBӝăNgoҥiăthѭѫng. 

ĐӗngăchíăTrҫnăTiêu,ăThӭătrѭӣngăBӝăTƠiăchính. 

ĐӗngăchíăLêăXuơnăĐӗng,ăPhóătrѭӣngăbanăBanătuyênăhuҩnătrungăѭѫng. 

ĐӗngăchíăLêăTuҩn,ăPhóăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

- Cácăӫyăviên: 

ĐӗngăchíăĐһngăVĕnăLơn,ăThӭătrѭӣngăBӝăLѭѫngăthӵc. 

ĐӗngăchíăNguyӉnăDuyăCѭѫng,ăThӭătrѭӣngăBӝăYătӃ. 

ĐӗngăchíăLêăThƠnhăCông,ăThӭătrѭӣngăBӝăVĕnăHóa. 

ĐӗngăchíăTrҫnăTriӋu,ăThӭătrѭӣngăBӝăVұtătѭ. 

ĐӗngăchíăPhùngăVĕnăTӱu,ăThӭătrѭӣngăBӝăTѭăpháp. 

ĐӗngăchíăLêăHoƠng,ăPhóăTәngăgiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

ĐӗngăchíăTrҫnăQuangăNghiêm,ăPhóăChӫănhiӋmăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠănѭӟc. 
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ĐӗngăchíăVũăĐӭc,ăPhóăChӫănhiӋmăӪyăbanăThanhătraăcӫaăChínhăphӫ. 

Tùyătheoănӝiădungătӯngăphiênăhӑp,ăBanăchӍăđҥoăsӁămӡiăđҥiădiӋnăTәngăcôngăđoƠnăViӋtăNam,ă
HӝiăliênăhiӋpăphөănӳăViӋtăNam,ăĐoƠnăthanhăniênăcӝngăsҧnăHӗăChíăMinhăvƠăcácăngƠnhăcóăliênă
quanăđӃnăthamădӵ. 

 

ĐiӅuă4.-  CѫăquanăgiúpăviӋcăBanăchӍăđҥoăQuҧnălỦăthӏătrѭӡngăTrungăѭѫngălƠăVөăQuҧnălỦă
vƠăCҧiătҥoăthѭѫngănghiӋpăthuӝcăBӝăNӝiăthѭѫng. 

 

ĐiӅuă 5.-  CácăđӗngăchíăBӝă trѭӣngăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ă thӫă trѭӣngăcѫăquană
trӵcăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcácăđӗngăchíăđѭӧcăchӍăđӏnhăvƠoăBanăchӍăđҥoănóiătrênăvƠăChӫătӏchă
ӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă16ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1982 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră67ă- 68 

256



Nghӏ đӏnh sӕ 125-HĐBTăngƠyă29ăthángă7ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋc sӱaăđәi tә chӭc bӝ máyăcӫa Ӫy ban Khoa hӑcăvƠăKỹ 

thuұtăNhƠănѭӟc 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăẽaỉăhàỉhăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăĐi͉Ốăệ͏ăố͉ăỏổăẾhứẾăốàăhỊ̩ỏăđộỉgăẾͯaăͮyăẽaỉăẦhỊaăhọẾăốàăỆỹăỏhỐ̵ỏăNhàăỉ˱ớẾăẽaỉă

hàỉhăỆèỈăỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă192-Cẫăỉgàyă13ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1975ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỉhi͏ỈăͮyăẽaỉăẦhỊaăhọẾăốàăỆỹăỏhỐ̵ỏăNhàăỉ˱ớẾ, 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.-  NayăthƠnhălұpăcácăđѫnăvӏătrongătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹă
thuұtăNhƠănѭӟcănhѭăsau: 

A)ăCөcăSáng chӃătrênăcѫăsӣăphòngăsángăchӃăphátăminhăhiӋnănay. 

B)ăVөăVұtătѭăthiӃtăbӏăkhoaăhӑcăkỹăthuұt. 

C)ăVөăQuҧnălỦăkhoaăhӑcăkỹăthuұtăđӏaăphѭѫng. 

D)ăBanăNghiênăcӭuătәăchӭcăvƠăquҧnălỦăkhoaăhӑcăkỹăthuұt. 

ĐiӅuă 2.-  Mӛiăcөc,ăvө,ăbanăcóămӝtăCөcătrѭӣng,ăVөătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăvƠămӝtăsӕăPhóă
cөcătrѭӣng,ăPhóăvөătrѭӣngăvƠăPhóătrѭӣngăbanăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuă3.-  ĐӗngăchíăChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟcăcóătráchănhiӋmă
quyăđӏnhănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠăbiênăchӃăcөăthӇăchoăcácătәăchӭcănóiăӣăĐiӅuă1ătrênăcѫăsӣătәngă
biênăchӃăcӫaăӪyăban. 

ĐiӅuă4.-  ĐӗngăchíăChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟcăvƠăcácăđӗngăchíă
ThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă29ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăNguyênăGiáp 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră69ă- 70 
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Nghӏ đӏnh sӕ 155-HĐBTăngƠyă10ăthángă9ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋc giҧi thӇ BanăđiӅuăhòaăvұn tҧiăTrungăѭѫng 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ThựẾăhi͏ỉăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾ, 
 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.-  GiҧiăthӇăBanăĐiӅuăhòaăvұnătҧiăTrungăѭѫngăthƠnhălұpătheoăNghӏăđӏnhăsӕă190-
CPăngƠyă06ăthángă9ănĕmă1965ăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫ. 

 

ĐiӅuă2.-  BӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăchӫătrìăphӕiăhӧpăvӟiăcácăBӝăđӇăthӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөă
điӅuăhòaăvұnătҧiătheoănhѭăNghӏăđӏnhăsӕă35-CPăngƠyă09ăthángă02ănĕmă1981ăcӫaăHӝiăđӗngăChínhă
phӫăđưăquyăđӏnh. 

 

ĐiӅuă 3.-  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăĐiӅuăhòaăvұnă
tҧiă Trungă ѭѫng,ă cácă Bӝă trѭӣng,ă Chӫă nhiӋmă Ӫyă bană NhƠă nѭӟc,ă Thӫă trѭӣngă cácă cѫă quană khácă
thuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbandănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcă
TrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă10ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră86ă- 87 
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Nghӏ đӏnh sӕ 161-HĐBTăngƠyă20ăthángă9ănĕmă1982 cӫa hӝiăđӗng  
bӝ trѭӣng vӅ nhiӋm vө vƠătә chӭc bӝ máy 

cӫaăVĕnăphòngăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣng 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă14ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă169ăảĐBTăỉgàyă29ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg ban 

hàỉhăẽ̫ỉăĐi͉Ốăệ͏ăố͉ăẾh͇ăđộăệàỈăối͏ẾăốàăqỐaỉăh͏ăẾỵỉgăỏáẾăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỏrỊỉgăịhiêỉăhọịăTh˱ờỉgăốͭăẾͯaăảộiăđồỉgăBộă

ỏr˱ởỉgăỉgàyă24ăỏháỉgă8ăỉĕỈă1982, 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.-  Quyăđӏnhăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngănhѭăsau: 

VĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngălƠăbӝămáyălƠmăviӋcăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcóănhiӋmăvөă
phөcăvөăsӵăquҧnălỦătұpătrungăthӕngănhҩtăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăphөcăvөăsӵăchӍăđҥoăvƠăđiӅuă
hƠnhăcôngăviӋcăhƠngăngƠyăcӫaăChӫătӏchăvƠăcácăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

VĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcөăthӇănhѭăsau: 

1.ăThѭӡngăxuyênăvƠăkӏpăthӡiănҳmăvӳngătìnhăhìnhăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăthӵcăhiӋnă
cácănghӏăquyӃt,ăquyӃtăđӏnhăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc;ătìnhăhìnhăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăngƠnh,ăcácăđӏaă
phѭѫng,ă tәă chӭcă côngă tácă thôngă tină vƠă giúpăThѭӡngăvөăHӝiă đӗngăBӝă trѭӣngăxӱă lỦă thôngă tin;ă
thôngătinăchoăcácăthƠnhăviênăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ă
đһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăbiӃtătìnhăhìnhăchung. 

2.ă Dӵă thҧoă chѭѫngă trìnhă côngă tácă cӫaă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣng,ă Thѭӡngă vөă Hӝiă đӗngă Bӝă
trѭӣng;ăđônăđӕcăvƠăthҭmătraăviӋcăchuҭnăbӏăcácăđӅăán,ăcácădӵăthҧoăvĕnăbҧnăcӫaăcácăngƠnhăđѭaătrìnhă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăThѭӡngăvөăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthôngăqua;ăyêuăcҫuăcácăngƠnh,ăcácăcҩpă
bҧoăđҧmăcácăđӅăán,ăcácădӵăthҧoăvĕnăbҧnăđѭaătrìnhăđҥtăyêuăcҫuăvӅăchҩtălѭӧng,ăthӡiăgianăvƠăthӫătөcă
quyăđӏnh. 

PhөcăvөăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăThѭӡngăvөăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrongăviӋcăchuҭnăbӏăcácăbáoă
cáo,ăcácăđӅăánă(thuӝcătráchănhiӋmăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng)ătrìnhăBӝăChínhătrӏ,ăBanăChҩpăhƠnhă
trungăѭѫngăĐҧng;ăthӇăchӃăhóaăcácăvĕnăbҧnăcӫaăTrungăѭѫngăĐҧng,ăchuҭnăbӏăcácăvĕnăbҧnăcӫaăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngătrìnhăQuӕcăhӝiăvƠăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟc.ăPhөcăvөăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrongăviӋcă
tәăchӭcătruyӅnăđҥtăcácănghӏăquyӃt,ăquyӃtăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣng. 

3.ăThѭӡngăxuyênăkiӇmătraăviӋcăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăthӵcăhiӋnănghӏăquyӃtăcӫaăTrungă
ѭѫngăĐҧng,ă cӫaăQuӕcăhӝiăvƠăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcă (phҫnă thuӝcă tráchănhiӋmăcácăcѫăquană chínhă
quyӅnăphҧiă tәă chӭcă thӵcăhiӋn)ăvƠăquyӃtăđӏnhă cӫaăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣng;ăphátăhiӋnănhӳngăѭuăđiӇm,ăthƠnhătích,ăkinhănghiӋmăsángătҥoăcũngănhѭănhӳngăthiӃuăsót,ăsaiă
lӋchătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăcácănghӏăquyӃtăvƠăquyӃtăđӏnhăđó,ănêuălênănhӳngăkiӃnănghӏănhằmăgiúpă
ChínhăphӫăxemăxétăđӇăuӕnănҳnănhӳngăsaiălӋchăvƠăcóăthѭӣngăphҥtănghiêmăminh. 

4.ăPhөcăvөăChӫătӏch,ăcácăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrongăviӋcăđiӅuăhòa,ăphӕiăhӧpă
giҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅăcóătínhăchҩtăliênăngƠnhămƠăcácăBӝăkhôngătӵ giҧiăquyӃtăđѭӧc. 
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5.ăQuҧnălỦăviӋcăbanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣng,ăbҧoăđҧmăsӵăthӕngănhҩtăvӅăđѭӡngălӕi,ăchӫătrѭѫngăvƠăvӅăphápălỦăcӫaăcácăvĕnăbҧn;ăcôngăbӕă
cácăvĕnăbҧnăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng.ăTheoădõiăviӋcăbanăhƠnhă
cácăvĕnăbҧnăcӫaăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăcóăliênăquanăđӃnăviӋcăthiăhƠnhăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng.ăQuҧnălỦăthӕngănhҩtăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăchӃăđӝăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăcôngăvĕnăgiҩyă
tӡ. 

6.ăBҧoăđҧmăcácăđiӅuăkiӋnăvұtăchҩtăvƠăkỹăthuұtăchoăsӵăchӍăđҥoăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫă
tӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng;ătәăchӭcăcôngătácătѭăliӋuăcӫaăVĕnăphòng.ăQuҧnălỦăcôngătácătәăchӭcăcánă
bӝăcӫaăVĕnăphòngăvƠăcácăcѫăquanătrӵcăthuӝcăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

7.ăĐѭӧcăcӱăchuyênăviênăcӫaăVĕnăphòngă thamădӵăcácă cuӝcăhӑpăbƠnăvӅă côngă tác,ădӵăcácă
cuӝcă hӝiă nghӏă sѫă kӃt,ă tәngă kӃtă côngă tácă cӫaă cácă ngƠnh,ă cácă đӏaă phѭѫngă vƠă đѭӧcă yêuă cҫuă cácă
ngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăcungăcҩpăcácătƠiăliӋuăcҫnăthiӃtăchoăviӋcătheoădõi,ătәngăhӧpătìnhăhình. 

8.ăPhөcăvөăchoăcácăthƠnhăviênăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrênămӝtăsӕămһtăvӅăđӡiăsӕngăvƠăphѭѫngă
tiӋnăđӇălƠmăviӋc. 

ĐiӅuă2.- TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăgӗmăcóăcácăvө,ăcөcăsauăđơy: 

- VөăTәngăhӧpă- Thôngătină- PhápăchӃ. 

- VөăKinhătӃă- KӃăhoҥch. 

- VөăNôngălơmă- NgѭănghiӋp. 

- VөăCôngănghiӋpă- Vұtătѭ. 

- VөăXơyădӵngăcѫăbҧn. 

- VөăGiaoăthôngăvƠăBѭuăđiӋn. 

- VөăTƠiăchính,ăngơnăhƠng,ăgiáăcҧ. 

- VөăNӝiăthѭѫng,ăLѭѫngăthӵcăvƠăQuҧnălỦăthӏătrѭӡng. 

- VөăKinhătӃăđӕiăngoҥi. 

- VөăNӝiăchính. 

- VөăVĕnăhóa,ăYătӃăvƠăThӇădөcăthӇăthao. 

- VөăKhoaăhӑc vƠăGiáoădөc. 

- VөăĐӏaăphѭѫngăvƠăxơyădӵngăcҩpăhuyӋn. 

- VөăcácăvҩnăđӅăquӕcăphòngăvƠăđӝngăviênănӅnăkinhătӃăquӕcădơn. 

- VөăHƠnhăchính. 

- VөăTәăchӭcă- cánăbӝ. 

- CөcăQuҧnătrӏăIăvƠăII. 

 

ĐiӅuă3.-  ChӃăđӝăcôngătácăvƠălӅălӕiălƠmăviӋcăcӫaăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng doăChӫă
tӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyăđӏnhătrongămӝtăvĕnăbҧnăkhác. 
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ĐiӅuă 4.-  NghӏăđӏnhănƠyăthayăthӃăQuyӃtăđӏnhăsӕă180-CPăngƠyă12ăthángă6ănĕmă1980ăcӫaă
HӝiăđӗngăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă5.-  CácăđӗngăchíăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquană
khácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcă
TrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă10ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ăỏră88ă- 90 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 182-HĐBTăngƠyă27ăthángă10ănĕmă1982ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp mӝt sӕ cѫăquanătrӵc thuӝc Bӝ Vұtătѭ 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉ,ăỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉăệýă
Nhàăỉ˱ớẾ; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăV̵ỏăỏ˱, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1.-  NayăthƠnhălұpămӝtăsӕăcѫăquanătrӵcăthuӝcăBӝăVұtătѭănhѭăsau: 

- VөăQuҧnălỦăđӏnhămӭcăvұtătѭ,ă 

- VөăQuҧnălỦăxơyădӵngăcѫăbҧn, 

- ViӋnăKhoaăhӑcăkỹăthuұtăvƠăKinhătӃăvұtătѭ. 

 

ĐiӅuă2.-  BӝătrѭӣngăBӝăVұtătѭăcóătráchănhiӋmăquyăđӏnhăcөăthӇăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăcӫaă
cácăđѫnăvӏăvƠăxácăđӏnhăbiênăchӃăhӧpălỦ,ăthiӃtăthӵc,ăgӑnănhẹ;ăkhôngătuyӇnădөngăngѭӡiămӟi. 

ChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟcăthamăgiaăgópăỦăkiӃnăvӟiăBӝăVұtătѭăvӅă
chӭcănĕng,ănhiӋmăvөăvƠăcѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăViӋnăKhoaăhӑcăkỹăthuұtăvƠăKinhătӃăvұtătѭ. 

 

ĐiӅuă3.-  BӝătrѭӣngăBӝăVұtătѭ,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝăvƠăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanătrӵcăthuӝcă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă27ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1982 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1982,ăịhͭăệͭẾ,ătr 107 
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NĔMă1983 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 75-HĐBTăngƠyă15ăthángă7ănĕmă1983ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ sӱaăđәi mӝt sӕ điӅu cӫa QuyӃtăđӏnh sӕ 120-CPăngƠyă10ă

thángă4ănĕmă1980ăvӅ tә chӭc bӝ máyăngƠnhăthuӃ côngăthѭѫngănghiӋp 

 
 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

XéỏăyêỐăẾ̯ỐăốàăỏíỉhăẾh̭ỏăẾͯaăẾỵỉgăỏáẾăỏhỐăỏhỐ͇ăẾỵỉgăỏh˱˯ỉgăỉghi͏ị; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh, 

 
 

QUYӂTăĐӎNH:ă 

 

ĐiӅuă 1. ă -  ThayăthӃăĐiӅuă1ăvƠăĐiӅuă2ăQuyӃtăđӏnhăsӕă120-CPăngƠyă10-4-1980ăcӫaăHӝiă
đӗngăChínhăphӫăvӅătәăchӭcăbӝămáyăngƠnhăthuӃăcôngăthѭѫngănghiӋpăbằngăĐiӅuă1ăvƠăĐiӅuă2ămӟiă
nhѭăsau:ă 

ĐiӅuă1ămӟi.ă - NgƠnhă thuӃăcôngă thѭѫngănghiӋpăđѭӧcă tәăchӭcă theoăhӋă thӕngădӑcă tӯă trungă
ѭѫngăđӃnăquұn,ăhuyӋn. 

ӢăBӝăTƠiăchính,ăcóăCөcăthuӃăcôngăthѭѫngănghiӋp. 

ӢătӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă thuӝcă trungăѭѫngă(gӑiă tҳtă lƠă tӍnh),ăcóăChiăcөcă thuӃăcôngă
thѭѫngănghiӋp. 

ӢăhuyӋnăvƠăđѫnăvӏăhƠnhăchínhă cҩpă tѭѫngăđѭѫngă (gӑiă tҳtă lƠăhuyӋn),ă cóăPhòngă thuӃăcôngă
thѭѫngănghiӋp. 

Ӣănhӳngăđҫuămӕiăgiaoăthôngăquanătrӑng,ănhӳngăvùngătұpătrungăcôngăthѭѫngănghiӋpăthìăbӕă
tríătrҥmăthuӃăhoһcăđӝiăcôngătácăthuӃăcôngăthѭѫngănghiӋpătrӵcăthuӝcăchiăcөcăhoһcăphòngăthuӃăcôngă
thѭѫngănghiӋpăhuyӋn. 

ӢănhӳngănѫiăítăcóăhoҥtăđӝngăcôngăthѭѫngănghiӋpăthìăbӕătríăӫyănhiӋmăthuăthuӃ.ăӪyănhiӋmă
thuăthuӃădoăphòngăthuӃăcôngăthѭѫngănghiӋpăhuyӋnălӵaăchӑn,ăchӍăđӏnhătheoăsӵăgiӟiăthiӋuăcӫaăӪyă
banănhơnădơnăphѭӡng,ăxư. 

CѫăquanăthuӃăchӏuăsӵăchӍăđҥoăcӫaăcѫăquanăthuӃăcҩpătrênăvƠăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăcùngăcҩp. 

ViӋcăquҧnălỦăbiênăchӃăvƠăcánăbӝăthuӃădoăcѫăquanăthuӃăphөătrách. 

CѫăquanăthuӃăchӏuăsӵăkiӇmătra,ăgiámăsátăcӫaăcѫăquanătƠiăchínhăđӏaăphѭѫngătrongăviӋcăxơyă
dӵngăvƠăthӵcăhiӋnăchӍătiêuăthuăthuӃăcôngăthѭѫngănghiӋp,ăchҩpăhƠnhăchínhăsách,ăchӃăđӝăvƠăkӹăluұtă
tƠiăchínhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

GiámăđӕcăSӣăTƠiăchính,ăTrѭӣngăbanăBanăTƠiăchínhăquұn,ăhuyӋnăcóătráchănhiӋmătheoădõi,ă
đônăđӕc,ăkiӇmătraăgópăỦăkiӃnăvӟi cѫăquanăthuӃătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăvƠăthiăhƠnhăchínhă
sáchăthuӃ. 

Ӫyăbanănhơnădơnă phѭӡng,ă xưă cóă tráchă nhiӋmă lưnhăđҥoă nhơnădơnă trongă phѭӡng,ă xưă chҩpă
hƠnhăchínhăsáchăthuӃ,ălƠmătrònănghƿaăvөănӝpăthuӃ;ăkiӇmătra,ăgiámăsátăhoҥtăđӝngăcӫaăcánăbӝăthuӃă
vƠăӫyănhiӋmăthuăthuӃ;ăkӏpăthӡiăgópăỦăkiӃnăvӟiăphòngăthuӃăhuyӋnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăvӅă
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viӋcă quҧnă lỦă thuă thuӃă đӕiă vӟiă mӑiă hoҥtă đӝngă sҧnă xuҩt,ă kinhă doanhă côngă thѭѫngă nghiӋpă trongă
phѭӡng,ăxư. 

ĐiӅuă2ămӟi.ă- CөcăThuӃăcôngăthѭѫngănghiӋpădoămӝtăCөcătrѭӣngăphөătrách,ăgiúpăviӋcăcөcă
trѭӣngăcóămӝtăsӕăPhóăCөcătrѭӣng. 

Chiă cөcăThuӃă côngă thѭѫngănghiӋpă doămӝtăChiă cөcă trѭӣngăphөă trách,ă giúpă viӋcăChiă cөcă
trѭӣngăcóămӝtăsӕăPhóăChiăcөcătrѭӣng. 

PhòngăThuӃăcôngăthѭѫngănghiӋpădoămӝtătrѭӣngăphòngăphөătrách,ăgiúpăviӋcătrѭӣngăphòngă
cóămӝtăsӕăphóătrѭӣngăphòng. 

TrҥmăthuӃăhoһcăđӝiăcôngătácăthuӃădoămӝtătrҥmătrѭӣngăhoһcăđӝiătrѭӣngăphөătrách,ăgiúpăviӋcă
trҥmătrѭӣngăhoһcăđӝiătrѭӣngăcóămӝtăsӕăphóătrҥmătrѭӣngăhoһcăđӝiăphó. 

 

ĐiӅuă2. ă-  BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăquyӃtăđӏnhănƠy. 

 

ĐiӅu  3.  -  Bӝă trѭӣngă Tәngă thѭă kỦă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣng,ă Bӝă trѭӣngă Bӝă TƠiă chính,ă
TrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcăcӫaăChínhăphӫăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă15ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1983 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1983,ăỏră414ă- 415 
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Nghӏ đӏnh sӕ 86-HĐBTăngƠyă04ăthángă8ănĕmă1983ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ nhiӋm vө, quyӅn hҥn, tә chӭc bӝ máyăcӫaăcѫăquanăchuyênă

mônăthuӝc Ӫyăbanănhơn dơnăhuyӋn 

 

 
HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

ĐểăỏhựẾăhi͏ỉăNgh͓ăqỐy͇ỏăảộiăỉgh͓ăệ̯ỉăỏhứă3ăẾͯaăBaỉăẾh̭ịăhàỉhăTrỐỉgă˱˯ỉgăĐ̫ỉgă(ỆhóaăV)ă
ốàăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă50-ảĐBTăỉgàyă17-5-1983ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăố͉ăẾỵỉgăỏáẾăxợyăếựỉgăhỐy͏ỉă
ốàăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăḘ̂́ịăhỐy͏ỉ. 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1:ă -  CácăcѫăquanăchuyênămônăthuӝcăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnănayăgӑiălƠăphòngăvƠă
ban.ăPhòngăvƠăbanăthuӝcăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnălƠăcѫăquanăchuyênămônăcӫaăӪyăbanăđӗngăthӡiă
lƠă tәăchӭcă thuӝcăhӋă thӕngăngƠnhă tӯă trungăѭѫngăđӃnăcҩpăhuyӋn.ăCácăphòng,ăbană thuӝcăӪyăbană
nhơnădơnăhuyӋnăcóăchӭcănĕngăsauăđơy:ă 

1.ăGiúpăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácăxư,ăthӏă
trҩn,ă cácă đѫnă vӏă sҧnă xuҩt,ă kinhă doanh,ă sӵă nghiӋpă thuӝcă quyӅnă quҧnă lỦă cӫaă Ӫyă bană nhơnă dơnă
huyӋn;ă chӍă đҥoă cácăđѫnăvӏă nƠyă thӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăvƠă cácămһtă côngă tácăkhácăӣăđӏaă
phѭѫng;ăthӵcăhiӋnăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăchínhăquyӅnăđӏaăphѭѫngăđӕiăvӟiăcácătәăchӭcăsҧnăxuҩt,ă
kinhădoanhăvƠăsӵănghiӋpăcӫaătrungăѭѫngăhoһcătӍnh,ăthƠnhăphӕăđóngătrênăđӏaăbƠnăhuyӋnătheoăquyă
đӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

2.ăBҧoăđҧm thӵcăhiӋnătӕtăcôngătácăquҧnălỦăchuyênămônătheoăngƠnhădӑcăӣăđӏaăphѭѫng. 

 

ĐiӅuă 2:ă -  Cácăphòng,ăbanăchuyênămônăcóănhiӋmăvөăgiúpăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăvӅă
cácămһtăcôngătácăsauăđơyăcôngătác: 

1.ăXơyădӵngăquyăhoҥchăngƠnhătrênăcѫăsӣăquyăhoҥchătәngăthӇăcӫaăhuyӋnăđư đѭӧcăduyӋt; 

2.ăXơyădӵngăkӃăhoҥchăngƠnhătrênăcѫăsӣăsӕăkiӇmătraăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕă
giaoăchoăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăvƠătheoăsӵăhѭӟngădүnăcӫaăcácăcѫăquanăchuyênămônăcùngăngƠnhă
thuӝcăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ; 

3.ăQuҧnălỦăvƠăchӍăđҥoăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhăvƠăsӵănghiӋpăthuӝcăquyӅnăquҧnălỦă
cӫaăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn;ăkiӇmătra,ăđônăđӕcăcácăđѫnăvӏănƠyătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăNhƠă
nѭӟc,ăthӵcăhiӋnăcácăchӫătrѭѫngăchínhăsáchăcӫaăĐҧng,ăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc,ăӭngădөngăcácătiӃnă
bӝăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtăvƠăcácătiêuăchuҭnăđӏnhămӭcăkinhătӃă- kỹăthuұtăcӫaăNhƠănѭӟc. 

4.ăTәăchӭcăviӋcăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥng,ăđiӅuăđӝng,ăsӱădөngăcánăbӝădoăcҩpătrênăgiaoăchoăhuyӋnă
thӵcăhiӋn; 

5.ăGiúpăđӥăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanh,ăsӵănghiӋpăcӫaătӍnhăvƠăcӫaătrungăѭѫngăđóngătҥiă
đӏaăphѭѫngătrongăviӋcăxơyădӵngăvƠăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc;ătheoădõi,ăkiӇmătraăcácăcѫăsӣă
nóiătrênătrongăviӋcăchҩpăhƠnhăchínhăsách,ăphápăluұtătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 
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ĐiӅuă3. ă-  CácăcѫăquanăchuyênămônăthuӝcăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn: 

1.ăBanăKӃăhoҥch,ătrongăđóăcóăbӝăphұnăphơnăvùngăquyăhoҥch; 

2.ăPhòngăThӕngăkê;ă 

3.ăPhòngăLaoăđӝng; 

4.ă Phòngă Nôngă nghiӋpă (ӣă cácă huyӋnă miӅnă núiă hoһcă nѫiă cóă rӯng,ă lұpă phòngă nôngă - lơmă
nghiӋpăhoһcăphòngălơmă- nôngănghiӋp).ăTrongăphòngănôngănghiӋpăcóăbӝăphұnăquҧnălỦăruӝngăđҩtă
vƠăđoăđҥcăbҧnăđӗ.ă 

5.ăPhòngăThӫyăsҧnă(đӕiăvӟiăcácăhuyӋnămiӅnăbiӇn); 

6.ăPhòngăThӫyălӧi; 

7.ăPhòngăCôngănghiӋp; 

8.ăPhòngăXơyădӵng; 

9.ăPhòngăGiaoăthôngăvұnătҧi; 

10.ăBѭuăđiӋnăhuyӋn; 

11.ăPhòngăTƠiăchính; 

12.ăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăhuyӋn; 

13.ăPhòngăThѭѫngănghiӋp; 

14. PhòngăLѭѫngăthӵc; 

15.ăPhòngăGiáoădөc; 

16.ăPhòngăVĕnăhóaăvƠăThôngătin; 

17.ăPhòngăYătӃ; 

18.ăPhòngăThӇădөcăthӇăthao; 

19.ăBanăchӍăhuyăQuơnăsӵăhuyӋn; 

20.ăCôngăanăhuyӋn;ă 

21.ăPhòngăTѭăpháp; 

22.ăPhòngăThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi; 

23. Ban Thanh tra; 

24.ăBanăTәăchӭcăchínhăquyӅn; 

25.ăVĕnăphòngăӪyăban,ă trongăđóăcóăbӝăphұnăchuyênă tráchăvӅăcôngă tácă trӑngă tƠiăkinhă tӃ,ă
côngătácăthiăđuaăkhenăthѭӣng,ătiӃpădơn. 

TӯngăhuyӋnăcĕnăcӭăvƠoămôăhìnhăchungăvӅătәăchӭcăbӝămáyătrênăđơy,ăđӗngăthӡiăcĕnăcӭăvƠoă
đһcăđiӇmăchínhătrӏ,ăkinhătӃ,ăxưăhӝi vƠăkhҧănĕngăcánăbӝăcӫaăhuyӋnămìnhăđӇăquyӃtăđӏnhăcөăthӇăvӅătәă
chӭcăbӝămáyăvƠăbiênăchӃăchoăphùăhӧpăvӟiăsӵăphátătriӇnăvƠăyêuăcҫuăcôngătácăcӫaăđӏaăphѭѫng. 

 

ĐiӅuă 4. ă -  Mӛiă phòng,ă bană chuyênă mônă cóă mӝtă trѭӣngă phòngă hoһcă trѭӣngă bană phөă
tráchăvƠăcóătӯămӝtăđӃnăhaiăphóătrѭӣngăphòngăhoһcăphóătrѭӣngăbanăgiúpăviӋcădoăchӫătӏchăӪyăbană
nhơnădơnăhuyӋnăraăquyӃtăđӏnhăbәănhiӋm,ăcóăsӵăthamăgiaăỦăkiӃnăcӫaăthӫătrѭӣngăcѫăquanăchuyênă
mônăcùngăngƠnhăcӫaătӍnh. 

Cácăphòng,ăbanăchuyênămônăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng. 

 

267



ĐiӅuă5.-  TәngăsӕăbiênăchӃăhƠnhăchínhăthuӝcăquyӅnăquҧnălỦăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnă
cóătӯă100ăđӃnă120ăngѭӡi. 

 

ĐiӅuă6. ă -  CácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăsauă
khiă thamăkhҧoăỦăkiӃnăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăcóă
liênă quan,ă cóă nhiӋmăvөăxácă đӏnhă chӭcă nĕng,ă nhiӋmăvө,ă quyӅnăhҥnă cөă thӇă choă cácă phòng,ă bană
chuyênămônăcùngăngƠnhăӣăhuyӋn,ăđӇăhѭӟngădүnăchoăcácăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăthӵcăhiӋn. 

 

ĐiӅuă7. ă -  NghӏăđӏnhănƠyăthayăthӃăQuyӃtăđӏnhăsӕă152-CPăngƠyă09-4-1981ăcӫaăHӝiăđӗngă
Chínhăphӫ. 

NhӳngăđiӅuăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

 

ĐiӅuă 8. ă -  BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcácăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyă
banăNhƠănѭӟc,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăchӫătӏchăӫyăbanănhơnădơnăcác 
tӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhănghӏăđӏnhănƠy;ăBanăTәă
chӭcăcӫaăChínhăphӫăcóănhiӋmăvөătheoădõiăhѭӟngădүnăviӋcăthӵcăhiӋnăvƠăbáoăcáoăkӃtăquҧălênăChӫă
tӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

 

 ảàăNội,ăỉgàyă04ăỏháỉgă8ăỉĕỈă1983 

TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1983,ăỏră263ă- 265 
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Nghӏ đӏnh sӕ 205-HĐBTăngƠyă12ăthángă7ănĕmă1985ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣngăbanăhƠnhăquyăchӃ vӅ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng  

cӫa hӝiăđӗngăxíănghiӋp 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăốàỊăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă156-ảĐBTăỉgàyă30ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1984ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgă
ố͉ăỈộỏăs͙ăố̭ỉăđ͉ăẾ̫iăỏi͇ỉăqỐ̫ỉăệýăxíăỉghi͏ịăqỐ͙ẾăếỊaỉh; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăVi͏ỉăỏr˱ởỉgăVi͏ỉăỉghiêỉăẾứỐăqỐ̫ỉăệýăỆiỉhăỏ͇ăTrỐỉgă˱˯ỉg,ă 
 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1  

BanăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhănƠyăQuyăchӃăvӅătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăHӝiăđӗngăxíănghiӋp. 

 

ĐiӅuă2  

QuyăchӃănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ. 

 

ĐiӅuă3  

CácăBӝ,ăTәngăcөc,ăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
cóătráchănhiӋmăhѭӟngădүnăchӍăđҥoăcácăxíănghiӋpăthӵcăhiӋnăQuyăchӃănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1985,ăỏră292 
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QUYăCHӂ  
VӄăTӘăCHӬCăVÀăHOҤTăĐӜNGăCӪAăHӜI ăĐӖNGăXệăNGHIӊP  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă205-ảĐBTăỉgàyă12ăỏháỉgă7ăỉĕm 1985 
ẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg) 

 

Phҫn ă I  
CHӬCăNĔNGăVẨăNHIӊMăVӨăCӪAăHӜI ăĐӖNGăXệ ăNGHIӊP  

 

ĐiӅuă1  

HӝiăđӗngăxíănghiӋpăđѭӧcăthƠnhălұpătrongăcácăxíănghiӋp,ăxíănghiӋpăliênăhӧpăquӕcădoanhăvƠă
côngătѭăhӧpădoanhătrongăngƠnhăcôngănghiӋpă(sauăđơyăgӑiătҳtălƠăxíănghiӋp).ăHӝiăđӗngăxíănghiӋpălƠă
tәăchӭcălƠmăchӭcănĕngătѭăvҩnăchoăgiámăđӕcăxíănghiӋpăvӅămһtăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtă- kinh doanh. 

ĐiӅuă2  

ThƠnhăviênăcӫaăHӝiăđӗngăxíănghiӋpăgӗm:ăGiámăđӕc,ăPhóăGiámăđӕcăvƠănhӳngăcánăbӝăchӫă
chӕt,ăcôngănhơnăcóănĕngălӵcăvƠăkinhănghiӋmăvӅăhoҥtăđӝng sҧnăxuҩtă- kinh doanh. 

GiámăđӕcăxíănghiӋpălƠăChӫătӏchăHӝiăđӗngăxíănghiӋp. 

ĐӕiăvӟiănhӳngăvҩnăđӅă cóă tínhăchҩtă chuyênăđӅ,ăChӫă tӏchăHӝiăđӗngăxíă nghiӋpăcóă thӇămӡiă
thêmămӝtăsӕăcánăbӝ,ăcôngănhơnătrongăvƠăngoƠiăxíănghiӋpăcóănhiӅuăkinhănghiӋmăvӅăcácălƿnhăvӵcă
đóăđӇ thamăkhҧoăỦăkiӃn. 

ThƠnhăviênăhӝiăđӗngăxíănghiӋpădoăGiámăđӕcăxíănghiӋpăchӍăđӏnh,ăcóăsӵăthamăgiaăỦăkiӃnăcӫaă
Đҧngă ӫyă vƠă Bană chҩpă hƠnhă côngă đoƠnă xíă nghiӋp.ă Sӕă lѭӧngă thƠnhă viênă khoҧngă trênă dѭӟiă 10ă
ngѭӡi,ătùyătheoăquyămôăxíănghiӋpă(khôngăkӇăsӕăđѭӧcămӡiăthamăgia ỦăkiӃnăvƠoăcácăchuyênăđӅ). 

ĐiӅuă3  

HӝiăđӗngăxíănghiӋpăcóănhiӋmăvөăgópăỦăkiӃnăvӅăcácăvҩnăđӅ: 

1- CácădӵăánăkӃăhoҥchăkinhătӃă- xưăhӝiăcӫaăxíănghiӋpă(kӃăhoҥchădƠiăhҥn,ăkӃăhoҥchănĕm). 

2- ĐәiămӟiăkỹăthuұtăvƠăcôngănghӋăsҧnăxuҩt;ăthiӃtăkӃăsҧnăphҭmămӟi;ănghiênăcӭuăkhoaăhӑc;ă
ӭngădөngăkӃtăquҧănghiênăcӭuănƠyăvƠoăsҧnăxuҩtăđӇănơngăcaoănĕngăsuҩt,ăchҩtălѭӧngăsҧnăphҭmăvƠă
hiӋuăquҧăkinhătӃăcӫaăsҧnăxuҩtă- kinh doanh. 

3- KhaiăthácăvƠăsӱădөngăcóăhiӋuăquҧănĕngălӵcăsҧnăxuҩt,ăcácănguӗnănguyên,ăvұtăliӋuăvƠăcácă
nguӗnăvӕnăcӫaăxíănghiӋp;ănơngăcaoăhiӋuăquҧăvӕnăđҫuătѭ. 

4- BәăsungăvƠăxơyădӵngămӟiăcácătiêuăchuҭn,ăcácăđӏnhămӭcăkinhătӃă - kỹăthuұtăvƠăápădөngă
chúngăvƠoăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhăcӫaăxíănghiӋp. 

5- CácăbiӋnăphápăcҧiătiӃnăquҧnălỦăvƠăphҩnăđҩuăhҥăgiáăthƠnh. 

6- ĐӅăánăvӅăcҧiătiӃnătәăchӭcălaoăđӝngăvƠătәăchӭcăsҧnăxuҩtătrongăxíănghiӋp;ăvӅăhoƠnăthiӋnăcѫă
cҩuăsҧnăxuҩtăvƠătәăchӭcăquҧnălỦ;ăvӅăcácăhìnhăthӭcătrҧălѭѫngăvƠăkíchăthíchăvұtăchҩtătrongăxíănghiӋp. 

7- KӃăhoҥchăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngăcánăbӝ,ăcôngănhơn. 
 

Phҫn ă I I  
CÁCăMӔIăQUANăHӊăCӪAăHӜI ăĐӖNGăXệ ăNGH IӊP  

VӞIăGIÁMăĐӔCăVẨăCÁCăTӘăCHӬCăKHÁCăTRONGăXệ ăNGHIӊP  
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ĐiӅuă4  

ụăkiӃnăcӫaăcácă thƠnhăviênăHӝiăđӗngăxíănghiӋpă lƠăỦăkiӃnă thamăkhҧoăđӕiăvӟiăGiámăđӕcăxíă
nghiӋp.ăGiámăđӕcăđiӅuăhƠnhăcôngăviӋcăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhăcӫaăxíănghiӋpăbằngăquyӃtăđӏnhăcӫaă
mình.ăNӃuătrongăHӝiăđӗngăxíănghiӋpăcóănhӳngăỦăkiӃnăchѭaăthӕngănhҩtăvӟiăGiámăđӕc,ăthìăGiámă
đӕcăvүnăđiӅuăhƠnhă theoăquyӃtăđӏnhăcӫaămình,ăđӗngă thӡiăbáoăcáoăchoăcѫăquanăquҧnă lỦăcҩpătrênă
trӵcătiӃpăbiӃtăỦăkiӃnăcӫaăHӝiăđӗngăxíănghiӋp. 

ĐiӅuă5  

Cácă thƠnhăviênăcӫaăHӝiăđӗngăxíănghiӋpăphҧiăđӅă caoă tinhă thҫnă lƠmăchӫă tұpă thӇăvƠăỦă thӭcă
tráchănhiӋmăvӅănhӳngăỦăkiӃnămƠămìnhăthamăgia.ăNhӳngăỦăkiӃnăcóăgiáătrӏ,ăđemălҥiăhiӋuăquҧăkinhătӃă
thiӃtăthӵcăđѭӧcăkhenăthѭӣngătheoăchӃăđӝăkhenăthѭӣngăcӫaăxíănghiӋp. 

CácăthƠnhăviênăcӫaăHӝiăđӗngăxíănghiӋpăđѭӧcăthôngăbáoătrѭӟcănӝiădungăcácăcuӝcăhӑp,ăđѭӧcă
tҥoăđiӅuăkiӋnăcҫnă thiӃt,ăđӇăchuҭnăbӏăỦăkiӃnăvƠăđѭӧcă thҧoă luұnădơnăchӫă trongăcácăcuӝcăhӑpăHӝiă
đӗng. 

ĐiӅuă6  

HӝiăđӗngăxíănghiӋpăkhôngăthayăthӃăvƠălƠmănhӳngăviӋcătrùngălҳpăvӟiăchӭcănĕngăcӫaăcácăHӝiă
đӗngăkhácătrongăxíănghiӋp. 

ĐiӅuă7  

HӝiăđӗngăxíănghiӋpăhӑpăítănhҩtămӛiăquỦămӝtălҫn.ăTrongătrѭӡngăhӧpăcҫnăthiӃt,ăChӫătӏchăHӝiă
đӗngăxíănghiӋpăcóăthӇătriӋuătұpăhӑpăđӝtăxuҩtăđӇăgópăỦăkiӃnăvӅănhӳngăvҩnăđӅăcҩpăbách. 

 

Phҫn ă I I I  
ĐIӄUăKHOҦNăTHI ăHẨNH  

ĐiӅuă8  

GiámăđӕcăcácăxíănghiӋpăcôngănghiӋpăquӕcădoanhăvƠăcôngătѭăhӧpădoanhăchӏuătráchănhiӋmă
thӵcăhiӋnăquyăchӃănƠyăkӇătӯăngƠyăkỦ. 

CácăBӝ,ăTәngăcөcăquҧnălỦăsҧnăxuҩtăcôngănghiӋp,ăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠă
đһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăchӍăđҥoăcácăxíănghiӋpăthӵcăhiӋnăQuyăchӃănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 352-CTăngƠyă05ăthángă11ănĕmă1985ăcӫa Chӫ tӏch 
Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăquyăđӏnhăhìnhăthӭc tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng  

thiӃt kӃ xơyădӵng 

 

CĕỉăẾứ ốàỊăĐi͉Ốă ệ͏ăqỐ̫ỉă ệýă xợyăếựỉgăẾ˯ăẽ̫ỉăẽaỉăhàỉhăỆèỈă ỏhỀỊăNgh͓ă đ͓ỉhă s͙ă232-CP 
ỉgàyă06ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăốàăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă166-ảĐBTăẾͯaăảộiăđồỉgă
Bộăỏr˱ởỉgăỉgàyă15ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1984ăố͉ăẾ̫iăỏi͇ỉăqỐ̫ỉăệýăxợyăếựỉgăẾ˯ăẽ̫ỉ;ă 

ĐểăỏhựẾăhi͏ỉăỏh͙ỉgăỉh̭ỏăqỐ̫ỉăệýăẾỵỉgăỏáẾăỏhi͇ỏăỆ͇ăxợyăếựỉg,ăỉợỉgăẾaỊăẾh̭ỏă ệ˱ͫỉgăđồăáỉă
ỏhi͇ỏăỆ͇,ăđồỉgăỏhờiăịháỏăhỐyăỆh̫ăỉĕỉgăsáỉgăỏ̩ỊăẾͯaăẾáỉăẽộăỆhỊaăhọẾăỆỹăỏhỐ̵ỏ; 

Chͯă ỏ͓ẾhăảộiăđồỉgăBộă ỏr˱ởỉgăqỐyăđ͓ỉhăỈộỏă s͙ăỉgỐyêỉă ỏắẾăố͉ăhửỉhă ỏhứẾă ỏổăẾhứẾăốàăhỊ̩ỏă
độỉgăỏhi͇ỏăỆ͇ăxợyăếựỉgăỉh˱ăsau: 

 

I . ăNGUYểNăTҲCăCHUNG  

1.ăCácătәăchӭcăthiӃtăkӃăchӍăđѭӧcăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăthiӃtăkӃăkhiăđưăcóăquyӃtăđӏnhăthƠnhă
lұpăcӫaăcҩpăcóăthҭmăquyӅnătheoăquyăđӏnhăcӫaănhƠănѭӟc,ăvƠăđưălƠmăđҫyăđӫăcácăthӫătөcăvӅătѭăcáchă
phápănhơnăcӫaămӝtătәăchӭcăkinhădoanhăxưăhӝiăchӫănghƿa. 

2.ăViӋcăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpămӝtătәăchӭcăthiӃtăkӃăcĕnăcӭăvƠoăcácămһt: 

- Nĕngălӵcăchuyênămôn,ătrìnhăđӝăkhoaăhӑcăkỹăthuұtăđӇăbҧoăđҧmăchҩtălѭӧngăcácăđӗăánăthiӃtăkӃ; 

- CóătәăchӭcăhoƠnăchӍnhăvƠăәnăđӏnhăđӇăđҧmăbҧoăquҧnălỦăkỹăthuұt,ăquҧnălỦăkinhădoanh; 

- CóăcѫăsӣăvұtăchҩtăđӇăbҧoăđҧmăsҧnăxuҩtăkinhădoanh. 

3.ăTrongăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăcҫnăghiărõăchӭcănĕngăthiӃtăkӃăxơyădӵngătheoăchuyênăngƠnh,ă
vƠăphҥmăviăhoҥtăđӝngăthiӃtăkӃăchӫăyӃuăcӫaătәăchӭcăthiӃtăkӃ. 

4.ăKhiăthӵcăhiӋnămӝtăđӗăánăthiӃtăkӃ,ătәăchӭcăthiӃtăkӃăphҧiăcӱăChӫănhiӋmăđӗăán.ăĐӕiăvӟiăđӗăánă
thiӃtăkӃăđһcăbiӋtăquanătrӑng,ăChӫănhiӋmăđӗăánăthiӃtăkӃădoăcҩpătrênăcӫaătәăchӭcăthiӃtăkӃăchӍăđӏnh. 

5.ăTәăchӭcăthiӃtăkӃăđѭӧcăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăthiӃtăkӃătheoăđúngăchӭcănĕngăchuyênăngƠnhă
thôngăquaăkӃăhoҥchăcӫaăcҩpătrênăgiao vƠătheoăđúngăquyăchӃăgiaoănhұnăthҫuăxơyădӵng. 

TrongăkhiăchѭaăcóăĐiӅuălӋăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăthiӃtăkӃ,ătҥmăthӡiăcácătәăchӭcăkinhădoanhă
thiӃtăkӃăphҧiăchҩpăhƠnhătheoăĐiӅuălӋăxíănghiӋpăcôngănghiӋpăquӕcădoanhăbanăhƠnhăkèmătheoăNghӏă
đӏnhăsӕă93-CPăngƠyă08ătháng 4ănĕmă1977ăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫăvƠăcácăchӃăđӝăchínhăsáchăhiӋnă
hƠnhăchoăcácăxíănghiӋp. 

6.ăTәăchӭcăthiӃtăkӃănѭӟcăngoƠiăthӵcăhiӋnăcôngăviӋcăthiӃtăkӃătheoăquyӃtăđӏnhăriêngăcӫaătӯngă
côngătrình. 

 

I I . ăNHӲNGăHỊNHăTHӬCăTӘăCHӬCăVẨăHOҤT ăĐӜNGăTHIӂT ăKӂ  

1.ăViӋnăthiӃt kӃăcôngătrìnhăxơyădӵngălƠătәăchӭcăthiӃtăkӃăcӫaăcácăBӝăchuyênăngƠnh,ăcácăӪyă
banăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăvƠăcóăthӇălƠăcӫaăcácăSӣăchuyênăngƠnhăxơyădӵngălӟn,ăӪyăban 
XơyădӵngătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng. 

A.ăViӋnă cóă quyӃtă đӏnhă thƠnhă lұpă cӫaă Chӫă tӏchă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣngă hoһcă cóă quyӃtă đӏnhă
thƠnhălұpăcӫaăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng. 

273



ViӋcăthƠnhălұpăhoһcăgiҧiăthӇăcácăViӋnăthiӃtăkӃăxơyădӵngăphҧiăđѭӧcăsӵăthӓaăthuұnăcӫaăӪyă
banăXơyădӵngăcѫăbҧnăNhƠănѭӟcăvƠăcӫaăBӝăchuyênăngƠnhătѭѫngăӭng.ăTrѭӡngăhӧpătәăchӭcăthiӃtăkӃă
cóă nhiӅuă chӭcă nĕngă chuyênă ngƠnhă thuӝcă bӝă khácă thìă cҫnă cóă thêmă thӓaă thuұnă cӫaă Bӝă chuyênă
ngƠnhăđó. 

NgoƠiăcôngătácăthiӃtăkӃătheoăhӧpăđӗngăgiaoănhұnăthҫu,ăViӋnăthiӃtăkӃăcóănhiӋmăvөănghiênă
cӭuăphөcăvөăcôngătácăthiӃtăkӃ,ănghiênăcӭuăphѭѫngăphápăluұn,ădӵăthҧoătiêuăchuҭn,ăquyăphҥm,ăquyă
trìnhăthiӃtăkӃăvƠăhѭӟngădүnăchuyênămônănghiӋpăvөăthiӃtăkӃătheoăchuyênăngƠnh. 

B.ăViӋnăthiӃtăkӃăcóăthӇătәăchӭcătheoăcácăhìnhăthӭc: 

- ViӋnăchuyênăngƠnh:ăcóăcѫăcҩuăhoƠnăchӍnhăvӅăthiӃtăkӃăcôngănghӋ,ăxơyădӵngăvƠăkỹăthuұtă
phөcăvөăkhácătheoăchuyênăngƠnh. 

- ViӋnătәngăhӧp:ătұpătrungănhiӅuăloҥiăthiӃtăkӃăxơyădӵngăhoһcătұpăhӧpătheoănhómăcôngătrìnhă
cóăcôngănghӋăgҫnănhauă(cӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăhoһcăӪyăbanăXơyădӵngătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng). 

- ViӋnăchuyênăđӅ:ăthiӃtăkӃăchuyênăsơuătheoămӝtădҥngăcôngătrìnhăhayăkӃtăcҩuăcôngătrìnhăcóă
kỹăthuұtăphӭcătҥp,ăhoһcăthiӃtăkӃăthӵcănghiӋmăvƠăvӯaănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăvӯaăthiӃtăkӃăxơyădӵng. 

C.ăViӋnăthiӃtăkӃăcóăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăcӫaăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcҫnăđҧmăbҧoătӕiă
thiӇuănhѭăsau: 

- LaoăđӝngăthiӃtăkӃătrӵcătiӃpă(kiӃnătrúcăsѭ,ăkỹăsѭăvƠătrungăcҩpăkỹăthuұt)ă100ăngѭӡiătrӣălên; 

- SҧnălѭӧngăthiӃtăkӃăhƠngănĕmăhoƠnăthƠnhătheoăhӧpăđӗngătínhătheoăvӕnăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫă
bҧnăchoăcôngătrìnhăthiӃtăkӃăkhoҧngămӝtătrĕmătriӋuăđӗngă(theoăgiáămӟiătӯăngƠyă14ăthángă9ănĕm 
1985). 

2.ăXíănghiӋpăthiӃtăkӃăthƠnhălұpătheoănhuăcҫuăthiӃtăkӃătrӵcătiӃpămangătínhăchҩtăsҧnăxuҩtălƠă
chính.ăXíănghiӋpăthiӃtăkӃădoăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquană
khácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcă
TrungăѭѫngăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp. 

ViӋcăthƠnhălұpăhoһcăgiҧiăthӇăcácăxíănghiӋpăthiӃtăkӃăcҫnăcóăsӵăthӓaăthuұnăcӫaăBӝăchӫăquҧnă
chuyênăngƠnhăvӅăchӭcănĕngăvƠăphҥmăviăhoҥtăđӝng. 

XíănghiӋpăthiӃtăkӃăcóăthӇălұpătҥi: 

- CácăBӝ,ăTәngăcөcăcóănhu cҫuălӟnăvӅăthiӃtăkӃăchuyênăngƠnhănhѭngăchѭaăđӫăđiӅuăkiӋnălұpă
ViӋn; 

- CácăsӣăchuyênăngƠnhăxơyădӵngăcѫăbҧnă(xơyădӵng,ăgiaoăthông,ăthӫyălӧi)ăvƠăӪyăbanăXơyă
dӵngăcѫăbҧnăcӫaătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng; 

- Cácătәăchӭcăkhoaăhӑcălӟnă(TrѭӡngăĐҥiăhӑc,ăViӋnăNghiênăcӭuăkhoaăhӑc....)ăcóăkhҧănĕngă
vӅă cánăbӝăkhoaăhӑcăkỹă thuұtăxơyădӵngăvƠă cóănhuăcҫuă thiӃtă kӃă thӵcănghiӋmăӭngădөngăkӃtă quҧă
nghiênăcӭuăkhoaăhӑcăvƠătiӃnăbӝăkỹăthuұt,ăhoһcăcácăViӋnăthiӃtăkӃăchuyênăngƠnhăcҫnăgiҧiăquyӃtănhuă
cҫuăthiӃtăkӃăcӫaămӝtăvùngă(hìnhăthӭcăPhơnăviӋnăvùng). 

XíănghiӋpăthiӃtăkӃă(vƠăViӋnătrӵcăthuӝcăcҩpăSӣ)ăcҫnăbҧoăđҧmătӕiăthiӇu: 

- LaoăđӝngăthiӃtăkӃătrӵcătiӃpă(kiӃnătrúcăsѭ,ăkỹăsѭ,ătrungăcҩpăkỹăthuұt)ă50ăngѭӡiătrӣălên; 

- SҧnălѭӧngăthiӃtăkӃăhƠngănĕmăhoƠnăthƠnhătheoăhӧpăđӗngăkhoҧngă50ătriӋuăđӗngăvӕnăđҫuătѭă
theoăgiáămӟiă(tínhătӯăngƠyă14ăthángă9ănĕmă1985). 

3.ăXѭӣngăhoһcăphòngăthiӃtăkӃ. 

NgoƠiăhaiăhìnhăthӭcăchӫăyӃuăViӋnăvƠăXíănghiӋpănóiătrên,ăkhiăcóănhuăcҫuăthұtăcҫnăthiӃtăvƠăcóă
đӫăcánăbӝăchuyênămôn,ăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngă
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vƠăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóăthӇăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhă
lұpăxѭӣngăhoһcăphòngăthiӃtăkӃăxơyădӵng. 

TrongăquyӃtăđӏnhă thƠnhă lұpăcҫnăquyăđӏnhărõăchӭcănĕngăvƠăphҥmăviă thiӃtăkӃăphùăhӧpăvӟiă
chӭcănĕngăchínhă(hoһcăchuyênăngƠnhăchính)ăcӫaătәăchӭcăcҩpătrênăcӫaăxѭӣngăhoһcăphòngăthiӃtăkӃ. 

TәăchӭcăcҩpătrênăcӫaăxѭӣngăhoһcăphòngăthiӃtăkӃăcóăthӇălƠ: 

- Cácăsӣ; 

- CácătrѭӡngăĐҥiăhӑc,ăViӋnăNghiênăcӭu. 

Xѭӣng,ăphòngăthiӃtăkӃăcҫnăbҧoăđҧmătӕiăthiӇuă20ălaoăđӝngăthiӃtăkӃătrӵcătiӃpă(kiӃnătrúcăsѭ,ăkỹă
sѭ,ătrungăcҩpăkỹăthuұt). 

VӅăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăxѭӣng,ăphòngăthiӃtăkӃăphҧiăthӵcăhiӋnăđҫyăđӫămӑiănghƿaăvөăđӕiăvӟiă
NhƠănѭӟcănhѭămӝtătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanh. 

4.ăNhӳngătәăchӭcăquҫnăchúngăvӅăkhoaăhӑcăkỹăthuұtăxơyădӵngăӣăcҩpăTrungăѭѫng,ănӃuăcóăđӫă
sӕălѭӧngăcánăbӝăchuyênămônăvƠăcóăsӵăthӓaăthuұnăcӫaăBӝăquҧnălỦăchuyênăngƠnh,ăcũngăcóăthӇăđӅă
nghӏăӪyăbanăXơyădӵngăcѫăbҧnăNhƠănѭӟcăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăxѭӣng,ăphòngăthiӃtăkӃăphùăhӧpă
vӟiăchӭcănĕng,ăphҥmăviăhoҥtăđӝngăvƠănghƿaăvөăđӕiăvӟiăNhƠănѭӟcănhѭăquyăđӏnhăӣămөcăII-3. 

NhӳngăngѭӡiăngoƠiăbiӃnăchӃăNhƠănѭӟcănӃuăcóăđӫănĕngălӵcăvƠăcóăcácătiêuăchuҭnăsauăđơy: 

- CóăquyӅnăcôngădơn; 

- CóăbằngătӕtănghiӋpăđҥiăhӑcătrӣălênăphùăhӧpăvӟiăchuyênămônăchínhăcӫaăđӗăánăthiӃtăkӃ; 

- CóăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngăthiӃtăkӃădoăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă
trӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcҩpăvƠăđưăđĕngăkỦăhoҥtăđӝngăthiӃtăkӃăӣăӪyăbană(hoһcăBan)ăxơyădӵngăcѫă
bҧnăđӏaăphѭѫng,ăthìăđѭӧcălƠmăthiӃtăkӃătheoăphѭѫngăthӭcănhұnăthҫuălҥi,ălƠmăchuyênăgiaăchoăcácătәă
chӭcăthiӃtăkӃ,ăhoһc chӫătrìăthiӃtăkӃăcҧiătҥo,ăsӱaăchӳa,ăxơyămӟiănhƠăӣăcӫaănhơnădơnătheoăquyăchӃă
cӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng. 

 

I I I . ăĐ IӄUăKHOҦNăTHI ăHẨNH  

1.ăӪyăbanăXơyădӵngăcѫăbҧnăNhƠănѭӟcăhѭӟngădүnăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăsҳpăxӃpălҥiă
cácătәăchӭcăthiӃtăkӃăđưăcó,ăchҩnăchӍnhăcácăhoҥtăđӝngăthiӃtăkӃătheoăQuyӃtăđӏnhănƠyăvƠăphùăhӧpăvӟiă
cácăchӃăđӝ,ăthӇălӋăhiӋnăhƠnh. 

2.ăCácătәăchӭcăthiӃtăkӃăđangăhoҥtăđӝngăcҫnăxemăxétăvƠăbәăsungăcácăđiӅuăkiӋnăđӇănơngăcaoă
hiӋuăquҧăhoҥtăđӝngăthiӃtăkӃăcӫaămìnhăvƠălƠm thӫătөcăđĕngăkỦăkinhădoanhăvӟiăcácăcѫăquanăquҧnălỦă
NhƠănѭӟc. 

3.ăӪyăbanăXơyădӵngăcѫăbҧnăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpănghiênăcӭuăvӟiăcácăBӝăcóă liênăquanăvƠă
trìnhăbanăhƠnhăĐiӅuălӋăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăthiӃtăkӃăxơyădӵngătheoăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

4.ăQuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵc kӇătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăNhӳngăquyăđӏnhăkhácătráiăvӟiăQuyӃtă
đӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 
 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

ĐӛăMѭӡi 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1985,ăỏră530ă- 533 
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Nghӏ đӏnh sӕ 02-HĐBTăngƠyă10ăthángă01ănĕmă1986ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp TrungătơmăӬng dөng tiӃn bӝ khoa hӑcăvƠă

kỹ thuұt trӵc thuӝc Ӫy ban Khoa hӑcăvƠăKỹ thuұtăNhƠănѭӟc 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-Cẫăỉgàyă09ăỏháỉg 02ăỉĕỈă1981ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉ,ăỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăốàăẾhứẾăỉĕỉgăẾͯaăBộăỏrỊỉgăỈộỏăs͙ăệĩỉhăốựẾăqỐ̫ỉăệýă
Nhàăỉ˱ớẾ; 

CĕỉăẾứăĐi͉Ốăệ͏ăỏổăẾhứẾăốàăhỊ̩ỏăđộỉgăẾͯaăͮyăẽaỉăẦhỊaăhọẾăốàăỆỹăỏhỐ̵ỏăNhàăỉ˱ớẾăẽaỉăhàỉhă
ỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă192-Cẫăỉgàyă13ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1975ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯ; 

CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă51-ảĐBTăỉgàyă17ă ỏháỉgă5ăỉĕỈă1983ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộă ỏr˱ởỉgăố͉ă
Ỉộỏăs͙ăố̭ỉăđ͉ăẾỵỉgăỏáẾăỆhỊaăhọẾăốàăỆỹăỏhỐ̵ỏăỉĕỈă1983ăốàăẾáẾăỉĕỈăỏi͇ịăỏhỀỊ; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỉhi͏ỈăͮyăẽaỉăẦhỊaăhọẾăốà ỆỹăỏhỐ̵ỏăNhàăỉ˱ớẾ,ă 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă1. - ThƠnhălұpăTrungătơmăӬngădөngătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұt trӵcăthuӝcăӪyăbană
KhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟc.ă 

 

ĐiӅuă2.- TrungătơmăӬngădөngătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұt cóăcácănhiӋmăvөăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1.ăCùngăvӟiăcácăcѫăquanăchӭcănĕngăcӫaăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟcălӵaăchӑnă
vƠăđӅăxuҩtăcácătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұt,ăcácăcôngănghӋăthíchăhӧpăđӇăӭngădөngăvƠoăsҧnăxuҩtă
vƠăđӡiăsӕng. 

2.ăTәăchӭcătriӇnăkhaiădѭӟiădҥngăcácăhӧpăđӗngăchuyӇnăgiaoăkỹăthuұtăgiӳaăTrungătơmăvƠăcácă
đӏaăphѭѫngăhoһcăcѫăsӣ,ăcácătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăđưăđѭӧcăkӃtăluұnăcóăhiӋuăquҧăkinhătӃărõă
rӋt,ănhѭngăchѭaăđѭӧcăđѭaăvƠoăkӃăhoҥchăápădөngătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăcӫaăcácăngƠnh. 

3.ăGiúpăđӥăcácăđӏaăphѭѫng,ăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩtătrongăviӋcălӵa chӑnăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăӭngă
dөngăcácătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăkhiăcóăyêuăcҫu,ădѭӟiădҥngăcácăhӧpăđӗng. 

4.ăThamăgiaăxơyădӵngăcácăquyăchӃ,ăcácăchínhăsáchăliênăquanăđӃnăviӋcăthúcăđҭyătiӃnăbӝăkhoaă
hӑcăvƠăkỹăthuұt,ăthamăgiaăcôngătácăthôngătin,ătuyênătruyӅn,ătriӇnălưmăcácăthƠnhătӵuăkhoaăhӑcăvƠă
kỹăthuұt. 

5.ăThӵcăhiӋnăcácădӏchăvөăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăkhác.ă 

 

ĐiӅuă3. - KӃăhoҥchăhƠngănĕmăcӫaăTrungătơmăđѭӧcăxơyădӵngătrênăcѫăsӣăkӃăhoҥchăápădөngă
tiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăcӫaăNhƠănѭӟcăgiaoăchoăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟcăvƠă
nhuăcҫuăđәiămӟiăkỹăthuұtăcӫaăsҧnăxuҩtăvƠăđӡiăsӕng.ă 
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ĐiӅuă 4. - TrungătơmăӬngădөngătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұt lƠăđѫnăvӏăhҥchătoánăkinhătӃă
vƠăkinhădoanhăxưăhӝiăchӫănghƿa,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăcóătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng,ăđѭӧcămӣătƠiă
khoҧnăngoҥiătӋăvƠăvayăngoҥiătӋăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫng.ă 

 

ĐiӅuă5. - NguӗnătƠiăchínhăchoăhoҥtăđӝngăcӫaăTrungătơmăbaoăgӗm: 

- NgơnăsáchăNhƠănѭӟcă(cҩpălҫnăđҫu), 

- Vayătínădөng, 

- VӕnătӵăcóătӯăcácănguӗnăthuădoăhoҥtăđӝngăcӫaăTrungătơm.ă 

 

ĐiӅuă 6. - TrungătơmădoămӝtăGiámăđӕcăphөătrách,ăgiúpăviӋcăGiámăđӕcăcóătӯămӝtăđӃnăhaiă
Phóăgiámăđӕc.ă 

 

ĐiӅuă 7. - ChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟcăquyăđӏnhănhiӋmăvөăcөăthӇ,ă
quyӅnăhҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTrungătơm.ă 

 

ĐiӅuă 8. - BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠă
kỹăthuұtăNhƠănѭӟc,ăcácăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácă
thuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcă
TrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

ĐӛăMѭӡi 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă667,ăỏờă01 
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Nghӏ đӏnh sӕ 28-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1986ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋp 

dҫu thӵc vұt ViӋt Nam  

 

 

HӜIăĐӖNG BӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăỉghi͏ịăỏhựẾăịhẩỈăỏ̩iăCỵỉgăốĕỉăs͙ă52-CNTP/TCCB 

ỉgàyă30ăỏháỉgă01ăăỉĕỈă1986;ă 
 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă 1. - ChuyӇnăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpădҫuă thӵcăvұtăphíaăNamă thƠnhă lұpă theoăNghӏă
đӏnhăsӕă110-HĐBTăngƠyă29ăthángă9ănĕmă1983ăthƠnhăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpădҫuăthӵcăvұtăViӋtă
Namă(sauăđơyăgӑiătҳtălƠăLiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұt). 

LiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұtălƠătәăchӭcăkinhădoanhăvƠălƠăcѫăquanăquҧnălỦăkinhătӃă- kỹăthuұtăngƠnh 
sҧnăxuҩtădҫuăthӵcăvұtătrongăphҥmăviăcҧănѭӟc,ăđһtădѭӟiăsӵăchӍăđҥoătrӵcătiӃpăcӫaăBӝăCôngănghiӋpă
thӵcăphҭm. 

LiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұtătәăchӭc,ăhoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpăcôngănghiӋpă
quӕcădoanhătҥiăNghӏăđӏnhăsӕă302-CPăngƠyă01ăthángă12ănĕmă1978ăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫ. 

TrөăsӣăcӫaăLiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұtăđóngătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinhăvƠăcóăbӝăphұnăthѭӡngă
trӵcătҥiăThӫăđôăHƠăNӝi.ă 

ĐiӅuă2. - LiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұtăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұtădҫuăthӵcă
vұtăvƠăkinhădoanhădҫuăthӵcăvұtătӯăkhơuătrӗngătrӑt,ăchӃăbiӃn,ăđӃnăkhơuătiêuăthөăvƠăxuҩtănhұpăkhҭuă
trongăphҥmăviăcҧănѭӟc;ăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăBӝăCôngănghiӋpăthӵcăphҭmăvƠăNhƠănѭӟcăvӅăhoҥtă
đӝngă sҧnă xuҩtă kinhă doanhă cӫaă cácă đѫnăvӏă trӵcă thuӝc,ă đӗngă thӡiă tәă chӭcă tӕtă viӋcă liênă kӃt,ă liênă
doanh vӟiăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩtădҫuăcӫaăđӏaăphѭѫng.ă 

 

ĐiӅuă3. - CѫăcҩuătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăthuӝcăLiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұtăgӗmăcó: 

- CácăxíănghiӋpădҫuăthӵcăvұtătrӵcăthuӝcăLiênăhiӋp; 

- Cácănôngătrѭӡngăchuyênăcanhăcơyăcóădҫuă(dӯa,ăcӑădҫu,ăthҫuădҫu...)ătrӵcăthuӝc LiênăhiӋp; 

- TrungătơmănghiênăcӭuădҫuăvƠăcơyăcóădҫu; 

- TrҥmănghiênăcӭuăthӵcănghiӋmădӯaăĐӗngăGòă(BӃnăTre); 

- NhƠămáyăcѫăkhíăvƠăbaoăbìăCҫuăTre; 

- Tәăchӭcădӏchăvөăxuҩtănhұpăkhҭu. 

 

ĐiӅuă4. - LiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұtădoămӝtăTәngăGiámăđӕcăphөătrách.ăGiúpăviӋcăTәng Giámă
đӕcăcóătӯă2ăđӃnă3ăPhóăTәngăgiámăđӕc.ă 
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ĐiӅuă5. - BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpăthӵcăphҭmăquyăđӏnhăcөăthӇănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠă
tәăchӭcăbӝămáyăcӫaăLiênăhiӋpădҫuăthӵcăvұt. 

 

ĐiӅuă 6. - BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpăthӵcă
phҭm,ăThӫătrѭӣngăcácăngƠnhăcóăliênăquanăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă672,ăỏờă01 
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Nghӏ đӏnh sӕ 60-HĐBTăngƠyă15ăthángă5ănĕmă1986ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp ViӋn VұtălỦăđӏa cҫu trӵc thuӝc ViӋn Khoa 

hӑcăxưăhӝi ViӋt Nam  

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăVi͏ỉăỏr˱ởỉgăVi͏ỉăẦhỊaăhọẾăVi͏ỏăNaỈ,ă 

 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă1. - NayăthƠnhălұpăViӋnăVұtălỦăđӏaăcҫuă(trênăcѫăsӣăTrungătơmănghiênăcӭuăVұtălỦăđӏaă
cҫu)ătrӵcăthuӝcăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNam.ă 

 

ĐiӅuă 2. - ViӋnăVұtălỦăđӏaăcҫuăcóănhiӋmăvөănghiênăcӭuănhӳngăquyăluұt cѫăbҧnăcӫaăvұtălỦă
đӏaăcҫu,ăđiӅuătra,ăkhҧoăsátăcácăyӃuătӕăvұtălỦăđӏaăcҫuăđӇăphөcăvөăchoăcácăyêuăcҫuăxơyădӵngăkinhătӃ,ă
quӕcăphòngăcӫaănѭӟcătaăvƠăgópăphҫnăvƠoăviӋcăphátătriӇnăkhoaăhӑcăvұtălỦăđӏaăcҫuăthӃăgiӟi.ă 

 

ĐiӅuă3. - ViӋnăVұtălỦăđӏaăcҫuădoămӝtăViӋnătrѭӣng phөătrách;ăgiúpăviӋcăViӋnătrѭӣngăcóătӯă
1ăđӃnă2ăPhóăviӋnătrѭӣng.ă 

 

ĐiӅuă 4. - NhiӋmăvөăvƠăcѫăcҩuă tәăchӭcăcөă thӇăcӫaăViӋnăVұtă lỦăđӏaăcҫuădoăViӋnă trѭӣngă
ViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNamăquyăđӏnhătheoătinhăthҫnătinhăgiҧnăbӝămáy,ăbiênăchӃăgӑn,ănhẹ,ăhoҥtăđӝngă
cóăhiӋuăquҧăthiӃtăthӵc.ă 

 

ĐiӅuă 5. - BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠă
kỹă thuұtă NhƠă nѭӟc,ă ViӋnă trѭӣngă ViӋnă Khoaă hӑcă ViӋtă Namă vƠă Trѭӣngă bană Bană Tәă chӭcă cӫaă
ChínhăphӫăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT. CHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă678,ăỏờă01 
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Nghӏ đӏnh sӕ 65-HĐBTăngƠyă28ăthángă5ănĕmă1986ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ chӭcănĕng,ănhiӋm vө vƠătә chӭc bӝ máy 

cӫaăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc  

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăảộiăỉgh͓ăệ̯ỉăỏhứă6ăốàăệ̯ỉăỏhứă8ăẾͯaăBaỉăCh̭ịăhàỉhăTrỐỉgă˱˯ỉgăĐ̫ỉgă

(ỆhóaăV),ă ẾáẾăNgh͓ăqỐy͇ỏă s͙ă28-NẬ/T˰ăỉgàyă10ă ỏháỉgă8ăỉĕỈă1985ăốàă s͙ă31-NẬ/T˰ăỉgàyă24ă
ỏháỉgă02ăỉĕỈă1986ăẾͯaăBộăChíỉhăỏr͓,ăNgh͓ qỐy͇ỏăs͙ă31-ảĐBTăỉgàyă28ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1986ăẾͯaă
ảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg; 

ĐểăịháỏăhỐyăốaiă ỏròăqỐ̫ỉă ệýăNhàăỉ˱ớẾăẾͯaăNgợỉăhàỉgăNhàăỉ˱ớẾăố͉ăẾáẾăỈặỏă ỏi͉ỉă ỏ͏,ă ỏíỉă
ếͭỉg,ăỏhaỉhăỏỊáỉ,ăđồỉgăỏhờiăẾhỐyểỉăỈ̩ỉhăẾáẾăhỊ̩ỏăđộỉgăẾͯaăNgợỉăhàỉgăsaỉgăh̩ẾhăỏỊáỉăỆiỉhăỏ͇ă
ốàăỆiỉhăếỊaỉhăxụăhộiăẾhͯăỉghĩaăịhͭẾăốͭăỏ͙ỏăẾhỊăs̫ỉăxỐ̭ỏ,ăxợyăếựỉg,ăẾhi͇ỉăđ̭Ốăốàăđờiăs͙ỉgăẾͯaă
ỉhợỉăếợỉ; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăGiáỈăđ͙ẾăNgợỉăhàỉgăNhàăỉ˱ớẾ,ă 
 
 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1. - NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngă
quҧnălỦăNhƠănѭӟcăvƠăkinhădoanhăvӅătiӅnătӋ,ătínădөng,ăthanhătoán,ăvӅăngoҥiăhӕi,ăvƠngăbҥc,ăkimăkhíă
quỦăvƠăđáăquỦătrongăphҥmăviăcҧănѭӟc. 

 

ĐiӅuă2. - NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcөăthӇăsauăđơy: 

1.ăNghiênăcӭuătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăvƠăchӃăđӝă
quҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅătiӅnătӋ,ătínădөng,ăthanhătoánă(trongănѭӟcăvƠăngoƠiănѭӟc),ăvӅăngoҥiăhӕi,ăvƠngă
bҥc,ăkimăkhíăquỦ,ăđáăquỦ. 

2.ăPhӕiăhӧpăvӟiăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăBӝăTƠiăchínhăvƠăcácăngƠnhăliênăquanălұpăvƠă
trìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăchuҭnăkӃăhoҥchătiӅnămһt,ăkӃăhoҥchătínădөngătәngăhӧpăhƠngănĕmăvƠă
tӯngăquỦăcùngălúcăvӟiăkӃăhoҥchăkinhătӃăquӕcădơnăvƠădӵăánăngơnăsáchăNhƠănѭӟc;ătәăchӭcăchӍăđҥoă
vƠăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchăđó. 

3.ăThӵcăhiӋnăviӋcăNhƠănѭӟcăđӝcăquyӅnăinăvƠăphátăhƠnhăgiҩyăbҥc;ăđѭӧcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngă
ӫyănhiӋmăquҧnă lỦăquỹădӵă trӳăphátăhƠnhăcӫaăNhƠănѭӟc;ă trӵcă tiӃpăđiӅuăhƠnhăviӋcăphơnăphӕi,ă sӱă
dөngăquỹăđiӅuăhòaăphátăhƠnh,ătәăchӭcăvƠăchӍăđҥoălѭuăthôngătiӅnătӋătrongăphҥmăviăcҧănѭӟcătheoăkӃă
hoҥchăquỦăvƠănĕmăđưăđѭӧcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăchuҭn. 

4.ăTәăchӭcăthӵcăhiӋnăcôngătácăthanhătoánătrongănӅnăkinhătӃăquӕcădơn. 

5.ăChҩpăhƠnhăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăvӅăphѭѫngădiӋnăquỹ. 

6.ăThӵcăhiӋnăviӋcăNhƠănѭӟcăđӝcăquyӅnăquҧnălỦăvƠăkinhădoanhăngoҥiăhӕi,ăvƠngăbҥc,ăkimăkhíă
quỦ,ăđáăquỦ. 

7.ăKỦăkӃtăhoһc đѭӧcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăӫyănhiӋmăkỦăkӃtăcácăhiӋpăđӏnhăvӅă tiӅnă tӋă - tínă
dөngă- thanhătoánăđӕiăngoҥi,ăvƠăvӅăhӧpătácăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtăthuӝcănghiӋpăvөăngơnăhƠng. 
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8.ăTәăchӭcăkinhădoanhăvӅă tiӅnă tӋ,ă tínădөng,ăvӅăngoҥiăhӕi,ăvƠngăbҥc,ăkimăkhíăquỦ,ăđáăquỦă
theo cácăchínhăsách,ăchӃăđӝăvƠăphápăluұtăNhƠănѭӟc;ăđӗngăthӡi,ăthôngăquaăđó,ăthӵcăhiӋnăkiӇmăsoátă
bằngăđӗngă tiӅnăcácăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtă - kinhădoanh,ă thúcăđҭyăcácăngƠnh,ăxíănghiӋpă thӵcăhiӋnă
hҥchătoánăkinhătӃăvƠăkinhădoanhăxưăhӝiăchӫănghƿa.ă 

 

ĐiӅuă 3. - HӋăthӕngăngơn hƠngăbaoăgӗmăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăvƠăcácăngơnăhƠngăchuyênă
nghiӋpătrӵcăthuӝcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

CácăngơnăhƠngăchuyênănghiӋpăđѭӧcă tәă chӭcăchiănhánhă tҥiă cácă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhu,ă
huyӋn,ăquұnăvƠăcácăvùngăkinhătӃătұpătrung.ă 

 

ĐiӅuă4. - CácăngơnăhƠngăchuyênănghiӋpătrӵcăthuӝcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăgӗmăcó: 

- NgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngăViӋtăNam. 
- NgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăXơyădӵngăViӋtăNam. 
- NgơnăhƠngăphөcăvөădơnăcѭăViӋtăNam. 
CácăngơnăhƠngăchuyênănghiӋpăViӋtăNamăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăhoҥtăđӝngătheoăchӃăđӝăhҥchă

toánăkinhătӃ.  

 

ĐiӅuă5. - TәăchӭcăbӝămáyăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcătrungăѭѫngăgӗmăcó: 

- VөăKinhătӃă- KӃăhoҥch. 
- VөăTiӅnătӋă- TínădөngăquӕcătӃ. 
- VөăChӃăđӝăvƠăPhápăchӃ. 
- VөăLѭuăthôngătiӅnătӋ. 
- VөăNghiӋpăvөăphátăhƠnhăvƠăkhoăquỹ. 
- VөăTínădөngăcôngănghiӋp,ăgiaoăthông,ăvұnătҧiăvƠăbѭuăđiӋnă(gӑiătҳtălƠăVөăTínădөngăcôngă

nghiӋp). 
- VөăTínădөngănôngănghiӋp,ălơmănghiӋpăvƠăthӫyăsҧnă(gӑiătҳtăvƠăVөăTínădөngănôngănghiӋp). 
- VөăTínădөngăthѭѫngănghiӋp,ăvұtătѭ,ăvĕnăhóa,ăyătӃă(gӑiătҳtăvƠăVөăTínădөngăthѭѫngănghiӋp). 
- VөăKӃătoánă- TƠiăvө. 
- Vө ChҩpăhƠnhăquỹăngơnăsáchăNhƠănѭӟc. 
- VөăTәăchӭcăvƠăCánăbӝ. 
- Ban Thanh tra. 

- Vĕnăphòng. 
- ViӋnăNghiênăcӭuătiӅnătӋă- tínădөngă- ngơnăhƠng. 
- CácătrѭӡngăcaoăcҩpănghiӋpăvөăvƠăcácătrѭӡngătrungăhӑcăngơnăhƠng. 
- CácănhƠăinăngơnăhƠngăvƠăcácăxíănghiӋpăchuyênădùng. 

- TrungătơmătínhătoánăngơnăhƠng. 
 

ĐiӅuă 6. - NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcălưnhăđҥo;ăgiúpă
viӋcăTәngăGiámăđӕcăcóămӝtăsӕăPhóăTәngăgiámăđӕc. 

GiámăđӕcăNgơnăhƠngăchuyênănghiӋpădoăTәngăGiámăđӕcăphơnăcôngămӝtăPhóăTәngăgiámă
đӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăkiêmănhiӋm;ăPhóăgiámăđӕcăngơnăhƠngăchuyênănghiӋpăcóăthӇălƠăcҩpăVөă
trѭӣng.ă 
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ĐiӅuă7. - NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcөăthӇăcӫaăcácătәăchӭcănóiăӣăĐiӅuă4ăvƠă
ĐiӅuă5ădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăquyăđӏnh.ă 

 

ĐiӅuă8. - NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦăvƠăthayăthӃănhӳngăquyăđӏnhăvӅă
cѫăcҩuătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcătҥiăQuyӃtăđӏnhăsӕă163-CPăngƠyă16-6-1977ăcӫaă
HӝiăđӗngăChínhăphӫ.ă 

 

ĐiӅuă 9. - BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠă
nѭӟc,ă các Bӝă trѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫă trѭӣngă cácă cѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngă
cóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă/. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 

 

 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă682,ăỏờă01ă- 02 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 151-CTăngƠyă21ăthángă6ănĕmă1986ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋc tә chӭc lҥi sҧn xuҩt nghӅ cá 

trênăcácăngѭătrѭӡng  

 

 

Trongănhӳngănĕmăgҫnăđơy,ăngƠnhăthӫyăsҧnăđưăcó nhӳngăcӕăgҳngăvƠăđҥtăđѭӧcămӝtăsӕăkӃtă
quҧăbѭӟcăđҫu,ăkhҳcăphөcăđѭӧcătìnhătrҥngăsaăsútăcӫaănhӳngănĕmă1976ă - 1980,ă tĕngăkháăvӅăkimă
ngҥchăxuҩtăkhҭuăvƠătĕngădҫnăvӅăsҧnălѭӧngăhҧiăsҧnăcungăcҩpăchoătiêuădùngătrongănѭӟc. 

Tuyănhiên,ătrênănhiӅuămһtăvүnăcònăyӃuăkémăvƠ mҩtăcơnăđӕi,ălӵcălѭӧngăsҧnăxuҩtătrênăbiӇnă
chѭaăđѭӧcă tәăchӭcăchһtă chӁ,ăhұuăcҫnădӏchăvөăchѭaăđápăӭngăđѭӧcăyêuăcҫuăsҧnăxuҩt,ă sҧnăphҭmă
chѭaăđѭӧcăquҧnălỦătӕt,ăcôngătácăbҧoăvӋănguӗnălӧiăvƠăgiӳăgìnăanăninhăchínhătrӏătrênăbiӇnăcònălӓngă
lẻo... 

ĐӇăphùăhӧpăvӟiăđһcăđiӇmăcӫaănghӅăcá,ăquyăluұtădiăchuyӇnăcӫaăcácăloƠiăhҧiăsҧn,ătұpăquánăsҧnă
xuҩtătrênăbiӇnăcӫaăngѭădơnăvƠăkhҳcăphөcănhӳngăthiӃuăsótănêuătrênăđơy,ănhằmăkhaiăthácăcóăhiӋuă
quҧănguӗnălӧi,ătӯngăbѭӟcăđѭaănghӅăcáălênăsҧnăxuҩtălӟnăxưăhӝiăchӫănghƿa.ăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝ 
trѭӣngăquyӃtăđӏnhămӝtăsӕănhiӋmăvөăvӅătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩtănghӅăcáănhѭăsau:ă 

 

1.ăTӘăCHӬCăLҤIăSҦNăXUҨTăTRểNăCÁCăNGѬăTRѬӠNG 

BӝăThӫyă sҧnă chӫă trìă cùngăvӟiăӪyăbanănhơnădơnă cácă tӍnhă venă biӇnăvƠă cácă ngƠnhă cóă liênă
quan,ăcĕnăcӭăvƠoănhӳngăkӃtăquҧăđiӅuătraăsѫăbӝăvƠăquyăhoҥchătҥmăthӡiăcӫaăngƠnhăthӫyăsҧn,ătiӃnă
hƠnhătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩtănghӅăcáătrênăcácăngѭătrѭӡngăvӏnhăBҳcăBӝ,ăNamăTrungăBӝ,ăĐôngăvƠăTơyă
NamăBӝ,ăviӉnădѭѫng. 

TrѭӟcămҳtăBӝăThӫyăsҧnăcҫnătұpătrungăđiӅuătra,ăquyăhoҥchăvƠăphӕiăhӧpăvӟiăӪyăbanănhơnădơnă
cácătӍnh,ăthƠnhăphӕăcóăliênăquanătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩtăӣăngѭătrѭӡngăĐôngăvƠăTơyăNamăBӝăđӇăthíă
điӇmărútăkinhănghiӋm,ămһtăkhácăcҫnătәăchӭc,ăsҳpăxӃpălҥiăcácătrungătơmănghӅăcáăcӫaăcҧănѭӟcănhѭă
HҧiăPhòng,ăCӱaăHӝi,ăĐƠăNҹng,ăPhanăThiӃt,ăNĕmăCĕn,ăVũngăTƠu,ăsôngăỌngăĐӕc,ăRҥchăGiáăvƠă
PhúăQuӕc.ăĐӕiăvӟiăcácăngѭătrѭӡngănhӓăkhácăvƠăcácăbưiăngang,ăbӃnăcáăđӏaăphѭѫng,ăBӝăThӫyăsҧnă
hѭӟngădүnăvƠăgiúpăđӥăđӇăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăsӣătҥiăchӍăđҥoăviӋcătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩt,ăphùăhӧpă
vӟiăquyăhoҥchăchungăcӫaăngƠnhăthӫyăsҧn. 

ViӋcătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩt trênăcácăngѭătrѭӡngăphҧiăgҳnăchһtăkhaiăthácăvӟiănuôiătrӗng,ăsҧnă
xuҩtăvӟiăthuămua,ăchӃăbiӃnăvƠădӏchăvөăhұuăcҫn,ănhằmăbҧoăđҧmăkhaiăthácăcóăhiӋuăquҧănguӗnălӧiă
thӫyăsҧn. 

A)ăSҳpăxӃpălҥiălӵcălѭӧngăđánhăbҳtăhҧiăsҧn: SҳpăxӃpăcӫngăcӕălҥiăcácăquӕcădoanhăđӇăquӕcă
doanhăvӯaălƠăchӫăđҥo,ăvӯaălƠănòngăcӕtătrongăviӋcădӏchăvө,ăhұuăcҫnăvƠăđánhăbҳtăhҧiăsҧnăphөcăvөă
tiêuădùngătrongănѭӟcăvƠăxuҩtăkhҭu.ăSҳpăxӃp,ătәăchӭcălҥiăsӕătƠuăthuyӅnăcӫaăhӧpătácăxư,ătұpăđoƠnă
sҧnăxuҩtăvƠăngѭădơnăcáăthӇăthƠnhăđoƠn,ăthƠnhăđӝiăkhiăđiăsҧnăxuҩtătrênăbiӇn.ăBӕătríăkӃtăhӧpăgiӳaălӵcă
lѭӧngăcѫăgiӟi,ăbánăcѫăgiӟiăvƠăthӫăcôngăđӇăsҧnăxuҩtătheoăcácătuyӃnăkhѫi,ălӝngăvƠăvenăbӡăchoăphùă
hӧpăvӟiănĕngă lӵcăsҧnăxuҩt,ă tínhăchҩtănghӅănghiӋpăvƠăyêuăcҫuăbҧoăvӋăanăninh,ăquӕcăphòngă trênă
biӇn.ăBӕătríăkiêmănghӅătrênătҩtăcҧăcácătƠuăthuyӅnăđӇătұnădөngămӑiăthӡiăgianăvƠălaoăđӝng,ăđánhăbҳtă
đѭӧcă nhiӅuă sҧnă phҭm,ă tiӃtă kiӋmă vұtă tѭ,ă nhiênă liӋuă vƠă hҥă giáă thƠnh.ă Phơnă bӕă lҥiă cѫă cҩuă nghӅă
nghiӋp,ăsӕălѭӧngătƠuăthuyӅn,ălѭӟiăvƠăcôngăcөăđánhăbҳtăӣătӯngăngѭătrѭӡngăchoăphùăhӧpăvӟiăsҧnă
lѭӧngăchoăphép đánhăbҳtăhƠngănĕm. 

ViӋcăđѭaătҫuăthuyӅnădiăchuyӇnăđӃnăngѭătrѭӡngăkhácăđӇăkhaiă thácătheoămùaăvө,ăBӝăThӫyă
sҧnăvƠăcácăđӏaăphѭѫngăphҧiăquánătriӋtătinhăthҫnăvùngăbiӇnăđһcăquyӅnăkinhătӃălƠăsӣăhӳuătoƠnădơn,ă
doăNhƠănѭӟcăthӕngănhҩtăquҧnălỦ,ăchӍăcóăquӕcădoanhăvƠăđѫn vӏătұpăthӇămӟiăđѭӧcăđѭaătƠuăthuyӅnădiă
chuyӇnăđӃnăcácăngѭătrѭӡngăthuӝcăđӏaăphұnăcӫaătӍnhăkhácăđӇăđánhăbҳtăhҧiăsҧnănhѭngăphҧiătәăchӭcă
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theoăđoƠn,ătheoăđӝiăcóăđĕngăkỦăhƠnhănghӅ,ătuơnătheoăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăvƠăsӵăquҧnălỦăthӕngă
nhҩtăcӫaăBӝăThӫyăsҧnăvƠăcácăquy đӏnhăcөăthӇăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăsӣătҥiăvӟiăsӵănhҩtătríăcӫaă
BӝăThӫyăsҧn,ăBӝăNӝiăvөăvƠăBӝăQuӕcăphòng. 

CácălӵcălѭӧngăvũătrangălƠmănhiӋmăvөăbҧoăvӋăchӫăquyӅnăvƠăanăninhătrênăbiӇnănӃuăđѭӧcăBӝă
Quӕcăphòng choăphépăthìăđѭӧcăkӃtăhӧpălƠmăkinhătӃăđánhăbҳtăhҧiăsҧnăӣăvùngăbiӇnăđһcăquyӅnăkinhă
tӃăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam,ănhѭngăphҧiăđĕngăkỦăvӟiăBӝăThӫyăsҧnăvƠădoă
BӝăThӫyăsҧnăchӍăđҥo,ăquҧnălỦăvӅăsҧnăxuҩtăvƠăkỹăthuұt. 

B)ăSҳpăxӃp,ătәăchӭcălҥiăhӋăthӕngăhұuăcҫn,ădӏchăvөăchoănghӅăcá. SҳpăxӃpălҥiăcácăcѫăsӣ 
đóngămӟiăvƠăsӱaăchӳaătƠuăthuyӅnăcӫaăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngăđӇăcơnăđӕiăđӫăchoănhuăcҫuăđóngă
vƠăsӱaăchӳaătƠuăthuyӅnăhƠngănĕmăcӫaăcҧănѭӟcăvƠăcӫaămӛiăvùng.ăSҳpăxӃpălҥiăcácăcѫăsӣăđôngălҥnh,ă
bҧoăđҧmăđӫăchoăviӋcăcungăcҩpănѭӟcăđáăvƠăchӃăbiӃn,ăbҧoăquҧnăcácăsҧnăphҭmăhҧiăsҧnăxuҩtăkhҭuăvƠă
tiêuădùngătrongănѭӟc.ăSҳpăxӃpălҥiăcácăcѫăsӣăcungăӭngăvұtătѭ,ăxĕngădҫu,ălѭӟiăsӧi,ălѭѫngăthӵcăvƠă
hƠngăhóaă tiêuă dùngă thiӃtă yӃuă khácă nhằmăbҧoăđҧmăphөcă vөă thuұnă tiӋnă vƠă kӏpă thӡiă choă cácă tƠuă
thuyӅnăđánhăbҳtăhҧiăsҧn.ăCácăcѫăsӣăhұuăcҫnăvƠădӏchăvөănƠyădoăcácăcôngă tyăvƠăquӕcădoanhăcӫaă
trungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngăphөătráchăvƠăđѭӧcăsҳpăxӃpătheoăhѭӟngătrungăѭѫngăđҧmănhұnădӏchăvөăӣă
nhӳngăngѭătrѭӡngăchính,ănӃuăcҫnăvүnăcóăthӇăliênăkӃt,ăliênădoanhăvӟiăcácăđӏaăphѭѫng,ăđӏaăphѭѫngă
chӫăyӃuădӏchăvөăchoăcácălӵcălѭӧngăsҧnăxuҩtăcӫaăđӏaăphѭѫngămìnhăvƠăchiăviӋnămӝtăphҫnăchoătƠuă
thuyӅnăcӫaăđӏaăphѭѫngăbҥnăkhiăđӃnăsҧnăxuҩtăӣăvùngăbiӇnăthuӝcăđӏaăphѭѫngămìnhăquҧnălỦ. 

Cácăcѫăsӣăhұuăcҫn,ădӏchăvөăcӫaăcҧătrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngănóiătrênăđơyăphҧiăxơyădӵngăӣă
cҧă trênăbӡ,ă trênăđҧoăvƠă tәăchӭcă "trҥmănәi"ă trênăbiӇn,ăđiӅuăchӍnhăgiӳaănѫiă thӯaăvƠănѫiă thiӃuăvӅă
nĕngălӵcăhұuăcҫn,ădӏchăvө,ăđӇăbҧoăđҧmăchoăcácăcѫăsӣăhұuăcҫnădӏchăvөăphátăhuyăhӃtăcôngăsuҩtăthiӃtă
kӃăvƠăphөcăvөăsҧnăxuҩtăcóăhiӋuăquҧ.ăBӝăThӫyăsҧnăvƠăcácăđӏaăphѭѫngăbƠnăbҥcăvӟiăcácăngƠnhăthamă
giaădӏchăvөăchoănghӅăcáăđӇătәăchӭcătӕtămҥngălѭӟiăhұuăcҫnădӏchăvөătheoăhѭӟngătrênăđơy,ăbҧoăđҧmă
sҧnăphҭmăđánhăbҳtăđѭӧcăchӃăbiӃnăngay,ălƠmăchoăchҩtălѭӧngătӕt,ăgiáăthƠnhăhҥ. 

C)ăTәăchӭc,ăsҳpăxӃpălҥiăcácăcѫăsӣăthuămua,ăvұnăchuyӇnăvƠătiêuăthөăsҧnăphẩm. BӝăThӫyă
sҧnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnhăthӕngănhҩtăchӍăđҥoăviӋcătәăchӭcăcácăcôngătyăvƠăquӕcădoanhăthuă
muaăhҧiăsҧn.ăCácătәăchӭcăthuămuaăphҧiăđѭӧcăgiaoănhiӋmăvөărõărƠngăvƠăbӕătríăӣăcҧătrênăbӡ,ătrênă
đҧoăvƠătrênăbiӇnăđӇăbҧoăđҧmăthuămuaăđҥiăbӝăphұnăcácăsҧnăphҭmăkhaiăthácăđѭӧc,ăphѭѫngăthӭcăthuă
muaăphҧiăcҧiătiӃn,ăthuұnătiӋnăvƠăkhôngăgơyăphiӅnăhƠăchoăngѭӡiăbán,ăgiáăcҧăphҧiătheoăquyăđӏnhăcӫaă
NhƠănѭӟc.ăNghiêmăcҩmăviӋcătreoăgiá,ătranhămua,ătranhăbán,ăđҫuăcѫăbuônălұuăvƠănơngăgiá.ăCácătƠuă
thuyӅnăkhaiăthácăkhôngăđѭӧc thuămuaăsҧnăphҭm,ăkӇăcҧălӵcălѭӧngăvũătrang.ăTrѭӡngăhӧpăcácăquӕcă
doanhăchѭaăđҧmănhұnăhӃt,ăcóăthӇăgiaoăchoăđѫnăvӏătұpăthӇălƠmămӝtăphҫnădӏchăvөăvƠăthuămuaăhҧiă
sҧnăđӇăchӃăbiӃnăhoһcăđҥiălỦăchoăNhƠănѭӟc,ănhѭngăkhôngăđѭӧcăgiaoăchoătѭăthѭѫngălƠmăviӋcănƠyă
vƠăphҧiăđѭӧcăquҧnălỦăchһtăchӁ. 

MӑiătƠuăthuyӅnăcӫaăcácăđѫnăvӏătұpăthӇăvƠătѭănhơnăkhaiăthácăhҧiăsҧnătrênăbiӇnăcóănghƿaăvөă
bánăsҧnăphҭmăchoăNhƠănѭӟcăngayătҥiănѫiătƠuăthuyӅnămìnhăhoҥtăđӝngăthôngăquaăhӧpăđӗngăkinhătӃă
haiăchiӅuăvƠătheoăgiáăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăӣăkhuăvӵcăđó.ăRiêngăcácătƠuăthuyӅnădiăchuyӇnăcóă
thӇăđemătoƠnăbӝăhayămӝtăphҫnăsҧnăphҭmăkhaiăthácăđѭӧcăvӅătiêuădùngăӣăđӏaăphѭѫngămình,ănhѭngă
khôngăđѭӧcăbánăchoă tѭă thѭѫng,ă tƠuă thuyӅnănѭӟcăngoƠiăvƠăbӑnăbuônă lұuădѭӟiăbҩtăcӭăhìnhăthӭcă
nƠo. 

 

2.ăBҦOăVӊăNGUӖNăLӦI,ăBҦOăVӊăSҦNăXUҨTăVẨăANăNINHăVỐNGăBIӆN. 

ĐӇăbҧoăvӋăchoănguӗnă lӧiăhҧiăsҧnăphátă triӇnăphongăphúăvƠă lơuădƠi,ăkhaiă thácămӝtăcáchăcóă
hiӋuăquҧătƠiănguyênăcӫaăđҩtănѭӟc,ămӑiătҫuăthuyӅnăđánhăbҳtăphҧiătuơnătheoăcácăquyătrìnhăkỹăthuұtă
doăBӝăThӫyăsҧnăbanăhƠnh.ăCҩmătҩtăcҧăcácătәăchӭcăvƠăcáănhơnăsӱădөngăcácăchҩtăhóaăhӑc,ăchҩtănәă
vƠăđiӋnăđӇăgiӃtăhҥiăhƠngăloҥtăhҧiăsҧn;ăcҩmădùngăcácăloҥiălѭӟiăcóăkíchăthѭӟcămҳtălѭӟiăquáănhӓăđӇă
đánhă bҳtă cácă loƠiă hҧiă sҧnă chѭaă đӫă quyă cӥ;ă khôngă đѭӧcă dùngă cácă loҥiă tƠuă thuyӅn,ă nhҩtă lƠă tƠuă
thuyӅnăcóămưălӵcălӟnăđӇăđánhăbҳtăhҧiăsҧnăӣăvùngănѭӟcănôngăvƠăsátăgҫnăbӡ;ăkhôngăđѭӧcăđánhăbҳtă
cácăloƠiăhҧiăsҧnătrongăthӡiăkǶăđiăđẻăvƠăđánhăbҳtăӣăcácăbưiăcáăđẻ. 
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ĐӇăđҧmăbҧoăduyătrìătrұtătӵ,ăanăninhăchínhătrӏătrênăbiӇn,ăBӝăThӫyăsҧnăvƠăӪyăbanănhơnădơnă
cácătӍnhăchӍăđҥoăcácăđѫnăvӏătrӵcăthuӝcăvƠăcácăcҩpăhuyӋn,ăxưăphҧiălƠmătӕtăcácăviӋcăquҧnălỦăchһtăchӁă
laoăđӝngăvƠătƠuăthuyӅnălƠmănhiӋmăvөăkhaiăthácăhҧiăsҧnăcӫaăcácăquӕcădoanh,ăcácăhӧpătácăxư,ătұpă
đoƠnăsҧnăxuҩtăvƠăngѭădơnăcáăthӇăthuӝcăphҥmăviămìnhăphөătrách;ăbiênăchӃăcácălӵcălѭӧngănƠyăthƠnhă
cácăđѫnăvӏătӵăvӋătheoătӯngăđӏaăphѭѫngăhoһcătӯngăđѫnăvӏăsҧnăxuҩt,ătәăchӭcăcácălӵcălѭӧngănƠyăsҧnă
xuҩtă theoă loҥiănghӅăvƠă trongăphҥmăviăvùngăbiӇnăđưăđĕngăkỦ,ă cóăkӃăhoҥchăphӕiăhӧpăvƠă thѭӡngă
xuyênă thôngăbáoăchoăcácă lӵcă lѭӧngăcӫaăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝăNӝiăvөă lƠmănhiӋmăvөăgiӳăgìnăană
ninhăӣăvùngăđóăbiӃtăvӅătìnhăhìnhăhoҥtăđӝngăcӫaăcácătƠuăthuyӅnăđánhăcáăcӫaăđӏaăphѭѫngămình,ăđѫnă
vӏămình,ăgiáoădөcăngѭădơnăvƠăcánăbӝ,ăcôngănhơnăviênăcácăquӕcădoanhăvӅătráchănhiӋmăvƠănghƿaăvөă
bҧoăvӋăTәăquӕc. 

Cácălӵcălѭӧngăsҧnăxuҩt,ăthuămua trênăbiӇnăcóătráchănhiӋmăphӕiăhӧpăvӟiăcácălӵcălѭӧngăvũă
trangăđӇăbҧoăvӋăchӫăquyӅn,ăgiӳăgìnăanăninhăchínhătrӏ,ă trұtă tӵăanătoƠnătrênăbiӇn,ăphátăhiӋn,ăngĕnă
chһn,ăbҳtăgiӳăkӏpăthӡiăcácătƠuăthuyӅnănѭӟcăngoƠiăviăphҥmăhҧiăphұnăcӫaăta,ăbӑnăgiánăđiӋpăbiӋtăkíchă
xơmănhұp,ăbӑnăvѭӧtăbiӇnătrӕnăđiănѭӟcăngoƠiăvƠăbӑnăbuônălұu.ăNhӳngăngѭӡiăcóănghiăvҩnăvӅăchínhă
trӏăvƠănhӳngăngѭӡiăcóăhƠnhăviăvӅămuaăbánălұuăkhôngăđѭӧcăđiăđánhăbҳt,ăthuămua,ăchӃăbiӃnăhҧiăsҧnă
trênăbiӇn. 

BӝăQuӕcăphòng vƠăBӝăNӝiăvөăchӍăđҥoăBӝăTѭălӋnhăHҧiăquơn,ăBӝăTѭălӋnhăBiênăphòng,ăBӝă
ChӍăhuyăquơnăsӵăđӏaăphѭѫngăvƠăcácălӵcălѭӧngăanăninhădѭӟiăquyӅnămìnhăphөătráchăcóăkӃăhoҥchă
hӧpăđӗng,ătrangăbӏăvũăkhíăquҧnălỦăvƠăhuҩnăluyӋnăchiӃnăđҩuăchoăcácăhҧiăđoƠn,ăhҧiăđӝiăcӫaăngƠnhă
thuӹăsҧnăcùngălƠmănhiӋmăvөăsҧnăxuҩtătrênăbiӇnăđӇăcác đѫnăvӏănƠyăthamăgiaăvƠoăviӋcăbҧoăvӋăngѭă
trѭӡng,ălưnhăhҧi,ăbҧoăvӋăsҧnăxuҩt,ăchӕngălҥiăcácăơmămѭuăpháăhoҥiăcӫaăđӏch. 

TәngăcөcăBѭuăđiӋnăgiúpăđӥăngƠnhă thӫyăsҧnăxơyădӵngăhӋă thӕngă thôngă tină liênă lҥcăvƠăbáoă
bưo,ăđӇăviӋcăchӍăhuyăvƠăchӍăđҥoăsҧnăxuҩtătrênăbiӇnăđѭӧc nhanhănhҥy,ăchínhăxácăvƠăkӏpăthӡi,ăđӗngă
thӡiăphөcăvөăchiӃnăđҩuăvƠăsҹnăsƠngăchiӃnăđҩuăcóăhiӋuăquҧ. 

CácăvҩnăđӅăvӅătәăchӭcăchӍăhuy,ăthôngătin,ăthôngăbáoătìnhăhình,ăkỦătínăhiӋuăvƠăhiӋpăđӗngătrênă
biӇn...ă đӇă bҧoă vӋă ană ninhă vƠă quӕcă phòngă doă Bӝă Tѭă lӋnhăHҧiă quơnă hѭӟngă dүnă thӵcă hiӋnă theoă
QuyӃtăđӏnhă sӕă13-HĐBTăngƠyă11-2-1986ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăvӅă tĕngă cѭӡngăbҧoăvӋă chӫă
quyӅnăvƠăanăninhăcácăvùngăbiӇnăvƠăthӅmălөcăđӏaăViӋtăNam. 

 

3.ăTӘăCHӬCăTHӴCăHIӊN 

A)ăViӋcătәăchӭcăsҳpăxӃpălҥiăcácălӵcălѭӧngăđánhăbҳtăvƠăcѫăsӣăhұuăcҫnădӏchăvө,ăthuămua,ăchӃă
biӃnăhҧiăsҧnăphҧiăquánătriӋtătheoătinhăthҫnăcácăNghӏăquyӃtă6,ă7,ă8,ă9ăvƠăNghӏăquyӃtă10ăcӫaăBană
ChҩpăhƠnhăTrungăѭѫng,ăchuyӇnămҥnhăsangăhҥchă toánăkinhătӃăvƠăkinhădoanhăxưăhӝiăchӫănghƿa,ă
cӫngăcӕăvƠăchҩnăchӍnhălҥiăcácăcѫăsӣăyӃuăkém,ăchuyӇnăhѭӟngăsҧnăxuҩtăhoһcăgiҧiăthӇănhӳngăcѫăsӣă
lƠmăĕnăkhôngăcóăhiӋuăquҧăvƠăthuaălӛăkéoădƠi,ăsҳpăxӃpăbӝămáyăchoăgӑnănhẹ,ăgiҧmăbӟtăđҫuămӕiă
phòng,ăbanăvƠăsӕăcánăbӝ,ănhơnăviênăgiánă tiӃp,ă tĕngăcѭӡngămҥnhăchoăcácăbӝăphұnă trӵcă tiӃpăsҧnă
xuҩtăcҧăvӅăsӕălѭӧngăvƠăchҩtălѭӧngăcánăbӝ,ăcôngănhơn. 

B)ăĐӇăviӋcătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩtătrênăcácăngѭătrѭӡngăđemălҥiăkӃtăquҧătӕt,ăӣămӛiăngѭătrѭӡngă
chínhăcóănhiӅuătƠuăthuyӅnăcӫaănhiӅuăđӏaăphѭѫngăđӃnăđánhăbҳt,ăđѭӧcăthƠnhălұpămӝtăbanăchӍăđҥoă
chungăđӇăgiúpăBӝăThӫyăsҧnăvƠăcҩpăӫy,ăchínhăquyӅnăđӏa phѭѫngăchӍăđҥo,ăđiӅuăhòaăvƠăquҧnălỦăsҧnă
xuҩt.ăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăgiaoăchoăBӝăThӫyăsҧnăthӕngănhҩtăvӟiăcácăđӏaăphѭѫngăvƠăcácă
ngƠnhăcóăliênăquanăđӇăquyăđӏnhăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăvƠăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăcácăbanăchӍăđҥoă
ӣătӯngăngѭătrѭӡng,ătheoătӯngămùaăvөăhƠngănĕm.ăӢănhӳngăngѭătrѭӡngăquanătrӑng,ăBanăchӍăđҥoă
chungăcҫnăcóămӝtăđӗngăchíăThӭă trѭӣngăBӝăThӫyă sҧnă thamăgiaă (lƠmă thӱăӣăngѭă trѭӡngăTơyăvƠă
ĐôngăNamăBӝ). 

C)ăĐӇăđóngăgópăvƠoăviӋcăquҧnă lỦ,ăsӱaăchӳaăvƠăxơyădӵngăcácăcѫăsӣăhұuăcҫnădӏchăvөăchoă
nghӅăcáăӣătӯngăđӏaăphѭѫngăvƠăchiăchoăBanăchӍăđҥoăsҧnăxuҩtăӣăcácăngѭătrѭӡngăchínhăhoҥtăđӝngă
hƠngănĕm,ătҥmăthӡiăchoăphépăSӣăThuӹăsҧnăcácătӍnhăKiênăGiang,ăMinhăHҧiăvƠăThuұnăHҧiăđѭӧcă
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thuăcӫaăcác tƠuăthuyӅnăđӏaăphѭѫngăkhácădiăchuyӇnăđӃnăđánhăbҳtăhҧiăsҧnăӣăvùngăbiӇnăthuӝcăđӏaă
phѭѫngămìnhăquҧnă lỦămӝtăkhoҧnăphíă thuêăcҧngăkhôngăquáă1,5%ăgiáă trӏă tәngăsҧnă lѭӧngădoă tҫuă
thuyӅnăđóăkhaiăthácăđѭӧc.ăSӕătiӅnănƠyăcácăSӣăThӫyăsҧnăphҧiănӝpăvƠoăngơnăsáchăcӫaăđӏaăphѭѫngă
đӇăchiăchoăcácămөcănóiătrênăvƠădoăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnhăđӏaăphѭѫngăđóăquyӃtăđӏnh.ăĐӕiăvӟiă
cácăngѭătrѭӡngăӣătӍnhăkhácăgiaoăchoăBӝăThӫyăsҧnăcĕnăcӭătìnhăhìnhăcөăthӇăđӇăquyăđӏnhăchoăphùă
hӧp. 

D)ăBӝăThӫyăsҧnăchӏuă tráchănhiӋmăphӕiăhӧpăcùngăvӟiăcácăđӏaăphѭѫng,ăcácăngƠnhăcóă liênă
quanăvƠăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăđӇăbanăhƠnhăcácăthӇălӋ,ăquyăđӏnhăvƠăthôngătѭăhѭӟngădүnă
thӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

ӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhu,ăsauăkhiăthӕngănhҩtăvӟiăBӝăThӫyăsҧnăvƠăcácă
ngƠnhăcóăliênăquan,ăcóătráchănhiӋmăbanăhƠnhăcácăquyăđӏnhăchoătӯngăvùngăngѭătrѭӡngăthuӝcăđӏaă
phѭѫngămình quҧnă lỦ;ă nhӳngăquyăđӏnhă cӫaăđӏaă phѭѫngăkhôngăđѭӧcă tráiă vӟiă quyăđӏnhă cӫaăBӝă
ThӫyăsҧnăvƠăcácăngƠnhăTrungăѭѫng. 

BӝăThӫyăsҧnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnhăcóătráchănhiӋmătuyênătruyӅn,ăgiáoădөcăvƠăphәă
biӃnăQuyӃtăđӏnhănƠyăđӃnă tұnăđѫnăvӏă tƠuă thuyӅnăvƠăngѭădơn,ăđӇămӑiăngѭӡiă thôngăsuӕtăvƠă chҩpă
hƠnhăđҫyăđӫ. 

CácăBӝăQuӕcăphòng,ăNӝiăvөăvƠăcácăngƠnhăcóăliênăquanătheoăchӭcănĕngăcӫaămình,ăphӕiăhӧpă
vӟiăBӝăThӫyăsҧnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnhăkiӇmătra,ăđônăđӕcăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhă
nƠy. 

QuyӃtăđӏnhănƠyăápădөngăchoămӑiălӵcălѭӧngăsҧnăxuҩtătrênăcácăngѭătrѭӡngăthuӝcăvùngăbiӇnă
đһcăquyӅnăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamă(đӕiăvӟiăcácătƠuăthuyӅnănѭӟcăngoƠiăcóă
quyăđӏnhăriêng),ăvƠăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăkỦ.ăNhӳngăđѫnăvӏăvƠăcáănhơnălƠmătӕtăsӁăđѭӧcăkhenă
thѭӣngăkӏpăthӡi,ăđѫnăvӏăcáănhơnănƠoăviăphҥmăsӁătùyătheoălӛiănһng,ănhẹămƠăBӝăThӫyăsҧnăvƠăӪyă
banănhơnădơnăcácătӍnhăxӱălỦăbằngăcácăbiӋnăphápăhƠnhăchínhă- kinhătӃătheoăphápăluұtăhiӋnăhƠnh. 

BӝătrѭӣngăBӝăThӫyăsҧn,ăThӫătrѭӣngăcácăngƠnhăcóăliênăquanăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnă
cácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy.ă 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TӕăHӳu 
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trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp ViӋn nghiênăcӭu Vұt liӋu 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă118-Cẫăỉgàyă20ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1975ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăố͉ăối͏Ếă

ỏhàỉhăệ̵ịăVi͏ỉăẦhỊaăhọẾăVi͏ỏăNaỈ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăVi͏ỉăỏr˱ởỉgăVi͏ỉăẦhỊaăhọẾăVi͏ỏăNaỈ,ă 
 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

 

ĐiӅuă1. - ThƠnhălұpăViӋnănghiênăcӭuăVұtăliӋuăthuӝcăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNam.ă 

ĐiӅuă 2. - ViӋnăcóănhiӋmăvөăgiúpăViӋnătrѭӣngăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNamătәăchӭcănghiênă
cӭuănhӳngăcѫăsӣăkhoaăhӑcăvӅăvұtă liӋuăhӑc,ănhằmătiӃnătӟiăsӱădөngătәngăhӧpătƠiănguyênăcӫaăđҩtă
nѭӟcămӝtăcáchăhӧpălỦ.ă 

ĐiӅuă 3. - ViӋnădoămӝtăViӋnătrѭӣngăphөătrách;ăgiúpăviӋcăchoăViӋnătrѭӣngăcóătӯămӝtăđӃnă
haiăPhóăViӋnătrѭӣng.ă 

ĐiӅuă 4. - NhiӋmăvөăcөăthӇ,ă tәăchӭcăbӝămáyăvƠăbiênăchӃăcӫaăViӋnădoăViӋn trѭӣngăViӋnă
KhoaăhӑcăViӋtăNamăquyăđӏnh,ătrênănguyênătҳcătәăchӭcăbӝămáyăgӑnănhẹ,ăhoҥtăđӝngăcóăhiӋuăquҧă
thiӃtăthӵc,ăkhôngăvѭӧtăquáătәngăsӕăbiênăchӃăhiӋnănayăcӫaăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNam.ă 

ĐiӅuă 5. - BӝătrѭӣngăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăViӋnătrѭӣngăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtă
NamăvƠăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

ĐӛăMѭӡi 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă684,ăỏờă01 
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Nghӏ đӏnh sӕ 87-HĐBTăngƠyă09ăthángă6ănĕmă1987ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc 

bӝ máyăcӫa Bӝ Giáoădөc 

 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏă ẾͯaăảộiăđồỉgăNhàăỉ˱ớẾă s͙ă 782-NẬ/ảĐNN7ăỉgàyă16ă ỏháỉgă02ăỉĕỈă

1987ăịhêăẾhỐẩỉăối͏Ếăỏh͙ỉgăỉh̭ỏăẾỵỉgăỏáẾăgiáỊăếͭẾăỏrẻăỀỈăốàỊăBộăGiáỊăếͭẾ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăGiáỊăếͭẾ,ă 
 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă 1.   BӝăGiáoădөcălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăchӏuătráchănhiӋmăthӕngănhҩtă
quҧn lỦănhƠănѭӟcăvӅăsӵănghiӋpăgiáoădөcăbaoăgӗmăcácăngƠnhăhӑc:ătrẻăemătrѭӟcătuәiăđiăhӑcăphәă
thông,ăbәătúcăvĕnăhóaătrongăphҥmăviăcҧănѭӟc,ătheoăđѭӡngălӕi,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧng,ăphápăluұtăcӫaă
NhƠănѭӟc,ăđápăӭngăyêuăcҫuăphátătriӇnăkinhătӃ,ăxưăhӝiăvƠăquӕcăphòng.ă 

ĐiӅu  2.  GiáoădөcăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥn: 
1.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăcácăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăgiáoădөcă(dƠiăhҥn,ă5ănĕm,ă

hƠngănĕm)ăcӫaăngƠnhătheoăđúngăđѭӡngălӕi,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧngăvƠăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc. 

2.ăXơyădӵngătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăban hƠnhăhoһcăbanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăcácădӵăánă
phápăluұt,ăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ătiêuăchuҭn,ăđӏnhămӭcăkinhătӃăkỹăthuұtăcácăquyăchӃăvӅăchuyênă
mônăvƠăquҧnălỦăngƠnh. 

3.ăTәăchӭcănghiênăcӭuăvƠăӭngădөngănhӳngătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăgiáoădөcă(kӇăcҧăkhoaăhӑcăquҧnă
lỦăgiáoădөc,ăkhoaăhӑcăxưăhӝi,ăkhoaăhӑcătӵănhiênăvƠăkhoaăhӑcăkỹăthuұt);ăthӕngănhҩtăquҧnălỦăviӋcă
thӵcăhiӋnăđѭӡngălӕi,ăchínhăsáchăvӅăkhoaăhӑcăgiáoădөcăcӫaăngƠnh. 

4.ăXơyădӵngămөcătiêuăkӃăhoҥchăđƠoătҥo,ănӝiădungăchѭѫngătrình,ăphѭѫngăphápăgiҧngădҥyăvƠă
hӑcătұp,ăbiênăsoҥnăcácăloҥiăsáchăgiáoăkhoa,ăsáchăhѭӟngădүnăvƠăcácătƠiăliӋuăkhácădùngătrongăcácă
trѭӡng,ălӟpăphәăthông,ănhƠătrẻ,ămүuăgiáo,ăbәătúcăvĕnăhóa,ăsѭăphҥm,ăbӗiădѭӥng,ăcácăcѫăsӣăgiáoădөcă
khácăvƠătrongăgiaăđình;ătәăchӭcăvƠăphӕiăhӧpăvӟiăcácăngƠnh,ăcácăcҩp,ăcácăđӏaăphѭѫngăxuҩtăbҧn,ăin,ă
phátăhƠnh,ăsӱădөngăvƠăbҧoăquҧnăcácăsáchăvƠătƠiăliӋuănóiătrênătheoăkӃăhoҥchăcӫaăngƠnh. 

5.ăQuҧnălỦăvƠăchӍăđҥoăthӕngănhҩtăcôngătácăđƠoătҥoăvƠăbӗiădѭӥngăgiáoăviên,ăcánăbӝăquҧnălỦă
vƠănhơnăviênănghiӋpăvөăkỹăthuұtătrongătoƠnăngƠnh,ăquҧnălỦătrӵcătiӃpătrѭӡngăcánăbӝăquҧnălỦăgiáoă
dөcăTrungăѭѫng,ăcácă trѭӡngăđҥiăhӑcăsѭăphҥm;ămӝtăsӕă trѭӡngăcaoăđẳngăsѭăphҥm,ă trungăhӑcăsѭă
phҥmăvƠătrѭӡngătrӵcăthuӝcăkhácăthuӝcăphҥmăviătráchănhiӋmăcӫaăBӝ;ăchӍăđҥoăcôngătácătuyӇnăsinhă
sѭăphҥm;ăcôngătácăgiáoădөcăvƠăquҧnălỦăhӑcăsinhătrongăcácătrѭӡngăsѭăphҥmătheoăđúngăquyăđӏnhă
cӫaăNhƠănѭӟcăvƠăcӫaăBӝ. 

6.ăHѭӟngădүnăcácăđӏaăphѭѫngăvƠăchӍăđҥoăcácăđѫnăvӏă trӵcă thuӝcănghiênăcӭuă thiӃtăkӃămүuă
trѭӡngăsӣăvƠăđӗădùngădҥyăhӑc;ătәăchӭcăsҧnăxuҩtăvƠăphơnăphӕiăđӗădùngădҥyăhӑc;ăvƠăcácăphѭѫngă
tiӋnăkỹăthuұtăphөcăvөădҥyăhӑcăvƠănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăsӱădөngăvƠăbҧoăquҧnăcѫăsӣăvұtăchҩtăvƠă
thiӃtăbӏătrѭӡngăhӑc. 
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7.ăCùngăcácăngƠnhăcóăliênăquanătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăvӅăphѭѫngăhѭӟngăđҫuă
tѭăvƠăphơnăbӕăngơnăsáchăchoăsӵănghiӋpăgiáoădөcăӣăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫng. 

8.ăQuҧnălỦătәăchӭc,ăbiênăchӃ,ăcánăbӝ,ătƠiăchính,ăvұtătѭ,ătƠiăsҧnăđѭӧcăgiaoăchoăBӝătheoăquyă
đӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

9.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăhӋăthӕngăvƠăcѫăcҩuătәăchӭcăbӝămáyăquҧnălỦ,ăđӏnhă
mӭcăbiênă chӃă cӫaă ngƠnhă tӯăTrungăѭѫngăđӃnă cácă đѫnă vӏă cѫă sӣă thuӝcăngƠnhăӣă đӏaă phѭѫng;ă hӋă
thӕngăchӭcădanhăvƠătiêuăchuҭnănghiӋpăvөăviênăchӭcăcӫaăngƠnhăgiáoădөc. 

10.ăCĕnăcӭăvƠoăkӃăhoҥchăhӧpătácăkinhătӃ,ăvĕnăhóa,ăkhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăvӟiănѭӟcăngoƠiăđưă
đѭӧcăNhƠănѭӟcăphêăchuҭn,ătәăchӭcăđƠmăphán,ăkỦăkӃtăvƠăthӵcăhiӋnăcácăhiӋpăđӏnh,ănghӏăđӏnhăthѭ,ă
kӃăhoҥchăhӧpătácăvӟiăcácănѭӟcăvӅăcôngătácăgiáoădөc. 

11.ăThanhătraăvƠăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăvƠăcácăcѫăsӣăgiáoădөcătrongăcҧănѭӟcă
vӅăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăgiáoădөc,ăviӋcăchҩpăhƠnhăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧng,ăphápăluұtă
cӫaăNhƠănѭӟcăvƠăcácăquyăđӏnhăthuӝcăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝăGiáoădөcănhằmăbҧoă
đҧmăchҩpăhƠnhănghiêmăchӍnh,ăthӕngănhҩtănhӳngăcôngăviӋcăthuӝcănӝiădungăquҧnălỦăcӫaăngƠnh. 

12.ăPhӕiăhӧpăvӟiăcácăđoƠnăthӇ,ăcácătәăchӭcăxưăhӝi,ătәăchӭcăphongătrƠoăthiăđuaăxưăhӝiăchӫă
nghƿaătrongăcácătrѭӡngăhӑc,ăđӝngăviênăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăcùngăchĕmăloăsӵănghiӋpăgiáoădөcătrongă
cҧănѭӟcănhằmălƠmătӕtăcôngătácăđƠoătҥoăvƠăsӱădөngăthӃăhӋătrẻ.ă 

ĐiӅuă3.   BӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөcăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅătoƠnăbӝă
cácălƿnhăvӵcăđѭӧcăgiao.ăGiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăcóămӝtăsӕăThӭătrѭӣng,ătrongăđóăcóămӝtăThӭătrѭӣngă
thӭănhҩt.ă 

ĐiӅuă4.   BӝămáyăgiúpăBӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөcăgӗmăcó: 

A)ăCácătәăchӭcăquҧnălỦăNhƠănѭӟc: 

1.ăVĕnăphòng, 
2.ăVөăKӃăhoҥchăvƠăTƠiăvө, 
3.ăVөăTәăchӭcăcánăbӝ, 
4.ăVөăKhoaăhӑcăvƠăKỹăthuұt, 
5.ăVөăHӧpătácăquӕcătӃ, 
6.ăBanăThanhătraăgiáoădөc, 
7.ăCөcăBҧoăvӋă- Giáoădөcătrẻăem, 
8.ăVөăGiáoădөcăphәăthông, 
9.ăVөăBәătúcăvĕnăhóa, 
10.ăVөăĐƠoătҥoă- Bӗiădѭӥng. 
NhiӋmăvөăcөăthӇ,ăbiênăchӃăcánăbӝăvƠălӅălӕiălƠmăviӋcăcӫaăcácăVө,ăcөc,ăbanădoăBӝătrѭӣngăBӝă

GiáoădөcăquyӃtăđӏnh. 

B)ăTәăchӭcănghiênăcӭuăkhoaăhӑc: 

ViӋnăKhoaăhӑcăgiáoădөcăViӋtăNam. 
TәăchӭcăbênătrongăcӫaăViӋnădoăBӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөcăquyăđӏnh. 
C)ăCácătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanh: 

- NhƠăxuҩtăbҧnăGiáoădөc, 
- BáoăGiáoăviênăNhơnădơn, 
- TәngăcôngătyăCѫăsӣăvұtăchҩtăvƠăthiӃtăbӏ. 
D)ăCácătrѭӡngătrӵcăthuӝcăBӝ: 

- CácătrѭӡngăĐҥiăhӑcăsѭăphҥm, 
- TrѭӡngăCánăbӝăquҧnălỦăgiáoădөcăTrungăѭѫng. 
- MӝtăsӕătrѭӡngăCaoăđẳngăsѭăphҥmăvƠătrѭӡngănghiӋpăvөăkhácăthuӝcăBӝăGiáoădөc.ă 
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ĐiӅuă 5.   NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh;ănhӳngăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiă
vӟiăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbӏăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă6.   BӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөc,ăThӫătrѭӣngăcácăngƠnhăcóăliênăquanăvƠăӪyăbanănhơnădơnă
cácăcҩpăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă721,ăỏờă1- 4 
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Nghӏ đӏnh sӕ 116-HĐBTăngƠyă01ăthángă8ănĕmă1987ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕngănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc bӝ máyă

cӫa Tәng cөc Mӓ vƠăĐӏa chҩt 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăịhêăẾhỐẩỉăẾͯaăảộiăđồỉgăNhàăỉ˱ớẾăỏ̩iăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă782-NẬ/ảĐNN7ă

ỉgàyă16ăỏháỉgă02ăỉĕỈă1987ăố͉ăối͏ẾăịhêăẾhỐẩỉăỏhàỉhăệ̵ịăTổỉgăẾͭẾăM͗ăốàăĐ͓aăẾh̭ỏ, 
 

NGHӎăĐӎNH: 

 
ĐiӅuă 1.   Tәngă cөcă Mӓă vƠă Đӏaă chҩtă lƠă cѫă quană thuӝcăHӝiă đӗngă Bӝă trѭӣngă chӏuă tráchă

nhiӋmăquҧnălỦănhƠănѭӟcăcácăngƠnhăMӓăvƠăĐӏaăchҩtătrongăphҥmăviăcҧănѭӟcătheoăđúngăđѭӡngălӕi,ă
chínhă sáchă cӫaă Đҧngă vƠă phápă luұtă NhƠă nѭӟcă nhằmă khôngă ngӯngă mӣă rӝngă cѫă sӣă nguyênă liӋuă
khoáng,ăkhaiăthácăvƠăsӱădөngăhӧpălỦ,ăcóăhiӋuăquҧătƠiănguyênăkhoángăsҧn,ăphөcăvөăyêuăcҫuăphátă
triӇnăkinhătӃ,ăxưăhӝi,ăcӫngăcӕăquӕcăphòng.ă 

ĐiӅuă2.   TәngăcөcăMӓăvƠăĐӏaăchҩtăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcѫăbҧnăsauăđơy:ă 

A.ăQuҧnălỦănhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácăngƠnhăĐӏaăchҩt:ă 

1.ă Cĕn cӭă vƠoă đѭӡngă lӕiă chínhă sáchă cӫaă Đҧng,ă phápă luұtă cӫaă NhƠă nѭӟc,ă xơyă dӵngă quyă
hoҥch,ăkӃăhoҥchădƠiăhҥn,ăkӃăhoҥchă5ănĕmăvƠăhƠngănĕmăvӅăcôngătácănghiênăcӭuăđiӅuătra,ăthĕmădòă
đӏaăchҩtătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnh. 

2.ăXơyădӵngăcácădӵăánăphápăluұt,ăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăcácătiêuăchuҭn,ăđӏnhămӭcăkinhătӃăkỹă
thuұtăvӅăđiӅuătra,ă thĕmădòăđӏaăchҩt,ă trìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcătӵăbanăhƠnhătheoă
thҭmăquyӅnăđѭӧcăgiao. 

3.ăXơyădӵngăcácădӵăđoánăvӅăphátătriӇnăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtăcӫaăngƠnhăĐӏaăchҩt.ăThӕngănhҩtă
quҧn lỦăviӋcăthӵcăhiӋnăđѭӡngălӕi,ăchínhăsáchăvӅăkhoaăhӑcă- kỹăthuұt,ăvӅăcôngătácănghiênăcӭuăvƠă
phátătriӇnăkhoaăhӑcă- kỹăthuұt;ăchӍăđҥoăviӋcăđѭaătiӃnăđӝăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtăvƠoăcôngătácăđiӅuătra,ă
thĕmădòăĐӏaăchҩt. 

4.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăhӋăthӕng tәăchӭcăcӫaăTәngăcөc,ăxơyădӵngăcácătiêuă
chuҭn,ăchínhăsách,ăchӃăđӝăđӕiăvӟiăcánăbӝ,ănhơnăviênăcӫaăngƠnhăĐӏaăchҩt;ăđƠoătҥoăbӗiădѭӥngătrìnhă
đӝăchuyênămônăchoăcánăbӝ,ăcôngănhơnăcӫaătoƠnăngƠnh. 

5.ăChӍăđҥoăviӋcăxơyădӵngăkӃăhoҥchăhӧpătácăquӕcătӃătrongăcôngătácăđiӅuătra,ăthĕmădòăđӏaăchҩtă
vƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăđóătheoăđѭӡngălӕi,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧngăvƠănhӳngăquyăđӏnhăcӫaă
NhƠănѭӟcăvӅăquanăhӋăvӟiănѭӟcăngoƠi. 

6.ăKhôngăngӯngăhoƠnăthiӋnăcѫăchӃăquҧnălỦ,ăphátăhuyăquyӅnăchӫăđӝngăsҧnăxuҩtăkinhădoanhă
cӫaăcácăđѫnăvӏăcѫăsӣ.ăChӍăđҥoăviӋcăkiӇmătraăcácăđѫnăvӏătrӵcăthuӝcăthӵcăhiӋnănhiӋmăvөăkӃăhoҥch,ă
chҩpăhƠnhăchínhăsách,ăchӃăđӝăvƠăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc. 

Hѭӟngă dүnă vƠă kiӇmă traă cácă ngƠnh,ă cácă đӏaă phѭѫngă trongă viӋcă chҩpă hƠnhă chӃă đӝ,ă chínhă
sách,ăphápăluұtăvӅănhӳngăvҩnăđӅăthuӝcănӝiădungăthӕngănhҩtăquҧnălỦăcӫaăngƠnh.ă 

B.ăVӅăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăngƠnhăMӓ:ă 
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TrѭӟcămҳtăTәngăcөcăMӓăvƠăĐӏaăchҩtăthӵcăhiӋnăcácănӝiădungăcѫăbҧnănhѭăsau: 

1.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăviӋcăphơnăcôngăvƠăphơnăcҩpăquҧnălỦămӓ;ăthamăgiaă
cùngăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăvƠăcácăBӝăxơyădӵngăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchă5ănĕmăvƠăhƠngănĕmă
vӅăkhaiăthácăvƠăsӱădөngăhӧpălỦătƠiănguyênă- khoángăsҧn. 

2.ăXơyădӵngăcácăchӃăđӝ,ăchínhăsách,ăphápăluұtăvƠănhӳngăquyăđӏnhăvӅăkhaiăthácăvƠăsӱădөngă
hӧpălỦătƠiănguyênă- khoángăsҧnătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcătӵăbanăhƠnhătheoăthҭmă
quyӅnăđѭӧcăgiao. 

3.ăXơyădӵngăcácădӵăđoánăphátătriӇnăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtăcӫaăngƠnhăMӓ;ăcácăchӃăđӝ,ăchínhă
sáchănhằmăkhuyӃnăkhíchăviӋcănghiênăcӭuăvƠăӭngădөngătiӃnăbӝăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtătrongăngƠnhă
MӓătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcătӵăbanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăđѭӧcăgiao. 

ThamăgiaăđƠoătҥoăvƠăbӗiădѭӥngătrìnhăđӝăchuyênămônăchoăcánăbӝ,ăcôngănhơnăngƠnhăMӓ. 

4.ăCҩpăgiҩyăphépăkhaiă thácămӓăchoăcácăđѫnăvӏă thuӝcăcácăngƠnhăvƠăđӏaăphѭѫngătheoăquyă
đӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

5.ăThanhătra,ăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫng,ăcácăđѫnăvӏătrongăcҧănѭӟcăvӅăviӋcăchҩpă
hƠnhăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăkhaiăthácăvƠăbҧoăvӋătƠiănguyênă- khoángă
sҧn. 

ĐӅănghӏăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăđìnhăchӍăhoһcătrӵcătiӃpăđìnhăchӍătheoăthҭmăquyӅnăcӫaăTәngă
cөcăviӋcăkhaiăthácămӓăcӫaăcácăđѫnăvӏănӃuăxétăthҩyăcóăsӵăviăphҥmănghiêmătrӑngăquyăchӃăvӅăkỹă
thuұtăanătoƠnăvƠăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă3.   TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăMӓăvƠăĐӏaăchҩtăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăvӅătoƠnăbӝăcácălƿnhăvӵcăcôngătácăđѭӧcăgiao.ăGiúpăviӋcăTәngăCөcătrѭӣng cóămӝtăsӕăPhóă
TәngăCөcătrѭӣng phөătráchătӯngălƿnhăvӵcăcôngătác.ă 

ĐiӅuă4.   HӋăthӕngătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTәngăcөcăMӓăvƠăĐӏaăchҩtătrѭӟcămҳtăgӗmăcó: 

A.ăBӝămáyăgiúpăTәngăCөcătrѭӣng thӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟc.ă 

1.ăVĕnăphòng. 
2.ăVөăMӓ. 
3.ăVөăĐӏaăchҩt. 
4.ăVөăKӃăhoҥchăvƠătƠiăvө. 
5.ăVөăTәăchӭcăcánăbӝăvƠălaoăđӝng. 
6.ăVөăHӧpătácăquӕcătӃ. 
7. Ban Thanh tra.  

B.ăCácătәăchӭcănghiênăcӭuăkhoaăhӑcă- sӵănghiӋpă- đƠoătҥo. 

1.ăCөcăQuҧnălỦătƠiănguyênă- khoángăsҧnăNhƠănѭӟc. 
2.ăViӋnăNghiênăcӭuăkhoaăhӑcăđӏaăchҩtăvƠăkhoángăsҧnă(gӑiătҳtălƠăViӋnăĐӏaăchҩtăvƠăkhoángăsҧn). 
3.ăViӋnăKinhătӃămӓă- đӏaăchҩt. 
4.ăViӋnăThôngătinătѭăliӋuămӓăvƠăđӏaăchҩt.ă 
C.ăCácătәăchӭcăsҧnăxuҩtă- kinh doanh. 

1.ăCácăLiênăđoƠnăđӏaăchҩtătәăchӭcătheoăvùngălưnhăthә. 
2.ăCácăLiênăđoƠnăđӏaăchҩtătәăchӭcătheoăchuyênămônăhóa. 
3.ăCôngătyăVұtătѭămӓă- đӏaăchҩt. 
4.ăCácăxíănghiӋpăkhaiăthácătrӵcăthuӝc. 

295



NhiӋmăvөăcөăthӇăvƠăcѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăcácăcѫăquan,ătәăchӭcănóiătrênădoăTәngăCөcătrѭӣng 
TәngăcөcăMӓăvƠăĐӏaăchҩt quyăđӏnh.ă 

ĐiӅuă 5.   NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăcôngăbӕ,ănhӳngăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiă
NghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbӏăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă6.   TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăMӓăvƠăĐӏaăchҩt,ăThӫătrѭӣngăcácăngƠnhăliênăquanăvƠă
ChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmă
thiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă730,ăỏờă01- 03 
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Nghӏ đӏnh sӕ 158-HĐBTăngƠyă29ăthángă10ănĕmă1987ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăCôngătyăKhaiăthácădӏch vө hұu cҫn thӫy sҧn 

vùngăbiӇnăTơyăNamă- Nam Bӝ 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Cĕỉă Ếứă ẬỐy͇ỏă đ͓ỉhă s͙ă 151-CTă ỉgàyă 21ă ỏháỉgă 6ă ỉĕỈă 1986ă Ếͯaă Chͯă ỏ͓Ếhă ảộiă đồỉgă Bộă

ỏr˱ởỉgăố͉ăối͏ẾăỏổăẾhứẾăệ̩iăs̫ỉăxỐ̭ỏăỉgh͉ăẾáăỏrêỉăẾáẾăỉg˱ăỏr˱ờỉg; 
ĐểăỉợỉgăẾaỊăhi͏ỐăqỐ̫ăỉgh͉ăỆhaiăỏháẾăỏhͯyăs̫ỉăởăốùỉgăẽiểỉăTợyăNaỈă- NaỈăBộ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăThͯyăs̫ỉ, 
 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1. - ThƠnhălұpăCôngătyăKhaiă thácădӏchăvөăhұuăcҫnăthӫyăsҧnăvùngăbiӇnăTơyăNamă - 
NamăBӝătrӵcăthuӝcăBӝăThӫyăsҧnăgӑiătҳtălƠăCôngătyăDӏchăvөăthӫyăsҧnăTơyăNam.ă(Tênăgӑiăbằngă
tiӃngăAnhăđӇăgiaoădӏchăSOWESFOODăCORP). 

CôngătyăDӏchăvөăthӫyăsҧnăTơyăNamălƠătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ăhҥchătoánăkinhătӃăđӝcă
lұp,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăcóăconădҩuăriêngăvƠătƠiăkhoҧnăӣăngơnăhƠng.  

ĐiӅuă2. - CôngătyăDӏchăvөăthӫyăsҧnăTơyăNamăcóănhiӋmăvө: 
1.ăDӏchăvө,ăhұuăcҫnăchoăcácălӵcălѭӧngăkhaiăthácăthӫyăsҧnăӣăvùngăbiӇnăTơyăNamă- NamăBӝă

vӅăcácămһtăsӱaăchӳaăcѫăkhí,ăđóngăsӱaătƠuăthuyӅnăđánhăcá,ăcungăӭngăvұtătѭănguyênăliӋuăchoăsҧnă
xuҩtăvƠăhƠngăhóaăthiӃtăyӃuăchoăđӡiăsӕngăthӫyăthӫ,ăngѭădơn. 

2.ăĐánhăbҳt,ămuaăgom,ăchӃăbiӃn,ăvұnăchuyӇnăthӫyăsҧnăphөcăvөăchoănhuăcҫuătiêuădùngăcӫaă
nhơnădơn,ăchoăchĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaăcҫmăvƠăphөcăvөăxuҩtăkhҭu. 

3.ăNgoƠiănhӳngămһtăhƠngă thӕngănhҩtă giaoăchoăSEAPRODEXăđѭӧcăxuҩt,ă nhұpăkhҭuăcácă
mһtăhƠngăthӫyăsҧnăvƠăvұtătѭăthiӃtăbӏăchuyênădùngăchoănghӅăcáătheoăphơnăcôngăvƠăquҧnălỦăthӕngă
nhҩtăcӫaăBӝăThӫyăsҧnăvƠăBӝăNgoҥiăthѭѫng. 

4.ăĐiăđôiăvӟiătәăchӭcăsҧnăxuҩtătrênăbiӇn,ăphӕiăhӧpăvӟiăhaiătӍnhăKiênăGiang,ăMinhăHҧiăvƠăcácă
lӵcălѭӧngăvũătrangăgiӳăgìnăanăninhătrұtătӵătrênăvùngăbiӇnăTơyăNam.ă 

ĐiӅuă 3. - NgoƠiă đҫuă tѭă cӫaă NhƠă nѭӟc,ă Côngă tyă Dӏchă vөă thӫyă sҧnă Tơyă Namă đѭӧcă liênă
doanh,ăliênăkӃtăvӟiăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtătrongănѭӟcăvƠănѭӟcăngoƠi,ăđѭӧcăvayăvӕn,ăkӇăcҧăvӕnăngoҥiă
tӋăcӫaăNhƠănѭӟcăvƠăcӫaănѭӟcăngoƠiătheoăchӃăđӝăhiӋnăhƠnhăđӇăphátătriӇnăsҧnăxuҩtăvƠătӵăchӏuătráchă
nhiӋmătrҧănӧ.ă 

ĐiӅuă4. - CôngătyăDӏchăvөăthӫyăsҧnăTơyăNamădoămӝtăGiámăđӕcăphөătráchăvƠă1ăđӃnă2ăPhóă
Giámăđӕcă giúpă viӋc.ăTrөă sӣă cӫaăCôngă ty đóngă tҥiă xưăRҥchăGiá,ă tӍnhăKiênăGiang. Trӵcă thuӝcă
Côngătyăcóăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanh,ănghiênăcӭuăđóngătҥiătӍnhăHұuăGiangăvƠăMinhăHҧi,ăvƠă
đҥiădiӋnăCôngătyăđóngătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinh. 

NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcөăthӇăcӫaăCôngătyăDӏch vөăthӫyăsҧnăTơyăNamădoă
BӝătrѭӣngăBӝăThӫyăsҧnăquyăđӏnhătrênănguyênătҳcăbҧoăđҧmăgӑnănhẹ,ăthiӃtăthӵcăvƠăcóăhiӋuăquҧ.ă 
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ĐiӅuă 5. - BӝătrѭӣngăBӝăThӫyăsҧn,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ă
thӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫ tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ă
thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă743,ăỏờă1 
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Nghӏ đӏnh sӕ 210-HĐBTăngƠyă07ăthángă11ănĕmă1987ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăhƠnhălұp TәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcăTrungăѭѫng 

trӵc thuӝc Bӝ NôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋp thӵc phẩm 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă46-ảĐBTăỉgàyă05ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1987ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă

đ͓ỉhăẾhứẾăỉĕỉg,ăỉhi͏ỈăốͭăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăNỵỉgăỉghi͏ịăốàăCỵỉgăỉghi͏ịăỏhựẾăịhẩỈ; 
ĐểăỏhựẾăhi͏ỉăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăBaỉăCh̭ịăhàỉhăTrỐỉgă˱˯ỉgăĐ̫ỉgăệ̯ỉăỏhứă2ă(ỆhóaăVẤ)ăốàăỆ͇ỏă

ệỐ̵ỉăẾͯaăảộiăỉgh͓ăBộăChíỉhăỏr͓ăỉgàyă24ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1987ăố͉ăỉhͷỉgăỉhi͏ỈăốͭăḘ̂́ịăẽáẾhăố͉ăs̫ỉă
xỐ̭ỏ,ăịhợỉăịh͙i,ăệ˱ỐăỏhỵỉgăốàăỏiêỐăếùỉgăệ˱˯ỉgăỏhựẾ; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNỵỉgăỉghi͏ịăốàăCỵỉgăỉghi͏ịăỏhựẾăịhẩỈ,ă 
 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

 

ĐiӅuă1.  ThƠnhălұpăTәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcăTrungăѭѫngă(gӑiătҳtălƠăVinafood)ătrӵcăthuӝcă
BӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵcăphҭm,ătrênăcѫăsӣătәăchӭcălҥiăcácăTәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcă
khuăvӵcăI,ăTәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcăkhuăvӵcăII,ăCôngătyăLѭѫngăthӵcămiӅnăTrung,ăTәngăcôngătyă
Xuҩtănhұpăkhҭuălѭѫngăthӵc,ăCôngătyăvұtătѭ baoăbìăII,ăvƠăcácăxíănghiӋpăxay,ăxátăgҥoăvƠăbӝtămìăhiӋnă
doăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵcăphҭmăquҧnălỦ. 

TәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcăTrungăѭѫngălƠătәăchӭcăkinhădoanh,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăcóătѭăcáchă
phápănhơn,ăcóăconădҩuăriêngăvƠăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng,ăkӇăcҧătƠiăkhoҧnăngoҥiătӋ.ăTrөăsӣă
CôngătyăđһtătҥiăHƠăNӝi,ăcóăcѫăquanăđҥiădiӋnăđһtătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinhăvƠăcácănѫiăkhácăkhiă
cҫnăthiӃt.ă 

ĐiӅuă2.  TәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcăTrungăѭѫngăcóănhӳngănhiӋmăvөăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1.ăTәăchӭcăthuămuaălѭѫngăthӵcă(lúa,ămƠu)ătӯăcácănguӗnăthuăthuӃănôngănghiӋpăvƠămuaăbằngă
hӧpăđӗngăhaiăchiӅu,ădӏchăvөăsҧnăxuҩt,ămuaăgiáăthӓaăthuұnătrongăphҥmăviăcҧănѭӟcătheoăđúngăchínhă
sáchăvƠăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc. 

2.ăTәăchӭcăbánălѭѫngăthӵcăchoăcácănhuăcҫuădoăTrungăѭѫngăphөătráchăvƠăchoăcácătӍnh,ăthƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuăthiӃuălѭѫngăthӵcătheoăđúngăchӃăđӝ,ăchínhăsáchăvƠăkӃăhoҥchănhƠănѭӟc. 

3.ăTәăchӭcăchӃăbiӃnălѭѫngăthӵcănhằmătĕngăthêmăsӕălѭӧngăvƠăchҩtălѭӧngălѭѫngăthӵcăđӇăđápă
ӭngănhuăcҫuăcӫaănhơnădơnăvƠăcҧiătiӃnăcѫăcҩuăbӳaăĕnătheoăhѭӟngăgiҧmădҫnămӭcătiêuăhaoăgҥo,ătĕngă
mӭcătiêuădùngălѭѫngăthӵcăchӃăbiӃn. 

4.ă Thӵcă hiӋnă thӕngă nhҩtă viӋcă xuҩtă nhұpă khҭuă lѭѫngă thӵcă vƠă nhұpă khҭuă cácă loҥiă vұtă tѭ,ă
nguyênăliӋu,ăthiӃtăbӏ,ămáyămóc,ăphөătùng,ămӝtăsӕămһtăhƠngătiêuădùngăthiӃtăyӃuăphөcăvөăsҧnăxuҩt,ă
thuămua,ăchӃăbiӃnăvƠăbҧoăquҧnă lѭѫngă thӵcă theoăđúngăchínhăsáchăcӫaăNhƠănѭӟc.ăTәngăcôngă tyă
đѭӧcăvayăvӕnănѭӟcăngoƠiăđӇăkinhădoanhălѭѫngăthӵcătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăvƠăchӏuătráchă
nhiӋmătrҧănӧ. 

5.ăChӍăđҥoăvƠăhѭӟngădүnănghiӋpăvөăkinhădoanhăđӕiăvӟiăcácăCôngătyăLѭѫngăthӵcătӍnh,ăthƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăvƠăđiӅuăhòaălѭѫngăthӵcăgiӳaăcácăvùngătrongăcҧănѭӟc.ă 
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ĐiӅuă 3.  TәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcăTrungăѭѫngădoămӝtăTәngăGiámăđӕcăphөătráchăvƠăcóă
mӝtăsӕăPhóăTәngăgiámăđӕcăgiúpăviӋc.ăTәngăGiámăđӕcădoămӝtăThӭătrѭӣngăBӝăNôngănghiӋpăvƠă
CôngănghiӋpă thӵcăphҭmăphөă trách,ăcácăPhóăTәngăgiámăđӕcădoăBӝă trѭӣngăBӝăNôngănghiӋpăvƠă
CôngănghiӋpăthӵcăphҭmăbәănhiӋm. 

Cѫăcҩuă tәă chӭc,ănhiӋmăvөăcөă thӇăvƠăcѫă chӃăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăđѫnăvӏăkinhădoanhă thuӝcă
TәngăcôngătyădoăBӝătrѭӣngăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵcăphҭmăquyăđӏnh. 

BӝămáyălƠmăviӋcăvƠăcánăbӝăgiúpăviӋcăchoăTәngăGiámăđӕcăTәngăcôngătyădoăTәngăGiámăđӕcă
quyӃtăđӏnhătheoătinhăthҫnăgӑnănhẹ,ămҥnh,ăcóăhiӋuăquҧăkinhătӃ;ăhҥnăchӃătӕiăđaăbӝăphұnăgiánătiӃp.ă 

ĐiӅuă 4.  NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăkỦ,ăcácăquyăđӏnhătrѭӟcătráiăvӟiăNghӏăđӏnhă
nƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă5.  BӝătrѭӣngăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵcăphҭm,ăBӝătrѭӣngăcácăbӝăvƠăthӫă
trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă750,ăỏờă1ă- 2 
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Nghӏ đӏnh sӕ 53-HĐBTăngƠyă26ăthángă3ănĕmă1988ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ tә chӭc bӝ máyăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc ViӋt Nam 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Đểă ỏhựẾă hi͏ỉăNgh͓ă qỐy͇ỏăảộiă ỉgh͓ă ệ̯ỉă ỏhứă2,3,4ă ẾͯaăBaỉăCh̭ịăhàỉhăTrỐỉgă˱˯ỉgăĐ̫ỉgă

(ỆhóaăVẤ);ăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă218-CTăỉgàyă03 ỏháỉgă7ăỉĕỈă1987ăẾͯaăChͯăỏ͓ẾhăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg,ă 
 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.  NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamă lƠă cѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăđѭӧcă tәă
chӭcăthƠnhăhӋăthӕngăthӕngănhҩtătrongăcҧănѭӟc,ăgӗmăhaiăcҩpălƠăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăvƠăcácăNgơnă
hƠngăchuyênădoanhătrӵcăthuӝc. 

HӋăthӕngăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăhoҥtăđӝngătheoăchӃăđӝăhҥchătoánăkinhătӃăvƠăkinhă
doanhăxưăhӝiăchӫănghƿa.ă 

ĐiӅuă2.  NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1.ăThӵcăhiӋnăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅăcôngătácătiӅnătӋ,ătínădөngăvƠăngơn hƠngăđӕiăvӟiănӅnăkinhă
tӃăquӕcădơn. 

TrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhă(hoһcătӵămìnhăquyӃtăđӏnhătheoăquyӅnăhҥnăđѭӧcăgiao)ă
cácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsách,ăchӃăđӝăvƠăkӃăhoҥchăvӅătiӅnătӋ,ătínădөng,ăthanhătoán,ăngoҥiăhӕi,ăvƠngă
bҥc,ăđáăquỦ;ăchӃăđӝăquҧnălỦăđӕiăvӟiăcácătәăchӭcătƠiăchínhă- tínădөngăngơnăhƠngănѭӟcăngoƠiătrênă
lưnhăthәăViӋtăNamăvƠăđӕiăvӟiăcácăcѫăquanăđҥiădiӋnăNgơnăhƠngăViӋtăNamătҥiănѭӟcăngoƠi. 

2.ăThӵcăhiӋnăviӋcăNhƠănѭӟcăđӝcăquyӅnăphátăhƠnhăđӗngăbҥcăViӋtăNam;ăđѭӧcăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăӫyănhiӋmăcùngăvӟiăBӝăTƠiăchínhăquҧnălỦădӵătrӳătiӅnăViӋtăNam,ăngoҥiătӋ,ăvƠngăbҥc,ăđáăquỦă
cӫaăNhƠănѭӟc;ăcôngăbӕătӹăgiáăhӕiăđoáiăđӗngăbҥcăViӋtăNam;ătrӵcătiӃpăđiӅuăhƠnhăquỹăđiӅuăhòaăphátă
hƠnhăvƠătәăchӭcăđiӅuăhòaălѭuăthôngătiӅnătӋ. 

3.ăTәăchӭcăcôngătácăthanhătoánătrongănӅnăkinhătӃăquӕcădơnăvƠătrongăhӋăthӕngăngơnăhƠng. 

4.ăThӵcăhiӋnămӝtăsӕăhoҥtăđӝngăkinhădoanhătәngăhӧpătrongăhӋăthӕngăngơnăhƠngănhѭănhұnă
gӱiăvӕn,ăchoăvayăvӕn,ătáiăchiӃtăkhҩu...ăđӕiăvӟiăcácăNgơnăhƠngăchuyênădoanh;ăthӵcăhiӋnăthanhătra,ă
giámăsátăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăcӫaăcácăNgơnăhƠngăchuyênădoanhătrӵcăthuӝc. 

5.ăTәăchӭcăchҩpăhƠnhăquỹăNgơnăsáchăNhƠănѭӟc. 

6.ăThamăgiaăxơyădӵngăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃă- xưăhӝi,ădӵăánăngơnăsáchăNhƠănѭӟc,ăkӃă
hoҥchăxuҩtănhұpăkhҭu,ăkӃăhoҥchăcơnăđӕiăngoҥiătӋ,ăkӃăhoҥchăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧn... 

7.ăĐҥiădiӋnăNhƠănѭӟcă tҥiă cácă tәăchӭcă tƠiăchính,ă tínădөngăquӕcă tӃ;ăkỦăkӃtăhoһcăđѭӧcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăӫyănhiӋmăkỦăkӃtăcácăHiӋpăđӏnhăvӅătiӅnătӋ,ătínădөng,ăthanhătoánăđӕiăngoҥi,ăvӅăhӧpă
tácăkinhătӃ,ăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtă- nghiӋpăvөăvƠăđƠoătҥoăcánăbӝăngơnăhƠng. 

8. TұpătrungăthӕngănhҩtăcôngătácăquyăhoҥchăvƠăđƠoătҥoăcánăbӝăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtă- nghiӋpă
vөăvƠăquҧnălỦăchuyênăngƠnhăngơnăhƠngătheoăsӵăphơnăcҩpăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng.ă 

ĐiӅuă3.  CácăNgơnăhƠngăchuyênădoanhălƠătәăchӭcăkinhădoanhătrӵcătiӃpăđӕiăvӟiănӅnăkinhătӃă
quӕc dơn;ăcóătѭăcáchăphápănhơn;ăbìnhăđẳngătrongăquanăhӋăkinhădoanhăđӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăvƠăcácă
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thƠnhă phҫnă kinhă tӃ;ă thӵcă hiӋnă hҥchă toánă kinhă tӃă tӯă cѫă sӣă vƠă trongă hӋă thӕngă mӛiă Ngơnă hƠngă
chuyênădoanh. 

CácăNgơnăhƠngăchuyênădoanhăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1.ăTәăchӭcăkinhădoanhăvӅătínădөngăvƠădӏchăvөăngơnăhƠng;ăvӅăngoҥiăhӕi,ăvƠng,ăbҥc,ăkimăkhíă
quỦ,ăđáăquỦătrongănѭӟcăvƠăngoƠiănѭӟcătheoăchӫătrѭѫng,ăchínhăsách,ăluұtăphápăNhƠănѭӟcăvƠătheoă
sӵăphơnăcôngăcӫaăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNam. 

2.ăHuyăđӝngăvƠăkhaiăthácăcácănguӗnăvӕnănhƠnărӛiăbằngănhӳngăbiӋnăphápăkinhătӃănĕngăđӝng,ă
cóăhiӋuăquҧă(kӇăcҧăcәăphҫn,ăcәăphiӃu...);ăthӵcăhiӋnăchoăvayăvӕnăhoһcăhùnăvӕnăkhiăcҫnăthiӃtăđӕiăvӟiă
cácăthƠnhăphҫnăkinhătӃ. 

3.ăThӵcăhiӋnăcҩpăphátăvƠăchoăvayăvӕnăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧnătheoăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăvƠă
trongăphҥmăviănguӗnăvӕnăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăchuyӇnăsang. 

Thôngăquaăcôngătácătínădөng,ăcҩpăphát,ă thanhătoánăvƠădӏchăvөăngơnăhƠng,ăgópăphҫnăthӵcă
hiӋnănhiӋmăvөăkinhătӃ,ăchínhătrӏăcӫaăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫng,ăthӵcăhiӋnăkiӇmăsoát bằngăđӗngă
tiӅnăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhăcӫaăcácătәăchӭcăkinhătӃ.ă 

ĐiӅuă 4.  Tәngă Giámă đӕcă Ngơnă hƠngă NhƠă nѭӟcă ViӋtă Namă chӏuă tráchă nhiӋmă trѭӟcăHӝiă
đӗngăBӝă trѭӣngăvӅă toƠnăbӝăcácă lƿnhăvӵcăcôngă tácăđѭӧcăgiao;ă giúpăviӋcăTәngăGiámăđӕcăNgơnă
hƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăcóămӝtăsӕăPhóăTәngăgiámăđӕc,ătrongăđóăcóămӝtăPhóăTәngăgiámăđӕcă
thӭănhҩt. 

TәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăchuyênădoanhădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtă
NamăđӅănghӏăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋm;ăPhóăTәngăgiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcă
ViӋtăNamăcóăthӇăkiêmănhiӋmăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăchuyênădoanh.ă 

ĐiӅuă5.  HӋăthӕngătәăchӭcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăgӗmăcó: 

1.ăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăcóăchiănhánhătҥiătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
hoһcă theoăkhuăvӵcă lưnhă thәăkhiăcҫnă thiӃt,ădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamă
quyӃtăđӏnh. 

2.ăCácăNgơnăhƠngăchuyênădoanhătrӵcăthuӝcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNam,ătrѭӟcămҳtăgӗmă
có: 

- NgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngăViӋtăNam. 

- NgơnăhƠngăPhátătriӇnănôngănghiӋpăViӋtăNam. 

- NgơnăhƠngăCôngăThѭѫngăViӋtăNam. 

- NgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăXơyădӵngăViӋtăNam. 

CácăchiănhánhăngơnăhƠngăchuyênădoanhăcѫăsӣăđѭӧcătәăchӭcătҥiăcácăkhuăvӵc,ăphùăhӧpăvӟiă
đһcăđiӇmăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұtăvӟiăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăvƠăyêuăcҫuăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăcӫaă
mӛiăNgơnăhƠngăchuyênădoanh.ă 

ĐiӅuă6.  TәăchӭcăbӝămáyăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăcҩpăTrungăѭѫngăgӗmăcó: 

- VөăKinhătӃăkӃăhoҥch. 

- VөăKinhătӃăđӕiăngoҥi. 

- VөăLѭuăthôngătiӅnătӋăvƠăkhoăquỹ. 

- VөăKӃătoánă- TƠiăvө. 

- VөăQuỹăngơnăsáchăNhƠănѭӟc. 

- VөăChӃăđӝ. 

- VөăTәăchӭcăvƠăCánăbӝ. 
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- ThanhătraăNgơnăhƠng. 

- ViӋnăTiӅnătӋ - Tínădөng. 

- Vĕnăphòng. 

CácătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăvƠăsӵănghiӋpăkhácătrӵcăthuӝcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtă
NamădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăquyӃtăđӏnh.ă 

ĐiӅuă7.  NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamălұpăHӝiăđӗngăNgơnăhƠngăđӇătәăchӭcăphӕiăhӧpăvƠă
điӅuăhòaăcácămһtăhoҥtăđӝngătrongăhӋăthӕngăNgơnăhƠng. 

HӝiăđӗngăNgơnăhƠngăTrungăѭѫngădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamălƠmă
Chӫătӏch,ăcácăPhóăTәngăgiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăvƠăcácăTәngăGiámăđӕcăNgơnă
hƠngăchuyênădoanhălƠmăthƠnhăviên. 

Hӝiă đӗngăNgơnăhƠngă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ă đһcă khuă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngăhoһcă khuăvӵcădoă
TәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăquyӃtăđӏnh.ă 

ĐiӅuă 8.  NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥn,ăcѫăcҩuătәăchӭcăbӝămáy,ăbiênăchӃăcánăbӝăcӫaăcácătәăchӭcă
nóiătҥiăĐiӅuă5,ăĐiӅuă6ăvƠăĐiӅuă7ăcӫaăNghӏăđӏnhănƠyădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtă
Namăquyăđӏnh.ă 

ĐiӅuă9.  NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhătӯăngƠyăkỦ. 

CácăquyăđӏnhătrongăcácăvĕnăbҧnăbanăhƠnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăhӃtăhiӋuălӵcă
thiăhƠnh.ă 

ĐiӅuă 10.  ĐӗngăchíăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNam,ăcácăđӗngăchíăBӝă
trѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠă
Chӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngă thiăhƠnhăNghӏă
đӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

Q.ăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă782,ăỏờă1ă- 4 
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Nghӏ đӏnh sӕ 57-HĐBTăngƠyă05ăthángă4ănĕmă1988ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥn, tә chӭc bӝ máy 

cӫa ViӋnăThiăđuaă- KhenăthѭӣngăNhƠănѭӟc  

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ThựẾăhi͏ỉăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă34-NẬ/TWăỉgàyă02ă ỏháỉgă7ăỉĕỈă1986ăẾͯaăBộăChíỉhă ỏr͓ăTrỐỉgă

˱˯ỉgăĐ̫ỉgăố͉ăỆi͏ỉăỏỊàỉăỏổăẾhứẾ,ăỉợỉgăẾaỊăhi͏ỐăệựẾăẾͯaăẽộăỈáy,ăđáịăứỉgăyêỐăẾ̯Ốăỉhi͏ỈăốͭăỆiỉhă
ỏ͇,ăxụ hội; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăVi͏ỉăỏr˱ởỉgăVi͏ỉăThiăđỐaă- ẦhỀỉăỏh˱ởỉgăNhàăỉ˱ớẾ,ă 
 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă 1.  ViӋnăThiăđuaă- KhenăthѭӣngăNhƠănѭӟcălƠăcѫăquanăgiúpăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăthӕngănhҩtăquҧnălỦăcôngătácăthiăđuaăvƠăkhenăthѭӣngătrongăcҧănѭӟc.ă 

ĐiӅuă2.  ViӋnăThiăđuaă- KhenăthѭӣngăNhƠănѭӟcăcóănhӳngănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥn: 
1.ăNghiênăcӭuăđӇăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăhoһcăđӇăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrìnhăHӝiă

đӗngăNhƠănѭӟcăquyӃtăđӏnhăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăcácădanhăhiӋuăvƠăhìnhăthӭcăthiăđuaăkhenăthѭӣng,ă
quyӃtăđӏnhăviӋcăphơnăcông,ăphơnăcҩpăquҧnălỦăxétăduyӋtăthiăđuaăvƠăkhenăthѭӣng;ăHѭӟngădүn,ăkiӇmă
traăcácăngƠnh,ăcácăcҩpătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝăҩy. 

2.ăKiӇmătra,ăxemăxétăđӇătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăhoһcăđӇăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngă
trìnhăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟc quyӃtăđӏnhăcácăđӅănghӏăkhenăthѭӣngăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăHӝiăđӗngă
Bӝătrѭӣng,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăquyӃtăđӏnh. 

3.ăLƠmănhiӋmăvөăthѭӡngătrӵcăcӫaăHӝiăđӗngăThiăđuaă- KhenăthѭӣngăTrungăѭѫng. 

4.ăQuanăhӋăvӟiăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝ trѭӣng,ăcácă
đoƠnăthӇăTrungăѭѫng,ăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăđӇă
thӵcăhiӋnănhiӋmăvөăđѭӧcăgiao. 

BӗiădѭӥngălỦăluұnănghiӋpăvөăvƠăhѭӟngădүnăcôngătácăchoăcánăbӝăthiăđuaăkhenăthѭӣngăcácă
ngƠnh,ăcácăcҩp. 

5.ăThӵcăhiӋnăviӋcăcҩp phát,ăthuăhӗi,ăđәiălҥiăhiӋnăvұtăthiăđua,ăkhenăthѭӣngătheoăquyăđӏnhăcӫaă
NhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă3.  ViӋnăThiăđuaă- KhenăthѭӣngăNhƠănѭӟcăcóă1ăViӋnătrѭӣngăvƠătӯă1ăđӃnă2ăPhóăViӋnă
trѭӣngăgiúpăviӋc.ăBӝămáyăgiúpăviӋcăViӋnătrѭӣngăcóăVĕnăphòngăvƠăcácătәăchuyênăviên.ăNhiӋmăvөă
cөăthӇăvƠăbiênăchӃăcánăbӝămӛiăbӝăphұnădoăViӋnătrѭӣngăquyăđӏnhătheoăbiênăchӃăchungăđѭӧcăgiao. 

ViӋnăcóătƠiăkhoҧnăvƠăconădҩuăriêng.ă 

ĐiӅuă4.  BưiăbӓănhӳngăquyăđӏnhăvӅăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥn,ătәăchӭcăbӝămáyălƠmă
côngătácăthiăđuaăvƠăkhenăthѭӣngătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

ĐiӅuă5.  ViӋnătrѭӣngăViӋnăThiăđuaă- KhenăthѭӣngăNhƠănѭӟc,ăcácăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmă
ӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbană
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nhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngăchӏuă tráchănhiӋmă thiăhƠnhăNghӏă
đӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

Q.ăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă783,ăỏờă1ă- 2 

306



Nghӏ đӏnh sӕ 59-HĐBTăngƠyă14ăthángă4ănĕmă1988ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө vƠăcѫăcҩu tә chӭc 

cӫa Bӝ Xơyădӵng 

 
 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăNhàăỉ˱ớẾăs͙ă66-NẬ/ảĐNN8ăỉgàyă24ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1988ă

ịhêăẾhỐẩỉăối͏Ếăỏhàỉhăệ̵ịăBộăXợyăếựỉg, 
 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă1.  Bӝ XơyădӵngălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóăchӭcănĕngăthӕngănhҩtăquҧnă
lỦăNhƠănѭӟcăvӅăxơyădӵngăcѫăbҧn;ăsҧnăxuҩtăvұtăliӋuăxơyădӵng;ănhƠăcӱaăvƠăcôngătrìnhăđôăthӏătrongă
cҧănѭӟc,ătheoăđѭӡngălӕiăchínhăsáchăcӫaăĐҧng,ăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă2.  BӝăXơyădӵngăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăsauăđơy:ă 
1.ăXơyădӵngăđӇătrìnhăQuӕcăhӝi,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟc,ăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcă

banăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăđѭӧcăgiaoăcácăchínhăsách,ăluұtălӋ,ăchӃăđӝ,ătiêuăchuҭn,ăđӏnhămӭcăkinhătӃă
- kỹăthuұtăvӅăxơyădӵngăcѫăbҧn;ăsҧnăxuҩtăvұtăliӋuăxơyădӵng;ăquҧnălỦăquyăhoҥch,ăkiӃnătrúc,ănhƠăӣ,ă
cácăcôngătrìnhăđôăthӏăvƠănôngăthôn;ăcácăquyăđӏnhăvӅăphơnăcôngăphơnăcҩpăquҧnălỦ,ăthҭmătra,ăxétă
duyӋtăthiӃtăkӃăxơyădӵng....ăđӇăápădөngăthӕngănhҩtătrongăcҧănѭӟc. 

2.ăXơyădӵngăđӇătrìnhăHӝiăđӗngăBӝ trѭӣngăquyӃtăđӏnhăcácăphѭѫngăhѭӟng,ămөcătiêu,ăchiӃnă
lѭӧcăvƠăquyăhoҥchăphátătriӇnăngƠnhăxơyădӵng,ăcôngănghiӋpăvұtăliӋuăxơyădӵng;ăphѭѫngăhѭӟngăduyă
trìăvƠăphátătriӇnănӅnănghӋăthuұtăkiӃnătrúcădơnătӝcăvƠăxưăhӝiăchӫănghƿa;ăhѭӟngădүnăcácăngƠnhăvƠă
Ӫyăbanănhơnădơn cácăcҩpăxơyădӵngăcácăkӃăhoҥchăvӅăxơyădӵng,ăsҧnăxuҩtăvұtăliӋuăxơyădӵngăӣăcҧă3ă
khuăvӵcăquӕcădoanh,ătұpăthӇ,ăcáăthӇăӣăcҧăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngăđӇăđѭaăvƠoăkӃăhoҥchăchungă
cӫaăNhƠănѭӟc. 

ThamăgiaăỦăkiӃnăvӟiăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăvӅăchӫătrѭѫngăđҫuătѭ,ăcѫăcҩuăđҫuătѭ,ăcácă
dӵăánăđҫuătѭ,ăluұnăchӭngăkinhătӃăkỹăthuұt,ăcơnăđӕiăkӃăhoҥchăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧnăvƠăđánhăgiáă
hiӋuăquҧăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧn. 

3.ăChӍăđҥoăvƠăhѭӟngădүnăviӋcălұpăquyăhoҥchăxơyădӵngăcácăđôăthӏălӟn;ăcácăkhuăcôngănghiӋpă
quană trӑng,ăcácăvùngăkinhă tӃă trӑngăyӃuăvƠă tәăchӭcă thҭmă traăcácăđӅăánăquyăhoҥchăҩyă trѭӟcăkhiă
trìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăduyӋtătheoăđúngăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc.ăTәăchӭcăkiӇmătraăviӋcăxơyă
dӵngătheoăquyăhoҥchăđưăđѭӧcăduyӋt. 

4.ăThӵcăhiӋnăvƠă tәă chӭcăchӍăđҥoăviӋcă thӵcăhiӋnă chӭcănĕngăgiámăđӏnhăNhƠănѭӟcăvӅă chҩtă
lѭӧngăthiӃtăkӃ,ăchҩtălѭӧngăxơyădӵngăvƠăchҩtălѭӧngăsҧnăphҭmăvұtăliӋuăxơyădӵng. 

5.ăXơyădӵngăcácădӵăbáoăphátătriӇnăkhoaăhӑcăkỹăthuұt;ătәăchӭcăvƠăchӍăđҥoăviӋcănghiênăcӭu,ă
ӭngădөngăcácătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăkỹăthuұtătrongăxơyădӵngăvƠăsҧnăxuҩtăvұtă liӋuăxơyădӵngăbҧoăđҧmă
phátătriӇnăngƠnhăvӟiătӕcăđӝănhanhăvƠătӯngăbѭӟcăhiӋnăđҥi. 
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CĕnăcӭăvƠoăchínhăsáchăvƠăchӃăđӝăchungăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc,ăquyӃtăđӏnhăcácăchӭcădanhă
vƠă tiêuă chuҭnă cánă bӝă thuӝcă ngƠnh;ă lұpă quyăhoҥchăvƠă tәă chӭcă viӋcă đƠoă tҥo,ă bӗiă dѭӥngă cánă bӝă
chuyênămôn,ănghiӋpăvөăđápăӭngăchoănhuăcҫuăcácăngƠnh,ăcácăcҩp,ăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃătrongăcҧă
nѭӟc;ătrӵcătiӃpăquҧnălỦăcánăbӝătheoăphơnăcông,ăphơnăcҩpăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc. 

6.ăTәăchӭcăvƠăchӍăđҥoăhӧpătácăquӕcătӃăvӅăkinhătӃ,ăvӅăkhoaăhӑcăkỹăthuұt,ăvӅăhӧpătácălao đӝngă
trongă lƿnhăvӵcăxơyădӵngă theoăđѭӡngă lӕiăchínhăsáchăvƠăcácăquyăđӏnhăvӅăquanăhӋăđӕiăngoҥiăcӫaă
ĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc. 

7.ăThanhătra,ăkiӇmătraăcácăBӝ,ăcácăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫng,ăcácăđѫnăvӏăquӕcădoanh;ătұpă
thӇăvƠăcáănhơnătrongăcҧănѭӟcăvӅăviӋcăchҩpăhƠnhăcácăchínhăsách,ăluұtălӋ,ăchӃăđӝ...ăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅă
xơyădӵng,ăsҧnăxuҩtăvұtăliӋuăxơyădӵng,ăvӅăquҧnălỦăquyăhoҥch,ăkiӃnătrúc,ănhƠăcӱaăvƠăcôngătrìnhăđôă
thӏ. 

ChӍăđҥo,ăkiӇmătraăcácăđѫnăvӏădoăBӝătrӵcătiӃpăquҧnălỦăthӵcăhiӋnănhӳngănhiӋmăvөăvƠăchӍătiêuă
phápălӋnhăcӫaăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc;ătônătrӑngăvƠătҥoăđiӅuăkiӋnăđӇăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăcѫăsӣăphátă
huyăquyӅnăchӫăđӝngătrongăsҧnăxuҩtăkinhădoanh.ă 

 

ĐiӅuă3.  BӝătrѭӣngăBӝăXơyădӵngăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅătoƠnăbӝă
cácălƿnhăvӵcăcôngătácăđѭӧcăgiao;ăgiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăcóămӝtăsӕăThӭătrѭӣngăđѭӧcăphơnăcôngăphөă
tráchătӯngălƿnhăvӵcăcôngătác,ătrongăđóăcóămӝtăThӭătrѭӣngăthӭănhҩt.ă 

 

ĐiӅuă4.  CѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăBӝăXơyădӵngăgӗmăcó:ă 

A.ăBӝămáyăgiúpăBӝătrѭӣngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcă 

1.ăVĕnăphòng. 

2.ăVөăKӃăhoҥchăvƠăTƠiăchính. 

3.ăVөăTәăchӭcăvƠăLaoăđӝngă(lƠmăcҧănhiӋmăvөăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngăcánăbӝ,ăcôngănhơn). 

4.ăVөăKhoaăhӑcă- Kỹăthuұt. 

5.ăVөăHӧpătácăquӕcătӃ. 

6.ăVөăQuҧnălỦăxơyădӵngăcѫăbҧnăvƠăđôăthӏ. 

7.ăVөăQuҧnălỦăvұtăliӋuăxơyădӵng. 

8.ăCөcăGiámăđӏnhăthiӃtăkӃăvƠăxơyădӵngăNhƠănѭӟc. 

9. Ban Thanh tra.  

NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠăbiênăchӃăcӫaăcácăVө,ăBanăvƠăVĕnăphòngădoăBӝătrѭӣngăBӝăXơyă
dӵngăquyӃtăđӏnh. 

CácăVө,ăbanăkhôngătәăchӭcăphòng,ăthӵcăhiӋnăchӃăđӝăVөătrѭӣng,ătrѭӣngăbanălƠmăviӋcătrӵcă
tiӃpăvӟiăchuyênăviên.ă 

B.ăCácăđѫnăvӏăsӵănghiӋpăvƠăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanhădoăBӝătrѭӣngăBӝăXơyădӵngănghiênă
cӭu,ăsҳpăxӃpăvƠătrìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhătrongămӝtăvĕnăbҧnăkhác.ă 

 

ĐiӅuă 5.  VӅătәăchӭcăquҧnălỦăxơyădӵngăӣătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
thӵcăhiӋnătheoăThông báo sӕ 46ăcӫaăBanăBíăthѭăvƠăQuyӃtăđӏnhăsӕă227-HĐBTăngƠyă29ăthángă12ă
nĕmă1987ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng.ă 

 

308



ĐiӅuă 6.  BưiăbӓăcácăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyăvӅătәăchӭcăquҧnălỦăxơyădӵngăӣăTrungăѭѫngăvƠăӣă
cácăđӏaăphѭѫngătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠy. 

BӝătrѭӣngăBӝăXơyădӵng,ăcácăBӝ trѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫă
quanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă
trӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

Q.ăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă784,ăỏờă1ă- 3 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 136-CTăngƠyă06ăthángă5ănĕmă1988ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăbanăhƠnhăQuy chӃ hoҥtăđӝng cӫa CҧngăHƠngă

khôngădơnădөng quӕc tӃ 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
VớiăỈͭẾăđíẾhăẽ̫Ịăđ̫ỈăẾhỊăẾáẾăẾhỐy͇ỉăẽayăqỐ͙Ếăỏ͇ăđ˱ͫẾăỉhaỉhăẾhóỉg,ăaỉăỏỊàỉ,ăịhͭẾăốͭă

hàỉhăỆháẾhăđiăỈáyăẽayăđ˱ͫẾăỏhỐ̵ỉăỏi͏ỉ,ăốĕỉăỈiỉh,ăđồỉgăỏhờiăỏhựẾăhi͏ỉăđ˱ͫẾăối͏ẾăqỐ̫ỉăệýăNhàă
ỉ˱ớẾăỏrêỉăẾáẾăệĩỉhăốựẾăđ˱ͫẾăẾhặỏăẾhͅăỏ̩iăC̫ỉgăảàỉgăỆhỵỉgăếợỉăếͭỉgăqỐ͙Ếăỏ͇; 

CĕỉăẾứăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăCͭẾăỏr˱ởỉg TổỉgăẾͭẾăảàỉgăỆhỵỉgăếợỉăếͭỉgă(Cỵỉgăốĕỉăs͙ă570-
TCảẦăỉgàyă28ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1987)ăốàăýăỆi͇ỉăẾáẾăỉgàỉhăẾóăệiêỉăqỐaỉ,ă 

 

QUYӂTăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă 1.  - Nayă bană hƠnhă kèmă theoăQuyӃtă đӏnhă nƠyă bҧnă Quyă chӃă hoҥtă đӝngă cӫaă Cҧngă
HƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃ.ă 

 

ĐiӅuă 2.  - BҧnăQuyăchӃănƠyăápădөngăӣăsơnăbayăquӕcătӃăThӫăđôăvƠăcácăsơnăbayăquӕcătӃă
khácăcӫaăViӋtăNam.ă 

 

ĐiӅuă3.  - TәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăTәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăHƠngăkhôngădơnă
dөng,ăcácăBӝ, cácăngƠnhăvƠăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnhăvƠă thƠnhăphӕăcóă liênăquanăthiă
hƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy.ă 

 

 Q.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1988,ăỏră224 
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Q U Y ă C H ӂ  

HOҤTăĐӜNGăCӪAăCҦNGăHÀNGăKHỌNGăDỂNăDӨNGăQUӔCăTӂ  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă136-CTăỉgàyă06ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1988ă 
cͯaăChͯăỏ͓ẾhăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg) 

 

CҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃăđѭӧcămӣăraăchoămáyăbayănѭӟcăngoƠiăvƠăViӋtăNamăđiă
vƠăđӃnăđӇăvұnăchuyӇnăhƠnhăkhách,ăhƠnhălỦ,ăhƠngăhóa,ăbѭuăđiӋn,ăbѭuăphҭmăgiӳaănѭӟcătaăvӟiăcácă
nѭӟcătrênăthӃăgiӟi. 

NhằmămөcăđíchătĕngăcѭӡngăvƠăphátătriӇnăgiaoălѭuăquӕcătӃăbằngăđѭӡngăkhông,ăbҧoăđҧmăchoă
cácăchuyӃnăbayăquӕcă tӃăđѭӧcănhanhăchóng,ăană toƠn,ăphөcăvөăhƠnhăkháchăđѭӧcă thuұnă tiӋn,ăvĕnă
minh,ăphùăhӧpăvӟiăchínhăsáchăđӕiăngoҥiăvƠăcácăchínhăsách khácăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc,ăphùăhӧpă
vӟiăCôngăѭӟcăquӕcătӃăvƠăthôngălӋăquӕcătӃămӝtăcҧngăhƠngăkhông;ăđӗngăthӡiăthӵcăhiӋnăđѭӧcăviӋcă
quҧnălỦăchһtăchӁăcӫaăNhƠănѭӟcătrênăcácălƿnhăvӵcăanăninhăchínhătrӏăvƠăcácăchínhăsáchăkinhătӃ,ăvĕnă
hóa,ăxưăhӝiăӣămӝtăcӱaăkhҭuăquӕc gia. 

BҧnăQuyăchӃănƠyăquyăđӏnhăcácăđiӅuăkhoҧnăthiăhƠnhăđӕiăvӟiăhƠnhăkhách,ămáyăbayăvƠănhơnă
viênătәăbay;ăquyăđӏnhătráchănhiӋmăcӫaăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăvƠăsӵăphӕiăhӧpăcӫaăcácăcѫăquană
đóătҥiăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃ;ăquyăđӏnhăquyătrìnhătiӃnăhƠnhăcácăthӫătөcăđӕiăvӟiămáyăbay,ăhƠnhă
khách,ăhƠnhălỦ,ăhƠngăhóa,ăbѭuăkiӋn,ăbѭuăphҭm.ăă 

 

ChѭѫngăI 

ĐIӄUăKHOҦNăCHUNGă 

ĐiӅuă1.  - CҧngăhƠngăkhôngălƠăkhuăvӵcăđѭӧcăquyăđӏnhătrênămһtăđҩt,ăđѭӧcătrangăbӏăđӇămáyă
bayăhҥăcánh,ăcҩtăcánhăvƠăđӛălҥi.ăNóăbaoăgӗmănhƠăga,ăđѭӡngăbĕng,ăsơnăđӛ,ăkhoătiӃpănhiênăliӋu,ăkhoă
hƠngăhóaăxuҩtănhұpăkhҭu,ăcácătrangăthiӃtăbӏăvƠăcѫăsӣăvұtăchҩtăkỹăthuұtăđӇăbҧoăđҧmăkỹăthuұtăchoă
máyăbay...ăMһtăbằngăphҥmăviăcҧngăhƠngăkhôngăvƠătҩtăcҧăcѫăsӣăvұtăchҩtăkỹăthuұtăҩyă(trӯănhӳngă
trangăthiӃtăbӏăchuyênădùngăcӫaăcácăngƠnhăkhác)ăđӅuăđһtădѭӟiăsӵăquҧnălỦăkhaiăthácăcӫaăTәngăcөcă
HƠngăkhôngădơnădөng.ă 

ĐiӅuă 2.  - CҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃălƠănѫiăthӵcăhiӋnăcácăchuyӃnăbayăquӕcătӃ,ă
tiӃpănhұnăvƠăkhӣiăhƠnhăhƠnhăkhách,ăhƠnhălỦ,ăhƠngăhóa,ăbѭuăkiӋn,ăbѭuăphҭmătrênăcácăchuyӃnăbayă
cӫaănѭӟcăngoƠiăhoһcăViӋtăNam.ă 

ĐiӅuă3. - TҥiăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃăcóăthiӃtălұpăsӵăkiӇmătra,ăkiӇmăsoátăngѭӡi,ăhƠnhălỦ,ă
hƠngăhóa,ăbѭuăkiӋn,ăbѭuăphҭmăvƠăphѭѫngătiӋnăxuҩtăcҧnh,ănhұpăcҧnhătheoăphápăluұtăӣămӝtăcӱaă
khҭuăquӕcăgia.ăMӛiăcѫăquanăphҧiăthӵcăhiӋnănhiӋmăvө,ăchӭcănĕngăcӫaăngƠnhămìnhătheoăphápăluұtă
quyăđӏnh,ăđӗngăthӡiăphҧiăphӕiăhӧpăchһtăchӁăvӟiănhauăđӇăthӵcăhiӋnămӑiăđѭӡngălӕiăchínhăsáchăcӫaă
ĐҧngăvƠăNhƠănѭӟcă tҥiăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcă tӃ.ăGiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhôngădơnă
dөngăquӕcătӃălƠăngѭӡiăchӫătrìăphӕiăhӧpăkӃăhoҥchăcôngătácăvƠătҥoăđiӅuăkiӋnăthuұnălӧiăđӇăcácăcѫă
quanăhӳuăquană thӵcă hiӋnă đúngă chӭcănĕngă cӫaă mình,ă nhằmăbҧoăđҧmăđúngăphápă luұt,ă ană toƠn,ă
thuұnătiӋnăchoăhƠnhăkháchăvƠăđúngăhƠnhătrìnhăcácăchuyӃnăbayăquӕcătӃ.ăă 

 

ChѭѫngăII 

ĐӔIăVӞIăHẨNHăKHÁCH,ăHẨNHăLụ,ăHẨNGăHịA,ăBѬUăKIӊN,ăBѬUăPHҬM,ăXUҨTăCҦNH,ă 
NHҰPăCҦNHăVẨăQUÁăCҦNHăQUAăCҦNGăHẨNGăKHỌNGăDỂNăDӨNGăQUӔCăTӂă 

ĐiӅuă 4.  - HƠnhăkháchănhұpăcҧnh,ăxuҩtă cҧnhăquaăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcă tӃăphҧiă chҩpă
hƠnhăphápăluұt,ăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăthӇălӋăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăvƠăquyă
ѭӟcăquӕcătӃ,ăphҧiălƠmăcácăthӫătөcăvӅăkhaiăbáo,ăxuҩtătrìnhăgiҩyătӡăvӅăngѭӡi,ăhƠnhălỦ,ăhƠngăhóaăvƠă
phҧiăchӏuăsӵăkiӇmătra,ăkiӇmăsoátăcӫaăanăninhăcӱaăkhҭuăvƠăhҧiăquan. 
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HƠnhăkháchăquáăcҧnhătrênăcácăchuyӃnăbayăquӕcătӃ,ătùyătӯngăđӕiătѭӧngăvƠătӯngătrѭӡngăhӧpă
mƠăđѭӧcălѭuălҥi,ăhoһcătrênămáyăbay,ăhoһcătrongăkhuăvӵcădƠnhăriêngăӣănhƠăga,ăhoһcăӣăkháchăsҥnă
quáăcҧnhătrongăsơnăbayădѭӟiăsӵăgiámăsátăcӫaăanăninhăcӱaăkhҭu.ăNӃuăđѭӧcăphépăvƠoăthƠnhăphӕăthìă
phҧiălƠmăthӫătөcănhұpăcҧnh,ăxuҩtăcҧnhăvƠăthӫătөcăhҧiăquanăvӅăhƠnhălỦămangătheo.ă 

ĐiӅuă5.   
A)ăHƠngăhóa,ăhƠnhălỦăkỦăgӱiămáyăbayăđiătheoăhƠnhăkháchăhoһcăgӱiămáyăbayăchұm,ăhƠngă

khôngădơnădөngă tiӃpănhұnă (nӃuă lƠăhƠngăđi)ăhoһcă traoă trҧă (nӃuă lƠăhƠngăđӃn)ă trӵcă tiӃpăchoăhƠnhă
khách,ăsauăkhiăđưălƠmăxongăcácăthӫătөcăvұnăchuyӇnăvƠăthôngăquaăsӵăkiӇmăsoátăcӫaăhҧiăquan. 

B)ăRiêngăbѭuăkiӋn,ăbѭuăphҭm,ăTәngăcөcăHҧiăquan,ăTәngăcөcăBѭuăđiӋnăvƠăTәngăcөcăHƠngă
khôngădơnădөngăthӓaăthuұnăbằngămӝtăquyăđӏnhăriêngăđӇănhӳngăbѭuăkiӋn,ăbѭuăphҭmăđѭӧcălƠmăđҫyă
đӫăthӫătөc,ănhanhăchóng,ăthuұnătiӋn, chһtăchӁ,ătráchănhiӋmărõărƠngăđӇăkhiӃuănҥiăvӟiăquӕcătӃănӃuă
xҧyăraămҩtămát,ăhѭăhӓngămƠăkhôngăthuӝcăphҥmăviătráchănhiӋmăcӫaăViӋtăNam. 

C)ăHƠngăhóa,ăhƠnhălỦăđiătheoăđoƠnăđôngăngѭӡiăcóăthӇătәăchӭcăkiӇmătraăӣămӝtănѫiăkhácădoă
TәngăcөcăHҧiăquanăquyăđӏnh.ăĐӕiăvӟiăhƠngăđi,ăhҧiăquanăkiӇmătra,ăniêmăphongătrѭӟcăkhiăchuyӇnă
raăgaălƠmăthӫătөcăvұnăchuyӇnăhƠngăkhông,ăđѭaălênămáyăbay.ăĐӕiăvӟiăhƠngăđӃn,ăsauăkhiălƠmăthӫă
tөcăvұnăchuyӇnăhƠngăkhôngăthìăhҧiăquanăniêmăphong,ăápătҧiăđӃnăđӏaăđiӇmăkiӇmătraăđӇălƠmăthӫătөcă
hҧiăquan. 

D) HƠngăhóaăquáăcҧnhăphҧiăđӇătrênămáyăbay.ăTrѭӡngăhӧpăcҫnăphҧiăbӕcădӥăkhӓiămáyăbay,ă
phҧiăđѭӧcăsӵăđӗngăỦăcӫaăGiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhôngăvƠăchӏuăsӵăgiámăsátăcӫaăhҧiăquan.ăTrênă
nguyênătҳc,ănhӳngăhƠngăhóaănƠyăphҧiăbӕcăxӃpălҥiălênămáyăbayăđӇăchӣăđi,ătrѭӡngăhӧpăkhông chӣă
điănӳa,ăphҧiălƠmăthӫătөcănhұpăkhҭu.ă 

ĐiӅuă 6.  - NgѭӡiănѭӟcăngoƠiăhoһcăcôngădơnăViӋtăNamăđӃnăđónăkhách,ătiӉnăkhách,ănhұnă
hoһcăgӱiăhƠngăhóaăӣăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃăchӍăđѭӧcăđiălҥiătrongăkhuăvӵcăquyăđӏnh,ă
trѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtămuӕnăraăcҫuăthangămáyăbayăhoһcăraăngoƠiăkhuăvӵcăquyăđӏnhăphҧiăcóăgiҩyă
phépăcӫaăGiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃ,ăcóăsӵăđӗngăỦăcӫaăanăninhăcӱaăkhҭu.ăKhiăđiălҥiăӣă
khuăvӵcăsơnăđӛ,ăphҧiătuơnătheoăsӵăhѭӟngădүnăcӫaălӵcălѭӧngăbҧoăvӋ.ă 

ĐiӅuă7.  - ĐҥiădiӋnăhƠngăkhôngăcácănѭӟcămuӕnăraăsơnăđӛăphҧiăcóăgiҩyăphépăcӫaăGiámăđӕcă
CҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃ,ăcóăsӵăđӗngăỦăcӫaăanăninhăcӱaăkhҭu.ă 

ĐiӅuă8.  - ĐiӅuă6ăkhôngăápădөngăđӕiăvӟiănhӳngăngѭӡiăđón,ătiӉnăcácăđoƠnăkháchăcӫaăĐҧngă
vƠăChínhăphӫ.ăCѫăquanăđón,ă tiӉnăphҧiăcóăsӵăthӓaăthuұnătrѭӟcăvӟiăGiámăđӕc CҧngăHƠngăkhôngă
quӕcătӃăvƠăanăninhăcӱaăkhҭu. 

 

ChѭѫngăIII 

ĐӔIăVӞIăMÁYăBAYăVẨăNHỂNăVIểNăTӘăLÁIă 

ĐiӅuă9.  - MáyăbayănѭӟcăngoƠiăkhiăthӵcăhiӋnăchuyӃnăbayăquӕcătӃăđӃnăViӋtăNamăphҧiăthӵcă
hiӋnăđúngănhӳngăđiӅuăđưăquyăđӏnhăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam vӅăbayăđӃn,ă
bayăđiăvƠăđӛălҥiăӣăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃ.ă 

ĐiӅuă10.  - MáyăbayăViӋtăNamăkhiăthӵcăhiӋnăchuyӃnăbayăquӕcătӃăphҧiăthôngăquaăcácăthӫă
tөcăxuҩtăcҧnhăvƠănhұpăcҧnh.ăKhiăđi,ăkhiăvӅăphҧiăquaăcӱaăkhҭuăxuҩt,ănhұpăcҧnhăvƠăphҧiăchӏuăsӵă
kiӇmăsoátăvƠ giámăsátăcӫaăhҧiăquanăvƠăanăninhăcӱaăkhҭu.ă 

ĐiӅuă 11 . - NhơnăviênătәăbayănѭӟcăngoƠiăvƠăViӋtăNamăkhiăxuҩtăcҧnh,ănhұpăcҧnhăphҧiăcóă
đӫăgiҩyătӡăhӧpălӋ.ăTrongăthӡiăgianălѭuălҥiăӣăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃ,ănhơnăviênătәăbayănѭӟcă
ngoƠiăđѭӧcăsӵăgiúpăđӥăcӫaănhƠăchӭcătráchăcҧngăhƠngăkhông,ăphҧiăchҩpăhƠnhăphápăluұtăcӫaănѭӟcă
CӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam.ăHӑăđѭӧcătiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngăhƠngăkhôngădơnădөng,ă
yêuăcҫuănhƠăchӭcătráchăhƠngăkhôngăcungăcҩpăcácădӏchăvөăcҫnăthiӃtăđӇăbҧoăđҧmăchoămáyăbayăcҩtă
cánhăanătoƠnăvƠăđúngăgiӡăquyăđӏnh. 
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KhiănhơnăviênătәăbayănѭӟcăngoƠiămuӕnăraăkhӓiăkhuăvӵcăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃăhoһcă
vƠoăthƠnhăphӕ,ăphҧiăđѭӧcăphépăcӫaăanăninhăcӱaăkhҭu,ăvƠăphҧiălƠmăcácăthӫătөcănhұpăcҧnh,ăxuҩtă
cҧnhăvӟiăanăninhăcӱaăkhҭuăvƠăhҧiăquanănhѭăhƠnhăkháchăđiămáyăbayăquӕcătӃ. 

NhơnăviênătәăbayăViӋtăNamăkhiăthӵcăhiӋnăchuyӃnăbayăquӕcătӃăphҧiăquaăthӫătөcăxuҩtăcҧnh,ă
nhұpăcҧnhăvƠăthӫătөcăhҧiăquan.ăă 

 

ChѭѫngăIV 

CHӬCăTRÁCH,ăNHIӊMăVӨăCӪAăCÁCăTӘăCHӬCăTҤIăCҦNGăHẨNGăKHỌNGăQUӔCăTӂ,ă 
HOҤTăĐӜNGăCӪAăMӚIăTӘăCHӬCăVẨăSӴăPHӔIăHӦPăCӪAăNịă 

ĐiӅuă12.  - TәăchӭcăhƠngăkhôngădơnădөngăcóătráchănhiӋm: 

A)ăTәăchӭcătiӃpănhұn,ăbҧoăđҧmăphөcăvөăanătoƠnăcácăchuyӃnăbayăquӕcătӃ. 

B)ăPhөcăvөăkỹăthuұt,ăthѭѫngămҥiăcácăchuyӃnăbayăquӕcătӃăbaoăgӗmăcôngătácăđiӅuăhƠnhăvұnă
chuyӇn,ăcácăthӫătөcăvӅăvұnăchuyӇnăhƠnhăkhách,ăhƠngăhóa,ăcungăcҩpăcácădӏchăvөăchoămáyăbay,ătәă
láiătheoăhӧpăđӗngăthѭѫngămҥiăhoһcătheoăyêuăcҫuăcӫaătәălái. 

C)ăPhӕiăhӧpăvӟiăanăninhăvƠăhҧiăquanătәăchӭcăquyătrìnhăđi,ăđӃnăđӇăhƠnhăkhách,ăhƠngăhóaălѭuă
thoátănhanhăchóng,ăthuұnătiӋn,ăanătoƠn. 

D)ăCungăcҩpăcácădӏch vөăphөcăvөăchoăhƠnhăkháchănhұpăcҧnh,ăxuҩtă cҧnh,ăquáă cҧnh,ă choă
nhӳngăngѭӡiăđѭaăđónăkháchăvƠăbҧoăđҧmăvӋăsinhăsҥchăsӁăӣănhƠăga. 

E)ăBҧoăđҧmăanătoƠnăkhuăvӵcăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃ,ăphӕiăhӧpăvӟiăanăninhăchӕngăcѭӥngă
đoҥtăvƠăpháăhoҥiămáyăbay. 

F)ăThôngăbáoăthѭӡng xuyênătìnhăhìnhăcácăchuyӃnăbayătrongăngƠyăchoăhƠnhăkháchăvƠăcácăcѫă
quanălƠmănhiӋmăvөăӣăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃăbiӃt.ăTәăchӭcăvƠăchӍăđӏnhăngѭӡiăthѭӡngătrӵcătҥiă
bƠnăchӍădүnăđӇăgiҧiăđápătҩtăcҧănhӳngăđiӅuămƠăhƠnhăkháchăcҫnăhӓi. 

G)ăTәăchӭcătiӃpănhұn,ătraoătrҧăhƠngăhóaătrӵcătiӃpăchoăkháchăđiămáyăbay.ăNӃuălƠăhƠngăhóaă
gӱiăchұm,ăhoһcătrӵcătiӃp,ăhoһcăthôngăquaăcѫăquanădӏchăvө,ătraoătrҧăđӃnătayăngѭӡiănhұn.ăNӃuăhѭă
hӓng,ămҩtămátăphҧiăbӗiă thѭӡng.ăNӃuădoăngѭӡiăkhácălƠmăhӓng,ă lƠmămҩt,ăphҧiă lұpăbiênăbҧn,ăhҧiă
quanăxácănhұnăđӇătruyăcӭuătráchănhiӋmăvƠăđòiăbӗiăthѭӡngălҥi. 

H)ăTҥoăđiӅuăkiӋnămһtăbằngăvƠăcácăđiӅuăkiӋnăkhácăchoăcácăcѫăquanăchӭcănĕngăvƠădӏchăvөă
lƠmătrònănhiӋmăvөăcӫaămìnhăӣăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃ.ă 

ĐiӅuă13.  - HҧiăquanăcóătráchănhiӋm: 

A)ăKiӇmătraăvƠăquҧnălỦăhƠngăhóa,ăhƠnhălỦ,ăbѭuăkiӋn,ăbѭuăphҭm,ăngoҥiăhӕiăxuҩt,ănhұpăkhҭuă
vƠăcácăloҥiămáyăbayăxuҩt,ănhұpăcҧnhăquaăcӱaăkhҭuăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃ. 

B)ăNgĕnăngӯaăvƠăchӕngăcácăviăphҥmăluұtălӋăhҧiăquanăvƠăcácăluұtălӋăkhácăliênăquanăđӃnăviӋcă
xuҩt,ănhұpăkhҭu. 

C) Chӕngăcácăhoҥtăđӝngăbuônălұu,ăvұnăchuyӇnătráiăphépăhƠngăhóa,ăhƠnhălỦ,ăngoҥiăhӕiăquaă
CҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃ. 

D)ăThiăhƠnhăchínhăsáchăthuӃăxuҩtănhұpăkhҭu.ă 

ĐiӅuă14. ă - AnăninhăcӱaăkhҭuăcóătráchănhiӋm: 

A)ăQuҧnălỦăvƠălƠmăthӫătөcăxuҩtăcҧnh,ănhұpăcҧnh,ăđӕiăvӟiăhƠnhăkhách,ănhơnăviênătәăbayăcácă
chuyӃnăbayăquӕcătӃ. 

B)ăThӵcăhiӋnăquyăchӃăquҧnălỦăanăninhăcӱaăkhҭuătheoăphápăluұtăquyăđӏnh. 

C)ăPhӕiăhӧpăvӟiăcѫăquanăhƠngăkhôngădơnădөngăvƠăhҧiăquanăchӕngăcѭӥngăđoҥtăvƠăpháăhoҥiă
máyăbay,ăbҧoăvӋăbíămұtăquӕcăgia.ă 
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ĐiӅuă15.  - CácătәăchӭcădӏchăvөănhѭăthôngătinăbѭuăđiӋn,ăquҫyăđәiăngoҥiătӋ,ăthuămuaăhƠngă
hóa,ăbánăhƠngălѭuăniӋm,ăcӱaăhƠngăĕnăuӕng,ăkháchăsҥnăquáăcҧnh,ăphѭѫngătiӋnăđiălҥiăgiӳaăsơnăbayă
vƠăthƠnhăphӕ,ăgiaoănhұnăhƠngăhóa,ăhƠnhălỦăchoăhƠnhăkhách. 

GiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃăphӕiăhӧpăvӟiăcácăcѫăquanăBѭuăđiӋn,ăNgơnăhƠng,ăDuă
lӏch,ăVұnătҧiăvƠăcácăcѫăquanădӏchăvөăkhác,ătәăchӭcăphөcăvөăhƠnhăkháchăthuұnătiӋn,ănhanhăchóng,ă
vĕnăminh,ălӏchăsӵ.ăHҧiăquanăvƠăanăninhăcӱaăkhҭuăthӵcăhiӋnăquyӅnăquҧnălỦ,ăgiámăsátănhѭngăkhôngă
đѭӧcălƠmăphiӅnăhƠăchoăhƠnhăkhách.ă 

ĐiӅuă 16.  - ChӍă cóă cácă phѭѫngă tiӋnă chuyênădùngăphөcă vөămáyăbayă cӫaă cѫă quanăhƠngă
khôngădơnădөngă(cóăphùăhiӋu)ămӟiăđѭӧcăraăvƠoăkhuăvӵcăsơnăđӛămáyăbayăvƠăcácăkhuăvӵcăcҫnăthiӃtă
khác. 

CácăphѭѫngătiӋnăvұnăchuyӇnăcӫaăcѫăquanăkhácăvƠătѭănhơnămuӕnăraăsơnăđӛămáyăbayăphҧiăcóă
giҩyăphépăcӫaăGiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhông,ăcóăsӵăđӗngăỦăcӫaăanăninhăcӱaăkhҭuăvƠăphҧiătuơnătheoă
sӵăhѭӟngădүnăcӫaălӵcălѭӧngăbҧoăvӋ.ă 

ĐiӅuă17.  - QuyătrìnhăgiҧiăquyӃtăthӫătөcăđiăvƠăđӃnăchoăhƠnhăkháchătheoăthӭătӵănhѭăsau: 

Kháchăđi:ăAnăninhăcӱaăkhҭuă- Hҧiăquană- ThѭѫngăvөăvұnăchuyӇnăhƠngăkhôngă- Anăninhăcӱaă
khҭu. 

KháchăđӃn:ăAnăninhăcӱaăkhҭuă- ThѭѫngăvөăvұnăchuyӇnăhƠngăkhôngă- Hҧiăquan. 

HҧiăquanăcóănhiӋmăvөăgiámăsátăviӋcăđѭaăhƠngăhóa,ăhƠnhălỦălênămáyăbay,ăsauăkhiăđưălƠmăthӫă
tөcăhҧi quan,ăvƠăgiámăsátăhƠngăhóa,ăhƠnhă lỦăđѭaă tӯămáyăbayăxuӕng,ăkhiă chѭaă lƠmă thӫă tөcăhҧiă
quan. 

QuyătrìnhănƠyăcҫnăđѭӧcăvұnădөngăchoăphùăhӧpăvӟiăthӵcătӃămһtăbằngăcӫaămӛiănhƠăgaăkhiă3ă
cѫăquanăhƠngăkhôngădơnădөng,ăhҧiăquan,ăanăninhăcӱaăkhҭuăbƠnăbҥcăvƠănhҩtătríănhằm giҧnăđѫnăbӟtă
thӫătөc,ăthuұnătiӋnăchoăhƠnhăkháchăđiămáyăbay.ă 

ĐiӅuă 18.  - MӛiăcѫăquanăӣăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃăđѭӧcăquyăđӏnhăkhuăvӵcă
lƠmăviӋcăhӧpălỦăphùăhӧpăvӟiămһtăbằngănhƠăgaăvƠănhiӋmăvөăcôngăviӋc.ăViӋcălҳpăđһtăthiӃtăbӏăchuyênă
dùngăphҧiăđѭӧcăsӵănhҩtătríăcӫaăGiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhông. 

Cánă bӝ,ă nhơnă viênă cӫaă mӛiă cѫă quană khiă lƠmă nhiӋmă vөă phҧiă mһcă đӗngă phөcă riêngă cӫaă
ngƠnh,ăphҧiăđeoăphùăhiӋu,ăcóăsӕăhiӋu,ăhoһcăhӑ,ătênăvƠăchӍăđѭӧcăđiălҥiătrongăphҥmăviăkhuăvӵcăquyă
đӏnhăcӫaămình,ătrӯătrѭӡngăhӧpăcóăviӋcăphҧiăphӕiăhӧpăvӟiăcѫăquanăkhác. 

ChӍăcóănhӳngăcѫăquanăvƠăngѭӡiăcóătráchănhiӋmămӟiăđѭӧcălênămáyăbay. 

Cánăbӝ,ănhơnăviênăngƠnhănƠoălƠmăviӋcătheoăchӭcănĕngăquҧnălỦăcӫaăngƠnhăҩyătrênăvӏătríăcôngă
tácăcӫaămình.ăNӃuăphátăhiӋnăthҩyăhiӋnătѭӧngăliênăquanăđӃnăviӋcăquҧnălỦ cӫaăngƠnhăkhác,ăphҧiăkӏpă
thӡiăthôngăbáoăchoăngѭӡiăphөătráchăngƠnhăkhácăbiӃt.ăKhiăxӱălỦăviӋcăcóăliênăquanăđӃnăhƠnhăkháchă
phҧiăcóămһtăhƠnhăkhách.ă 

ĐiӅuă 19 . - Mӛiăcѫăquanăchӏuă tráchănhiӋmăquҧnă lỦă chһtăchӁănӝiăbӝăcӫaămình,ă thiăhƠnhă
đúngăchӭcă trách,ănhiӋmăvөăcӫaăngƠnh,ăđӗngă thӡiăphӕiăhӧpăvƠăgiúpăđӥă lүnănhau.ăMӛiăcѫăquan,ă
khôngăđѭӧcăvìă thiăhƠnhănhiӋmăvөăcӫaăngƠnhămìnhămƠă lƠmăphѭѫngăhҥiă đӃnăcácăchínhăsáchăvƠă
phҥmăviăchӭcătráchăcӫaăngƠnhăkhác. 

TәăchӭcăgiaoăbanăđӏnhăkǶăgiӳaăcácăngƠnhăliênăquanăđӇărútăkinhănghiӋmăvƠ thӕngănhҩtăkӃă
hoҥchăđiӅuăhƠnhăcôngăviӋc.ăGiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhôngăquӕcătӃălƠăngѭӡiăchӫătrìăgiaoăban.ăKhiă
cóătranhăchҩpăgiӳaăcánăbӝ,ănhơnăviênăcácăngƠnhăthìăthӫătrѭӣngătrӵcătiӃpăcӫaăngƠnhăliênăquanăbƠnă
bҥcăgiҧiăquyӃt.ăNӃuăkhôngăthӕngănhҩtăđѭӧcăthìălұpăbiên bҧnăđѭaălênăcҩpătrênăcӫaăcácăngƠnhăhӳuă
quanăgiҧiăquyӃt.ă 

ĐiӅuă20.  - ViӋcădӯngălҥiăhoһcăđìnhăchӍămӝtăchuyӃnăbayădoăGiámăđӕcăCҧngăHƠngăkhôngă
quӕcătӃăraălӋnhăsauăkhiăđưăthamăkhҧoăỦăkiӃnăngƠnhăkhácăcóăliênăquan,ăGiámăđӕcăchӏuătráchănhiӋmă
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vӅăquyӃtăđӏnhăcӫaămình.ăBìnhăthѭӡngăcѫăquanăHҧiăquanăvƠăAnăninhăcӱaăkhҭuăchӍăgiӳălҥiănhӳngă
cáănhơnăhoһcăhƠngăhóaăviăphҥmăluұtălӋăhҧiăquanăvƠăquyăchӃăanăninhăcӱaăkhҭu.ăTrѭӡngăhӧpăcóădҩuă
hiӋuăviăphҥmăđӃnăanăninhăquӕcăgiaăthìăthӵcăhiӋnătheoăchѭѫngăII,ăĐiӅuă13ăPhápălӋnhăvӅăLӵcălѭӧng 
AnăninhănhơnădơnăViӋtăNamăsӕă1-LCT/HĐNN8ăcӫaăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăbanăhƠnhăngƠyă02-11-
1987.ă Trѭӡngă hӧpă cóă dҩuă hiӋuă máyă bayă giҩuă giӃmă hƠngă phҥmă phápă lӟnă thìă thӵcă hiӋnă theoă
chѭѫngăII, ĐiӅuă4ăĐiӅuălӋăHҧiăquanăbanăhƠnhătheoăNghӏăđӏnhăsӕă3-CPăngƠyă27-2-1969ăcӫa Hӝiă
đӗngăChínhăphӫ.ă 

ĐiӅuă 21.  - Khiă tiӃpă xúcă vӟiă hƠnhă khách,ă bҩtă kӇă lƠă ngѭӡiă ViӋtă Namă hayă ngѭӡiă nѭӟcă
ngoƠi,ăcánăbӝăvƠănhơnăviênălƠmăviӋcătҥiăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃăphҧiăcóătháiăđӝăkhҭnă
trѭѫng,ăvuiăvẻ,ăhòaănhư.ăTuyӋtăđӕiăcҩmănhұnăcӫaăkháchămӝtă thӭăgì.ăLưnhăđҥoămӛiăngƠnhăphҧiă
chӏuă tráchă nhiӋmă vӅă tháiă đӝă vƠă hƠnhă đӝngă cӫaă cánă bӝ,ă nhơnă viênă ngƠnhă mình,ă vƠă phҧiă xӱă lỦă
nghiêmăkhҳcăkhiăxҧyăra,ăkӇăcҧăviӋcăđѭaăraăkhӓiădơyăchuyӅnănӃuăthҩyăҧnhăhѭӣngăxҩuăđӃnăCҧngă
HƠngăkhôngăquӕcătӃ.ă 

 

ChѭѫngăV 

ĐIӄUăKHOҦNăTHIăHẨNHă 

ĐiӅuă22.  - QuyăchӃănƠyăápădөngăchoătҩtăcҧăhƠnhăkhách,ăhƠngăhóa,ămáyăbayăvƠănhơnăviênă
tәăbayăxuҩtăcҧnh,ănhұpăcҧnhăvƠăquáăcҧnhăquaăCҧngăHƠngăkhôngădơnădөngăquӕcătӃ.ăTҩtăcҧăcácăcánă
bӝ,ănhơnăviênăngƠnhăhƠngăkhôngădơnădөngăvƠăcácăngƠnhăkhácălƠmăviӋcăvƠăcóămһtătҥiăCҧngăHƠngă
khôngăquӕcătӃăphҧiătuơnătheoăQuyăchӃănƠy.ă 

ĐiӅuă23.  - MӛiăngƠnh,ătheoăchӭcănĕngăvƠănhiӋmăvөăcӫaăngƠnhămình,ăcóămӝtăbҧnăquyăchӃă
riêngăchoăcánăbӝ,ănhơnăviênătrongăngƠnh.ăQuyăchӃăđóăkhôngăđѭӧcătráiăvӟiăQuyăchӃănƠyăvƠăphҧiă
gӱiăchoăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăcácăngƠnhăliênăquanăbiӃt.ă 

ĐiӅuă 24.  - AiăphҥmănhӳngăđiӅuăđưăquyăđӏnhătrongăQuyăchӃănƠyăsӁătùyătheoămӭcăđӝăviă
phҥmămƠăbӏăxӱăphҥtăhƠnhăchính.ăNӃuăviăphҥmănghiêmătrӑng,ăҧnhăhѭӣngălӟnăđӃnăchínhăsáchăvƠălӧiă
íchăcӫaăNhƠănѭӟcăcóăthӇăbӏătruyătӕătrѭӟcăphápăluұt.ă 

ĐiӅuă25.  - QuyăchӃănƠyăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ.ă 

 

 Q.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1988,ăỏră224ă- 229 
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Nghӏ đӏnh sӕ 93-HĐBTăngƠyă28ăthángă5ănĕmă1988ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăTrѭӡngăCaoăđẳngăSѭăphҥmănhƠătrẻ - mүu 

giáoăTrungăѭѫngăsӕ 1 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă171-Cẫăỉgàyă20ă ỏháỉgă11ăỉĕỈă1963ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăẽaỉă

hàỉhăẬỐyăẾh͇ăỈởăỏr˱ờỉg,ăệớịăđ̩iăhọẾăốàăỏrỐỉgăhọẾăẾhỐyêỉăỉghi͏ị; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă291-Cẫăỉgàyă30ă ỏháỉgă12ăỉĕỈă1974ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăố͉ă

ối͏ẾăẾ̫iăỏi͇ỉăẾỵỉgăỏáẾăđàỊăỏ̩Ị,ăẽồiăế˱ỡỉgăgiáỊăốiêỉăốàăẾáỉăẽộăqỐ̫ỉăệýăgiáỊăếͭẾ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăGiáỊăếͭẾăsaỐăỆhiăđụăđ˱ͫẾăẾáẾăBộăốàăͮyăẽaỉăệiêỉăqỐaỉăỉh̭ỏăỏrí.ă 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă 1.  ThƠnhălұpăTrѭӡngăCaoăđẳngăSѭăphҥmănhƠătrẻă- mүuăgiáoăTrungăѭѫngăsӕă1ătrênă
cѫăsӣăgiҧiăthӇăTrѭӡngăCaoăđẳngăSѭăphҥmămүuăgiáoăTrungăѭѫngăsӕă1ăvƠăTrѭӡngăTrungăhӑcănuôiă
dҥyătrẻăTrungăѭѫng.ăTrѭӡngăCaoăđẳngăSѭăphҥmănhƠătrẻă- mүuăgiáoăTrungăѭѫngăsӕă1ăđóngătҥiăxưă
NghƿaăĐô,ăhuyӋnăTӯăLiêm,ăthƠnhăphӕăHƠăNӝi.ă 

ĐiӅuă2.  TrѭӡngăCaoăđẳngăSѭăphҥmănhƠătrẻă- mүuăgiáoăTrungăѭѫngăsӕă1ăcóănhiӋmăvөăđƠoă
tҥo,ăbӗiădѭӥngăgiáoăviên,ăcánăbӝăquҧnălỦămүuăgiáoăvƠănhƠătrẻăvӟiătrìnhăđӝătѭѫngăđѭѫngăđҥiăhӑcă
choăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăphíaăBҳc;ănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăgiáoădөcătrѭӟcătuәiăđӃnătrѭӡngăphәăthôngă
theoăyêuăcҫuăcӫaăcҧiăcáchăgiáoădөc.ă 

Trѭӡngăđѭӧcăhѭӣngănhӳngăchínhăsách,ăchӃăđӝădoăNhƠănѭӟcăbanăhƠnhăchoăcácătrѭӡngăđҥiăhӑc.ă 

ĐiӅuă3. TrѭӡngăCaoăđẳngăSѭăphҥm nhƠătrẻă- mүuăgiáoăTrungăѭѫngăsӕă1ădoăBӝăGiáoădөcătrӵcă
tiӃpăquҧnălỦ.ăBӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөcăquyăđӏnhătәăchӭcăbӝămáyăvƠăbiênăchӃăcánăbӝăcӫaăTrѭӡng.ă 

ĐiӅuă4.  BӝătrѭӣngăcácăBӝăGiáoădөc,ăĐҥiăhӑc,ătrungăhӑcăchuyênănghiӋpăvƠădҥyănghӅ,ăLaoă
đӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi,ăTƠiăchính,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăTrѭӣngăbană
BanăTәăchӭcăcӫaăChínhăphӫăvƠăcácăcѫăquanăliênăquan,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

Q.ăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă800,ăỏờă1ă- 2 

 

316



Nghӏ đӏnh sӕ 155-HĐBTăngƠyă15ăthángă10ănĕmă1988ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө vƠătә chӭc bӝ máy 

cӫa Bӝ TƠiăchính 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổ ẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ThựẾăhi͏ỉăThỵỉgăỏriăs͙ă11-TT/TWăỉgàyă12ăỏháỉgă8ăỉĕỈă1987ăẾͯaăBaỉăBíăỏh˱ăTrỐỉgă˱˯ỉgă

Đ̫ỉgăố͉ăsắịăx͇ịăệ̩iăẽộăỈáyăẾͯaăẾ˯ăqỐaỉăĐ̫ỉg,ăNhàăỉ˱ớẾăốàăđỊàỉăỏhể; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh,ă 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1  

BӝăTƠiăchínhălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcóătráchănhiӋmăthӕngănhҩtăquҧnălỦăNhƠă
nѭӟcăvӅălƿnhăvӵcătƠiăchínhătheoăđúngăđѭӡngălӕi,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧng,ăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟc,ă
bҧoăđҧmănhuăcҫuătƠiăchínhăphөcăvөăphátătriӇnăkinhătӃă- xưăhӝi,ăanăninhăvƠăquӕcăphòng,ăthúcăđҭyă
sҧnăxuҩtăkinhădoanhăphátătriӇn,ătĕngăthuănhұpăquӕcădơnăvƠătĕngătíchălũyăxưăhӝi.ă 

ĐiӅuă2  

BӝăTƠiăchínhăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1- Nghiênăcӭu,ăsoҥnăthҧoăcácăluұtălӋ,ăchínhăsách,ăchӃăđӝătƠiăchínhăcӫaăNhƠănѭӟc,ătrìnhăHӝiă
đӗngă Bӝă trѭӣngă bană hƠnhă hoһcă đӇă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣngă trìnhă Hӝiă đӗngă NhƠă nѭӟcă bană hƠnh;ă
hѭӟngădүn,ăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăluұtălӋ,ăchínhăsách,ăchӃăđӝăҩy. 

2- ThamăgiaăỦăkiӃnăvӟiăcácăngƠnhăcóăliênăquanăvӅăcácăkӃăhoҥch,ăcácăbҧngăcơnăđӕiătәngăhӧp,ă
cácăchínhăsáchăvƠăphѭѫngăánăcөăthӇăvӅăgiáăcҧ,ătiӅnălѭѫng,ătínădөng,ătiӅnătӋ,ăbaoăgӗmăcҧăkӃăhoҥchă
viӋnătrӧ,ăvayăvƠătrҧănӧ...ăvƠănhӳngăvҩnăđӅăcóăliênăquanăđӃnăcôngătácăquҧnălỦătƠiăchínhăNhƠănѭӟc,ă
bҧoăđҧmăthӕngănhҩtăgiӳaăkӃăhoҥchăhiӋnăvұtăvƠăkӃăhoҥchătƠiăchính, bҧoăđҧmăsӱădөngăcóăhiӋuăquҧă
vӕnătƠiăchínhăNhƠănѭӟc. 

3- XơyădӵngăcácădӵăánătƠiăchínhădƠiăhҥn,ăkӃăhoҥchătƠiăchínhăvƠădӵăánăngơnăsáchăNhƠănѭӟcă
hƠngănĕmătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcùngămӝtălҫnăvӟiăkӃăhoҥchăkinhătӃă- xưăhӝi. 

4- Tәăchӭcăcôngătácăthuănӝpăngơnăsách,ăcҩpăphátăvӕnăvƠăkinhăphíă theoăchӍă tiêuăkӃăhoҥchă
ngơnăsáchăNhƠănѭӟcăđưăđѭӧcăQuӕcăhӝiăthôngăqua;ătrӵcătiӃpătәăchӭcăquҧnălỦăvƠăcҩpăphátăvӕnăđҫuă
tѭăxơyădӵngăcѫăbҧnăcӫaăngơnăsáchăchoăcácăcôngătrìnhăđѭӧcăNhƠănѭӟcăduyӋtăghiătrongăkӃăhoҥchă
NhƠănѭӟc. 

5- ĐҥiădiӋnăNhƠănѭӟcătrongănhӳngăquanăhӋăvӟiănѭӟcăngoƠiăvӅălƿnhăvӵcătƠiăchính. 

6- Tәăchӭc,ăquҧnălỦăviӋcăinătiӅn,ăquỹădӵătrӳătiӅnăphátăhƠnhăcӫaăNhƠănѭӟc,ătrӵcătiӃpătәăchӭcă
vƠăquҧnă lỦăquỹăngơnăsáchă (khoăbҥcăNhƠănѭӟc),ăcácăquỹădӵă trӳă tƠiăchínhăcӫaăNhƠănѭӟcă (kӇăcҧă
vƠngăbҥc,ăkimăkhíăquỦ,ăđáăquỦ,ăngoҥiăhӕi,ăngoҥiătӋăcӫaăNhƠănѭӟc). 

7- BanăhƠnhăcácăchӃăđӝ,ăthӇălӋ,ăsәăsách,ăbiӇuămүuăkӃătoánăchoăcácăngƠnhăkinhătӃăquӕcădơn,ă
cácăđѫnăvӏăquӕcădoanh,ă tұpă thӇ,ăcáă thӇ;ăhѭӟngădүn,ăchӍăđҥo,ăkiӇmătraăviӋcă thӵcăhiӋnăcácăchínhă
sách,ăchӃăđӝ, sәăsách,ăbiӇuămүuăkӃătoánăđưăbanăhƠnh. 

8- YêuăcҫuăcácăBӝ,ăcácăngƠnh,ăӪyăbanănhơnădơnăcácăđӏaăphѭѫng,ăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăquӕcă
doanh,ătұpăthӇăvƠăcáăthӇăcungăcҩpănhӳngătƠiăliӋu,ăsӕăliӋuăcҫnăthiӃtăchoăviӋcălұpăkӃăhoҥchătƠiăchínhă
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quӕcăgia,ădӵătoánăthuăchiăngơn sáchăNhƠănѭӟc,ăchoăviӋcăcҩpăphát,ăquҧnălỦăvӕn,ătƠiăsҧn,ăngoҥiătӋ,ă
thuănӝpăngơnăsách. 

9- KiӇmătra,ăthanhătraăcácăBӝ,ăcácăngƠnhă(kӇăcҧăquӕcăphòngăvƠăanăninh),ăcácăӪyăbanănhơnă
dơnăđӏaăphѭѫngăvƠăđѫnăvӏăcѫăsӣătrongăviӋcăchҩpăhƠnhăluұtălӋ,ăchínhăsách,ăchӃăđӝăvӅ quҧnălỦăkinhă
tӃătƠiăchínhăvƠăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchătƠiăchínhăNhƠănѭӟc. 

Trongă trѭӡngăhӧpăcácăBӝ,ăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăhoһcăcácăđѫnăvӏăviăphҥmăphápăluұt,ă chínhă
sách,ăchӃăđӝăquҧnălỦătƠiăchínhăvƠăchӃăđӝăthuănӝpăngơnăsáchăNhƠănѭӟc.ăBӝăTƠiăchínhăcóăquyӅnă
đìnhăchӍăcҩpăphátăvӕn,ăraălӋnhănӝpăsӕăthuăvƠălӋnhăthuăhӗiăsӕătiӅnăđưăchiăsaiătríchătӯătƠiăkhoҧnătiӅnă
gӱiăcӫaăcácăBӝ,ăcácăngƠnh,ăcácăcҩp,ăcácăđѫnăvӏănӝpăvƠoăngơnăsáchăNhƠănѭӟc. 

10- TәăchӭcăcôngătácăđƠoătҥo,ăbӗiăthѭӡngăcánăbӝătƠiăchínhăkӃătoán,ăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaăcácă
ngƠnh,ăcácăcҩpăvƠăđѫnăvӏăcѫăsӣ.ă 

ĐiӅuă3  

CѫăcҩuătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăBӝăTƠiăchínhăgӗmăcó: 

A)ăCácăcѫăquanăgiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟc: 

1- VөăNgơnăsáchăNhƠănѭӟc, 

2- VөăCơnăđӕiătƠiăchính, 

3- VөăTƠiăchínhăquӕcăphòngăvƠăanăninhă(gӑiătҳtălƠăVөăI), 

4- VөăTƠiăchínhăĐӕiăngoҥiăvƠăquҧnălỦăngoҥiătӋ, 

5- VөăTƠiăchínhăcôngănghiӋpăvƠăxơyădӵng, 

6- VөăTƠiăchínhăgiaoăthôngă- bѭuăđiӋnăvƠăhƠngăkhông, 

7- VөăTƠiăchínhănông,ălơmănghiӋpăvƠăthӫyălӧi, 

8- VөăTƠiăchínhăthѭѫngănghiӋpăvƠăvұtătѭăkỹăthuұt, 

9- VөăTƠiăchínhăhƠnhăchínhă- vĕnăxư, 

10- VөăĐҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧn, 

11- VөăChӃăđӝăkӃătoánăvƠăkiӇmătraăkӃătoán, 

12- VөăTәăchӭcăvƠăcánăbӝ, 

13- BanăThanhătraătƠiăchính, 

14- VĕnăphòngăBӝ. 

B)ăCácătәăchӭcăsӵănghiӋpăvƠăhҥchătoánăkinhătӃătrӵcăthuӝcăBӝ: 

1- CөcăThuӃănôngănghiӋp, 

2- CөcăThuăquӕcădoanh, 

3- CөcăThuӃăcôngăthѭѫngănghiӋp, 

4- TәngăcôngătyăBҧoăhiӇmăViӋtăNamăvƠăcácăCôngătyătrӵcăthuӝcăӣăcácăđӏaăphѭѫng, 

5- BanăTiӃpănhұnăviӋnătrӧ, 

6- ViӋnăKhoaăhӑcătƠiăchínhăvƠăTҥpăchíăTƠiăchính, 

7- NhƠăinăvƠăNhƠăxuҩtăbҧnăTƠiăchính. 

8- TrѭӡngăĐҥiăhӑcăTƠiăchínhăkӃătoánăHƠăNӝi,ăTrѭӡngăĐҥiăhӑcăTƠiăchínhăkӃătoánăthƠnhăphӕă
HӗăChíăMinhăvƠăcácătrѭӡngătrungăhӑcătƠiăchínhăkӃătoánătrӵcăthuӝcăBӝ. 
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CácăđѫnăvӏăkhácăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăBӝătrѭӣng,ădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăquyӃtăđӏnhă
thƠnhălұp. 

VӅătәăchӭcăcҩpăphátăvƠăquҧnălỦăvӕnăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧn,ăquҧnălỦăinătiӅnăvƠăquỹădӵătrӳă
tiӅnăphátăhƠnhăcӫaăNhƠănѭӟc,ăquҧnălỦăquỹăngơnăsáchă(khoăbҥc)ăvƠăcácăquỹădӵătrӳătƠiăchínhăcӫaă
NhƠănѭӟcăsӁăcóăquyӃtăđӏnhăriêngăkhiăchuyӇnănhӳngănhiӋmăvөănƠyătӯăNgơnăsáchăNhƠănѭӟcăsangă
BӝăTƠiăchính. 

NhiӋmăvөăcөăthӇ,ătәăchӭcăbiênăchӃăvƠăquyăchӃălƠmăviӋcăcӫaăcácăđѫnăvӏăӣăđiӇmăaăvƠăđiӇmăbă
nóiătrênădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăquyăđӏnh.ă 

ĐiӅuă4  

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅă
lƿnhăvӵc tƠiăchínhătheoănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăđѭӧcăgiao.ăGiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăcóămӝtăsӕăThӭă
trѭӣng,ătrongăđóăcóămӝtăThӭătrѭӣngăthӭănhҩt.ă 

ĐiӅuă5  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăBưiăbӓăNghӏăđӏnhăsӕă61-CPăngƠyă29ă
thángă3ănĕmă1974ăbanăhƠnhăĐiӅuălӋ tәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăBӝăTƠiăchính,ăQuyӃtăđӏnhăsӕă90-CP 
ngƠyă18ă thángă4ănĕmă1978ăvƠăNghӏăđӏnhăsӕă132-HĐBTăngƠyă13ă thángă8ănĕmă1982ăsӱaăđәiă tәă
chӭcăbӝămáyăcӫaăBӝăTƠiăchínhăvƠăcácăquyăđӏnhătrongăNghӏăđӏnhăsӕă53-HĐBTăngƠyă26ăthángă3ă
nĕmă1988ăvӅătәăchӭcăbӝ máyăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

ĐiӅuă6  

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăThӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăTәngăcөc,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvƠăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏă
đӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

ĐӛăMѭӡi 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă828,ăỏờă1ă- 4 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 156-HĐBTăngƠyă15ăthángă10ănĕmă1988ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ tә chӭc bӝ máyăthuăquӕcădoanhăvƠăthuӃ ӣ cѫăquan 

tƠiăchínhăcácăcҩp 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ĐểăỆi͏ỉăỏỊàỉăẽộăỈáyăỏhỐăqỐ͙ẾăếỊaỉhăỏhỐ͇ăởăẾ˯ăqỐaỉăỏàiăẾhíỉhăẾáẾăḘ̂́ị; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh,ă 

 
 

QUYӂTăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1. - BӝămáyăthuăquӕcădoanhăvƠăthuӃă(baoăgӗmăcácătәăchӭcăthuătrongăkhuăvӵcăkinhătӃă
quӕcădoanh,ăthuӃăđӕiăvӟiăkhuăvӵcăkinhătӃătұpăthӇăvƠăcáăthӇ)ălƠăbӝămáyăchuyênăngƠnhăcӫaăhӋăthӕngă
tƠiăchínhăNhƠănѭӟc,ăđѭӧcătәăchӭcănhѭăsau: 

- ӢăBӝăTƠiăchínhăcóăCөcăThuăquӕcădoanh,ăCөcăThuӃăcôngă thѭѫngănghiӋp,ăCөcăThuӃănôngă
nghiӋp. 

- ӢătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóăcácătәăchӭcăthuăquӕcădoanhăvƠăthuӃă
sauăđơyăđһtătrӵcăthuӝcăSӣăTƠiăchính: 

ChiăcөcăhoһcăPhòngă thuăquӕcădoanhă(baoăgӗmăcҧăxíănghiӋpă trungăѭѫngăvƠăxíănghiӋpăđӏaă
phѭѫng). 

ChiăcөcăthuӃăcôngăthѭѫngănghiӋp. 
ChiăcөcăhoһcăPhòngăthuӃănôngănghiӋp. 
ӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕăcĕnăcӭăvƠoăkhӕiălѭӧngăcôngăviӋcăthuăӣăđӏaăphѭѫngăvƠăcĕnă

cӭăvƠoăsӵăhѭӟngădүnăcӫaăBӝăTƠiăchínhăquyӃtăđӏnhăcөăthӇăviӋcăthƠnhălұpăChiăcөcăhoһcăPhòng. 

- Ӣă cácă huyӋnă (vƠă cҩpă tѭѫngă đѭѫng)ă cóă Phòngă thuӃă trӵcă thuӝcă Bană TƠiă chínhă thѭѫngă
nghiӋpă(cѫăquanăchuyênămônăgiúpăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăquҧnălỦănhƠănѭӟcăvӅătƠiăchính,ăgiáăcҧ,ă
thѭѫngănghiӋpănayăgӑiălƠăBanăTƠiăchínhă- ThѭѫngănghiӋp). 

NhiӋmăvөăchӫăyӃuăcӫaăcácătәăchӭcăthuăvƠăthuӃănóiătrênălƠăgiúpăthӫătrѭӣngăcѫăquanătƠiăchínhă
cácăcҩpătiӃnăhƠnhăcácăcôngătácăthuănӝp,ăbҧoăđҧmăviӋcănӝpăđҫyăđӫ,ăkӏpăthӡiămӑiănguӗnăthuăvƠoă
ngơnăsáchăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă 2.  - BiênăchӃăcӫaătәăchӭcăthuăvƠăthuӃăӣăBӝăTƠiăchínhăvƠăcácăcѫăquanătƠiăchínhăđӏaă
phѭѫngă thuӝcă biênă chӃă sӵă nghiӋpă tƠiă chínhă tínă dөng,ă bҧoă hiӇmă vƠă đѭӧcă xácă đӏnhă cĕnă cӭă vƠoă
nhiӋmăvөăvƠăđӕiătѭӧngăthuăquӕcădoanhăvƠăthuӃă(cácăxíănghiӋp,ăcácătәăchӭcăkinhătӃ,ăcácăhӝăkinhă
doanh,ăhӧpătácăxưănôngănghiӋp,ăhӝăsҧnăxuҩtăcáăthӇătrongănôngănghiӋp). 

BӝăTƠiăchínhăhѭӟngădүnăcácăđӏaăphѭѫngăvӅăcĕnăcӭăxácăđӏnhăbiênăchӃăchoăcácătәăchӭcăthuă
thuӃănóiătrên. 

BiênăchӃ,ătiӅnălѭѫng,ătiӅnăthѭӣngăvƠăkinhăphíăchiătiêuăchoăcácătәăchӭcăthuăvƠăthuӃăӣăcácăđӏaă
phѭѫngădoăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăquҧnălỦăvƠăđѭӧcă
cơnăđӕiătrongăkӃăhoҥchăbiênăchӃăvƠăngơnăsáchăđӏaăphѭѫng.ă 

320



ĐiӅuă 3 . - Cánă bӝă cӫaă cácă tәă chӭcă thuă quӕcă doanhă vƠă thuӃă doă Ӫyă bană nhơnă dơnă đӏaă
phѭѫngăquҧnă lỦă vƠăbӕă trí,ă sӱădөngă theoăquyăđӏnhăcӫaăBӝăTƠiă chínhăvӅă chӭcădanh,ă tiêuă chuҭnă
nghiӋpăvө.ă 

ĐiӅuă 4 . - QuyӃtăđӏnhă nƠyă cóăhiӋuă lӵcăkӇă tӯăngƠyăkỦ.ăCácăquyăđӏnhă trѭӟcăđơyă tráiă vӟiă
QuyӃtăđӏnhănƠyăđӅuăbӏăbưiăbӓ. 

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ătrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcăcӫaăChínhăphӫ,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫă
nhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchă
ӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhă
QuyӃtăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

NguyӉnăKhánh 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1988,ăỏră495 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 194-HĐBTăngƠyă23ăthángă12ănĕmă1988  cӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăbanăhƠnhăbҧn Quyăđӏnh vӅ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng 

cӫa Hӧpătácăxưămuaăbán 

 
 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

ĐểăđổiăỈớiăỏổăẾhứẾăốàăhỊ̩ỏăđộỉgăẾͯaăảͫịăỏáẾăxụăỈỐaăẽáỉ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNộiăỏh˱˯ỉgăốàăỏhͯăỏr˱ởỉgăẾáẾăỉgàỉhăẾóăệiêỉăquan,  

 

QUYӂTăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1  

NayăbanăhƠnhăkèmătheoăQuyӃtăđӏnhănƠyăbҧnăQuyăđӏnhăvӅătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăHӧpătácă
xưămuaăbán.ă 

ĐiӅuă2  

BҧnăquyăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhătӯăngƠyă1ăthángă1ănĕmă1989.ăNhӳngăquyăđӏnhătrѭӟcă
đơyăcӫaăcácăcѫăquanăNhƠănѭӟcătráiăvӟiăbҧnăQuyăđӏnhănƠyăđӅuăbӏăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă3  

BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
cóătráchănhiӋmăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă847,ăỏờă1ă 
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B Ҧ N ă Q U Y ă Đ ӎ N H  

VӄăTӘăCHӬCăVÀăHOҤTăĐӜNGăCӪAăHӦPăTỄCăXÃăMUAăBỄN  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă194-ảĐBTăỉgàyă23ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1988ă 
ẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg) 

 

 

ĐiӅuă1  

HӧpătácăxưămuaăbánălƠătәăchӭcăkinhătӃă- xưăhӝiăcӫaătұpăthӇănhơnădơnălaoăđӝng,ăchӫăyӃuăkinhă
doanhăthѭѫngămҥiăvƠădӏchăvө,ăđѭӧcătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngătheoăcácănguyênătҳcătӵănguyӋn,ăcùngăcóă
lӧi,ăhҥchătoánăkinhătӃăvƠăquҧnălỦădơn chӫăđѭӧcăNhƠănѭӟcăkhuyӃnăkhích,ăhѭӟngădүn,ăgiúpăđӥăvƠă
bҧoăhӝătheoăphápăluұt.ă 

ĐiӅuă2  

HӧpătácăxưămuaăbánăcóăcácănhiӋmăvөăchӫăyӃuănhѭăsau: 

1- TәăchӭcămuaăvƠălƠmăđҥiălỦămuaăsҧnăphҭmăhƠngăhóaăcӫaăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃ;ătәăchӭcă
bánăvƠălƠmăđҥiălỦăbánăhƠngătiêu dùngăvƠănhӳngătѭăliӋuăsҧnăxuҩtănhӓ,ăthôngădөng;ătәăchӭcăcácăhoҥtă
đӝngădӏchăvөăvƠăkinhădoanhăĕnăuӕngăcôngăcӝng. 

2- Khaiă thácăcácă tiӅmănĕngă tҥiăchӛăvӅă laoăđӝng,ănguyênă liӋuăvƠă tiӅnăvӕnăđӇă tәăchӭcăsҧnă
xuҩt,ăgiaăcôngăchӃăbiӃnălƠmătĕngăthêmăquỹăhƠngătiêuădùngăvƠăhƠngăxuҩtăkhҭu. 

3- LiênăkӃtăchһtăchӁăvӟiăthѭѫngănghiӋpăquӕcădoanhăvƠăcácătәăchӭcăkinhătӃăkhácăđӇămӣărӝngă
kinh doanh. 

4- MӣărӝngăquanăhӋătraoăđәiăhƠngăhóa,ăhӧpătácăvƠătranhăthӫăsӵăgiúpăđӥăvӅăkhoaăhӑcă - kỹă
thuұtă vƠă vӕnăđҫuă tѭă cӫaă nѭӟcăngoƠiă đӇă gópăphҫnăphátă triӇnăkinhă tӃă trongănѭӟc;ă thӵcă hiӋnă tӕtă
nhiӋmăvөămӝtăthƠnhăviênăcӫaăliênăminhăcácăhӧpătácăxưăquӕcătӃ. 

5- TәăchӭcătӕtăviӋcăquҧnălỦ,ăkhôngăngӯngănơngăcaoăchҩtălѭӧngăvƠăhiӋuăquҧăkinhădoanh,ăloҥiă
trӯămӑiăhƠnhăviătiêuăcӵcăvƠăthӵcăhiӋnăvĕnăminhăthѭѫngănghiӋp. 

6- ThôngăquaăcácăhoҥtăđӝngănóiătrênămƠăgópăphҫnămӣărӝngăgiaoălѭuăhƠngăhóaăgiӳaănôngă
thônăvƠăthƠnhăthӏ,ăgiӳaăcácăvùng,ălƠmăsӕngăđӝngăvƠălƠnhămҥnhăthӏătrѭӡng,ăkíchăthíchăkinhătӃăhƠngă
hóaăphátătriӇn,ăthiӃtăthӵcăđápăӭngăcácănhuăcҫuătiêuădùngăcӫaănhơnădơn,ătĕngăthuănhұpăcӫaăxưăviênă
vƠătұpăthӇ,ăthamăgiaătíchăcӵcăvƠoăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăchínhăsáchăxưăhӝi.ă 

ĐiӅuă3  

Hӧpă tácă xưă muaă bánă phҧiă chҩpă hƠnhă nghiêmă chӍnhă phápă luұtă NhƠă nѭӟcă vӅă kinhă doanhă
thѭѫngămҥiăvƠădӏchăvө;ălƠmăđúngănghƿaăvөăvӟiăngơnăsáchăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă4  

ViӋcătәăchӭcăvƠăquҧnălỦănӝiăbӝăhӋăthӕngăhӧpătácăxưămuaăbánătӯăcѫăsӣăđӃnătrungăѭѫngădoă
tұpăthӇăxưăviênăhoһcăđҥiăhӝiăđҥiăbiӇuăxưăviênăhӧpătácăxưămuaăbánăquyӃtăđӏnhăphùăhӧpăvӟiăphápă
luұtăNhƠănѭӟc,ăkhôngămӝtăcѫăquanănƠoăđѭӧcăápăđһtăhoһcăcanăthiӋpătráiăphápăluұt.  

ĐiӅuă5  

QuyӅnăchӫăđӝngăkinhădoanhăvƠăquyӅnă tӵăchӫăvӅă tƠiăchínhăcӫaăhӧpă tácăxưămuaăbánăđѭӧcă
thӵcăhiӋnătheoănhӳngăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácăcѫăsӣăkinhătӃăngoƠiăquӕcădoanh. 

QuanăhӋăgiӳaăhӧpă tácăxưămuaăbánăvӟiăcácă tәăchӭcăkinhă tӃăkhácăđѭӧcă thӵcăhiӋn chӫăyӃuă
thôngăquaăhӧpăđӗngăkinhătӃăvƠăđӅuăbìnhăđẳngătrѭӟcăphápăluұt.ăViӋcăthamăgiaăliênădoanh,ăliênăkӃtă
kinhătӃăvӟiăcácătәăchӭcăkinhătӃăkhácălƠădoăhӧpătácăxưămuaăbánătӵănguyӋnăvƠăchӫăđӝngăquyӃtăđӏnh.ă 
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ĐiӅuă6  

NhƠănѭӟcăkhôngăgiaoăchӍătiêuăphápălӋnhăchoăhӧpătácăxưămuaăbánămƠăthôngăquaăcácăchínhă
sáchăđònăbҭyăkinhătӃăvƠăphápăluұtăđӇăhѭӟngădүn,ăkhuyӃnăkhíchăvƠăgiámăsátăhӧpătácăxưămuaăbánă
kinhădoanhăcóălӧiăchoăquӕcăkӃădơnăsinh. 

CácătәăchӭcăkinhătӃăquӕcădoanhăcũngănhѭăcácătәăchӭcăkinhătӃăkhácăӫyăthácăhӧpătácăxưămua 
bánămuaăhoһcăbánăhƠngăchoămìnhăthìăphҧiăbҧoăđҧmănhӳngăđiӅuăkiӋnăcҫnăthiӃtăđӇăthӵcăhiӋnătheoă
hӧpăđӗngăđưăkỦăvӟiăhӧpătácăxưămuaăbán. 

HӧpătácăxưămuaăbánăgӱiăkӃăhoҥchăkinhă tӃă - xưăhӝiăcӫaămìnhăchoăcѫăquanăkӃăhoҥchăNhƠă
nѭӟcăvƠăcѫăquanăquҧnălỦăthѭѫngănghiӋpăcӫaăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă7  

NgoƠiănhӳngămһtăhƠngădoăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăNhƠănѭӟcăđӏnhăgiáăvƠănhӳngămһtă
hƠngănhұnăӫyăthácămuaăhoһcăbánăchoăcácătәăchӭcăkinhătӃăquӕcădoanhădoăcácătәăchӭcăҩyăhѭӟngă
dүnăgiáămua,ăgiáăbán,ăcácămһtăhƠngăkhácăthìăhӧpătácăxưămuaăbánăthӓaăthuұnăvӟiăcácăkháchăhƠngă
vӅăgiáămua,ăgiáăbánăđѭӧcăxưăviênăvƠăngѭӡiătiêuădùngăchҩpănhұnădѭӟiăsӵăgiámăsátăcӫaăNhƠănѭӟc,ă
gópăphҫnăbìnhăәnăgiáăcҧăthӏătrѭӡng.ă 

ĐiӅuă8  

NgoƠiăvӕnăcәăphҫnădoăcácăxưăviênăgóp,ăhӧpătácăxưămuaăbánăđѭӧcăhuyăđӝngăbằngăcácăhìnhă
thӭcăthíchăhӧpăvӕnănhƠnărӛiăcӫaăcácătәăchӭcăkinhătӃăkhácăvƠăcӫaădơnăcѭ,ăkӇăcҧăviӋcătәăchӭcătínă
dөngăhӧpă tácăxưămuaăbánădѭӟiăsӵăquҧnă lỦăcӫaăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc;ăđѭӧcăvayăvӕnăcӫaăNgơnă
hƠngăvӟiă lưiă suҩtă nhѭăđӕiă vӟiă thѭѫngănghiӋpăquӕcă doanh;ă đѭӧcă chӑnăNgơnăhƠng,ă kӇă cҧăNgơnă
hƠngăNgoҥiăthѭѫng,ăđӇămӣătƠiăkhoҧnăgiaoădӏch;ăđѭӧcăvayăvӕnăcӫaăcácătәăchӭcăhӧpătácăxưănѭӟcă
ngoƠiăvӟiăđiӅuăkiӋnătӵăthanhătoánăđѭӧcăbằngăngoҥiătӋ. 

ĐӕiăvӟiăsӕăvӕnămƠăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăđưăcҩpătrѭӟcăđơyăchoăhӧpătácăxưămuaăbán.ăBӝăTƠiă
chínhăcùngăBӝăNӝiăthѭѫngăxemăxétăgiҧiăquyӃtămӝtăcáchăthӓaăđáng. 

ViӋnătrӧăcӫaănѭӟcăngoƠiăchoăhӧpătácăxưămuaăbánăthìăhӧpătácăxưămuaăbánăđѭӧcăsӱădөngăđӇă
tĕngăcѭӡngăcѫăsӣăvұtăchҩtă- kỹăthuұt,ăbәăsungăquỹăhƠngăhóaăvƠăvӕnătӵăcó,ănhѭngăphҧiăbáoăcáoăvӟiă
BӝăTƠiăchínhăđӇăphҧnăánhăvƠoăNgơnăsáchăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă9  

NgoƠiăviӋcănӝpăthuӃătheoăchínhăsáchăđѭӧcăNhƠănѭӟcăѭuăđưi,ăhƠngănĕmătҥmăthӡiăhӧpătácăxưă
muaăbánătríchă30%ăthӵcălưiănӝpăvƠoăngơnăsáchăNhƠănѭӟc.ăӢănhӳngănѫiăhoҥtăđӝngătrongăđiӅuăkiӋnă
đһcăbiӋtăkhóăkhĕn,ăthìătheoăsӵăhѭӟngădүnăcӫaăBӝăTƠiăchính,ăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuăxemăxétăvƠăquyӃtăđӏnhămӭcămiӉnăgiҧmăcácăkhoҧnăhӧpă tácăxưămuaăbánăphҧiănӝpăchoăngơnă
sáchăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă10  

TiӅnălѭѫng,ătiӅnăthѭӣng,ăphúcălӧiăvƠăbҧoăhiӇmăxưăhӝiăchoăcánăbӝ,ănhơnăviênăhӧpătácăxưămuaă
bánădoăhӧpătácăxưămuaăbánătӵăđƠiăthӑăbằngăkӃtăquҧăkinhădoanhăcӫaămình,ăquánătriӋtănguyênătҳcă
phơnăphӕiătheoălaoăđӝng. 

HӝiăđӗngăTrungăѭѫngăhӧpătácăxưămuaăbánăViӋtăNam,ăcùngăBӝăNӝiăthѭѫngăbƠnăvӟiăBӝăTƠiă
chính,ăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝiăvƠăTәngăLiênăđoƠnăLaoăđӝngăViӋtăNamăvӅătәăchӭcă
thӵcăhiӋnăquỹăbҧoăhiӇmăxưăhӝiăchoăcánăbӝănhơnăviênăhӧpătácăxưămuaăbán.ă 

ĐiӅuă11  

BӝăNӝiăthѭѫngăcóătráchănhiӋm: 

- SauăkhiălҩyăỦăkiӃnăcácăngƠnhăcóăliênăquan,ăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăbҧnăQuyăđӏnhănƠy. 
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- GiúpăđӥăHӝiăđӗngăTrungăѭѫngăhӧpătácăxưămuaăbánăViӋtăNamăsoҥnăthҧoăngayăĐiӅuălӋăHӧpă
tácăxưămuaăbánăphùăhӧpăvӟiăyêuăcҫuăđәiămӟiătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăhӋăthӕngăhӧpătácăxưămuaă
bán,ăđѭaăraălҩyăỦăkiӃnăcácăcҩpăquҧnălỦăhӧpătácăxưămuaăbánăvƠăđӗngăđҧoăxưăviên,ătiӃnătӟiătәăchӭcă
ĐҥiăhӝiăđҥiăbiӇuăxư viênătoƠnăquӕcăcӫaăhӧpătácăxưămuaăbán;ătiӃnăhƠnhăchҩnăchӍnh,ăcӫngăcӕăcácă
hӧpătácăxưămuaăbánătheoătinhăthҫnăbҧnăQuyăđӏnhănƠy,ătrѭӟcămҳtăcҫnăđһcăbiӋtăchúătrӑngăcӫngăcӕă
cácăhӧpătácăxưămuaăbánăvƠăcácăhӧpătácăxưătiêuăthөăphѭӡng. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT. CHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă847,ăỏờă2ă- 4
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QuyӃtăđӏnh sӕ 10-HĐBTăngƠyă30ăthángă01ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc cӫa Côngătyă
Xuҩt nhұp khẩu Thӫy sҧn (SEAPRODEX) trӵc thuӝc Bӝ Thӫy sҧn 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă2-Cẫăỉgàyă08ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1977ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăịhͯăqỐyăđ͓ỉhă

ỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăThͯyăs̫ỉ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộă ỏr˱ởỉgăBộăThͯyăs̫ỉă(Cỵỉgăốĕỉăs͙ă2377-TS/TCCBăỉgàyă28ă ỏháỉgă12ă

ỉĕỈă1988),ă 
 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1.  - CôngătyăXuҩtănhұpăkhҭuăThӫyăsҧn (tênăgiaoădӏchăquӕcătӃăSEAPRODEX)ătrӵcă
thuӝcăBӝăThӫyăsҧnă lƠăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ădӏchăvө,ă thӵcăhiӋnăhҥchă toánăkinhă tӃ,ăcóă tѭă
cáchăphápănhơn,ăcóăconădҩuăriêngăvƠăcóătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng,ăkӇăcҧătƠiăkhoҧnăngoҥiătӋ.ă 

 

ĐiӅuă2.  - NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăcӫaăCôngătyălƠ: 

1.ăNҳmăchҳcătìnhăhìnhăphátătriӇnăthӫyăsҧnătrongăcҧănѭӟcăvƠătìnhăhìnhăphátătriӇnăxuҩtănhұpă
khҭuăthӫyăsҧnătrênăthӃăgiӟi,ăxơyădӵngăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăphátătriӇnăsҧnăxuҩtăhƠngăthӫyă
sҧnăxuҩtăkhҭuăvƠăkinhădoanhăxuҩtănhұpăkhҭuăthӫyăsҧn. 

2.ăTrӵcătiӃpănhұpăkhҭuăcácăloҥiăvұtătѭ,ăthiӃtăbӏ,ăphөătùng,ănhiênăliӋuăvƠăhƠngătiêuădùngăcҫnă
thiӃtăđӇăphátătriӇnăsҧnăxuҩt,ăthuămuaăhƠngăthӫyăsҧnăxuҩtăkhҭuăvƠăphөcăvөăđӡiăsӕngăcӫaăngѭădơn. 

3.ăNhұnăӫyăthácăxuҩtăkhҭuăcácămһtăhƠngăthӫyăsҧnăvƠănhұpăkhҭuăcácăloҥiăvұtătѭăthiӃtăbӏ,ăhƠngă
hóaăchoăphátătriӇnăthӫyăsҧn. 

4.ăTiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngădӏchăvө phátătriӇnăthӫyăsҧnă(baoăgӗmăcácădӏchăvөătƠiăchính,ătínă
dөng,ăngơnăhƠng;ădӏchăvөăkỹăthuұt;ădӏchăvөăthѭѫngămҥiătrongăvƠăngoƠiănѭӟc;ădӏchăvөăsҧnăxuҩt,ă
dӏchăvөăđӡiăsӕngăngѭădơn). 

5.ăLiênăkӃt, liênădoanhăvƠăhӧpătácăvӟiăcácătәăchӭc,ăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃătrongăvƠăngoƠiă
nѭӟc,ănhằmăphátătriӇnăsҧnăxuҩt,ăphөcăvөăngƠnhăthӫyăsҧn. 

6.ăĐѭӧcăcӱăđҥiădiӋnăӣămӝtăsӕănѭӟcăcóăquanăhӋăsҧnăxuҩtăkinhădoanhălӟnăvӟiăCôngătyăkhiăcҫnă
thiӃt,ădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnh.ă 

 

ĐiӅuă3.  - NhiӋmăvөăvƠătәăchӭcăcөăthӇăcӫaăCôngăty doăBӝătrѭӣngăBӝăThӫyăsҧnăquyӃtăđӏnh. 

CôngătyăXuҩtănhұpăkhҭuăThӫyăsҧn cóăGiámăđӕcăvƠămӝtăsӕăPhóăgiámăđӕcăgiúpăviӋc. 

 

ĐiӅuă 4.  - QuyӃtăđӏnhănƠyăthayăthӃăQuyӃtăđӏnhăsӕă155-CPăngƠyă26ăthángă6ănĕmă1978ăvӅă
viӋcăthƠnhălұpăCôngătyăXuҩtăkhҭuăThӫyăsҧn.ă 
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ĐiӅuă5.  - Bӝ trѭӣngăBӝăThӫyăsҧn,ăthӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăngƠnhăTrungăѭѫngăvƠăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmă
thiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 
NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă860,ăỏờă01 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 51-CTăngƠyă06ăthángă3ănĕmă1989ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ nhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc bӝ máyăӪy ban 

Quӕcăgiaădơnăsӕ vƠăkӃ hoҥchăhóaăgiaăđình 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă58-ảĐBTăỉgàyă11ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1994ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg; 
XéỏăỉhỐăẾ̯ỐăẾỵỉgăỏáẾăố͉ăếợỉăs͙ăốàăỆ͇ăhỊ̩ẾhăhóaăgiaăđửỉhăỏrỊỉgăẾ̫ăỉ˱ớẾ, 

 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 
ĐiӅuă 1 .- ӪyăbanăQuӕcăgiaădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăcóănhiӋmăvөăgiúpăHӝiăđӗngă

BӝătrѭӣngăphӕiăhӧpăhoҥtăđӝngăvӟiăcácăngƠnh,ăcácăcҩp,ăcácăđoƠnăthӇăquҫnăchúngăthӵcăhiӋn nhӳngă
chӍătiêuăkӃăhoҥch, chӃăđӝăchínhăsáchăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăphátătriӇnădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình,ă
cөăthӇălƠ: 

A)ăXơyădӵngăphѭѫngăhѭӟngăchiӃnălѭӧcăvӅădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchă5ănĕmăvƠăhƠngănĕm,ăcácăchӃă
đӝăchínhăsáchăvӅăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnh.ă
ChӫătrìăphӕiăhӧpăvƠăhѭӟngădүnăcácăngƠnh,ăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩpăxơyădӵngăvƠătәăchӭcă thӵcă
hiӋnăcácăkӃăhoҥchăđó. 

B)ăPhӕiăhӧpăcùngăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcătrongăviӋcăcơnăđӕiăkӃăhoҥchăvӅăcôngătácădơnă
sӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăvӟiăphátătriӇnăkinhătӃă- xưăhӝiătrongăcҧănѭӟc. 

C)ăĐѭӧcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăӫyănhiӋmăchӫăđӝngăyêuăcҫuăcácătәăchӭcăquӕcătӃăvƠănѭӟcăngoƠiă
vӅăhӧpătácăviӋnătrӧăphөcăvөăchѭѫngătrìnhădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình,ăcùngăӪyăbanăKӃăhoҥchă
NhƠănѭӟcătұpătrungăphơnăbәăvƠătheoădõiăsӱădөngăviӋnătrӧăvƠoăcôngătácădơnăsӕăcóăhiӋuăquҧăcaoănhҩt. 

D)ăTheoădõiăđônăđӕcăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩp,ăcácăđoƠnăthӇăquҫnăchúng,ă
tuyênătruyӅnăgiáoădөcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăvƠăchínhăsáchăvӅădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

E)ăQuҧnălỦăviӋcăsӱădөngăngơnăsách,ăvӕnăđҫuătѭăvƠătrangăthiӃtăbӏăphөcăvөăcôngătácădơnăsӕăvƠă
kӃăhoҥchăhóaăgiaăđình.ă 

ĐiӅu  2 .- TәăchӭcăbӝămáyăӪyăbanăQuӕcăgiaădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăgӗmăcó: 

- ĐӗngăchíăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngălƠmăChӫătӏch. 

- BӝătrѭӣngăBӝăYătӃălƠmăPhóăChӫătӏchăthѭӡngătrӵc. 

- ĐӗngăchíăPhóăChӫănhiӋmăӪyăbanăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcălƠmăPhóăChӫătӏch. 

- Đҥi diӋnăcácăBӝ,ăngƠnhăđoƠnăthӇănhѭăBӝăTƠiăchính,ăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưă
hӝi,ăBӝăVĕnăhóa,ăBӝăThôngă tin,ăBӝăGiáoădөc,ăTәngăcөcăThӕngăkê,ăTәngăLiênăđoƠnă Laoăđӝngă
ViӋtăNam,ăTrungăѭѫngăĐoƠnăThanhăniênăcӝngăsҧnăHӗăChíăMinh,ăTrungăѭѫngăHӝiăLiênăhiӋpăphөă
nӳ ViӋtăNam,ăTrungăѭѫngăHӝiănôngădơnăViӋtăNamălƠmăӪyăviên. 

CѫăquanăthѭӡngătrӵcăcӫaăӪyăbanăcóăPhóăChӫătӏchăthѭӡngătrӵcăvƠăBanăthӭăkỦăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuă3.- Ӫyăbanăđѭӧcădùngăconădҩuăriêng.ăCóăkinhăphíăhoҥtăđӝngădoăӪyăbanădӵătrùăhƠngănĕm. 

ĐiӅuă4. - TәăchӭcădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăcácăcҩp: 
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- CҩpătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăthƠnhălұpăӪyăbanădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchă
hóaăgiaăđìnhăvӟiăcѫăcҩuăthƠnhăviênănhѭăӣătrungăѭѫngăvƠăcóămӝtăsӕăcánăbӝăchuyênătrách. 

- CҩpăhuyӋn,ăquұnăvƠătѭѫngăđѭѫngăthƠnhălұpăBanădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhădoăChӫă
tӏchăhoһcăPhóăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăphөătráchăcóăđҥiădiӋnăngƠnhăkӃăhoҥch,ăyătӃ,ătƠiăchínhăvƠă
cácăđoƠnăthӇăthamăgiaăvƠăcóăcánăbӝăchuyênătrách. 

- CácăngƠnh,ăđoƠnăthӇătrungăѭѫngăphơnăcôngămӝtăsӕăđӗngăchíălưnhăđҥoăphөătráchăvӅăcôngă
tácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhătùyăsӵăcҫnăthiӃtăcóăcánăbӝăchuyênătráchăhoһcăkiêmănhiӋm. 

- Cҩpăxư,ăphѭӡng,ăcѫăquanăxíănghiӋp,ăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhădoătұpăthӇă
lưnhăđҥoăbƠnăbҥcăthƠnhănӝiădungăcôngătácăcӫaăđѫnăvӏ, phơnăcôngămӝtăđӗngăchíălưnhăđҥoăchӫăchӕtă
phөătráchăvƠăsӱădөngăcácăcѫăquanăchuyênămônăgiúpăviӋc. 

ĐiӅuă5. - QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăCácăvĕnăbҧnătrѭӟcăđơyătráiăvӟiă
QuyӃtăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă6. - ChӫătӏchăӪyăbanăQuӕcăgiaădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình,ăChӫănhiӋmăӪyăbană
KӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ă
ChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcătrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiă
hƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 
 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1989,ăỏră100 - 102 
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Nghӏ đӏnh sӕ 31-HĐBTăngƠyă25ăthángă3ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh nhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc cӫa ӪyăbanăNhƠă

nѭӟc vӅ hӧpătácăvƠăđҫuătѭ 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăđ̯Ốăỏ˱ăỉ˱ớẾăỉgỊàiăỏ̩iăVi͏ỏăNaỈăỉgàyă29ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1987; 
Cĕỉă ẾứăqỐy͇ỏă đ͓ỉhă Ếͯaăảộiă đồỉgăNhàăỉ˱ớẾăỉgàyă 06ă ỏháỉgă 8ă ỉĕỈă1988ăịhêă ẾhỐẩỉă ối͏Ếă

ỏhàỉhăệ̵ịăͮyăẽaỉăNhàăỉ˱ớẾăố͉ăhͫịăỏáẾăốàăđ̯Ốăỏ˱ăđ˱ͫẾăẬỐ͙ẾăhộiăỆhóaăVẤẤẤ, Ệỳăhọịăỏhứă3ăỏhỵỉgă
qua,  

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1 .- ӪyăbanăNhƠănѭӟcăvӅăhӧpătácăvƠăđҫuătѭălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăchӏuă
tráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăchӍăđҥoăvƠăquҧnălỦăthӕngănhҩtămӑiăhìnhăthӭcăđҫuătѭăcӫaă
nѭӟcăngoƠiătҥiăViӋtăNamăvƠăhoҥtăđӝngăđҫuătѭăcӫaăViӋtăNamăӣănѭӟcăngoƠi. 

ӪyăbanăhoҥtăđӝngătheoătínhăchҩtăcѫăquanăliênăBӝ.ă 

ĐiӅuă2. - ӪyăbanăNhƠănѭӟcăvӅăhӧpătácăvƠăđҫuătѭăcóănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥn: 
1.ăSoҥnăthҧoăvƠătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăphѭѫngăhѭӟng,ăchӫătrѭѫngăvƠăchínhă

sáchăđҫuătѭăphùăhӧpăvӟiăchiӃnălѭӧcăkinhătӃă- xưăhӝiăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc.ăTrênăcѫăsӣăđó,ăxơyă
dӵngăvƠăcôngăbӕădanhămөcăcácădӵăánăkêuăgӑiăđҫuătѭănѭӟcăngoƠi. 

2.ăHѭӟngădүnăcácăbênăViӋtăNamăvƠănѭӟcăngoƠiăđƠmăphán,ăkỦăkӃtăcácăHiӋpăđӏnhăvƠăhӧpă
đӗngăvӅ hӧpătácăvƠăđҫuătѭăphùăhӧpăvӟiăquanăhӋăkinhătӃăgiӳaăViӋtăNamăvƠămӛiănѭӟc,ănhҩtălƠăcácă
hӧpăđӗngăvӅăhӧpătácăkinhădoanh,ăhӧpăđӗngăliênădoanh,ăthƠnhălұpăxíănghiӋpă100%ăvӕnănѭӟcăngoƠiă
tҥiăViӋtăNam;ălƠmăđҫuămӕiăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅădoătәăchӭcăvƠăcáănhơnăđҫuătѭănѭӟcăngoƠiăyêuă
cҫu. 

3.ăXemăxét,ăchuҭnăyătheoăsӵăphơnăcҩpăcӫaăNhƠănѭӟcăvƠăcҩpăgiҩyăphépăchoăcácăhӧpăđӗngă
hӧpă tácăkinhădoanh,ăhӧpăđӗngă liênădoanh,ă thƠnhă lұpăxíănghiӋpă100%ăvӕnănѭӟcăngoƠi;ăchuҭnăyă
điӅuălӋăxíănghiӋpăcóăvӕnăđҫuătѭănѭӟcăngoƠi,ăxétăduyӋtătheoăsӵăphơnăcҩpăcӫaăNhƠănѭӟcăchӫătrѭѫngă
xơyădӵngănhӳngăcôngătrìnhăsӱădөngăvӕnăvayăhoһcăvӕnăviӋnătrӧăcӫaănѭӟcăngoƠiăvƠăcӫaăcácătәăchӭcă
kinhătӃăquӕcătӃ. 

4.ăQuyӃtăđӏnhăchoăcácăxíănghiӋpăcóăvӕnăđҫuătѭănѭӟcăngoƠiăvƠăBênănѭӟcăngoƠiăthamăgiaăhӧpă
tácăkinhădoanhătrênăcѫ sӣăhӧpăđӗngăđѭӧcăhѭӣngănhӳngăđiӅuăkiӋnăѭuăđưi. 

5.ăTheoădõiăvƠăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăloҥiăhӧpăđӗngăvӅăđҫuătѭăcӫaănѭӟcăngoƠi,ăbәăsungă
vƠăsoҥnăthҧoăcácăluұtălӋăcҫnăthiӃt. 

6.ăPhơnătíchăhiӋuăquҧăkinhătӃăcӫaăcácăcѫăsӣăcóăvӕnăđҫuătѭănѭӟcăngoƠi.ă 

ĐiӅuă3.- ӪyăbanăNhƠănѭӟcăvӅăhӧpă tácăvƠăđҫuă tѭă gӗmăcóăChӫănhiӋm,ă cácăPhóăChӫănhiӋmă
chuyênătrách,ăcácăPhóăchӫănhiӋmăkiêmănhiӋmălƠăthӫătrѭӣngăcѫăquanăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăӪyă
banăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠănѭӟc,ăBӝăKinhătӃăđӕiăngoҥi,ăBӝăTƠiăchính,ăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

MӛiăthƠnhăviênăӪyăbanăcóănhiӋmăvөăthamăgiaăgiҧiăquyӃtătұpăthӇănhӳngăvҩnăđӅăthuӝcăthҭmă
quyӅnăcӫaăӪyăbanăvƠăchӏuătráchănhiӋmăcáănhơnăvӅăcácăcôngăviӋcădoăӪyăbanăphơnăcông.ăSӵăphơnă
côngăcөăthӇăđѭӧcăxácăđӏnhătrongăĐiӅuălӋăhoҥtăđӝngăcӫaăӪyăban.ă 

ĐiӅuă4.  
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A)ăBӝămáyăgiúpăviӋcăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvӅăhӧpătácăvƠăđҫuătѭălƠăVĕnăphòngăӪyăbanăgӗmăcácă
tәăchuyênăviênădoăChӫănhiӋmăӪyăbanăquyӃtăđӏnh. 

B)ăӪyăbanăcóăcѫăquanăđҥiădiӋnăđһtătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinh.ă 

ĐiӅuă 5. - ChӃăđӝălƠmăviӋcăvƠăquanăhӋăcôngătácăcӫaăӪyăbanăđѭӧcăquyăđӏnh trongăĐiӅuălӋă
hoҥtăđӝngăcӫaăӪyăbanădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthôngăqua.ă 

ĐiӅuă6.  
A)ăNghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh. 

B)ăBưiăbӓăcácăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠy. 

C)ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvӅăhӧpătácăvƠăđҫuătѭ,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácă
ӪyăbanăNhƠănѭӟcăvƠăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbană
nhơnădơnăcácătӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhă
nƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1989,ăỏră162ă- 163 
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Nghӏ đӏnh sӕ 32-HĐBTăngƠyă27ăthángă3ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp TәngăcôngătyăCaoăsuăViӋt Nam 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈ 1981; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăCͭẾăỏr˱ởỉg TổỉgăẾͭẾăCaỊăsỐ,ă 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

 
ĐiӅuă1. - ThƠnhălұpăTәngăcôngătyăCaoăsuăViӋtăNam. 

TәngăcôngătyăCaoăsuăViӋtăNamălƠătәăchӭcăsҧnăxuҩtă- kinhădoanh,ăhoҥtăđӝngătheoăphѭѫngă
thӭcăhҥchătoánăkinhătӃ,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăcóăconădҩuăriêngăvƠăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăngơnă
hƠng,ăkӇăcҧătƠiăkhoҧnăngoҥiătӋ. 

TrөăsӣăcӫaăTәngăcôngătyăđһtătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinh.ă 

 

ĐiӅuă2. - TәngăcôngătyăCaoăsuăViӋtăNamăcóănhӳngănhiӋmăvөăchӫăyӃuăsauăđơy: 

- Trӗngămӟi,ăchĕmăsóc,ăkhaiăthácăvƠăchӃăbiӃnămӫăcao su. 

- ThuămuaănguyênăliӋuăcaoăsuă(kӇăcҧăcӫaăcácăngƠnhăvƠăcácăđӏaăphѭѫng)ăđӇăxuҩtăkhҭuăvƠă
cungăӭngăchoăcácănhuăcҫuătrongănѭӟc. 

- Sҧnăxuҩtămӫăcaoăsu,ăgӛăcaoăsu,ăhҥtăcaoăsuăvƠămӝtăsӕăsҧnăphҭmătӯănguyênăliӋuăcaoăsuăđѭӧcă
phơnăcôngăđӇăxuҩtăkhҭuăvƠătiêuădùngătrongănѭӟc. 

- TrӵcătiӃpăgiaoădӏchăvƠăkỦăkӃtăhӧpătácăvayăvӕn,ă liênădoanhăvӟiăcácătәăchӭcăkinhătӃănѭӟcă
ngoƠi,ăvӟiăcácăđѫnăvӏăkinhătӃătrongănѭӟcăđӇăphátătriӇnăcaoăsu. 

- Trӵcă tiӃpănhұpăkhҭuăcácă loҥiăvұtă tѭ,ă thiӃtăbӏ,ăhƠngăhóaăphөcăvөăchoăsҧnăxuҩt,ăđӡiă sӕngă
côngănhơnăcaoăsu,ătheoăcácăchѭѫngătrìnhăhӧpătácăvӟiănѭӟcăngoƠiăvƠăbằngănguӗnăngoҥiătӋădoăxuҩtă
khҭuăđѭӧc.ă 

 

ĐiӅuă3. - CácăđѫnăvӏătrӵcăthuӝcăTәngăcôngătyăCaoăsuăViӋtăNamăgӗmăcó: 

- Cácăcôngătyăcaoăsu. 

- Côngătyăxuҩtănhұpăkhҭu. 

- Cácăđѫnăvӏădӏchăvө. 

TәngăGiámăđӕcăTәngăcôngătyăCaoăsuăViӋtăNamăquyăđӏnhăcѫăcҩuătәăchӭcăcөăthӇăcácăđѫnăvӏă
sҧnăxuҩtăkinhădoanhătrӵcăthuӝc.ă 

 

ĐiӅuă4. - TәngăcôngătyăCaoăsuăViӋtăNamădoămӝtăTәngăGiámăđӕcăphөătráchăvƠămӝtăsӕăPhóă
TәngăGiámăđӕcăgiúpăviӋc.ăTәngăGiámăđӕcăTәngăcôngătyăcaoăsuăViӋtăNamădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngă
BӝătrѭӣngăbәănhiӋm.ă 
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ĐiӅuă 5. - TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăCaoăsu,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbană
NhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnă
cácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă872,ăỏờă01 
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Nghӏ đӏnh sӕ 35-HĐBTăngƠyă01ăthángă4ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăLiênăhiӋp cácăxíănghiӋpăcѫăđiӋnănôngănghiӋp 

thuӝc Bӝ NôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋp thӵc phẩm 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ThựẾăhi͏ỉăNgh͓ăqỐy͇ỏă10ăẾͯaăBộăChíỉhăỏr͓ăố͉ăđổiăỈớiăqỐ̫ỉăệýăỆiỉhăỏ͇ăỉỵỉgăỉghi͏ị; 
Xéỏăđ͉ ỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNỵỉgăỉghi͏ịăốàăCỵỉgăỉghi͏ịăỏhựẾăịhẩỈ, 

 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1 :  

GiҧiăthӇăTәngăcөcăTrangăbӏăkỹăthuұtăthuӝcăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵcăphҭm. 

ThƠnhă lұpăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpăcѫăđiӋnănôngănghiӋpă thuӝcăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngă
nghiӋpăthӵcăphҭm. 

LiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpăcѫăđiӋnănôngănghiӋpălƠăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhăhҥchătoánăkinhă
tӃ,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăcóăconădҩuăriêngăvƠăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng. 

TrөăsӣăcӫaăLiênăhiӋpăđһtătҥiăHƠăNӝi.ă 

 

ĐiӅuă2:  

NhiӋmăvөăchӫăyӃuăcӫaăLiênăhiӋpălƠ: 

- ChӃătҥoămáyămóc,ăthiӃtăbӏăvƠăphөătùngăcѫăđiӋnănôngănghiӋp. 

- SӱaăchӳaăđҥiătuăvƠăhӗiăphөcămáyămóc,ăthiӃtăbӏănôngănghiӋp. 

- Cungăӭngămáyămóc,ăthiӃtăbӏăvƠăphөătùngăcѫăđiӋnănôngănghiӋp.ă 

 

ĐiӅuă3:  

BӝătrѭӣngăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵcăphҭmăcóătráchănhiӋmăquyăđӏnhănhiӋmăvөă
cөăthӇăvƠăcѫăcҩuătәăchӭcăsҧnăxuҩtăcӫaăLiênăhiӋp.ă 

 

ĐiӅuă4:  

LiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpăcѫăđiӋnănôngănghiӋpădoămӝtăTәngăGiámăđӕcăphөătrách,ăcóămӝtăsӕă
PhóăTәngăgiámăđӕcăgiúpăviӋc.ă 

 

ĐiӅuă5:   

BӝătrѭӣngăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵc phҭm,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyă
banăNhƠănѭӟc,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnă
cácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
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 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă875,ăỏờă01ă- 02 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 132-CTăngƠyă12ăthángă5ănĕmă1989ăcӫa Chӫ tӏch 
Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăthêmălӵcălѭӧng hҧi quan 

ӣ mӝt sӕ tӍnh 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG  

 

Đểăẽ̫Ịăđ̫Ỉăỉhi͏ỈăốͭăỆiểỈăỏra,ăgiáỈăsáỏăh̫iăqỐaỉăốàăỏhỐăỏhỐ͇ăxỐ̭ỏă- ỉh̵ịăỆhẩỐăqỐaăẽiêỉă
giớiăốàăỈộỏăs͙ăẾ̫ỉgăqỐ͙Ếăỏ͇ăỈớiăđ˱ͫẾăỏhựẾăhi͏ỉăỉghiêỈăẾh͑ỉh; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăCͭẾăỏr˱ởỉg TổỉgăẾͭẾăả̫iăqỐaỉăốàăChͯăỏ͓ẾhăͮyăẽaỉăỉhợỉăếợỉăẾáẾă
ỏ͑ỉhăẾóăệiêỉăqỐaỉ,ă 

 

QUYӂTăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă1.  - ChoăphépăthƠnhălұpăcácătәăchӭcăhҧiăquanăsauăđơy: 

A)ăHҧiăquanătӍnhăđһtătҥiăcácătӍnhăLaiăChơu,ăHoƠngăLiênăSѫn,ăHƠăTuyênăvƠăLongăAn. 

B)ăHҧiăquanăcӱaăkhҭuăVƿnhăTháiăđһtătҥiăcҧngăVƿnhăThái,ătӍnhăCӱuăLong;ăhҧiăquanăcӱaăkhҭuă
MỹăThӟiăđһtătҥi cҧngăMỹăThӟi,ătӍnhăAnăGiang;ăhҧiăquanăcӱaăkhҭuăhoһcăbѭӟcăđҫuălƠăđiӇmăkiӇmă
soátăhҧiăquanăvƠăthuăthuӃăxuҩtă- nhұpăkhҭuăđһtătҥiăxưăBìnhăHiӋp,ăhuyӋnăMӝcăHóa,ătӍnhăLongăAn;ă
hҧiăquanăcӱaăkhҭuăBaăThѫmăđһtătҥiăbҧnăPa-xa-lƠo,ăhuyӋnăĐiӋnăBiên,ătӍnhăLaiăChơu. 

C)ăMӝt sӕăđӝiăkiӇmăsoátăchӕngăbuônălұu,ăđiӇmăkiӇmăsoátăhҧiăquanăvƠăthuăthuӃăxuҩtă- nhұpă
khҭuăӣănhӳngănѫiă thíchă hӧpăgҫnăđѭӡngăbiênăgiӟiă quӕcăgiaă thuӝcăđӏaăphұnăcácă tӍnhăLaiăChơu,ă
HoƠngăLiênăSѫn,ăHƠăTuyên,ăCaoăBằng,ăLҥngăSѫn,ăQuҧngăNinhăvƠăLongăAn.ă 

 

ĐiӅuă2.  - TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăHҧiăquanătheoăphѭѫngăánăđưătrìnhă(tҥiăCôngăvĕnăsӕă
119-TCHQ/TCCBăngƠyă14-4-1989),ăquyӃtăđӏnhăcөăthӇăvӅăbӝămáy,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠăbiênă
chӃăcӫaăcácătәăchӭcăhҧiăquanănóiătrên. 

BӝămáyăcӫaăcácătәăchӭcăhҧiăquanănóiătrênăphҧiăhӃtăsӭcătinh,ăgӑnăvƠăcóăhiӋuălӵc.ăHѭӟngălҩyă
biênăchӃăchoăcácătәăchӭcăhҧiăquanăđóătrѭӟcăhӃtălƠăđiӅuăchӍnhătrongănӝiăbӝăngƠnhăhҧiăquan;ănӃuă
thiӃuăthìălҩyăngѭӡiăcóăkiӃnăthӭcăvӅătƠiăchính,ăvӅăthuӃ, bӗiădѭӥngăthêmănghiӋpăvөăhҧiăquan. 

CánăbӝăphөătráchăcácătәăchӭcăhҧiăquanănóiătrênăphҧiăđӫăphҭmăchҩtăchínhătrӏăvƠănhҩtăthiӃtă
phҧiăcóănĕngălӵcăvӅăcôngătácăhҧiăquan.ă 

 

ĐiӅuă 3.  - CácăBӝăTƠiăchính,ăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi,ăӪyăbanăKӃăhoҥchă
NhƠănѭӟc,ăBanăTәăchӭcăcӫaăChínhăphӫăvƠăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăcóăliênăquanăphӕiăhӧpăvӟi Tәngă
cөcăHҧiăquanăgiҧiăquyӃtăkinhăphí,ăcѫăsӣăvұtăchҩtăvƠăcácăđiӅuăkiӋnăcҫnăthiӃtăkhácăbҧoăđҧmăchoăcácă
tәăchӭcăhҧiăquanănóiătrênăsӟmăđiăvƠoăhoҥtăđӝngăthӵcăsӵ.ă 

 

ĐiӅuă4.  - QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhătӯăngƠyăkỦ.ă 
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ĐiӅuă 5.  - BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquană
khácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă
thuӝcăTrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1989,ăỏră247ă- 248 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 51-HĐBTăngƠyă25ăthángă5ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋc tә chӭc lҥiăcôngătácătiӃp nhұn viӋn trӧ 

cӫaăcácătә chӭc quӕc tӃ 

 
 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Đểăối͏Ếăỏi͇ịăỉh̵ỉăốàăqỐ̫ỉăệýăối͏ỉăỏrͫăẾͯaăẾáẾăỏổăẾhứẾăqỐ͙Ếăỏ͇ăịhùăhͫịăốớiăẾ˯ăẾh͇ăqỐ̫ỉăệýăỈới,ă 

 

 

QUYӂTăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă1. - GiҧiăthӇăBanăTiӃpănhұnăviӋnătrӧ trӵcăthuӝcăBӝăTƠiăchínhă(quyăđӏnhăӣăĐiӅuă6ăcӫaă
QuyӃtăđӏnhăsӕă261-CPăngƠyă14-9-1977).  

 

ĐiӅuă2. - TӯănayăviӋcătiӃpănhұnăvƠăquҧnălỦăviӋnătrӧăcӫaăcácătәăchӭcăquӕcătӃăđѭӧcătәăchӭcă
theoănguyênătҳcăsau: 

1.ăNgƠnh,ăđӏaăphѭѫng,ăcѫăsӣănƠoăđưăđѭӧcăNhƠănѭӟcăchoăphépătiӃpănhұnăviӋnătrӧăquӕcătӃăthìă
đѭӧcătrӵcătiӃpătiӃpăxúc,ăđƠmăphán,ăkỦăkӃt,ătiӃpănhұnăvƠăsӱădөngănguӗnăhƠngăviӋnătrӧăđó. 

2.ăĐӕiăvӟiăcácătәăchӭcăquӕcătӃăxinăvƠoăviӋnătrӧănhѭngăchѭaăxácăđӏnhărõăviӋnătrӧăchoăngƠnh,ă
đӏaă phѭѫng,ă cѫă sӣă nƠoă hoһcă viӋnă trӧă cӫaă cácă tәă chӭcă quӕcă tӃă liênă quanăđӃnănhiӅuăngƠnh,ă đӏaă
phѭѫngăvƠăcѫăsӣăthìăgiaoăchoăcácăcѫăquanăsauăđơyălƠmăđҫuămӕiăđӇăhѭӟngădүn,ăgiúpăđӥăchoăcácătәă
chӭcăquӕcătӃăliênăhӋăvƠălƠmăviӋcăvӟiăcácăngƠnh,ăđӏaăphѭѫngăvƠăcѫăsӣătrongănѭӟc: 

- ĐӕiăvӟiăcácătәăchӭcăphiăChínhăphӫ,ăcѫăquanăđҫuămӕiălƠăLiênăhiӋpăcácătәăchӭcăhòaăbình,ă
đoƠnăkӃt,ăhӳuănghӏăcӫaăViӋtăNam.ăCѫăquanănƠyăchӍălƠmăđҫuămӕiăgiaoădӏchălúcăbanăđҫu,ăsauăđóă
giaoăchoătәăchӭcăhoһcăđѫnăvӏăđѭӧcănhұnăviӋnătrӧătrӵcătiӃpăquanăhӋ. 

- ĐӕiăvӟiăcácătәăchӭcăLiênăhӧpăquӕc,ăđҫuămӕiălƠăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc. 

3.ă Bӝă TƠiă chínhă thӵcă hiӋnă chӭcă nĕngă quҧnă lỦă NhƠă nѭӟcă đӕiă vӟiă tiӅn,ă hƠngă viӋnă trӧ,ă cóă
nhiӋmăvөătheoădõi,ăthӕngăkê,ăkiӇmătra,ăviӋcăthanh,ăquyӃtătoán,ătәngăhӧpăvƠăbáoăcáoăđӏnhăkǶălênă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅătҩtăcҧăcácăchѭѫngătrìnhăvƠădӵăánăviӋnătrӧă(baoăgӗmăcácătәăchӭcăLiênăhӧpă
quӕcăvƠăcácătәăchӭcăphiăChínhăphӫ).ăCácăcѫăquan,ătәăchӭcănóiăӣăđiӇmă2ătrênăđơyăcóătráchănhiӋmă
thôngăbáoăchoăBӝăTƠiăchínhăsӕălѭӧngăvƠăviӋcăsӱădөngăhƠngăviӋnătrӧ,ăBӝăTƠiăchínhăphӕiăhӧpăvӟiă
ӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăvƠăLiênăhiӋpăcácătәăchӭcăhòaăbình,ăhӳuănghӏ,ăđoƠnăkӃtăcӫaăViӋtăNamă
xơyădӵngăquyăchӃăquҧnălỦătiӅn,ăhƠngăviӋnătrӧătrìnhăChínhăphӫăquyӃtăđӏnh.ă 

 

ĐiӅuă 3. - BӝăTƠiăchínhăchӍăđҥoă thӵcăhiӋnăviӋcăgiҧiă thӇăBanăTiӃpănhұnăviӋnă trӧ,ăchuyӇnă
giaoănhӳngăcôngăviӋcăliênăquanăchoăcácăcѫăquanăhӳuăquan;ăkiӇmăkêăcѫăsӣăvұtăchҩtăhiӋnădoăBan 
TiӃpănhұnăviӋnătrӧ quҧnălỦ đӇăbáoăcáoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăviӋcăsӱădөng. 
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ĐiӅuă 4.  - BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngă
cácăBӝ,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă
tӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăkỦ.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă885,ăỏờă01 
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Nghӏ đӏnh sӕ 58-HĐBTăngƠyă01ăthángă6ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăcácătә chӭc sҧn xuҩt kinh doanh 

thuӝc Bӝ Quӕcăphòng 

 
 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăBộăChíỉhăỏr͓ăỉgàyă31ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1987ăố͉ăỉhi͏ỈăốͭăqỐ͙Ếăịhòỉg; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă192-ảĐBTăỉgàyă04ăỏháỉgă8ăỉĕỈă1982ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăố͉ă

ỉhi͏Ỉăốͭăs̫ỉăxỐ̭ỏăxợyăếựỉgăỆiỉhăỏ͇ăẾͯaăqỐợỉăđội; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg,  

 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1. ă  
ThƠnhălұpăcácăTәngăcôngătyăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăthuӝcăBӝăQuӕcăphòng dѭӟiăđơy: 

1.ăTәngăcôngătyăSôngăHӗng. 

2.ăTәngăcôngătyă4. 

3.ăTәngăcôngătyăĐiӋnătӱă- ThiӃtăbӏăthôngătin. 

4.ăCôngătyăThĕngăLong. 

5.ăCôngătyăXuҩtănhұpăkhҭuăvƠăDӏchăvө. 

6.ăCôngătyăXơyădӵngă11. 

7.ăTәngăcôngătyăBayădӏchăvө. 

8.ăCôngătyăTìmăkiӃmă- Cӭuăhӝ. 

9.ăCôngătyăDӏchăvөătrênăbiӇn. 

CácăTәngăcôngăty,ăCôngătyătrênăđơyădoăTәngăcөcăCôngănghiӋpăquӕcăphòngăvƠăkinhătӃăthuӝcă
BӝăQuӕcăphòng đѭӧcăӫyănhiӋmăquҧnălỦ.ă 

 

ĐiӅuă2.   
CácătәăchӭcătrênăđơyălƠănhӳngăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ăhoҥtăđӝngătheoăchӃăđӝăhҥchătoánă

kinhătӃăđӝcălұp,ătheoăĐiӅuălӋăXíănghiӋpăCôngănghiӋpăQuӕcădoanhădoăNhƠănѭӟcăbanăhƠnhăcóătѭă
cáchăphápănhơn,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnăӣăngơnăhƠng (kӇăcҧătƠiăkhoҧnăngoҥiătӋ),ăđѭӧcătrӵcătiӃpăkỦăkӃtă
hӧpăđӗngăkinhă tӃăvӅăsҧnăxuҩt,ăgiaăcông,ă tiêuă thөăsҧnăphҭm,ăxuҩtănhұpăkhҭuăđѭӧcă liênăkӃt,ă liênă
doanhăvӟiăcácăcѫăsӣ trongănѭӟcăvƠăngoƠiănѭӟcătheoăđúngăchӃăđӝ,ăchínhăsách,ăphápăluұtăcӫaăNhƠă
nѭӟcăvƠăđѭӧcădùngăconădҩuădơnăsӵăriêngăđӇăgiaoădӏch.ă 

 

ĐiӅuă3.  
CѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăTәngăcôngăty,ăCôngătyădoăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng quyăđӏnh.ă 
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ĐiӅuă4.  
ĐӗngăchíăBӝătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ă

Thӫă trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă
thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă891,ăỏờă01 
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Nghӏ đӏnh sӕ 112-HĐBTăngƠyă29ăthángă8ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө vƠăbӝ máyătә chӭc cӫa 

Tәng CөcăHƠngăkhôngădơnădөng ViӋt Nam 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă75-NẬ/ẬảẦ5ăỉgàyă12ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1976ăẾͯaăͮyăẽaỉăTh˱ờỉgăốͭă

ẬỐ͙Ếăhộiăố͉ăối͏Ếăỏhàỉhăệ̵ịăTổỉgăCͭẾăảàỉgăỆhỵỉgăếợỉăếͭỉgăVi͏ỏăNaỈ; 

CĕỉăẾứăỆ͇ỏăệỐ̵ỉăẾͯaăTh˱ờỉgăốͭăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỏrỊỉgăịhiêỉăhọịăỉgàyă20ăỏháỉgă4ăỉĕỈă
1989ăẾóăđồỉgăẾhíăBộăỏr˱ởỉgăBộăẬỐ͙Ếăịhòỉg ỏhaỈăgiaăđụăỉh̭ỏă ỏríăố͉ăối͏ẾăẾhỐyểỉăỉgàỉhăảàỉgă
ỆhỵỉgăếợỉăếͭỉgăVi͏ỏăNaỈăsaỉgăs̫ỉăxỐ̭ỏăỆiỉhăếỊaỉhăịhùăhͫịăốớiăẾhíỉhăsáẾhăđổiăỈớiăẾ˯ăẾh͇ăqỐ̫ỉă
ệýăỏrỊỉg ẾáẾăỉgàỉhăỆiỉhăỏ͇ăqỐ͙Ếăếợỉ;ăỏhàỉhăệ̵ịăTổỉgăẾỵỉgăỏyăảàỉgăỆhỵỉgăVi͏ỏăNaỈăệàăỈộỏăđ˯ỉăố͓ă
s̫ỉăxỐ̭ỏăỆiỉhăếỊaỉhăh̩ẾhăỏỊáỉăỆiỉhăỏ͇ăđộẾăệ̵ị; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăCͭẾăỏr˱ởỉg TổỉgăCͭẾăảàỉgăỆhỵỉgăếợỉăếͭỉgăVi͏ỏăNaỈ,  

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1.  - HƠngăkhôngădơnădөngălƠăngƠnh kinhătӃăkỹăthuұtăcӫaăNhƠănѭӟc;ăTәngăcөcăHƠngă
khôngădơnădөngălƠăcѫăquanătrӵcăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng.ă 

ĐiӅuă2. - TәngăcөcăHƠngăkhôngădơnădөngăcóăcácănhiӋmăvөăchӫăyӃuăsauăđơy: 
1.ăTrênăcѫăsӣăđѭӡngălӕi,ăchӫătrѭѫngăcӫaăĐҧngăNhƠănѭӟc,ăxơyădӵngăchiӃnălѭӧcăphátătriӇn,ă

phѭѫngăhѭӟng,ămөcătiêuăvƠăcácăcơnăđӕiălӟnăcӫaăkӃăhoҥchădƠiăhҥnătrungăhҥn,ăngҳnăhҥnăcӫaăngƠnhă
HƠngăkhôngădơnădөngăViӋtăNam. 

2.ăXơyădӵngăcácăvĕnăbҧnăphápăquy,ăchӃăđӝăchínhăsách,ăluұtălӋăhƠngăkhông,ăcácăđӏnhămӭcă
kinhătӃă- kỹăthuұt,ătrìnhăNhƠănѭӟcăbanăhƠnhăhoһcăTәngăcөcăbanăhƠnh. 

3.ăTiӃnăhƠnhăthanhătra,ăkiӇmătraăhѭӟngădүnăvƠăxӱălỦăviӋcăchҩpăhƠnhăchӫătrѭѫng,ăphápăluұt,ă
chínhăsáchăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăhƠngăkhôngădơnădөng.ăThӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcătrӵcă
tiӃpăđӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanhătrong ngƠnhătheoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

4.ăTәăchӭcăhӧpătácăquӕcătӃătheoăsӵăphơnăcôngăcӫaăNhƠănѭӟc,ătheoădõiăchӍăđҥoăcácăđѫnăvӏ,ă
cácă tәăchӭcă trongăngƠnhă triӇnăkhaiăcácăquanăhӋăquӕcă tӃă trongăhoҥtăđӝngăkinhădoanhă theoăhiӋpă
đӏnh,ăhӧpăđӗngăkỦăkӃtăvӟiănѭӟcăngoƠi;ătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăchuҭnăvƠăcôngăbӕăviӋcăthamă
gia,ăthӯaănhұnă(hoһcăkhôngăthamăgia,ăkhôngăthӯaănhұn)ăcácătәăchӭc,ăcôngăѭӟcăquӕcătӃăvӅăhƠngă
khôngădơnădөng. 

5.ăTәăchӭc,ăđiӅuăhƠnhăvƠăphӕiăhӧpăvӟiăBӝăQuӕcăphòng vӅăviӋcăquҧnălỦăkhôngăphұnăvƠăquҧn 
lỦăbayătrongăcácăhƠnhălangăvƠăkhôngăphұnăđѭӧcăphơnăcông. 

6.ăĐƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngănơngăcaoătrìnhăđӝăkhoaăhӑcăkỹăthuұt,ăquҧnălỦăkinhătӃăvƠăchuyênămônă
nghiӋpăvөăchoăcánăbӝănhơnăviênătoƠnăngƠnh. 

7.ăTәăchӭcănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăkỹăthuұt,ăphәăbiӃnăvƠăӭngădөngăcác tiӃnăbӝăkhoaăhӑcăkỹă
thuұtăvƠoăsҧnăxuҩt,ăgópăphҫnănơngăcaoăanătoƠn,ăchҩtălѭӧngăvƠăhiӋuăquҧ. 

8.ăTәăchӭcădӵăbӏăđӝngăviên.ă 

ĐiӅuă3.  - TәăchӭcăBӝămáyăcӫaăTәngăcөcăHƠngăkhôngădơnădөngăbaoăgӗm:ă 
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1.ăCѫăquanăTәngăcөcăgӗmămӝtăsӕăbӝăphұnăvƠăchuyênăviên,ăbiênăchӃăgӑn nhẹ,ăgiúpăTәngă
Cөcătrѭӣng lƠmănhiӋmăvөăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvƠătheoădõiăsҧnăxuҩtăkinhădoanhătrongăcácălƿnhăvӵcă
quyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăvƠăđҫuătѭă- phápăchӃăquҧnălỦăbayăvƠăanătoƠnăbayă- hӧpătácăquӕcătӃă- thanh tra 
kiӇmătraăvƠăVĕnăphòngăTәngăcөc. 

2.ăCácăđѫnăvӏăsӵănghiӋpăgӗmăViӋnăKhoaăhӑcăkỹăthuұtăHƠngăkhôngăvƠăTrѭӡngăHƠngăkhôngă
ViӋtăNam. 

3.ăCácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanhătrӵcăthuӝc.ă 

ĐiӅuă 4.  - TәngăCөcăHƠngăkhôngădơnădөngăViӋtăNam cóăTәngăCөcă trѭӣng vƠăcácăPhóă
TәngăCөcătrѭӣng giúpăviӋc. 

TәngăCөcătrѭӣng TәngăCөcăHƠng khôngădơnădөngăViӋtăNam cóătráchănhiӋmăxơyădӵngăđiӅuă
lӋăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcөcătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăchuҭn.ă 

ĐiӅuă5.  - NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăkỦăbanăhƠnh.ăCácăvĕnăbҧnătrѭӟcăđơyătráiăvӟiă
NghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 

ĐiӅuă6.  - TәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăTәngăCөcătrѭӣng TәngăCөcăHƠngăkhôngădơnă
dөngăViӋtăNam,ăThӫă trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbană
nhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngăchӏuă tráchănhiӋmă thiăhƠnhăNghӏă
đӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă917,ăỏờă01- 03 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 225-CTăngƠyă29ăthángă8ănĕmă1989ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ nhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc cӫa Tәngăcôngătyă

HƠngăkhôngădơnădөng ViӋt Nam 

 
 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăỆ͇ỏăệỐ̵ỉăẾͯaăẾỐộẾăhọịăTh˱ờỉgăốͭăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă20ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1989ă
ốàăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă112-ảĐBTăỉgàyă29ăỏháỉgă8ăỉĕỈă1989ăố͉ăẾhứẾăỉĕỉg,ăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉ,ăỏráẾhă
ỉhi͏ỈăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăTổỉgăCͭẾăảàỉgăỆhỵỉgăếợỉăếͭỉgăVi͏ỏăNaỈ; 

XéỏăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăối͏ẾăẾhỐyểỉăhẳỉăỉgàỉhăảàỉgăỆhỵỉgăếợỉăếͭỉgăsaỉgăh̩ẾhăỏỊáỉăỆiỉhăếỊaỉhă
xụăhộiăẾhͯăỉghĩa,ă 

 

QUYӂTăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă1. ă - NayăthƠnhălұpăTәngăcôngătyăHƠngăkhôngădơnădөngăViӋtăNamătrênăcѫăsӣătƠiăsҧnă
cӫaăTәngăCөcăHƠngăkhôngădơnădөngăViӋtăNam hiӋnănay.ăTênătҳtălƠăHƠngăkhôngăViӋtăNamă(tiӃngă
AnhălƠăVietnamăairlines).ăTәngăcôngătyălƠămӝtăđѫnăvӏăkinhătӃăquӕcădoanhătrӵcăthuӝcăTәngăcөcă
HƠngăkhôngădơnădөng.ăTrөăsӣăđһtătҥiăHƠăNӝi.ă 

ĐiӅuă 2. ă - TәngăcôngătyăđѭӧcătәăchӭcătheoăĐiӅuălӋăLiênăhiӋpăxíănghiӋpăquӕcădoanhăbană
hƠnhătheoăNghӏăđӏnhăsӕă27-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1989ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

Tәngăcôngă tyă lƠăđѫnăvӏăhҥchă toánă toƠnăngƠnhăvӅăvұnă tҧiăvƠăcácădӏchăvөăđӗngăbӝ.ăCácăxíă
nghiӋpăthƠnhăviênătrongăTәngăcôngătyăthӵcăhiӋnăhҥchătoánăđӝc lұp. 

TәngăcôngătyăvƠăcácăxíănghiӋpăthƠnhăviênăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăđѭӧcăquyӅnătӵăchӫăkinhă
doanhăvƠătӵăchӫătƠiăchính;ăđѭӧcăNhƠănѭӟcăđҫuătѭăvƠăđѭӧcăquyӅnăvayăvӕnătrongănѭӟc,ăngoƠiănѭӟcă
vƠăkinhădoanhăcóăhiӋuăquҧăđӇăhoƠnă trҧăcácăvӕnăvƠăcóă lưi;ăđѭӧcă liênădoanh,ă liênăkӃtăvӟiăcácă tәă
chӭcăkinhătӃătrongănѭӟcăvƠăngoƠiănѭӟc.ă 

ĐiӅuă3.  TәngăcôngătyăHƠngăkhôngăViӋtăNamăcóăcácănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 

1.ăLұpăkӃăhoҥchăsҧnăxuҩtăkinhădoanhădƠiăhҥn,ătrungăhҥnăvƠăhƠngănĕmăchoătoƠnăTәngăcôngă
ty;ă chӏuă tráchănhiӋmă trѭӟcăNhƠănѭӟcăvӅăhoƠnă thƠnhăcácă chӍă tiêuăphápă lӋnhă (nӃuăcó)ăhoһcăđѫnă
hƠngăNhƠănѭӟcăgiaoăchoăvƠăhoƠnăthƠnhăcácăhӧpăđӗngăkinhătӃăvӟiăcácătәăchӭc,ăcácăcѫăquanătrongă
nѭӟcăvƠăngoƠiănѭӟc. 

2.ăTrênăcѫăsӣăquyăhoҥchăcӫaăngƠnhăvƠăphѭѫngăánăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcácăxíănghiӋpă
thƠnhăviên,ălұpăphѭѫngăánăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧn,ăphátătriӇnăsҧnăxuҩt,ăhuyăđӝngămӑiănguӗnăvӕnă
đӇăxơyădӵngăcѫăsӣăvұtăchҩtăkỹăthuұt. 

3.ăQuҧnălỦ,ăsӱădөngăcóăhiӋuăquҧătƠiăsҧn,ăvӕn,ălaoăđӝngăhiӋnăcóăkhôngăngӯngătĕngăthêmăgiáă
trӏătƠiăsҧnăcӕăđӏnhăvƠălƠmăđҫyăđӫănghƿaăvөănӝpăngơnăsáchăNhƠănѭӟc. 

4.ă ĐiӅuă hòa,ă phӕiă hӧpă cácă phѭѫngă tiӋn,ă thiӃtă bӏ,ă vұtă tѭ,ă tiӅnă vӕn,ă laoă đӝngă giӳaă cácă xíă
nghiӋpăthƠnhăviênăđӇăhoƠnăthƠnhănhiӋmăvөăsҧnăxuҩtăchínhătrênăcѫăsӣătônătrӑngălӧiăíchăvұtăchҩtăcӫaă
cácăxíănghiӋpăđó. 

5.ăPhәăbiӃnăvƠăӭngădөngăcácătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăkỹăthuұtăvƠoăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ăbҧoăđҧmă
anătoƠn,ăchҩtălѭӧngăvƠăhiӋuăquҧ. 

6.ăLƠălӵcălѭӧngădӵăbӏăđӝngăviênăcӫaăquӕcăphòng.ă 
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ĐiӅuă 4 .- TәngăcôngătyăHƠngăkhôngăViӋtăNamădoămӝtăTәngăGiámăđӕcăphөătráchăvƠăhaiă
PhóăTәngăgiámăđӕcăchuyênătráchăgiúpăviӋc.ăTәngăGiámăđӕcăTәngăcôngătyădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngă
BӝătrѭӣngăbәănhiӋmătrênăcѫăsӣăđӅănghӏăcӫaăTәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăHƠngăkhôngădơnădөng.ă
CácăPhóăTәngăgiámăđӕcădoăTәngăGiámăđӕcăđӅănghӏ,ăTәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăHƠngăkhôngăbәă
nhiӋm.ăTәngăcôngătyăcóăbӝămáyăgiánătiӃpăgӑnănhẹ. 

CácăxíănghiӋpăthƠnhăviênăcӫaăTәngăcôngătyăgӗmăcácăxíănghiӋpăvұnătҧiă(trongăđóăbaoăgӗmă
xѭӣngăsӱaăchӳaămáyăbay),ăxíănghiӋpăcungăӭngăvұtătѭ,ăxíănghiӋpădӏchăvөăĕnăuӕng,ăxíănghiӋpădӏchă
vөăcácăsơnăbay...ătùyătheoătìnhăhìnhăthӵc tiӉnăvƠăsӵăphátătriӇnătrongătӯngăgiaiăđoҥnămƠătәăchӭcăchoă
phùăhӧp,ănhằmăđҥtăhiӋuăquҧăkinhătӃăcao. 

GiámăđӕcăxíănghiӋpăthƠnhăviênăTәngăcôngătyădoăGiámăđӕcăTәngăcôngătyăbәănhiӋmăsauăkhiă
thamăkhҧoăỦăkiӃnăcӫaătұpăthӇăxíănghiӋp. 

Tҩtă cҧă cácă chӃăđӝăchínhă sáchăđӕi vӟiă cánăbӝ,ănhơnăviênăTәngăcôngă tyă HƠngăkhôngăViӋtă
NamăthӵcăhiӋnănhѭătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăNhƠănѭӟc,ăkhôngăápădөngăchӃăđӝăcӫaăquơnăđӝi.ă 

ĐiӅuă 5. ă -  CĕnăcӭăQuyӃtăđӏnhănƠy,ăTәngăCөcă trѭӣng TәngăCөcăHƠngăkhôngădơnădөngă
ViӋtăNam soҥnăthҧoăquyăchӃăvӅămӕiăquanăhӋăchӍăđҥoăcӫaăTәngăcөcăđӕiăvӟiăTәngăcôngătyăđӇăbană
hƠnhăsauăkhiăđưăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăchuҭn.ă 

ĐiӅuă 6. - TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăHƠngăkhôngădơnădөng,ăTәngăGiámăđӕcăTәngăcôngă
tyăhƠngăkhôngăViӋtăNam,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácă
cѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóăliênăquanăchӏuătráchănhiӋmăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1989,ăỏră367ă- 369 
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Nghӏ đӏnh sӕ 153-HĐBTăngƠyă25ăthángă9ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp HӝiăđӗngăxétăduyӋt hӑc vӏ vƠăchӭc danh 

khoa hӑcăNhƠănѭӟc 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă81-ảĐBTăỉgàyă28ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1984ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăố͉ă

ối͏ẾăẾỵỉgăỉh̵ỉăẾhứẾăốͭăỆhỊaăhọẾăđͫỏăẤẤ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăĐ̩iăhọẾă- TrỐỉgăhọẾăẾhỐyêỉăỉghi͏ịăốàăD̩yăỉgh͉,ăͮyăẽaỉăKhỊaăhọẾăốàă

KỹăỏhỐ̵ỏăNhàăỉ˱ớẾ,ăVi͏n KhỊaăhọẾăVi͏ỏăNaỈăốàăͮyăẽaỉăKhỊaăhọẾăxụăhộiăVi͏ỏăNaỈ, 

 
NGHӎăĐӎNH:ă 

 

ĐiӅuă1. - NayăthƠnhălұpăHӝiăđӗngăxétăduyӋtăhӑcăvӏăvƠăchӭcădanhăkhoaăhӑcăNhƠănѭӟcătrӵcă
thuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăHӝiăđӗngănƠyăcóăchӭcănĕngăxétăduyӋt,ăcôngănhұnăhӑcăvӏăvƠăchӭcădanhă
khoaăhӑc choăcácăcánăbӝăkhoaăhӑc,ăkỹăthuұt,ăvĕnăhóaăvƠăgiáoădөc.ă 

ĐiӅuă 2. - HӝiăđӗngăxétăduyӋtăhӑcăvӏăvƠăchӭcădanhăkhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăcóănhiӋmăvөăvƠă
quyӅnăhҥnăsauăđơy:ă 

1.ăXétăduyӋtăcácăđӅănghӏăcҩpăbằngătiӃnăsƿ,ăphóătiӃnăsƿăhoһcăgiҩyăchӭngănhұnăgiáoăsѭ,ăphóă
giáoăsѭădoăcácăHӝiăđӗngăkhoaăhӑcăcѫăsӣăđӅănghӏ.ă 

2.ăCҩpăbằngătiӃnăsƿ,ăphóătiӃnăsƿăvƠăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăgiáoăsѭ,ăphóăgiáoăsѭăsauăkhiăxétă
duyӋtăvƠăchҩpăthuұn. 

Cóă quyӅnă tѭӟcă bӓă hӑcă vӏă vƠă chӭcă danhă khoaă hӑcă cӫaă nhӳngă ngѭӡiă đưă đѭӧcă côngă nhұnă
nhѭngăbӏăphátăhiӋnălƠăkhôngăđӫătiêuăchuҭn,ăsauăkhiăđưăthҭmătraăđҫyăđӫ.ă 

3.ă Thӵcă hiӋnă viӋcă côngă nhұnă sӵă tѭѫngă đѭѫngă hӑcă vӏă vƠă chӭcă danhă khoaă hӑcă vӟiă nѭӟcă
ngoƠi.ă 

ĐiӅuă3.-  

A)ăHӝiăđӗngăxétăduyӋtăhӑcăvӏăvƠăchӭcădanhăkhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăgӗmăcó: 

- ChӫătӏchăHӝiăđӗngălƠăBӝătrѭӣngăBӝăĐҥiăhӑc - TrungăhӑcăchuyênănghiӋpăvƠăDҥyănghӅ. 

- BaăPhóăChӫătӏchălƠăChӫănhiӋmăhoһcăPhóăChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăvƠăkỹăthuұtăNhƠă
nѭӟc,ăӪyăbanăKhoaăhӑcăXưăhӝiăViӋtăNamăvƠăViӋnătrѭӣngăhoһcăPhóăViӋnătrѭӣngăViӋnăKhoaăhӑcă
ViӋtăNam. 

- TәngăthѭăkỦăHӝiăđӗng. 

- CácăӫyăviênăHӝiăđӗngălƠăđҥiădiӋnămӝtăsӕăngƠnhăcóănhiӅuăcánăbӝăkhoaăhӑcăvƠămӝtăsӕăcánă
bӝăkhoaăhӑcăcóătrìnhăđӝăchuyênămônăcao. 

Chӫătӏch,ăcácăPhóăChӫătӏchăvƠăTәngăthѭăkỦăhӑpăthƠnhăBanăThѭӡngătrӵcăcӫaăHӝiăđӗng. 

B)ăTҩtăcҧăcácăthƠnhăviênăcӫaăHӝiăđӗng,ăkӇăcҧăBanăThѭӡngătrӵc,ăđӅuăphҧiăcóăhӑcăvӏătiӃnăsƿă
hoһcăphóătiӃnăsƿăvƠăchӭcădanhăgiáoăsѭăhoһcăphóăgiáoăsѭ,ăvƠădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәă
nhiӋm. 
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C)ăTәngăthѭăkỦăHӝiăđӗngălƠăcánăbӝăchuyênătrách,ăcònăcácăthƠnhăviênăkhácăđӅuăhoҥtăđӝngă
theoăchӃăđӝăkiêmănhiӋm. 

D)ăNhiӋmăkǶăcӫaăHӝiăđӗngălƠă4ănĕm.ă 

ĐiӅuă 4. - HӝiăđӗngăxétăduyӋtăhӑcăvӏăvƠăchӭcădanhăkhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăchӏuăsӵăchӍăđҥoă
trӵcătiӃpăcӫaăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăhoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăphêăduyӋt. 

HӝiăđӗngăphҧiăthӵcăhiӋnăđúngănhӳngăđiӅuăđư quyăđӏnhăcӫaăBanăBíăthѭăTrungăѭѫngăĐҧngă
trongăquanăhӋălƠmăviӋcăvӟiăcácăBanăcӫaăĐҧng.ă 

ĐiӅuă 5. - HӝiăđӗngăxétăduyӋtăhӑcăvӏăvƠăchӭcădanhăkhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăcóămӝtăsӕăcánăbӝă
giúpăviӋc.ăSӕăcánăbӝănƠyăphҧiăcóăhӑcăvӏătiӃnăsƿ,ăphóătiӃnăsƿăhoһcăchӭcădanhăgiáoăsѭ,ăphóăgiáoăsѭ,ă
chuyӇnătӯăcácăcѫăquanăthuӝcăBӝăĐҥiăhӑcă- TrungăhӑcăchuyênănghiӋpăvƠăDҥyănghӅ,ăӪyăbanăKhoa 
hӑcăvƠăKỹăthuұtăNhƠănѭӟc,ăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNamăvƠăӪyăbanăKhoaăhӑcăXưăhӝiăViӋtăNamăsangă
lƠmăviӋcă chuyênă tráchăchoăHӝiăđӗng,ăđһtă trongăbiênăchӃă cӫaăBӝăĐҥi hӑcă - Trungăhӑcă chuyênă
nghiӋpăvƠăDҥyănghӅ. 

BanăthѭӡngătrӵcăHӝiăđӗngălƠmăviӋcătҥiătrөăsӣăcӫaăBӝăĐҥiăhӑcă- TrungăhӑcăchuyênănghiӋpă
vƠăDҥyănghӅ.ă 

ĐiӅuă 6. - HӝiăđӗngăxétăduyӋtăhӑcăvӏăvƠăchӭcădanhăkhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăcóăconădҩuăriêng.ă
KinhăphíăhoҥtăđӝngăcӫaăHӝiăđӗngădoăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăcҩp,ăquaătƠiăkhoҧnăcӫaăBӝăĐҥiăhӑcă- 
TrungăhӑcăchuyênănghiӋpăvƠăDҥyănghӅ.ă 

ĐiӅuă7. - BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácă
cӫaă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣng,ă Chӫă tӏchă Ӫyă bană nhơnă dơnă cácă tӍnh,ă thƠnhă phӕ,ă đһcă khuă trӵcă thuӝcă
TrungăѭѫngăvƠăcácăthƠnhăviênăHӝiăđӗngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

ĐӛăMѭӡi 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă932,ăỏờă01- 03 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 259-CTăngƠyă25ăthángă9ănĕmă1989ăcӫa Chӫ tӏch 
Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Ӫy ban ThiӃuăniênăNhiăđӗng 

ViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăCh͑ăỏh͓ăs͙ă102-CTăỉgàyă27ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1989ăố͉ăNĕỈăỏhi͇ỐăỉhiăốàăẾͯỉgăẾ͙ăͮyăẽaỉă

Thi͇Ốăỉiêỉăỉhiăđồỉg,ă 

 

QUYӂTăĐӎNH:ă 

 

ĐiӅuă1. - ThƠnhăphҫnăcӫaăӪyăbanăThiӃuăniênănhiăđӗngăViӋtăNamănhѭăsau: 

- Chӫătӏch:ăĐӗngăchíăNguyӉnăKhánh,ăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

- PhóăChӫătӏch: 
ĐӗngăchíăHƠăQuangăDӵ,ăBíă thѭăthӭănhҩtăTrungăѭѫngăĐoƠnăthanhăniênăCӝngăsҧn HӗăChíă

Minh. 

ĐӗngăchíăPhҥmăMinhăHҥc,ăBӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөc, 

ĐӗngăchíăTrҫnăThanhăThanh,ăPhóăChӫătӏchăHӝiăliênăhiӋpăPhөănӳăViӋtăNam. 

- Ӫyăviên,ăcácăđӗngăchí: 

ĐoƠnăThúyăBa,ăThӭătrѭӣngăBӝăYătӃ, 

ĐìnhăQuang,ăThӭătrѭӣngăBӝăVĕnăhóa, 

LêăThƠnhăCông,ăThӭătrѭӣngăBӝăThôngătin, 

MaiăVĕnăMuôn,ăPhóăTәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăThӇădөcăthӇăthao, 

LỦăTƠiăLuұn,ăThӭătrѭӣngăBӝăTƠiăchính, 

TrҫnăHanh,ThӭătrѭӣngăBӝăQuӕcăphòng, 

NguyӉnăThӏăHằng,ăThӭătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi, 

PhùngăNgӑcăHùng,ăBíăthѭăBanăChҩpăhƠnhăTrungăѭѫngăĐoƠnăthanhăniênăCӝngăsҧnăHӗăChíă
Minh, 

CùăHuyăCұn,ăChӫătӏchăHӝiăliênăhiӋpăVĕnăhӑcănghӋăthuұtăViӋtăNam, 

ĐoƠnăXuơnăMѭӧu,ăPhӓăChӫătӏchăHӝiăChӳăthұpăđӓăViӋtăNam, 

NguyӉnăXuơnăCang,ăӪyăviênăBanăThѭăkỦăTәngăLiênăđoƠnăLaoăđӝngăViӋtăNam, 

TrҫnăĐӭcăThuҫn,ăӪyăviênăThѭӡngăvөăBanăChҩpăhƠnhăTrungăѭѫngăĐoƠnăthanhăniênăCӝngă
sҧnăHӗăChíăMinh.ă 
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ĐiӅuă 2. - ӪyăbanăThiӃuăniênănhiăđӗngăViӋtăNamăcӱăraăBanăThѭăkỦăgiúpăgiҧiăquyӃtăcôngă
viӋcăhƠngăngƠy.ăCácăcánăbӝătrongăbanăthѭăkỦădoăcácăngƠnh,ăđoƠnăthӇăthƠnhăviênăcӱăđӃnălƠmăviӋcă
theo tínhăchҩtăkiêmănhiӋm,ăӪyăbanăThiӃuăniênănhiăđӗngăViӋtăNamăkhôngăcóăbiênăchӃăriêng.ă 

ĐiӅuă 3. - BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquană
khácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă
thuӝcăTrungăѭѫngăvƠăcácăđӗngăchíăcóătênăӣăĐiӅuă1ăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy.ă 

 

 CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

ĐӛăMѭӡi 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1989,ăỏră409ă- 410 
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Nghӏ đӏnh sӕ 196-HĐBTăngƠyă11ăthángă12ănĕmă1989ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh nhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠ tráchănhiӋm quҧnălỦănhƠă

nѭӟc cӫaăcácăBӝ 

 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Đểăđ͓ỉhărỷăẾhứẾăỉĕỉg,ăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏráẾhăỉhi͏ỈăẾͯaăẾáẾăBộă ỏrỊỉgăqỐ̫ỉăệýăNhàă

ỉ˱ớẾăịhùăhͫịăốớiăyêỐăẾ̯ỐăđổiăỈớiăẾ˯ăẾh͇ăqỐ̫ỉăệýăỏhỀỊăđ˱ờỉgăệ͙iăẾͯaăĐ̫ỉgăốàăNhàăỉ˱ớẾăhi͏ỉăỉay; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỏrỊỉgăịhiêỉăhọịăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă21ă

ỏháỉgă11ăỉĕỈă1989,ă 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ChѭѫngăI 
NHӲNGăQUYăĐӎNHăCHUNGă 

ĐiӅuă1.  - Bӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcă(trongăvĕnăbҧnănƠyăgӑiăchungălƠăBӝ)ălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăngƠnhă(kinhătӃ,ăkỹăthuұt,ăvĕnăhóaă- xưă
hӝi,ăanăninh,ăquӕcăphòng,ăđӕiăngoҥi)ăhoһcălƿnhăvӵcăcôngătácă(kӃăhoҥch,ăkhoaăhӑcăkỹăthuұt,ă laoă
đӝng,ătƠiăchính...). 

PhҥmăviăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝăđӕiăvӟiăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcăđѭӧcăphơnăcôngălƠăthӕngă
nhҩtătrênătoƠnăquӕc,ăbaoăgӗmăhoҥtăđӝngăcӫaămӑiătәăchӭcăkinhătӃăhoһcătәăchӭcăsӵănghiӋpăthuӝcă
cácăthƠnhăphҫnăkhácănhauăvƠăthuӝcăcácăcҩpăChínhăquyӅn,ăcácăđoƠnăthӇ,ăcácătәăchӭcăxưăhӝiăkhácă
nhau,ă hoҥtă đӝngă cӫaămӑiă côngădơn,ă cũngănhѭăhoҥtă đӝngă cӫaămӑiă tәă chӭcă vƠă cӫaă ngѭӡiă nѭӟcă
ngoƠiătҥiăViӋtăNam.ă 

 

ĐiӅuă2. ă - BӝăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăngƠnh,ălƿnhăvӵcătheoănguyênă
tҳcătұpătrungădơnăchӫ,ăquҧnălỦătheoăngƠnhăkӃtăhӧpăvӟiăquҧnălỦătheoălưnhăthә;ăphơnăđӏnhărõărƠngă
nhӳngăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝăvƠăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcácătәăchӭcă
kinhătӃ,ătәăchӭcăsӵănghiӋp.ă 

 

ĐiӅuă 3.  Bӝăcóă tráchănhiӋmăchҩpăhƠnhăcácă luұt,ăphápă lӋnhăvƠă cácăquyӃtăđӏnhăkhácăcӫaă
Quӕcăhӝi,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟc,ăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng;ătrìnhăHӝiăđӗngă
Bӝătrѭӣngăcácădӵăánăluұt,ăphápălӋnhăvƠăvĕnăbҧnăphápăquyăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅăcácăvҩnăđӅă
thuӝcăphҥmăviăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝ. 

ĐӇăchҩpăhƠnhăluұtăpháp,ăchínhăsáchădoăQuӕcăhӝi,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟc,ăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngă
banăhƠnhăvƠăđӇăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝătheoăluұtăđӏnh,ăBӝăbanăhƠnhănhӳngă
vĕnăbҧnăphápăquyăcөăthӇăhѫnăđӇătәăchӭcăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnătrongăphҥmăviăcҧănѭӟc,ăkiӇmătra,ăthanhă
traăviӋcă thӵcăhiӋn.ăCácăvĕnăbҧnăcӫaăBӝăkhôngăđѭӧcă tráiăvӟiăphápă luұt,ăvӟiăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaă
Quӕcăhӝi,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăvƠăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 
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NhӳngăquyăđӏnhădoăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăhoһcădoăBӝăquҧnălỦăngƠnh,ălƿnhăvӵcăbanăhƠnhăcóăhiӋuă
lӵcăbҳtăbuӝcăthiăhƠnhăđӕiăvӟiătҩtăcҧăcácăBӝ,ăӪyăbanănhơnădơn,ăcácătәăchӭcăcôngădơnătrongăcҧănѭӟc. 

 

ĐiӅuă 4.  - CácăBӝăphҧiătuơnăthӫăsӵălưnhăđҥoăvƠăquҧnălỦăchungăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng;ă
phҧiăbáoăcáo,ăxinăchӍăthӏăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngănhӳngăvҩnăđӅăvѭӧtăquáăquyӅnăhҥnăđѭӧcăgiaoă
choăBӝ;ăchӏuăsӵăkiӇmătra,ăkiӇmăsoátăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăđӕiăvӟiăhoҥtăđӝngăquҧnălỦăđѭӧcă
giaoăchoăBӝ.ăBӝăkhôngăphҧiăvƠăkhôngăđѭӧcăchuyӇnăcácăvҩnăđӅăthuӝcăthҭmăquyӅnăgiҧiăquyӃtăcӫaă
BӝălênăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăhoһcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng.ă 

 

ĐiӅuă 5. ă - MӛiăBӝăcóă tráchănhiӋm chҩpăhƠnhăcácăquyăđӏnhăcӫaăBӝăquҧnălỦăngƠnhăhoһcă
lƿnhăvӵc;ăcácăBӝăkhôngăđѭӧcăbanăhƠnhănhӳngăquyăđӏnhătráiăvӟiăquyăđӏnhăchungăcӫaăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăhoһcăcӫaăBӝăquҧnălỦăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵc. 

Bӝăquҧnă lỦăngƠnhăhoһcă lƿnhăvӵcăcóăquyӅnăyêuăcҫuăcácăBӝăkhácăsӱaăđәiăhoһcăbưiăbӓăcácă
quyӃtăđӏnhătráiăvӟiănӝiădungăquҧnălỦăthӕngănhҩtăcӫaăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcăcôngătácăcӫaămìnhăphөă
trách.ă NӃuă yêuă cҫuă đóă khôngă đѭӧcă chҩpă nhұnă thìă cóă quyӅnă kiӃnă nghӏă Chӫă tӏchă Hӝiă đӗngă Bӝă
trѭӣngăxemăxét. 

KhiănҧyăsinhănhӳngăvҩnăđӅăliênăngƠnhăcóăliênăquanăđӃnăchӭcănĕngăcӫaămӝtăsӕăBӝăthìăcácă
BӝăhӳuăquanăphӕiăhӧpăđӅăraănhӳngăquyӃtăđӏnhăliênăngƠnh.ăTrѭӡngăhӧpăkhôngănhҩtătríăthìăbáoăcáoă
ChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnh.ă 

 

ĐiӅuă6. ă - TrongăphҥmăviănhiӋmăvөăđѭӧcăgiao,ăBӝăcóăquyӅnăchӍăđҥo,ăhѭӟngădүn, kiӇmătraă
ӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩpăthӵcăhiӋnăcácănӝiădungăquҧnălỦăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵc;ăyêuăcҫuăӪyăbană
nhơnădơnăcácă cҩpă sӱaăđәiăhoһcăbưiă bӓă cácăquyăđӏnhă tráiă vӟiă nӝiădungăquҧnă lỦă thӕngănhҩtă cӫaă
ngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcăcôngătácămìnhăphөătrách. 

ӪyăbanănhơnădơnăcóătráchănhiӋmăchҩpăhƠnhăcácăquyăđӏnhăcӫaăBӝăquҧnălỦăngƠnhăhoһcălƿnhă
vӵc.ăӪyăbanănhơnădơnăđѭӧcăbanăhƠnhănhӳngăquyăđӏnhăcөăthӇăđӇăthiăhƠnhăcácăquyăđӏnhăquҧnălỦă
ngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcăchoăphùăhӧpăđһcăđiӇmăđӏaălỦ,ăđһcăđiӇmăkinhătӃăvƠăxưăhӝiăcӫaăđӏaăphѭѫngă
nhѭngăkhôngăđѭӧcătráiăvӟiătinhăthҫnăvƠănӝiădungăquyăđӏnhăcӫaăBӝăquҧnălỦăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵc.ă
NӃuăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕăkhôngănhҩtătríăvӟiăcácăquyăđӏnhăhoһcăcácăyêuăcҫuăcӫaăBӝă
thìăvүnăphҧiăchҩpăhƠnhăquyӃtăđӏnhăcӫaăBӝănhѭngăcóăquyӅnăkiӃnănghӏăvӟiăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăxemăxét.ă 

 

ĐiӅuă 7. ă - BӝătrѭӣngălƠăthƠnhăviênăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ălƠăngѭӡiăđӭngăđҫuăBӝ,ăđѭӧcăsӱă
dөngămӑiăquyӅnăhҥnăđѭӧcăgiaoăchoăBӝ,ălưnhăđҥoăvƠăchӏuătráchănhiӋmăcáănhơnătrѭӟcăQuӕcăhӝi,ă
Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣngă vӅă toƠnă bӝă hoҥtă đӝngă cӫaă Bӝ.ă Bӝă trѭӣngă lưnhă đҥoă Bӝă theoă chӃă đӝă thӫă
trѭӣng.ăă 

 

 

ChѭѫngăII 
NHIӊMăVӨ,ăQUYӄNăHҤNăVẨăTRÁCHăNHIӊMăQUҦNăLụăNHẨăNѬӞCăCÁCăBӜă 

ĐiӅuă8. ă -  NhiӋmăvө, quyӅnăhҥnăvƠătráchănhiӋmăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝăđѭӧcăquyăđӏnhă
nhѭăsau: 

1.ăTrênăcѫăsӣăđѭӡngălӕi,ăchínhăsáchăcӫaăĐҧng,ăchiӃnălѭӧcăkinhătӃăxưăhӝiăcӫaănhƠănѭӟc,ăcácă
tƠiăliӋuăđiӅuătraăcѫăbҧn,ătiӃnăhƠnhăviӋcănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăkỹăthuұtăvӅăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵc,ădӵă
báoăxuăhѭӟngăphátătriӇn,ăxơyădӵngăchiӃnălѭӧc,ăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăphátătriӇnăngƠnh;ăxơyădӵngă
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phѭѫngăhѭӟng,ămөcătiêuăvƠ cácăcơnăđӕiălӟnăcӫaăkӃăhoҥchădƠiăhҥn,ătrungăhҥn,ăngҳnăhҥnă(baoăgӗmă
cácăthƠnhăphҫnăkinhătӃătrongăcҧănѭӟc)ăthuӝcăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcăcôngătácădoăBӝăphөătráchăđӇă
trìnhălưnhăđҥoăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟc,ălƠmăcѫăsӣăđӏnhăhѭӟngăchoăcácăBӝ,ăcácăđӏaăphѭѫng,ăcácăđѫnăvӏă
cѫăsӣăxơyădӵngăquyăhoҥchăkӃăhoҥchăcӫaămình;ătәngăhӧpăvƠăphơnătíchăhoҥtăđӝngătoƠnăngƠnh. 

2.ăSoҥnăthҧoăcácădӵăánăluұtăphápă(luұt,ăphápălӋnhăvƠăcácăvĕnăbҧnăphápăquy)ăvӅănhӳngăvҩnă
đӅăthuӝcăphҥmăviăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝăđӇăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxemăxétăvƠătrìnhăQuӕcăhӝi,ă
HӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăhoһcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnh. 

Trênăcѫăsӣăphápă luұtăcӫaăNhƠănѭӟc,ăBӝăbanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăcөă thӇ,ăcácăquyă
phҥm,ăquyătrìnhăkỹăthuұt,ăhѭӟngădүnăchӃăđӝăvƠăphѭѫngăphápăkӃăhoҥchăhóa,ăcácăchínhăsáchăkinhă
tӃă- xưăhӝi,ăcácăchӃăđӝ,ăthӇălӋăquҧnălỦ,ăcácătiêuăchuҭn,ăđӏnhămӭcăđӇălƠmăcѫăsӣăquҧnălỦăNhƠănѭӟcă
cӫaăBӝ. 

3.ăXơyădӵngătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅăphѭѫngăhѭӟngăkӃăhoҥchăhӧpătácăquӕcătӃ. 

TәăchӭcăthӵcăhiӋnăvƠăhѭӟngădүnăcácăBӝ,ăcácăӪyăbanănhơnădơnăthӵcăhiӋnăviӋcăhӧpătácăquӕcă
tӃătheo kӃăhoҥchăvƠăsӵăphơnăcôngăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

Theoădõi,ăchӍăđҥoăcácăđѫnăvӏătәăchӭcăthuӝcăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcătriӇnăkhaiăcácăhoҥtăđӝngă
kinhădoanh,ăsӵănghiӋpătheoăcácăhiӋpăđӏnh,ăhӧpăđӗngăkỦăkӃtăvӟiănѭӟcăngoƠi.ăTheoădõi,ăkiӇmătraă
cácăđѫnăvӏăcóăvӕnăđҫuătѭăcӫaănѭӟcăngoƠiătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăgiҩyăphépăđѭӧcăcҩpăvƠăchҩpăhƠnhă
cácăvĕnăbҧnăphápăquyăcóăliênăquan. 

4.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcăBӝăbanăhƠnhă(trongăphҥmăviăthҭmăquyӅn)ăcácă
quyăđӏnhăvӅăhӋăthӕngătәăchӭcăcӫaăngƠnh,ăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝăquҧnălỦăvӅătәăchӭcăvƠăcánăbӝăbaoă
gӗmăcҧăchӭcădanhătiêuăchuҭnăviênăchӭc,ăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥng,ăsӱădөngăcánăbӝăcӫaăngƠnhăhoһcălƿnhă
vӵc.ăTәăchӭcăthӵcăhiӋnăvƠăhѭӟngădүn,ăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnănhằmăxơyădӵngăvƠăhoƠnăthiӋnăbӝă
máyătәăchӭcăquҧnălỦăcӫaăngƠnh,ălƿnhăvӵc. 

BӝătrѭӣngătrӵcătiӃpăquҧnălỦăcôngătácăcánăbӝăcӫaăBӝ,ăcùngăvӟiăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngă
quҧnălỦăcánăbӝăchӫăchӕtăcácăsӣ, ban, ngƠnhăӣăđӏaăphѭѫngătheoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

ChӍăđҥoăcácăcѫăsӣăӣăđӏaăphѭѫngăvӅăchuyênămôn,ănghiӋpăvө,ăkỹăthuұtăcӫaăngƠnh hoһcălƿnhă
vӵcăcôngătác. 

5.ăTiӃnăhƠnhăthanhătra,ăkiӇmătraăcácăBӝăkhác,ăӪyăbanănhơnădơn,ăcácătәăchӭcăvƠăcôngădơnă
trongăcҧănѭӟcăchҩpăhƠnhăphápăluұt,ăthӵcăhiӋnăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăthӇălӋăquҧnălỦă
NhƠănѭӟcăthuӝcăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcăcôngătácăcӫaăBӝ. 

ThӵcăhiӋnăhoһcăkiӃnănghӏăcҩpăcóăthҭmăquyӅnăquyӃtăđӏnhăviӋcăkhenăthѭӣngăcácătәăchӭcăvƠă
cáănhơnăcóăthƠnhătíchăxuҩtăsҳcăhoһcăxӱălỦăcácăviăphҥmăphápăluұt,ăchínhăsáchăgơyăthiӋtăhҥiăđӃnălӧiă
íchăchung.ă 

 

ĐiӅuă9 . - CácăBӝă(ӪyăbanăNhƠănѭӟc)ăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦ lƿnhăvӵc,ăngoƠiăcácănhiӋmăvөă
nóiătrênăcònăcóăthêmăcácănhiӋmăvөăsau: 

1.ăXơyădӵngăchiӃnălѭӧcăkinhătӃă- xưăhӝi;ădӵăánăkӃăhoҥchăvƠătәngăhӧpăvƠăcácăcơnăđӕiăliênă
ngƠnhăcӫaătӯngăkӃăhoҥchădƠiăhҥn,ătrungăhҥnăvƠăhƠngănĕmătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthôngăquaă
lƠmăcѫăsӣ choăcácăBӝ,ăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngăxơyădӵngăkӃăhoҥchăcӫaămình. 

2.ăTәngăhӧpădӵăánăkӃăhoҥchăvƠădӵăánăngơnăsáchăcӫaăcácăBӝăvƠăcácăđӏaăphѭѫngăthƠnhăkӃă
hoҥch,ăngơnă sáchăchungă trìnhăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngă thôngăquaăđӇă trìnhăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăvƠă
Quӕcăhӝi. 

Theo dõiăviӋcă thӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăvƠăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝ,ăcácăđӏaăphѭѫng,ă trìnhă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcácăbiӋnăphápăđiӅuăhƠnhăkӏpăthӡiăvӅăkӃăhoҥchăvƠăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăcũngă
nhѭăcácăchínhăsáchăkinhătӃăxưăhӝiăkhác. 
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ĐiӅuă 10 . - ĐӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăcѫăsӣăthuӝcăngƠnh,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠătráchănhiӋmă
chӫăyӃuăcӫaăBӝălƠătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcăbanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăcácăchínhă
sách,ă chӃă đӝ,ă thӇă lӋă nhằmă tҥoă môiă trѭӡngă phápă lỦă thuұnă lӧi,ă cungă cҩpă thôngă tin,ă hѭӟngă dүn,ă
khuyӃnăkhíchăvƠăđiӅuătiӃtăcácătәăchӭcăthuӝcămӑiăthƠnhăphҫnăkinhătӃ;ăkiӇmătraăvƠăxӱălỦătheoăthҭmă
quyӅnăcácăviăphҥmăphápăluұtăcӫaăcácătәăchӭcăvƠăđѫnăvӏăcѫăsӣănhѭngăkhôngăđѭӧcăcanăthiӋpăvƠoă
côngăviӋcăthuӝcăquyӅnătӵăchӫăcӫaăcácătәăchӭcăvƠăđѫnăvӏăcѫăsӣăđѭӧcăphápăluұtăquyăđӏnh. 

ĐӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăquӕcădoanhă(hoҥtăđӝngăsӵănghiӋp,ă thuӝcăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcă
quҧnălỦăcӫaăBӝănhѭngădoăcácăBӝăkhácăhoһcăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngăquҧnălỦătrӵcătiӃpăthìăBӝă
hoһcăӪyăbanănhơnădơnătrӵcătiӃpăquҧnălỦăcóătráchănhiӋmăthôngăbáoăchoăBӝăbiӃtăcácănhiӋmăvөăcôngă
tácăquanătrӑngămƠăđѫnăvӏăđѭӧcăgiao.ăBӝăcóătráchănhiӋmătәngăhӧpăkӃăhoҥchăcӫaăngƠnhătrongăphҥmă
viăcҧănѭӟc,ăgiúpăđӥăvƠăkiӇmătraăcácăđѫnăvӏănƠyăthӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөăđѭӧcăgiaoăvƠăphӕiăhӧpătәă
chӭcăviӋcăphơnăcông,ăliênăkӃtăđӇăphátătriӇnăvƠăxơyădӵngăngƠnh. 

 

ĐiӅu  11.  - ĐӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăquӕcădoanh,ăcácăđѫnăvӏăsӵănghiӋp,ăkinhătӃ,ăvĕnă
hóa,ă xưă hӝi,ă khoaă hӑcă kỹă thuұtămƠăNhƠănѭӟcă giaoă choă Bӝăquҧnă lỦăNhƠă nѭӟcă trӵcă tiӃp,ă ngoƠiă
nhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠătráchănhiӋmăchungăvӅăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝănhѭăquyăđӏnhăӣăĐiӅu 8, 
ĐiӅuă9ăvƠăĐiӅuă10,ăBӝăcònăthayămһtăNhƠănѭӟcăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăsauăđơy: 

1.ăRaăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp,ătách,ăsápănhұp,ăchuyӇnăsӣăhӳuăhoһcăgiҧiăthӇ. 

2.ăTәăchӭcăđánhăgiáătƠiăsҧn,ăgiaoăquyӅnăsӱădөngănhӳngătѭăliӋuăsҧnăxuҩt,ătƠiăsҧnăvƠăvӕnăchoă
đѫnăvӏăvƠăđӏnhăkǶăkiӇmătra,ăkiӇmăsoátătәngăvӕnăđҫuătѭăcӫaăNhƠănѭӟcăgiaoă(cҧăvӕnăcӕăđӏnhăvƠăvӕnă
lѭuăđӝng).ăCҩpăkinhăphíăvƠăkiӇmătraăviӋcăsӱădөngăkinhăphíăđúngămөcăđích,ăđúngăchӃăđӝăvƠătiӃtă
kiӋmă(đӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăsӵănghiӋpăsӱădөngăkinhăphíăNhƠănѭӟcăcҩp). 

CùngăvӟiăcѫăquanătƠiăchính,ă thѭӡngăxuyênăvƠăđӏnhăkǶăkiӇmăsoátăđѫnăvӏăchҩpăhƠnhăchínhă
sách,ăchӃăđӝă(gӗmăcҧăchӃăđӝăbáoăcáo,ăthӕngăkê,ăkӃătoán)ăvƠăcácănghƿaăvөătƠiăchínhăđӕiăvӟiăNhƠă
nѭӟc,ăbҧoătoƠnăvƠăphátătriӇnăcácănguӗnăvӕnăcӫaăNhƠănѭӟcăgiaoăcho. 

3.ăPhêăchuҭnăphѭѫngăánăphátătriӇnăcӫaăđѫnăvӏăkinhătӃăquӕcădoanh,ăphѭѫngăánăsҧnăphҭmăchӫă
yӃu,ănhӳngăthayăđәiălӟnăvӅăcôngănghӋ.ăGiaoănhiӋmăvө,ăxétăduyӋtăcácăkӃăhoҥch,ănhiӋmăvөăcôngă
tácăcӫaăđѫnăvӏăsӵănghiӋp. 

4.ăCungăcҩpăcácăthôngătinăkinhătӃăkỹăthuұt,ăkӃăhoҥchăđӏnhăhѭӟngăcӫaăngƠnhăchoăđѫnăvӏălƠmă
cѫăsӣăxơyădӵngăkӃăhoҥch,ăgiaoăcácăchӍătiêuăphápălӋnhăhoһcăđѫnăđһtăhƠngă(nӃuăcó)ătheoăquyăđӏnhă
cӫaăNhƠănѭӟc. 

5.ăBәănhiӋm,ămiӉnănhiӋmăcánăbӝăphөătráchăđѫnăvӏăhoһcăphêăduyӋtăviӋcăbҫuăngѭӡiăđӭngăđҫuă
cácăHӝiăđӗngăquҧnătrӏ,ăcácăHiӋpăhӝi,ăcácătәăchӭcătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

6.ă Thӵcă hiӋnă đúngă ĐiӅuă lӋă Xíă nghiӋpă quӕcă doanhă vƠă ĐiӅuă lӋă Liênă hiӋpă xíă nghiӋpă quӕcă
doanh,ăĐiӅuălӋătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaătәăchӭcădoăNhƠănѭӟcăhoһcăBӝăbanăhƠnhăvƠăphêăchuҭn;ă
chӍă đҥoă thӵcăhiӋnăcácăquyăđӏnhă cӫaă cácăBӝăkhácăđӕiăvӟiăđѫnăvӏ,ă tәă chӭcăcӫaăNhƠănѭӟcă thuӝcă
ngƠnhăhoһcălƿnhăvӵc. 

7.ăĐѫnăvӏăthuӝcăBӝăquҧnălỦăNhƠănѭӟcătrӵcătiӃpăđóngătҥiăđӏaăphѭѫngăthìăBӝăthôngăbáoăchoă
ӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngăđóăbiӃtăcácănhiӋmăvөăcôngătácăquanătrӑngămƠăBӝăgiaoăchoăđѫnăvӏ.ă
Cácă đѫnă vӏă phҧiă thӵcă hiӋnă cácă quyă đӏnhă thuӝcă quyӅnă quҧnă lỦă lưnhă thәă cӫaă chínhă quyӅnă đӏaă
phѭѫng.ăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngăcóătráchănhiӋmăgiúpăđӥăvƠăkiӇmătraăđѫnăvӏăthӵcăhiӋnăcácă
nhiӋmăvөăҩy.ă 
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ChѭѫngăIII 
ĐIӄUăKHOҦNăCUӔIăCỐNGă 

ĐiӅuă12.  - NghӏăđӏnhănƠyăthayăthӃăNghӏăđӏnhăsӕă35-CPăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫăngƠyă9-
2-1981ăvƠăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh.ă 

 

ĐiӅuă 13.  - NghӏăđӏnhănƠyăcũngăápădөngăđӕiăvӟiăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăđangăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăngƠnhăhoһcălƿnhăvӵcăcôngătác.ă 

 

ĐiӅuă14.  - CácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcĕnă
cӭăvƠoăNghӏăđӏnhănƠyăvƠătùyăđiӅuăkiӋnăvƠăđһcăđiӇmăcөăthӇăxơyădӵngăhoһcăbәăsungăbҧnăĐiӅuălӋăvӅă
tәăchӭcăhoҥtăđӝngăcӫaăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăTәngăcөcăđӇătrìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng 
banăhƠnh. 

 

ĐiӅuă 15. ă - BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫă trѭӣngăcácăcѫăquană
khácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcă
thuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă977ăỏờă01- 06 
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Nghӏ đӏnh sӕ 2-HĐBTăngƠyă02ăthángă01ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋc giҧi thӇ TәngăcôngătyăLѭѫngăthӵcăTrungăѭѫng 

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă46-ảĐBTăỉgàyă05ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1987ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă

đ͓ỉhăẾhứẾăỉĕỉg,ăỉhi͏ỈăốͭăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăNỵỉgăỉghi͏ịăốàăCỵỉgăỉghi͏ịăỏhựẾăịhẩỈ; 
Theo đ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNỵỉgăỉghi͏ịăốàăCỵỉgăỉghi͏ịăỏhựẾăịhẩỈ,ăốàăBaỉăTổăẾhứẾă

ẾͯaăChíỉhăịhͯ, 
 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă 1:ă Giҧiă thӇă Tәngă côngă tyă Lѭѫngă thӵcă Trungă ѭѫng.ă Giaoă Bӝă trѭӣngă Bӝă Nôngă
nghiӋpăvƠăCôngănghiӋpă thӵcăphҭmătәăchӭcă lҥiă thƠnhăcácăTәngăcôngă tyăvƠăCông ty kinh doanh 
lѭѫngăthӵcăӣă3ăkhuăvӵcă(miӅnăBҳc,ămiӅnăTrungăvƠăNamăBӝ),ăđóngătrөăsӣăӣăHƠăNӝi,ăĐƠăNҹngăvƠă
thƠnhăphӕăHӗăChíăMinh. 

ĐiӅuă2:ăNghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăkỦ.ăCácăquyăđӏnhătrѭӟcătráiăvӟiăNghӏăđӏnhă
nƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă3:ăBӝătrѭӣngăBӝăNôngănghiӋpăvƠăCôngănghiӋpăthӵcăphҭm,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăThӫă
trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă988,ăăỏờă01 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 7-HĐBTăngƠyă04ăthángă01ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp HӋ thӕng Kho bҥcăNhƠănѭӟc 

trӵc thuӝc Bӝ TƠiăchính 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă155-ảĐBTăỉgàyă15ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1988ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă

đ͓ỉhăẾhứẾăỉĕỉg,ăỉhi͏ỈăốͭăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăTàiăẾhíỉh; 
CĕỉăẾứăyêỐăẾ̯Ố,ăỉhi͏ỈăốͭăqỐ̫ỉăệýăỏàiăẾhíỉh,ăỏi͉ỉăỏ͏ăhi͏ỉăỉay; 
Theo đ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉhăốàăTổỉgăGiáỈăđ͙ẾăNgợỉăhàỉgăNhàăỉ˱ớẾăVi͏ỏă

Nam, 
 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

NayăchuyӇnănhiӋmăvөăquҧnălỦăquỹăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăvƠăcácăquỹădӵătrӳătƠiăchínhăNhƠă
nѭӟcătӯăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăsangăBӝăTƠiăchính. 

ThƠnhălұpăhӋăthӕngăkhoăbҥcăNhƠănѭӟcătrӵcăthuӝcăBӝăTƠiăchínhăđӇăthӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөătrên. 

ĐiӅuă2  

HӋăthӕngăKhoăbҥcăNhƠănѭӟcăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥn: 

1- QuҧnălỦăquỹăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăvƠătiӅnăgӱiăcӫaăcácăđѫnăvӏădӵătoán.ăThӵcăhiӋnănhiӋmă
vөătұpătrungăcácănguӗnăthuăngơnăsáchăNhƠănѭӟc,ăchiăvӕnăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăchoăcácăBӝ,ăngƠnh,ă
đӏaăphѭѫng,ăcácăđѫnăvӏătheoăkӃăhoҥchăngơnăsáchăđưăđѭӧcăduyӋt. 

2- TrӵcătiӃpăgiaoădӏchăvӟiăkháchăhƠngă(vӅăthu,ăchiăngơnăsách)ăbằngătiӅnămһtăhoһcăchuyӇnă
khoҧnăcӫaăcácăđѫnăvӏăkinhătӃ,ăđѫnăvӏăhƠnhăchínhăsӵănghiӋp thuӝcăcácăcҩpăngơnăsách. 

3- TәăchӭcăhuyăđӝngăvƠăquҧnălỦăcácănguӗnăvӕnăvayădơnăvƠătrҧănӧădҫn. 

4- TәăchӭcăquҧnălỦ,ăhҥchătoánăkӃătoán,ăhҥchătoánănghiӋpăvө,ăhҥchătoánăthӕngăkêăcácăhoҥtă
đӝngăthu,ăchiăngơnăsáchăNhƠănѭӟc,ă tiӅnăgӱiăkhoăbҥcăvƠăcácănguӗnăvӕnătƠiăchínhăkhácăcӫaăNhƠă
nѭӟcăgӱiătҥiăNgơnăhƠng,ăbaoăgӗmăquỹăngoҥiătӋătұpătrung,ăquỹădӵătrӳătƠiăchínhăNhƠănѭӟcă(kӇăcҧă
vƠng,ăbҥc,ăkimăkhíăquỦ,ăđáăquỹ,ăngoҥiătӋ),ăcácătƠiăsҧnăvƠătiӅnătҥmăgiӳăchӡăxӱălỦ,ăcácăkhoҧnătӏchă
thuăđѭaăvƠoătƠiăsҧnăcӫaăNhƠănѭӟc... 

5- TùyăđiӅuăkiӋnăvƠătìnhăhìnhăcөăthӇ,ăcóăthӇăthӵcăhiӋnămӝtăsӕănghiӋpăvөăӫyănhiӋmăcӫaăNgơnă
hƠngăNhƠănѭӟcăӣănhӳngănѫiăkhôngăcóătәăchӭcăcӫaăngơnăhƠng. 

ĐiӅuă3  

KhoăbҥcăNhƠănѭӟcăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătiӅnăgӱiătҥiăNgơnăhƠngăvƠăcóătráchănhiӋmăthӵcăhiӋnă
đҫyăđӫăcácăquyăđӏnhăvӅăthanh toánăvƠăquҧnălỦătiӅnămһtăcӫaăNhƠănѭӟc. 

KhoăbҥcăNhƠănѭӟcăđѭӧcăgiӳălҥiăsӕătiӅnămһtăcҫnăthiӃtăđӇăbҧoăđҧmănhuăcҫuăchiătiêuătheoăkӃă
hoҥchăđưăđѭӧcăduyӋt.ăTrѭӡngăhӧpăsӕătiӅnămһtăthuăđѭӧcăvѭӧtăquáămӭcăquyăđӏnhăthìăphҧiăgӱiăvƠoă
NgơnăhƠngănѫiăkhoăbҥcăNhƠănѭӟcămӣătƠiăkhoҧnăgiaoădӏch. 

NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăcóătráchănhiӋmăđiӅuăhòa,ăcơnăđӕiătiӅnămһtătheoăkӃăhoҥchăchoăhӋăthӕngă
khoăbҥcăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă4  
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NgơnăhƠngăđѭӧcăvayătiӅnănhƠnărӛiăcӫaăkhoăbҥcăNhƠănѭӟc;ăđӗngăthӡiăchoăkhoăbҥcăNhƠănѭӟcă
vayăđӇăbҧoăđҧmăchiătiêuătheoăkӃăhoҥchăkhiănguӗnăthuăngơnăsáchăchѭaătұpătrungăkӏp.ăQuanăhӋăvay,ă
trҧă giӳaă Ngơnă hƠngă vӟiă khoă bҥcă NhƠă nѭӟcă đѭӧcă thӵcă hiӋnă theoă quyă đӏnhă cӫaă Hӝiă đӗngă Bӝă
trѭӣng. 

ĐiӅuă5  

HӋăthӕngăkhoăbҥcăNhƠănѭӟcăđѭӧcătәăchӭcăthӕngănhҩtătӯăTrungăѭѫngăđӃnăhuyӋnă(quұnăvƠă
cҩpătѭѫngăđѭѫng). 

- ӢăTrungăѭѫngăcóăCөcăKhoăbҥcăNhƠănѭӟc. 

- ӢătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóăChiăcөcăkhoăbҥcăNhƠănѭӟc. 

- ӢăhuyӋn,ăquұnăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫngăcóăChiănhánhăkhoăbҥcăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă6  

HӋăthӕngăkhoăbҥcăNhƠănѭӟcălƠătәăchӭcăsӵănghiӋpăthuӝcăngƠnhă tƠiăchínhă - tínădөngă- bҧoă
hiӇmăNhƠănѭӟcătheoăquyăđӏnhătrongăbҧngăphơnăngƠnhăkinhătӃăquӕcădơnăhiӋnăhƠnhăcӫaăNhƠănѭӟc.ă
TiӅnălѭѫngăvƠăchiăphíăhoҥtăđӝngăcӫaăhӋăthӕngăkhoăbҥcăNhƠănѭӟcădoăngơnăsáchăTrungăѭѫngăđƠiă
thӑ.ăHӋăthӕngăkhoăbҥcăNhƠănѭӟcăđѭӧcătríchălұpăquỹăkhenăthѭӣngăvƠăquỹăphúcălӧi. 

ĐiӅuă7  

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăquyăđӏnhăcөăthӇăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥn,ătәăchӭcăbӝămáyă
vƠăbiênăchӃăcӫaăhӋăthӕngăkhoăbҥcăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă8  

TәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăbƠnăgiaoăchoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhănӝiădungăcông 
viӋc,ăcѫăsӣăvұtăchҩtăcҫnăthiӃtăvƠătәăchӭcăbӝămáy,ăcánăbӝăhiӋnăđangălƠmăcôngătácăquҧnălỦăquỹăngơnă
sáchăNhƠănѭӟcătҥiăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăđӇăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy.ăViӋcăbƠnăgiaoăphҧiăhoƠnă
thƠnhătrongăquỦăIănĕmă1990;ăchұmănhҩtăđӃnăngƠyă01ăthángă4ănĕmă1990,ătoƠnăbӝăhӋăthӕngăkhoăbҥcă
NhƠănѭӟcăphҧiăđiăvƠoăhoҥtăđӝngăbìnhăthѭӡng. 

ĐiӅuă9  

QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ.ăCácăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăQuyӃtă
đӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungă
ѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră13ă- 15 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 81-CTăngƠyă19ăthángă3ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋc giҧi thӇ LiênăhiӋpăxưăTrungăѭѫng 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ThựẾăhi͏ỉăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă16-NẬTWăỉgàyă15ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1988ăẾͯaăBộăChíỉhăỏr͓ăTrỐỉgă˱˯ỉgă

Đ̫ỉgăố͉ăđổiăỈớiăẾhíỉhăsáẾhăốàăẾ˯ăẾh͇ăqỐ̫ỉăệýăđ͙iăốớiăẾáẾăhͫịăỏáẾăxụăốàăẾáẾăđ˯ỉăố͓ăỆiỉhăỏ͇ăỉgỊàiă
qỐ͙ẾăếỊaỉh, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1  

NayăgiҧiăthӇăLiênăhiӋpăxưătiӇuăthӫăcôngănghiӋpăTrungăѭѫngăgӑiătҳtălƠăLiênăhiӋpăxưăTrungă
ѭѫng,ăthƠnhălұpătheoăNghӏăđӏnhăsӕă279-CPăngƠyă02ăthángă11ănĕmă1978ăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă2  

BanăTәăchӭcăcӫaăChínhăphӫăcùngăBӝăTƠiăchínhăcóă tráchănhiӋmătәăchӭcăviӋcăkiӇmăkêă tƠiă
sҧn,ăcѫăsӣăvұtăchҩtăvƠăcánăbӝ,ănhơnăviênăcӫaăLiênăhiӋpăxư,ăkiӃnănghӏăvӟiăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăviӋcăchuyӇnăgiaoăchoăBanătrùăbӏăĐҥiăhӝiăthƠnhălұpăHӝiăđӗngăTrungăѭѫngăcácăhӧpătácăxưă
vƠăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăngoƠiăquӕcădoanhăquҧnălỦăsӱădөngăvƠănhӳngătƠiăsҧn,ăcѫăsӣăvұtăchҩtăgiaoăchoă
cѫăquanăkhácăquҧnălỦăsӱădөng. 

ĐiӅuă3  

ViӋcăgiҧiă thӇăvƠăviӋcăxӱă lỦă tƠiăsҧn,ăvұtă tѭ,ăbiênăchӃăv.v...ăphҧiăhoƠnă thƠnhă trongăquỦă IIănĕmă
1990. 

ĐiӅuă4  

ChӫănhiӋmăLiênăhiӋpăxưăTrungăѭѫng,ăthӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcѫăquanăkhácă
thuӝcăHӝiă đӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhăphӕăvƠă đһcă khuă trӵcă thuӝcă
TrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

TrҫnăĐӭcăLѭѫng 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră144ă- 145 
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Nghӏ đӏnh sӕ 130-HĐBTăngƠyă30ăthángă4ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө vƠăbӝ máy 

cӫa Bӝ CôngănghiӋp nһng 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Cĕỉă Ếứă QỐy͇ỏă đ͓ỉhă s͙ă 244-NQ-ảĐNN8ă ỉgàyă 31ă ỏháỉgă 3ă ỉĕỈă 1990ă Ếͯaăảộiă đồỉgăNhàă

ỉ˱ớẾăố͉ăối͏Ếăỏhàỉhăệ̵ị,ăđổiăỏêỉăỈộỏăs͙ăBộ,ăͮyăẽaỉăNhàăỉ˱ớẾăốàăịhêăẾhỐẩỉăối͏Ếăgi̫iăỏhểăỈộỏăs͙ă
TổỉgăẾͭẾ, 

 

NGHӎăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1  

BӝăCôngănghiӋpănһngălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcă
đӕiăvӟiăcácăngƠnh:ăCѫăkhíăluyӋnăkim,ăđiӋnătӱ,ămӓ,ăđӏaăchҩt,ădҫuăkhíăvƠăhoáăchҩt. 

PhҥmăviăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăBӝăCôngănghiӋpănһngăđӕiăvӟiăcácăngƠnhănóiătrênălƠăthӕngă
nhҩtă trênă toƠnăquӕcăbaoăgӗmăhoҥtăđӝngă theoăngƠnhă(doăBӝăquҧnă lỦ)ăcӫaămӑiăcѫăquan,ă tәăchӭcă
thuӝcăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃ,ăcӫaăcôngădơnăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaătәăchӭcăvƠăngѭӡiănѭӟcăngoƠiă tҥiă
ViӋtăNam. 

NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠătráchănhiӋmăcӫaăBӝăđӕiăvӟiăcácăngƠnhădoăBӝăquҧnălỦăthӵcăhiӋnă
theoă quyă đӏnhă trongă Nghӏă đӏnhă sӕă 196-HĐBTă ngƠyă 11ă thángă 12ă nĕmă 1989ă cӫaă Hӝiă đӗngă Bӝă
trѭӣng. 

ĐiӅuă2  

CѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăBӝăCôngănghiӋpănһngăgӗmăcó: 

A)ăBӝămáyăgiúpăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟc. 

- Vĕnăphòng 

- VөăKӃăhoҥch 

- VөăTƠiăchínhă- KӃătoán 

- VөăKhoaăhӑcăkỹăthuұt 

- VөăTәăchӭc,ănhơnăsӵ,ăđƠoătҥo 

- VөăHӧpătácăquӕcătӃ 

- VөăQuҧnălỦăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăbҧn 

- ThanhătraăcôngănghiӋpănһng. 

ChuyӇn CөcăQuҧnălỦătƠiănguyên,ăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcătrѭӟcăđһtătrӵcăthuӝcăTәngăcөcăMӓă- 
ĐӏaăchҩtănayătrӵcăthuӝcăBӝăCôngănghiӋpănһng. 

B)ăThƠnhălұpăCөcăĐӏaăchҩtăViӋtăNamăthuӝcăBӝăCôngănghiӋpănһng.ăCөcăĐӏaăchҩtălƠăđѫnăvӏă
sӵănghiӋpăkinhătӃă- khoaăhӑcăkỹăthuұtăđҧmănhiӋmăcácăcôngătácănghiênăcӭuăvƠăđiӅuătraăcѫăbҧnăvӅă
đӏaăchҩtăvƠătƠiănguyênăkhoángăsҧnătheoăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc. 
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Cácăđѫnăvӏă sӵă nghiӋpăkhácă doăBӝă trѭӣngă BӝăCôngănghiӋpă nһngă nghiênă cӭuă sҳpă xӃpă lҥiă
trìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă3  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuă lӵcăkӇă tӯăngƠyăbanăhƠnh.ăBưiăbӓăcácăquyăđӏnhă trѭӟcăđơyă tráiăvӟiă
NghӏăđӏnhănƠy. 

BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăcóătráchănhiӋmădӵăthҧoăĐiӅuălӋăquyăđӏnhăcөăthӇăvӅănhiӋmă
vө,ăquyӅnăhҥn,ăchӃăđӝălƠmăviӋcăvƠăquanăhӋăcôngătácăcӫaăBӝăvƠătәăchӭcăsҳpăxӃpălҥiăcác đѫnăvӏăsҧnă
xuҩtăkinhătӃăquӕcădoanhătrӵcăthuӝcăBӝ,ătrìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă4  

Bӝă trѭӣngă BӝăCôngănghiӋpănһng,ăThӫă trѭӣngă cácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ă cѫă quanăkhácă
thuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcă
TrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră156ă- 157 
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Nghӏ đӏnh sӕ 135-HĐBTăngƠyă07 thángă5 nĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠăcѫăcҩu tә chӭc 

cӫa Ban Tә chӭc - Cánăbӝ cӫaăChínhăphӫ 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăảộiăỉgh͓ăTh˱ờỉgăốͭăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăhọịăỉgàyă12ăỏháỉgă4ăỉĕỈă

1990, 
 

NGHӎăĐӎNH: 

 
ĐiӅu 1  

Ban Tә chӭc - cánăbӝ cӫaăChínhăphӫ lƠăcѫăquanătrӵc thuӝc Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăcóăchӭc 
nĕngăgiúpăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣng chӍ đҥoăvƠăquҧnălỦăvӅ tә chӭcăvƠăcánăbӝ thuӝcăcácăcѫăquanăhƠnhă
chínhăNhƠănѭӟc tӯ TrungăѭѫngăđӃnăđӏaăphѭѫng. 

  

ĐiӅu 2  

BanăcóănhiӋm vө vƠăquyӅn hҥnănhѭăsau: 

1- XơyădӵngăđӇ Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăxemăxétăvƠătrìnhăQuӕc hӝi, HӝiăđӗngăNhƠănѭӟc quyӃt 
đӏnhăcѫăcҩu tә chӭc Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăvƠăhӋ thӕng tә chӭcăchínhăquyӅnăcácăcҩp,ăgiúpăChӫ tӏch 
Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng tә chӭc thӵc hiӋn cácăquyӃtăđӏnh ҩy. 

Dӵ thҧoăcácădӵ ánăLuұt,ăPhápălӋnh,ăcácăNghӏ đӏnh, QuyӃtăđӏnh v.v... VӅ lƿnhăvӵcăcôngătácă
tә chӭc - cánăbӝ đӇ Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngătrìnhăQuӕc hӝi, HӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăbanăhƠnhăhoһc Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣngăbanăhƠnh. 

2- XơyădӵngăcácăquyăchӃ vӅ thƠnh lұp,ăsápănhұp, giҧi thӇ vӅ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng cӫaăcácă
tә chӭc thuӝc hӋ thӕngăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhăNhƠănѭӟc,ă(cácăBӝ, Uӹ banăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫă
quanăkhácăthuӝc Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng,ăcѫăquanăchuyênămônăgiúpăBӝ, Uӹ banănhơnădơnăthӵc hiӋn 
chӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăv.v...)ăVƠăcácătә chӭc sӵ nghiӋpătrìnhăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăbanăhƠnhă
hoһcăđѭӧc sӵ uӹ quyӅnăbanăhƠnh. 

Chuҭn bӏ đӇ Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngătrìnhăQuӕc hӝi, HӝiăđӗngăNhƠănѭӟc quyӃtăđӏnh viӋcăthƠnhă
lұp,ăsápănhұp, giҧi thӇ cѫăquanăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng;ă trìnhăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣng quyӃtăđӏnh 
viӋcăthƠnhălұp,ăsápănhұp, giҧi thӇ cѫăquanătrӵc thuӝc Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng. 

3- XơyădӵngătrìnhăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăbanăhƠnhăcácăchӭcădanh,ătiêuăchuҭnăviênăchӭcăNhƠă
nѭӟc;ăđѭӧc uӹ quyӅnăbanăhƠnhăcácăchӭcădanhăvƠătiêuăchuҭnăviênăchӭc đӕi vӟi tӯngăngƠnh,ălƿnhă
vӵc. 

XơyădӵngătrìnhăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăbanăhƠnhăcácăquyăchӃ vӅ quҧnălỦăbiênăchӃ cácăcѫăquană
hƠnhăchính,ăsӵ nghiӋp. Tә chӭcăvƠăchӍ đҥo viӋc quҧnălỦăbiênăchӃ thuӝcăcѫăquanăhƠnhăchínhă- sӵ 
nghiӋp ӣ trungăѭѫngăvƠăcácăđӏaăphѭѫng. 

4- NghiênăcӭuăđӇ Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngătrìnhăQuӕc hӝi, HӝiăđӗngăNhƠănѭӟc hoһc Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣngăbanăhƠnhăcácăquyăđӏnh vӅ thƠnhălұpăcácăHӝi quҫnăchúng;ătrìnhăChӫ tӏch Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăchoăphépăthƠnhălұp Hӝi quҫnăchúngăcóătínhăchҩtăxưăhӝiăvƠănghӅ nghiӋp. 
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Theoădõi sӵ hoҥtăđӝng cӫaăcácăHӝiătheoăphápăluұtăNhƠănѭӟc. 

5- GiúpăChӫ tӏch Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng tә chӭc chӍ đҥoăcôngătácăbҫu cӱ đҥi biӇu Hӝiăđӗng 
nhơnădơnăvƠăUӹ banănhơnădơnăcácăcҩp theo Luұt bҫu cӱ quyăđӏnh. 

6- Dӵ thҧoătrìnhăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣng quyӃtăđӏnhăcácănguyên tҳcăvƠătiêuăchuҭnălƠmăcĕnăcӭ 
phơnăvҥchăđӏa giӟiăhƠnhăchínhăcácăcҩp. 

Chuҭn bӏ đӇ Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngătrìnhăQuӕc hӝi hoһc HӝiăđӗngăNhƠănѭӟc quyӃtăđӏnh viӋc 
phơnăvҥchăđӏa giӟiă hƠnhă chínhă tӍnhă vƠă đѫnăvӏ hƠnhă chínhă tѭѫngăđѭѫngăhoһcă đӇ Hӝiă đӗng Bӝ 
trѭӣng quyӃt đӏnh viӋcăphơnăvҥchăđӏa giӟiăhƠnhăchínhăhuyӋnăvƠăđѫnăvӏ hƠnhăchínhătѭѫngăđѭѫng. 

QuyӃtăđӏnh viӋcăphơnăvҥchăđӏa giӟiăhƠnhăchínhăxư,ăphѭӡngă(vƠăđѫnăvӏ hƠnhăchínhă tѭѫngă
đѭѫng)ătheoăđӅ nghӏ cӫa HӝiăđӗngănhơnădơnăvƠăUӹ banănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһc khu trӵc 
thuӝcăTrungăѭѫng. 

7- NghiênăcӭuătrìnhăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣng quyӃtăđӏnhăcácăkӃ hoҥchăvƠăquyăchӃ vӅ côngătácă
cánăbӝ thuӝcăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhăNhƠănѭӟc bao gӗm: kӃ hoҥch, mөcătiêu,ăyêuăcҫuăđƠoătҥo, 
quy hoҥchăcánăbӝ, tuyӇn chӑn,ăđƠoătҥo, bӗiădѭӥng,ăđӅ bҥt, khenăthѭӣng, kӹ luұt,ăthuyênăchuyӇn, 
phơnăcҩp quҧnălỦăcánăbӝ. 

NghiênăcӭuătrìnhăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣngăbanăhƠnhăcácăchínhăsáchăđӕi vӟiăcánăbӝ cácăcѫăquană
NhƠănѭӟc ӣ cácăcҩp. 

GiúpăChӫ tӏch Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣngătheoădõi,ăquҧnălỦăcánăbӝ vƠăchuҭn bӏ đӇ Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng quyӃtăđӏnh vӅ côngătácăcánăbӝ (nhұnăxét,ăđiӅuăđӝng,ăđӅ bҥt,ăkhenăthѭӣng, kӹ luұt, 
nơngălѭѫng...)ăThuӝcăcácăchӭc danh do Chӫ tӏch Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng quҧnălỦ. 

8- Hѭӟng dүn, kiӇmătraăcácăBӝ, Uӹ banăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝc Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăvƠăUӹ banănhơnădơnăcácăcҩp trong viӋc thӵc hiӋnăcácăchӫ trѭѫng,ăchínhăsách,ăphápăluұtăvƠă
quy chӃ vӅ côngătácătә chӭc - cánăbӝ. 

ChӍ đҥo vӅ chuyênămôn,ănghiӋp vө đӕi vӟiăcácăVө Tә chӭc cӫaăcácăBӝ vƠăBanăTә chӭc 
chínhăquyӅnăcácăđӏaăphѭѫng. 

 

ĐiӅu 3  

Tә chӭc bӝ máyăcӫa Ban gӗmăcóămӝt sӕ Vө,ăVĕnăphòngădoăTrѭӣng ban Tә chӭc - cánăbӝ 
cӫaăChínhăphӫ quyӃtăđӏnh. 

Lưnhăđҥo Ban do mӝt Bӝ trѭӣngă(thƠnhăviênăHӝiăđӗng Bӝ trѭӣng)ălƠmăTrѭӣngăban,ăgiúpă
viӋcăTrѭӣngăbanăcóăcácăPhóătrѭӣngăbanătrongăđóăcóămӝtăPhóătrѭӣng ban thӭ nhҩt. 

BanălƠmăviӋc theo chӃ đӝ Thӫ trѭӣngăvƠăđѭӧc hoҥtăđӝng theo quy chӃ nhѭăBӝ. 

 

ĐiӅu 4  

Nghӏ đӏnhănƠyăthayăthӃ Nghӏ đӏnh 29-CPăngƠyă20-2-1973. NhӳngăvĕnăbҧnăđưăbanăhƠnhătráiă
vӟi Nghӏ đӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

 

ĐiӅu 5  

Bӝ trѭӣngăcácăBӝ, Chӫ nhiӋm Uӹ banăNhƠănѭӟc, Thӫ trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝc Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng, Chӫ tӏch Uӹ banănhơnădơnăcácăđӏaăphѭѫngăcóăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏ 
đӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 
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KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră159 - 162 
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Nghӏ đӏnh sӕ 138-HĐBTăngƠyă08ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ chӭcănĕng,ănhiӋm vө vƠătә chӭc bӝ máyăcӫaăNgơnăhƠngă

NhƠănѭӟc ViӋt Nam 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă196-ảĐBTăỉgàyă12ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1989ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă

đ͓ỉhăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏráẾhăỉhi͏ỈăqỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾăẾͯaăẾáẾăBộ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăGiáỈăđ͙ẾăNgợỉăhàỉgăNhàăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈ, 

 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcó chӭcănĕngăquҧnălỦă
NhƠănѭӟcăvӅăhoҥtăđӝngătiӅnătӋ,ătínădөng,ăngoҥiăhӕi,ănhằmămөcătiêuăcѫăbҧnălƠăgópăphҫnăәnăđӏnhă
tiӅnătӋ,ăbҧoăvӋăgiáătrӏăcӫaăđӗngătiӅnăquӕcăgia. 

ĐiӅuă2  

NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăcóăcácănhiӋmăvө: 

1- SoҥnăthҧoăcácăchínhăsáchăvƠăvĕnăbҧnăphápăquyăvӅătiӅnătӋ,ătínădөng,ăngoҥiăhӕiătrìnhăcácă
cҩpăcóăthҭmăquyӅnăquyӃtăđӏnh;ătәăchӭcăvƠăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăvĕnăbҧnăđó. 

2- BanăhƠnhăcácăquyăđӏnhăvӅătiӅnătӋ,ătínădөng,ăthanhătoán,ăngoҥiăhӕi,ăvƠng,ăkimăkhíăquỦ,ăđáăquỦ. 

3- TәăchӭcăviӋcăinătiӅn,ăđúcătiӅn,ăbҧoăquҧnătiӅnădӵătrӳăphátăhƠnh;ăphátăhƠnhătiӅnăvƠăquҧnălỦă
lѭuăthôngătiӅnătӋătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

4- NhұnăvƠătrҧătiӅnăgӱiăcӫaăkhoăbҥcăNhƠănѭӟc,ăcácăngơnăhƠng,ătәăchӭcătínădөng,ăcѫăquană
nѭӟcăngoƠiăvƠătәăchӭcăquӕcătӃ.ăChoăvayăđӕiăvӟiăcácăngơnăhƠng,ătәăchӭcătínădөngăvƠăkhoăbҥcăNhƠă
nѭӟc. 

5- TәăchӭcăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăviӋcăthanhătoánăbằngătiӅnămһtăvƠăkhôngăbằngătiӅnămһtăgiӳaă
cácăngơnăhƠng,ătәăchӭcătínădөngătrongănӅnăkinhătӃăquӕcădơn. 

6- QuҧnălỦăngoҥiăhӕiăvƠăcácănghiӋpăvөăhӕiăđoái;ălұpăcánăcơnăthanhătoánăquӕcătӃ;ăbҧoăquҧnă
dӵătrӳăNhƠănѭӟcăvӅăngoҥiăhӕi,ăvƠng,ăkimăkhíăquỦ,ăđáăquỦ;ăkinhădoanhăngoҥiăhӕiătrênăthӏătrѭӡngă
quӕcătӃ. 

7- ĐҥiădiӋnăChínhăphӫăViӋtăNamătҥiăcácă tәăchӭcă tiӅnă tӋ,ă tínădөngăvƠăngơnăhƠngăquӕcă tӃ.ă
Trӵcă tiӃpăkỦăkӃtăhoһcă theoăӫyănhiӋmăcӫaăChính phӫăkỦăkӃtăcácăhiӋpăđӏnhăvӅă tiӅnă tӋ,ă tínădөng,ă
thanhătoánăvӟiănѭӟcăngoƠiăvƠăcácătәăchӭcăquӕcătӃ. 

8- TrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăviӋcăthƠnhălұpăhoһcăgiҧiăthӇăcácăngơnăhƠngăthѭѫngă
mҥi,ăngơnăhƠngăđҫuătѭăvƠăphátătriӇn,ătәăchӭcătínădөng,ăcôngătyătƠiăchínhăquӕcădoanh;ăphêăduyӋtă
điӅuălӋ,ăcҩpăhoһcăthuăhӗiăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăngơnăhƠngăvƠăcácăcôngătyătrênăđơy;ătrìnhă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăviӋcăchoăphép,ăcҩpăhoһcăthuăhӗiăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăchiă
nhánhăngơnăhƠngănѭӟcăngoƠiăđһtătҥiăViӋtăNamăhoһcăngơnăhƠngănѭӟcăngoƠiăliênădoanhăvӟiăNgơnă
hƠngă ViӋtă Nam;ă cҩpă hoһcă thuă hӗiă giҩyă phépă hoҥtă đӝngă cӫaă cácă tәă chӭcă tínă dөngă ngoƠiă quӕcă
doanh. 
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9- QuyăđӏnhămӭcăvӕnăđiӅuălӋ,ăgiӟiăhҥnămӭcăvӕnăhoҥtăđӝng,ăcѫăcҩuăchoăvay,ătӹălӋădӵătrӳătӕiă
thiӇuăbҳtăbuӝcăvƠăcácăquỹădӵă trӳăchoăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăngơnăhƠng,ă tәăchӭcă tínădөng,ăcôngă tyă tƠiă
chính. 

10- CôngăbӕălưiăsuҩtăcácăloҥiătiӅnăgӱiăvƠăchoăvay;ăhӕiăsuҩtăchínhăthӭcăgiӳaăđӗngăViӋtăNamă
vӟiăcácăngoҥiătӋ,ăsauăkhiăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăchuҭn. 

11- ĐѭӧcăsӱădөngăquyӅnăcӫaămӝtăphápănhơn,ăđѭӧcăcóăvӕnăphápăđӏnhăđӇătrӵcătiӃpătiӃnăhƠnhă
cácăhoҥtăđӝngăvӅătiӅnătӋ,ătínădөngăthanhătoán,ăngoҥiăhӕi,ăbҧoăquҧnădӵătrӳăNhƠănѭӟcăvӅăngoҥiăhӕiă
vƠăvƠngăthӵcăhiӋnăkinhădoanhăngoҥiătӋătrênăthӏătrѭӡngăquӕcătӃătheoănguyênătҳcăhҥchătoánăkinhătӃă
vƠăcóătәngăkӃtătƠiăsҧnătheoăluұtăđӏnh. 

12- ThanhătraăcácăngơnăhƠng,ătәăchӭcătínădөng,ăcôngătyătƠiăchính,ăcácătәăchӭcăkinhătӃăvƠăcáă
nhơnă trongăviӋcăchҩpăhƠnhăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăvӅă tiӅnă tӋ,ă tínădөng,ăngoҥiăhӕiăvƠă trongăviӋcă
chҩpăhƠnhăcácăgiҩyăphépăđѭӧcăcҩp. 

13- NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăhoҥtăđӝngăgiaoădӏchăvӟiăcácăngơnăhƠngăchuyênădoanh,ă
cácătәăchӭcătínădөngătrongănѭӟc,ăvӟiăngơnăhƠngănѭӟcăngoƠiăvƠăcácătәăchӭcătiӅnătӋăquӕcătӃ,ăkhôngă
trӵcătiӃpăgiaoădӏchătiӅnătӋ,ătínădөngăvӟiăcácătәăchӭcăvƠăcáănhơnăthuӝcămӑiăthƠnhăphҫnăkinhătӃ. 

14- TәăchӭcăđƠoătҥoănghiӋpăvө,ăkỹăthuұtăngơnăhƠng. 

ĐiӅuă3  

CѫăcҩuătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăgӗmăcó: 

- Vĕnăphòng, 
- ThanhătraăNgơnăhƠng, 
- VөăPhátăhƠnhăvƠăKhoăquỹ, 
- VөăTiӅnătӋăđӕiăngoҥi, 
- VөăQuҧnălỦăngoҥiăhӕi, 
- VөăKӃătoánăvƠăTәngăkiӇmăsoát, 
- VөăcácăNgơnăhƠngăvƠătәăchӭcătínădөng, 
- VөăTәăchӭc,ăcánăbӝăvƠăđƠoătҥo, 
- CөcăQuҧnătrӏ, 
- VөăKinhătӃăkӃăhoҥch, 
- ViӋnăTiӅnătӋ,ătínădөng, 
- TҥpăchíăNgơnăhƠng, 
- CácătrѭӡngăđҥiăhӑcăvƠătrungăhӑcăngơnăhƠng, 
- CácăchiănhánhăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcătӍnh,ăthƠnhăphӕ. 
CácăxíănghiӋpăhoһcăCôngătyăchuyênăngƠnhădoăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtă

NamăquyӃtăđӏnh. 
ĐiӅuă4  

Lưnhă đҥoă Ngơnă hƠngă NhƠă nѭӟcă ViӋtă Namă lƠă Tәngă Giámă đӕcă Ngơnă hƠngă NhƠă nѭӟc,ă lƠă
thƠnhăviênăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng.ăGiúpăviӋcăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăcóămӝtăsӕăPhóă
TәngăgiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋm,ătrongăđóăcóămӝtă
PhóăTәngăgiámăđӕcăthӭănhҩt. 

ĐiӅuă5  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhătӯăngƠyăkỦ,ăthayăthӃăNghӏăđӏnhăsӕă53-HĐBTăngƠyă26-3-
1988ăvӅătәăchӭcăbӝămáyăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăvƠăcácăquyăđӏnhătҥiăcácăvĕnăbҧnăkhácă
tráiă vӟiăNghӏă đӏnhă nƠy.ă TәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtă Namăquyă đӏnhă chiă tiӃtă vƠă
hѭӟngădүnăthӵcăhiӋnăNghӏăđӏnhănƠy. 
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ĐiӅuă6  

TәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăViӋtăNam,ăBӝă trѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbană
NhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnă
cácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

ĐӛăMѭӡi 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1011,ăăỏờă01ă- 03 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 142-HĐBTăngƠyă10ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Ban QuҧnălỦăvƠăTiӃp nhұn viӋn trӧ quӕc tӃ 

trӵc thuӝc Bӝ TƠiăchính 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă155-ảĐBTăỉgàyă15ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1988ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă

đ͓ỉhăẾhứẾăỉĕỉg,ăỉhi͏ỈăốͭăốàăỏổăẾhứẾăẽộăỈáyăẾͯaăBộăTàiăẾhíỉh; 
CĕỉăẾứăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộă ỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉh,ăChͯăỉhi͏ỈăͮyăẽaỉăỆ͇ăhỊ̩ẾhăNhàăỉ˱ớẾăố͉ă

ẾͯỉgăẾ͙ăốàăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăqỐ̫ỉăệýăẾáẾăỉgỐồỉăối͏ỉăỏrͫăqỐ͙Ếăỏ͇, 
 

 
QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

NayăthƠnhălұpăBanăQuҧnălỦăvƠăTiӃpănhұnăviӋnătrӧăquӕcătӃă(gӗmăviӋnătrӧăcӫaăcácăChínhăphӫ,ă
cácătәăchӭcăLiênăChínhăphӫ,ăcácătәăchӭcăLiênăhӧpăquӕc,ăcácătәăchӭcăphiăChínhăphӫăvƠăcácăkhoҧnă
viӋnătrӧăkhác)ătrӵcăthuӝcăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă2  

Ban QuҧnălỦăvƠăTiӃpănhұnăviӋnătrӧăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1- QuҧnălỦătƠiăchínhăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácănguӗnătiӅn,ăhƠngăviӋnătrӧăquӕcătӃ,ătӯăkhơuălұpăkӃă
hoҥch,ăthanhătoán,ăquyӃtătoánăđӃnătәngăhӧpăbáoăcáoătrìnhăcҩpătrên;ăgiúpăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhă
thamăgiaăcùngăӪyăbanăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟcătrongăviӋcăphơnăbәăcácăchѭѫngătrìnhăvƠădӵăánăviӋnătrӧă
quӕcătӃ;ănghiênăcӭu,ăđӅăxuҩtăcácăchínhăsáchăvƠăquyăchӃăquҧnălỦătƠiăchínhăđӕiăvӟiăcácănguӗnăviӋnă
trӧ;ăkiӇmătraăvƠăgiúpăđӥăcácăngƠnh,ăđӏaăphѭѫng,ăcѫăsӣătrongăviӋcăquҧnălỦăvӕnăviӋnătrӧ. 

2- LiênăhӋ,ăgiaoădӏchăvӟiăđҥiădiӋnăcӫaăcácătәăchӭcăviӋnătrӧăquӕcătӃăvƠăcácăĐҥiăsӵăquánănѭӟcă
ngoƠiă tҥiăHƠăNӝiătheoăsӵăӫyăquyӅnăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠi chínhăđӇăkiӇmăđiӇmăkӃtăquҧăchuyӇnă
giaoăhƠngăviӋnă trӧă theoăcácăcamăkӃt;ăphӕiăhӧpăvӟiăcácăcѫăquană liênăquanăgiҧiăquyӃtăcácă tranhă
chҩpăquӕcătӃăphátăsinhătrongăquáătrìnhăgiaoănhұnăviӋnătrӧ. 

3- LƠmăthӫătөcăgiao,ănhұnătiӅn,ăhƠngăthuӝcămӑiănguӗnăviӋnătrӧăquӕcătӃ vƠăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnă
đӅăliênăquanăphátăsinhătrongăquáătrìnhăgiaoănhұnăvӟiăcácăbênătrongănѭӟc;ăgiúpăđӥăvƠăhѭӟngădүnăcácă
đѫnăvӏăgiaoănhұnăhƠngănhanhăchóng,ăthuұnătiӋn,ăgiҧmăchiăphíăvƠămҩtămátăđӃnămӭcăthҩpănhҩt. 

4- ThamăgiaăvӟiăLiênăhiӋpăcácătәăchӭcăhòaăbình,ăđoƠnăkӃt,ăhӳuănghӏăcӫaăViӋtăNamătrongă
viӋcăvұnăđӝngăviӋnătrӧăcӫaăcácătәăchӭcăphiăChínhăphӫă(ONG);ăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠă
nѭӟcăđӕiăvӟiănguӗnăviӋnătrӧănƠy. 

ĐiӅuă3  

TәăchӭcăbӝămáyăvƠăquyăchӃăhoҥtăđӝngăcөăthӇăcӫaăBanăQuҧnălỦăvƠăTiӃpănhұnăviӋnătrӧădoăBӝă
trѭӣngăBӝăTƠiăchínhăquyăđӏnh. 

ĐiӅuă4  

QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyă1ăthángă6ănĕmă1990.ăNhӳngăquyăđӏnhătrѭӟcă
đơyătráiăvӟiăQuyӃtăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă5  
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BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăLiênăhiӋpăcácătәăchӭcăhòaă
bình,ăđoƠnăkӃt,ăhӳuănghӏăcӫaăViӋtăNam,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ă
thƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ: CỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră162ă- 163 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 147-CTăngƠyă11ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp VĕnăphòngăMiӅnănúiăvƠăDơnătӝc 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
ĐểăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăsựăẾh͑ăđ̩Ị,ăđi͉ỐăhàỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăđ͙iăốớiăẾỵỉgăỏáẾăỈi͉ỉăỉúiăốàă

ếợỉăỏộẾ; 
CĕỉăẾứăqỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăs͙ă72-ảĐBTăỉgàyă13ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1990ăố͉ăẾhͯă

ỏr˱˯ỉg,ăẾhíỉhăsáẾhăẾͭăỏhểăịháỏăỏriểỉăỆiỉhăỏ͇ă- xụăhộiăỈi͉ỉăỉúi, 
 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

NayăthƠnhălұpăVĕnăphòngăMiӅnănúiăvƠăDơnătӝc đӇăgiúpăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăchӍă
đҥoăcôngătácămiӅnănúiăvƠădơnătӝc. 

VĕnăphòngăMiӅnănúiăvƠăDơnă tӝc đһtădѭӟiă sӵă lưnhăđҥoă trӵcă tiӃpă cӫaăChӫă tӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣng. 

ĐiӅuă2  

VĕnăphòngăMiӅnănúiăvƠăDơnătӝc cóănhiӋmăvө: 

1- Theoădõiăđônăđӕc,ăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăcҩp trongăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaă
ĐҧngăvƠăNhƠănѭӟcăvӅănhӳngăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăđӕiăvӟiămiӅnănúiăvƠădơnătӝc. 

2- PhӕiăhӧpăvӟiăcácăBanăcӫaăĐҧngăcácăBӝ,ăngƠnhănghiênăcӭuăhoһcăchӫătrìănghiênăcӭuăđӅă
xuҩtăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsách,ăluұtăphápăvӅămiӅnănúiăvƠădơnătӝc,ăđӇăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxemă
xétăquyӃtăđӏnhăhoһcătrìnhăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăquyӃtăđӏnh. 

3- ThamăgiaăvӟiăcácăBӝ,ăngƠnh,ăđӏaăphѭѫngăvӅăviӋcăquyăhoҥchăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥng,ăbӕătríă
sҳpăxӃpăcánăbӝăchӫăchӕtălƠăngѭӡiădơnătӝcălƠmăcôngătácăchínhăquyӅn. 

4- ThӵcăhiӋnăquanăhӋăvӟiănѭӟcăngoƠiăvӅăvҩnăđӅădơnătӝc. 

ĐiӅuă3  

VĕnăphòngăMiӅnănúiăvƠăDơnătӝc cóăquyӅnăsau: 

1- YêuăcҫuăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăӪyă
banănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcungăcҩpănhӳngăthông tinăcҫnăthiӃtăvӅămiӅnă
núiăvƠădơnătӝc. 

2- MӡiăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăӪyăbană
nhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăđӇăbƠnănhӳngăvҩnăđӅăvӅămiӅnănúiăvƠădơnătӝc. 

3- KiӇmătraăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăӪyăbană
nhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchă
đӕiăvӟiămiӅnănúiăvƠădơnătӝc;ăkiӃnănghӏăvӟiăcѫăquanăđѭӧcăkiӇmătraăthiăhƠnhăcácăbiӋnăphápăcҫnăthiӃtă
hoһcăsӱaăchӳaănhӳngăviӋcălƠmăsaiătráiă(nӃuăcó)ănhằmăbҧoăđҧmăthӵcăhiӋnănghiêmăchӍnhăcácăchӫă
trѭѫngăchínhăsách,ăđӕiăvӟiămiӅnănúiăvƠădơnătӝc. 

ĐiӅuă4  
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VĕnăphòngăMiӅnănúiăvƠăDơnătӝc doăđӗngăchíăBӝătrѭӣngăchuyênătráchăcôngătácămiӅnănúiăvƠădơnă
tӝcătrӵcătiӃpălƠmăChӫănhiӋm.ăVĕnăphòngăcó 1 - 2ăPhóăChӫănhiӋm,ăbӝămáyălƠmăviӋcăgӗmăcóămӝtăsӕătәă
chuyênăviên,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăvƠăcóăngơnăsáchăriêng.ăTrөăsӣăcӫaăVĕnăphòngăMiӅnănúiăvƠăDơnă
tӝc đһtătҥiă80ăPhanăĐìnhăPhùng,ăHƠăNӝiă(trөăsӣăӪyăbanăDơnătӝcăcӫaăChínhăphӫătrѭӟcăđơy). 

ĐiӅuă5  

ĐӗngăchíăChӫ nhiӋmăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăđӗngăchíăBӝătrѭӣngăphөătráchămiӅnă
núiăvƠădơnătӝcăcӫaăChínhăphӫ,ăcácăđӗngăchíăThӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcѫăquanăkhácă
thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăvƠăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuăchӏuă
tráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră194ă- 195 
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Nghӏ đӏnh sӕ 151-HĐBTăngƠyă12ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө quyӅn hҥnăvƠăcѫăcҩu tә chӭc 

cӫa Bӝ Giaoăthôngăvұn tҧiăvƠăBѭuăđiӋn 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Cĕỉă ẾứăẬỐy͇ỏă đ͓ỉhă s͙ă 244-NQ-ảĐNN8ă ỉgàyă 31ă ỏháỉgă 3ă ỉĕỈă 1990ă Ếͯaăảộiă đồỉgăNhàă

ỉ˱ớẾ; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă196-ảĐBTăỉgàyă11ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1989ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă

đ͓ỉhăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏráẾhăỉhi͏ỈăqỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾăẾͯaăẾáẾăBộ, 
 
 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

BӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋnălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăchӏuătráchănhiӋmă
thӕngănhҩtăquҧnă lỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácăngƠnhăGiaoă thôngăvұnă tҧiăvƠăBѭuăđiӋnăbaoăgӗmăcácă
chuyênăngƠnhăđѭӡngăbӝ,ăđѭӡngăsҳt,ăđѭӡngăthuӹ,ăhƠngăkhông,ăbѭuăchínhăvƠăviӉnăthôngătheoăđúngă
chӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăvƠăluұtăphápăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam. 

ĐiӅuă2  

BӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋnăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1- Trênăcѫăsӣăđѭӡngălӕi,ăchínhăsách,ăchiӃnălѭӧcăkinhătӃă- xưăhӝiăcӫaăNhƠănѭӟc,ăxơyădӵngă
trìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăchiӃnălѭӧc,ăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăphátătriӇn,ăphѭѫngăhѭӟngămөcătiêuăvƠă
cácăcơnăđӕiălӟnăcӫaăkӃ hoҥchădƠiăhҥn,ă5ănĕmăvƠăhƠngănĕmăvӅătoƠnăngƠnhăgiaoăthôngăvұnătҧiăvƠă
bѭuăđiӋn. 

2- SoҥnăthҧoătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcácădӵăánăLuұt,ăPhápălӋnh,ăcácăchӃăđӝ,ăchínhăsáchă
vӅăgiaoăthôngăvұnătҧi,ăbѭuăchínhăvƠăviӉnăthôngăđӇăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrìnhăQuӕcăhӝi,ăHӝi đӗngă
NhƠănѭӟcăbanăhƠnhăhoһcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnh. 

BӝăbanăhƠnh:ăcácăquyăđӏnhănhằmăcөăthӇăhóaăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăcӫaăNhƠănѭӟc;ăcácătiêuă
chuҭn,ăđӏnhămӭcăkinhătӃă- kỹăthuұt,ăcácăquyătrình,ăquyăphҥmăchuyӇnăngƠnh;ăcácăchӃăđӝ,ăthӇălӋăvӅă
đĕngăkỦăkinhădoanhăvұnătҧiăhƠngăhóaăvƠăhƠnhăkhách,ăđĕngăkỦăsӱădөngămҥngălѭӟiăbѭuăchínhăviӉnă
thông,ăkӇăcҧămҥngălѭӟiăbѭuăchínhăviӉnăthôngăchuyênădùng;ăvӅăđĕngăkiӇmăkỹăthuұtăanătoƠnătheoă
tiêuăchuҭnăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃăcácăphѭѫngătiӋnăvұnătҧi,ăphѭѫngătiӋnănәi,ăcácăthiӃtăbӏă thôngătină
trongăphҥmăviăcҧănѭӟc;ăvӅăđĕngăkiӇmăkỹăthuұtăanătoƠnănӗiăhѫiăvƠăbìnhăchӏuăápălӵcăđѭӧcăsӱădөngă
trongăcácăngƠnhăgiaoăthôngăvұnătҧiăvƠăbѭuăđiӋn;ăvӅăsҧnăxuҩt,ăxuҩtănhұpăkhҭuăvƠăđĕngăkỦăkỹăthuұtă
cácăphѭѫngătiӋnăvұnătҧiăvƠăbѭuăchínhăviӉnăthông;ăvӅătìmăkiӃmăvƠăcӭuăhӝătrênăbiӇn,ătrênăkhông. 

3- CĕnăcӭăluұtăphápănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăvƠăCôngăѭӟcăquӕcătӃ: 

- QuyăđӏnhăvƠăcôngăbӕăhӋăthӕngăcҧngăbiӇn,ăcҧngăsông,ăsơnăbayădơnădөng,ăhӋăthӕngăluӗngă
lҥch,ăđѭӡngăsông,ăđѭӡngăsҳtăvƠăđѭӡngăbӝătrongăphҥmăvi cҧănѭӟc,ăvӅăphѭѫngătiӋnăvұnătҧiăđѭӡngă
sҳt,ăđѭӡngăsôngăvƠăđѭӡngăbӝăcӫaănѭӟcăngoƠiăraăvƠoălưnhăthәăViӋtăNamăvƠăcӫaăViӋtăNamăraănѭӟcă
ngoƠi. 

- ChoăphépăphѭѫngătiӋnăvұnătҧiăđѭӡngăthӫy,ăđѭӡngăsҳt,ăđѭӡngăbӝăcӫaănѭӟcăngoƠiăđѭӧcăra,ă
vƠoălưnhăthәănѭӟcăta;ăchoăphépăphѭѫngătiӋnăhƠngăkhôngădơnădөngănѭӟcăngoƠiăđѭӧcăvƠo,ăraăcácă
sơnăbay,ăhoһcăbayătheoăhƠnhălangăvƠăkhôngăphұnăđѭӧcăphơnăcôngăquҧnălỦ. 
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- KiӇmătraăanătoƠnăkỹăthuұtăđӕiăvӟiăcácăphѭѫngătiӋnăvұnătҧiăvƠăcácăđƠiăthôngătinătrênăcácă
phѭѫngătiӋnăvұnătҧiă theoăđúngăluұtăphápănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăvƠăluұtă lӋă
hƠngăhҧi,ăhƠngăkhông,ăđѭӡngăsҳt,ăđѭӡngăbӝ,ăbѭuăchínhăvƠăviӉnăthôngăquӕcătӃ. 

- TәăchӭcăviӋcătìmăkiӃmăvƠăcӭuăhӝăcácătaiănҥnătrênăbiӇnăvƠătrênăkhôngătheoăCôngăѭӟcăquӕcă
tӃăvƠăluұtăphápăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam. 

- TrìnhăNhƠănѭӟcăphêăchuҭnăvƠăcôngăbӕăviӋcăgiaănhұpă(hoһcărútăkhӓi),ăthӯaănhұnăvƠăthamă
giaă(hoһcăkhôngăthӯaănhұn,ăkhôngăthamăgia)ăcácătәăchӭc,ăcácăCôngăѭӟcăquӕcătӃăvӅăgiaoăthôngă - 
vұnătҧiă- bѭuăđiӋnăvƠăhƠngăkhôngădơnădөng. 

4- Quҧn lỦăvƠăphơnăphӕiătҫnăsӕăphátăsóngăchoăcácăđƠiăvôătuyӃnăđiӋnăthuӝcăcácănghiӋpăvөă
thôngătinăliênălҥc,ăphátăthanh,ătruyӅnăhìnhăvƠăcácăthiӃtăbӏăcóăphátăsóngăvôătuyӃnăđiӋnăthuӝcăcácă
nghiӋpăvөăkhácăcӫaăcácăcѫăquan,ătәăchӭc,ătѭănhơnăđһtătrênălưnhăthәăViӋtăNam. 

Quҧnă lỦă viӋcă cҩpă bằngă theoă tiêuă chuҭnă quӕcă giaă vƠă quӕcă tӃă cácă sƿă quană hƠngă hҧi,ă hƠngă
khôngădơnădөng,ătrѭӣngăđƠiăđiӋnăbáo,ăđiӋnăbáoăviênăhƠngăhҧi,ăhƠngăkhông,ăsƿăquanătƠuăsông,ătƠiă
xӃăxeălӱa...ătrongăphҥmăviăcҧănѭӟc. 

5- TәăchӭcăvƠăchӍăđҥoăcôngătácănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăkỹăthuұt;ătәăchӭcăvƠăhѭӟngădүnăviӋcă
đƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngăcánăbӝăkhoaăhӑcăkỹăthuұt,ăcánăbӝăquҧnălỦăgiaoăthôngăvұnătҧiă- bѭuăđiӋn. 

QuanăhӋăvӟiăcácătәăchӭcăliênăChínhăphӫ,ă tәăchӭcăvƠăhѭӟngădүnăviӋcăhӧpătácăquӕcătӃăcӫaă
toƠnăngƠnhătheoăquyăđӏnhăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟcăvӅăquanăhӋăhӧpătácăvӟiănѭӟcăngoƠi. 

6- TrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcăBӝăbanăhƠnhătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăcácă
quyăđӏnhăvӅăhӋăthӕngătәăchӭcăcӫaăngƠnh,ăvӅăcѫăquanăgiúpăBӝăvƠăgiúpăchínhăquyӅnăđӏaăphѭѫngă
quҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăngƠnhăgiaoăthôngăvұnătҧiă- bѭuăđiӋn;ăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăquҧnălỦăvӅă
tәăchӭcăvƠăcánăbӝ,ăvӅăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥng,ăsӱădөngăvƠăđưiăngӝăcánăbӝ,ăcôngănhơnăviênăgiaoăthôngă
vұnătҧiăvƠăbѭuăđiӋn. 

7- ThӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ătәăchӭcă
sӵănghiӋpăthuӝcăBӝăvƠăthuӝcăngƠnhătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

8- Thanhătra,ăkiӇmătraăcácăBӝ,ăcácăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫng,ătәăchӭcăvƠăcáănhơnăthuӝcă
mӑiăthƠnhăphҫnăkinhătӃ,ăkӇăcҧăcácătәăchӭcăvƠăcáănhơnănѭӟcăngoƠiătrongăviӋcăchҩpăhƠnhăcácăluұtă
lӋ,ăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăquyătrình,ăquyăphҥmăvӅăgiaoăthôngăvұnătҧiăbѭuăchínhăviӉnăthông. 

KiӃnănghӏăviӋcăsӱaăđәi,ăbưiăbӓ,ăhoһcăsӱaăđәi,ăbưiăbӓătheoăthҭmăquyӅn,ăcácăquyăđӏnh,ăthӇălӋă
cӫaăcácăngƠnh,ăđӏaăphѭѫngăviăphҥmăluұtălӋ,ăchínhăsách,ăchӃăđӝăvӅăgiaoăthôngăvұnătҧiăvƠăbѭuăđiӋn. 

ĐiӅuă3  

CѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋnăgӗmăcó: 
A)ăCácăcѫăquanăgiúpăBӝătrѭӣngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟc. 
- CácăVөăquҧnălỦătәngăhӧp: 
1- VөăKӃăhoҥch, 
2- VөăKhoaăhӑcă- Kỹăthuұt, 
3- VөăTәăchӭcăcánăbӝăvƠălaoăđӝng, 

4- VөăTƠiăchínhă- kӃătoán, 
5- VөăQuanăhӋăquӕcătӃ, 
6- ThanhătraăBӝ, 
7- Vĕnăphòng. 
- CácăVөăquҧnălỦăchuyênăngƠnh: 
8- VөăGiaoăthông, 
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9- VөăVұnătҧi, 
10- VөăBѭuăđiӋn, 
11- VөăHƠngăkhông. 
VƠămӝtăsӕăcѫăquanăgiúpăviӋcăkhácădoăBӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăvƠăBѭuăđiӋnăquyӃtăđӏnh. 

B)ăCácătәăchӭcăsӵănghiӋp: 

BӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋnătrìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtă
đӏnhăsҳpăxӃpălҥiăcácătәăchӭcăsӵănghiӋpăvƠăđƠoătҥoăhiӋnănayă(baoăgӗmăcҧăcácătәăchӭcăsӵănghiӋp,ă
đƠoătҥoăvӅăbѭuăđiӋn,ăhƠngăkhôngădơnădөng)ăchoăgӑnănhẹăvƠăhӧpălỦ. 

C)ăCácătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanh 

BӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋnăchӏuătráchănhiӋmăsҳpăxӃpăvƠăkiӋnătoƠnăcácătәă
chӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăhiӋnătrӵcăthuӝcăBӝă(baoăgӗmăcҧăcácătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăthuӝcă
cácăchuyênăngƠnhăbѭuăđiӋn,ăhƠngăkhôngădơnădөng)ăchoăphùăhӧpăvӟiăyêuăcҫuăđәiămӟiăquҧnă lỦă
NhƠănѭӟcăvӅăkinhătӃ. 

D)ăTәăchӭcăngƠnhăӣătӍnh 

SӣăGiaoăthôngăvұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋnăgiúpăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăvƠăđѫnăvӏăhƠnhăchínhătѭѫngă
đѭѫngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăngƠnhăgiaoăthôngăvұnătҧiăvƠăbѭuăđiӋnăӣăđӏaă
phѭѫng;ăchӏuăsӵăchӍăđҥoăvӅăchuyênămônănghiӋpăvөăcӫaăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋn. 

CácăBѭuăđiӋnăӣătӍnh,ăthƠnhăphӕălƠătәăchӭcăkinhădoanhăthuӝcăTәngăcôngătyăBѭuăchínhăviӉnă
thôngăViӋtăNam. 

ĐiӅuă4  

BӝăthӵcăhiӋnăquҧnălỦătheoăchӃăđӝăthӫătrѭӣng. 

GiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăcóămӝtăsӕăthӭătrѭӣng,ătrongăđóăcóămӝtăthӭătrѭӣngăthӭănhҩt. 

ĐiӅuă5  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh,ăcácăvĕnăbҧnătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhă
nƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă6  

Bӝă trѭӣngăGiaoă thôngăvұnă tҧi vƠăBѭuăđiӋn,ăBӝă trѭӣngă cácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyă banăNhƠă
nѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ă
thƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT. CHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1019,ăăỏờă01ă- 04 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 152-HĐBTăngƠyă12ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp TәngăcôngătyăPhơnăbónăvƠăHóaăchҩtăcѫăbҧn 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
XéỏăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăối͏Ếăsắịăx͇ịăệ̩iăỏổăẾhứẾăẾáẾăđ˯ỉăố͓ăs̫ỉăxỐ̭ỏăỆiỉhăếỊaỉhăỉgàỉhăhóaăẾh̭ỏ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăỉghi͏ịăỉặỉg, 

 
QUYӂTăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1  

ThƠnhălұpă"TәngăcôngătyăPhơnăbónăvƠăHóaăchҩtăcѫăbҧn"ă(sauăđơyăgӑiătҳtălƠăTәngăcôngătyă
HóaăchҩtăI)ătrênăcѫăsӣăcácăđѫnăvӏăkhaiăthácăvƠătuyӇnănguyênăliӋuăphөcăvөăchoăsҧnăxuҩtăphơnălơn,ă
cácăđѫnăvӏăchӃăbiӃnăphơnăbónăhóaăhӑc,ăcácăđѫnăvӏăhóaăchҩtăbҧoăvӋăthӵcăvұt,ăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtă
hóaăchҩtăcѫăbҧnăvƠăcácăđѫnăvӏănghiênăcӭu,ăđƠoătҥo,ădӏchăvөăvӅălƿnhăvӵcănƠy. 

TәngăcôngătyăHóaăchҩtăIălƠătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăhҥchătoánă
kinhă tӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuă riêng,ăđѭӧcămӣă tƠiăkhoҧnă tҥiăcácăngơnăhƠngă (kӇăcҧăNgơnăhƠngă
Ngoҥiăthѭѫng),ăcóătrөăsӣătҥiăthƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăcóăchiănhánhătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinh. 

ĐiӅuă2  

TәngăcôngătyăHóaăchҩtăIăđѭӧcătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngătheoăquyăchӃăcӫaăLiênăhiӋpăsҧnăxuҩtă- 
kinhădoanhăquyăđӏnhăӣăĐiӅuălӋăLiênăhiӋpăXíănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă
27-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1989ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

CácăđѫnăvӏăthuӝcăTәngăcôngătyăHóaăchҩtăIălƠănhӳngăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ăcóătѭăcáchă
phápănhơn,ăhҥchă toánăkinhă tӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuă riêng,ăđѭӧcămӣă tƠiăkhoҧnă tҥiăngơnăhƠng, 
hoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăXíănghiӋpăcôngănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă50-
HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

ĐiӅuă3  

TәngăcôngătyăcóătráchănhiӋmăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhăvƠătrӵcătiӃpăxuҩt,ănhұpăkhҭuăcácăloҥiăhƠngă
hóaăthuӝcăcácăngƠnh:ănguyênăliӋuăhóaăchҩtăphөcăvөăsҧnăxuҩtăphơnăbón,ăphơnăbónăcácăloҥi,ăcácăhóaă
chҩtăbҧoăvӋăthӵcăvұt,ăcácăloҥiăhóaăchҩtăcѫăbҧn.ăQuyӅnăhҥnăvƠănhiӋmăvөăcөăthӇăvƠăquyăchӃăhoҥtăđӝngă
cӫaăTәngăcôngătyăvƠăcӫaăcácăđѫnăvӏăthƠnhăviênătrongăTәngăcôngătyăđѭӧcăquyăđӏnhătrongăđiӅuălӋătә 
chӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcôngătyădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă4  

Tәngăcôngă tyăHóaăchҩtă Iăchӏuăsӵăquҧnă lỦăNhƠănѭӟcă trӵcă tiӃpăcӫaăBӝăCôngănghiӋpănһng,ă
đӗngăthӡiăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăkhácăvӅănhӳngăvҩnăđӅăcó liênă
quanătheoăphápăluұtăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă5  

ĐӭngăđҫuăTәngăcôngătyăHóaăchҩtăIălƠăTәngăGiámăđӕcădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәă
nhiӋm;ăgiúpăviӋcăTәngăGiámăđӕcăcóămӝtăsӕăPhóăTәngăgiámăđӕcădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpă
nһngăbәănhiӋm.ăKӃătoánătrѭӣngăcӫaăTәngăcôngătyădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăbәănhiӋm. 
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ĐiӅuă6  

BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăThӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠă
nѭӟc,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră206ă- 207 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 153-HĐBTăngƠyă12ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng  
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp TәngăcôngătyăMáyăđӝng lӵc  

vƠăMáyănôngănghiӋp 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
XéỏăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăối͏Ếăsắịăx͇ịăệ̩iăỏổăẾhứẾăs̫ỉăxỐ̭ỏă- ỆiỉhăếỊaỉhăẾͯaăỉgàỉhăẾ˯ăỆhí; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCộỉgăỉghi͏ịăỉặỉg, 

 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

ThƠnhălұpăTәngăcôngătyăMáyăđӝngălӵcăvƠăMáyănôngănghiӋp trênăcѫăsӣăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtă
- kinhădoanh,ădӏchăvө,ănghiênăcӭu,ăđƠoătҥoăvӅălƿnhăvӵcămáyăđӝngălӵcăvƠămáyănôngănghiӋpăhiӋnădoă
BӝăCôngănghiӋpănһngăquҧnălỦăvƠăcácăđѫnăvӏăcùngăngƠnhădoăBӝăkhácăgiaoăsang. 

TәngăcôngătyăMáyăđӝngălӵcăvƠăMáyănôngănghiӋp lƠătәăchӭcăsҧnăxuҩtă- kinhădoanh,ăcóătѭă
cáchăphápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăcácăngơnă
hƠngă(kӇăcҧăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫng). 

TrөăsӣăcӫaăTәngăcôngătyăđóngătҥiăthƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăcóăchiănhánhătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíă
Minh. 

ĐiӅuă2  

TәngăcôngătyăMáyăđӝngălӵcăvƠăMáyănôngănghiӋp đѭӧcătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngătheoăQuyăchӃă
cӫaăLiênăhiӋpăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăquyăđӏnhăӣăĐiӅuălӋăLiênăhiӋpăXíănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhă
kèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă27-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1989ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

Cácăđѫnăvӏă thuӝcăTәngăcôngătyăMáyăđӝngălӵcăvƠăMáyănôngănghiӋp lƠănhӳngăđѫnăvӏăsҧnă
xuҩtăkinhădoanh,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣă
tƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng,ăhoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăXíănghiӋpăcôngănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhă
kèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă50-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

ĐiӅuă3  

TәngăcôngătyăcóătráchănhiӋmăsҧnăxuҩtăkinhădoanhădӏchăvөăvƠătrӵcătiӃpăxuҩtănhұpăkhҭuăcácă
sҧnăphҭmăvӅămáyăđӝngălӵc,ămáyăkéo,ămáyănôngănghiӋp,ăô-tô,ăxeămáy,ăphөătùng. 

QuyӅnăhҥnăvƠănhiӋmăvөăcөăthӇăvƠăquyăchӃăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcôngătyăvƠăcӫaăcácăđѫnăvӏă
thƠnhăviênătrongăTәngăcôngătyăđѭӧcăquyăđӏnhătrongăĐiӅuălӋătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcôngă
ty doăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă4  

TәngăcôngătyăMáyăđӝngălӵcăvƠăMáyănôngănghiӋp chӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcătrӵcătiӃpăcӫaă
BӝăCôngănghiӋpănһng,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăkhácă
vӅăcácăvҩnăđӅăcóăliênăquanătheoăphápăluұtăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă5  

ĐӭngăđҫuăTәngă côngă tyăMáyă đӝngă lӵcă vƠăMáyă nôngănghiӋp lƠăTәngăGiámăđӕcă doăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋm;ăgiúpăviӋcăTәngăGiámăđӕcăcóămӝtăsӕăPhóăgiámăđӕcădoăBӝătrѭӣngăBӝă
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CôngănghiӋpănһngăbәănhiӋm.ăKӃătoánătrѭӣngăcӫaăTәngăcôngătyădoăBӝ trѭӣngăBӝăTƠiăchínhăbәă
nhiӋm. 

ĐiӅuă6  

BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăThӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠă
nѭӟc,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră208ă- 209 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 154-HĐBTăngƠyă12ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăLiênăđoƠnăDҫu mӓ vƠăKhíăđӕt ViӋt Nam 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
XéỏăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăối͏Ếăsắịăx͇ịăệ̩iăỏổăẾhứẾăs̫ỉăxỐ̭ỏă- ỆiỉhăếỊaỉhăỉgàỉhăế̯ỐăỆhí; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăỉghi͏ịăỉặỉg, 
 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

 
ĐiӅuă1  
ThƠnhălұpăLiênăđoƠnăDҫuămӓăvƠăKhíăđӕtăViӋtăNamătrênăcѫăsӣăhӧpănhҩtăcácătәăchӭcălƠmă

côngă tácădҫuăkhíă thuӝcăTәngăcөcăDҫuăkhíăcũ,ăCôngă tyăXuҩtănhұpăkhҭuădҫuăkhíă (Petechim)ăvƠă
TәngăcôngătyăXĕngădҫuăthuӝcăBӝăThѭѫngănghiӋp. 

LiênăđoƠnăDҫuămӓăvƠăKhíăđӕtăViӋtăNamălƠătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcóătѭăcáchăphápă
nhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng (kӇăcҧă
NgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫng). 

TrөăsӣăcӫaăLiênăđoƠnăđóngă tҥiă thƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăcóăchiănhánhă tҥiă thƠnhăphӕăHӗăChíă
Minh. 

ĐiӅuă2  
LiênăđoƠnăDҫuămӓăvƠăKhíăđӕtăViӋtăNamăđѭӧcătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngătheoăquyăchӃăcӫaătәă

chӭcăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhăquyăđӏnhăӣăĐiӅuălӋăLiênăhiӋpăxíănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhăkèmă
theoăNghӏăđӏnhăsӕă27-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1989ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

CácăđѫnăvӏăthuӝcăLiênăđoƠnăDҫuămӓăvƠăKhíăđӕtăViӋtăNamălƠănhӳngăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhă
doanh,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnă
tҥiăngơnăhƠng,ăhoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăXíănghiӋpăcôngănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhăkèmătheoă
Nghӏăđӏnhăsӕă50-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

ĐiӅuă3  
LiênăđoƠnăcóă tráchănhiӋmănghiênăcӭu,ă tìmăkiӃm,ă thĕmădò,ăkhaiă thácăchӃăbiӃn,ăxuҩtănhұpă

khҭu,ătәăchӭcătiêuăthөătrênăthӏătrѭӡngănӝiăđӏaăcácăsҧnăphҭmădҫuămӓăvƠăkhíăđӕt.ăNhiӋmăvө,ăquyӅnă
hҥn cөă thӇăvƠăquyăchӃăhoҥtăđӝngăcӫaăLiênăđoƠnăvƠăcӫaăcácăđѫnăvӏă thƠnhăviênă trongă liênăđoƠnă
đѭӧcăquyăđӏnhătrongăĐiӅuălӋătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăLiênăđoƠnădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpă
nһngăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă4  
LiênăđoƠnăDҫuămӓăvƠăKhíăđӕtăViӋtăNamăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcătrӵcătiӃpăcӫaăBӝăCôngă

nghiӋpănһng,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăkhácăvӅăcácăvҩnă
đӅăcóăliênăquanătheoăphápăluұtăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă5  
ĐӭngăđҫuăLiênăđoƠnăDҫuămӓăvƠăKhíăđӕtăViӋtăNamă lƠăTәngăGiámăđӕcădoăChӫă tӏchăHӝiă

đӗngăBӝ trѭӣngăbәănhiӋm,ăgiúpăviӋcăTәngăGiámăđӕcăcóămӝtăsӕăPhóăTәngăgiámăđӕcădoăBӝătrѭӣngă
BӝăCôngănghiӋpănһngăbәănhiӋmăvƠămӝtăkӃătoánătrѭӣngădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăbәănhiӋm. 

ĐiӅuă6  
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BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng,ăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋp,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính, 
ThӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtă
đӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră209ă- 210 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 155-HĐBTăngƠyă12ăthángă5ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp TәngăcôngătyăMáy vƠ ThiӃt bӏ côngă

nghiӋp 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕm 1981; 
XéỏăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăối͏Ếăsắịăx͇ịăệ̩iăỏổăẾhứẾăs̫ỉăxỐ̭ỏă- ỆiỉhăếỊaỉhăẾͯaăỉgàỉhăẾ˯ăỆhí; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăỉghi͏ịăỉặỉg, 
 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

 
ĐiӅuă1  
ThƠnhălұpăTәngăcôngătyăMáyăvƠăThiӃtăbӏăcôngănghiӋp trênăcѫăsӣăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtă- kinh 

doanh,ădӏchăvө,ănghiênăcӭuăvƠăđƠoătҥoăvӅălƿnhăvӵcăchӃătҥoămáyăvƠăthiӃtăbӏăcôngănghiӋpăhiӋnădoă
BӝăCôngănghiӋpănһngăquҧnălỦăvƠăcácăđѫnăvӏăthuӝcăngƠnhădoăBӝăkhácăchuyӇnăsang. 

Tәngăcôngă tyăMáyăvƠăThiӃtăbӏăcôngănghiӋp lƠă tәăchӭcăsҧnăxuҩtă - kinhădoanh,ăcóă tѭăcáchă
phápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăngơnăhƠng (kӇă
cҧăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫng). 

TrөăsӣăcӫaăTәngăcôngătyăđóngătҥiăthƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăcóăchiănhánhătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíă
Minh. 

ĐiӅuă2  
TәngăcôngătyăMáyăvƠăThiӃtăbӏăcôngănghiӋp đѭӧcătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngătheoăquyăchӃăcӫaă

LiênăhiӋpăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ăquyăđӏnhăӣăĐiӅuă lӋăLiênăhiӋpăxíănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhă
kèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă27-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1989ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

CácăđѫnăvӏăthuӝcăTәngăcôngătyăMáyăvƠăThiӃt bӏăcôngănghiӋp lƠănhӳngăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhă
doanh,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnă
tҥiăngơnăhƠng,ăhoҥtăđӝngă theoăĐiӅuă lӋăxíănghiӋpăcôngănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnhăkèmătheoă
Nghӏăđӏnhăsӕă50-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

ĐiӅuă3  
TәngăcôngătyăcóătráchănhiӋmăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhădӏchăvөăvƠăxuҩtănhұpăkhҭuătrӵcătiӃpăcácă

loҥiămáy,ăthiӃtăbӏăcôngănghiӋpălẻ,ăthiӃtăbӏătoƠnăbӝ,ăcácăloҥiăphөătùngăsӱaăchӳa,ăthayăthӃăcácăloҥiă
côngăcө,ădөngăcөăchoăcácăngƠnh. 

QuyӅnăhҥnăvƠănhiӋmăvөăcөăthӇăvƠăquyăchӃăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcôngătyăvƠăcӫaăcácăđѫnăvӏă
thƠnhăviênătrongăTәngăcôngătyăđѭӧcăquyăđӏnhătrongăĐiӅuălӋătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcôngă
tyădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă4  
Tәngăcôngă tyăMáyăvƠăThiӃtăbӏă côngănghiӋp chӏuă sӵăquҧnă lỦăNhƠănѭӟcă trӵcă tiӃpă cӫaăBӝă

CôngănghiӋpănһng,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăkhácăvӅă
cácăvҩnăđӅăcóăliênăquanătheoăquyăđӏnhăcӫaăphápăluұtăhiӋnăhƠnh. 

 
ĐiӅuă5  
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ĐӭngăđҫuăTәngă côngă ty MáyăvƠăThiӃtăbӏă côngănghiӋp lƠăTәngăGiámăđӕcă doăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăbәănhiӋm;ăgiúpăviӋcăTәngăGiámăđӕcăcóămӝtăsӕăPhóăTәngăgiámăđӕcădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngă
nghiӋpănһngăbәănhiӋm.ăKӃătoánătrѭӣngăcӫaăTәngăcôngătyădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăbәănhiӋm. 

 
ĐiӅuă6  
BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăThӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠă

nѭӟc,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ă
đһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră210ă- 211 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 156-HĐBTăngƠyă12ăthángă5ănĕmă1990  
cӫa Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Tәngăcôngăty 

KhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃm ViӋt Nam 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
XéỏăyêỐăẾ̯ỐăẾͯaăối͏Ếă sắịăx͇ịă ệ̩iă ỏổăẾhứẾăẾáẾăđ˯ỉăố͓ă s̫ỉă xỐ̭ỏă - ỆiỉhăếỊaỉh,ăỉgàỉhăỈ͗ă - 

ệỐy͏ỉăỆiỈ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăỉghi͏ịăỉặỉg, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

ThƠnhălұpăTәngăcôngătyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmăViӋtăNamătrênăcѫăsӣăcácăđѫnăvӏăthĕmădòăđӏaă
chҩt,ăkhaiăthác,ătuyӇnăluyӋnăvƠăcácăđѫnăvӏănghiênăcӭu,ăđƠoătҥo,ădӏchăvөăcácăloҥiăkhoángăsҧnăquỦ,ă
hiӃmăhiӋnănay. 

TәngăcôngătyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmăViӋtăNamălƠătәăchӭcăsҧnăxuҩtă- kinhădoanh,ăcóătѭăcáchă
phápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ;ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăcácăngơnăhƠngă
(kӇăcҧăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫng). 

TrөăsӣăcӫaăTәngăcôngătyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmăViӋtăNamăđóngătҥiăthƠnhăphӕăHƠăNӝiăvƠăcóă
chiănhánhătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinh. 

ĐiӅuă2  

Tәngăcôngă tyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmăViӋtăNamăđѭӧcă tәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngătheoăquyăchӃă
cӫaătәăchӭcăsҧnăxuҩtă- kinhădoanhăquyăđӏnhăӣăĐiӅuălӋăLiênăhiӋpăcácăxíănghiӋpăquӕcădoanhă(bană
hƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă27-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1989ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

Cácăđѫnăvӏă thuӝcăTәngă côngă tyăKhoángă sҧnăquỦ,ăhiӃmă lƠănhӳngăđѫnăvӏă sҧnăxuҩtă - kinh 
doanh,ăcóătѭăcáchăphápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃ,ăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăriêng,ăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnă
tҥiăngơnăhƠng,ăhoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăXíănghiӋpăcôngănghiӋpăquӕcădoanhă(banăhƠnh kèmătheoă
Nghӏăđӏnhă50-HĐBTăngƠyă22ăthángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng). 

ĐiӅuă3  

TәngăcôngătyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmăViӋtăNamălƠătәăchӭcăduyănhҩtăđѭӧcăNhƠănѭӟcăgiaoă
nhiӋmăvөătәăchӭcăthĕmădòămӓ,ăkhaiăthác,ătuyӇnăluyӋnăvƠăkinhădoanhăcácăloҥiăkhoángăsҧnăvƠăkim 
loҥiăquỦ,ăhiӃmă(thiӃc,ăvonfram,ăđҩtăhiӃm,ăvƠngăvƠăđáăquỦ)ătrongăcҧănѭӟc. 

NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăcөăthӇăvƠăquyăchӃăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcôngătyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmă
ViӋtăNamăvƠăcӫaăcácăđѫnăvӏăthƠnhăviênătrongăTәngăcôngătyăđѭӧcăquyăđӏnhătrongăĐiӅuălӋătәăchӭcă
vƠăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcôngătyădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă4  

TәngăcôngătyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmăViӋtăNamăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcătrӵcătiӃpăcӫaăBӝă
CôngănghiӋpănһng,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăkhácăvӅă
cácăvҩnăđӅăcóăliênăquanătheoăphápăluұtăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă5  
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ĐӭngăđҫuăTәngăcôngătyăKhoángăsҧnăquỦ,ăhiӃmăViӋtăNamălƠăTәngăGiámăđӕcădoăChӫătӏchăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋm;ăgiúpăviӋcăTәngăGiámăđӕcăcóămӝtăsӕăPhóăTәngăgiámăđӕcădoăBӝătrѭӣngăBӝă
CôngănghiӋpănһngăbәănhiӋm,ăvƠămӝtăkӃătoánătrѭӣngădoăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăbәănhiӋm. 

 
ĐiӅuă6  
BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng,ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính,ăThӫătrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠă

nѭӟc,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵc thuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră211ă- 212 

 

385



Nghӏ đӏnh sӕ 281-HĐBTăngƠyă07ăthángă8ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp hӋ thӕng thu thuӃ nhƠănѭӟc 

trӵc thuӝc Bӝ TƠiăchính 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
ĐểăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăẾỵỉgăỏáẾăỏhỐăỏhỐ͇;ăỏhựẾăhi͏ỉăẾáẾăệỐ̵ỏăỏhỐ͇,ăịháịăệ͏ỉhăỏhỐ͇ăẾͯaăNhàăỉ˱ớẾ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTàiăẾhíỉhăốàăBộăỏr˱ởỉg,ăTr˱ởỉgăẽaỉăBaỉăTổăẾhứẾă- Cáỉăẽộă

ẾͯaăChíỉhăịhͯ, 
 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

ThƠnhă lұpăHӋă thӕngă thuă thuӃăNhƠănѭӟcă trӵcă thuӝcăBӝăTƠiă chínhă đӇă quҧnă lỦă thӕngănhҩtă
trongăcҧănѭӟcăcôngătácăthuăthuӃăvƠăcácăkhoҧnăthuăkhácăcӫaăngơnăsáchăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă2  

HӋăthӕngăthuăthuӃăNhƠănѭӟcăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 
1- BiênăsoҥnăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăvӅăthuӃăvƠăcácăkhoҧnăthuăkhácăđӇătrìnhăcácăcѫăquanăcóă

thҭmăquyӅnăbanăhƠnhăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăthӕngănhҩtăcácăvĕnăbҧnănƠyătrongăcҧănѭӟc. 

2- XơyădӵngăkӃăhoҥchăthu thuӃăvƠăthuăkhácătӯăcѫăsӣăđӇătәngăhӧpăvƠoădӵătoánăngơnăsáchă
NhƠănѭӟcătrìnhăcҩpătrênătrӵcătiӃpăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcùngăcҩp. 

3- ThӵcăhiӋnăcácănghiӋpăvөăthuăthuӃăvƠăthuăkhácăđӕiăvӟiăcácăđӕiătѭӧngănӝpăthuӃ,ăđӕiătѭӧngă
chӏuăthuӃătheoăđúngăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc: tínhăthuӃ,ălұpăsәăthuӃ,ăthôngăbáoăsӕăthuӃăphҧiănӝp,ă
phátăhƠnhăcácălӋnhăthuăthuӃăvƠăthuăkhác...;ăđônăđӕcăthӵcăhiӋnănӝpăđҫyăđӫăkӏpăthӡiămӑiăkhoҧnăthuă
vƠoăkhoăbҥcăNhƠănѭӟc;ăxemăxétăvƠăđӅănghӏăxétămiӉnăthuӃ,ăgiҧmăthuӃăvƠăcácăkhoҧnăthuăkhácăthuӝcă
thҭmăquyӅnătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc;ăthӵcăhiӋnăthanhăquyӃtătoánăkӃtăquҧăthuăthuӃăđӃnătӯngă
hӝănӝpăthuӃ. 

4- ĐѭӧcăquyӅnăyêuăcҫuăcácăđӕiătѭӧngănӝpăthuӃăvƠăcácătәăchӭc,ăcáănhơnăliênăquanăcungăcҩpă
đҫyăđӫ,ăkӏpăthӡiăhӗăsѫăcҫnăthiӃtăchoăviӋcătínhătoánăcácăkhoҧnăthuă(kӇăcҧăkӃă hoҥchăkinhătӃă- tƠiă
chínhăcӫaăcácăBӝ,ăngƠnhăvƠăcѫăsӣ). 

CùngăcácăcѫăquanăchӭcănĕngăxétăduyӋtăđĕngăkỦăkinhădoanh,ătrӵcătiӃpăquҧnălỦăhӗăsѫăđĕngăkỦă
kinhădoanhăvƠăcácătƠiăliӋuăliênăquanăđӃnăcôngătácăthuăthuӃăcӫaăcácăđӕiătѭӧngănӝpăthuӃ. 

5- ĐӕiăvӟiăcácăđӕiătѭӧngănӝpăthuӃăviăphҥmăcácăquyăđӏnhăvӅăchӃăđӝăthuăcӫaăNhƠănѭӟc,ăcѫă
quanăthuӃăcóăquyӅnăҩnăđӏnhăsӕăthuӃăphҧiănӝpăvƠăxӱălỦăbằngăcácăbiӋnăphápăchӃătƠiătheoăluұtăđӏnh,ă
hoһcălұpăhӗăsѫăkhӣiătӕătrѭӟcăcѫăquanăphápăluұt. 

6- Thanhătra,ăkiӇmătraăviӋcăchҩpăhƠnhăchínhăsáchăchӃăđӝăthuănӝpăcӫaăđӕiătѭӧngănӝpăthuӃăvƠă
trongănӝiăbӝăngƠnhă thuӃ.ăKiӇmătra,ăkiӇmăsoátăsәă sáchăkӃă toán,ăchӭngă tӯ...ăcóă liênăquanăđӃnăsӕă
thuӃăphҧiănӝpăcӫaăcácăđӕiă tѭӧngănӝpă thuӃ;ăgiҧiăquyӃtăcácăkhiӃuă tӕă thuӝcă thҭmăquyӅnă theoă luұtă
đӏnh. 

7- Tәăchӭcăcôngătácăthôngătin,ăbáoăcáo,ăthӕngăkê,ăphơnătíchătìnhăhìnhăvƠăkӃtăquҧăthuăthuӃă
phөcăvөăchoăviӋcăchӍăđҥo,ăđiӅuăhƠnhăcӫaăcácăcѫăquanăcҩpătrên,ăӪyăbanănhơnădơnăđӗngăcҩpăvƠăcácă
cѫăquanăcóăliênăquan. 
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8- QuҧnălỦăvӅătәăchӭc,ăbiênăchӃ,ăcánăbӝăvƠăkinhăphíăchiătiêuăcӫaătoƠnăbӝăhӋăthӕngăthuăthuӃă
theoăđúngă cácă quyăđӏnhă hiӋnăhƠnhă cӫaăNhƠănѭӟcăvƠă theoă sӵăphơnă cҩpă cӫaăBӝă trѭӣngăBӝăTƠiă
chính;ătәăchӭcăbӗiădѭӥngăchínhătrӏ,ăchuyênămôn,ănghiӋpăvөăchoăđӝiăngũăcánăbӝăthuӃ. 

ĐiӅuă3  

HӋăthӕngăthuăthuӃăNhƠănѭӟcăđѭӧcătәăchӭcănhѭăsau: 

1- ӢăTrungăѭѫng,ăcóăTәngăcөcăThuӃătrӵcăthuӝcăBӝăTƠiăchính. 

BӝămáyăgiúpăviӋcăcѫăquanăTәngăcөcăgӗmămӝtăsӕăphòngăchӭcănĕngăvƠăphòngănghiӋpăvө. 

TәngăcөcăThuӃădoămӝtăTәngăCөcătrѭӣng phөătráchăvƠăcóămӝtăsӕăPhóăTәngăCөcătrѭӣng giúpă
viӋc. 

2- ӢăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵc thuӝcăTrungăѭѫngă(sauăđơyăgӑiăchungălƠătӍnh)ăcóăcácă
CөcăthuӃătrӵcăthuӝcăTәngăcөcăThuӃ,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăchӍăđҥoăsongătrùngăcӫaăӪyăbanănhơnădơnă
cùngăcҩp. 

CөcăthuӃădoămӝtăCөcătrѭӣngăphөătráchăvƠăcóămӝtăsӕăPhóăcөcătrѭӣngăgiúpăviӋc. 

Lѭѫngăcӫaăcánăbӝălưnhăđҥo cácăCөcăthuӃăđѭӧcăápădөngănhѭăđӕiăvӟiăcácăSӣăӣăđӏaăphѭѫng. 

3- Ӣăcácăquұn,ăhuyӋn,ăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫngă(sauăđơyăgӑiăchungălƠăhuyӋn)ăcóăChiăcөcăthuӃă
thuӝcăCөcăthuӃ,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăchӍăđҥoăsongătrùngăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăcùngăcҩp. 

ChiăcөcăthuӃădoămӝtăChiăcөc trѭӣngăphөătráchăvƠăcóămӝtăsӕăPhóăchiăcөcătrѭӣngăgiúpăviӋc. 

LѭѫngăcӫaăcánăbӝălưnhăđҥoăChiăcөcăđѭӧcăápădөngănhѭăđӕiăvӟiăcácăphòng,ăbanăcӫaăhuyӋn. 

TәngăcөcăthuӃ,ăCөcăthuӃăvƠăChiăcөcăthuӃălƠătәăchӭcătrongăhӋăthӕngăhƠnhăchínhăNhƠănѭӟc,ă
cóătѭăcáchăphápănhơnăcôngăquyӅn,ăcóăconădҩuăriêngăvƠăđѭӧcămӣătƠiăkhoҧnătҥiăKhoăbҥcăNhƠănѭӟc. 

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăquyăđӏnhăcөăthӇăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ă tәăchӭcăbӝămáyăcӫaătәngă
cөcăthuӃ,ăCөcăthuӃăvƠăChiăcөcăthuӃ. 

ĐiӅuă4  

1- BiênăchӃăcӫaăhӋăthӕngăthuăthuӃăNhƠănѭӟcăđѭӧcăxácăđӏnhăcĕnăcӭăvƠoănhiӋmăvөăthuăvƠăđӕiă
tѭӧngăquҧnălỦăthuăthuӃ. 

2- KinhăphíăhoҥtăđӝngăcӫaăhӋăthӕngăthuăthuӃăNhƠănѭӟcădoăngơnăsáchăTrungăѭѫngăđƠiăthӑăvƠă
đѭӧcătәngăhӧpăvƠoădӵătoánăchiăcӫaăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă5  

HӋăthӕngăthuăthuӃăNhƠănѭӟcăđѭӧcălұpăquỹăkhenăthѭӣngătínhătheoătӹălӋăphҫnătrĕmă(%)ătrênă
sӕăthuӃăthӵcăthu.ăMӭcătríchăcөăthӇădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhătheoăđӅănghӏăcӫaă
BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă6  

1- ChӭcădanhăviênăchӭcăcӫaăhӋăthӕngăthuăthuӃăNhƠănѭӟcăgӗmăcácăviênăchӭcălưnhăđҥo,ănhơnă
viênăthuӃ,ăkiӇmăsoátăviênăthuӃăvƠăthanhătraăviênăthuӃ. 

2- ViênăchӭcăthuӃălƠăngѭӡiăcóăphҭmăchҩtăchínhătrӏ,ăkiӃnăthӭcăphápăluұt,ăhiӇuăbiӃtăchínhăsáchă
cӫaăNhƠănѭӟcăvӅăkinhătӃă- tƠiăchính,ăcóătrìnhăđӝăchuyênămônănghiӋpăvө,ătínhătәăchӭcăvƠăkӹăluұt. 

3- BanăTәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫăcөăthӇăhóaăchӭcădanh,ătiêuăchuҭnănghiӋpăvөăviênă
chӭcăthuӃătheoăđӅănghӏăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă7  
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CánăbӝătrӵcătiӃpălƠmăcôngătácăthuăthuӃăđѭӧcăcҩpătrangăphөc,ăphùăhiӋu,ăsӕăhiӋu,ăchӭngăminhă
thѭ,ăphѭѫngătiӋnălƠmăviӋcătheoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

ĐiӅuă8  

CѫăquanăthuӃăđһtătҥiăđӏaăphѭѫngăchӏuăsӵălưnhăđҥoăsongătrùngăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhă
vƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh: 

1- Bӝă trѭӣngăBӝăTƠiă chínhăchӏuă tráchănhiӋmă trѭӟcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăvӅăcôngă tácă thuă
thuӃătrongăphҥmăviăcҧănѭӟcăthôngăquaăbӝămáyăthuӃăNhƠănѭӟc. 

2- TrongăphҥmăviăquyӅnăhҥnădoăLuұtăđӏnh,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩpăchӏuătráchă
nhiӋmăchӍăđҥoăcôngătácăthuăthuӃătrênăđӏaăbƠn;ăcĕnăcӭăvƠoăthҭmăquyӅnăquyăđӏnhătrongăluұtăthuӃ,ă
đѭӧcăraăquyӃtăđӏnhăhoһcăđӅănghӏăcҩpătrênăquyӃtăđӏnhămiӉnăthuӃ,ăgiҧmăthuӃătheoătӡătrìnhăcӫaăcѫă
quanăthuӃ;ăchӍăđҥo,ăkiӇmătra,ăgiámăsátăcѫăquanăthuăthuӃătrongăviӋcăthiăhƠnhăcácăquyăđӏnhăcӫaăNhƠă
nѭӟcăvӅăthuӃăvƠăthuăkhác;ăchӍăđҥoăcácăcѫăquanăchuyênămônăcóăliênăquanăphӕiăhӧpăchһtăchӁăvӟiăcѫă
quanăthuӃăbҧoăđҧmăthӵcăhiӋnătӕtăkӃăhoҥchăthuăngơnăsáchăNhƠănѭӟcătrênăđӏaăbƠn. 

TrongătrѭӡngăhӧpăcҫnăthiӃt,ăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩpăcóăthӇăthƠnhălұpăBanăchӍăđҥoăcôngătácă
thuăthuӃătrênăđӏaăbƠn.ăBanăchӍăđҥoăcôngătácăthuăthuӃădoămӝtăPhóăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcùngă
cҩpălƠmăTrѭӣngăban,ăđҥiădiӋnăcѫăquanăthuӃălƠmăӪyăviênăthѭӡngătrӵc,ăđҥiădiӋnăcѫăquanătƠiăchínhă
vƠăcácăcѫăquanănӝiăchínhălƠmăӫyăviên. 

3- TùyătìnhăhìnhăcөăthӇăӣătӯngăđӏaăbƠn,ăcѫăquanăthuӃăcóăthӇăӫyănhiӋmăchoăӪyăbanănhơnădơnă
xư,ăphѭӡngăvƠăcҩpă tѭѫngăđѭѫngă (sauăđơyăgӑiăchung lƠăxư)ă trӵcă tiӃpă tәăchӭcă thuămӝtăsӕăkhoҧnă
thuӃăvƠăthuăkhácăcӫaăngơnăsáchăNhƠănѭӟc.ăӪyăbanănhơnădơnăxưăđѭӧcăhѭӣngămӝtăkhoҧnăkinhăphíă
tínhă theoă tӹă lӋă phҫnă trĕmă (%)ă trênă sӕă thuӃă thӵcă thuă đӇă chiă tiêuă choă cácă nghiӋpă vөă thu,ă khenă
thѭӣngănhӳngăcáănhơnăvƠăđѫnăvӏăcóăthƠnhătíchătrongăcôngătácăthuăthuӃ.ăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhă
quyăđӏnhămӭcătríchăvƠăviӋcăsӱădөngăkhoҧnăkinhăphíănƠy. 

4- CácăcѫăquanăthuӃăcóătráchănhiӋmăbáoăcáoăӪyăbanănhơnădơnăvӅăchӫătrѭѫngăvƠăbiӋnăphápă
tĕngăcѭӡngăcôngătácăquҧnălỦăthuăthuӃăvƠătìnhăhìnhăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăthuăthuӃătrênăđӏaăbƠn;ăphӕiă
hӧpăchһtăchӁăvӟiăcѫăquanătƠiăchínhăcùngăcҩpătrongăviӋcăthӕngănhҩtăkӃăhoҥchăthuăvƠăquҧnălỦăthu,ă
cungăcҩpăthôngătin,ăsӕăliӋuăcóăliênăquanăđӃnăviӋcăquҧnălỦăngơnăsáchăӣăđӏaăphѭѫng. 

5- ViӋcăbәănhiӋmăcácăcánăbӝălưnhăđҥoăcҩpătrѭӣngăcѫăquanăthuăthuӃăӣăđӏaăphѭѫngăcҫnăcóăsӵă
thӓaăthuұnăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăcùngăcҩp.ăViӋcăđӅăbҥtăcánăbӝălưnhăđҥoătӯătrѭӣng,ăphóăphòngătrӣă
lênăӣăcácăCөcăvƠăChiăcөcăthuӃăphҧiăcóăsӵăthamăgiaăỦăkiӃnăcӫaătәăchӭcăchínhăquyӅnăđӏaăphѭѫngă
cùngăcҩp. 

6- Mӑiă tәă chӭc,ămӑiă côngădơnă cóă tráchă nhiӋmă cӝngă tác,ă giúpă đӥă cѫă quană thuӃă lƠmă trònă
nhiӋmăvө;ăgópăỦăphêăbình,ăxơyădӵngăngƠnhăthuӃ;ăkhiӃuănҥi,ătӕăcáoăviӋcălƠmăsaiătráiăcӫaăcánăbӝă
thuӃăvƠăyêuăcҫuăhӑăthӵcăhiӋnăđúngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaămình. 

NghiêmăcҩmămӑiăhƠnh viăcҧnătrӣăhoһcăchӕngăcánăbӝăthuӃăthiăhƠnhănhiӋmăvө. 

ĐiӅuă9  

BӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchínhăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

ĐiӅuă10  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ.ăMӑiăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏă
đӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
chӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
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Nghӏ đӏnh sӕ 283-HĐBTăngƠyă08ăthángă8ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăbanăhƠnhăQuy chӃ vӅ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng cӫaăcѫăquanăđҥi 

diӋn kinh tӃ thѭѫngămҥi ViӋt Nam ӣ nѭӟcăngoƠi 
 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổ ẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Đểăgóịăịh̯ỉăổỉăđ͓ỉhăỏổăẾhứẾăốàăđ˱aăhỊ̩ỏăđộỉgăẾͯaăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉăđ̩iăếi͏ỉăỆiỉhăỏ͇ăỏh˱˯ỉgă

Ỉ̩iăVi͏ỏăNaỈăởăỉ˱ớẾăỉgỊàiăốàỊăỉ͉ỉăỉ͇ị; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTh˱˯ỉgăỉghi͏ị, 

 

NGHӎăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1  

NayăbanăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhănƠyăQuyăchӃăvӅătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăcѫăquanăđҥiă
diӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăViӋtăNamăӣănѭӟcăngoƠi. 

 

ĐiӅuă2  

QuyăchӃănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ. 

CácăvĕnăbҧnătrѭӟcăđơyăvӅătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăcѫăquanăthѭѫngăvөăViӋtăNamăӣănѭӟcă
ngoƠiăđӅuăbưiăbӓ. 

 

ĐiӅuă3  

BӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋp,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătѭӟngă
cácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӝngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcă
khuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏ đӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră366 
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QUY CHӂ   
Vӄ  TӘ  CHӬCăVÀăHOҤTăĐӜNG CӪAăCѪăQUANăĐҤI DIӊN 

KINH Tӂ  -  THѬѪNGăMҤI VIӊT NAM Ӣ  NѬӞCăNGOÀI  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă283-ảĐBTăỉgàyă08 ỏháỉgă8ăỉĕỈă1990ă 
ẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg) 

 

ChѭѫngăI: 
CÁCăQUYăĐӎNHăCHUNG 

ĐiӅuă1  

CѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăViӋtăNamăӣănѭӟcăngoƠiă(sauăđơyăgӑiătҳtălƠăCѫăquană
đҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥi)ălƠăcѫăquanăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam,ăđҥi diӋnă
choăquyӅnălӧiăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăӣănѭӟcăsӣătҥiă
vƠădoăBӝăThѭѫngănghiӋpătrӵcătiӃpăquҧnălỦ. 

ĐiӅuă2  

CѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăđѭӧcăthƠnhălұpătheoăquyӃtăđӏnhăcӫaăChӫătӏchăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngătrênăcѫ sӣăcácăvĕnăbҧnăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăhoһcăcácăthӓaăthuұnăkhácăkỦăgiӳaăChínhă
phӫănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăvƠăChínhăphӫănѭӟcăsӣătҥi. 

ĐiӅuă3  

Cĕnăcӭă theoăcácăvĕnăbҧnăđiӅuăѭӟcăquӕcă tӃăhoһcăcácă thӓaă thuұnăkhácăkỦăgiӳaăChínhăphӫă
nѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăvƠăChínhăphӫănѭӟcăsӣătҥi,ăBӝăThѭѫngănghiӋpăđѭӧcă
quyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăchiănhánhăcӫaăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăӣămӝtăsӕăđӏaăphѭѫngă
cӫaănѭӟcăsӣătҥi. 

 

ChѭѫngăII: 
NHIӊMăVӨ,ăQUYӄNăHҤNăVẨăTӘăCHӬCăCӪAăCѪăQUANăĐҤIăDIӊNăKINHăTӂă- THѬѪNGăMҤI 

ĐiӅuă4  

CѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1- ĐҥiădiӋnăchoăquyӅnălӧiăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăcӫaănѭӟcăcӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtă
Namăӣănѭӟcăsӣătҥi. 

2- NghiênăcӭuătìnhăhìnhăkinhătӃ,ăthӏătrѭӡngăvƠăluұtăphápăcӫaănѭӟcăsӣătҥiăphөcăvөăchoăviӋcă
thúcăđҭyăcácăquanăhӋăkinhătӃăthѭѫngămҥiăgiӳaăViӋtăNamăvƠănѭӟcăsӣătҥi. 

3- QuҧnălỦăvӅămһtăNhƠănѭӟcămӑiăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăxuҩtănhұpăkhҭuăvƠăhӧpătácăkinhătӃă
cӫaăcácătәăchӭcăkinhătӃăViӋtăNamăvӟiăcácătәăchӭcăkinhătӃănѭӟcăsӣătҥi. 

4- TheoăsӵăӫyăquyӅnăcӫaăChínhăphӫănѭӟcăcӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăhoһcăBӝă
ThѭѫngănghiӋpăđƠmăphánăhoһcă thamăgiaă đƠmăphánăkỦă kӃtă cácă vĕnă bҧnă điӅuăѭӟcă vӅă kinhă tӃă - 
thѭѫngămҥiăgiӳaăViӋtăNamăvӟiănѭӟcăsӣătҥi. 

5- TheoădõiăvƠăđônăđӕcăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăvĕnăbҧnăđiӅuăѭӟcăvӅăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăđưăkỦă
giӳaăChínhăphӫăViӋtăNamăvӟiăChínhăphӫănѭӟcăsӣătҥi. 

6- KiӇmătraăvƠăgiámăsátăviӋcătuơnăthӫăcácăquyăđӏnhăhiӋnăhƠnhăcӫaăluұtăphápăViӋtăNamăvƠă
cácăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăcóăliênăquanăvӅălƿnhăvӵcăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăđӕiăvӟiăcánăbӝăcӫaăcácăngƠnhă
vƠăđӏaăphѭѫngătrongănѭӟcăđѭӧcăcӱăsangăhoҥtăđӝngăvӅălƿnhăvӵcăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăӣănѭӟcăsӣă
tҥi. 
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7- HƠngăquỦăbáoăcáoăvӟiăBӝăThѭѫngănghiӋpăvӅăcácămһtăcôngătácătheoănhiӋmăvөăđѭӧcăgiaoă
vƠăkiӃnănghӏănhӳngăvҩnăđӅăcҫnăgiҧiăquyӃtă(nӃuăcó)ăđӇămӣărӝngăvƠătĕngăcѭӡngăphátătriӇnăquanăhӋă
kinhătӃă- thѭѫngămҥiăgiӳaăViӋtăNamăvƠănѭӟcăsӣătҥi. 

8- QuҧnălỦăcánăbӝ,ăcôngănhơnăviênăcôngătácătҥiăCѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiătheoă
chӃăđӝăchungăcӫaăNhƠănѭӟc. 

9- ThӵcăhiӋnănhӳngăcôngătácăkhácăcóăliên quanăđӃnălƿnhăvӵcăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăkhiăđѭӧcă
ChínhăphӫăhoһcăBӝăThѭѫngănghiӋpăgiao. 

ĐiӅuă5  

Tênăgӑiăcӫaă cѫăquanăđҥiădiӋnăkinhă tӃă - thѭѫngămҥiăvƠăchӭcădanhănhӳngăngѭӡiă lƠmăviӋcă
trongăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

1- CĕnăcӭăvƠo mӕiăquanăhӋăvӅăkinhătӃăthѭѫngămҥiăvƠăthӓaăthuұnăgiӳaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiă
chӫănghƿaăViӋtăNamăvƠănѭӟcăsӣătҥi,ăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋpătrìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăquyӃtăđӏnhătênăgӑiăcӫaăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăvƠăchӭcădanhănhӳngăngѭӡiă
lƠmăviӋcătrongăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăӣătӯngănѭӟc. 

2- PhùăhӧpăvӟiătênăgӑiăcӫaăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăӣătӯngănѭӟcăcөăthӇ,ăchӭcă
danhăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăcóăthӇălƠ: 

A)ăĐҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥi. 

B) ThamătánăkinhătӃă- thѭѫngămҥi. 

C)ăChuyênăviênăkinhătӃă- thѭѫngămҥi. 

3- Chӭcă danhă nhӳngă ngѭӡiă khácă lƠmă viӋcă trongă Cѫă quană đҥiă diӋnă kinhă tӃă thѭѫngă mҥi,ă
tѭѫngăӭngăvӟiăchӭcădanhăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăӣătӯngănѭӟc,ăcóă
thӇălƠ: 

A) PhóăĐҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥi. 

B)ăChuyênăviênăkinhătӃăthѭѫngămҥiăphөătráchătӯngălƿnhăvӵcăcôngătácăcөăthӇ. 

C)ăNhơnăviênăhƠnhăchính,ăkỹăthuұt. 

4- ĐӕiăvӟiăcácănѭӟcăcóăthӓaăthuұnăriêngăvӟiăChínhăphӫănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaă
ViӋtăNamăvӅăvҩnăđӅănƠyăkhác vӟiăquyăđӏnhătrên,ăthìăchӭcădanhăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnă
kinhătӃăthѭѫngămҥiăvƠăchӭcădanhănhӳngăngѭӡiăkhácătѭѫngăӭngătuơnătheoăsӵăthӓaăthuұnăđó. 

5- NgѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiădoăcҩpăcóăthҭmăquyӅnăquҧnălỦăcánă
bӝăđóătrongănѭӟc quyӃtăđӏnhăbәănhiӋmăvƠămiӉnănhiӋm. 

6- NhӳngăngѭӡiăkhácălƠmăviӋcătrongăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiădoăBӝătrѭӣngăBӝă
ThѭѫngănghiӋpăquyӃtăđӏnhăbәănhiӋmăvƠămiӉnănhiӋm. 

7- NhiӋmăkǶăcôngătácăcӫaăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăvƠănhӳng 
ngѭӡiăkhácă lƠmăviӋcă trongăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhă tӃă - thѭѫngămҥiăđѭӧcăquyăđӏnhăkhôngăquáă4ă
nĕm. 

ĐiӅuă6  

TrөăsӣălƠmăviӋcăvƠăcácăcѫăsӣăvұtăchҩtăkhácăcũngănhѭăkinhăphíăbҧoăđҧmăchoăhoҥtăđӝngăcӫaă
cѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiădoăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăcҩp. 

 

ChѭѫngăIII: 
ĐҤIăDIӊNăCÁCăTӘăCHӬCăKINHăTӂăVIӊTăNAMăӢăNѬӞCăNGOẨI 

ĐiӅuă7  

392



CácătәăchӭcăkinhătӃăViӋtăNamăđѭӧcăNhƠănѭӟcăchoăphépătrӵcătiӃpăxuҩtănhұpăkhҭuăhoһcăhӧpă
tácăkinhătӃăvӟiănѭӟcăngoƠiă(dѭӟiăđơyăgӑiătҳtălƠăcácătәăchӭcăkinhătӃ)ănӃuăcóănhuăcҫuăcôngătácăvƠă
quỹăngoҥiătӃăbҧoăđҧmăthìăcóăthӇăđӅănghӏăBӝăThѭѫngănghiӋpăxétăchoăcӱăđҥiădiӋnăthѭӡngătrúăcӫaă
mìnhăӣănѭӟcăsӣătҥi. 

ĐiӅuă8  

ĐҥiădiӋnăthѭӡngătrúăcácătәăchӭcăkinhătӃălƠăngѭӡiăđҥiădiӋnăchoăquyӅnălӧiăcӫaăchínhătәăchӭcă
kinhă tӃăđóă trongăquanăhӋăkinhă tӃă thѭѫngămҥiăvӟiăcácă tәăchӭcăhӳuăquanănѭӟcăsӣă tҥi,ăvƠăkhôngă
thuӝcăbiênăchӃăcӫaăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtă
Namăӣănѭӟcăsӣătҥi. 

ĐiӅuă9  

TheoăđӅănghӏăcӫaătәăchӭcăkinhătӃănóiăӣăĐiӅuă7ăvƠăcĕnăcӭăquanăhӋăkinhătӃăthѭѫngămҥiăvƠă
mӭcăđӝăcҫnăthiӃtăphҧiăcóăđҥiădiӋnăthѭӡngătrúăcӫaătәăchӭcăkinhătӃăӣănѭӟcăsӣătҥi,ăBӝătrѭӣngăBӝă
ThѭѫngănghiӋpăxemăxétăvƠăchҩpăthuұnăviӋcăcácătәăchӭcăkinhătӃăcӱăđҥiădiӋnăthѭӡngătrúăcӫaămìnhă
côngătácăӣătӯngănѭӟc. 

ĐiӅuă10  

TrênăcѫăsӣăchҩpăthuұnăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋp,ăĐҥiădiӋnăthѭӡngătrúătәăchӭcăkinhă
tӃădoăGiámăđӕcătәăchӭcăkinhătӃăđóăquyӃtăđӏnhăbәănhiӋmăvƠămiӉnănhiӋm. 

ĐiӅuă11  

NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăcӫaăĐҥiădiӋnătәăchӭcăkinhătӃăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

1- ĐҥiădiӋnăchoăquyӅnălӧiăcӫaăchínhătәăchӭcăkinhătӃăViӋtăNamăvӅăcácăvҩn đӅăcóăliênăquană
đӃnăhoҥtăđӝngăkinhătӃăthѭѫngămҥiăvӟiăcácătәăchӭcăhӳuăquanănѭӟcăSӣătҥi. 

2- ThúcăđҭyăquanăhӋăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăgiӳaătәăchӭcăkinhătӃăViӋtăNamăvӟiăcácătәăchӭcă
hӳuăquanănѭӟcăsӣătҥi. 

3- TheoăsӵăӫyăquyӅnăhoһcăphơnăcôngăcӫaăGiámăđӕcătәăchӭcăkinhătӃăđƠmăphánăhoһcăthamă
giaăđƠmăphánăđӇăkỦăkӃtăcácăhӧpăđӗngămuaăbánăngoҥiăthѭѫngăhoһcăcácăhӧpăđӗngăhӧpătácăkinhătӃă
vӟiăcácătәăchӭcăhӳuăquanănѭӟcăsӣătҥi. 

4- TheoădõiăđônăđӕcăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăhӧpăđӗngămuaăbánăngoҥiăthѭѫngăvƠăcácăhӧpăđӗngă
hӧpătácăkinhătӃăđư kỦăkӃtăvӟiăcácătәăchӭcăhӳuăquanănѭӟcăsӣătҥi. 

5- ThӵcăhiӋnănhӳngăcôngătácăkhácăcóăliênăquanădoăGiámăđӕcătәăchӭcăkinhătӃăgiao. 

ĐiӅuă12  

TrөăsӣălƠmăviӋcăvƠăcácăcѫăsӣăvұtăchҩtăkhácăcũngănhѭăkinhăphíăbҧoăđҧmăchoăhoҥtăđӝngăcӫaă
đҥiădiӋnăcácătәăchӭcăkinhătӃăӣănѭӟc ngoƠiădoăcácătәăchӭcăkinhătӃătӵăloăliӋu,ăhҥchătoánăvƠoăvӕnăsҧnă
xuҩt,ăkinhădoanhăcӫaătәăchӭcăkinhătӃăđó. 

ĐiӅuă13  

TrongătrѭӡngăhӧpătәăchӭcăkinhătӃăkhôngăđӫăđiӅuăkiӋnăđӇăcӱăđҥiădiӋnăthѭӡngătrúăcӫaămìnhăӣă
nѭӟcăsӣătҥi,ătәăchӭcăkinhătӃăđóăcóăthӇăӫyănhiӋmăchoăcѫ quanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥi,ăhoһcă
choăđҥiădiӋnăthѭӡngătrúămӝtătәăchӭcăkinhătӃăkhácăcӫaăViӋtăNamăӣănѭӟcăđóăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngă
đҥiădiӋnăchoătәăchӭcăkinhătӃăcӫaămìnhătheoăcácăđiӅuăkiӋnădoă2ăbênăthӓaăthuұnăphùăhӧpăvӟiăcácă
quyăđӏnhăhiӋnăhƠnhăcӫaăphápăluұtăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam. 

ChѭѫngăIV: 
MӜTăSӔăNGUYểNăTҲCăCHệNHăTRONGăQUANăHӊăCỌNGăTÁC 

 

ĐiӅuă14  
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QuanăhӋăgiӳaăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăvӟiăcácăcѫăquanăNhƠă
nѭӟcăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

1- NgѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinh tӃă- thѭѫngămҥiăchӏuăsӵăquҧnălỦăvƠăchӍăđҥoătrӵcă
tiӃpăvӅămһtăhƠnhăchínhăvƠănghiӋpăvөăchuyênămônăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋpăvƠăchӏuăsӵă
chӍăđҥoăvӅămһtăchínhătrӏ,ăđӕiăngoҥiăcӫaăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăngoҥiăgiaoănѭӟcăCӝngă
hoƠăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋt Namăӣănѭӟcăsӣătҥi. 

2- NgѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăNhƠănѭӟcă
vƠăBӝăThѭѫngănghiӋpăvӅămӑiăquyӃtăđӏnhăcӫaămình. 

3- CácăđoƠnăcӫaăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngătrongănѭӟcăsangăcôngătácăӣănѭӟcăsӣătҥiăvӅălƿnhă
vӵcăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăchӏuăsӵăkiӇmătraăvƠăgiámăsátăvӅămһtănghiӋpăvөăchuyênămônăcӫaăngѭӡiă
đӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥiăcӫaănѭӟcătaăӣănѭӟcăđó. 

ĐiӅuă15  

QuanăhӋăgiӳaăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăvӟiăđҥiădiӋnăcácătәăchӭcă
kinhătӃăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

1- ĐҥiădiӋnătәăchӭcăkinhătӃăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅămһtăkinhătӃăđӕiăngoҥiăcӫaăngѭӡiă
đӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃă- thѭѫngămҥi,ăđӗngăthӡiăchӏuăsӵăquҧnălỦăvƠăchӍăđҥoătrӵcătiӃpăvӅă
mһtăhƠnhăchínhăvƠănghiӋpăvөăchuyênămônăcӫaăGiámăđӕcătәăchӭcăkinhătӃămƠămìnhălƠăđҥiădiӋn. 

2- GiámăđӕcătәăchӭcăkinhătӃălƠăngѭӡiăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăBӝătrѭӣngăhoһcăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӫăquҧnăvƠăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngă
nghiӋpăvӅămӑiăsӵăchӍăđҥoănghiӋpăvөăcӫaămìnhăđӕiăvӟiăđҥiădiӋnăӣănѭӟcăngoƠi. 

3- TrongătrѭӡngăhӧpăsӵăchӍăđҥoănghiӋpăvөăchuyênămônăcӫaăGiámăđӕcătәăchӭcăkinhătӃăhoһcă
viӋcăthӵcăhiӋnăcӫaăđҥiădiӋnătәăchӭcăkinhătӃăkhôngăphùăhӧpăvӟiăchӫătrѭѫngăvƠăluұtăphápăcӫaăNhƠă
nѭӟcăvӅăquanăhӋăkinhătӃăvӟiănѭӟcăsӣătҥi,ăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăđҥiădiӋnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăcóă
tráchănhiӋmăbáoăcáoăngayăvӅăBӝăThѭѫngănghiӋpăvƠăĐҥiăsӭăViӋtăNamătҥiăđó;ăđӗngăthӡiătҥmăđìnhă
chӍăviӋcăthӵcăhiӋnăcӫaăngѭӡiăđҥiădiӋnătәăchӭcăkinhătӃăchoăđӃnăkhiăcóăquyӃtăđӏnhăcӫaăBӝăThѭѫngă
nghiӋp. 

4- Đҥi diӋnătәăchӭcăkinhătӃăphҧiătuơnăthӫăsӵăchӍăđҥoătҥmăđìnhăchӍăviӋcăthӵcăhiӋnănhiӋmăvөă
cӫaăngѭӡiăđӭngăđҫuă cѫă quanăđҥiă diӋnăkinhă tӃă - thѭѫngămҥi,ă đӗngă thӡiăphҧiă báoăcáoăngayăvӟiă
GiámăđӕcătәăchӭcăkinhătӃăvӅăviӋcăđưăthӵcăhiӋnătheoăsӵăchӍăđҥoăđó. 

ChѭѫngăV: 
ĐIӄUăKHOҦNăTHIăHẨNH 

ĐiӅuă16  

QuyăchӃănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋpăchӏuătráchănhiӋmă
giҧiăthích,ăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăbҧnăQuyăchӃănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră366ă- 370 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 294-CTăngƠyă14ăthángă8ănĕmă1990ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăLiênăđoƠnăCҫuălôngăViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăCh͑ăỏh͓ăs͙ă1-CTăỉgàyă05ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1989ăố͉ăối͏ẾăqỐ̫ỉăệýăỏổăẾhứẾăốàăhỊ̩ỏăđộỉgă
ẾͯaăẾáẾăảộiăqỐ̯ỉăẾhúỉg; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBaỉăố̵ỉăđộỉgăỏhàỉhăệ̵ịăầiêỉăđỊàỉăẾ̯ỐăệỵỉgăVi͏ỏăNaỈăốàăýăỆi͇ỉăẾͯaăBộă
Vĕỉăhóaă- Thỵỉgăỏiỉă- ThểăỏhaỊăốàăDỐăệ͓Ếh, 

 
 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ChoăphépăthƠnhălұpăLiênăđoƠnăCҫuălôngăViӋtăNam. 

LiênăđoƠnăCҫuălôngăViӋtăNamătӵăloăliӋuămӑiăchiăphíăvƠăphѭѫngătiӋnăhoҥtăđӝng. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

NguyӉnăKhánh 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră370 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 315-HĐBTăngƠyă01ăthángă9ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ chҩn chӍnhăvƠătә chӭc lҥi sҧn xuҩtăvƠăkinhădoanhătrongă

khu vӵc kinh tӃ quӕc doanh 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

Đểăỏi͇ịăỏͭẾăđổiăỈớiăẾ˯ăẾh͇ăqỐ̫ỉăệý,ăệàỈăẾhỊăỆiỉhăỏ͇ăqỐ͙ẾăếỊaỉhăđ˱ͫẾăẾͯỉgăẾ͙,ăịháỏăỏriểỉă
ốàăỏhựẾăhi͏ỉăốaiăỏròăẾhͯăđ̩ỊăỏrỊỉgăỉ͉ỉăỆiỉhăỏ͇ăqỐ͙ẾăếợỉăgồỈăỉhi͉Ốăỏhàỉhăịh̯ỉ,ăỏr˱ớẾăh͇ỏăỏhỵỉgă
qỐaăỆ͇ỏăqỐ̫ăỆiỉhăếỊaỉhăốàăhi͏ỐăqỐ̫ăỆiỉhăỏ͇ă- xụăhộiăếỊăẾáẾăđ˯ỉăố͓ăỆiỉhăỏ͇ăqỐ͙ẾăếỊaỉhăỏ̩Ịăra; 

CĕỉăẾứăốàỊăỆ͇ỏăệỐ̵ỉăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỏrỊỉgăịhiêỉăhọịăỉgàyă05ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1990, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcă
Hӝi đӗngăBӝă trѭӣngăvƠăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuă trӵcă thuӝcă
TrungăѭѫngăcĕnăcӭăvƠoăcácăQuyӃtăđӏnhă143-HĐBTăvƠă144-HĐBTăngƠyă10ăthángă5ănĕmă1990ăcӫaă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăcácăvĕnăbҧnăkèmătheoă(bҧnăhѭӟngădүnăvӅătәngăkӃtăQuyӃtăđӏnhăsӕ 217-
HĐBT,ăNghӏăđӏnhă50-HĐBTăvƠăNghӏăđӏnhă98-HĐBT;ăhѭӟngădүnăvӅătәngăkӃtăvƠăchҩnăchӍnhăcôngă
tácă tƠiă chínhă xíă nghiӋp,ă vӅă tiӅnă lѭѫngă vƠă tiӅnă thѭӣng;ă vӅă thíă điӇmă quҧnă lỦ,ă v.v...)ă đӇă vҥchă kӃă
hoҥch,ăbiӋnăphápăchҩnăchӍnhăvƠătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhăchoătҩtăcҧăcácăngƠnh,ăcácăđѫnăvӏă
kinhătӃăquӕcădoanhătrӵcăthuӝc,ănhằmălƠmăchoăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăđѫnăvӏănƠyăvƠoănӅnănӃp;ăloҥiăbӓă
nhӳngănhѭӧcăđiӇm,ănhӳngălӝnăxӝnătrongăkinhădoanhăhiӋnănay,ătҥoănênăhiӋuăquҧăkinhătӃă- xưăhӝiă
thiӃtăthӵc;ălƠmăchoăkinhătӃăquӕcădoanhăthӵcăsӵăđóngăvaiătròăchӫăđҥoătrongănӅnăkinhătӃăquӕcădơn. 

 

ĐiӅuă2  

CácăđѫnăvӏăthuӝcădiӋnăchҩnăchӍnhăvƠătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhătheoăQuyӃtăđӏnhănƠyă
trѭӟcăhӃtălƠăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăquӕcădoanhăđѭӧcăthƠnhălұpătrênăcѫăsӣăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngă
Bӝătrѭӣng,ăcӫaăcácăBӝăcũngănhѭăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuăvƠăquұn,ăhuyӋn,ă
vƠădoănguӗnăvӕnăngơnăsáchăcӫaătrungăѭѫngăhoһcăđӏaăphѭѫngăđҫuătѭătheoăthӇăchӃăhìnhăthƠnhăxíă
nghiӋpăquӕcădoanhăcӫaăNhƠănѭӟc,ănhѭăcácăxíănghiӋpă(côngăty), liênăhiӋpăxíănghiӋp (tәngăcôngăty)ă
trongăcôngănghiӋp,ăxơyădӵngăvƠăvұnătҧi,ătrongăbѭuăđiӋn,ăthѭѫngănghiӋpăvƠăkinhădoanhăvұtătѭ;ăcácă
nông,ălơm,ăngѭătrѭӡngăquӕcădoanh,ăcácătәăchӭcăduălӏch,ădӏchăvөăquӕcădoanh;ăcácăđѫnăvӏăkinhătӃă
trongăcácălӵcălѭӧngăvũătrangădoăngơnăsáchăNhƠănѭӟc đҫuătѭ. 

Cácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanh,ădӏchăvөădoăcácăcѫăquanăNhƠănѭӟc,ăđoƠnăthӇ,ăcácătәăchӭcă
xưăhӝi,ăcácăcѫăquanănghiênăcӭuăkhoaăhӑc...ălұpăraănhằmămөcăđíchăgiҧiăquyӃtăđӡiăsӕngăvƠăgơyăquỹă
choăcѫăquan,ăđѫnăvӏămình,ăcácăxíănghiӋpăquұn,ăhuyӋn,ăphѭӡng,ăxưăđѭӧcăđônălênătӯăcácăxíănghiӋpă
tѭănhơn,ătәăhӧp,ăhӧpătácăxư,ăv.v...ăthuӝcăloҥiăhìnhăkinhătӃătұpăthӇăcӫaăcácăđoƠnăthӇăvƠăcӫaătұpăthӇă
cánăbӝ,ănhơnăviênăcѫăquan,ăsӁăthӵcăhiӋnătheoăcácăquyăđӏnhătrongăQuyӃtăđӏnhăsӕă268-HĐBTăbană
hƠnhăngƠyă30ăthángă7ănĕmă1990ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

 

ĐiӅuă3  

NӝiădungăchҩnăchӍnhăvƠătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩtăkinhădoanh. 
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- RƠăsoátălҥiăchӭcănĕngăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăcӫaătӯngăđѫnăvӏătrӵcăthuӝcăđӇătәăchӭcălҥiăhoҥtă
đӝngătheoăđúngăchӭcănĕngăcӫaăđѫnăvӏ,ăvӯaăbҧoăđҧmăquyӅnătӵăchӫăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhăcӫaăđѫnă
vӏ,ăvӯaăbҧoăđҧmăsӵăgiámăsát,ăkiӇmătra,ăkiӇmăsoátăcӫaăNhƠănѭӟcătheoăphápăluұt. 

- RƠăsoátălҥiăcácăyӃuătӕăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcѫăsӣ:ăthӏătrѭӡng,ăcôngănghӋ,ăvӕn,ătәăchӭcă
laoăđӝng,ătәăchӭcăbӝămáyăquҧnălỦăvƠăcánăbӝ.ăTrênătӯngăyӃuătӕămӝtăcҫnălƠmărõăthӵcătrҥngăcӫaăxíă
nghiӋp,ăbiӋnăphápăkhҳcăphөc,ătrongăđóălƠmărõăphҫnătráchănhiӋmăcӫaăcѫăsӣăvƠăphҫnătráchănhiӋmă
cӫaăcѫăquanăquҧnălỦăcҩpătrênătrӵcătiӃpăcӫaăxíănghiӋp. 

- SoátăxétălҥiătìnhătrҥngătƠiăchínhăxíănghiӋp,ăđánhăgiáălҥiăđúngăđҳnătƠiăsҧnăcӕăđӏnh,ăvӕnălѭu 
đӝng;ăkӃtăquҧă lưi,ă lӛ,ă tӗnăkho;ănӧănҫnăcӫaăxíănghiӋp;ăviӋcăchҩpăhƠnhăkӹă luұtă tƠiăchính,ăkӃă toánă
thӕngăkêăcӫaăxíănghiӋpăđӇăđӅăraăcácăbiӋnăphápăchҩnăchӍnhăvƠătháoăgӥăcөăthӇăvƠăkiênăquyӃt. 

- ĐӕiăvӟiăcácăđѫnăvӏăkinhădoanhălӛăvӕnăkéoădƠiănhiӅuănĕmăthìăBӝăvƠăđӏaăphѭѫngăphҧiălұpă
danhăsáchăđҫyăđӫ,ătiӃnăhƠnhăphơnăloҥiătheoămӭcăđӝăquanătrӑngăcӫaăcácăsҧnăphҭmăvƠădӏchăvөădoă
đѫnăvӏătҥoăraăvƠătheoămӭcăđӝăkémăhiӋuăquҧăcӫaăcácăđѫnăvӏ.ăTӯăđóătìmăbiӋnăphápăđӇăhӛătrӧăchoă
đѫnăvӏăhoҥtăđӝng;ăsápănhұpăvƠoăxíănghiӋpăkhácăhoһcăchuyӇnăthƠnhăcácătәăchӭcăkinhătӃătұpăthӇ.ă
NӃuăđưă thӵcă hiӋnă cácă biӋnă phápă chҩnă chӍnhă trênămƠăvүnăkhôngă cóă hiӋuă quҧ,ă tiӃpă tөcă thuaă lӛ,ă
khôngăcóăkhҧănĕngătrҧănӧăthìăchoăphépăgiҧiăthӇătheoăhѭӟngădүnăkèmătheoăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

ĐiӅuă4  

BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪy banăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóă
nhiӋmăvөăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy;ăthӵcăhiӋnăđúngăchӃăđӝăbáoăcáoăhƠngătháng,ăhƠngăquỦăvӅăVĕnă
phòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăViӋnăNghiênăcӭuăquҧnălỦăkinhătӃătrungăѭѫngăđӇătұpăhӧpăbáoăcáoă
lênăThѭӡngăvөăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxemăxétăvƠăchӍăđҥoăkӏpăthӡi. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră386ă- 388 
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Q U Y ă Đ ӎ N H ă  

MӜTăSӔ  ĐIӆMăCѪăBҦNăVӄăTHӪăTӨCăGIҦIăTHӆăXệăNGHIӊPă  
QUӔCăDOANHăBӎăTHUAăLӚăNGHIểMăTRӐNG  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă315-ảĐBTăỉgàyă01ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1990ăẾͯaăảộiăđồỉgă 
Bộăỏr˱ởỉgăố͉ăẾh̭ỉăẾh͑ỉhăốàăỏổăẾhứẾăệ̩iăs̫ỉăxỐ̭ỏăỆiỉhăếỊaỉhăỏrỊỉgăỆiỉhăỏ͇ăqỐ͙ẾăếỊaỉh) 
 

 

ĐiӅuă1  

Xí nghiӋpăquӕcădoanhăkhôngătiêuăthөăđѭӧcăsҧnăphҭm,ăkhôngăthӵcăhiӋnăđѭӧcănhiӋmăvөăkinhă
doanh,ăliênătiӃpăbӏălӛătrongăthӡiăgianădƠi,ăkhôngăcóăkhҧănĕngăthanhătoánăvƠăkhôngăthӇăkhҳcăphөcă
đѭӧcăbằngăcácăbiӋnăphápănhѭăchuyӇnăhѭӟngă sҧnăxuҩt,ă thayăđәiămһtăhƠng,ăđҫuă tѭ trangăbӏă lҥi,ă
cũngănhѭăcácăbiӋnăphápăvӅăchҩnăchӍnhăvƠătәăchӭcălҥiăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăvӟiăsӵăhӛătrӧăcӫaăcҩpă
trên,...ăcóăthӇăbӏătuyênăbӕăgiҧiăthӇ. 

ĐiӅuă2  

CѫăquanăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcҩpătrênătrӵcătiӃpăcóăquyӅnăraăquyӃtăđӏnhăgiҧiăthӇăcácăxíănghiӋpă
quӕcă doanhă trӵcă thuӝcă cóă quyă môă nhӓă vƠă vӯa,ă sҧnă xuҩtă nhӳngă sҧnă phҭmă hayă nhӳngă dӏchă vөă
khôngă thұtă quană trӑngă choănӅnă kinhă tӃă quӕcă dơn.ăTrѭӟcămҳt,ă chѭaă chӫă trѭѫngă giҧiă thӇă cácă xíă
nghiӋpăquӕcădoanhăcóăquyămôălӟnăhoһcăcácăxíănghiӋpăđangăcungăcҩpăcácăsҧnăphҭm,ădӏchăvөăquan 
trӑng,ămƠăviӋcăgiҧiăthӇăsӁăҧnhăhѭӣngăbҩtălӧiăđӃnăcácăngƠnhăvƠăcácăxíănghiӋpăkhác. 

XíănghiӋpăquӕcădoanhănêuătҥiăvĕnăbҧnănƠyălƠăxíănghiӋpăđѭӧcăthƠnhălұpăbằngănguӗnăvӕnăcӫaă
ngơnăsáchăNhƠănѭӟcătrungăѭѫngăhoһcăđӏaăphѭѫng,ăkhôngăbaoăgӗmăcácăxíănghiӋpăđѭӧcăchuyӇn 
đәiătӯăcácătәăhӧpătác,ăcácăhӧpătácăxư,ăhoһcăcácătәăchӭcăkinhădoanhăthuӝcăcácăcѫăquanăđҧng,ăchínhă
quyӅn,ăđoƠnăthӇăkhôngăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦăsҧnăxuҩtăkinhădoanh. 

ĐiӅuă3  

CĕnăcӭăvƠoănhӳngăthӫătөcăgiҧiăthӇăquyăđӏnhădѭӟiăđơy,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝăquyăđӏnhăthӫătөc 
cөăthӇăápădөngăchoăviӋcăgiҧiăthӇăcácăxíănghiӋpăthuӝcăquyӅnăquҧnălỦăNhƠănѭӟcătrӵcătiӃpăcӫaăBӝ;ă
Chӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhăphӕăquyăđӏnhă thӫă tөcăcөă thӇăápădөngăchoăcácăxíănghiӋpă
quӕcădoanhăthuӝcătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăquұn,ăhuyӋn. 

ĐiӅuă4  

CácăBӝăvƠăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕăcóătráchănhiӋmăđiӅuătra,ălұpădanhăsáchăcácăxíă
nghiӋpăcҫnăphҧiăgiҧiăthӇ,ăthuăthұpănhӳngătƠiăliӋuălƠmăcĕnăcӭăđӇăxemăxétăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăgӗmă
có:ăbáoăcáoăvӅătìnhătrҥngăthuaălӛăcӫaăxíănghiӋp;ăbҧngătәngăkӃtătƠiăsҧn,ăquyӃtătoánălӛălưi,ăcácăhӗăsѫă
kӃătoánăcóăliênăquan,ădanhăsáchăchӫănӧăvƠăsӕănӧăcӫaămӛiăchӫănӧ,ătìnhătrҥngămáyămóc,ăthiӃtăbӏăvƠă
cácătƠiăsҧnăkhácăcӫaăxíănghiӋp,ătәngăsӕăngѭӡiălaoăđӝngătҥiăxíănghiӋp.ăTӯăđóăxơyădӵngăphѭѫngăánă
giҧiăthӇăcөăthӇăápădөngăchoătӯngăxíănghiӋp. 

ViӋcăchӑnăcácăxíănghiӋpăđѭaăvƠoădiӋnăgiҧiă thӇăphҧiăđѭӧcăxemăxétăkỹăcácămһtăkhácănhauă
nhѭăquyămô,ătrìnhăđӝăsҧnăxuҩtăvƠăkinhădoanh;ăvӏătríăsҧnăphҭmăvƠădӏchăvөăcӫaăxíănghiӋpătrongănӅnă
kinhătӃ;ăcácăbiӋnăphápăđưăápădөngăđӇăhӛătrӧăxíănghiӋpăv.v... 

ĐiӅuă5  

ĐӇă thӵcăhiӋnăgiҧiă thӇăxíănghiӋp,ăBӝăhoһcăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhăphӕăphҧiă lұpăHӝiă
đӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋp.ăHӝiăđӗngăcóătráchănhiӋmăthҭmătra,ăđánhăgiáăvƠăkiӃnănghӏăvӟiăBӝătrѭӣngă
(đӕiăvӟiăxíănghiӋpătrungăѭѫng)ăhoһcăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕă(đӕiăvӟiăxíănghiӋpă
đӏaăphѭѫng)ăquyӃtăđӏnhăgiҧiăthӇăhoһcăkhôngăgiҧiăthӇăxíănghiӋp.ăTrѭӡngăhӧpăcóăquyӃtăđӏnhăgiҧiăthӇă
xíănghiӋp,ăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋpă(hoһcăbanăthanhălỦ)ăphҧiăxơyădӵngăcácăbiӋnăphápăcҫnăthiӃtă
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đӇăthanhălỦătƠiăsҧnăvƠăphơnăchiaăgiáătrӏătƠiăsҧnăcònălҥiăcӫaăxíănghiӋpătrìnhăBӝătrѭӣngăhoһcăChӫătӏchă
ӪyăbanănhơnădơnăthôngăquaăđӇăthӵcăhiӋn. 

ĐiӅuă6  

HӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăquӕcădoanhăTrungăѭѫngăđѭӧcăthƠnhălұpăbênăcҥnhăBӝătrѭӣng;ă
HӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăđӏaăphѭѫngăđѭӧcăthƠnhălұpăbênăcҥnhăChӫătӏchăӪyăban nhơnădơnătӍnh,ă
thƠnhăphӕă(sauăđơyăgӑiătҳtălƠăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋp). 

+ăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăcӫaăBӝăgӗmăítănhҩtăcácăthƠnhăviênăsauăđơy: 

- Thӭătrѭӣng. 

- VөătrѭӣngăVөăKӃătoánă- TƠiăvө. 

- VөătrѭӣngăVөăKӃăhoҥch.ă 

- ĐҥiădiӋnăBӝăTƠiăchính. 

- VөătrѭӣngăVөăLaoăđӝngătiӅnălѭѫng. 

- ĐҥiădiӋnăNgơnăhƠngăTrungăѭѫng. 

- ChӫătӏchăCôngăđoƠnăngƠnh. 

- ĐҥiădiӋnăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc. 

+ăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăđӏaăphѭѫngăgӗmăcó: 

- PhóăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ. 

- GiámăđӕcăSӣăTƠiăchính. 

- GiámăđӕcăNgơnăhƠngătӍnh,ăthƠnhăphӕ. 

- GiámăđӕcăSӣălaoăđӝng. 

- ĐҥiădiӋnăLiênăđoƠnălaoăđӝngătӍnhăhayăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhu. 

- ĐҥiădiӋnăSӣăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi. 

- ChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃătӍnh,ăthƠnhăphӕ. 

TùyăthuӝcăvƠoăđiӅuăkiӋnăcөăthӇăcӫaătӯngăngƠnhăvƠ tӯngăđӏaăphѭѫng,ăBӝătrѭӣngăhoһcăChӫă
tӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕăcóăquyӅnăbәănhiӋmăthêmănhӳngăngѭӡiăkhácălƠmăthƠnhăviênă
cӫaăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋp. 

ĐiӅuă7  

ĐӕiăvӟiăngƠnhăvƠăđӏaăphѭѫngăcóănhiӅuăxíănghiӋpănằmătrongădiӋnăgiҧiăthӇăcóăthӇălұpăcácăBan 
thanhălỦăđӇălƠmăchӭcănĕngădoăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăӫyăquyӅn. 

ĐiӅuă8  

HӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋpă(hoһcăBanăthanhălỦătheoăsӵăӫyănhiӋmăcӫaăHӝiăđӗng)ăcóăquyӅnă
vƠăcóănhiӋmăvө: 

- TiӃpănhұnăvƠăthҭmătraălҥiătoƠnăbӝăsәăsáchăkӃătoánăcӫaăxíănghiӋp,ăthuăhӗiălҥiăconădҩu cӫaăxíă
nghiӋp;ătrongătrѭӡngăhӧpăcҫnăthiӃt,ăcóăquyӅnăyêuăcҫuăGiámăđӕcăxíănghiӋpăgiҧiăthíchărõ,ăhayătrҧă
lӡiănhӳngăcơuăhӓiăliênăquanăđӃnăsәăsáchăkӃătoánăcӫaăxíănghiӋp. 

- TiӃpătөcăthӵcăhiӋnăcácăhӧpăđӗngăđưăkỦăkӃtăphùăhӧpăvӟiălӧiăíchăcӫaăxíănghiӋpăcũngănhѭăcӫa 
chӫănӧăxíănghiӋpăchoăđӃnăkhiăxíănghiӋpăđѭӧcăgiҧiăthӇ. 

- XácăđӏnhăvƠăliӋtăkêătҩtăcҧăcácătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp,ăbaoăgӗm:ătƠiăsҧnăcӕăđӏnhăvƠălѭuăđӝngă
hiӋnăthuӝcăquyӅnăquҧnălỦăvƠăsӱădөngăcӫaăxíănghiӋp,ăkӇăcҧăcácătƠiăsҧnăxíănghiӋpăthuêăhayămѭӧnă
cӫaăcácătәăchӭc hayăcáănhơnăkhác;ătiӅnăgӱiăcӫaăxíănghiӋpătҥiăngơnăhƠng;ăsӕătiӅnămƠăcácătәăchӭcă
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hayăcáănhơnăkhácăđangănӧăxíănghiӋp;ăcácătƠiăsҧnămƠăxíănghiӋpăchoăcácătәăchӭcăhayăcáănhơnăkhácă
mѭӧn,ăhayăthuê,ăcácătƠiăsҧnăkhác. 

CácătƠiăsҧnăđѭӧcăcoiălƠăvұtăbҧoăđҧmăkhôngăthuӝcătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp.ăNӃuăgiáătrӏăvұtăbҧoă
đҧmăvѭӧtăquáăsӕănӧ,ăthìăgiáătrӏăchênhălӋchăđóăthuӝcătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp. 

- NiêmăphongămӝtăsӕătƠiăsҧnănӃuăxétăthҩyăcҫnăthiӃt,ăbánăcácăđӗăvұtădӉăhѭăhӓng,ăsҳpămҩtăgiáăhayă
giӳăgìnăquáătӕnăkém,ăvƠăphҧiăđemăsӕătiӅnăthuăđѭӧcăgӱiăvƠoătƠiăkhoҧnăcӫaăxíănghiӋpătҥiăngơnăhƠng. 

- XácăđӏnhăvƠăliӋtăkêătҩtăcҧăcácăchӫănӧăvƠăsӕănӧăcӫaăxíănghiӋp,ătrongăđóăcóăphơnăbiӋtărõăsӕă
nӧăcóăbҧoăđҧmăvƠăsӕănӧăkhôngăbҧoăđҧm. 

- Thuăhӗi,ăquҧnălỦăvƠăđánhăgiáăhiӋnătrҥngăgiáătrӏăcònălҥiăcӫaăcácătƠiăsҧn;ăkiӃnănghӏăvӟiăBӝă
trѭӣngăhoһcăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăphѭѫngăánăbánăcácătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp;ăkhungăgiáăchoă
toƠnăbӝătƠiăsҧnăvƠăchoătӯngătƠiăsҧnăriêng;ăphѭѫngăánăphơnăchiaăgiáătrӏăthuăđѭӧcătӯăviӋcăbánătƠiăsҧnă
cӫaăxíănghiӋp. 

- KiӃnănghӏăphѭѫngăánăgiҧiă thӇăxíănghiӋpăđӇăBӝă trѭӣngăhoһcăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnă
tӍnh,ăthƠnhăphӕăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă9  

VӟiăviӋcăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăhayăbánăthanhălỦ,ăđѭѫngănhiênă
chҩmădӭtă quyӅnăhҥnă cӫaăGiámăđӕcă xíă nghiӋp.ăHӝiă đӗngăhoһcă bană thanhă lỦă cóă quyӅn yêuă cҫuă
GiámăđӕcăgiúpăđӥăcácăcôngăviӋcăcҫnăthiӃtăđӇăhoƠnăthƠnhăcácănhiӋmăvөăcӫaămình. 

ĐiӅuă10  

KӇătӯăkhiăkhӣiăxѭӟngăđӅănghӏăgiҧiăthӇăxíănghiӋp,ăBӝăvƠăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕă
chӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăNhƠănѭӟcăvӅăviӋcăduyătrìăvƠăbҧoătӗnătoƠnăbӝătƠiăsҧn cӫaăxíănghiӋpătrongă
diӋnăgiҧiăthӇ. 

KӇătӯăthӡiăđiӇmănóiătrên,ănhӳngăhƠnhăviăsauăđơyăcӫaăxíănghiӋpătrongădiӋnăgiҧiăthӇăđѭӧcăcoiă
lƠăphҥmăphápăvƠăbӏăxӱălỦătheoăphápăluұt: 

- Cҩtăgiҩu,ăphơnătán,ăphơnăphӕiăhayăchuyӇnănhѭӧngăcácătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp. 

- DùngătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋpăđӇăbҧoăđҧmăchoăcácăkhoҧnănӧămƠătrѭӟcăđơyăkhôngăcóăbҧoăđҧm. 

- DùngătƠiăsҧnăđӇăthanhătoánăcácăkhoҧnănӧăcӫaăxíănghiӋp. 

- TӯăbӓăquyӅnăđòiănӧăcӫaămình. 

ĐiӅuă11  

Đӕiăvӟiă tƠiăsҧnăcӫaăcácătәăchӭcăhayăcáănhơnămƠăxíănghiӋpăbӏăgiҧiă thӇăthuêăhayămѭӧn, thìă
ngѭӡiăchӫăcӫaăsӕătƠiăsҧnăđóăxuҩtătrìnhăcácăgiҩyătӡăchӭngăminhăquyӅnăsӣăhӳuăcӫaămìnhăđӇăxinăthuă
hӗiălҥi.ăTrongătrѭӡngăhӧpătiӅnăthuêăđưătrҧătrѭӟc;ăthìăchӫăsӣăhӳuăphҧiăhoƠnălҥiăsӕătiӅnăthuêătѭѫngă
ӭngăvӟiăthӡiăhҥnăthuêăcònălҥiătrѭӟcăkhiăthuăhӗiălҥiătƠiăsҧnăcӫaămình. 

ĐiӅuă12  

PhѭѫngăánăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăcóăthӇăbaoăgӗmăcácăhìnhăthӭcăvƠănӝiădungăkhácănhauănhѭ: 

- SápănhұpătoƠnăbӝăhayătӯngăphҫnăvƠoăxíănghiӋpăquӕcădoanhăkhác;ăbánătoƠnăbӝăhayătӯngă
phҫnăchoăcácăđѫnăvӏăkhác,ăkhôngăphơnăbiӋtăthƠnhăphҫnăkinhătӃ;ăchoăthuê,ăchoăđҩuăthҫuăhoһcăhóaă
giáăvƠăthanhălỦ. 

- NhӳngătәăchӭcăhayăcáănhơnămuaănguyênătrҥngătoƠnăbӝătƠiăsҧnăcӕăđӏnh,ăsӱădөngătҥiăchӛăcácă
tƠiăsҧnăđóăvƠătiӃpănhұnămӝtăsӕălaoăđӝngăđưălƠmăviӋcătrongăxíănghiӋpăđѭӧcăѭuătiênăgiҧmăgiá.ăMӭcă
giҧmădoăcѫăquanăquҧnălỦăcҩpătrênătrӵcătiӃpăcӫaăxíănghiӋpăcùngăvӟiăcѫăquanătƠiăchínhăcùngăcҩpă
quyӃtăđӏnh. 
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- KhiăđemăđҩuăgiáăcôngăkhaiăvƠăbánălẻ,ăcánăbӝ,ăcôngănhơnăđưălƠmăviӋcătrongăxíănghiӋpăđѭӧcă
ѭuătiênămuaăcácătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp. 

ĐiӅuă13  

CácăchӫănӧăcóăbҧoăđҧmăbằngăvұtăthӃăchҩp, đѭӧcăѭuătiênătrҧănӧăbằngăvұtăthӃăchҩpăđó.ăHӝiă
đӗngăgiҧiăthӇăhoһcăBanăthanhălỦăcóăquyӅnăđӕcăthúcăcácăchӫănӧăđemăbánăđҩuăgiáăcôngăkhaiăvұtăthӇă
chҩpătrongăvòngă2ăthángăkӇătӯăngƠyăxíănghiӋpăbӏăgiҧiăthӇ.ăQuáăthӡiăhҥnănƠyăHӝiăđӗngăcóăquyӅnă
rútăvұtăthӃăchҩpăvӅăvƠăbánăđҩuăgiáăcôngăkhai. 

ĐiӅuă14  

Trongăquáă trìnhă tiӃnăhƠnhăcácă thӫă tөcăgiҧiă thӇăxíănghiӋp,ăcácăkhoҧnăchiăcҫnăthiӃtăđӇă thӵcă
hiӋnăcácăthӫătөcăđóăđѭӧcăthanhătoánătӯăgiáătrӏătƠiăsҧnăthuăđѭӧcăcӫaăxíănghiӋp. 

GiáătrӏăthuăđѭӧcătӯăviӋcăbánătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp,ăsauăkhiătrӯăcácăchiăphíănóiătrên,ăđѭӧcăsӱă
dөngătheoăthӭătӵăѭuătiênănhѭăsau: 

- TiӅnălѭѫngăvƠătiӅnăbҧoăhiӇmăxưăhӝiămƠăxíănghiӋpăcònănӧăcánăbӝăcôngănhơn. 

- Cácăkhoҧnănӧăcӫaăcácăchӫănӧă(nӧăngơnăsách,ăngơnăhƠngăvƠăcácăchӫănӧăkhác...)ăđѭӧcăthamă
giaăvƠoăviӋcăphơnăchiaătƠiăsҧnăcӫaăxíănghiӋp. 

- Phҫnăcònă lҥiăđemăsӱădөngăđӇăgiҧiăquyӃtăquyӅnă lӧiăvӅămһtăvұtăchҩtăchoăngѭӡiă laoăđӝngă
theo QuyӃtăđӏnhă176-HĐBTăngƠyă9ăthángă10ănĕmă1989ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅăsҳpăxӃpălҥiă
laoăđӝngătrongăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăquӕcădoanh. 

NӃuăphҫnăgiáătrӏăcònălҥiănƠyăkhôngăđӫăđӇăgiҧiăquyӃtăquyӅnălӧiăcӫaăngѭӡiălaoăđӝngănhѭăđưă
nóiătrên,ăngơnăsáchătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ătùyăthuӝcăvƠoăđiӅuăkiӋnăcөăthӇ,ădƠnhămӝtăkhoҧnăchiăhӧpălỦăđӇă
hӛătrӧăchoăviӋcăgiҧiăquyӃtănhӳngăquyӅnălӧiăchínhăđángăcӫaăngѭӡiălaoăđӝng. 

Trong trѭӡngăhӧpăgiáă trӏă thuăđѭӧcăkhôngăđӫă trҧăhӃtăcácăkhoҧnănӧ,ă thìă tiӅnă lѭѫngăvƠăbҧoă
hiӇmăcӫaăcánăbӝ,ăcôngănhơnăvүnăđѭӧcăѭuătiênăthanhătoán.ăSӕănӧăkhácăchѭaăđѭӧcăthanhătoánăsӁă
khôngăđѭӧcăthanhătoánănӳa. 

ĐiӅuă15  

NgѭӡiălaoăđӝngăbӏămҩtăviӋcălƠmădoăxíănghiӋpăgiҧi thӇănӃuăcҫnătìmăviӋcălƠmămӟiăthìăđӃnăghiă
tênătҥiăcѫăquanăquҧnălỦălaoăđӝngăđӏaăphѭѫng,ăhayătәăchӭcădӏchăvөălaoăđӝng.ăHӑăcóăthӇăđѭӧcăѭuă
tiênăbӕătríăviӋcălƠmătrongăcácăxíănghiӋpăquӕcădoanhăkhác;ăđѭӧcăѭuătiênăđƠoătҥoăhayăđƠoătҥoălҥiă
nghӅănghiӋp. 

ĐiӅuă16  

Trong trѭӡngăhӧpăxíănghiӋpăbӏăgiҧiăthӇăvìănhӳngănguyênănhơnăkhôngăthuӝcătráchănhiӋmăcӫaă
GiámăđӕcăxíănghiӋp,ăthìăGiámăđӕcăxíănghiӋpăcóăthӇăđѭӧcăxemăxétăvƠăbӕătríăvƠoăvӏătríăcôngătácămӟi. 

NӃuăGiámăđӕcăxíă nghiӋpăđưă lҥmădөngăquyӅnăhƠnhăcӫaămình,ăhayă lӧiă dөngănhӳngă sѫăhӣă
trongăcѫăchӃăquҧnălỦăcӫaăNhƠănѭӟcănhằmămөcăđíchăthuălӧiăriêngăchoămìnhăhayăthuălӧiăriêngăchoă
nhӳngăngѭӡiăkhácădүnătӟiăxíănghiӋpăbӏăgiҧiăthӇ,ăthìăGiámăđӕcăsӁăbӏăxӱăphҥt,ătuǶămӭcăđӝăsaiăphҥm,ă
tӯăcҧnhăcáoăđӃnăphҥtătiӅn,ăbuӝcăthôiăviӋcăhayătruyătӕătrѭӟcăphápăluұt. 

ĐiӅuă17  

QuáătrìnhălұpăthӫătөcăvƠătiӃnăhƠnhăcácăbiӋnăphápăgiҧiăthӇăxíănghiӋpăkhôngăđѭӧcăkéoădƠiăquáă
6ăthángăkӇătӯăkhiăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăhoһcăBanăthanhălỦăđѭӧcăthƠnhălұp.ăTrѭӡngăhӧpăphҧiăkéoădƠiă
quáăthӡiăhҥnăđóăphҧiădoăBӝătrѭӣngă(đӕiăvӟiăxíănghiӋp trungăѭѫng)ăhoһcăChӫătӏchăӪyăbanănhơnă
dơnătӍnh,ăthƠnhăphӕă(đӕiăvӟiăxíănghiӋpăđӏaăphѭѫng)ăxemăxétăvƠăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă18  

SauăkhiăhoƠnătҩtăviӋcăphơnăchiaătƠiăsҧnăxíănghiӋp,ăHӝiăđӗngăgiҧiăthӇăbáoăcáoăquáătrìnhătiӃnă
hƠnhăthӫătөcăgiҧiăthӇ,ăxinăphépăkӃtăthúcătrìnhătӵăgiҧiăthӇăxíănghiӋp;ăđánhăgiáălҥiănguyênănhơnăcӫaă
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viӋcăxíănghiӋpăbӏăgiҧiăthӇ,ăđĕngăbáoăcôngăkhaiăvӅăchҩmădӭtăsӵătӗnătҥiăcӫaăxíănghiӋp;ăvƠătrìnhăBӝă
trѭӣngăhoһcăChӫătӏch ӪyăbanănhơnădơnăviӋcăchҩmădӭtăhoҥtăđӝngăcӫaăHӝiăđӗng./. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră388ă- 391 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 358-CTăngƠyă06ăthángă10ănĕmă1990ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Ӫy ban Quӕcăgiaăphòngăchӕng bӋnh 

SIDA ViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981;ă 
XéỏăỉhỐăẾ̯ỐăḘ̂́ịăẽáẾhăẾͯaăẾỵỉgăỏáẾăịhòỉgăẾh͙ỉgăSẤDAăởăVi͏ỏăNaỈ;ă 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăBộăỏr˱ởỉgăBộăYăỏ͇, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă 1.  ThƠnhălұpăӪyăbanăQuӕcăgiaăphòngăchӕngăSIDAăViӋtăNamăgӗmăcácăthƠnh viênă
dѭӟiăđơy: 

1.ăGiáoăsѭăPhҥmăSong,ăBӝătrѭӣngăBӝăYătӃ,ăChӫătӏchăӪyăbanăquӕcăgia. 

2.ăPhóătiӃnăsƿăLêăDiênăHӗng,ăVөătrѭӣngăVөăVӋăsinhăvƠăMôiătrѭӡngăBӝăYătӃ,ăPhóăChӫătӏchă
Ӫyăban. 

3.ăGiáoăsѭăHoƠngăThӫyăNguyên,ăViӋnătrѭӣngăViӋnăVӋăsinhădӏchătӉăHƠăNӝi,ăPhóăChӫătӏchă
Ӫyăban. 

4.ăGiáoăsѭăLêăKinhăDuӋ,ăViӋnătrѭӣngăViӋnăDaăliӉu,ăPhóăChӫătӏchăӪy ban.  

5.ăGiáoăsѭăBҥchăQuӕcăTuyên,ăViӋnătrѭӣngăViӋnăHuyӃtăhӑcăvƠăTruyӅnămáu,ăPhóăChӫătӏchă
Ӫyăban. 

6.ăĐҥiădiӋnălưnhăđҥoăTrungăѭѫngăĐoƠnăThanhăniênăCӝngăsҧnăHӗăChíăMinh,ăӪyăviên. 

7.ăĐҥiădiӋnălưnhăđҥoăHӝiăliênăhiӋpăPhөănӳăViӋtăNam,ăӪyăviên. 

8.ăĐҥiădiӋnălưnhăđҥoăBӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇăthaoăvƠăDuălӏch,ăӪyăviên. 

9.ăĐҥiădiӋnăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăӪyăviên. 

10.ăĐҥiădiӋnălưnhăđҥoăBӝăNӝiăvө,ăӪyăviên. 

11.ăĐҥiădiӋnălưnhăđҥoăBӝăNgoҥiăgiao,ăӪyăviên. 

12.ăĐҥiădiӋnălưnhăđҥoăBӝăTѭăpháp,ăӪy viên. 

Giúpă viӋcă Ӫyă bană Quӕcă giaă cóă mӝtă sӕă chuyênă viênă chuyênă tráchă doă Bӝă Yă tӃă chӍă đӏnhă
(khôngălҩyăthêmăbiênăchӃ). 

CѫăquanăThѭӡngătrӵcăcӫaăӪyăbanăQuӕcăgiaăđһtătҥiăVĕnăphòngăBӝăYătӃ. 

 

ĐiӅuă2.  ӪyăbanăQuӕcăgiaăphòngăchӕngăSIDAăcóănhiӋmăvө: 

- XơyădӵngăkӃăhoҥchătoƠnădiӋnăphòngăchӕngăSIDAăápădөngătrongăcҧănѭӟc. 

- ChӍăđҥoătriӇnăkhaiăcácăbiӋnăphápăphòngăchӕngăSIDAănhằmăhҥnăchӃăkhҧănĕngăxơmănhұpăvƠă
giҧmătӹălӋămҳcăSIDAăӣămӭcăthҩpănhҩt. 
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- Tuyênă truyӅnăgiáoădөc,ăhuyăđӝng lӵcă lѭӧngăcácăBӝ,ăngƠnh,ăcácăcѫăquanăđoƠnă thӇăphӕiă
hӧpăthamăgiaăcácăhoҥtăđӝngăphòngăchӕngăSIDA. 

 

ĐiӅuă3.  CácăđӗngăchíăBӝătrѭӣngăBӝăYătӃăvƠăcácăBӝ,ăngƠnhăcóăthƠnhăviênăghiătrongăĐiӅuă
1,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvƠăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchă
nhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

NguyӉnăKhánh 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră429ă- 430 
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Nghӏ đӏnh sӕ 387-HĐBTăngƠyă09ăthángă11ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc bӝ máyă

cӫa Bӝ ThѭѫngănghiӋp 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă244-NẬ/ảĐNN8ăỉgàyă31ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1990ăẾͯaăảộiăđồỉgăNhàăỉ˱ớẾă

ố͉ăối͏Ếăỏhàỉhăệ̵ịăBộăTh˱˯ỉgăỉghi͏ị; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă196-ảĐBTăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă11ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1989ăqỐyă

đ͓ỉhăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăốàăỏráẾhăỉhi͏ỈăqỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾăẾͯaăẾáẾăBộ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăTh˱˯ỉgăỉghi͏ịăốàăBộăỏr˱ởỉgă- Tr˱ởỉgăẽaỉăBaỉăTổăẾhứẾă- 

CáỉăẽộăẾͯaăChíỉhăịhͯ, 
 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

BӝăThѭѫngănghiӋpălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcóăchӭcănĕngăthӕngănhҩtăquҧnălỦă
NhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăthuӝcămӑiăthƠnhăphҫnăkinhătӃă(baoăgӗmăcácălƿnhăvӵcă
xuҩtănhұpăkhҭu,ăkinhădoanhăvұtătѭ,ăhƠngătiêuădùng,ădӏchăvө,ăkӇăcҧădӏchăvөăchuyênăgia)ătheoăđúngă
chӫătrѭѫng,ăchínhăsách,ăluұtăphápăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăvƠăluұtăphápă
quӕcătӃănhằmăđápăӭngănhuăcҫuăsҧnăxuҩtăvƠătiêuădùngăcӫaănhơnădơn. 

ĐiӅuă2  

BӝăThѭѫngănghiӋpăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 

1- Trênăcѫăsӣăđѭӡngălӕi,ăchínhăsách,ăchiӃnălѭӧcăkinhătӃă - xưăhӝiăcӫaăNhƠănѭӟcătrìnhăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăchiӃnălѭӧc,ăphѭѫngăhѭӟng,ămөcătiêu,ăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăvƠăcácăcơnă
đӕiălӟnăcӫaăkӃăhoҥchădƠiăhҥn,ăngҳnăhҥnăvӅălƿnhăvӵcăthѭѫngămҥi. 

2- SoҥnăthҧoătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcácădӵăánăluұt,ăphápălӋnh,ăchínhăsách,ăchӃăđӝăvƠăcácă
vĕnăbҧnăphápăquyăkhácăvӅălƿnhăvӵcăthѭѫngămҥiăđӇătrìnhăQuӕcăhӝi,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăbanăhƠnhă
hoһcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnh;ăBӝăbanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăcácăquyăđӏnh,ăchӃăđӝ,ăthӇălӋă
nhằmăcөăthӇăhóaăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăcӫaăNhƠănѭӟc. 

3- GiúpăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăhoһcătheoăsӵăӫyăquyӅnăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătiӃnăhƠnhăcácă
cuӝcăđƠmăphánăcҩpăChínhăphӫăvӟiănѭӟcăngoƠiătrongăquanăhӋăhӧpătácăvƠăphátătriӇnăthѭѫngămҥi;ă
thamăgiaăcácăphơnăbană trongăcácăӪyăbanăhӧpă tácă liênăChínhăphӫăvƠăcácă tәăchӭcăkinhă tӃăkhác.ă
HѭӟngădүnătheoădõiăvƠătәngăhӧpăkӃtăquҧăthӵcăhiӋnăcácăcamăkӃtăvӅăthѭѫngămҥiăđưăkỦăvӟiănѭӟcă
ngoƠi. 

CҩpăgiҩyăphépăkinhădoanhăthѭѫngănghiӋp,ăkinhădoanhăxuҩtănhұpăkhҭu. 

QuҧnălỦăhҥnăngҥchăxuҩtănhұp khҭu;ăcҩpăgiҩyăphépăxuҩtănhұpăkhҭuă(baoăgӗmăcҧăxuҩtănhұpă
khҭuăcӫaăcácătәăchӭcăkinhătӃăhӧpătácăhoһcăliênădoanhăvӟiănѭӟcăngoƠiătheoăLuұtăĐҫuătѭ). 

Xét,ă choăphépăcácă tәăchӭcăkinhă tӃăViӋtăNamăđѭӧcăcӱăđҥiădiӋnăhoһcă lұpăCôngă tyăӣănѭӟcă
ngoƠi,ăhoһcăgiaănhұpăcácătә chӭcăkinhătӃăquӕcătӃ,ăchoăphépăcácătәăchӭcăkinhătӃănѭӟcăngoƠiălұpăđҥiă
diӋnăӣăViӋtăNamătheoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăđӗngăthӡiăquҧnălỦ,ăgiámăsátăhoҥtăđӝngă
cӫaăcácăcѫăquanăđҥiădiӋnănƠy. 

ChӍăđҥoăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăcѫăquanăđҥiădiӋnăthѭѫngămҥiăcӫaăViӋtăNamăđóngătҥiănѭӟcăngoƠiă
theoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 
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4- TәăchӭcănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăkỹăthuұtăvƠăcungăcҩpăthôngătinăkinhătӃăthѭѫngămҥiătrongă
nѭӟcăvƠătrênăthӃăgiӟi;ăhѭӟngădүnănghiӋpăvөăchoăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăvƠăcácăđѫnăvӏăkinhătӃă
trongăviӋcăgiaoădӏch,ăđƠmăphán,ăkỦăkӃtăvӟiăcácătәăchӭcăkinhătӃănѭӟcăngoƠi. 

5- TrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnhăhoһcăBӝăbanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăcácăquyăđӏnhăvӅă
hӋăthӕngătәăchӭcăvƠăcácăchínhăsách,ăchӃăđӝăquҧnălỦăvӅătәăchӭcăvƠăcácăbӝătrongăngƠnh. 

6- TiӃnăhƠnhă thanhă tra,ă kiӇmă traă cácă cҩp,ă cácă ngƠnh,ă cácă tәă chӭcă vƠă cáă nhơnă thuӝcămӑiă
thƠnhăphҫnăkinhătӃă(kӇăcҧăcácătәăchӭcăvƠătѭănhơnănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăthѭѫngămҥiă
trênălưnhăthәăViӋtăNam)ătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăluұtăpháp,ăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăthӇălӋăcӫaăNhƠănѭӟcă
vӅăquҧnălỦăthѭѫngămҥi. 

ChӍăđҥoăcácătәăchӭcăkinhădoanhăthѭѫngămҥiădoăBӝăquҧnălỦăNhƠănѭӟcătrӵcătiӃpătheoăđúngă
quyăđӏnhăcӫaăphápăluұt 

ĐiӅuă3  

TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăBӝăThѭѫngănghiӋpăgӗmăcó: 

A)ăCácăcѫăquanăgiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟc: 
1- Vĕnăphòng. 
2- VөăKӃăhoҥchăthӕngăkêă(lƠmăcҧănhiӋmăvөăhӧpătácăvƠăđҫuătѭ). 
3- VөăTәăchӭcăcánăbӝă(lƠmăcҧănhiӋmăvөăđƠoătҥoăcánăbӝ). 
4- VөăTƠiăchínhăkӃătoán. 
5- ThanhătraăBӝ. 
6- VөăQuҧnălỦăkhoaăhӑcăkỹăthuұt. 
7- VөăPhápăchӃ. 
8- VөăQuҧnălỦăkinhădoanh.ă 
9- VөăQuҧnălỦ thӏătrѭӡng. 
10- VөăQuҧnălỦăxuҩtănhұpăkhҭu. 
11- VөăChínhăsáchăthӏătrѭӡngănѭӟcăngoƠi. 
PhòngăThѭѫngămҥiăvƠăCôngănghiӋpănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam,ăBanăQuҧnă

lỦăhӧpătácăxưămuaăbánăViӋtăNamăhoҥtăđӝngătheoăĐiӅuălӋăriêngăvƠăchӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaă
BӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋp. 

B)ăVӅătәăchӭcăthѭѫngănghiӋpăӣăđӏaăphѭѫngădoăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋpăquyăđӏnh,ăsauă
khiăthӓaăthuұnăvӟiăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫ. 

C)ăGiaoăchoăBӝătrѭӣngăBӝăThѭѫngănghiӋpăquyӃtăđӏnhăviӋcăsҳpăxӃpălҥiăhӋăthӕngăcácătәăchӭcă
thѭѫngănghiӋpăquӕcădoanh,ăcácătrѭӡng,ăViӋnănghiênăcӭuăvƠăcácăđѫnăvӏăsӵănghiӋpăkhácăthuӝcăcácă
BӝăNӝiăthѭѫng,ăVұtătѭăvƠăKinhătӃăđӕiăngoҥiăcũ. 

ĐiӅuă4  

Bӝă trѭӣngă Bӝă Thѭѫngă nghiӋpă chӏuă tráchă nhiӋmă cáă nhơnă trѭӟcă Quӕcă hӝi,ă Hӝiă đӗngă Bӝă
trѭӣngăvӅăhoҥtăđӝngăcӫaăBӝ. 

BӝătrѭӣngălưnhăđҥoăBӝătheoăchӃăđӝăthӫătrѭӣng,ăgiúpăviӋcăBӝătrѭӣngăcóămӝtăsӕăthӭătrѭӣng,ă
trongăđóăcóămӝtăthӭătrѭӣngăthӭănhҩt. 

ĐiӅuă5  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh,ăcácăvĕnăbҧnătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhă
nƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă6  
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Bӝă trѭӣngă Bӝă Thѭѫngă nghiӋp,ă Bӝă trѭӣngă cácă Bӝ,ă Chӫă nhiӋmă Ӫyă bană NhƠă nѭӟc,ă Thӫă
trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 
NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1068,ăỏờă1ă- 3 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 398-HĐBTăngƠyă14ăthángă11ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫaăĐӝiăchuyênă

tráchăquҧnălỦăđêăđiӅu 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẫháịăệ͏ỉhăố͉ăđ͉ăđi͉Ốăỉgàyă09ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1989; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăThͯyăệͫi, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

ĐӝiăchuyênătráchăquҧnălỦăđêăđiӅuăcóăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠătráchănhiӋmănhѭăsau: 

Chӭcănĕng: 

TrӵcătiӃpăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋăcácătuyӃnăđêătӯăcҩpăIIIăđӃnăcҩpăđһcăbiӋt. 

NhiӋmăvө: 

1- LұpăvƠăthѭӡngăxuyênăhoƠnăthiӋnăhӗăsѫ,ălỦălӏchăcӫaăđê,ăkè,ăcӕngăthuӝcăphҥmăviăđӝiăquҧnă
lỦ;ăthamămѭuăchoăchínhăquyӅnăvƠăngƠnhăthӫyălӧiăvӅăquҧnălỦ,ăsӱădөngăvƠăphátăhuyăhiӋuăquҧăcôngă
trìnhătrongăviӋcăngĕnălũ,ăphòngălөt,ăngĕnămһn... 

2- KiӇmă tra,ă giámăsátă viӋcă thiăhƠnhăPhápă lӋnhăvӅăđӅăđiӅuă thuӝcăphҥmăviăđӝiăđѭӧcăphơnă
côngătrӵcătiӃpăquҧnălỦ. 

3- PhátăhiӋnăkӏpăthӡiăcácăhѭăhӓngăcӫaăđê,ăkè,ăcӕngăvƠădiӉnăbiӃnăcӫaădòngăchҧy,ăbưiăbӗi,ăbӡă
sông,ăbӡăbiӇn;ăđӅăxuҩtăbiӋnăphápăvƠăkӃăhoҥchăsӱaăchӳaăcácăhѭăhӓngăcӫaăđê,ăkè,ăcӕngătrongămùaă
mѭaălũ,ăbưo;ăthamămѭuăchoăchínhăquyӅnăvƠăBanăchӍăhuyăphòng,ăchӕngălөt,ăbưoăcӫaăhuyӋn,ătӍnhă
trongăcôngătácătәăchӭcăhӝăđêăthuӝcăphҥmăviătráchănhiӋmăcӫaăđѫnăvӏămình. 

4- ChӫăđӝngăđӅăxuҩtăkӃăhoҥchă tuăbәăđêăđiӅuăhƠngănĕm,ăcùngăBanăquҧnă lỦăcôngă trìnhăđêă
điӅuăquҧnălỦăviӋcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchătuăbәăđêăđiӅuăđưăđѭӧcăduyӋt. 

5- Trӵcă tiӃpă quҧnă lỦă nhӳngă cѫă sӣă vұtă chҩtă kỹă thuұtă phөcă vөă côngă tácă quҧnă lỦă đêă điӅu,ă
phòng,ăchӕngălөt,ăbưoădoăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕăgiao. 

QuyӅnăhҥn: 

1- ĐӝiălƠăthƠnhăviênăchínhăthӭcătrongăHӝiăđӗngănghiӋmăthuăcácăhҥngămөcăxơyădӵng,ătuăbәă
đê,ăkè,ăcӕngăthuӝcăphҥmăviătuyӃnăđêămƠăđӝiăcóătráchănhiӋmăquҧnălỦ. 

2- ĐѭӧcăkiӇmătra,ăngĕnăchһnăcácăhoҥtăđӝngăcóăliênăquanăđӃnăanătoƠnăcӫaăđêăđiӅuămƠăkhôngă
cóăgiҩyăphépăhoһcălƠmătráiăvӟiăgiҩyăphép. 

3- ĐӝiăcóăquyӅnălұpăbiênăbҧn,ăthuăgiӳătangăvұtăđӕiăvӟiănhӳngătәăchӭcăvƠăcáănhơnăviăphҥmă
PhápălӋnhăvӅăđӅăđiӅuăđӇăchuyӇnăgiaoăchoăcácăcѫăquanăcóăchӭcănĕngăxӱălỦ. 

TráchănhiӋm: 

ĐӝiăchӏuătráchănhiӋmăhoһcăliênăđӟiăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăphápăluұtătrongăcácătrѭӡngăhӧpă
thiӃuăkiӇmătra,ăgiámăsátăđӇălƠmăsaiăđӗăánăkỹăthuұtătuăbәăđê,ăkè,ăcӕng;ădoăkhôngăphátăhiӋnăkӏpăthӡiă
đӇăđêăđiӅuăxҧyăraăhѭăhӓng nghiêmătrӑngăhoһcăbáoăcáoăchұmătrӉ,ăbáoăcáoăkhôngătrungăthӵc,ăkhôngă
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đӅăxuҩtăkӏpăthӡiăcácăbiӋnăphápăxӱălỦănhӳngăhѭăhӓngăcӫaăđêăđiӅuădүnăđӃnăthiӋtăhҥiănghiêmătrӑngă
choănhơnădơn,ăchoăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă2  

QuỹătiӅnălѭѫngăvƠăkinhăphíăbҧoăđҧmăchoăcácăhoҥtăđӝngăcӫaăđӝiăchuyênă tráchăquҧnălỦăđêă
thuӝcăkinhăphíăsӵănghiӋpăphòng,ăchӕngălөt,ăbưoădoăngơnăsáchătӍnh,ăthƠnhăphӕăcҩp. 

BanăTәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫ,ăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăvƠăBӝăTƠiăchínhălұpăkӃă
hoҥchăngơnăsáchăhƠngănĕmăchoăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăphҧiătínhăđӫăquỹălѭѫngăchoăcácăđӝiăchuyênă
tráchăquҧnălỦăđӅăđiӅuăđưăcó. 

ĐiӅuă3  

BӝăThӫyălӧiăcóătráchănhiӋmăchuyӇnăgiaoăcácăđӝiăchuyênătráchăquҧnălỦăđêăhiӋnăcóăchoăӪyă
banănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđӗngăthӡiăchuyӇnăgiaoătoƠnăbӝăcácăcѫăsӣăvұtăchҩtămƠăcácăđӝiă
đưăđѭӧcătrang bӏ.ăViӋcăchuyӇnăgiaoăphҧiăhoƠnăthƠnhătrongănĕmă1990. 

BӝăThӫyălӧiăvƠăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝiăcóătráchănhiӋmănghiênăcӭuăsӱaăđәi,ă
bәăsungăchӃăđӝ,ăchínhăsáchăchoăphùăhӧpăvӟiăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăcӫaălӵcălѭӧngănƠy. 

ĐiӅuă4  

ӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăcóăđêăchӏuătráchănhiӋmătiӃpănhұnăcácăđӝiăchuyênătráchă
quҧnălỦăđêăđiӅu,ăcѫăsӣăvұtăchҩtămƠăBӝăThӫyălӧiăbƠnăgiao,ănhanhăchóngăkiӋnătoƠnătәăchӭc,ăbӕătríă
biênăchӃătheoăđúngăđӏnhămӭc,ălӵaăchӑnăcánăbӝăcóătrìnhăđӝăkỹăthuұt,ăkinhănghiӋmăvƠăcóătinhăthҫnă
tráchănhiӋmăphùăhӧpăvӟiăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăcӫaăđӝi. 

ĐiӅuă5  

CácătuyӃnăđêădѭӟiăcҩpăIII,ăđӏaăphѭѫngătәăchӭcălӵcălѭӧngăquҧnălỦăđêănhơnădơnăkhôngăthuӝcă
biênăchӃăNhƠănѭӟc.ăRiêngăđêăchuyênădùngăcӫaăngƠnhănƠo,ăcѫăsӣănƠoădoăngƠnhăđó,ăcѫăsӣăđóătә 
chӭcăbҧoăvӋ. 

ĐiӅuă6  

BӝăThӫyălӧiăcóătráchănhiӋmăphӕiăhӧpăvӟiăcácăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi,ăBӝă
TƠiăchính,ăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

ĐiӅuă7  

QuyӃtăđӏnhănƠyăthayăthӃăQuyӃtăđӏnhăsӕă90-CPăngƠyă08ăthángă5ănĕm 1971ăvӅăviӋcătәăchӭcă
đӝiăquҧnălỦăđêăvƠăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăkỦ. 

ĐiӅuă8  

BӝătrѭӣngăcácăBӝăThӫyălӧi,ăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi,ăTƠiăchính,ăChӫănhiӋmăӪyă
banăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngă- TrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫăvƠăChӫă
tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăcóăđêăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

ĐӗngăSĩăNguyên 

 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră469ă- 470 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 401-CTăngƠyă14ăthángă11ănĕmă1990ăcӫa Chӫ tӏch 
Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұpăNgơnăhƠngăĐҫuătѭ 

vƠăPhátătriӇn ViӋt Nam 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẫháịăệ͏ỉhăNgợỉăhàỉg,ăhͫịăỏáẾăxụăỏíỉăếͭỉgăốàăẾỵỉgăỏyăỏàiăẾhíỉh ỉgàyă23ăỏháỉgă5ă

ỉĕỈă1990; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTh͙ỉgăđ͙ẾăNgợỉăhàỉgăNhàăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈ, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

NayăchuyӇnăNgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăXơyădӵngăViӋtăNamătheoăQuyӃtăđӏnhăsӕă53-HĐBTăngƠyă
26ăthángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthƠnhăNgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇnăViӋtăNam,ă
gӑiătҳt lƠăNgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇn. 

ĐiӅuă2  

NgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇnălƠăngơnăhƠngăquӕcădoanhăcóăchӭcănĕngăhuyăđӝngăvӕnătrungă
hҥn,ădƠiăhҥnătrongănѭӟc,ăngoƠiănѭӟcăvƠănhұnăvӕnătӯăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăchoăvayăchoăcácădӵăánă
phátă triӇnăkinhătӃă- kỹăthuұt;ăkinhădoanhătiӅnătӋ,ă tínădөngăvƠădӏchăvөăngơnăhƠng,ăchӫăyӃuătrongă
lƿnhăvӵcăđҫuătѭăphátătriӇnăvӟiăcácăkháchăhƠng. 

NgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇnăhoҥtăđӝngătheoăPhápălӋnhăNgơnăhƠng,ăhӧpătácăxưătínădөngă
vƠăcôngătyătƠiăchính ngƠyă23ăthángă5ănĕmă1990ăvƠătheoăĐiӅuălӋăcӫaăNgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátă
triӇnădoăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăphêăduyӋt. 

ĐiӅuă3  

NgơnăhƠngăĐҫuă tѭăvƠăPhátă triӇnă lƠămӝtăphápănhơn,ăhҥchă toánăkinhă tӃăđӝcă lұp;ăđѭӧcăNhƠă
nѭӟcăcҩpăvӕnăđiӅuălӋ;ăđѭӧcătӵăchӫăvӅătƠiăchínhăvƠăcóăconădҩuăriêng.ăVӕnăđiӅuălӋăđѭӧc cҩpălƠă200ă
tӹăđӗng,ătѭѫngăđѭѫngă30ătriӋuăđôălaăMỹătínhătheoătӹăgiáăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă4  

NgơnăhƠngăĐҫuă tѭăvƠăPhátă triӇnăđһtă trөă sӣă tҥiăThӫăđôăHƠăNӝi,ăcóăcácăchiănhánhăvƠăVĕnă
phòngăđҥiă diӋnăӣă trongănѭӟc.ăTrongă trѭӡngăhӧpăcҫnă thiӃtă cóă thӇămӣăchiănhánhăӣănѭӟcăngoƠi,ă
nhѭngăphҧiăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăchoăphépătheoăđӅănghӏăcӫaăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngă
NhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă5  

NgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇnăđһtădѭӟiăquyӅnăquҧnătrӏăcӫaăHӝiăđӗngăquҧnătrӏăvƠăquyӅnă
điӅuăhƠnhă cӫaăTәngă Giámăđӕc.ăThƠnhăviênăHӝiă đӗngăquҧnă trӏă doăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngă NhƠă
nѭӟcăbәănhiӋm.ăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇnădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngă
bәănhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă6  

QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ.ă 
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ThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠ nѭӟc,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvƠă
Thӫă trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă
thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇnăchӏuă
tráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră487ă- 488 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 402-CTăngƠyă14ăthángă11ănĕmă1990ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ thƠnhălұpăNgơnăhƠngăCôngăthѭѫngăViӋt Nam 

 
 

CHӪăTӎCH HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẫháịăệ͏ỉhăNgợỉăhàỉg,ăhͫịăỏáẾăxụăỏíỉăếͭỉgăốàăẾỵỉgăỏyăỏàiăẾhíỉh ỉgàyă23ăỏháỉgă5ă

ỉĕỈă1990; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTh͙ỉgăđ͙ẾăNgợỉăhàỉgăNhàăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈ, 

 
QUYӂTăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1 

NayăchuyӇnăNgơnăhƠngăchuyênădoanhăcôngăthѭѫngăViӋtăNamătheoăNghӏăđӏnhăsӕă53-HĐBTă
ngƠyă26ăthángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthƠnhăNgơnăhƠngăThѭѫngămҥiăquӕcădoanh,ă
lҩyătênălƠăNgơnăhƠngăCôngăthѭѫngăViӋtăNam,ăgӑiătҳtălƠăNgơnăhƠngăCôngăthѭѫng. 

ĐiӅuă2  

NgơnăhƠngăCôngăthѭѫngăcóăchӭcănĕngăkinhădoanhătiӅnătӋ,ătínădөngăvƠădӏchăvөăngơnăhƠngă
đӕiăvӟiăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃ,ăchӫăyӃuătrongălƿnhăvӵcăcôngănghiӋp,ăgiaoăthôngăvұnătҧi,ăbѭuăđiӋn,ă
thѭѫngănghiӋpăvƠădӏchăvө. 

NgơnăhƠngăCôngăthѭѫngăhoҥtăđӝngătheoăPhápălӋnhăNgơnăhƠng,ăhӧpătácăxưătínădөngăvƠăcôngă
tyătƠiăchính ngƠyă23ăthángă5ănĕmă1990ăvƠătheoăĐiӅuălӋăNgơnăhƠngăCôngăthѭѫngădoăThӕngăđӕcă
NgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăphêăduyӋt. 

ĐiӅuă3  

NgơnăhƠngăCôngăthѭѫngălƠămӝtăphápănhơn,ăhҥchătoánăkinhătӃăđӝcălұp;ăđѭӧcăNhƠănѭӟcăcҩpă
vӕnăđiӅu lӋ;ăđѭӧcătӵăchӫăvӅătƠiăchínhăvƠăcóăconădҩuăriêng.ăVӕnăđiӅuălӋăđѭӧcăcҩpălƠă200ătӹăđӗng,ă
tѭѫngăđѭѫngă30ătriӋuăđôălaăMỹătínhătheoătӹăgiáăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă4  

NgơnăhƠngăCôngă thѭѫngăđһtă trөă sӣă tҥiăThӫăđôă HƠăNӝi,ă cóă cácă chiă nhánhăӣă trongănѭӟc.ă
Trongătrѭӡngăhӧpăcҫn thiӃtăcóăthӇămӣăChiănhánhăӣănѭӟcăngoƠi,ănhѭngăphҧiăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăchoăphépătheoăđӅănghӏăcӫaăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă5  

NgơnăhƠngăCôngăthѭѫngăđһtădѭӟiăquyӅnăquҧnătrӏăcӫaăHӝiăđӗngăquҧnătrӏăvƠăquyӅnăđiӅuăhƠnhă
cӫaă Tәngă Giámă đӕc.ă ThƠnhă viênă Hӝiă đӗngă quҧnă trӏă doă Thӕngă đӕcă Ngơnă hƠngă NhƠă nѭӟcă bәă
nhiӋm.ăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăCôngăthѭѫngădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋmătheoă
đӅănghӏăcӫaăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă6  

QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ.ă 

Thӕng đӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvƠă
ThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhă
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phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăCôngăthѭѫngăchӏuătráchănhiӋmă
thiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră488ă- 489 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 403-CTăngƠyă14ăthángă11ănĕmă1990ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ thƠnhălұpăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngăViӋt Nam 

 
 
 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẫháịăệ͏ỉhăNgợỉăhàỉg,ăhͫịăỏáẾăxụăỏíỉăếͭỉgăốàăẾỵỉgăỏyăỏàiăẾhíỉh ỉgàyă23ăỏháỉgă5ă

ỉĕỈă1990; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTh͙ỉgăđ͙ẾăNgợỉăhàỉgăNhàăỉ˱ớẾăVi͏ỏăNaỈ, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

Nayă chuyӇnă Ngơnă hƠngă Ngoҥiă thѭѫngă ViӋtă Namă theoă Nghӏă đӏnhă sӕă 53-HĐBTă ngƠyă 26ă
thángă3ănĕmă1988ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthƠnhăNgơnăhƠngăThѭѫngămҥiăquӕcădoanh,ălҩyătênălƠă
NgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngăViӋtăNam,ăgӑiătҳtălƠăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫng. 

ĐiӅuă2  

NgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngăcóăchӭcănĕngăkinhădoanhătiӅnătӋ,ătínădөng,ădӏchăvөăNgơnăhƠngăvӟiă
cácăthƠnhăphҫnăkinhătӃ,ăchӫăyӃuătrongălƿnhăvӵcăkinhătӃăđӕiăngoҥi. 

NgơnăhƠngăNgoҥiă thѭѫngăhoҥtă đӝngă theoă Phápă lӋnhăNgơnăhƠng,ă hӧpă tácă xưă tínă dөngăvƠă
côngătyătƠiăchính ngƠyă23ăthángă5ănĕmă1990ăvƠătheoăĐiӅuălӋăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngădoăThӕngă
đӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăphêăduyӋt. 

ĐiӅuă3  

NgơnăhƠngăNgoҥiă thѭѫngă lƠămӝtăphápănhơn;ăđѭӧcăNhƠănѭӟcăcҩpăvӕnăđiӅuă lӋ,ăhҥchă toánă
kinhătӃăđӝcălұp;ăđѭӧcătӵăchӫăvӅătƠiăchínhăvƠăcóăconădҩuăriêng.ăVӕnăđiӅuălӋăđѭӧcăcҩpălƠă200ătӹă
đӗng,ătѭѫngăđѭѫngă30ătriӋuăđôălaăMỹătínhătheoătӹăgiáăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă4  

NgơnăhƠngăNgoҥiă thѭѫngăđһtă trөă sӣă tҥiăThӫăđôăHƠăNӝi,ă cóă cácă chiă nhánhăӣă trongănѭӟc.ă
TrongătrѭӡngăhӧpăcҫnăthiӃtăcóăthӇămӣăChiănhánhăӣănѭӟcăngoƠiănhѭngăphҧiăđѭӧc ChӫătӏchăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăchoăphépătheoăđӅănghӏăcӫaăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă5  

NgơnăhƠngăNgoҥiă thѭѫngăđһtă dѭӟiă quyӅnăquҧnă trӏă cӫaăHӝiă đӗngăquҧnă trӏă vƠă quyӅnăđiӅuă
hƠnhăcӫaăTәngăGiámăđӕc.ăThƠnhăviênăHӝiăđӗngăquҧnătrӏădoăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟcăbәă
nhiӋm.ăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋmătheoă
đӅănghӏăcӫaăThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă6  

QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ.ă 

ThӕngăđӕcăNgơnăhƠngăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟcăvƠă
Thӫă trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácă tӍnh,ă
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thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăTәngăGiámăđӕcăNgơnăhƠngăNgoҥiăthѭѫngăchӏuătráchă
nhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 KT.ăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1990,ăỏră489 

415



QuyӃtăđӏnh sӕ 414-CTăngƠyă30ăthángă11ănĕmă1990ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp TiӇu ban chӍ đҥo sҳp xӃp tә chӭc 

vƠăbiênăchӃ hƠnhăchínhăsӵ nghiӋp 

 

 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
XéỏăyêỐăẾ̯ỐăỆi͏ỉăỏỊàỉăỏổăẾhứẾăốàăẽiêỉăẾh͇ăẾáẾăẾ˯ăqỐaỉăhàỉhăẾhíỉhăsựăỉghi͏ị, 

 
QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1.  
- ThƠnhălұpăTiӇuăbanăchӍăđҥoăsҳpăxӃpătәăchӭcăvƠăbiênăchӃăhƠnhăchínhă- sӵănghiӋp,ăgiúpăChӫă

tӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng: 

- NghiênăcӭuătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăchӭcă
nĕng,ă nhiӋmă vө,ă cѫă cҩuă bӝă máyă hƠnhă chínhă NhƠă nѭӟc,ă bӝă máyă sӵă nghiӋp,ă cácă chínhă sáchă vƠă
phѭѫngăánăsҳpăxӃpătәăchӭcăvƠălaoăđӝngătrongăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhă- sӵănghiӋpătӯătrungăѭѫngă
đӃnăcѫăsӣ,ăgiҧiăquyӃtăcácăchínhăsáchăliênăquanăđӃnăviӋcăsҳpăxӃpăbiênăchӃ. 

Hѭӟngă dүn,ă đônă đӕcă cácă Bӝ,ă Ӫyă bană NhƠă nѭӟc,ă cácă cѫă quană khácă thuӝcă Hӝiă đӗngă Bӝă
trѭӣngăvƠăcácăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăxơyădӵngăvƠăthӵcă
hiӋnăcácăphѭѫngăánăsҳpăxӃpătәăchӭcăvƠăbiênăchӃăcӫaăngƠnhăvƠăđӏaăphѭѫng. 

ĐiӅuă2.  
- ĐӗngăchíăVõăVĕnăKiӋt,ăPhóăChӫătӏchăThӭănhҩtăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthayămһtăChӫătӏchă

HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngătrӵcătiӃpăchӍăđҥoăhoҥtăđӝngăcӫaăTiӇuăban. 

ThƠnhăphҫnăBanăchӍăđҥoăsҳpăxӃpătәăchӭcăvƠăbiênăchӃăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhă- sӵănghiӋpă
gӗmăcó: 

- TrѭӣngăTiӇuăban:ăĐӗngăchíăNguyӉnăKhánh,ăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

- BӝăphұnăthѭӡngătrӵcăgӗmăcóăcácăđӗngăchíăPhóăTrѭӣngăTiӇuăban: 

+ăĐӗngăchíăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫălƠăPhóăTrѭӣngăbană
thѭӡngătrӵcăchuyênătrách, 

+ăĐӗngăchíăBӝătrѭӣngăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi. 

+ăĐӗngăchíăHiӋuătrѭӣngătrѭӡngăHƠnhăchínhăQuӕcăgia. 

+ăMӡiămӝtăđӗngăchíăPhóăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcăTrungăѭѫngăĐҧngă thamăgiaăbӝăphұnă
thѭӡngătrӵc. 

- CácăӪyăviên: 

ĐӗngăchíăChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟc, 

ĐӗngăchíăĐҥiădiӋnăTәngăLiênăđoƠnăLaoăđӝngăViӋtăNam, 

ĐӗngăchíăThӭătrѭӣngăBӝăTƠiăchính. 

- TiӇuăbanăđѭӧcătәăchӭcănhómăchuyênăviênăamăhiӇuăvӅătәăchӭcăvƠăbiênăchӃăbӝămáyăhƠnh 
chínhăsӵănghiӋpăđӇăgiúpăchoăviӋcănghiênăcӭuătrongăthӡiăgianăTiӇuăbanăhoҥtăđӝng. 
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ĐiӅuă3.  
CácăđӗngăchíăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphөătráchăcácăkhӕiăvƠălƿnhăvӵcăcôngătácăcóă

tráchă nhiӋmăcùngă cácă đӗngă chíă Bӝă trѭӣngă thuӝcă khӕiă vƠă cácăBană tѭѫngăӭngă cӫaăTrungă ѭѫngă
ĐҧngătәăchӭcăviӋcănghiênăcӭuăphѭѫngăánăcӫaăkhӕiămìnhăvƠăcùngăphӕiăhӧpăvӟiăTiӇuăbanătrongă
viӋcăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăphѭѫngăán. 

ĐiӅuă4.  
TiӇuă bană chӍă đҥoă phҧiă trìnhă Chӫă tӏchă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣngă cácă dӵă thҧoă vĕnă bҧnă vƠă cácă

phѭѫngăánăsҳpăxӃpătәăchӭcăvƠăbiên chӃătrongăthӡiăhҥnăchұmănhҩtălƠăngƠyă31ăthángă1ănĕmă1991. 

ĐiӅuă5.  
BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcă

HӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăvƠă
TiӇuăBanăchӍăđҥo sҳpăxӃpătәăchӭcăvƠăbiênăchӃăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

ĐӛăMѭӡi 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1991,ăỏră24ă- 25 
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Nghӏ đӏnh sӕ 418-HĐBTăngƠyă07ăthángă12ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc bӝ máyă

cӫa Bӝ GiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă244-NẬ/ảĐNN8ăỉgàyă31ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1990ăẾͯaăảộiăđồỉgăNhàăỉ˱ớẾă

ố͉ăối͏Ếă ỏhàỉhă ệ̵ịăBộăGiáỊăếͭẾăốàăĐàỊăỏ̩Ịă ỏrêỉăẾ˯ăsởăBộăGiáỊăếͭẾă - BộăĐ̩iăhọẾă - TrỐỉgăhọẾă
ẾhỐyêỉăỉghi͏ịăốàăD̩yăỉgh͉; 

CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă196-ảĐBTăỉgàyă11ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1989ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă
đ͓ỉhăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉăỏráẾhăỉhi͏ỈăqỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾăẾͯaăẾáẾăBộ; 

Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăGiáỊăếͭẾăốàăĐàỊăỏ̩Ị, 
 
 

NGHӎăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1.  
BӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcóăchӭcănĕng: 

- QuҧnălỦăNhƠănѭӟcătoƠnăbӝăhӋăthӕngăgiáoădөcăquӕcădơn,ăbaoăgӗmăcácăngƠnhăhӑc:ăgiáoădөcă
mҫmănon;ăgiáoădөcăphәăthông;ăgiáoădөcătrungăhӑcăchuyênănghiӋp,ădҥyănghӅ;ăgiáoădөcăđҥiăhӑcăvƠă
sauăđҥiăhӑcăđápăӭngăyêuăcҫuăxơyădӵngăchӫănghƿaăxưăhӝiăvƠăbҧoăvӋătәăquӕc. 

- TrӵcătiӃpăchӍăđҥoămӝtăsӕăhoҥtăđӝngăsӵănghiӋpăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥo. 

ĐiӅuă2.  
- BӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoăcóătráchănhiӋmăvƠăquyӅnăhҥn: 

1.ăNghiênăcӭuăxơyădӵngăchiӃnălѭӧc,ăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăphátătriӇnăvӅăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥo;ă
hѭӟngădүnăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫngăxơyădӵngămөcătiêuăvƠăcácăcơnăđӕiălӟnăcӫaăkӃăhoҥchăgiáoă
dөcăvƠăđƠoătҥo. 

2.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟcăvƠăQuӕcăhӝiăbanăhƠnh cácădӵăánăLuұtăvƠă
vĕnăbҧnădѭӟiăluұtăcóăliênăquanăđӃnăsӵănghiӋpăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥo. 

3.ăBanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅnăcӫaăBӝăcácăvĕnăbҧn: 

DanhămөcăvƠămҥngălѭӟiăcácăcѫăsӣăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoă(trӯăbұcăđҥiăhӑcăvƠăsauăđҥiăhӑcădoă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnh). 

- QuyăchӃătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăcácătrѭӡngăhӑc,ăcácăsӣăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥo. 

- QuyăđӏnhăvӅăloҥiăhình,ămөcătiêu,ăchѭѫngătrình,ănӝiădungăvƠăphѭѫngăphápăgiáoădөcăvƠăđƠoă
tҥo.ăDuyӋtăvƠăchoăphépăphátăhƠnhăcácăsáchăgiáoăkhoaăvƠăcácăҩnăphҭmăphөcăvөăgiáoădөcă- đƠoătҥo. 

- QuyăđӏnhăvӅătuyӇnăsinh,ăquҧnălỦăhӑcăsinhăcӫaăcácăcѫăsӣăđƠoătҥoătrongănѭӟcăvƠăcácăhӑcă
sinhăViӋtăNamăđѭӧcăgӱiăđƠoătҥoăӣănѭӟcăngoƠi. 
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- QuyăđӏnhăcácătiêuăchuҭnăđánhăgiáăkӃtăquҧăvӅăgiáoădөcăvƠăđҥoătҥoăquyăđӏnhăthӇălӋăcҩpăphátă
vƠăthuăhӗiăcácăvĕnăbằng,ăchӭng chӍăvӅătrìnhăđӝăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥo;ătrӵcătiӃpăcҩpăvƠăthuăhӗiăbằngă
vƠăchӭngănhұnătrìnhăđӝătrênăđҥiăhӑc. 

- Quyăđӏnhătiêuăchuҭn,ăđӏnhămӭcăvӅătrangăbӏ,ăsӱădөng,ăbҧoăquҧnăcѫăsӣăvұtăchҩtăvƠăthiӃtăbӏă
cӫaăcácăcѫăsӣăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥo.ăNghiênăcӭuăcácăthiӃtăkӃămүuăcácătrѭӡng,ălӟpăvƠăđӗădùngădҥyă
hӑc. 

4.ăTәăchӭcănghiênăcӭuăvӅăkhoaăhӑcăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥo;ăchӍăđҥoăcácăđѫnăvӏăcѫăsӣăthuӝcă
ngƠnhănghiênăcӭuăӭngădөngătiӃnăbӝăkhoaăhӑcăkỹăthuұt. 

5.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăhӋăthӕngătәăchӭcăvƠăquyăchӃăvӅăcánăbӝăcӫaăngƠnh,ă
vӅăhӋăthӕngăchӭcădanhăvƠătiêuăchuҭnănghiӋpăvөăđӕiăvӟiăviênăchӭcăthuӝcăngƠnh;ăxơyădӵng,ăbӗiă
dѭӥngăđӝiăngũăgiáoăviênăcácăcҩp. 

6.ăXơyădӵngăkӃăhoҥchăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăhӧpătácăquӕcătӃăvӅăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoă
theoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

7.ăTәăchӭcăkiӇmătra,ăthanhătraăcácăhoҥtăđӝngăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăӣătҩtăcҧăcácăđӏaăphѭѫng,ă
cácăngƠnh,ăcácăcҩpătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă3.  
- BӝămáyăgiúpăBӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcă

cӫaăBӝăgӗmăcó: 

1.ăVĕnăphòng. 

2.ăVөăKӃăhoҥchăvƠăTƠiăvө. 

3.ăVөăTәăchӭcăvƠăCánăbӝ. 

4.ăVөăHӧpătácăquӕcătӃ. 

5.ăVөăKhoaăhӑcăkỹăthuұt. 

6.ăThanhătraăBӝ. 

7.ăVөăGiáoădөcămҫmănon. 

8.ăVөăGiáoădөcăphәăthông. 

9.ăVөăTrungăhӑcăchuyênănghiӋpăvƠădҥyănghӅ. 

10.ăVөăĐҥiăhӑc. 

11.ăVөăSauăđҥiăhӑc 

12. VөăGiáoăviên. 

13.ăVөăCôngătácăchínhătrӏăvƠăhӑcăsinh. 

14.ăVөăTҥiăchӭcăvƠăGiáoădөcăbәătúc. 

 15.ăVөăGiáoădөcărènăluyӋnăthӇăchҩt. 

- NhiӋmăvөăcөăthӇ,ătәăchӭcăbӝămáyăvƠălӅălӕiălƠmăviӋcăcӫaăcácăđѫnăvӏăvƠătәăchӭcăthuӝcăBӝădoă
Bӝătrѭӣngăquyăđӏnh. 

- Bӝă trѭӣngăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoă tҥoăxơyădӵngăđӅăánăsҳpăxӃpă lҥiăcácă tәăchӭcăsӵănghiӋpă
nghiênăcӭuăvƠăcácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxétăduyӋt. 

ĐiӅuă4.  
NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuă lӵcă tӯăngƠyăbanăhƠnh.ăBưiăbӓănhӳngăquyăđӏnhă trѭӟcăđơyă tráiăvӟiă

NghӏăđӏnhănƠy. 
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ĐiӅuă5.  
BӝătrѭӣngăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăcácăThӫătrѭӣngăngƠnhăcóăliênăquan,ăChӫătӏchăӪyăbană

nhơnădơnăcácă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngăchӏuă tráchănhiӋmă thiăhƠnhăNghӏă
đӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1991,ăỏră19ă- 21 
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Nghӏ đӏnh sӕ 436-HĐBTăngƠyă22ăthángă12ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh tә chӭc bӝ máyăTrӑngătƠiăkinhătӃ cácăcҩpăvƠăchӃ đӝ 

đӕi vӟi trӑngătƠiăviên 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẫháịăl͏ỉhăTrọỉgătàiăỆiỉhăỏ͇ăỉgàyă10ăỏháỉgă01ăỉĕỈă1990; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỏ͓ẾhăTrọỉgăỏàiăỆiỉhăỏ͇ăNhàăỉ˱ớẾ, 

 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1.  
ĐӇăbҧoăđҧmă choă cѫă quanăTrӑngă tƠiă kinhă tӃă cácă cҩpă thӵcă hiӋnă tӕtă chӭcă nĕng,ă nhiӋmăvө,ă

quyӅnăhҥnăcӫa TrӑngătƠiăkinhătӃăquyăđӏnhăӣăPhápălӋnhăTrӑngătƠiăkinhătӃăngƠyă10ăthángă01ănĕmă
1990, nay quyăđӏnh tәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTrӑngătƠiăkinhătӃăcácăcҩpănhѭăsau: 

A- TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟcăgӗmăcó: 

1.ăVөăXétăxӱ. 

2.ăVөăGiámăsátăvƠăxétăkhángăcáo. 

3.ăVөăPhápăluұt. 

4.ăThanhătraăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc. 

5.ăVөăTәăchӭcăcánăbӝ. 

6.ăVĕnăphòng. 

7.ăTrѭӡngăcánăbӝăTrӑngătƠiăkinhătӃă(lƠmănhiӋmăvөăbӗiădѭӥngăcánăbӝ). 

CácătәăchӭcăkhácădoăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟcăquyӃtăđӏnhăsauăkhiăthӓaăthuұnăvӟiă
Ban Tәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫ. 

NhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠăbiênăchӃăcӫaăcácătәăchӭcănóiătrênădoăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃă
NhƠănѭӟcăquyӃtăđӏnhătheoătәngăbiênăchӃăđѭӧcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăgiao. 

B- TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTrӑngătƠiăkinhătӃătӍnhădoăChӫătӏchăӪyăbanănhơn dơnătӍnhăcĕnăcӭăvƠoă
khӕiălѭӧngăcôngăviӋcăvƠăbiênăchӃăđѭӧcăgiaoămƠăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăcácăphòngăhayătәăđӇăchuyênă
tráchăcácămһtăcôngătác:ăgiҧiăquyӃtătranhăchҩpăhӧpăđӗngăkinhătӃ;ăxӱălỦăviăphҥmăphápăluұtăhӧpăđӗngă
kinhătӃ;ăgiámăsátăvƠăxétăkhángăcáo,ătәngăhӧp,ăhƠnhăchínhăquҧnătrӏ. 

C- TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTrӑngătƠiăkinhătӃăhuyӋnăđѭӧcăthƠnhălұpăӣănhӳngăhuyӋn,ăquұnăvƠă
cҩpătѭѫngăđѭѫngăcóăsҧnăxuҩtăhƠngăhóaăphátătriӇnăcóănhiӅuătranhăchҩpăhӧpăđӗngăkinhătӃădoăChӫă
tӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟcăsauăkhiăthӕngănhҩtăvӟiăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- Cánăbӝăcӫaă
Chínhă phӫ,ă quyă đӏnhă cөă thӇă nhӳngă huyӋn,ă quұnă vƠă cҩpă tѭѫngă đѭѫngă đѭӧcă thƠnhă lұpă tәă chӭcă
TrӑngătƠiăkinhătӃ. 

ĐiӅuă2.  
ViӋcăbәănhiӋm,ămiӉnănhiӋmăChӫătӏch,ăPhóăChӫătӏchăvƠăTrӑngătƠiăviênăTrӑngătƠiăkinhătӃăcácă

cҩpăquyăđӏnh nhѭăsau: 
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A- ChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟcădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋmăvƠămiӉnă
nhiӋm,ăPhóăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc,ăTrӑngătƠiăviênăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟcădoă
ChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc. 

B- ChӫătӏchăTrӑngă tƠiăkinhă tӃă tӍnhădoăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnă tӍnhăbәănhiӋmăvƠămiӉnă
nhiӋmăsauăkhiăthӓaăthuұnăvӟiăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc;ăPhóăChӫătӏchăvƠăcácăTrӑngătƠiă
viênădoăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăbәănhiӋmăvƠămiӉnănhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăChӫătӏchăTrӑngă
tƠiăkinhătӃătӍnh. 

C- ChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăhuyӋnădoăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăbәănhiӋmăvƠămiӉnă
nhiӋmăsauăkhiăthӓaăthuұnăvӟiăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃătӍnh. 

PhóăChӫă tӏchăvƠăTrӑngă tƠiă viênădoăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋnăbәănhiӋmăvƠămiӉnă
nhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăhuyӋn. 

NӃuătrӑngătƠiăviênăcóăsaiăphҥmănghiêmătrӑngăthìăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăcóăquyӅnătҥmă
thӡiăđìnhăchӍăcôngătácăvƠăđӅănghӏăcҩpăđưăquyӃtăđӏnhăbәănhiӋmătrӑngătƠiăviênăđóăquyӃtăđӏnhăxӱălỦă
kӹăluұt. 

ĐiӅuă3.  
TrӑngătƠiăkinhătӃăcácăcҩpăcóăconădҩu,ătƠiăkhoҧnăvƠăkinhăphíăriêng. 

ĐiӅuă4.  
TrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc,ăTrӑngătƠiăkinhătӃătӍnhăđѭӧcăthƠnhălұpăHӝiăđӗngăTrӑngătƠiăviênă

gӗmăcóăChӫă tӏchăTrӑngă tƠi,ă cácăPhóăChӫă tӏchă trӑngă tƠiă vƠămӝt sӕăTrӑngă tƠiă viênădoăChӫă tӏchă
TrӑngătƠiăkinhătӃăchӍăđӏnh.ăNhiӋmăvөăcӫaăhӝiăđӗngăTrӑngătƠiăviênămӛiăcҩpăthӵcăhiӋnătheoăĐiӅuă14ă
vƠăĐiӅuă17ăcӫaăPhápălӋnhăTrӑngătƠiăkinhătӃ. 

ĐiӅuă5.  
ChӭcădanhăvƠătiêuăchuҭnăTrӑngătƠiăviênăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

A- TrӑngătƠiăviênăcóă3ăcҩp. 

1.ăTrӑngătƠiăviênăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc. 

2.ăTrӑngătƠiăviênă- TrӑngătƠiăkinhătӃătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăĐһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng. 

3.ăTrӑngătƠiăviênă- TrӑngătƠiăkinhătӃăhuyӋn,ăquұnăvƠăcácăcҩpătѭѫngăđѭѫng. 

B- TiêuăchuҭnăchungăcӫaăTrӑngătƠiăviênăcácăcҩp. 

- Cóăphҭmăchҩtăchínhătrӏ,ăliêmăkhiӃt,ăcôngăminh. 

- CóăkiӃnăthӭcăphápălỦăvƠăkiӃnăthӭcăquҧnălỦăkinhătӃăcҫnăthiӃt. 

- NҳmăvӳngăvƠăvұnădөngăđúngăđҳnăchínhăsáchăphápăluұtăcӫaăNhƠănѭӟcăvƠoăcôngătácăgiҧiă
quyӃtătranhăchҩpăhӧpăđӗngăkinhătӃăvƠăxӱălỦăviăphҥmăphápăluұtăhӧpăđӗngăkinhătӃ. 

- Cóăsӭcăkhӓeătӕt,ăkhôngăcóăbӋnhătұtătrӣăngҥiăđӃnăviӋcăthiăhƠnhănhiӋmăvө. 

C- TiêuăchuҭnăcӫaăTrӑngătƠiăviênăcácăcҩp. 

1.ăTiêuăchuҭnăTrӑngătƠiăviênă- TrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc: 

A.ăTӕtănghiӋpăĐҥiăhӑcăphápălỦătrӣălênăđѭӧcăbӗiădѭӥngăkiӃnăthӭcăquҧnălỦăkinhătӃăhoһcătӕtă
nghiӋpăđҥiăhӑcăkinhătӃătrӣălênăđѭӧcăbӗiădѭӥngăkiӃnăthӭcăphápălỦ. 

B.ăCóătrìnhăđӝătәngăhӧp,ăcóăkhҧănĕngăvұnădөngăchínhăsáchăluұtăphápăđӇăgiҧiăquyӃtăđúngăđҳnă
cácătranhăchҩpăhӧpăđӗngăkinhătӃăvƠăxӱălỦăviăphҥmăphápăluұtăhӧpăđӗngăkinhătӃ. 

C.ăĐưăcóă5ănĕmăcôngătácătrongăngƠnhăTrӑngătƠiăkinhătӃă(khôngăkӇăthӡiăgianătұpăsӵ).ăNӃuălƠă
cánăbӝăquҧnălỦăkinhătӃăӣăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăcѫăsӣăthìăphҧiăcóăítănhҩtă3ănĕmălƠmăcôngătácănghiӋpăvөă
ӣăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc. 
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2.ăTiêuăchuҭnăTrӑngătƠiăviênă- TrӑngătƠiăkinhătӃătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungă
ѭѫng. 

A.ăTӕtă nghiӋpăđҥiă hӑcă phápă lỦă hoһcă cóă trìnhă đӝă tѭѫngăđѭѫngăđҥiă hӑcă phápă lỦă đѭӧcăbӗiă
dѭӥngăkiӃnăthӭcăquҧnălỦăkinhătӃ. 

TӕtănghiӋpăđҥiăhӑcăkinhătӃăhoһcăcóătrìnhăđӝătѭѫngăđѭѫngăđҥiăhӑcăkinhătӃăđѭӧcăbӗiădѭӥngă
kiӃnăthӭcăphápălỦ. 

B.ăĐưăcóă3ănĕmăcôngătácătrongăngƠnhăTrӑngătƠiăkinhătӃă(khôngăkӇăthӡiăgianătұpăsӵ).ăNӃuălƠă
cánăbӝăquҧnă lỦăkinhă tӃăӣăcácăđѫnăvӏăkinhă tӃăcѫăsӣăphҧiăcóă ítănhҩtă2ănĕmăcôngă tácănghiӋpăvөăӣă
ngƠnhătrӑngătƠiăkinhătӃ. 

3.ăTiêuăchuҭnăTrӑngătƠiăviênă- TrӑngătƠiăkinhătӃăhuyӋn,ăquұnăvƠăcҩpătѭѫngăđѭѫng. 

A.ăTӕtănghiӋpătrungăcҩpăcácăngƠnhăphápălỦătrӣălênăđѭӧcăbӗiădѭӥngăkiӃnăthӭcăquҧnălỦăkinhă
tӃăvƠănghiӋpăvөăvӅăhӧpăđӗngăkinhătӃă- TrӑngătƠiăkinhătӃădoăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăNhƠănѭӟcă
côngănhұnăhoһcăđưătӕtănghiӋpătrungăcҩpăkinhătӃăkỹăthuұtătrӣălênăđѭӧcăbӗiădѭӥngăkiӃnăthӭcăphápălỦă
vƠănghiӋpăvөăhӧpăđӗngăkinhătӃăTrӑngătƠiăkinhătӃădoăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăNhƠănѭӟcăcôngă
nhұn. 

B.ăĐưăcóă2ănĕmăcôngătácătrongăngƠnhăTrӑngătƠiăkinhătӃă(khôngăkӇ thӡiăgianătұpăsӵ);ănӃuăđưă
quaăcôngătácăquҧnălỦăkinhătӃăӣăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăcѫăsӣăthìăphҧiăcóăítănhҩtă1ănĕmăcôngătácănghiӋpă
vөăӣăngƠnhăTrӑngătƠiăkinhătӃ. 

TiêuăchuҭnănghiӋpăvөăcөăthӇăcӫaăTrӑngătƠiăviênăcácăcҩpădoăTrѭӣngăbanăTәăchӭcăcánăbӝăcӫaă
Chínhăphӫăquy đӏnh,ăsauăkhiăthӕngănhҩtăvӟiăChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă6.  
TrӑngătƠiăviênăTrӑngătƠiăkinhătӃăđѭӧcăhѭӣngălѭѫng,ăphөăcҩpăvƠăcácăchӃăđӝăkhácănhѭăthҭmă

phánăTòaăánănhơnădơn. 

Chӫă tӏchă Trӑngă tƠiă kinhă tӃă NhƠă nѭӟcă hѭӟngă dүnă sauă khiă thӕngă nhҩtă vӟiă Bӝă Laoă đӝng-
ThѭѫngăbinhăvƠăxưăhӝiăvƠăBӝăTƠiăchính. 

ĐiӅuă7.  
NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăNhӳngăquyăđӏnh trѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhă

nƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟcăchӏuătráchănhiӋmătәăchӭcăthӵcăhiӋnăNghӏăđӏnhănƠy. 

ĐiӅuă8.  
ChӫătӏchăTrӑngătƠiăkinhătӃăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫă

trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ă
đһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1077,ăỏờă1- 4 
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Nghӏ đӏnh sӕ 437-HĐBTăngƠyă22ăthángă12ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ quy chӃ hoҥtăđӝng nghӅ cáăcӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănѭӟc 

ngoƠiătrongăvùngăbiӇnănѭӟc Cӝngăhòaăxưăhӝi chӫ nghĩaăViӋt Nam 

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăTỐyêỉăẽ͙ăỉgàyă12ăỏháỉgă5ăỉĕỈă1977ăẾͯaăChíỉhăịhͯăỉ˱ớẾăCộỉgăhòaăXụăhộiăChͯă

ỉghĩaăVi͏ỏăNaỈăố͉ă ệụỉhăh̫i,ă ốùỉgă ỏi͇ịăgiáị,ă ốùỉgăđặẾăqỐy͉ỉăỆiỉhă ỏ͇ăốàă ỏh͉Ỉă ệͭẾăđ͓aă ẾͯaăVi͏ỏă
NaỈ,ăTỐyêỉăẽ͙ăỉgàyă12ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1982ăẾͯaăChíỉhăịhͯăỉ˱ớẾăCộỉgăhòaăxụăhộiăChͯăỉghĩaă
Vi͏ỏăNaỈăố͉ăđ˱ờỉgăẾ˯ăsởăđểăỏíỉhăẾhi͉Ốărộỉgăệụỉhăh̫iăVi͏ỏăNaỈ; 

CĕỉăẾứăBộăầỐ̵ỏăhàỉgăh̫iăVi͏ỏăNaỈăỉgàyă30ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1990; 
CĕỉăẾứăẫháịăầ͏ỉhăẽ̫Ịăố͏ăốàăịháỏăỏriểỉăỉgỐồỉăệͫiăỏhͯyăs̫ỉăỉgàyă25ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1989; 
VớiăỈͭẾăđíẾhă ỏ̩Ịă ỏhỐ̵ỉă ệͫiă ẾhỊăối͏Ếăhͫịă ỏáẾă ỏrỊỉgă ệĩỉhăốựẾăỉgh͉ăẾáăgiͷaăVi͏ỏăNaỈăốớiă

ỉ˱ớẾăỉgỊài,ăẽ̫Ịăố͏ăốàăỆhaiă ỏháẾăỏ͙ỏăỉgỐồỉăệͫiăh̫iăs̫ỉăỏrỊỉgăốùỉgăẽiểỉăVi͏ỏăNaỈ,ăịhùăhͫịăốới 
ầỐ̵ỏăịháịăVi͏ỏăNaỈăốàăqỐ͙Ếăỏ͇; 

ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăThͯyăs̫ỉ, 

 

NGHӎăĐӎNH: 
 

ChѭѫngăI 
NHӲNGăQUYăĐӎNHăCHUNG 

ĐiӅuă1.  
NhƠănѭӟcăCӝngăhòaăXưăhӝiăChӫănghƿaăViӋtăNamăthӵcăhiӋnăchӫăquyӅnăhoƠnătoƠnăđӕiăvӟiă

cácănguӗnătƠiănguyênăsinhăvұtăvƠăkhôngăsinhăvұtăӣăcácăvùngăbiӇnăvƠăthӅmălөcăđӏaăViӋtăNamătrongă
mӑiăhoҥtăđӝngăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăbҧoăvӋăvƠăquҧnălỦăcácănguӗnătƠiănguyênăđó. 

ĐiӅuă2.  
TrongăNghӏăđӏnhănƠyăcácăthuұtăngӳădѭӟiăđơyăđѭӧcăhiӇuănhѭăsau: 

1.ăNgѭӡiănѭӟcăngoƠiălƠăngѭӡiăkhôngămangăquӕcătӏchăViӋtăNam. 

2. CácăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiădùngăvƠoăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáăbaoăgӗm:ătƠuăthuyӅn,ăcácă
phѭѫngătiӋnădiăđӝngăvƠăkhôngădiăđӝngăkhôngăthuӝcăquyӅnăsӣăhӳuăcӫaăNhƠănѭӟcăViӋtăNam,ăphápă
nhơnăViӋtăNamăvƠăcôngădơnăViӋtăNamăthѭӡngătrúătҥiăViӋtăNam. 

3.ăCácăhoҥtăđӝngănghӅăcá baoăgӗmăcácăcôngăviӋcăđiӅuătra,ăthĕmădò,ăđánhăbҳtăhҧiăsҧn,ăthuă
gom,ăchӃăbiӃn,ăvұnăchuyӇnăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnăvƠăcácăhoҥtăđӝngăphөcăvөăđánhăbҳt,ănuôiă trӗngă
thӫyăsҧnăkhác. 

4.ăChӫăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiăbaoăgӗmăchӫăsӣăhӳuăhoһcăngѭӡiăsӱădөng,ăkhaiăthácăphѭѫngă
tiӋnăđó. 

ĐiӅuă3.  
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NgѭӡiăvƠăcácăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiăchӍăđѭӧcătiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáătrongăvùngă
biӇnăViӋtăNamăsauăkhiăđѭӧcăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăcҩpăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcá. 

BӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăchӍăcҩpăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcáătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNamăchoă
ngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiătrênăcѫăsӣăhiӋpăđӏnhănghӅăcáăkỦăkӃtăgiӳaăChínhăphӫăViӋtăNamă
vӟiănѭӟcăngoƠiăhoһcăcácăhӧpăđӗngăvӅăsҧnăxuҩtăkinhădoanhănghӅăcáăđưăđѭӧcăcѫăquanăcóă thҭmă
quyӅnăcӫaăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăphêăduyӋt. 

ĐiӅuă4.  
NgѭӡiăvƠăphѭѫngă tiӋnănѭӟcăngoƠiăkhiă tiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáă trongăvùngăbiӇnă

ViӋtăNamăphҧiătuơnătheoăphápăluұtăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăXưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam,ăchӏuăsӵăkiӇmă
tra,ăgiámăsátăcӫaăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăViӋtăNam,ăthӵcăhiӋnăđúngăcácăquyăđӏnhăghiătrongă
giҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcáăđưăđѭӧcăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăcҩp. 

ĐiӅuă5.  
CácăphѭѫngătiӋnăhoҥtăđӝngănghӅăcáăcӫaăxíănghiӋpăliênădoanhăgiӳaăbênăViӋtăNamăvӟiăbênănѭӟcă

ngoƠiăhoҥtăđӝngătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNamăcũngăphҧiătuơnătheoăcácăquyăđӏnhăcӫaăNghӏăđӏnhănƠy. 

ĐiӅuă6.  

Phѭѫngă tiӋnă vƠă ngѭӡiă nѭӟcă ngoƠiă đѭӧcă cҩpă giҩyă phépă hoҥtă đӝngă nghӅă cáă phùă hӧpă vӟiă
nhӳngăquyăđӏnhăcӫaăNghӏăđӏnhănƠy,ăđѭӧcăphápăluұtăViӋtăNamăbҧoăhӝăcácăquyӅnălӧiăhӧpăphápăvƠă
tҥoăđiӅuăkiӋnăthuұnălӧiăchoămӑiăhoҥtăđӝng. 

 

ChѭѫngăII 
NHӲNGăQUYăĐӎNHăCӨăTHӆăVӄăHOҤTăĐӜNGăNGHӄăCÁăTRONGăVỐNGăBIӆNăVIӊTăNAM 

 

ĐiӅuă7.  
SauăkhiăhiӋpăđӏnhănghӅăcáăđưăđѭӧcăkỦăkӃtăgiӳaăChínhăphӫănѭӟcăCӝngăhòaăXưăhӝiăChӫăViӋtă

NamăvӟiănѭӟcăngoƠiăhoһcăcácăhӧpăđӗngăvӅăsҧnăxuҩtăkinhădoanhănghӅăcáăđưăđѭӧcăӪyăbanăNhƠă
nѭӟcă vӅă hӧpă tácă vƠă đҫuă tѭă cӫaă ViӋtă Namă cҩpă giҩyă phépă kinhă doanh,ă giҩyă phépă đҫuă tѭ,ă chӫă
phѭѫngătiӋnăphҧiăxinăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăcҩpăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcáătrongăvùngăbiӇnă
ViӋtăNamăchoătӯngăphѭѫngătiӋn. 

ĐѫnăxinăcҩpăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcáălƠmătheoămүuăcӫaăBӝăThӫyăsҧnăvƠăphҧiăgӱiăchұmă
nhҩtă20ăngƠyătrѭӟcăngƠyădӵăkiӃnăđѭaăphѭѫngătiӋnăvƠoăvùngăbiӇnăViӋtăNam,ăBӝăThӫyăsҧnăViӋtă
NamăthôngăbáoăkӃtăquҧăxétăduyӋtăchoăchӫăphѭѫngătiӋnăbiӃtă trongăvòngă7ăngƠy,ăkӇătӯăkhiănhұnă
đѭӧcăđѫn.ăTrѭӡngăhӧpăđѭӧcăcҩpăgiҩyăphép,ăBӝăThӫyăsҧnăthôngăbáoăchoăcácăđӏaăphѭѫngăvƠăcácă
cѫăquanăchӭcănĕngăcóăliênăquanăcӫaăViӋtăNamăbiӃtăvӅătìnhăhìnhăphѭѫngătiӋnăvƠăngѭӡiănѭӟcăngoƠiă
vƠoăhoҥtăđӝngănghӅăcáăӣăvùngăbiӇnăViӋtăNam. 

ĐiӅuă8.  
GiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcáăcҩpăchoăphѭѫngătiӋnănƠoăchӍăcóăhiӋuălӵcăđӕiăvӟiăphѭѫngătiӋnă

đó.ăKhiă cóă yêuăcҫuă thayăđәiă cácăđiӅuăghiă trongăgiҩyăphép,ă chӫăphѭѫngă tiӋnăphҧiăxinăphépăBӝă
ThuӹăđónăViӋtăNam.ăMӑiăsӵăthayăđәiătrongăgiҩyăphépăđưăcҩpăchӍăcóăgiáătrӏăkhiăđưăđѭӧcăBӝăThӫyă
sҧnăViӋtăNamăchҩpăthuұn. 

ĐiӅuă9.  
Thӡiăhҥnăcӫaămӛiăgiҩyăphépăkhôngăquáă12ă tháng.ăTrongă trѭӡngăhӧpăhiӋpăđӏnhăhoһcăhӧpă

đӗngăvүnăcònăthӡiăhҥn,ăthìăgiҩyăphépăcũăđѭӧcăgiaăhҥnăhoһcăđәiăgiҩyăphépămӟi;ămӛiălҫnăgiaăhҥnă
khôngăquáă6ătháng.ăViӋcăxinăgiaăhҥnăhoһcăđәiăgiҩyăphépămӟiăphҧiătiӃnăhƠnhăchұmănhҩtă7ăngƠy,ă
trѭӟcăkhiăgiҩyăphépăcũăhӃtăhҥn. ChӍăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamămӟiăcóăquyӅnăgiaăhҥnăgiҩyăphépăcũă
hoһcăđәiăgiҩyăphépămӟi. 
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ĐiӅuă10.  
Sauăkhiănhұnăđѭӧcăgiҩyăphépăhoҥtăđӝng,ăchӫăphѭѫngătiӋnăhoһcăđҥiădiӋnăbênănѭӟcăngoƠiătҥiă

ViӋtăNamăphҧiăthôngăbáoăcácănӝiădungăsauăđơyăchoăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăbiӃtă7ăngƠyătrѭӟcăkhiă
phѭѫngătiӋnăvƠăngѭӡiănѭӟcăngoƠiăđiăvƠoăvùngăbiӇnăViӋtăNam: 

1.ăTên,ăkỦăhiӋuăvƠăsӕăđĕngăkỦăcӫaăphѭѫngătiӋn. 

2.ăCҧngăxuҩtăphát,ăthӡiăgianădӵăkiӃnăphѭѫngătiӋnăđӃnăđӏaăđiӇmătұpăkӃtătrongăvùngăbiӇnăViӋtă
Nam. 

3.ăNhӳngăđһcăđiӇmăchӫăyӃuăvӅănhұnădҥngăphѭѫngătiӋn. 

4.ăSӕăhiӋu,ătҫnăsӕăđƠiăphát,ăđƠiăthuăvôătuyӃnăđiӋnătrênăphѭѫngătiӋnăvƠăthӡiăgianăcóăthӇăliênă
lҥcăvӟiăbênăViӋtăNamăbằngăvôătuyӃnăđiӋn. 

5.ăNhơnăsӵătrênăphѭѫngătiӋn. 

ĐiӅuă11.  
GiҩyăphépăhoҥtăđӝngăbӏăcoiălƠămҩtăhiӋuălӵcătrongăcácătrѭӡngăhӧpăsauăđơy: 

1.ăHiӋpăđӏnhăhoһcăhӧpăđӗngăbӏăbưiăbӓ. 

2.ăGiҩyăphépăcóăsӵăsӱaăchӳa,ă tҭyăxóa,ă thayăđәiănӝiădung...ămƠăkhôngăđѭӧcăBӝăThӫyăsҧnă
ViӋtăNamăxácănhұn. 

3.ăKhiăcácăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăViӋtăNamăraăquyӃtăđӏnhăđìnhăchӍăhoҥtăđӝng. 

ĐiӅuă12.  
KhiăđѭӧcăcҩpăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcáă trongăvùngăbiӇnăViӋtăNam,ă chӫăphѭѫngă tiӋnă

phҧiăđóngălӋăphíăcҩpăgiҩyăphép.ăNӃuăđәiăhoһcăgiaăhҥnăgiҩyăphépăcũăphҧiăđóngălӋăphíăbәăsung.ăLӋă
phíăđóngăbằngăđôălaăMỹăvƠăđóngăgӑnă1ălҫnăkhiănhұnăgiҩyăphép. 

MӭcăđóngălӋăphíăvƠălӋăphíăbәăsungădoăBӝăTƠiăchínhăvƠăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăquyăđӏnh. 

ĐiӅuă13.  
CácăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiă tiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNamă

phҧiăcó: 

1.ăDҩuăhiӋuănhұnăbiӃtărõărƠngăvƠăđúngănhѭăđưăthôngăbáoăvӟiăphíaăViӋtăNam. 

2.ăThѭӡngăxuyênăcóăcácăgiҩyătӡ: 

A/ GiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcáădoăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăcҩpă(bҧnăgӕc). 

B/ăGiҩyăđĕngăkỦăphѭѫngătiӋn. 

C/ăGiҩyătӡătùyăthơnăcӫaăsƿăquanăvƠăthuyӅnăviênăđiătrênăphѭѫngătiӋn. 

D/ăCácăloҥiăgiҩyătӡăkhácăđưăđѭӧcăquyăđӏnhătrongăLuұtăhƠngăhҧiăViӋtăNamăvƠăcácăgiҩyătӡăcóă
liênăquanăđӃnăhoҥtăđӝngănghӅăcáătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNam. 

CácăgiҩyătӡătrênăđơyăđѭӧcăcoiălƠăhӧpălӋ,ănӃuăđѭӧcăcҩpătheoăđúngăluұtăphápăcӫaăQuӕcăgiaăđĕngă
kỦăhayăsӣăhӳuăcӫaăphѭѫngătiӋnăvƠăphùăhӧpăđiӅuăѭӟcăQuӕcătӃămƠăViӋtăNamăkỦăkӃtăhoһcăchҩpănhұn. 

ĐiӅuă14.  
Khi tiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNamăchӫăphѭѫngătiӋnălƠăngѭӡiă

nѭӟcăngoƠiăphҧi: 

1.ăTiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngă theoăđúngănghӅănghiӋp,ăkhaiă thácăđúngăđӕiă tѭӧng,ăđúngăkhuă
vӵcăvƠăthӡiăhҥnăchoăphépăđưăghiătrongăgiҩyăphép. 
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2.ăNghiênăchӍnhă chҩpăhƠnh BӝăLuұtăhƠngăhҧi,ăPhápă lӋnhăbҧoăvӋăvƠăphátă triӇnănguӗnă lӧiă
thӫyăsҧn,ăcácăquyăđӏnhăvӅăxuҩtănhұpăcҧnhăvƠăcácăluұtălӋăkhácăcóăliênăquanăcӫaăViӋtăNam,ăđӗngă
thӡiătuơnătheoăvƠătҥoămӑiăđiӅuăkiӋnăthuұnălӧiăchoăcácănhƠăchӭcătráchăViӋtăNamăkiӇmătra,ăkiӇmă
soát. 

3. TiӃpănhұnăgiámăsátăviênăcӫaăViӋtăNamălênăphѭѫngătiӋnătheoăquyăđӏnh cӫaăBӝăThӫyăsҧnă
đӇăgiámăsátăcácăhoҥtăđӝngăcӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNam,ăđҧmăbҧoăđiӅuă
kiӋnălƠmăviӋcăvƠăsinhăhoҥtăchoăgiámăsátăviênăViӋtăNamătheoătiêuăchuҭnăsƿăquanătrênăphѭѫngătiӋnă
vƠăquyӅnăsӱădөngăcácătrangăthiӃtăbӏăcóătrênăphѭѫngătiӋnăcӫaăgiámăsátăviênăViӋtăNamăđӇătiӃnăhƠnhă
côngăviӋcăvƠăliênălҥcăvӟiăphíaăViӋtăNam. 

ĐiӅuă15.  
KhiăhoҥtăđӝngătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNam,ăchӫăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiăphҧiăthӵcăhiӋnăchӃă

đӝăbáoăcáoăhƠngăngƠyăvƠăbáoăcáoăkӃtăthúcăchuyӇnăbiӇnăchoăphíaăViӋtăNamătheoăquyăđӏnhăcӫaăBӝă
ThӫyăsҧnăViӋtăNam. 

ĐiӅuă16.  
Cácăphѭѫngă tiӋnăvƠăngѭӡiănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngănghӅăcáă trongăvùngăbiӇnăViӋtăNamăchӍă

đѭӧcăphépărӡiăkhӓiăvùngăbiӇnăViӋtăNamăkhiăđưăthӵcăhiӋnăđҫyăđӫăcácănghƿaăvөăđӕiăvӟiăViӋtăNamă
theoăHiӋpăđӏnhăhoһcăhӧpăđӗngăđưăkỦăvƠăcácăquyăđӏnhăkhácăghiătrongăgiҩyăphépăhoҥtăđӝng. 

ĐiӅuă17.  
Trongă thӡiă hҥnă cӫaă giҩyă phép,ă nӃuă cácă phѭѫngă tiӋnă nѭӟcă ngoƠiă ngӯngă hoҥtă đӝng,ă chӫă

phѭѫngătiӋnăphҧiăbáoăcáoărõălỦădoăchoăbênăViӋtăNamăbiӃtătrѭӟcăítănhҩtă7ăngƠy.ăTrѭӡngăhӧpăbҩtă
khҧăkhángăthìăphҧiătìmămӑiăcáchănhanhănhҩtăđӇăbáoăchoăbênăViӋtăNamăbiӃt. 

ĐiӅuă18.  
Khiăxҧyăraă taiănҥnăđӕiăvӟiăphѭѫngă tiӋnăhoһcăngѭӡiăđiă trênăphѭѫngă tiӋn,ăchӫăphѭѫngă tiӋnă

phҧiăthôngăbáoăngayăchoăNhƠăchӭcătráchăViӋtăNamănѫiăgҫnănhҩtăvƠăphҧiătônătrӑngăviӋcăcӭuăhӝ,ă
giҧiăquyӃtăhұuăquҧăcӫaăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăViӋtăNam. 

  

ChѭѫngăIII 
NHӲNGăQUYăĐӎNHăVӄăKIӆMăSOÁTăVẨăXӰăLụăCÁCăVIăPHҤMăCӪAăNGѬӠIăVẨăPHѬѪNGăTIӊNă

NѬӞCăNGOẨIăHOҤTăĐӜNGăNGHӄăCÁăTRONGăVỐNGăBIӆNăVIӊTăNAM 

 

ĐiӅuă19.  
NhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaăBӝăThӫyăsҧnăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă

trӵcăthuӝcăTrungăѭѫngătrongăviӋcăquҧnălỦăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáăcӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănѭӟcă
ngoƠiătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNamăquyăđӏnhănhѭăsau: 

A/ăBӝăThӫyăsҧnă thӵcăhiӋnăchӭcănĕngăgiámăsátăvƠăcùngăvӟiă lӵcă lѭӧngăkiӇmăsoátăcӫaăcácă
ngƠnhătheoăquyăđӏnhătҥiăđiӅuă21ăNghӏăđӏnhăsӕă30-CPăngƠyă29ăthángă01ănĕmă1980ăcӫaăHӝiăđӗngă
Chínhăphӫ,ă tiӃnăhƠnhăkiӇmăsoátă cácăhoҥtăđӝngănghӅăcáă cӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngă tiӋnănѭӟcăngoƠiă
trongăvùngăbiӇnăViӋtăNam. 

B/ăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng. 

PhӕiăhӧpăvӟiăBӝăThӫyăsҧnăvƠăcácăngƠnhăcóăliênăquanăkiӇmăsoátăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáăcӫaă
ngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiătrongăvùngăbiӇnădoăđӏaăphѭѫngăquҧnălỦ. 

ĐiӅuă20.  
KhiăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănghӅăcáănѭӟcăngoƠiăcóăviăphҥmăphápăluұtăcӫaăViӋtăNam,ăcácălӵcă

lѭӧngăkiӇmăsoátăcóăquyӅnăbҳtăgiӳăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnăđѭaăvӅăcҧngăhoһcăbӃnăđұuăgҫnănhҩtăvƠă
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giaoăchoăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăBӝăThӫyăsҧnăhoһcăcҩpătӍnhănѫiăđóăxӱălỦ.ăViӋcăbҳtăgiӳăngѭӡiă
vƠăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiăphҧiătiӃnăhƠnhătheoăđúngăthӫătөcăvƠăhѭӟngădүnăcӫaăBӝăThӫyăsҧn. 

ĐiӅuă21.  
CácăphѭѫngătiӋnăvƠăngѭӡiănѭӟcăngoƠiăviăphҥmăcácăquyăđӏnhăcӫaăNghӏăđӏnhănƠy,ătùyătheoă

tínhăchҩt,ămӭcăđӝăviăphҥm,ăphҧiăchӏuămӝtăhoһcănhiӅuătrongăsӕăcácăhìnhăphҥtăsauăđơy: 

1.ăCҧnhăcáo. 

2.ăPhҥtătiӅnăvƠăbӗiăthѭӡngăthiӋtăhҥiăgơyăra. 

3.ăThuăhӗiăgiҩyăphépăhoҥtăđӝngănghӅăcá. 

4.ăTӏchăthuăphѭѫngătiӋnăvƠăcôngăcөădùngăvƠoăviӋcăviăphҥm. 

5.ăNgѭӡiăviăphҥmăcóătínhăchҩtănghiêmătrӑngăsӁăbӏăđѭaăraătòaăánăViӋtăNamăxétăxӱătheoăBӝ 
luұtăhìnhăsӵăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam. 

ĐiӅuă22.  
MӭcăphҥtăđӕiăvӟiăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănghӅăcáănѭӟcăngoƠiăviăphҥm,ăquyăđӏnhăcөăthӇănhѭă

sau: 

1.ăNӃuătiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngănghӅăcáătrongăvùngăbiӇnăViӋtăNamăkhôngăcóăgiҩyăphépădoă
BӝăThӫyăsҧn ViӋtăNamăcҩpăsӁăbӏăxӱăphҥt: 

A/ăPhҥtătiӅn: 

- Tӯă1.000ăđӃnă5.000ăđôălaăMỹăđӕiăvӟiăphѭѫngătiӋnăcóătrӑngătҧiădѭӟiă50. 

- Tӯătrênă5.000ăđӃnă10.000ăđôălaăMỹăđӕiăvӟiăphѭѫngătiӋnăcóătrӑngătҧiătӯă50ăđӃnă100ătҩn. 

- Tӯătrênă10.000ăđӃnă20.000ăđôălaăMỹăđӕiăvӟiăcácăphѭѫngătiӋnăcóătrӑngătҧiătӯă100ătҩnătrӣălên. 

B/ăTӏchăthuătoƠnăbӝăhҧiăsҧnăđánhăbҳtăđѭӧc. 

C/ăTӏchăthuătoƠnăbӝăngѭălѭӟiăcөădùngăđӇăđánhăbҳtăhҧiăsҧnătráiăphép. 

2.ăHoҥtăđӝngăsaiăkhuăvӵc,ăquáăthӡiăhҥn,ăsӱădөngăloҥiănghӅăkhôngăđúngăquyăđӏnhăghiătrongă
giҩyăphépăsӁăbӏăxӱăphҥt: 

A/ăPhҥtătiӅnătӯă1.000ăđӃnă10.000ăđôălaăMỹ. 

B/ăTӏchăthuătoƠnăbӝăhҧiăsҧnăvƠăngѭălѭӟiăcөăsӱădөngăđӇăđánhăbҳtăhҧiăsҧnătráiăphép. 

3.ăTƠngătrӳăhoһcăsӱădөngăcácăcôngăcөăkhaiăthácăkhôngăđѭӧcăphépăsӁăbӏăxӱăphҥt: 

A/ăPhҥtătiӅnătӯă5.000ăđӃnă10.000ăđôălaăMỹ. 

B/ăTӏchăthuătoƠnăbӝăcôngăcөăkhôngăđѭӧcăphépăsӱădөng. 

4.ăKhaiăthácăcácăđӕiătѭӧngăhҧiăsҧnătrongădanhămөcăNhƠănѭӟcăViӋtăNamăquyăđӏnhăcҩmăsӁăbӏă
xӱăphҥt: 

A/ăPhҥtătiӅnă5.000ăđôălaăMỹ. 

B/ăTӏchăthuătoƠnăbӝăsӕăhҧiăsҧnăkhaiăthácătráiăphép. 

5.ăCӕăỦăgơyăcҧnătrӣăhoһcăkhôngătuơnătheoăsӵăhѭӟngădүnăcӫaăngѭӡiăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăViӋtă
NamăđangăthӯaăhƠnhănhiӋmăvө,ăthìăngѭӡiăgơyăcҧnătrӣăsӁăbӏăphҥtătiӅnătӯă500ăđӃnă5.000ăđôălaăMỹ. 

6.ăCácăhƠnhăviăviăphҥmăkhácăngoƠiăcácăviăphҥmănêuă trênăđơyăsӁăbӏăphҥtă tiӅnă tӯă500ăđӃnă
5.000ăđôălaăMỹ. 

7.ăTrѭӡngăhӧpătáiăphҥmăsӁăbӏăphҥtăsӕătiӅnăgҩpă2ălҫn,ăsoăvӟiăsӕătiӅnăquyăđӏnhăvӅămӛiămӭcă
phҥt,ăđӗngăthӡiăvүnăphҧiăchӏuăcácăhìnhăphҥtăkhácănhѭăquyăđӏnhătrênăđơyăđӕiăvӟiămӛiăhƠnhăviăviă
phҥm. 
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ĐiӅuă23.  
ThҭmăquyӅnăxӱălỦăviăphҥm: 

A/ăBӝăThӫyăsҧnăxӱălỦăcácăviăphҥmăcӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngănghӅăcáă
trongăvùngăbiӇnăđһcăquyӅnăkinhătӃăvƠăthӅmălөcăđӏaăViӋtăNamătheoăcácămӭcăphҥtăquyăđӏnhătҥiăcácă
điӅuă21ăvƠă22ăcӫaăNghӏăđӏnhănƠyăvӟiăsӵăphӕiăhӧpăchһtăchӁăcӫaăBӝăNgoҥiăgiao.ăHѭӟngădүnăđӏaă
phѭѫngăxӱălỦăcácăviăphҥmăcӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiăthuӝcăthҭmăquyӅnăđӏaăphѭѫngă
xӱălỦ. 

B/ăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng:ăTheoăhѭӟngădүnă
cӫaăBӝăThӫyăsҧn,ăBӝăNgoҥiăgiaoăvƠăcĕnăcӭăvƠoămӭcăphҥtăquyăđӏnhătҥiăđiӅuă21ăvƠă22ăcӫaăNghӏă
đӏnhănƠy,ăxӱălỦăcácăviăphҥmăcӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngănghӅăcáăӣăvùngălưnhă
hҧiăvƠănӝiăthӫyănằmătrongăkhuăvӵcăđӏaăphѭѫngăquҧnălỦ. 

ĐiӅuă24.  
CácăcѫăquanăcӫaăViӋtăNamăcóă thҭmăquyӅnăxӱălỦăcácăviăphҥmăcӫaăngѭӡiăvƠăphѭѫngă tiӋnă

nghӅăcáănѭӟcăngoƠiăphҧiăraăquyӃtăđӏnhăphҥtăchұmănhҩtăkhôngăquáă7ăngƠyăkӇătӯăthӡiăđiӇmăxҧyăraă
viăphҥm. 

Thӡiă hҥnă nӝpă phҥtă khôngă quáă 6ă thángă kӇă tӯă khiă cóă quyӃtă đӏnhă phҥt,ă quáă thӡiă hҥnă nƠyă
phѭѫngătiӋnăsӁăbӏătӏchăthu. 

NgѭӡiăvƠăphѭѫngătiӋnăviăphҥmăsӁăbӏăgiӳălҥiăđӇăđҧmăbҧoăchoăviӋc nӝpăphҥt,ămӑiăchiăphíăvӅă
bҧoăquҧnăphѭѫngătiӋn,ăĕn,ăӣ,ăđiălҥiăchoăngѭӡiănѭӟcăngoƠiătrongăthӡiăgianăbӏăgiӳădoăchӫăphѭѫngă
tiӋnăphҧiăchӏu. 

ĐiӅuă25.  
TiӅnăphҥtăvƠătƠiăsҧnătӏchăthuăcӫaăphíaănѭӟcăngoƠiădoăviăphҥmăđѭӧcăsӱădөngămӝtăphҫnăchoă

chiăphíăbҳtăgiӳăvƠăthѭӣngăchoăngѭӡiăcóăcôngăbҳtăgiӳ,ăcònălҥiănӝpăvƠoăNgơnăsáchăNhƠănѭӟc.ăBӝă
TƠiăchínhăvƠăBӝăThӫyăsҧnăViӋtăNamăquyăđӏnhăcөăthӇăvӅăvҩnăđӅănƠy. 

 

ChѭѫngăIV 
ĐIӄUăKHOҦNăTHIăHẨNH 

ĐiӅuă26.  
Nghӏă đӏnhă nƠyă thayă thӃăNghӏă đӏnhă sӕă 31-CPăngƠyă 29ă thángă01ă nĕmă1980ă cӫaăHӝiă đӗngă

ChínhăphӫăvƠăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăkỦ. 

ĐiӅuă27.  
BӝătrѭӣngăcácăBӝăThӫyăsҧn,ăTƠiăchính,ăGiaoăthôngăvұnătҧiăvƠăBѭuăđiӋn,ăChӫănhiӋmăӪyăbană

NhƠănѭӟcăvӅăhӧpătácăvƠăđҫuătѭ,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăThӫătrѭӣngăcácăngƠnhăcóăliênăquanăvƠăChӫă
tӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiă
hƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1078,ăỏờă1- 8 
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Nghӏ đӏnh sӕ 447-HĐBTăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1990ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc bӝ máyăcӫa Bӝ 

Vĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇ thaoăvƠăDuălӏch 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă244-NẬ/ảĐNN8ăỉgàyă31ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1990ăẾͯaăảộiăđồỉgăNhàăỉ˱ớẾă

ố͉ăối͏Ếăỏhàỉhăệ̵ịăỈới,ăđổiăỏêỉăốàăgi̫iăỏhểăỈộỏăs͙ăBộ,ăTổỉgăẾͭẾ; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă196-ảĐBTăỉgàyă11ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1989ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăqỐyă

đ͓ỉhăỉhi͏Ỉăốͭ,ăqỐy͉ỉăh̩ỉ,ăỏráẾhăỉhi͏ỈăqỐ̫ỉăệýăNhàăỉ˱ớẾăẾͯaăẾáẾăBộ; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộ Tr˱ởỉgăBộăVĕỉăhóaă- Thỵỉgăỏiỉă- ThểăỏhaỊăốàăếỐăệ͓Ếh,ă 

 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1. ă  
BӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇăthaoăvƠăDuălӏchălƠăcѫăquanăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcóăchӭcă

nĕng: 

- QuҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácăngƠnhăvĕnăhóaă- thôngătin,ăphátăthanhătruyӅnăhình,ăbáoăchíă
xuҩtăbҧn,ăthӇădөcăthӇăthaoăvƠăduălӏchătrongăcҧănѭӟc. 

- TrӵcătiӃpătәăchӭcăchӍăđҥoămӝtăsӕăhoҥtăđӝngăsӵănghiӋpăvĕnăhóaă- thôngătin,ăxuҩtăbҧn,ătriӇnă
lưmăvƠăthӇădөcăthӇăthao. 

ĐiӅuă2.  
BӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇăthaoăvƠăDuălӏchăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥn: 

1. TrìnhăQuӕcăhӝi,ăHӝiăđӗngăNhƠănѭӟc,ăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăcácăDӵăánăLuұt,ăvĕnăbҧnădѭӟiă
Luұt,ăcácăchínhăsáchăvӅăcácălƿnhăvӵcăvĕnăhóa,ăthôngătin,ăbáoăchí,ăphátăthanhă- truyӅnăhình,ăxuҩtă
bҧn,ăin,ăphátăhƠnh,ăthӇădөcăthӇăthaoăvƠăduălӏch.ăBanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnăphápăquyătheoăquyӅnăhҥnăvӅă
quҧnălỦăNhƠănѭӟcăcácălƿnhăvӵcăđѭӧcăgiao. 

2.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăphѭѫngăhѭӟng,ăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchădƠiăhҥn,ăngҳnă
hҥn,ămөcă tiêu,ăphátă triӇnăsӵănghiӋpăvĕnăhóa,ă thôngă tin,ăbáoăchí,ăphátă thanhă - truyӅnăhình,ăxuҩtă
bҧn,ăin,ăphátăhƠnh,ăthӇădөcăthӇăthaoăvƠăduălӏchătrongăphҥmăviăcҧănѭӟc;ăhѭӟngădүnăcácăngƠnh,ăcácă
đӏaăphѭѫngătәăchӭcăthӵcăhiӋn. 

3.ăChӍăđҥoăcôngătácănghiênăcӭuăkhoaăhӑc,ănghiênăcӭuălỦăluұn.ăTәăchӭcăsѭuătҫmăkhaiăthácă
giӳăgìnăvƠăphәăbiӃnănhӳngăgiáătrӏăvĕnăhóaănghӋăthuұt,ă thӇăthaoădơnătӝc,ătiӃpăthuănhӳngătinhăhoaă
vĕnăhóaăthӃăgiӟi,ăápădөngănhӳngăthƠnhătӵuăkhoaăhӑcăvƠoăcácălƿnhăvӵcăcôngătácădoăBӝăphөătrách. 

4.ăTәăchӭcăchӍăđҥoăcácăhoҥtăđӝngăsángă tác,ăbiӇuădiӉn,ă thôngă tin,ăxuҩtăbҧn,ăphátăhƠnhăvƠă
trѭngăbƠyănhӳngătácăphҭmăvĕnăhóa nghӋăthuұtăvƠăcácăhoҥtăđӝngăvĕnăhóaăkhácănhѭăbҧoătӗnăbҧoă
tƠng,ăthѭăviӋn,ănhƠăvĕnăhóaăcơuălҥcăbӝ. 

5.ăTrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnhăhӋăthӕngătәăchӭcăvƠăquyăchӃăcánăbӝăcӫaăngƠnh.ăXơyă
dӵngăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăđƠoătҥoăbӗiădѭӥngăcánăbӝăquҧnălỦ,ăcánăbӝăchuyênămônănghiӋpăvө,ăbӗiă
dѭӥngălӵcălѭӧngăvĕnănghӋăsƿ,ăvұnăđӝngăviên,ăcánăbӝăkhoaăhӑcătrongăcácălƿnhăvӵcăvĕnăhóa,ăthôngătin,ă
thӇădөcăthӇăthaoăvƠăduălӏch,ăđápăӭngăyêuăcҫuănhiӋmăvөăcáchămҥngătrongăgiaiăđoҥnămӟi. 
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6.ăXơyădӵngăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăhӧpătác quӕcătӃătrênăcácălƿnhăvӵcăvĕnăhóa,ăthôngă
tin,ăthӇădөcăthӇăthaoăvƠăduălӏchătheoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

7.ăThanhătra,ăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnăphápăluұt,ăchínhăsách,ăquyăchӃăvӅălƿnhăvӵcăvĕnăhóa,ă
thôngătin,ăthӇăthaoăvƠăduălӏch. 

8.ăQuҧnălỦăcácăđѫnăvӏ sӵănghiӋp,ăcácătәăchӭcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhătrӵcăthuӝcăBӝătheoăquyă
đӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 

9.ăPhátăngônătheoăsӵăӫyănhiӋmăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

ĐiӅuă3.  
BӝăTrѭӣngăBӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇăthaoăvƠăDuălӏchăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngă

BӝătrѭӣngăvӅătoƠnăbӝăhoҥtăđӝngăcӫaăBӝ. 

BӝăTrѭӣngălưnhăđҥoăBӝătheoăchӃăđӝăthӫătrѭӣng,ăgiúpăviӋcăBӝăTrѭӣngăcóăcácăThӭăTrѭӣng,ă
trongăđóăcóămӝtăThӭăTrѭӣngăthӭănhҩt. 

1.ăCácăcѫăquanăgiúpăBӝăTrѭӣngăthӵcăhiӋnăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăcӫaăBӝăgӗmăcó: 

- VĕnăphòngăBӝ. 
- VөăKӃăhoҥch. 
- VөăTƠiăchínhă- KӃătoán. 
- VөăTәăchӭcăcánăbӝ. 
- VөăĐƠoătҥo. 
- VөăHӧpătácăquӕcătӃ. 
- ThanhătraăBӝ. 
- VөăcácădơnătӝcăthiӇuăsӕă(gӑiătҳtălƠăVөăDơnătӝc). 
- VөăĐiӋnăҧnh.ă 
- VөăMỹăthuұt. 
- VөăBҧoătӗnă- BҧoătƠng. 
- VөăVĕnăhóaăquҫnăchúngăvƠăThѭăviӋn. 
- VөăDuălӏch. 
- CөcăThӇ dөcă- ThӇăthao. 
- CөcăXuҩtăbҧn. 
- CөcăTruyӅnăthanhă- Phátăthanhă- TruyӅnăhình. 
- CөcăThôngătinătriӇnălưmănhiӃpăҧnh. 
- CөcăNghӋăthuұtăsơnăkhҩu. 
- CөcăỂmănhҥcăvƠăMúa. 
2.ăBӝăTrѭӣngăBӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇăthaoăvƠăDuălӏchăkhҭnătrѭѫngăxơyădӵngăđӅăánă

trình HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăxétăduyӋtăđӇăsҳpăxӃpălҥiăcácăđѫnăvӏăsӵănghiӋpăkhácăvƠăcácătәăchӭcăsҧnă
xuҩtăkinhădoanhăthuӝcăBӝăchoăphùăhӧpăvӟiăcѫăchӃăquҧnălỦămӟiăcӫaăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă4.  
NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh,ăcácăvĕnăbҧnătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhă

nƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ĐiӅuă5.  
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BӝăTrѭӣngăBӝăVĕnăhóaă - Thôngă tină - ThӇă thaoăvƠăDuălӏch,ăThӫăTrѭӣngăcácăBӝ,ăӪyăbană
NhƠănѭӟc,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕă
đһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1094,ăỏờă1- 3 
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Nghӏ đӏnh sӕ 45-HĐBTăngƠyă27ăthángă02ănĕmă1991ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcông chӭngănhƠănѭӟc 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

ĐểăỏĕỉgăẾ˱ờỉgăqỐ̫ỉăệýăxụăhộiăẽằỉgăịháịăệỐ̵ỏăốàăgiúịăđỡăịháịăệýăẾhỊăẾỵỉgăếợỉ,ăẾ˯ăqỐaỉă
Nhàăỉ˱ớẾ,ăỏổăẾhứẾăỆiỉhăỏ͇,ăỏổăẾhứẾăxụăhội; 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉg BộăT˱ăịháị,ă 

 

NGHӎăĐӎNH: 
ChѭѫngăI 

NHӲNGăQUYăĐӎNHăCHUNGă 
 

ĐiӅuă1  

CôngăchӭngăNhƠănѭӟcălƠăviӋcăchӭngănhұnătínhăxácăthӵcăcácăhӧpăđӗngăvƠăgiҩyătӡătheoăquyă
đӏnhăcӫaăphápăluұt,ănhằmăbҧoăvӋăquyӅn,ălӧiăíchăhӧpăphápăcӫaăcôngădơnăvƠăcѫăquanăNhƠănѭӟc,ătәă
chӭcăkinhătӃ,ătәăchӭcăxưăhӝiă(sauăđơyăgӑiăchungălƠăcácătәăchӭc),ăgópăphҫnăphòngăngӯaăviăphҥmă
phápăluұt,ătĕngăcѭӡngăphápăchӃăxưăhӝiăchӫănghƿa. 

CácăhӧpăđӗngăvƠăgiҩyătӡăđưăđѭӧcăcôngăchӭngăcóăgiáătrӏăchӭngăcӭ. 

ĐiӅuă2  

KhiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭngăphҧiătuơnătheoăcácănguyênătҳc, trìnhătӵ,ăthӫătөcăđѭӧcăquyăđӏnhă
trongăNghӏăđӏnhănƠy,ăcácăquyăđӏnhăkhácăcӫaăphápăluұtăvƠăcácăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃămƠănѭӟcăCӝngăhòaă
xưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamăkỦăkӃtăhoһcăcôngănhұn. 

ĐiӅuă3  

TiӃngănóiăvƠăchӳăviӃtădùngătrongăkhiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭngălƠătiӃngăViӋt;ătrѭӡngăhӧpăngѭӡiă
nѭӟcăngoƠiăđӃnăyêuăcҫuăcôngăchӭngăkhôngăbiӃtătiӃngăViӋtăthìăphҧiăcóăphiênădӏch. 

ĐiӅuă4  

CôngăchӭngăviênăvƠăcácănhơnăviênăkhácătrongăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟcăcóătráchănhiӋmă
giӳă bíămұtă vӅă ngѭӡiă đӃnă yêuă cҫuă côngă chӭng,ă nӝiă dungă côngă chӭng,ă nhӳngă sӵăviӋcămƠămìnhă
đѭӧcăbiӃtăcóăliênăquanăđӃnăhoҥtăđӝngănghӅănghiӋp. 

ĐiӅuă5  

CôngădơnăvƠăcácătәăchӭcăcóăthӇăyêuăcҫuăcôngăchӭngătҥiăbҩtăkǶăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟcă
nƠo,ă trӯă cácăviӋcă côngăchӭngă theoăquyăđӏnhă cӫaăphápă luұtăphҧiă thӵcăhiӋnă tҥiămӝtăphòngăcôngă
chӭngăNhƠănѭӟcănhҩtăđӏnh. 

Cácă viӋcă côngă chӭngă đѭӧcă thӵcă hiӋnă tҥiă trөă sӣă cӫaă phòngă côngă chӭng,ă trӯă trѭӡngă hӧpă
ngѭӡiăyêuăcҫuăcôngăchӭngăkhôngăthӇăđӃnătrөăsӣăvìăcóălỦădoăchínhăđáng. 

ĐiӅuă6  

NgѭӡiăyêuăcҫuăcôngăchӭngăphҧiăcóăđҫyăđӫănĕngălӵcăphápăluұtăvƠănĕngălӵcăhƠnhăviătheoăquyă
đӏnhăcӫaăphápăluұt. 

ViӋcăcôngăchӭngăđѭӧcăthӵcăhiӋnăsauăkhiăđѭѫngăsӵănӝpăhoһcăxuҩtătrìnhăđҫyăđӫăcácăgiҩyătӡ,ă
tƠiăliӋuăhӧpăphápăcҫnăthiӃt. 
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ĐiӅuă7  

VĕnăbҧnăcôngăchӭngăphҧiăđѭӧcăthӇăhiӋnărõărƠngăvƠătheoăđúngămүuăthӕngănhҩtădoăBӝăTѭă
phápăquyăđӏnh. 

Hӗăsѫ,ăvĕnăbҧnăcôngăchӭngăvƠăsәăcôngăchӭngăphҧiăđѭӧcălѭuătrӳ,ăbҧoăquҧnăđҫyăđӫ,ăchһtăchӁ,ă
lơuădƠiătҥiăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă8  

Khiăyêuăcҫuăcôngăchӭng,ăcôngădơnăvƠăcácătәăchӭcăphҧiănӝpălӋăphíăcôngăchӭng. 

BӝăTѭăphápăcùngăBӝăTƠiăchínhăquyăđӏnhămӭcăthuălӋăphíăđӕiăvӟiătӯngăviӋcăcôngăchӭngăcөăthӇ. 

ĐiӅuă9  

BӝăTѭăphápăquҧnă lỦă thӕngănhҩtă vӅă tәă chӭcă vƠă hoҥtă đӝngă côngă chӭngă trongăphҥmăviă cҧă
nѭӟc. 

ĐiӅuă10  

Ӫyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngă(sauăđơyăgӑiăchungălƠă
tӍnh)ăcóătráchănhiӋm quҧnălỦăcôngătácăcôngăchӭngăӣăđӏaăphѭѫngămình. 

GiámăđӕcăSӣăTѭăphápăgiúpăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăthӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөănóiătrên.ă 
 

ChѭѫngăII 

PHọNGăCỌNGăCHӬNGăNHẨăNѬӞC,ăCỌNGăCHӬNGăVIểNă 
 

ĐiӅuă11  

Phòngă côngă chӭngă NhƠă nѭӟcă lƠă cѫă quană thuӝcă Ӫyă bană nhơnă dơnă tӍnh, cóă tѭă cáchă phápă
nhơn,ăcóătƠiăkhoҧnăriêngăӣăNgơnăhƠng,ăcóăconădҩuămangăhìnhăquӕcăhuy. 

ӢămӛiătӍnhăthƠnhălұpăcácăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟc. 

ĐiӅuă12  

ChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟc;ăbәă
nhiӋmăvƠămiӉnă nhiӋmă cácă côngă chӭngăviên,ăTrѭӣngăphòngă côngă chӭngăNhƠănѭӟcă sauă khiă đưă
thӕngănhҩtăvӟiăBӝătrѭӣngăBӝăTѭăpháp. 

ĐiӅuă13  

PhòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟcăcóătrѭӣngăphòng,ăcácăcôngăchӭngăviênăvƠăcácănhơnăviênăkhác.ă
TrѭӣngăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟcăphҧiăđѭӧcăchӑnătrongăsӕăcácăcôngăchӭngăviên. 

BiênăchӃăcӫaăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟcăđѭӧcăquyӃtăđӏnhăcĕnăcӭăvƠoăkhӕiălѭӧngăcôngăviӋc. 

TrѭӣngăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟcăđѭӧcăhѭӣngă lѭѫngănhѭăcҩpăTrѭӣngăphòngăcӫaăӪyă
banănhơnădơnătӍnh.ăCôngăchӭngăviênăđѭӧcăhѭӣngălѭѫngătheoăchӃăđӝăchuyênăviên. 

ĐiӅuă14  

NhӳngăngѭӡiăcóăđӫăcácăđiӅuăkiӋnăsauăđơyăcóăthӇăđѭӧcăbәănhiӋmălƠmăcôngăchӭngăviên: 

1- LƠăcôngădơnănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam; 

2- Cóăphҭmăchҩtăchínhătrӏ,ăđҥoăđӭcătӕt; 

3- TӕtănghiӋpăđҥiăhӑcăphápălỦ; 

4- ĐưălƠmăcôngătácăphápăluұtătӯă5ănĕmătrӣălênăvƠăđѭӧcăhuҩnăluyӋnănghiӋpăvөăcôngăchӭng. 
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CôngăchӭngăviênăđѭӧcăcҩpăvƠăsӱădөngăthẻăcôngăchӭngăviênătrongăkhiălƠmănhiӋmăvө. 

ĐiӅuă15  

CôngăchӭngăviênăthӵcăhiӋnăcácăviӋcăcôngăchӭngăsauăđơy: 

1- Chӭngănhұnăcácăhӧpăđӗngădơnăsӵ,ăhӧpăđӗngăkinhătӃăvƠăcácăhӧpăđӗngăkhác; 

2- ChӭngănhұnăgiҩyăӫyăquyӅn; 

3- Chӭngănhұnădiă chúc,ă chӭngănhұnăkhѭӟcă tӯă hoһcă nhѭӡngăquyӅnăhѭӣngădiă sҧn,ă chӭngă
nhơnăgiҩyăthuұnăphơnăchiaădiăsҧn; 

4- ChӭngănhұnătƠiăsҧnăchungăcӫaăvӧăchӗngăhoһcătƠiăsҧnăriêngăcӫaăvӧăhoһcăchӗng; 

5- ChӭngănhұnăkhángănghӏăhƠngăhҧi; 

6- ChӭngănhұnăchӳăkỦăcӫaăngѭӡiădӏchăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋu; 

7- Chӭngănhұnăbҧnăsaoăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuătiӃngăViӋtăvƠătiӃngănѭӟcăngoƠi; 

8- Nhұnăgiӳăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋu; 

9- CҩpăbҧnăsaoăvĕnăbҧnăcôngăchӭngăvƠăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuăhiӋnăđangălѭuăgiӳ; 

10- CácăviӋcăcôngăchӭngăkhácădoăphápăluұtăquyăđӏnh. 

ĐiӅuă16  

KhiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭng,ăcôngăchӭngăviênăcóănhiӋmăvө: 

1- TiӃpănhұn,ăkiӇmătraăcácăgiҩyă tӡ,ă tƠiă liӋuădoăđѭѫngăsӵănӝp,ăxuҩtă trình;ă trѭӡngăhӧpăcҫnă
thiӃtăphҧiătiӃnăhƠnhăxácăminh.ăTrӵcătiӃpăsoҥnăthҧoăhoһcăhѭӟngădүnăchoăđѭѫngăsӵăsoҥnăthҧoăhӧpă
đӗngăvƠăgiҩyătӡănӃuăhӑăđӅănghӏ. 

2- TrӵcătiӃpăthӵcăhiӋnăcôngăchӭng,ăkỦăvĕnăbҧnăcôngăchӭng,ăđóngădҩuăphòngăcôngăchӭngă
NhƠănѭӟcăvƠăchӏuătráchănhiӋmăcáănhơnătrѭӟcăphápăluұtăvӅăviӋcăcôngăchӭngădoămìnhăthӵcăhiӋn; 

3- GhiăviӋcăcôngăchӭng đưăthӵcăhiӋnăvƠoăsәăcôngăchӭng; 

4- Lѭuăgiӳăcácăvĕnăbҧnăcôngăchӭng; 

5- TrѭӡngăhӧpăcҫnăthiӃtăgiҧiăthíchăchoăngѭӡiăyêuăcҫuăcôngăchӭngăhiӇuărõăquyӅn,ănghƿaăvөă
vƠălӧiăíchăhӧpăphápăcӫaăhӑ,ăỦănghƿaăphápălỦăcӫaăviӋcăcôngăchӭng. 

ĐiӅuă17  

KhiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭng,ăcôngăchӭngăviênăcóăquyӅn: 

1- Yêuăcҫuăđѭѫngăsӵănӝpăhoһcăxuҩtătrìnhăđҫyăđӫăcácăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuăcҫnăthiӃtăchoăviӋcăthӵcă
hiӋnăcôngăchӭng. 

2- YêuăcҫuăcácăcѫăquanăNhƠănѭӟc,ătәăchӭcăkhácăcungăcҩpăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuăcҫnăthiӃtăđӇăthӵcă
hiӋnăcôngăchӭng. 

3- Yêuăcҫuăcѫ quanăchuyênămônăgiámăđӏnhăhoһcălƠmătѭăvҩnăkhiăthҩyăcҫnăthiӃt. 

4- TӯăchӕiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭngăđӕiăvӟiăcácătrѭӡngăhӧpăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă18ăcӫaăNghӏăđӏnhă
nƠy. 

ĐiӅuă18  

CôngăchӭngăviênăkhôngăđѭӧcăthӵcăhiӋnăcôngăchӭngătrongăcácătrѭӡngăhӧpăsauăđơy: 

1- NhӳngăviӋcăkhôngăthuӝcăphҥmăviăcôngăchӭng; 

2- Nhӳngăyêuăcҫuăcôngăchӭngătráiăphápăluұt; 
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3- NhӳngăviӋcăliênăquanăđӃnăbҧnăthơnămình,ăvӧăhoһcăchӗng;ăanhăchӏăemăruӝtă(kӇăcҧăanhăchӏă
emăvӧăhoһcăchӗng,ăanhăchӏăemănuôi),ăcha,ămẹă(kӇăcҧăcha,ămẹăvӧăhoһcăcha,ămẹăchӗng,ăcha,ămẹ 
nuôi),ăôngăbƠănӝi,ăôngăbƠăngoҥi;ăconă(kӇăcҧăconănuôi,ăconădơu,ăconărӇ);ăcháuă(cácăconăcӫaăconă
trai,ăconăgái,ăconănuôi); 

4- NhӳngăviӋcămƠăđѭѫngăsӵăchѭaănӝpăhoһcăxuҩtătrìnhăđҫyăđӫăcácăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuăhӧpăphápă
cҫnăthiӃtăđӇăthӵcăhiӋnăcôngăchӭng. 

ĐiӅuă19  

CѫăquanăđҥiădiӋnăngoҥiăgiaoăhoһcăLưnhăsӵăcӫaănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNamă
thӵcăhiӋnăcácăyêuăcҫuăcôngăchӭngăcӫaăcôngădơnăvƠătәăchӭcăcӫaăViӋtăNamăӣănѭӟcăngoƠiătheoăquyă
đӏnhăcӫaăPhápălӋnhăLưnhăsӵăvƠăĐiӅuă15ăcӫaăNghӏăđӏnhănƠy. 

NgѭӡiăđѭӧcăgiaoăthӵcăhiӋn cácăviӋcăcôngăchӭngăcӫaăcѫăquanăđҥiădiӋnăngoҥiăgiaoăhoһcăLưnhă
sӵăphҧiătuơnătheoăcácăĐiӅuă16,ă17,ă18ăcӫaăNghӏăđӏnhănƠy. 

CácăvĕnăbҧnăcôngăchӭngădoăcѫăquanăđҥiădiӋnăngoҥiăgiaoăhoһcăLưnhăsӵăthӵcăhiӋnăcóăgiáătrӏă
nhѭăcácăvĕnăbҧnăcôngăchӭngăӣătrongănѭӟc. 

ĐiӅuă20  

ӢăcácăhuyӋn,ăthӏăxưănѫiăchѭaăcóăPhòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟc,ăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn,ăthӏă
xưăthӵcăhiӋnăcácăviӋcăcôngăchӭngăsauăđơy: 

1- Chӭngănhұnăhӧpăđӗngădơnăsӵ; 

2- ChӭngănhұnăgiҩyăӫyăquyӅn; 

3- Chӭngănhұnădiăchúc; 

4- Chӭngănhұnăbҧnăsaoăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuătiӃngăViӋt. 

ĐiӅuă21  

CácăviӋcăcôngăchӭngăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă20ăđѭӧcăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăhuyӋn,ăthӏăxưă
giaoăchoămӝtăthƠnhăviênăcóăkiӃnăthӭcăphápălỦăcҫnăthiӃt,ăđѭӧcăhuҩnăluyӋnănghiӋpăvөăcôngăchӭngă
cӫaăӪyăbanănhơnădơnăcҩpămìnhăthӵcăhiӋnăvƠăđóngădҩuăӪyăbanănhơn dơn.ăCѫăquanătѭăphápăcùngă
cҩpăcӱăcánăbӝăchuyênătráchăcôngăchӭngăgiúpăvӅănghiӋpăvөăđӇăthƠnhăviênăӪyăbanănhơnădơnăthӵcă
hiӋnăcácăviӋcăcôngăchӭng. 

ThƠnhăviênăӪyăbanănhơnădơnăkhiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭngăphҧiătuơnătheoăcácăĐiӅuă16,ă17,ă18ă
NghӏăđӏnhănƠy.ăă 

 

ChѭѫngăIII 

TRỊNHăTӴ,ăTHӪăTӨCăTHӴCăHIӊNăCÁCăVIӊCăCỌNGăCHӬNGă 
 

ĐiӅuă22  

Chӭngănhұnăhӧpăđӗngădơnăsӵ,ăhӧpăđӗngăkinhătӃăvƠăcácăhӧpăđӗngăkhác. 

Côngăchӭngăviênăchӭngănhұnănӝiădungăcácăhӧpăđӗngădơnăsӵ,ăhӧpăđӗngăkinhătӃăvƠăcácăhӧpă
đӗngăkhácătheoăquyăđӏnhăcӫaăphápăluұt. 

ViӋcă côngă chӭngăhӧpăđӗngă chuyӇnă giaoă tƠiă sҧnă phҧiă đѭӧcă thӵcă hiӋnă trѭӟcă khiă sangă tênă
trѭӟcăbҥătƠiăsҧn.ăCácăhӧpăđӗngăchuyӇnăgiaoăbҩtăđӝngăsҧnăphҧiăđѭӧcăchӭngănhұnătҥiăphòngăcôngă
chӭngăNhƠănѭӟcănѫiăcóăbҩtăđӝngăsҧnăđó. 

KhiăđӃnăyêuăcҫuăcôngăchӭngăđѭѫngăsӵăphҧiăxuҩtătrìnhăgiҩyătӡăxácănhұnăquyӅnăsӣăhӳuăcӫaă
mìnhăđӕiăvӟiătƠiăsҧn. 
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ĐiӅuă23  

ChӭngănhұnăgiҩyăӫyăquyӅn. 

NgѭӡiăӫyăquyӅnăphҧiătrӵcătiӃpăđӃnăyêuăcҫuăcôngăchӭng. 

TrongăgiҩyăӫyăquyӅnăphҧiăghiărõăngѭӡiăӫyăquyӅnăvƠăngѭӡiăđѭӧcăӫyăquyӅn,ănӝiădungăvƠăthӡiă
hҥnăӫyăquyӅn.ăViӋcăchҩmădӭtăӫyăquyӅnătrѭӟcăthӡiăhҥnădoăngѭӡiăӫyăquyӅnăhoһcăngѭӡiăđѭӧcăӫyă
quyӅnăyêuăcҫuăcũngăphҧiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭng. 

TrѭӡngăhӧpăphápăluұtăquyăđӏnhăđѭӧcăӫyăquyӅnălҥi, thìăgiҩyăӫyăquyӅnălҥiăphҧiăđѭӧcăngѭӡiă
ӫyăquyӅnăđӗngăỦăvƠă cũngăphҧiă thӵcăhiӋnăcôngăchӭng. GiҩyăӫyăquyӅnăđóăphҧiăphùăhӧpăvӅănӝiă
dungăvƠăthӡiăhҥnăcӫaăgiҩyăӫyăquyӅnăbanăđҫu. 

ĐiӅuă24  

Chӭngănhұnădiăchúc. 

Côngă chӭngăviênă chӭngănhұnădiă chúcă cӫaă côngă dơnă doă chínhă hӑă yêuă cҫu,ă khôngă chӭngă
nhұnădiăchúcăthôngăquaăngѭӡiăđҥiădiӋn. 

TrѭӡngăhӧpăngѭӡiălұpădiăchúcăyêuăcҫuăhӫyăbӓăhoһcăthayăđәiămӝtăphҫnăhayătoƠnăbӝădiăchúcă
bằngădiăchúcămӟiăthìăcũngăthӵcăhiӋnăcôngăchӭng. 

ĐiӅuă25  

ChӭngănhұnăkhѭӟcătӯăhoһcănhѭӡngăquyӅnăhѭӣngădiăsҧn. 

NgѭӡiăyêuăcҫuăchӭngănhұnăkhѭӟcătӯăhoһcănhѭӡngăquyӅnăhѭӣngădiăsҧnăphҧiănӝpăđѫnăvƠăcácă
giҩyătӡăcҫnăthiӃtăkhácăchoăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟc. 

SauăkhiăxácăđӏnhăđѭӧcăviӋcăchӃtăcӫaăngѭӡiăđӇălҥiădiăsҧn,ăxácăđӏnhăđѭѫngăsӵălƠăngѭӡiăthuӝcă
hƠngăthӯaăkӃănƠo,ăcôngăchӭngăviênăchӭngănhұnăkhѭӟcătӯăhoһcănhѭӡngăquyӅnăhѭӣngădiăsҧnăcӫaă
đѭѫngăsӵătheoăcácăquyăđӏnhăcӫaăphápăluұtăvӅăthӯaăkӃ. 

ĐiӅuă26  

Chӭngănhұnăgiҩyăthuұnăphơnăchiaădiăsҧn. 

CôngăchӭngăviênăchӭngănhұnăgiҩyăthuұnăphơnăchiaădiăsҧnătrênăcѫăsӣăxácăđӏnhăviӋcăchӃtăvƠă
cácăgiҩyătӡăxácănhұnăquyӅnăsӣăhӳuătƠiăsҧnăcӫaăngѭӡiăđӇălҥiădiăsҧn,ăđӏaăđiӇmămӣăthӯaăkӃăvƠănhӳngă
ngѭӡiăđѭӧcăthӯaăkӃătheoădiăchúcăhoһcătheoăphápăluұt,ănӃuăhӑăthӓaăthuұnăbằngăvĕnăbҧnăvӅăsӵăphơnă
chiaădiăsҧnăđó. 

ĐiӅuă27  

ChӭngănhұnătƠiăsҧnăchungăcӫaăvӧăchӗngăhoһcătƠiăsҧnăriêngăcӫaăvӧăhoһcăchӗng. 

CôngăchӭngăviênăchӭngănhұnătƠiăsҧnăchungăcӫaăvӧăchӗngăhoһcătáchămӝtăphҫnătƠiăsҧnătrongă
khӕiătƠiăsҧnăchungăcӫaăvӧăchӗngăthƠnhătƠiăsҧnăriêngăcӫaăvӧăhoһcăchӗngătrênăcѫăsӣăđѫnăviӃtăchungă
cӫaăvӧăchӗngăkhiăquanăhӋăhônănhơnăđangătӗnătҥi. 

CôngăchӭngăviênăchӭngănhұnătƠiăsҧnămƠăvӧăhoһcăchӗngăcóătrѭӟcăkhiăkӃtăhôn,ătƠiăsҧnăđѭӧcă
thӯaăkӃăriêngăhoһcăđѭӧcăchoăriêngătrongăthӡiăkǶăhônănhơnăhoһcătƠiăsҧnăđóăđѭӧcănhұpăvƠoăkhӕiătƠiă
sҧnăchungăcӫaăvӧăchӗngătrênăcѫăsӣăđѫnăcӫaăngѭӡiăcóătƠiăsҧnăđó. 

CôngăchӭngăviênăphҧiăkiӇmătraăgiҩyăchӭngănhұnăkӃtăhônăvƠăcácăgiҩyătӡăcҫnăthiӃtăkhác. 

ĐiӅuă28  

ChӭngănhұnăkhángănghӏăhƠngăhҧi. 

CôngăchӭngăviênătiӃpănhұnăbҧnăkhángănghӏăhƠngăhҧiădoăthuyӅnătrѭӣngălұpănóiăvӅăsӵăkiӋnă
xҧyăraătrongăthӡiăgianătƠuăđiătrênăbiӇnăhoһcătrongăkhiătƠuăđӛăӣăcҧng. 
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SauăkhiăxemăxétăbҧnăkhángănghӏăhƠngăhҧi,ănhұtăkỦătƠu,ănhӳngăgiҧiăthíchăthêmăcӫaăthuyӅnă
trѭӣngăvƠăcóăthӇăhӓiăhaiănhơnăchӭngăcӫaătƠuă(mӝtăngѭӡiătrongăbanăchӍăhuyătƠu,ămӝtăngѭӡiătrongă
đӝiăthӫyăthӫăcӫaătƠu),ăcôngăchӭngăviênăchӭngănhұnăviӋcătrìnhăkhángănghӏănƠy. 

TheoăđӅănghӏăcӫaăthuyӅnătrѭӣng,ăcôngăchӭngăviênăyêuăcҫuăcѫăquanăchuyênămônăthӵcăhiӋnă
viӋcăgiámăđӏnh. 

ĐiӅuă29  

ChӭngănhұnăchӳăkỦăcӫaăngѭӡiădӏchăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋu. 

ViӋcădӏchăcácăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuătӯătiӃngănѭӟcăngoƠiăsangătiӃngăViӋtăhoһcăngѭӧcălҥi;ădӏchătӯă
tiӃngănѭӟcăngoƠiănƠyăsangătiӃngănѭӟcăngoƠiăkhácăphҧiădoăngѭӡiăcóăđӫătrìnhăđӝăngoҥiăngӳăcӫaăcácă
thӭătiӃngăđóăthӵcăhiӋn. 

Ngѭӡiădӏchăphҧiăchӏuă tráchănhiӋmăvӅă tínhăchínhăxácăcӫaănӝiădungăbҧnădӏch.ăCôngăchӭngă
viênăchӭngănhұnăchӳăkỦăcӫaăngѭӡiădӏchătrênăbҧnădӏchăđó. 

ĐiӅuă30  

Chӭngănhұnăbҧnăsaoăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋu. 

Côngăchӭngăviênăchӭngănhұnăbҧnăsaoăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuătӯăbҧnăchính. 

Côngăchӭngăviênăkhôngăchӭngănhұn:ăbҧnăsaoăgiҩyă tӡ,ă tƠiă liӋuăcóănӝiădungă tráiăphápă luұtă
hoһcăkhôngăxácăđӏnhărõămөcăđíchăsӱădөng;ăcácăbҧnăsaoăbҧnăán,ătríchălөcăbҧnăán,ăcácăquyӃtăđӏnhă
cӫaăcácăTòaăánăNhơnădơn;ăcácăvĕnăbҧnăquyăphҥmăphápăluұt;ăcácăloҥiăthẻădoăcѫăquanăNhƠănѭӟcă
hoһcătәăchӭcăxưăhӝiăcҩp;ăcácăloҥiăgiҩyătӡăkhácămƠăphápăluұtăquyăđӏnhăkhôngăđѭӧcăsaoălөc. 

ĐiӅuă31  

Nhұnăgiӳăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋu. 

PhòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟcănhұnăgiӳăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuătrӯăcácăloҥiămƠăNhƠănѭӟcăcҩmălѭuă
hƠnh.ăKhiănhұnăgiӳăcôngăchӭngăviênăphҧiăkiӇmătraăvƠăghiăthӭătӵăcácăloҥiăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuăvƠoăgiҩyă
nhұnăgiӳ.ăGiҩyănhұnăgiӳăphҧiălұpăthƠnhăhaiăbҧnăcóănӝiădungănhѭănhau,ămӝtăbҧnăgiaoăchoăngѭӡiă
gӱiăvƠămӝtăbҧnălѭuătҥiăphòngăcôngăchӭngăNhƠănѭӟc. 

Giҩyătӡ,ătƠiăliӋuăđưănhұnăgiӳăđѭӧcătrҧălҥiăchoăngѭӡiăgӱiăhoһcăchoăngѭӡiăđѭӧcăӫyăquyӅnăkhiă
hӃtăthӡiăhҥnănhұnăgiӳăhoһcătrѭӟcăthӡiăhҥnănӃuăđѭѫngăsӵăyêuăcҫu. 

 

ChѭѫngăIV 

ĐIӄUăKHOҦNăCUӔIăCỐNGă 
 

ĐiӅuă32  

ĐѭѫngăsӵăcóăquyӅnăkhiӃuănҥiăvӅăviӋcătӯăchӕiăthӵcăhiӋnăcôngăchӭngăhoһcăvӅănӝiădungăcôngă
chӭngăđưălƠmăcӫaăcѫăquanăcôngăchӭng.ăKhiӃuănҥiăđѭӧcăgӱiăchoăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăđӇăxemăxétă
giҧiăquyӃtăvƠătrҧălӡiăchoăngѭӡiăkhiӃuănҥi;ănӃuăkhôngănhҩtătríăvӟiăgiҧiăquyӃtăcӫaăӪyăbanănhơnădơnă
tӍnhăthìăgӱiăkhiӃuănҥiălênăBӝăTѭăpháp. 

CôngădơnăvƠătәăchӭcăcóăquyӅnătӕăcáoăcácăviӋcăthӵcăhiӋnăcôngăchӭngătráiăphápăluұt.ăCácătӕă
cáoăđѭӧcăgӱiăchoăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăhoһcăBӝăTѭăphápăđӇăxemăxét,ăgiҧiăquyӃtăvƠătrҧălӡiăchoă
ngѭӡiătӕăcáo. 

ĐiӅuă33  

CôngăchӭngăviênăhoƠnăthƠnhăxuҩtăsҳcănhiӋmăvөăđѭӧcăkhenăthѭӣngătheoăchӃăđӝăchungăcӫaă
NhƠănѭӟc;ăngѭӡiănƠoăviăphҥmăphápăluұtătrongăkhiăthiăhƠnhănhiӋmăvөăthìătùyătheoămӭcăđӝăbӏăxӱălỦă
kӹăluұtăhoһcătruyăcӭuătráchănhiӋmăhìnhăsӵ. 
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ĐiӅuă34  

BӝătrѭӣngăBӝăTѭăphápăcóătráchănhiӋmăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

ĐiӅuă35 

BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuă
tráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 

ĐiӅuă36  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăNhӳngăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏă
đӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1101,ăỏờă1- 8 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 97-CTăngƠyă05ăthángă4ănĕmă1991ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Ӫy ban Quӕc gia vӅ thұp kỷ quӕc 

tӃ phátătriӇnăvĕnăhóaă(1988ă- 1997) 

 

 
CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăỵỉgăChͯăỏ͓ẾhăͮyăẽaỉăẬỐ͙ẾăgiaăUNẠSCOăẾͯaăVi͏ỏăNam, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1.  ThƠnhălұpăӪyăbanăQuӕcăgiaăvӅăThұpăkӹăQuӕcătӃăphátătriӇnăVĕnăhóaă(1988-1997). 

ĐiӅuă2.  ӪyăbanăQuӕcăgiaăvӅăThұpăkӹăQuӕcătӃăphátătriӇnăvĕnăhóaăcóătráchănhiӋmăphӕiăhӧpă
vӟiăcácăcѫăquanăcóă liênăquanăvƠăcácă tәăchӭcăquӕcă tӃăxơyădӵngăcácăchѭѫngă trìnhăhoҥtăđӝngăđӇă
thӵcăhiӋnăcácămөcătiêuăcӫaăThұpăkӹăphátătriӇnăvĕnăhóaăthӃăgiӟi. 

ĐiӅuă3.  ThƠnhăphҫnăcӫaăӪyăbanăQuӕcăgiaăvӅăthұpăkӹăQuӕcătӃăphátătriӇnăvĕnăhóa: 

1.ăChӫătӏch:ăôngăNguyӉnăKhánh,ăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

2.ăPhóăChӫătӏchăthѭӡngătrӵc:ăôngăĐìnhăQuang,ăThӭătrѭӣngăBӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇă
thaoăvƠăDuălӏch. 

3.ăPhóăChӫătӏch:ăỌngăNguyӉnăDyăNiên,ăChӫătӏchăӪyăbanăQuӕcăgiaăUNESCOăcӫaăViӋtăNam. 

4.ăCácăӪyăviênăcӫaăӪyăbanălƠăđҥiădiӋnăchӫăchӕtăcӫaăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăvƠămӝtăsӕătríă
thӭcătiêuăbiӇuătrongăcácălƿnhăvӵcăkhoaăhӑc,ăkỹăthuұt,ăvĕnăhóaăvƠăgiáoădөc. 

5.ăCѫăquanăđiӅuăphӕiăquӕcăgiaăcӫaăӪyăbană (BӝăphұnăThѭӡngă trӵc)ăđһtă tҥiăBӝăVĕnăhóaă - 
Thôngătină- ThӇăthaoăvƠăDuălӏchăcóătráchănhiӋmăchӫătrìăvӅătәăchӭcăvƠăđiӅuăphӕiăcácăhoҥtăđӝng. 

ĐiӅuă 4.  BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanătrӵcă
thuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ă thƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcă
TrungăѭѫngăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1991,ăỏră257 
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Nghӏ đӏnh sӕ 193-HĐBTăngƠyă19ăthángă6ănĕmă1991ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥn, tә chӭc bӝ máyăvƠăchӃ đӝ 

lƠmăviӋc cӫa Ӫy ban Quӕcăgiaădơnăsӕ vƠăkӃ hoҥchăhóaăgiaăđìnhă 
 

 

HӜI ĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
NhằỈăẽ̫Ịăđ̫ỈăỏhựẾăhi͏ỉă ỏ͙ỏăẾh˱˯ỉgă ỏrửỉhăếợỉăs͙ăốàăỆ͇ăhỊ̩Ếhăhóaăgiaăđửỉhă ỏrỊỉgăẾhi͇ỉă

ệ˱ͫẾăịháỏăỏriểỉăỆiỉhăỏ͇ă- xụăhội,ă 
 

NGHӎăĐӎNH:ă 

 

ĐiӅuă 1. - ӪyăbanăQuӕcăgiaădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhă(sauăđơyăgӑiă tҳtă lƠăӪyăbană
Dơnăsӕ)ălƠăcѫăquanătrӵcăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăcóăchӭcănĕngătәăchӭcăsӵăphӕiăhӧpăhoҥtăđӝngă
cӫaăcácăngƠnh,ăcácăcҩp,ăcácăđoƠnăthӇăquҫnăchúngăđӇăthӵcăhiӋnănhӳngăchӍătiêuăkӃăhoҥch,ăchӃăđӝ,ă
chínhăsáchăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅ phátătriӇnădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình.ăThƠnhăphҫnăӪyăbanădơnă
sӕăgӗmăcó: 

- MӝtăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăkiêmăChӫătӏchăӪyăban. 

- MӝtăPhóăChӫătӏchăchuyênătrách. 

- CácăPhóăChӫătӏchăkiêmănhiӋm:ăӪyăbanăkӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăBӝăYătӃ,ăBӝăTƠiăchínhămӛiăcѫ 
quanăcӱă1ăThӭătrѭӣngăhoһcăcҩpătѭѫngăđѭѫngălƠmăPhóăChӫătӏchăkiêmănhiӋm. 

- CácăӪyăviên:ăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝi,ăBӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇăthaoă
vƠăDuălӏch,ăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăTәngăcөcăThӕngăkê,ăTәngăLiênăđoƠnăLaoăđӝngăViӋtăNam,ă
TrungăѭѫngăĐoƠnăThanhăniênăCӝngăsҧnăHӗăChíăMinh,ăTrungăѭѫngăHӝiăLiênăhiӋpăPhөănӳăViӋtă
Nam,ăTrungăѭѫngăHӝiăNôngădơnăViӋtăNamămӛiăcѫăquanăcӱă1ăThӭătrѭӣngăhoһcăcҩpătѭѫngăđѭѫngă
lƠmăӪyăviênăkiêmănhiӋm. 

ӪyăbanăDơnăsӕăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăvƠăcóăngơnăsáchăriêng. 

BӝămáyăchuyênătráchăgiúpăӪyăbanăDơnăsӕădoăChӫătӏchăӪyăbanăquyӃtăđӏnh.ă 

ĐiӅuă2. - ӪyăbanăDơnăsӕăcóănhӳngănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 

1.ăXơyădӵngăphѭѫngăhѭӟngăchiӃnălѭӧc,ăkӃăhoҥchă5ănĕmăvƠăhƠngănĕm,ăcácăchӃăđӝ,ăchínhă
sáchăvӅăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbanăhƠnh.ăChӫătrìă
phӕiăhӧpăvƠăhѭӟngădүnăcácăngƠnh,ăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩpăxơyădӵngăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăcácă
kӃăhoҥchăđó. 

2.ăPhӕiăhӧpăcùngăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcătrongăviӋcăcơnăđӕiăkӃăhoҥchăvӅăcôngătácădơnă
sӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăvӟiăphátătriӇnăkinhătӃă- xưăhӝiătrongăcҧănѭӟc. 

3.ăĐѭӧcăHӝiă đӗngă Bӝă trѭӣngăӫyă nhiӋmă chӫăđӝngă yêuă cҫuă cácă tәă chӭcă quӕcă tӃă vƠă nѭӟcă
ngoƠiăvӅăhӧpătác,ăviӋnătrӧăphөcăvөăchѭѫngătrìnhădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình,ăcùngăӪyăbană
KӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăthӵcăhiӋnăviӋc phơnăbәăvƠăhѭӟngădүn,ătheoădõiăsӱădөngăviӋnătrӧăvƠoăcôngătácă
dơnăsӕăcóăhiӋuăquҧăcaoănhҩt. 

4.ăTheoădõi,ăđônăđӕc,ăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩp,ăcácăđoƠnăthӇănhơnădơnă
tuyênătruyӅn,ăgiáoădөcăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchăvƠăchínhăsáchăvӅădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 
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5.ăPhӕiăhӧpăvӟiăBӝăTƠiăchínhătrongăviӋcăbҧoăđҧmăngơnăsáchăvƠăthӵcăhiӋnăviӋcăphơnăphӕi,ăsӱă
dөngăngơnăsách,ăvӕnăđҫuătѭăvƠătrangăthiӃtăbӏăphөcăvөăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

6.ăPhӕiăhӧpăvӟiăcácăngƠnhătrongăviӋcălӗngăghépăchѭѫngătrìnhădơnăsӕăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhă
vӟiăkӃăhoҥchăcӫaăngƠnhătrênăcѫăsӣăchѭѫngătrìnhădoăӪyăbanăđӅăxuҩtăđưăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiăđӗngă
Bӝătrѭӣngăthôngăqua;ătәăchӭcăviӋcăthuăthұpăthôngătinăthӕngăkêăvӅăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchă
hóaăgiaăđình. 

7.ăXơyădӵngăngơnăsách;ăthӵcăhiӋnăviӋcăquҧnălỦ,ăđiӅuăphӕiăvƠăsӱădөngăcácănguӗnătƠiălӵcă(kӇă
cҧănguӗnăviӋnă trӧăcӫaănѭӟcăngoƠi)ăphөcăvөăchoămөcă tiêu,ăkӃăhoҥch,ăchѭѫngă trìnhăvƠăcácăhoҥtă
đӝngăcөăthӇăcӫaăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

8.ăTәăchӭcăviӋcăkiӇmătra,ăđánhăgiáăhoһcăphӕiăhӧpăvӟiăcácăngƠnh,ăcácăđoƠnăthӇătәăchӭcăviӋcă
kiӇmătra,ăđánhăgiáăkӃtăquҧăviӋcăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

9.ăYêuăcҫuăcácăngƠnh,ăcácăcҩp,ăcácăđoƠnăthӇăxưăhӝiăcóăliênăquanăcungăcҩpăcácăthôngătinăvӅă
dơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

ĐiӅuă 3. - ӪyăbanăDơnăsӕăthӵcăhiӋnănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăcӫaămìnhăthôngăquaăhoҥtăđӝngă
tұpă thӇăcӫaăӪyăban,ăhoҥtăđӝngăcӫaă tӯngă thƠnhăviênă trongăӪyăbanăvƠă thôngăquaăhoҥtăđӝngăcӫaă
ThѭӡngătrӵcăӪyăban. 

A- TұpăthӇăӪyăbanăthҧoăluұnăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăquanătrӑngăthuӝcănhiӋmăvө,ăquyӅnă
hҥnăcӫaăӪyăban,ăcөăthӇălƠ: 

- XơyădӵngăphѭѫngăhѭӟngăchiӃnălѭӧc,ăkӃăhoҥchă5ănĕm,ăkӃăhoҥchăhƠngănĕm,ădӵăthҧoăcácă
chínhăsáchăvӅădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăquyӃtăđӏnh;ăbƠnăbiӋnă
phápăthӵcăhiӋnă(baoăgӗmăcҧăviӋcăphơnăcôngăchoăcácăđҥiădiӋnăcѫăquanălƠăthƠnhăviênăӪyăban)ăsauă
khiăphѭѫngăhѭӟng,ăchiӃnălѭӧc,ăkӃăhoҥch,ăchínhăsáchăđѭӧcăChínhăphӫăquyӃtăđӏnh. 

- TrênăcѫăsӣăngơnăsáchăđѭӧcăNhƠănѭӟcăphơnăbә,ăthӵcăhiӋnăviӋcăphơnăphӕiăngơnăsáchă(baoă
gӗmăcҧăviӋnătrӧăcӫaăcácătәăchӭcăquӕcătӃăvƠănѭӟcăngoƠi),ăsauăkhiădӵăkiӃnăphơnăphӕiăđѭӧcăChӫătӏchă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăthôngăqua. 

- QuyӃtăđӏnhăviӋcăkiӇmătra,ăđánhăgiáăkӃtăquҧăviӋcăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhăkӃăhoҥchăvӅădơnă
sӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình;ăthôngăquaăcácăbáoăcáoă(đӇătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăhoһcăthôngăbáoă
choăcácăngƠnh,ăcácăcҩp)ăđánhăgiáăkӃtăquҧăviӋcăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrình,ăkӃăhoҥchăvӅădơnăsӕăvƠăkӃă
hoҥchăhóaăgiaăđình. 

- ThôngăquaăchѭѫngătrìnhăcôngătácăcӫaăӪyăban,ăkiӇmăđiӇmăkӃtăquҧăviӋcăthӵcăhiӋnăchѭѫngă
trìnhăҩy. 

HӝiănghӏăӪyăbanătheoăđӏnhăkǶă3ăthángă1ălҫn.ăKhiăcҫnăthiӃt,ăChӫătӏchăӪyăbanătriӋuătұpăhӝiă
nghӏăbҩtăthѭӡng. 

Trongăhӝiănghӏ,ăӪyăbanăbƠnăbҥcăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅătheoănguyênătҳcănhҩtătrí.ăTrѭӡngăhӧpă
ỦăkiӃnăkhácănhauăthìătheoăquyӃtăđӏnhăcӫaăChӫătӏchăӪyăban. 

ChӫătӏchăӪyăbanălưnh đҥoăӪyăban,ăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣngăvӅătoƠnăbӝăhoҥtăđӝngăcӫaăӪyăban,ăvӅătәăchӭcăsӵăphӕiăhӧpăgiӳaăcácăthƠnhăviênăcӫaăӪyă
banăvƠăgiӳaăӪyăbanăvӟiăcácăngƠnh,ăcácăcҩp,ăcácăđoƠnăthӇăđӇăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăcӫaăӪyăban.  

B- PhóăChӫătӏchăvƠăcácăӪyăviênăkiêmănhiӋmăcóănhiӋmăvө: 

- ThamădӵăđӅuăđһnăcácăhӝiănghӏăcӫaăӪyăban. 

- ChӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăӪyăbanătrongăviӋcăxemăxétăcácăvҩnăđӅăvӅădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaă
giaăđìnhăthuӝcăchӭcănĕngăquҧnălỦăcӫaăngƠnhămìnhăcũngănhѭăphҫnăviӋcăđѭӧcăӪyăbanăphơnăcông. 

- Tәăchӭc,ăquҧnă lỦăvƠăchӍăđҥoăngƠnhă thӵcăhiӋnăphҫnănhiӋmăvөăvӅăcôngă tácădơnăsӕăvƠăkӃă
hoҥchăhóaăgiaăđìnhăđѭӧcăphơnăcôngăchoăngƠnhăquyăđӏnhăӣăĐiӅuă4ădѭӟiăđơy,ăchӍăđҥoăngƠnhăxơyă
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dӵngăkӃăhoҥch,ăchѭѫngătrìnhăcôngătácăcӫaăngƠnhăphӕiăhӧpăvӟiăӪyăbanăđӇăbҧoăvӋăkӃăhoҥchăcӫaă
ngƠnhăvӟiăNhƠănѭӟcăcũngănhѭăđӇăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥch,ăsauăkhiăđѭӧcăNhƠănѭӟcăxétăduyӋt. 

- PhҧnăҧnhăđҫyăđӫăỦăkiӃnăchínhăthӭcăcӫaăngƠnhămìnhăvӅăvҩnăđӅădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaă
đìnhăđӇăcùngăӪyăbanăthҧoăluұnăvƠăquyӃtăđӏnh.ă 

C- Phó ChӫătӏchăchuyênătráchăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăӪyăban: 

- LưnhăđҥoăvƠăđiӅuăkhiӇnăbӝămáyăgiúpăviӋcăcӫaăӪyăban. 

- TәăchӭcăviӋcăchuҭnăbӏăcácăvҩnăđӅăđӇăӪyăbanăthҧoăluұn,ăquyӃtăđӏnh;ătәăchӭcăsӵăphӕiăhӧp,ă
theoădõiăđônădӕcăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăthӵcăhiӋnăcácăvҩnăđӅădo ӪyăbanăbƠnăbҥcăquyӃtăđӏnhăvƠăđưă
đѭӧcăChínhăphӫăthôngăqua. 

- Thѭӡngă trӵcăgiҧiăquyӃtăcácăcôngăviӋcăhƠngăngƠyăcӫaăӪyăban;ăgiҧiăquyӃtăcácăcôngăviӋcă
thuӝcănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăcӫaăӪyăban,ătrӯănhӳngăviӋcăđѭӧcăquyăđӏnhădoăChӫătӏchăhoһcădoătұpă
thӇăӪyăbanăquyӃtăđӏnh.  

ĐiӅuă 4. - TráchănhiӋm,ăquyӅnăhҥnăcӫaăcácăcѫăquanălƠăthƠnhăviênăcӫaăӪyăbanăDơnăsӕăvƠă
cácăcѫăquanăcóăliênăquanăkhác; 

1.ăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăcóătráchănhiӋmăphӕiăhӧpăvӟiăӪyăbanăDơnăsӕăxơyădӵng,ătәngă
hӧpăvƠăcơnăđӕiăkӃăhoҥchădơnăsӕă- kӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhă(cҧăvӅăhiӋnăvұtăvƠăgiáătrӏ)ăhƠngănĕmăvƠă5ă
nĕmătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăduyӋtăcùngămӝtălúcăvӟiăkӃăhoҥchăkinhătӃă- xưăhӝi.ăThamăgiaă
vӟiăӪyăbanăDơnăsӕătrongăviӋcăxơyădӵngăchínhăsáchădơnăsӕ,ătrongăviӋcăphơnăbәăvƠătheoădõiăthӵcă
hiӋnănguӗnăvӕnătrongănѭӟcăcũngănhѭăviӋnătrӧ,ătrongăviӋcăđiӅuăhƠnhăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchădơnăsӕăđưă
đѭӧcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăduyӋt. 

2.ăBӝăTƠiăchínhăcóătráchănhiӋmăphӕiăhӧpăvӟiăӪyăbanădơnăsӕătrongăviӋcătҥoănguӗnătƠiăchínhă
(baoăgӗm:ăngơnăsáchătrungăѭѫng,ăngơnăsáchăđӏaăphѭѫng,ăđóngăgópăcӫaănhơnădơnăvƠăviӋnătrӧăcӫaă
cácătәăchӭcăquӕcătӃ),ătrongăviӋcăxácăđӏnhăcѫăchӃăphơnăphӕiăsӱădөng,ăkiӇmătraăsӱădөngăcácănguӗnă
kinhăphíăđӕiăvӟiăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

3.ăBӝăYătӃăcóătráchănhiӋmăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋăsӭcăkhӓeăngѭӡiămẹăvƠătrẻăsѫăsinh,ătәăchӭcăđҧmă
bҧoăhoҥtăđӝngăcӫaăcácătrungătơmăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăcөmăliênăxư.ăXơyădӵngăcácătiêuăchuҭnăkỹă
thuұtăvƠăcácăphѭѫngătiӋnăphòngătránhăthaiăvƠăbҧoăvӋăsӭcăkhӓeăbƠămẹăvƠătrẻăem,ăxơyădӵngăcѫăsӣă
vұtăchҩtăvƠăphѭѫngătiӋnăphòngătránhăthai,ăxácăđӏnhădanh mөcăsҧnăphҭmănhұpăkhҭuăphөcăvөăcôngă
tácă nƠy;ă bҧoă đҧmă cácă dӏchă vөă kỹă thuұt,ă cungă cҩpă đҫyă đӫă vӟiă chҩtă lѭӧngă ngƠyă cƠngă caoă cácă
phѭѫngătiӋnătránhăthaiăchoăcácăđӕiă tѭӧngăcóăyêuăcҫuătrongăcҧănѭӟcănhằmăgópăphҫnăgiҧmătӹălӋă
sinh;ăvұnăđӝngăvƠăhѭӟngădүnăcáchănuôiătrẻămӝtăcáchăkhoaăhӑc,ătәăchӭcăhӋăthӕngăthuăthұpăthôngă
tinăvƠăđӏnhăkǶăthôngăbáoăkӃtăquҧăhoҥtăđӝngăcӫaăngƠnhăyătӃătrongălƿnhăvӵcăbҧoăvӋăsӭcăkhӓeăngѭӡiă
mẹ,ătrẻăemăvƠăsinhăđẻăcóăkӃăhoҥch;ăkiӃnănghӏăcácăvҩnăđӅăcóăliênăquanăđӃnăviӋcăgiҧiăquyӃtăcácămөcă
tiêuădơnăsӕ vƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăthuӝcăngƠnhăyătӃăquҧnălỦ. 

4.ăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoăcóătráchănhiӋmăđѭaăchѭѫngătrìnhăgiáoădөcădơnăsӕ,ăgiáoădөcăđӡiăsӕngă
giaăđìnhăvƠoăgiҧngădҥyăchoăhӑcăsinhăcácătrѭӡng;ăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhăgiáoădөcăcácăbұcăchaămẹăcóă
conăӣălӭaătuәiămүuăgiáoăđӇăhӑăcóătriăthӭcăcҫnăthiӃtătrongăviӋcănuôiădҥyăconăcái;ălƠămӝtătrungătơmătuyênă
truyӅn,ăvұnăđӝngăcӝngăđӗngăthamăgiaăcácăhoҥtăđӝngădơnăsӕăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

5.ăBӝăVĕnăhóaă- Thôngătină- ThӇăthaoăvƠăDuălӏchăchӏuătráchănhiӋmăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫng 
trìnhătruyӅnăthôngătheoăđӏnhăhѭӟngăcӫaăchѭѫngătrìnhăphátătriӇnădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình,ă
hѭӟngădүnăvƠăphӕiăhӧpăgiӳaăcácăcҩpăvӅăcácăhìnhăthӭcătruyӅnăthôngăđҥiăchúngă(ĐƠiătiӃngănóiăViӋtă
Nam,ăĐƠiă truyӅnăhình,ăcácăcѫăquanăbáoăchí...)ă trongăcҧănѭӟcătham giaăvƠoăchѭѫngătrìnhăchungă
lƠmăchoămӑiăthôngătinăvӅădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăđӃnămӑiăngѭӡi,ămӑiănhƠ,ănhằmătҥoănênă
nhұnăthӭcăphùăhӧpăvӟiătruyӅnăthӕngădơnătӝcăvƠăvĕnăminhăcӫaăthӡiăđҥi. 

CôngătácăgiáoădөcăvƠătruyӅnăthôngăhѭӟngăvƠoăviӋcălƠmăchoănhơnădơn thҩyăđѭӧcăvìălӧiăíchă
cӫaăbҧnăthơnăvƠălӧiăíchăcӫaăxưăhӝiămƠătӵăgiácăchҩpănhұnăquyămôăgiaăđìnhănhӓ,ăthӵcăhiӋnăchѭѫngă
trìnhădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 
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6.ăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝiăcóănhiӋmăvөăxơyădӵngăchínhăsách,ăbiӋnăphápăsӱă
dөngătӕtănguӗnănhơnălӵc,ăxơyădӵngăcѫăchӃ,ăchínhăsáchădiădơn,ăquҧnălỦăvƠăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnă
cácădӵăánădiădơnănhằmăbҧoăđҧmăthӵcăhiӋnătӕtăcácăchѭѫngătrìnhădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

7.ăTәngăcөcăThӕngăkêăcóă tráchănhiӋmăxơyădӵngăhӋă thӕngă thôngă tină thӕngăkêănhằmăphҧn 
ánhăđúngăđҳnăquáătrìnhăđӝngătháiăvƠăphátătriӇnădơnăsӕ,ăcácăchӍătiêuăkinhătӃă- xưăhӝiăcóăliênăquană
đӃnăviӋcăphátătriӇnădơnăsӕ,ăthuăthұp, xӱălỦăvƠăcungăcҩpăcácăthôngătinătrênăchoăcácăcѫăquanăthƠnhă
viênăӪyăbanăgópăphҫnăđánhăgiáăkӃtăquҧăvƠălƠmăcѫăsӣăchoăviӋcăxơyădӵngăkӃăhoҥchăvƠăchínhăsáchă
dơnăsӕ. 

8.ăCácăđoƠnăthӇănhơnădơn,ăcácătәăchӭcăxưăhӝiăchӫăđӝngăphӕiăhӧpăvӟiăӪyăbanăDơnăsӕăxơyă
dӵngăchѭѫngătrìnhăcôngătácăcӫaămình,ăhѭӟngăvƠoăviӋcăgópăphҫnătíchăcӵcăthӵcăhiӋnămөcătiêuădơnă
sӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình,ătíchăcӵcăvұnăđӝngăđoƠnăviên,ăhӝiăviênătӵănguyӋnătӵăgiácăthӵcăhiӋnă
vƠătuyênătruyӅnăđӝngăviênăngѭӡiăkhácăthӵcăhiӋn.ăTùyătheoăđһcăđiӇmăvƠănhiӋmăvөăcӫaăcácăđoƠnă
thӇ,ăcácătәăchӭcămƠăcóănӝiădung,ăphҥmăviăvƠăđӕiătѭӧngăhoҥtăđӝngăthíchăhӧp. 

9. BӝăQuӕcăphòng vƠăBӝăNӝiăvөăcóă tráchănhiӋmă tuyênă truyӅnăgiáoădөcăvӅădơnăsӕăvƠăkӃă
hoҥchăhóaăgiaăđìnhăchoăchiӃnăsƿăvƠăsƿăquanătrongăquơnăđӝiăvƠăcôngăanănhằmăbҧoăđҧmăӣătҥiăngũă
cũngănhѭăsauăngƠyăgiҧiăngũăsӁălƠăcácătuyênătruyӅnăviênătíchăcӵcăvƠăthӵcăhiӋnătӕtăchѭѫngătrìnhădơnă
sӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

10.ăBӝăNgoҥiăgiaoăthôngăbáoăvƠăhѭӟngădүnăkӏpăthӡiăcácăthôngătinăvӅăkhҧănĕngăhӧpătácăquӕcă
tӃăvƠăhoҥtăđӝngătrongălƿnhăvӵcădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình.ăCùngăvӟiăӪyăbanătheoădõiăviӋcă
hӧpătácăvƠăđánhăgiáăkӃtăquҧăsӵăhӧpătácăvӟiăcácătәăchӭcăquӕcătӃătrongăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchă
hóaăgiaăđình.ă 

ĐiӅuă5.  
TәăchӭcăbӝămáyălƠmăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăӣăcácăBӝ,ăcácăđoƠnăthӇănhơnă

dơn,ăcácătәăchӭcăxưăhӝi: 

1.ăӢămӝtăsӕăBӝăphҧiă tiӃnăhƠnhănhiӅuăcôngătácăliênăquanăđӃnădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgia 
đìnhănhѭ:ăBӝăYătӃ,ăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ăBӝăVĕnăhóaă- Thôngă
tin - ThӇăthaoăvƠăDuălӏchăvƠăcácăcѫăquanălƠmăcôngătácăthôngătinăđҥiăchúngăcҫnăcóăbӝăphұnăchuyênă
tráchăgӗmăcácăcánăbӝăcóăđӫănĕngălӵcăthamămѭuăchoăBӝăvӅălƿnhăvӵcădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhoáăgiaă
đình.ăӢăcácăBӝ,ăTәngăcөcăkhác,ătùyătheoăsӵăcҫnăthiӃtămƠăbӕătríăcánăbӝăkiêmănhiӋmăgiúpălưnhăđҥoă
vӅăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình. 

2.ăӢăcácăđoƠnăthӇănhơnădơnănhѭăTrungăѭѫngăHӝiăLiênăhiӋpăPhөănӳăViӋtăNam,ăTrungăѭѫngă
ĐoƠnăThanh niênăCӝngăsҧnăHӗăChíăMinh,ăTrungăѭѫngăHӝiăNôngădơn,ăTәngăLiênăđoƠnălaoăđӝngă
ViӋtăNamăcùngăbӕătríămӝtăbӝăphұnăcánăbӝăchuyênătráchăhoһcăkiêmănhiӋmăcóăđӫănĕngălӵcăthamă
mѭu,ăchӍăđҥoăgiúpălưnhăđҥoăvӅăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhoáăgiaăđình. 

Ӣăcácăcѫăquan,ăxíănghiӋpăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhădoătұpăthӇălưnhăđҥoăbƠnă
bҥcăthƠnhănӝiădungăcôngătácăcӫaăđѫnăvӏ,ăvƠăphơnăcôngămӝtăđӗngăchíălưnhăđҥoăchӫăchӕtăphөătráchă
vƠăsӱădөngăcácăbӝăphұnăchuyênămônăgiúpăviӋc.ă 

ĐiӅuă6.  
1.ăӢăcҩpătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăthƠnhălұpăӪyăbanăDơnăsӕăvƠăKӃă

hoҥchăhóaăgiaăđìnhătrӵcăthuӝcăӪyăbanănhơnădơnădoăđӗngăchíăPhóăChӫătӏchăthѭӡngătrӵcăӪyăbană
nhơnădơnăkiêmăChӫătӏch.ăGiúpăviӋcăchoăChӫătӏchăӪyăbanădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăcóămӝtă
PhóăChӫătӏchăchuyênătráchăcùngăvӟiămӝtăsӕăcánăbӝăchuyênătráchălƠănhӳngăngѭӡiăđѭӧcăđƠoătҥo,ăcóă
nĕngălӵc,ăcóăkinhănghiӋmălƠmăthamămѭuăvƠăphӕiăhӧpăvӟiăcácăngƠnhătәăchӭcătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋnă
chѭѫngătrìnhăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăӣăđӏaăphѭѫng.ăThƠnhăviênăcӫaăӪyăbană
đѭӧcăquyăđӏnhănhѭăӣăTrungăѭѫng.ăNgoƠiăsӕăcánăbӝăchuyênătráchăcӫaăӪyăban,ătùyătheoătìnhăhìnhă
cөăthӇămƠăhuyăđӝngămӝtăsӕăcánăbӝăkiêmănhiӋmăcӫaăcácăcѫăquanăthƠnhăviênăđӇăhìnhăthƠnhămӝtălӵcă
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lѭӧngăcánăbӝăcóăđӫăkhҧănĕngăthamămѭu,ăquҧnălỦ,ăđiӅuăhƠnhătәăchӭcăthӵcăhiӋnăcácămһtăcôngătácă
dơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđình.ăӪyăbanăcóătƠiăkhoҧn,ăcóăconădҩuăvƠătrөăsӣăriêng. 

2.ăӢăcҩpăhuyӋn,ăquұnăvƠătѭѫngăđѭѫngăthƠnhălұpăBanăDơnăsӕăvƠăKӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhătrӵcă
thuӝcăӪyăbanănhơnădơnădoăPhóăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăphөătrách,ăcó cánăbӝăchuyênătráchăgiúpă
viӋcătӯă1ăđӃnă2ăngѭӡi.ăĐҥiădiӋnăcácăngƠnhăYătӃ,ăGiáoădөc,ăTƠiăchính,ăThӕngăkê,ăVĕnăhóaă- Thôngă
tinăvƠăcácăđoƠnăthӇălƠăthƠnhăviênăcӫaăBan. 

3.ăӢăcҩpăxư,ăphѭӡng,ăcôngătácădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhălƠătráchănhiӋmăcӫaăӪyăbană
nhơn dơn,ădoămӝtăPhóăChӫătӏchăphөătráchăvƠăsӱădөngăcácăbӝăphұnăchuyênămônăgiúpăviӋc.ă 

ĐiӅuă7.  
NghӏăđӏnhănƠyăthayăthӃăQuyӃtăđӏnhăsӕă58-HĐBTăngƠyă11ăthángă4ănĕmă1984,ăQuyӃtăđӏnhă

51-CTăngƠyă06ă thángă3ănĕmă1989ăvƠăcóăhiӋuă lӵcăkӇă tӯăngƠyăbanăhƠnh.ăCácăvĕnăbҧnăquyăđӏnhă
trѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

ChӫătӏchăӪyăbanăQuӕcăgiaădơnăsӕăvƠăkӃăhoҥchăhóaăgiaăđìnhăchӏuătráchănhiӋmăhѭӟngădүnăvƠă
kiӇmătraăđônăđӕcăviӋcăthӵcăhiӋnăNghӏăđӏnhănƠy. 

BӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiă
đӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
chӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1991,ăỏră356ă- 361 
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Nghӏ đӏnh sӕ 241-HĐBTăngƠyă05ăthángă8ănĕmă1991ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣngăquyăđӏnh vӅ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng cӫa 

cácăBanăThanhătraănhơnădơn  

 
 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẫháịăệ͏ỉhăThaỉhăỏraăỉgàyă01ăỏháỉgă4ăỉĕỈă1990; 
SaỐăỆhiăỏh͗aăỏhỐ̵ỉăốớiăͮyăẽaỉăTrỐỉgă˱˯ỉgăMặỏăỏr̵ỉăTổăqỐ͙ẾăVi͏ỏăNaỈăốàăTổỉgăầiêỉăđỊàỉă

ầaỊăđộỉgăVi͏ỏăNaỈ; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăỏhaỉhăỏraăNhàăỉ˱ớẾ,ă 

 
NGHӎăĐӎNH:ă 

 

ChѭѫngăI 

NHӲNGăQUYăĐӎNHăCHUNGă 
 

ĐiӅuă1.  - BanăThanhătraănhơnădơn lƠătәăchӭcăthanh traăcӫaăquҫnăchúngăđѭӧcăthƠnhălұpăӣă
xư,ăphѭӡng,ăthӏătrҩnă(gӑiătҳtălƠăxư,ăphѭӡng)ăvƠăӣăcácăcѫăquanăhƠnhăchínhăsӵănghiӋp,ăđѫnăvӏăsҧnă
xuҩtăkinhădoanhă(gӑiătҳtă lƠăcѫăquan,ăđѫnăvӏ)ănhằmăđҧmăbҧoăquyӅnăgiámăsát,ăkiӇmătraăcӫaăquҫnă
chúngăđӕiăvӟiămӑiătәăchӭc,ăcáănhơnătrongăviӋcăthӵcăhiӋnăchínhăsách,ăphápăluұtăӣătrongăphҥmăviă
xư,ăphѭӡng;ăcѫăquan,ăđѫnăvӏ.ăBanăThanhătraănhơnădơn ӣăxư,ăphѭӡngădoăquҫnăchúngăbҫuăra, Mһtă
trұnăTәăquӕcăxư,ăphѭӡngătәăchӭc,ăchӍăđҥoăhoҥtăđӝng.ăBanăThanhătraănhơnădơn ӣăcѫăquan,ăđѫnăvӏă
doăđҥiăhӝi cӫaănhӳngăngѭӡiălaoăđӝngăbҫuăra,ăBanăchҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣăchӍăđҥoăhoҥtăđӝng.ă 

ĐiӅuă2.  - BanăThanhătraănhơnădơn cóătráchănhiӋmăthӵcăhiӋnăđҫyăđӫănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnă
chungăđưăđѭӧcăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă27ăPhápălӋnhăthanhătra.ăKhiăđѭӧcătәăchӭcăthanhătraăNhƠănѭӟcă
yêuăcҫuăthìăBanăThanhătraănhơnădơn tiӃnăhƠnhăkiӇmătra.ă 

ĐiӅuă3.  - CácăӪyăviênăBanăThanhătraănhơnădơn phҧiălƠăngѭӡiălaoăđӝngăsҧnăxuҩtăvƠăcôngă
tácătӕt,ătrungăthӵcăvƠăcôngătơm,ăcóăhiӇuăbiӃtănhҩtăđӏnhăvӅăchínhăsách,ăphápăluұt,ăcóăuyătínăđӕiăvӟiă
tұpăthӇăvƠ tӵănguyӋnălƠmăcôngătácăthanhătraănhơnădơn.ă 

ĐiӅuă 4.  - HoҥtăđӝngăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn phҧiăđҧmăbҧoăkháchăquan,ăcôngăkhai,ă
dơnăchӫăvƠăkӏpăthӡi.ăBanăThanhătraănhơnădơn thӵcăhiӋnăchӃăđӝălƠmăviӋcătұpăthӇăvƠăbiӇuăquyӃtătheoă
đaăsӕ.ăTrѭӣngăBanăThanhătraănhơnădơn điӅuăhƠnhăcôngătácăchungăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn vƠă
phӕiăhӧpăvӟiăcácăđoƠnăthӇăkhácătrongăđӏaăphѭѫng,ăcѫăquan,ăđѫnăvӏăđӇăthӵcăhiӋnătӕtănhiӋmăvөăcӫaă
BanăThanhătraănhơnădơn.  

ĐiӅuă5.  - KhiăthӵcăhiӋnănhiӋmăvөăBanăThanhătraănhơnădơn cóăquyӅn: 

1.ăYêuăcҫuăcáănhơn,ătәăchӭcăcóăliênăquanăӣăđӏaăphѭѫng,ăđѫnăvӏăcungăcҩpăthôngătin,ătƠiăliӋuă
cҫnă thiӃtă choă viӋcă giámă sát,ă kiӇmă traă viӋcă thӵcă hiӋnă chínhă sách,ă phápă luұtă NhƠă nѭӟcă tҥiă đӏaă
phѭѫng,ăcѫăquan,ăđѫnăvӏămình; 
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2.ăKhiăphátăhiӋnăcóădҩuăhiӋuăviăphҥmăphápăluұtăthìălұpăbiênăbҧn,ăkiӃnănghӏăvӟiăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnăxư,ăphѭӡng,ăhoһcă thӫă trѭӣngăcѫăquan,ăđѫnăvӏ,ăhoһcăcѫăquanăcóă thҭmăquyӅnăgiҧiă
quyӃtăvƠăgiámăsátăviӋcăthӵcăhiӋnăkiӃnănghӏăđó; 

3.ăThôngăquaăhoҥtăđӝngăcӫaămình,ăBanăThanhătraănhơnădơn kiӃnănghӏăvӟiăChӫătӏchăӪy ban 
nhơnădơnăxư,ăphѭӡng,ăhoһcăthӫătrѭӣngăcѫăquan,ăđѫnăvӏăkӏpăthӡiăkhҳcăphөcănhӳngăsaiăsót,ăsѫăhӣă
trongăquҧnălỦăđiӅuăhƠnh.ăTrongătrѭӡngăhӧpăyêuăcҫuăkiӃnănghӏăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn khôngă
đѭӧcăgiҧiăquyӃt,ăBanăThanhătraănhơnădơn đѭӧcăquyӅnăkiӃnănghӏălên thanhătraăhuyӋn,ăquұn,ăthӏăxư,ă
thƠnhăphӕăthuӝcătӍnhăhoһcăthanhătraăNhƠănѭӟcăcҩpătrênătrӵcătiӃpăcӫaăcѫăquan,ăđѫnăvӏ.ă 

 

ChѭѫngăII 

TӘăCHӬCăVẨăHOҤTăĐӜNGăCӪAăBANăTHANHăTRAăNHỂNăDỂN CӪAăXẩ,ăPHѬӠNG,ăTHӎăTRҨNă 
 

ĐiӅuă6.  
1.ăCĕnăcӭăvƠoăđӏaăbƠnăvƠăsӕălѭӧngădơnăcѭ,ămӛi BanăThanhătraănhơnădơn ӣăxư,ăphѭӡngăcóătӯă

5ăđӃnă11ăӪyăviên,ădoăHӝiănghӏănhơnădơnăhoһcăHӝiănghӏăđҥiăbiӇuănhơnădơnătҥiăcácăxóm,ăҩp,ăbҧn,ă
cөmădơnăcѭăbҫuăbằngăhìnhăthӭcăbӓăphiӃuăkínătheoăgiӟiăthiӋuăcӫaăMһtătrұnăTәăquӕcăcѫăsӣ.ăӪyăviênă
BanăThanhătraănhơnădơn khôngăphҧiălƠăngѭӡiăđѭѫngănhiӋmătrongăcѫăquanăӪyăbanănhơnădơnăxư,ă
phѭӡng,ăBanăThanhătraănhơnădơn bҫuămӝtăTrѭӣngăban,ămӝtăPhóăban. 

2.ăMһtătrұnăTәăquӕcăxư,ăphѭӡngăraăquyӃtăđӏnhăcôngănhұnăBanăThanhătraănhơnădơn vƠăcácăӫyă
viên,ăthôngăbáoătrѭӟcăHӝiăđӗngănhơnădơn cùngăcҩpătrongăkǶăhӑpăgҫnănhҩt.ăӪyăviênăBan Thanh tra 
nhơnădơn nƠoăkhôngăhoƠnăthƠnhănhiӋmăvөăhoһcăkhôngăcònăđѭӧcănhơnădơnătínănhiӋmăthìăMһtătrұnă
Tәăquӕcăxư,ăphѭӡngăđӅănghӏăHӝiănghӏănhơnădơnăhoһcăHӝiănghӏăđҥiăbiӇuănhơnădơnăđưăbҫuăraăUӹă
viênăđóăbưiămiӉnăvƠăbҫuăngѭӡiăkhácăthayăthӃ. 

3.ăNhiӋmăkǶăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn xư,ăphѭӡngălƠă2ănĕm.ă 

ĐiӅuă7.  
1. BanăThanhătraănhơnădơn cĕnăcӭăvƠoăNghӏăquyӃtăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơnăxư,ăphѭӡngăvƠă

chѭѫngătrìnhăhƠnhăđӝngăcӫaăMһtătrұnăTәăquӕcăcùngăcҩpăđӅăraăphѭѫngăhѭӟng,ănӝiădungăchѭѫngă
trìnhăhoҥtăđӝngăcӫaămình. 

2.ăMһtă trұnăTәăquӕcă xư,ă phѭӡngă chӍă đҥo,ă hѭӟngădүnă chѭѫngă trìnhă hƠnhă đӝng,ă nӝiă dungă
côngătácăvƠătheoădõiăthѭӡngăxuyênăcácăhoҥtăđӝngăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn;ăxemăxétăvƠăӫngă
hӝănhӳngăkiӃnănghӏăđúngăđҳnăcӫaăBan Thanh tra nhơnădơn. BanăThanhătraănhơnădơn báoăcáoăvӅă
hoҥtăđӝngăcӫaămìnhătrongăcácăphiênăhӑpăthѭӡngăkǶăcӫaăMһtătrұnăTәăquӕcăxư,ăphѭӡng.ăTrѭӣngă
BanăThanhătraănhơnădơn đѭӧcămӡiăthamăgiaăcácăcuӝcăhӑpăcӫaăMһtătrұnăTәăquӕcăxư,ăphѭӡng. 

3.ăThanhătraăNhƠănѭӟcăhuyӋn,ăquұn,ăthӏăxư,ăthƠnhăphӕăthuӝcătӍnhăhѭӟngădүnănghiӋpăvөăchoă
cácăBanăThanhătraănhơnădơn. 

4.ăӪyăbanănhơnădơnăxư,ăphѭӡngăcóătráchănhiӋmăthôngăbáoăchoăBanăThanhătraănhơnădơn biӃtă
cácănghӏăquyӃtăcӫaăHӝiăđӗngănhơnădơn,ăquyӃtăđӏnhăcӫaăӪyăbanănhơnădơnăxư,ăphѭӡngăvƠăxemăxétă
giҧiăquyӃtăkӏpăthӡiăcӫaăcácăkiӃnănghӏăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn. 

5.ăӪyăbanănhơnădơnăxư,ăphѭӡngăcóătráchănhiӋmătҥoăđiӅuăkiӋnăthuұnălӧiăvƠăphѭѫngătiӋnăcҫnă
thiӃtăchoăBanăThanhătraănhơnădơn hoҥtăđӝngănhѭăchӛălƠmăviӋc,ăgiҩyăbút,ăkinhăphíăhoҥtăđӝng...ăXӱă
lỦănghiêmăkhҳcăcácăhƠnhăviăcҧnătrӣăhoҥtăđӝng,ătrҧ thùăcácăӫy viênăBanăThanhătraănhơnădơn.  

ĐiӅuă8.  
1. BanăThanhătraănhơnădơn dӵaăvƠoănhơnădơnăđӇăphátăhiӋnăkӏpăthӡiănhӳngăviӋcălƠmăviăphҥmă

phápăluұt,ăthѭӡngăxuyênălҳngăngheăỦăkiӃn,ăphҧnăánhăcӫaănhơnădơn;ăgiҧiăthíchăchoănhơnădơnăhiӇuă
rõăvƠăvұnăđӝngănhơnădơnăthӵcăhiӋnăđúngăchínhăsách,ăphápăluұt. 
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2.ăKhiăđѭӧcătәăchӭcăThanhătraăhuyӋn,ăquұn,ăthƠnhăphӕăthuӝcătӍnhăyêuăcҫu,ăBan Thanh tra 
nhơnădơn tiӃnăhƠnhăkiӇmătraănhӳngăviăphҥmăxҧyăraăӣăxư,ăphѭӡngăvƠăkiӃnănghӏăӪyăbanănhơnădơnă
xư,ăphѭӡng,ătәăchӭcăThanhătraăNhƠănѭӟcăđưăyêuăcҫuăđӇăxemăxétăgiҧiăquyӃt. 

3.ăCácăbiênăbҧnăvƠăkiӃnănghӏăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn phҧiăđѭӧcăMһtătrұnăTәăquӕcăxư,ă
phѭӡngăxácănhұn.ă 

ChѭѫngăIII 

TӘăCHӬCăVẨăHOҤTăĐӜNGăCӪAăBANăTHANHăTRAăNHỂNăDỂN ӢăCÁCăĐѪNăVӎăSҦNăXUҨTă
KINHăDOANHăVẨăCѪăQUANăHẨNHăCHệNHăSӴăNGHIӊPă 

 

ĐiӅuă9.  
1. BanăThanhătraănhơnădơn ӣăcѫăquan,ăđѫnăvӏăcóătӯă3ăđӃnă9ăӪyăviênădoăĐҥiăhӝiăcôngănhơnă

viênă chӭcă (hoһcăĐҥiă hӝiă đҥiă biӇuă côngănhơnăviênă chӭc)ă bҫuă bằngăhìnhă thӭcă bӓă phiӃuăkínă vӟiă
nhiӋmăkǶă2ănĕm.ăCácăӪyăviênăBanăThanhă traănhơnădơn ӣăcѫăquan,ăđѫnăvӏăkhôngăphҧiăchuyênă
tráchămƠălƠmăviӋcăkiêmănhiӋm. 

Ӣăcácăbӝăphұnătrongăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ătùyătheoăquyămôăvƠătínhăchҩtălaoăđӝng,ăcóă
thӇătәăchӭcăcácăTәăthanhătraănhơnădơnălƠmănhiӋmăvөăphátăhiӋn,ăngĕn chһnăkӏpăthӡiăcácăhiӋnătѭӧngă
viăphҥmăphápăluұt;ăphҧnăánhănhӳngăỦăkiӃnăcӫaăngѭӡiălaoăđӝng,ăgiámăsátăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnă
cácăkiӃnănghӏăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn. 

2.ăCácăӪyăviênăBanăThanhătraănhơnădơn bҫuăTrѭӣngăban;ăNӃuăBanăthanhătraăcóătӯă7ăӪyă
viênătrӣălênăthìăbҫuăthêmămӝtăPhóăban. 

3.ăTrongănhiӋmăkǶ,ănӃuăӪyăviênăBanăThanhă traănhơnădơn cóăsaiăphҥmăhoһcăkhôngăhoƠnă
thƠnhănhiӋmăvөăthìăBanăchҩpăhƠnhăcôngăđoƠnăcѫăsӣăđӅănghӏăđҥiăhӝiăcôngănhơnăviênăchӭcăgҫnănhҩtă
xemăxétăvƠăquyӃtăđӏnhăbưiămiӉn,ăbҫuăngѭӡiăkhácăthayăthӃ. 

TrongătrѭӡngăhӧpădoăsҳpăxӃpălҥiătәăchӭcăvƠălaoăđӝngăhoһcădoănhӳngănguyênănhơnăkhácămƠă
sӕăӪyăviênăBanăThanhătraănhơnădơn thiӃuăquáă1/2ătәngăsӕăӪyăviênăthìăĐҥiăhӝiăCôngănhơnăviênă
chӭcăcĕnăcӭăyêuăcҫuăthӵcătӃăđӇăbҫuăbәăsungăhoһcăbҫuălҥi. 

4.ăBanăChҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣăraăquyӃtăđӏnhăcôngănhұnăBanăThanhătraănhơnădơn vƠă
cácăӪyăviên,ăthôngăbáoăchoăcácăcánăbӝ,ăcôngănhơnăviênătrongăcѫăquan,ăđѫnăvӏăbiӃt. 

CácăBanăThanhătraănhơnădơn ӣăcѫăquan,ăđѫnăvӏădoăBanăchҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣătrӵcă
tiӃpăchӍăđҥoăhoҥtăđӝng;ăcѫăquan,ăđѫnăvӏăthuӝcăcҩpănƠo,ăngƠnhănƠoătrӵcătiӃpăquҧnălỦăthìătәăchӭcă
ThanhătraăNhƠănѭӟcăcҩpăđó,ăngƠnhăđóăhѭӟngădүnănghiӋpăvөăchoăcácăBanăThanhătraănhơnădơn.  

ĐiӅuă10.  
1.ăCĕnăcӭăNghӏăquyӃtăĐҥiăhӝiăCôngănhơnăviênăchӭcăcӫaă cѫăquan,ăđѫnăvӏăvƠă sӵăchӍăđҥo,ă

hѭӟngădүnăcӫaăBanăChҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣ,ăBanăThanhătraănhơnădơn lұpăchѭѫngătrìnhăcôngă
tácăcөăthӇăhƠngăquỦ,ănĕm. 

2. BanăThanhătraănhơnădơn hӑpăđӏnhăkǶămӛiăquỦămӝtălҫnăđӇăkiӇmăđiӇmăviӋcăthӵcăhiӋnănӝiă
dungăcôngătácătrongăquỦăvƠăxơyădӵngăchѭѫngătrìnhăcôngătácăquỦăsau;ătrongătrѭӡngăhӧpăcҫnăthiӃtă
thìăcóăthӇăhӑpăbҩtăthѭӡng. 

3.ăKhiăđѭӧcătәăchӭcăThanhătraăNhƠănѭӟcăcҩpăquҧnălỦătrӵcătiӃpăyêuăcҫuăhoһcăkhiăHӝiănghӏă
côngănhơnăviênăchӭcăquyӃtăđӏnh,ăthìăBanăThanhătraănhơnădơn tiӃnăhƠnhăkiӇmătraănhӳngăviăphҥmă
xҧyăraătҥi cѫăquan,ăđѫnăvӏăvƠăkiӃnănghӏăThӫătrѭӣngăcѫăquan,ăđѫnăvӏ,ătәăchӭcăThanhătraăNhƠănѭӟcă
đưăyêuăcҫuăđӇăxemăxétăgiҧiăquyӃt. 

4. BanăThanhătraănhơnădơn chӏuătráchănhiӋmăbáoăcáoăvӟiăBanăChҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣă
vӅăhoҥtăđӝng,ăcôngătácă6ăthángăvƠătәngăkӃtăhƠngănĕm; thôngăbáoăchoăcôngănhơnăviênăchӭcăvƠăbáoă
cáoătrѭӟcăHӝiănghӏăcôngănhơnăviênăchӭcăcѫăquan,ăđѫnăvӏ.ă 
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ĐiӅuă11.  - Thӫătrѭӣngăcѫăquan,ăđѫnăvӏăcóătráchănhiӋm: 

1.ăThôngăbáoăcácăchӃăđӝ,ăchínhăsáchăvƠănhӳngăthôngătinăcҫnăthiӃtăđӇăBanăThanhătraănhơnă
dơn thӵcăhiӋnăviӋcăgiámăsátăkiӇmătra;ătҥoăđiӅuăkiӋnăcҫnăthiӃtăchoăBanăThanhătraănhơnădơn thӵcă
hiӋnănhiӋmăvө,ăbҧoăđҧmăquyӅnălӧiăđӕiăvӟiăcácăӪyăviênăBanăThanhătraănhơnădơn trongăthӡiăgiană
hoҥtăđӝng:ăhӑcătұpănghiӋpăvө,ăhӝiăhӑpănhѭăđӕiăvӟiăcánăbӝ,ăviênăchӭcăkhácătrongăcѫăquan,ăđѫnăvӏ; 

2.ăChӍăthӏăchoăcácăphòng,ăbanănghiӋpăvөăcungăcҩpăđҫyăđӫăkӏpăthӡiănhӳngătƠiăliӋuăcҫnăthiӃtă
liênăquanătrӵcătiӃpăđӃnănӝiădungăkiӇmătraăđӇăBanăThanhătraănhơnădơn thӵcăhiӋnăviӋcăkiӇmătraăkhiă
đѭӧcăgiaoănhiӋmăvө; 

3.ăXӱălỦăcánăbӝ,ănhơnăviênăcóăhƠnhăviăcҧnătrӣăhoҥtăđӝngăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn hoһcă
cóăhƠnhăđӝngătrùădұp,ătrҧăthùăcácăӪyăviênăBanăThanhătraănhơnădơn; 

4.ăXemăxét,ăgiҧiăquyӃtăkӏpăthӡiăcácăyêuăcҫu,ăkiӃnănghӏăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn;  

ĐiӅuă12.  - BanăChҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣăcóătráchănhiӋm: 

1.ăGiáoădөc,ăđӝngăviênămӑiăngѭӡiălaoăđӝngăthamăgia,ăӫngăhӝăvƠăphӕiăhӧpăcùngăBan Thanh 
traănhơnădơn thӵcăhiӋnănhiӋmăvө; 

2.ăLӵaăchӑn,ăgiӟiăthiӋuăngѭӡiăcóăđӫătiêuăchuҭnăđӇăĐҥiăhӝiăCôngănhơnăviênăchӭcăxemăxétăvƠă
bҫuăvƠoăBanăThanhătraănhơnădơn; 

3.ăTәăchӭcăcuӝcăhӑpăđҫuătiênăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn sauăkhiăĐҥiăhӝiăCôngănhơnăviênă
chӭcăbҫuăđӇăphơnăcôngănhiӋmăvөăchoătӯngăӪyăviênăvƠăbҫuăTrѭӣng,ăPhóăBan; 

4.ăHѭӟngădүnăBanăThanhătraănhơnădơn đӏnhăchѭѫngătrìnhăcôngătác,ăđӏnhăkǶăngheăbáoăcáoă
kӃtăquҧăhoҥtăđӝngăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăđӅăxuҩt,ăkiӃnănghӏăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn đӕiăvӟiăBană
ChҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣ; 

5.ăCùngăvӟiăcácătәăchӭcăThanhătraăNhƠănѭӟcătәăchӭcăviӋcăbӗiădѭӥngănghiӋpăvөăchoăBan 
Thanhătraănhơnădơn;ănӝiădungădoăcácătәăchӭcăThanhătraăNhƠănѭӟcăhѭӟngădүn; 

6.ăXác nhұnăcácăbiênăbҧnăvƠăkiӃnănghӏăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn.  

ĐiӅuă13.  - Thӫătrѭӣngăcѫăquan,ăđѫnăvӏ,ăBanăChҩpăhƠnhăCôngăđoƠnăcѫăsӣăcóătráchănhiӋmă
tҥoăđiӅuăkiӋn,ăphѭѫngătiӋnăcҫnăthiӃtăchoăBanăThanhătraănhơnădơn hoҥtăđӝngănhѭăchӛălƠmăviӋc,ă
giҩyăbút...ăBan Thanhătraănhơnădơn đѭӧcătríchămӝtăphҫnăquỹăphúcălӧiăchoăhoҥtăđӝngăcӫaămìnhă
theoăkӃăhoҥchădoăĐҥiăhӝiăcôngănhơnăviênăchӭcăquyӃtăđӏnh.ăNhӳngănѫiăkhôngăcóăquỹăphúcă lӧiă
đѭӧcătríchămӝtăphҫnăkinhăphíăhƠnhăchínhăchoăhoҥtăđӝngăthanhătraănhơnădơn.ă 

 

ChѭѫngăIV 

ĐIӄUăKHOҦNăCUӔIăCỐNGă 
 

ĐiӅuă14.  - CácăcáănhơnăvƠătұpăthӇăBanăThanhătraănhơnădơn hoƠnăthƠnhăxuҩtăsҳcănhiӋmăvөă
đѭӧcăkhenăthѭӣngătheoăchӃăđӝăchungăcӫaăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă15.  - CácătәăchӭcăThanhătraăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpăvӟiăMһtătrұnăTәăquӕcăvƠăLiênăđoƠnă
laoăđӝngăcácăcҩpăhѭӟngădүnănghiӋpăvөăchoăcácăBanăThanhătraănhơnădơn theoăsӵăhѭӟngădүnăchungă
cӫaăThanhătraăNhƠănѭӟc,ăMһtătrұnăTәăquӕcăViӋtăNamăvƠăTәngăLiênăđoƠnălaoăđӝngăViӋtăNam.ă 

ĐiӅuă16.  - NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnhăvƠăthayăthӃăcácăquyăđӏnhătrѭӟcă
đơyăvӅătә chӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăBanăThanhătraănhơnădơn.  

ĐiӅuă17. ă - TәngăThanhătraăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ă
ThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhă
phӕ,ăđһcăkhuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
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 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

KT.ăCHӪăTӎCH 

PHịăCHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1189,ăỏờă1- 7 
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Nghӏ đӏnh sӕ 388-HĐBTăngƠyă20ăthángă11ănĕmă1991ăcӫa Hӝiăđӗng 
Bӝ trѭӣngăbanăhƠnhăQuyăchӃ vӅ thƠnhălұpăvƠăgiҧi thӇ 

doanh nghiӋpănhƠănѭӟc 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981;ă 
Đểăsắịăx͇ịăệ̩iăốàăẾh̭ỉăẾh͑ỉhăỏổăẾhứẾăẾáẾăếỊaỉhăỉghi͏ịăNhàăỉ˱ớẾăỏrỊỉgăđi͉ỐăỆi͏ỉăẾhỐyểỉă

saỉgă Ế˯ă Ếh͇ă ỏh͓ă ỏr˱ờỉgă Ếóă sựă qỐ̫ỉă ệýă ẾͯaăNhàă ỉ˱ớẾă ốàă ỏrỊỉgă Ệhiă Ếh˱aă Ếóă ẾáẾă ệỐ̵ỏă ố͉ă ếỊaỉhă
ỉghi͏ịăNhàăỉ˱ớẾ;ă 

ThỀỊăqỐy͇ỏăđ͓ỉhăẾͯaăỆỳăhọịăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă25ă- 26ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1991, 
  

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1.  
BanăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhănƠyăQuyăchӃăvӅăthƠnhălұpăvƠăgiҧiăthӇădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă2.  

QuyăchӃăvӅă thƠnhă lұpăvƠăgiҧiă thӇădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăápădөngăchoă tҩtă cҧăcácădoanhă
nghiӋpăNhƠănѭӟcădoăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngătrӵcătiӃpăquҧnălỦ.ăCácădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcă
đưăđѭӧcăthƠnhălұpătrѭӟcăngƠyăbanăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăphҧiălƠmăthӫătөcăthƠnhălұpăvƠăđĕngăkỦă
kinh doanh theo QuyăchӃănƠy.ă 

ĐiӅuă3.  
QuyăchӃăvӅăthƠnhălұpăvƠăgiҧiăthӇădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăchӍăápădөngăchoăcácădoanhănghiӋpă

NhƠănѭӟcăkhôngăcóăvӕnăđҫuătѭăcӫaănѭӟcăngoƠiăhoһcăvӕnăgópăcӫaăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃăkhácăӣă
trongănѭӟc.ăCácădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăcóăvӕnăđҫuă tѭănѭӟcăngoƠiăápădөngă theoăLuұtăđҫuă tѭă
nѭӟcăngoƠiă tҥiăViӋtăNam.ăCácădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăcóăvӕnăgópăcӫaăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃă
khác,ăápădөngătheoăLuұtăCôngăty.ă 

ĐiӅuă4.  
CácăôngăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣng;ăcácăôngă

ChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏă
đӏnhănƠy.ă 

ĐiӅuă5.  
NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăkỦ. 

CácăquyăđӏnhătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ăă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1227,ăỏờă1 
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Q U Y ă C H ӂ ă  

VӄăTHÀNHăLҰPăVÀăGIҦIăTHӆăDOANHăNGHIӊPăNHÀăNѬӞC  
 

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă388/ảĐBTăỉgàyă20ăỏháỉgă11ăỉĕỈă1991ă 
ẾͯaăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉg)ă 

 

ĐiӅuă1.  
DoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcălƠătәăchӭcăkinhădoanhădoăNhƠănѭӟcăthƠnhălұp,ăđҫuătѭăvӕnăvƠăquҧnă

lỦăvӟiătѭăcáchăchӫăsӣăhӳu. 

DoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcălƠămӝtăphápănhơnăkinhătӃ;ăhoҥtăđӝngătheoăphápăluұtăvƠăbìnhăđẳngă
trѭӟcăphápăluұt.ă 

ĐiӅuă2.  
DoanhănghiӋpăhoҥtăđӝngătheoăđӏnhăhѭӟngăcӫaăNhƠănѭӟc;ăthӵcăhiӋnăhҥchătoánăkinhătӃ.ă 

ĐiӅuă3.  
DoanhănghiӋpăcóănhiӋmăvө: 

1.ăKinhădoanhătheoăđúngăngƠnhănghӅăđưăđĕngăkỦăvƠămөcăđíchăthƠnhălұpădoanhănghiӋp. 

2.ăBҧoătoƠnăvƠăphátătriӇnăvӕnăđѭӧcăgiao. 

3.ăThӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөăvƠănghƿaăvөăNhƠănѭӟcăgiao. 

4.ăThӵcăhiӋnăphơnăphӕiă theoă laoăđӝng;ăchĕmă loăđӡiă sӕngăvұtăchҩtăvƠă tinhă thҫnăchoăcôngă
nhơnăviênăchӭc;ăbӗiădѭӥngăvƠănơngăcaoătrìnhăđӝăvĕnăhóa,ăkhoaăhӑcă- kỹăthuұtăvƠăchuyênămônăchoă
côngănhơnăviênăchӭc. 

5.ăBҧoăvӋădoanhănghiӋp,ăbҧoăvӋăsҧnăxuҩt,ăbҧoăvӋămôiătrѭӡng,ăgiӳăgìnăanăninhăchínhătrӏ,ătrұtă
tӵăanătoƠnăxưăhӝi;ălƠmătrònănghƿaăvөăquӕcăphòng.ă 

ĐiӅuă4.  
ViӋcăthƠnhălұpădoanhănghiӋpăphҧiăđѭӧc: 

1.ăBӝătrѭӣngăBӝăchӫăquҧnăhoһcăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungă
ѭѫngăđӅănghӏ; 

2.ăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăhoһcăngѭӡiăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăӫyăquyӅnă
xemăxét,ăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp; 

3.ăSauăkhiădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăđѭӧcă thƠnhă lұp,ăcѫăquanăđӅănghӏă thƠnhă lұpă (cѫăquană
sángălұp)ălƠăcѫăquanăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcҩpătrênătrӵcătiӃpăcӫaădoanhănghiӋp.ă 

ĐiӅuă5.  
CѫăquanăđӅănghӏăthƠnhălұpădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăphҧiălұpăhӗăsѫăxinăthƠnhălұp.ăHӗăsѫăgӗm: 

1.ăĐѫnăxinăthƠnhălұpădoanhănghiӋp,ătrongăđѫnănêuărõ: 

- TênăcѫăquanăđӅănghӏăthƠnhălұpădoanhănghiӋp, 

- Tênăgӑi,ătrөăsӣădӵăđӏnhăcӫaădoanhănghiӋp, 

- Mөcătiêu,ăngƠnh,ănghӅăkinhădoanhăchính, 

- Mӭcăvӕnăphápăđӏnh. 

2.ăChӭngănhұnăcӫaăcѫăquanătƠiăchínhăvӅănguӗnăvƠămӭcăvӕnăphápăđӏnhăđѭӧcăcҩp. 
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3.ăLuұnăchӭngăkinhătӃă- kỹăthuұtăvӅăthƠnhălұpădoanhănghiӋp;ăđӅăánăkinhădoanhăcӫaădoanhă
nghiӋp;ăvƠăvĕnăbҧnăgiámăđӏnhăcácăluұnăchӭngăđó. 

4.ăĐiӅuălӋătәăchӭcăquҧnălỦădoanhănghiӋp. 

5.ăụăkiӃnăbằngăvĕnăbҧnăcӫaăBӝăquҧnălỦăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұtăđӕiăvӟiăcácădoanhănghiӋpă
thuӝcăthҭmăquyӅnăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăhoһcăChӫănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăraă
quӃtăđӏnhăthƠnhălұpă(nӃuăcѫăquanăsángălұpălƠăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnh),ăhoһcăcӫaăӪyăbanănhơnă
dơnăcҩpătӍnhănѫiădoanhănghiӋpăcóătrөăsӣ,ă(nӃuăcѫăquanăsángălұpălƠăBӝăquҧnălỦăngƠnhăkinhătӃă- kỹă
thuұt)ătheoăchӭcănĕngăcӫaămìnhăvӅăviӋcăthƠnhălұpădoanhănghiӋp.ă 

ĐiӅuă6.  
CѫăquanăNhƠănѭӟcăcóăthҭmăquyӅnăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpădoanhănghiӋpălұpăHӝiăđӗngăthҭmă

đӏnhătrѭӟcăkhiăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpădoanhănghiӋpănhƠănѭӟc. 

A)ăNhӳngădoanhănghiӋpăcóătrӏăgiáătƠiăsҧn,ădoanhăsӕălӟnăhoһcăcóăvӏătríăđһcăbiӋtăquanătrӑngă
trongănӅnăkinhătӃ,ădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăsauăkhiăChӫănhiӋmă
ӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăđưăxemăxétăhӗăsѫăvƠănhҩtătríăđӅănghӏ. 

B)ăNhӳngădoanhănghiӋpăkhác,ănӃuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ădoăChӫănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchă
NhƠănѭӟcăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp;ănӃuătrӵcăthuӝcăđӏaăphѭѫng,ădoăBӝătrѭӣngăquҧnălỦăngƠnhăkinhă
tӃă- kỹăthuұtătѭѫngăӭngăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp.ă 

ĐiӅuă7.  
Trongăthӡiăhҥnă60ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp,ădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăphҧiă

đĕngăkỦăkinhădoanhătҥiăTrӑngătƠiăkinhătӃăcҩpătӍnhănѫiădoanhănghiӋpăđóngătrөăsӣăchính. 

KӇătӯăkhiăđѭӧcăđĕngăkỦăvƠ cҩpăgiҩyăchӭngănhұnăđĕngăkỦăkinhădoanh,ădoanhănghiӋpăcóătѭă
cáchăphápănhơnăvƠăđѭӧcătiӃnăhƠnhăhoҥtăđӝngăkinhădoanh.ă 

ĐiӅuă8.  
Trongăthӡiăhҥnă7ăngƠyăkӇătӯăngƠyăcҩpăchӭngănhұnăđĕngăkỦăkinhădoanh,ăTrӑngătƠiăkinhătӃă

gӱiăbҧnăsaoăgiҩyăchӭngănhұnăđĕngăkỦăkinhădoanh kèmătheoăhӗăsѫăcӫaădoanhănghiӋpăchoăcácăcѫă
quanăthuӃ,ătƠiăchính,ăthӕngăkêăvƠăcѫăquanăquҧnălỦăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұt.ă 

ĐiӅuă9.  
Trongăthӡiăhҥnă30ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyăđѭӧcăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăđĕngăkỦăkinhădoanh,ădoanhă

nghiӋpăphҧiăđĕngăbáoăhƠngăngƠyăcӫaăTrungăѭѫngăvƠăcӫaăđӏaăphѭѫngănѫiădoanhănghiӋpăđһtătrөăsӣă
trongă5ăsӕăliênătiӃpăvӅăcácăđiӇmăchӫăyӃuăsauăđơy: 

1.ăTênădoanhănghiӋp. 

2.ăTrөăsӣăcӫaădoanhănghiӋp;ăsӕătƠiăkhoҧn;ăngơnăhƠngănѫiădoanhănghiӋpămӣătƠiăkhoҧn;ăsӕă
điӋnăthoҥi,ăđiӋnăbáo,ăđiӋnătínăviӉnăthông. 

3.ăMөcătiêu,ăngƠnhănghӅăkinhădoanh. 

4.ăNgƠyăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp,ăngƠyăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăđĕngăkỦăkinhădoanh,ăsӕăđĕngăkỦă
kinh doanh. 

5.ăThӡiăđiӇmăbҳtăđҫuăhoҥtăđӝng. 

TrѭӡngăhӧpăđһcăbiӋtăđѭӧcăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăhoһcăngѭӡiăđѭӧcăӫyăquyӅnăraăquyӃtă
đӏnhăthƠnhălұpăchoăphépăvƠăghiărõătrongăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp,ădoanhănghiӋpăkhôngăphҧiăđĕngăbáo.ă 

ĐiӅuă10.  
NӃuăcóănhuăcҫuăđһtăchiănhánhăhoһcăvĕnăphòngăđҥiădiӋnăӣăngoƠiătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcă

TrungăѭѫngănѫiădoanhănghiӋpăđһtătrөăsӣăchính,ădoanhănghiӋpăphҧi: 
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1. XinăgiҩyăphépăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăthƠnhăphӕănѫiăđһtăchiănhánhăhoһcăvĕnăphòngăđҥiă
diӋnăvƠăđĕngăkỦăkinhădoanhătҥiăTrӑngătƠiăkinhătӃăcùngăcҩpănhѭăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă7ăQuyăchӃănƠy. 

2.ăThôngăbáoăbằngăvĕnăbҧnăchoăcѫăquanăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcҩpătrênătrӵcătiӃpăvӅăviӋcămӣăchiă
nhánhăhoһcăvĕnăphòngăđҥiădiӋnătrongăthӡiăhҥnă15ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyăchiănhánhăhoһcăvĕnăphòngăđҥiă
diӋnăđѭӧcăcҩpăgiҩyăđĕngăkỦ. 

3.ăTrѭӡngăhӧpăđһtăchiănhánhăhoһcăvĕnăphòngăđҥiădiӋnăӣănѭӟcăngoƠi,ădoanhănghiӋpăphҧiă
thӵcăhiӋnăquyăđӏnhăriêngăcӫaăNhƠănѭӟc.  

ĐiӅuă11.  
DoanhănghiӋpăđѭӧcămӣăđҥiă lỦăӣăcácăđӏaăphѭѫngă trongănѭӟcăđӇămuaăbánăsҧnăphҭm,ăhƠngă

hóaăvƠădӏchăvөăchoămình.ăKhiălұpăđҥiălỦ,ădoanhănghiӋpăphҧiăcóăhӧpăđӗngăkinhătӃăvӟiăđҥiălỦ.ăĐҥiălỦă
phҧiăđĕngăkỦăkinhădoanhăvӟiăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngătheoăphápăluұt.ă 

ĐiӅuă12.  
ViӋcă thayă đәiă mөcă tiêu,ă ngƠnhă kinhă doanhă vƠă cácă nӝiă dungă khácă trongă hӗă sѫă thƠnhă lұpă

doanhănghiӋpăphҧiăđѭӧcăcѫăquanăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcҩpătrênătrӵcătiӃpăvƠăcѫăquanăraăquyӃtăđӏnhă
thƠnhă lұpăchoăphép.ăDoanhănghiӋpăphҧiăđĕngăkỦă lҥiăvӟiăTrӑngă tƠiă kinhă tӃănhƠănѭӟc,ăđӗngă thӡiă
phҧiăđĕngăbáoătheoăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă9ăQuyăchӃănƠy.ă 

ĐiӅuă13.  
CѫăquanăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăcóăquyӅnăraăquyӃtăđӏnhăgiҧiăthӇă

doanhănghiӋp.ă 

ĐiӅuă14.  
MӑiăthӫătөcăgiҧiăthӇădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcătheoăđúngănhӳngăquyăđӏnhătҥiăQuyӃtăđӏnhăsӕă

315-HĐBTăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăngƠyă01ăthángă9ănĕmă1990ăvӅăchҩnăchӍnhăvƠătәăchӭcălҥiăsҧnă
xuҩtăvƠăkinhădoanhătrongăkhuăvӵcăkinhătӃăquӕcădoanhăvƠăQuyӃtăđӏnhăsӕă330-HĐBTăcӫaăHӝiăđӗngă
BӝătrѭӣngăngƠyă23ăthángă10ănĕmă1991ăvӅăsӱaăđәi,ăbәăsungămӝtăsӕăđiӇmătrongăQuyӃtăđӏnhăsӕă315-
HĐBT.ăă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1991,ăỏră583ă- 586 
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Nghӏ đӏnh sӕ 06-HĐBTăngƠyă06ăthángă01ănĕmă1992ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ viӋcăthƠnhălұp Hӝiăđӗng Chínhăsáchăkhoaăhӑc  

vƠăcôngănghӋ quӕc gia 

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏătổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăs͙ă26-NẬ/TWăỉgàyă30ăỏháỉgă3ăỉĕỈă1991ăẾͯaăBộăChíỉhăỏr͓ăố͉ăỆhỊaăhọẾă

ốàăẾỵỉgăỉgh͏ăỏrỊỉgăsựăỉghi͏ịăđổiăỈới; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăChͯăỉhi͏ỈăͮyăẽaỉăẦhỊaăhọẾăNhàăỉ˱ớẾ,ă 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1.  - ThƠnhălұpăHӝiăđӗngăChínhăsáchăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăquӕcăgia đӇătѭăvҩnăchoă
ChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅănhӳngăvҩnăđӅăquanătrӑngăliênăquanăđӃnăphátătriӇnăkhoaăhӑcăvƠă
côngănghӋătrongăcҧănѭӟc;ăcөăthӇălƠ: 

- Phѭѫngăhѭӟng,ăchiӃnălѭӧcăphátătriӇnăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋ,ăcácălƿnhăvӵcăkhoaăhӑcăcôngă
nghӋăѭuătiênătӯngăthӡiăkǶ. 

- CácăchínhăsáchălӟnăthúcăđҭyăphátătriӇnăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋ. 

- CácădӵăánăvĕnăbҧnăphápăquyăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋ. 

- CácăchӍătiêuălӟnăcӫaăkӃăhoҥchăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋă5ănĕmăvƠăhƠngănĕm,ăbaoăgӗmăcҧă
ngơnăsáchădƠnhăchoăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋ. 

- CácăchѭѫngătrìnhăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăcҩpăNhƠănѭӟcă(danhămөc,ămөcătiêu,ănӝiădungă
chӫăyӃu). 

- CácăvҩnăđӅăquanătrӑngăkhácăvӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngă
yêuăcҫuăthamăgiaăỦăkiӃn.ă 

ĐiӅuă 2. ă - HӝiăđӗngăChínhăsáchăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăquӕcăgia gӗmă1ăChӫătӏch,ă1ăPhóă
ChӫătӏchăvƠăcácăӫyăviên. 

ThƠnhăviênăHӝiăđӗng,ăvӟiătәngăsӕăkhôngăquáă25ăngѭӡi,ălƠănhӳngăcánăbӝăkhoaăhӑc,ăcánăbӝă
quҧnălỦăcóăphҭmăchҩtăvƠănĕngălӵc,ăcóăkinhănghiӋmătrongănghiênăcӭuăkhoaăhӑc,ăphátătriӇnăcôngă
nghӋ,ăđƠoătҥoăcánăbӝ,ăquҧnălỦăkhoaăhӑcăvƠăđƠoătҥo,ăquҧnălỦăsҧnăxuҩt,ădoăChӫătӏchăӪyăbanăKhoaă
hӑcăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpăvӟiăcácăcѫ quanăcóăliênăquanălӵaăchӑnăgiӟiăthiӋu,ăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăquyӃtăđӏnh. 

ChӫătӏchăvƠăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗngădoăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăbәănhiӋm.ă 

ĐiӅuă3.  - CácăthƠnhăviênăHӝiăđӗngăChínhăsáchăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăquӕcăgia cóănhiӋmă
vөăthamăgiaăđҫyăđӫăcácăsinhăhoҥtăcӫaăHӝiăđӗng,ăđѭӧcăquyӅnăthamăkhҧoăcácăthôngătinăcҫnăthiӃtăvƠă
sӱădөngăcácăphѭѫngătiӋnăcӫaăđѫnăvӏămìnhăphөcăvөăchoăviӋcăthӵcăhiӋnănhiӋmăvөăđѭӧcăHӝiăđӗngă
phơnăcông,ătrongăphҥmăviăcácăchӃăđӝ,ăquyăđӏnhăhiӋnăhƠnh.ă 

ĐiӅuă 4.  - QuyăchӃăvӅătәăchӭcăvƠălӅălӕiălƠmăviӋcăcӫaăHӝiăđӗngăChínhăsáchăkhoaăhӑcăvƠă
côngănghӋăquӕcăgia doă tұpă thӇăHӝiăđӗngăxơyădӵngăvƠă trìnhăChӫă tӏchăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăphêă
duyӋtătrѭӟcăkhiăthӵcăhiӋn.ă 
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ĐiӅuă5. ă - HӝiăđӗngăChínhăsáchăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăquӕcăgia cóămӝt vĕnăphòngăgiúpă
viӋcăđһtă tҥiăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟc,ăgӗmămӝtăsӕăcánăbӝăthuӝcăbiênăchӃăӪyăbanăkhoaăhӑcă
NhƠănѭӟcăkiêmănhiӋm. 

KinhăphíăhoҥtăđӝngăcӫaăHӝiăđӗngădoăngơnăsáchăNhƠănѭӟcăcҩp,ătríchătrongăphҫnădƠnhăchoă
sӵănghiӋpăkhoaăhӑc.ă 

ĐiӅuă6. ă - ChӫănhiӋmăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟc,ăBӝătrѭӣngăcácăBӝ,ăChӫănhiӋmăcácăӪyă
banăNhƠănѭӟcăvƠăThӫă trѭӣngăcácăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngăBӝă trѭӣngăcóă liênăquan,ă chӏuă
tráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 

 

 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1230,ăỏờă1-2 
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Nghӏ đӏnh sӕ 156-HĐBTăngƠyă07ăthángă5ănĕmă1992ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng sӱaăđәi, bә sung Nghӏ đӏnh 388-HĐBTăbanăhƠnhăquyăchӃ vӅ 
thƠnhălұpăvƠăgiҧi thӇ doanh nghiӋpănhƠănѭӟcăngƠyă20ăthángă11ănĕmă

1991 cӫa Hӝiăđӗng Bӝ trѭӣng  

 

 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
Đểă ỏĕỉgă Ế˱ờỉgă ỏíỉhă ịháịă ệýă ốàă ẽ̫Ịă đ̫Ỉă sựă ỉh̭ỏă qỐáỉă ỏrỊỉgă ối͏Ếă ỏhàỉhă ệ̵ịă ốàă gi̫iă ỏhểă

ếỊaỉhăỉghi͏ịăNhàăỉ˱ớẾ,ă 
 

NGHӎăĐӎNH:ă 
 

ĐiӅuă1.  - NayăsӱaălҥiăĐiӅuă6,ăbҧnăQuyăchӃăbanăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă388-HĐBT, 
ngƠyă20ăthángă11ănĕmă1991ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngănhѭăsau: 

"ĐiӅuă6ă(mӟi): 

TrѭӟcăkhiăduyӋtăchoăthƠnhălұpădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟc,ăphҧiă lұpăHӝiăđӗngăthҭmăđӏnhăvƠă
xemăxétăkỹăcácăđiӅuăkiӋnăcҫnă thiӃtăđưăquyăđӏnhă tҥiăcácăĐiӅuă4ăvƠăĐiӅuă5ăcӫaăbҧnăQuyăchӃăvӅă
thƠnhălұpăvƠăgiҧiăthӇădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcă(banăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă388-HĐBTăngƠyă
20ă thángă 11ă nĕmă 1991ă cӫaă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣng).ă Hӝiă đӗngă thҭmă đӏnhă đӕiă vӟiă doanhă nghiӋpă
thuӝcăquyӅnăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăkỦăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăhoһcăduyӋtăchoăphépăthƠnhă
lұpăthìădoăChӫăănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcăchӫătrì,ăgӗmăđҥiădiӋnăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăcácă
cѫăquanăchӭcănĕngăquҧnă lỦăNhƠănѭӟcăcóă liênăquană thamăgia.ăHӝiăđӗngă thҭmăđӏnhăđӕiăvӟiăcácă
doanhănghiӋpăthuӝcăquyӅnăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăkỦă
quyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăthìădoăBӝătrѭӣngăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұtăchӫătrì. 

CácăHӝiăđӗngăthҭmăđӏnhănóiătrênăphҧiăđѭӧcătәăchӭcăgӑn,ălƠmăviӋcăkhҭnătrѭѫng,ătrongăthӡiă
hҥnă40ăngƠyăkӇătӯăkhiănhұnăđѭӧcăhӗăsѫăxinăthƠnhălұpădoanhănghiӋpăthìăphҧiăhoƠnăthƠnhămӑiăthӫă
tөcăthҭmăđӏnhăvƠăcóăỦăkiӃnătrҧălӡiăbằngăvĕnăbҧn. 

A)ăNhӳngădoanhănghiӋpăcóăgiáă trӏă tƠiăsҧnă lӟn,ădoanhăsӕă lӟnăhoһcăcóăvӏă tríăđһcăbiӋtăquană
trӑngătrongănӅnăkinhătӃăthìădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăkỦăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăsauăkhiăHӝiă
đӗngăthҭmăđӏnhăđưăthҭmăđӏnhăvƠăđӗngăỦăđӅănghӏăthƠnhălұp. 

B)ăNhӳngădoanhănghiӋpăkhác,ănӃuătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăsauăkhiăHӝiăđӗngăthҭmăđӏnhăđưă
thҭmăđӏnh,ăđӗngăỦăđӅănghӏăthƠnhălұp,ătrìnhălênăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvƠăđѭӧcăChӫătӏchă
HӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăđӗngăỦăbằng vĕnăbҧnăthìăBӝătrѭӣngăBӝăquҧnălỦăngƠnhătrӵcătiӃpăquҧnălỦăkỦă
quyӃtăđӏnhăthƠnhălұp;ănӃuătrӵcăthuӝcăđӏaăphѭѫng,ăsauăkhiăBӝătrѭӣngăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұtăđưă
thҭmăđӏnhăvƠăcóăvĕnăbҧnăthôngăbáoăđӗngăỦăthƠnhălұp,ăthìăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhă
phӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăkỦăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұp".ă 

ĐiӅuă2.  - ViӋcăthƠnhălұpăvƠăgiҧiăthӇădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcăphҧiătuơnătheoăNghӏăđӏnhăsӕă
388-HĐBTăngƠyă20ăthángă11ănĕmă1991ăvƠăNghӏăđӏnhănƠy. 

Nhӳngăquyăđӏnhă trѭӟcă đơyă trongăNghӏă đӏnhă 388-HĐBTăngƠyă20ă thángă11ă nĕm 1991ăvƠă
trongăbҧnăQuyăchӃăquҧnălỦăkinhădoanhăduălӏchăbanăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhăsӕă37-HĐBTăngƠyă
28ăthángă01ănĕmă1992ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ătráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ.ă 
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ĐiӅuă3.  - NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăkỦ. 

CácăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăkhácă thuӝcăHӝiăđӗngă
Bӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiă
hƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1992,ăỏră232ă- 233 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 324-CTăngƠyă11ăthángă9ănĕmă1992ăcӫa Chӫ tӏch Hӝi 
đӗng Bӝ trѭӣng vӅ viӋc tә chӭc lҥi mҥngălѭӟiăcácăcѫăquanănghiênăcӭu 

khoa hӑcăvƠăphátătriӇnăcôngănghӋ 

 
 

CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă35-ảĐBTăỉgàyă28ă ỏháỉgă1ăỉĕỈă1992ăẾͯaăảộiăđồỉgăBộă ỏr˱ởỉgăố͉ă

ẾỵỉgăỏáẾăqỐ̫ỉăệýăỆhỊaăhọẾăốàăẾỵỉgăỉgh͏; 
SaỐăỆhiăỏhaỈăỆh̫ỊăỆi͇ỉăỉgh͓ăẾͯaăảộiăđồỉgăChíỉhăsáẾhăỆhỊaăhọẾăốàăẾỵỉgăỉgh͏ăqỐ͙Ếăgia; 
CĕỉăẾứăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăͮyăẽaỉăẦhỊaăhọẾăNhàăỉ˱ớẾăố͉ăối͏ẾăỏổăẾhứẾăệ̩iăỈ̩ỉgăệ˱ớiăỉghiêỉăẾứỐă

ỆhỊaăhọẾăốàăịháỏăỏriểỉăẾỵỉgăỉgh͏,ăCỵỉgăốĕỉăs͙ă768-Vẫăỉgàyă23ăỏháỉgă6ăỉĕỈă1992; 
ĐểăịháỏăhỐyăỏ͙iăđaăỏi͉ỈăệựẾăỆhỊaăhọẾăốàăẾỵỉgăỉgh͏ăhi͏ỉăẾó,ăỉợỉgăẾaỊăhi͏ỐăqỐ̫ăẾͯaăẾỵỉgă

ỏáẾăỉghiêỉăẾứỐăỆhỊaăhọẾăốàăịháỏăỏriểỉăẾỵỉgăỉgh͏,ăịhͭẾ ốͭăỏ͙ỏăỈͭẾăỏiêỐăịháỏăỏriểỉăỆiỉhăỏ͇ă- xụăhộiă
Ếͯaăđ̭ỏăỉ˱ớẾ, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1.  TәăchӭcălҥiămҥngălѭӟiăcácăcѫăquanănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăvƠăphátătriӇnăcôngănghӋă
(dѭӟiăđơyăgӑiătҳtălƠăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋ)ătheoăcácănguyênătҳcăsau: 

GҳnănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăvӟiăđƠoătҥo:ăCoiăcácătrѭӡngăđҥiăhӑcăvƠăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠă
côngănghӋălƠămӝtăhӋăthӕngăthӕngănhҩt,ăcҫnăcóăsӵăsҳpăxӃp,ăphơnăcôngăhӧpălỦăvƠăkӃtăhӧpăchһtăchӁă
nhằmăphátăhuyătӕiăđaănĕngălӵcăcӫaălӵcălѭӧngăcánăbӝăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăcӫaăcҧănѭӟc,ănơngă
cao chҩtălѭӧngăđƠoătҥoăvƠănghiênăcӭuăkhoaăhӑc. 

Gҳnănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăvӟiăsҧnăxuҩt:ăTҥoăđiӅuăkiӋnăthuұnălӧiăchoăcácăhoҥtăđӝngănghiênă
cӭuăkhoaăhӑcăphөcăvөătrӵcătiӃpănhuăcҫuădoăsҧnăxuҩtăđһtăra,ăbӕătríă lҥiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠă
côngănghӋătheoăhѭӟngăgҳnăchһtăvӟiăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩt,ărútăngҳnăchuătrìnhănghiênăcӭuă- triӇnăkhaiă
- sҧnăxuҩt. 

BӕătríăhӧpălỦălӵcălѭӧngănghiênăcӭuăkhoaăhӑcătrênăcácăvùngălưnhăthә. 

NhƠănѭӟcă tұpă trungăđҫuă tѭăxơyădӵngăcácă cѫăquanăkhoaăhӑcăvƠă côngănghӋă thӵcăhiӋnăcácă
hѭӟngătrӑngăđiӇmăquӕcăgia,ătұpătrungăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋ,ămangătínhă
lӧiă íchă toƠnăquӕcăgia;ăcácădoanhănghiӋp,ăđoƠnă thӇăxưăhӝi,ă tѭănhơnă tӵă tәăchӭcă thӵcăhiӋnănhӳngă
nhiӋmăvөăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăcӫaămìnhătrênăcѫăsӣălӧiăíchăchungăcӫaăxưăhӝi. 

MӑiătәăchӭcăvƠăcáănhơnăthuӝcăcácăthƠnhăphҫnăkinhătӃăđӅuăbìnhăđẳngăvƠăđѭӧcăkhuyӃnăkhíchă
tәăchӭcăvƠăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋătheoăcácăcѫăchӃ,ăchínhăsáchăhiӋnăhƠnhă
vƠăsӁăđѭӧcăbәăsung,ăsӱaăđәiăhoƠnăchӍnhăchoăphùăhӧpăvӟiăcѫăchӃăkinhătӃămӟi. 

CҫnăcóănhӳngăbѭӟcăđiăthíchăhӧpătrongăviӋcătәăchӭcălҥi,ătҥoăcѫăchӃ,ăchínhăsáchăchoăcánăbӝă
vƠăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăhoҥtăđӝngăcóăhiӋuăquҧăphөcăvөăchoăphátătriӇn,ăkinhătӃ,ăvĕnă
hóaăvƠăxưăhӝi.ă 

ĐiӅuă2.  TәăchӭcălҥiămҥngălѭӟiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋătheoăcácăhѭӟngăkhoaă
hӑcăvƠăcôngănghӋătrӑngăđiӇm,ăѭuătiênăchoăđӃnănĕmă2000ănhѭăsau: 

VӅăkhoaăhӑcăxưăhӝiăvƠănhơnăvĕn:ăTriӃtăhӑc,ăkinhătӃăhӑc,ăkhoaăhӑcăquҧnălỦ,ăluұtăhӑc,ăkhoaă
hӑcăchínhătrӏ,ăcácăvҩnăđӅăvӅăvĕnăhóa,ălӏchăsӱ,ăxưăhӝi,ădơnătӝcăViӋtăNam,ăquanăhӋăquӕcătӃ. 
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VӅăkhoaăhӑcătӵănhiênăvƠăcôngănghӋ:ăĐiӋnătӱ,ătinăhӑc,ăvұtăliӋuămӟi,ănĕngălѭӧng,ăcôngănghӋăsinhă
hӑc,ădҫuăkhíăvƠăcácăkhoángăsҧnămũiănhӑn,ăchӃătҥoămáy,ătӵăđӝngăhóa,ătƠiănguyênăvƠămôiătrѭӡng. 

VӅăkhoaăhӑcănôngănghiӋpă(kӇăcҧălơmănghiӋp,ăngѭănghiӋp):ăcơyătrӗng,ăvұtănuôiăcóănĕngăsuҩtă
vƠăchҩtălѭӧngăcao,ăcôngănghӋăchӃăbiӃnănôngălơmăsҧn,ăphátătriӇnănӅnănôngănghiӋpăsinhăthái. 

VӅăkhoaăhӑcăyădѭӧc:ăCácăbӋnhătruyӅnănhiӉmăvƠăbӋnhănhiӉmăkhuҭnănhiӋtăđӟi. 

ĐiӅuă3.  MҥngălѭӟiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăbaoăgӗmăcácătrungătơmăkhoaăhӑcă
quӕcăgia,ăcácătrѭӡngăđҥiăhӑc,ăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăthuӝcăcácăngƠnh,ăđӏaăphѭѫng,ă
vùngălưnhăthәăvƠăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăcӫaăcácădoanhănghiӋp,ătәăchӭcăxưăhӝiăvƠătѭă
nhơn. 

1.ăCácătrungătơmăkhoaăhӑcăquӕcăgia,ăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngănghiênăcӭuăvƠătriӇnăkhaiănhӳngă
vҩnăđӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋătrӑngăđiӇm;ăѭuătiên,ătҥoăraăcácăkӃtăquҧăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋămӟiă
cóăỦănghƿaăquanătrӑngăđӕiăvӟiătoƠnăbӝănӅnăkinhătӃăquӕcădơn.ăTrungătơmăđѭӧcăgiaoănhiӋmăvөăphөcă
vөătrӵcătiӃpăchoăcácăhѭӟngălӵaăchӑnăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăkinhătӃ,ăxưăhӝi,ăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋ. 

2.ăCácătrѭӡngăđҥiăhӑc,ăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngănghiênăcӭuăvƠătriӇnăkhaiătrênătҩtăcҧăcácălƿnhăvӵcă
khoaăhӑcăvƠăcôngănghӋătӯănghiênăcӭuăcѫăbҧnăđӃnănghiênăcӭuăӭngădөng,ătriӇnăkhaiăthӵcănghiӋmă
vƠăápădөngăcácăkӃtăquҧăđҥtăđѭӧcăvƠoăsҧnăxuҩt,ăđӡiăsӕng. 

Cácăbӝămôn,ăkhoaălƠăcácăđѫnăvӏăvӯaălƠmăcôngătácăgiҧngădҥyăvӯaălƠmăcôngătácănghiênăcӭuăkhoaă
hӑc.ăCóăthӇăcóăcácăviӋnănghiênăcӭuăkhoaăhӑcăliênăbӝămôn,ăliênăngƠnhătrongăcácătrѭӡngăđҥiăhӑc. 

TrongăhӋăthӕngăcácătrѭӡngăđҥiăhӑc,ăcóăcácătrѭӡngăđҥiăhӑcătrӑngăđiӇmăquӕcăgiaălƠănhӳngă
trungătơmănghiênăcӭuăkhoaăhӑcătrìnhăđӝăcaoăvƠăđƠoătҥoăcánăbӝăcóăchҩtălѭӧngăcao,ănhҩtălƠătrênăcácă
lƿnhăvӵcăkhoaăhӑcătӵănhiên,ăkhoaăhӑcăxưăhӝiăvƠănhơnăvĕn. 

3.ăCácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăthuӝcăcácăngƠnh,ăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngănghiênăcӭuăvƠă
triӇnăkhaiănhӳngăvҩnăđӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋătrӑngăđiӇmăcóătínhăchҩtăchuyênăngƠnhăvƠănhӳngă
vҩnăđӅăkhácăphөcăvөăchoămөcătiêuăphátătriӇnăngƠnh. 

4.ăCácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăvùngălưnhăthәăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngănghiênăcӭuăvƠă
triӇnăkhaiănhӳngăvҩnăđӅăđһcăthùăcӫaăđӏaăphѭѫngăhoһcăvùngălưnhăthә.ăCácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠă
côngănghӋăvùngălưnhăthәădoăNhƠănѭӟcăthƠnhălұpăhoһcădoămӝtăsӕăđӏaăphѭѫngătrongăvùngăđӅăxuҩtă
vƠăcùngăcácăviӋn,ămӝtăsӕăngƠnhăcóăliênăquanăphӕiăhӧpăthƠnhălұp. 

5.ăCácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋădoădoanhănghiӋp,ătәăchӭcăxưăhӝiăhoһcătѭănhơnălұpă
ra,ăhoҥtăđӝngă theoăcácănguyênă tҳcăđѭӧcăquyăđӏnhă trongăNghӏăđӏnhă35-HĐBTăngƠyă28ă thángă1ă
nĕmă1992ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

ĐiӅuă 4.  TҩtăcҧăcácăloҥiăhìnhăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋănóiăӣăĐiӅuă3ăcóăquyӅnăvƠă
nghƿaăvө: 

1.ăTӵăchӫăxơyădӵngăvƠăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchănghiênăcӭuăvƠătriӇnăkhaiăcӫaămìnhătrênăcѫăsӣă
nhӳngănhiӋmăvөăđѭӧcăNhƠănѭӟcăgiaoă(nӃuăcó)ăvƠăkỦăhӧpăđӗngăvӟiăcѫăquan,ăđѫnăvӏ,ădoanhănghiӋpă
khác;ătӵăchӫăvӅătƠiăchính,ăvӅălaoăđӝng,ăhӧpătácăquӕcătӃătheoăquyăđӏnhăcӫaăphápăluұtăvƠăchӏuătráchă
nhiӋmăvӅăkӃtăquҧăhoҥtăđӝngăcӫaămình; 

2.ăThamăgiaăđƠoă tҥoăcánăbӝ,ăkӇăcҧăđҥiăhӑcăvƠăsauăđҥiăhӑc,ănӃuăcóăđӫăđiӅuăkiӋnă theoăquyă
đӏnhăcӫaăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo; 

3.ăChӏuăsӵăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăcӫaăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟc,ă
sӵăquҧnălỦăcӫaăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoăvӅăcôngătácăđƠoătҥo.ă 

ĐiӅuă 5. ă ViӋcătәăchӭcă lҥiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăđѭӧcăthӵcăhiӋnătheoăcácă
hѭӟngăsau: 
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1.ăThƠnhălұpăhaiătrungătơmăkhoaăhӑcăquӕcăgiaă(vӅăkhoaăhӑcătӵănhiênăvƠăcôngănghӋ,ăvӅăkhoaă
hӑcăxưăhӝiăvƠănhơnăvĕn)ăvƠămӝtăsӕătrѭӡngăđҥiăhӑcătrӑngăđiӇmăquӕcăgia,ătrênăcѫăsӣăsҳpăxӃpălҥiăcácă
viӋnăquӕcăgiaăvƠămӝtăsӕătrѭӡngăđҥiăhӑcăhiӋnăcó. 

2.ăTәăchӭcălҥiăcácăbӝămôn,ăkhoa,ăviӋnătrongăcácătrѭӡngăđҥiăhӑcăvӟiăsӵăphơnăcôngăhӧpălỦă
giӳaăcácătrѭӡngăđҥiăhӑcăvƠăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăkhác. 

3.ăTәăchӭcălҥiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăthuӝcăBӝ,ăngƠnh: 

A)ăHìnhăthƠnhămӝtăsӕăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăchuyênăngƠnhămҥnh,ăcóăỦănghƿaătoƠnă
quӕc,ăđһtătҥiămӝtăsӕăBӝ. 

CácăBӝ,ăӪyăbanăNhƠănѭӟcăcóăthӇălұpăđѫnăvӏănghiênăcӭuăvӅăchiӃnălѭӧcăvƠăchínhăsáchăphөcă
vөăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcӫaămình. 

CácăcánăbӝăquҧnălỦăngƠnhăkinhătӃă- kỹăthuұtăcóăthӇălұpămӝtăcѫăquanănghiênăcӭuănhӳngăvҩnă
đӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăchӫăyӃuăcӫaăngƠnh. 

B)ăChuyӇnănhӳngă tәăchӭcăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăchuyênănghiênăcӭuănhӳngăvҩnăđӅăgҳnă
liӅnăvӟiăcácăsҧnăphҭmăcөăthӇăvƠoăcácădoanhănghiӋpăhoһcăchuyӇnăthƠnhăcácă liênăhiӋpăkhoaăhӑcă- 
sҧnăxuҩt. 

4.ăCácătrungătơmăkhoaăhӑcăvùngăđѭӧcăthƠnhălұpătrênăcѫăsӣăsҳpăxӃpălҥi cácătrѭӡngăđҥiăhӑcăvƠă
cácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăhiӋnăcóăӣăcácăvùng,ăcóănhiӋmăvөănghiênăcӭuăvƠătriӇnăkhaiă
nhӳngăvҩnăđӅăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăđһcăthùăcӫaăvùng.ă 

ĐiӅuă6. ăViӋcătәăchӭcăthӵcăhiӋnăđѭӧcătiӃnăhƠnhănhѭăsau: 

1.ăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăcùngăcácăviӋnăhiӋnăcóăvƠăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoăxơyădӵngă
đӅăánăthƠnhălұpăhaiătrungătơmăkhoaăhӑcăquӕcăgiaăvƠăxơyădӵngăphѭѫngăánăhìnhăthƠnhăcácătrѭӡngă
đҥiăhӑcătrӑngăđiӇmăquӕcăgiaătrênăcѫăsӣăsҳpăxӃpălҥiăcácăviӋnăquӕcăgiaăvƠăcácătrѭӡngăđҥiăhӑcăhiӋnă
cóătrìnhăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăphêăduyӋtătrongăquỦăIVănĕmă1992. 

2.ăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoălұpăđӅăánătәăchӭcămҥngălѭӟiăđҥiăhӑc,ătrongăđóăphӕiăhӧpăvӟiăӪyă
bană khoaă hӑcă NhƠă nѭӟcă thӇă hiӋnă rõă cácă loҥiă hìnhă nghiênă cӭuă khoaă hӑcă vƠă côngă nghӋă trongă
trѭӡng. 

3.ăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpăvӟiăcácăBӝătәăchӭcălҥiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠă
côngănghӋăngƠnh. 

4.ăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăvƠăhaiăTrungătơmăkhoaăhӑcăquӕcăgiaăvƠăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoă
phӕiăhӧpăvӟiăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕălӟnăxơyădӵngăphѭѫngăánătәăchӭcăcácătrungătơmăkhoaăhӑcăvùng. 

ĐiӅuă 7.  ViӋcăphơnăcҩpăquҧnălỦăvƠăbҧoăđҧmăđiӅuăkiӋnăhoҥtăđӝngăchoăcácăcѫăquanăkhoaă
hӑcăvƠăcôngănghӋăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

1.ăĐӕiăvӟiăcácătrungătơmăkhoaăhӑcăquӕcăgiaăvƠăcácăđѫnăvӏăthӵcăhiӋnănhiӋmăvөătrӑngăđiӇmă
NhƠănѭӟcătrongăcácătrѭӡngăđҥiăhӑc,ăNhƠănѭӟcătұpătrungăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăsӣăvұtăchҩtăvƠăcҩpă
kinhăphíănghiênăcӭuăthôngăquaăviӋcăgiaoănhiӋmăvө. 

2.ăĐӕiăvӟiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăthuӝcăcácăBӝ,ăngƠnhăchӫăyӃuădoăBӝ,ăngƠnhă
đҫuătѭăvƠăcҩpăkinhăphíăhoҥtăđӝng.ăNhƠănѭӟcăđҫuătѭăvƠăcҩpăkinhăphíăhoҥtăđӝngăchoăcácăcѫăquană
thӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөătrӑngăđiӇmăngƠnhăcóăỦănghƿaăquӕcăgiaăthôngăquaăgiaoănhiӋmăvө. 

3.ăĐӕiăvӟiăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăcӫaăđӏaăphѭѫng,ădoanhănghiӋp,ătәăchӭcăxưă
hӝiăvƠătѭănhơnăthìădoăđӏaăphѭѫng,ădoanhănghiӋp,ătѭănhơnătӵăchӫăvӅătƠi chính. 

ĐiӅuă8.  ĐӇăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđӏnhănƠy,ăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăgiaoăchoăcácăngƠnh,ă
cácăcҩpăcóăliênăquanăthӵcăhiӋnăcácăcôngăviӋcăsau: 
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1.ăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpăvӟiăBӝăTƠiăchính,ăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟcă
soҥnăthҧoăchínhăsáchăđҫuătѭăchoăphátătriӇnăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋătrìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăphêăduyӋt. 

2.ăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpăvӟiăBӝăLaoăđӝngă- ThѭѫngăbinhăvƠăXưăhӝiăvƠăBană
Tәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫăsoҥnăthҧoăchӃăđӝăhӧpăđӗngălaoăđӝngătrongăcácăcѫăquanăkhoaă
hӑcăvƠ côngănghӋ. 

3.ăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpăvӟiăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNam,ăBӝăGiáoădөcăvƠă
ĐƠoătҥo,ăBӝăTƠiăchínhăvƠăcácăcѫăquanăkhácăcóăliênăquanăsoҥnăthҧoăQuyăchӃăsӱădөngăchungăcácă
thiӃtăbӏăkhoaăhӑcătrongăcácăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋăcӫaăNhƠănѭӟc. 

4.ăӪyăbanăKhoaăhӑcăNhƠănѭӟcăphӕiăhӧpăvӟiăViӋnăKhoaăhӑcăViӋtăNam,ăViӋnăKhoaăhӑcăxưă
hӝiăViӋtăNam,ăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăvƠămӝtăsӕăBӝăcóăliênăquanăkhácăsoҥnăthҧoăĐiӅuălӋăvӅătәă
chӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăloҥiăhìnhăcѫăquanăkhoaăhӑcăvƠăcôngănghӋănóiăӣăĐiӅuă3.ă 

ĐiӅuă 9.  Cácă Bӝă trѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăNhƠănѭӟc,ăThӫă trѭӣngă cácă cѫă quanăkhácă
thuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
chӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy.ă 
 CHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 
NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1992,ăỏră403ă- 406 
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Nghӏ đӏnh sӕ 356-HĐBTăngƠyă26ăthángă9ănĕmă1992ăcӫa Hӝiăđӗng Bӝ 
trѭӣng vӅ hӋ thӕng tә chӭc, chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫaăcѫă

quanăchuyênătráchăquҧnălỦănhƠănѭӟc vӅ tƠiănguyênăkhoángăsҧn  

 
 

HӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNGă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăảộiăđồỉgăBộăỏr˱ởỉgăỉgàyă04ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1981; 
CĕỉăẾứăẫháịăệ͏ỉhăố͉ăỏàiăỉgỐyêỉăỆhỊáỉgăs̫ỉăỉgàyă28ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1989; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăCỵỉgăỉghi͏ịăỉặỉgăốàăBộăỏr˱ởỉg,ăTr˱ởỉgăẽaỉăBaỉăTổăẾhứẾă

- CáỉăẽộăẾͯaăChíỉhăịhͯ, 
 

NGHӎăĐӎNH: 

I- HӊăTHӔNGăTӘăCHӬCăCѪăQUANăCHUYểNăTRÁCHăQUҦNăLụăNHẨăNѬӞC 

VӄăTẨIăNGUYểNăKHOÁNGăSҦN 
 

ĐiӅuă1.  HӋăthӕngătәăchӭcăcѫăquanăchuyênătráchăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅătƠiănguyênăkhoángă
sҧnăgӗmăcó: 

- CөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcăthuӝcăBӝăCôngănghiӋpănһng; 

- CácăChiăcөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcăkhuăvӵcătrӵcăthuӝcăCөcăQuҧnălỦă
tƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcă(dѭӟiăđơyăgӑiătҳtălƠăChiăcөcăkhuăvӵc); 

- PhòngăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăthuӝcăSӣăCôngănghiӋpătӍnhăvƠăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcă
Trungăѭѫngă(dѭӟiăđơyăgӑiăchungălƠătӍnh). 

CөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcăvƠăcácăChiăCөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángă
sҧnăNhƠănѭӟcăcóăconădҩuăriêng,ăhoҥtăđӝngăbằngănguӗnăkinhăphíădoăNhƠănѭӟcăcҩp. 

ĐiӅuă 2. ă CөcăQuҧnălỦă tƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcădoăCөcătrѭӣngăphөătrách;ăgiúpă
viӋcăCөcătrѭӣngăcóătӯămӝtăđӃnăhaiăphóăCөcătrѭӣng. 

Cөcă trѭӣngă Cөcă Quҧnă lỦă tƠiă nguyênă khoángă sҧnă NhƠă nѭӟcă chӏuă tráchă nhiӋmă trѭӟcă Bӝă
trѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăvӅăhoҥtăđӝngăcӫaăCөcătrongălƿnhăvӵcăcôngătácăđѭӧcăgiaoătheoăNghӏă
đӏnhănƠy. 

CөcătrѭӣngăCөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcădoăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngă
bәănhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng.ăCácăPhóăCөcătrѭӣngădoăBӝătrѭӣngă
BӝăCôngănghiӋpănһngăbәănhiӋmătheoăđӅănghӏăcӫaăCөcătrѭӣng.ă 

ĐiӅuă 3.  Chiă Cөcă Quҧnă lỦă tƠiă nguyênă khoángă sҧnă khuă vӵcă đѭӧcă Bӝă trѭӣngă Bӝă Côngă
nghiӋpănһngăraăquyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăsauăkhiăđưăthӓaăthuұnăvӟiăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăTәă
chӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫăđӇăthӵcăhiӋnănhiӋmăvөădoăCөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠă
nѭӟcăgiao. 

ChiăcөcăkhuăvӵcădoăChiăcөc trѭӣngăphөătrách.ăGiúpăviӋcăChiăcөcătrѭӣngăcóăthӇăcóămӝtăPhóă
Chiăcөcătrѭӣng.ăChiăcөcătrѭӣngăvƠăPhóăchiăcөcătrѭӣngăkhuăvӵcădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpă
nһngăbәănhiӋm,ătheoăđӅănghӏăcӫaăCөcătrѭӣngăCөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟc. 

Chiă Cөcă trѭӣngă khu vӵcă chӏuă tráchă nhiӋmă trѭӟcă Cөcă trѭӣngă Cөcă Quҧnă lỦă tƠiă nguyênă
khoángăsҧnăNhƠănѭӟcăvӅăhoҥtăđӝngăcӫaăChiăcөcătrongăphҥmăviăđѭӧcăgiaoătheoăNghӏăđӏnhănƠyăvƠă
quyӃtăđӏnhăthƠnhălұpăChiăcөcăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng. 
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ĐiӅuă 4.  BiênăchӃăcӫaăCөcăQuҧnă lỦă tƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟc,ăcácăChiăcөcăkhuă
vӵcădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăquyӃtăđӏnhătrongătәngăsӕăbiênăchӃăcӫaăBӝ. 

ĐiӅuă5.  ChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăthƠnhălұpăPhòngăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnă
trongăSӣăCôngănghiӋpăđӇăthӵcăhiӋnăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅătƠiănguyênăkhoángă
sҧnăӣătӍnhătheoăcácăđiӅuă25,ă32,ă33ăcӫaăPhápălӋnhăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧn.ăĐiӅuă5ăvƠăkhoҧnă3ă
cӫaăĐiӅuă14ăNghӏăđӏnhăsӕă95-HĐBTăngƠyă25-3-1992ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅăviӋcăthiăhƠnhă
PhápălӋnhăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧn. 

PhòngăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnătrongăSӣăCôngănghiӋpăcӫaătӍnhăchӏuăsӵăchӍăđҥoăvӅă
nghiӋpăvөăchuyênămônăcӫaăCөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟc.ă 

ĐiӅuă 6.  Thanhă traăviênăvӅă tƠiănguyênăkhoángă sҧnă thuӝcăbiênăchӃă cӫaăCөcăQuҧnă lỦă tƠiă
nguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcăvƠăcӫaăcácăchiăCөcăkhuăvӵcădoăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngă
bәănhiӋmăvƠăbưiămiӉn.ăThanhătraăviênăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧnăthuӝcăbiênăchӃăcӫaăPhòngăQuҧnă
lỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăcӫaătӍnhădoăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăbәănhiӋmăvƠăbưiămiӉn. 

Bӝă trѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăvұnă dөngă Quyă chӃă Thanhă traă viênăbană hƠnhăkèmă theoă
Nghӏă đӏnhă sӕă 191-HĐBTăngƠyă 18-6-1991ă cӫaă Hӝiă đӗngă Bӝă trѭӣngă quyă đӏnhă tiêuă chuҭnă chӭcă
danh,ăthẻăthanhătraăviênăvƠăchӃăđӝăđӕiăvӟiăthanhătraăviênăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧnăsauăkhiăthӓa 
thuұnăvӟiăthanhătraăNhƠănѭӟcăvƠăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăcӫaăChínhăphӫ.ă 

 

II- NHIӊMăVӨ,ăQUYӄNăHҤNăCӪAăCÁCăCѪăQUANăCHUYểNăTRÁCH 

QUҦNăLụăNHẨăNѬӞCăVӄăTẨIăNGUYểNăKHOÁNGăSҦN 
 

ĐiӅuă7.  CөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnă
dѭӟiăđơy: 

1.ăXơyădӵngăcácădӵăánăphápăluұt,ăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăkhácăvӅăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋăvƠăsӱădөngă
hӧpălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăđӇăBӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngătrìnhăChӫătӏchăHӝiăđӗngăBӝă
trѭӣngăhoһcăBӝăbanăhƠnhătheoăthҭmăquyӅn;ăhѭӟngădүn,ăkiӇmătraăthӵcăhiӋn. 

2. QuҧnălỦăvӕnătƠiănguyênăkhoángăsҧnătrongăphҥmăviăcҧănѭӟcăbaoăgӗmăcácăkhoángăsҧnărҳn,ă
nѭӟcădѭӟiăđҩt,ădҫuămӓăvƠăkhíăđӕtăthôngăquaăviӋc: 

A)ăTәăchӭcăđĕngăkỦăkhuăvӵcăcóătƠiănguyênăkhoángăsҧnăphҧiăbҧoăvӋ,ăkhuăvӵcăkhaiăthácămӓă
hoһcăcôngătrìnhăkhaiăthácătƠiănguyên khoángăsҧn. 

B)ăĐӅăxuҩtăcácăbiӋnăpháp,ăchínhăsáchăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋ,ăkhaiă thác,ăsӱădөngăhӧpălỦăvӕnătƠiă
nguyênăkhoángăsҧn;ăthamăgiaăvӟiăcácăBӝăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩpătrongăviӋcăxétăduyӋtăcácă
quyăhoҥch,ăkӃăhoҥch,ă luұnăchӭngăkinhătӃă - kỹăthuұtăhoһcăđӅăánăkhaiă thácămӓăvƠăđóngăcӱaămӓ;ă
thamăgiaănghiӋmăthu,ăxétăduyӋtăbáoăcáoăthĕmădòătƠiănguyênăkhoángăsҧn. 

C)ăThҭmătraăhӗăsѫăxinăkhaiăthácămӓăcӫaăcácăBӝ,ăcácăđӏaăphѭѫng,ăcácătәăchӭcăkinhătӃăđӇăBӝă
trѭӣngăBӝăCôngănghiӋpă nһngă trìnhăChӫă tӏchă Hӝiă đӗngăBӝă trѭӣngăquyӃtă đӏnhă hoһcă Bӝă trѭӣngă
quyӃtăđӏnhătheoăquyăđӏnhăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng. 

D)ăChuҭnăbӏăhӗăsѫăđӇăBӝă trѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһngăchoăỦăkiӃnăvӅăviӋcăbҧoăvӋăvƠăsӱă
dөngăhӧpălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăӣănhӳngăkhuăvӵcădӵăđӏnhăchoăphépăchônăvùiăchҩtăthҧiăvƠoă
lòngăđҩtăhoһcăxơy dӵngăcácăcôngătrìnhăcӕăđӏnhăkhôngăphҧiăđӇăkhaiăthácăkhoángăsҧnăđӇăcѫăquanăcóă
thҭmăquyӅnăquyӃtăđӏnh. 

3.ăThanhătraăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácătәăchӭc,ăcáănhơnătrongăviӋcăchҩpăhƠnhăphápăluұtăvƠăcácă
quyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋ,ăsӱădөngăhӧpălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧn.ăNhiӋmăvөăvƠă
quyӅnăhҥnăcөă thӇăcӫaăCөcăQuҧnă lỦă tƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟc,ăcӫaă thanhă traăviênă trongă
viӋcăthanhătraăNhƠănѭӟcăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧnătuơnătheoăquyăđӏnhătҥiăcácăđiӅuă29,ă30ăvƠă31ă
cӫaăPhápălӋnhăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧn. 
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4. Chuҭnă bӏă vĕnă bҧnă đӇă Bӝă trѭӣngă Bӝă Côngă nghiӋpă nһngă trìnhă Chӫă tӏchă Hӝiă đӗngă Bӝă
trѭӣngăgiҧiăquyӃtăhoһcăđӇăBӝătrѭӣngăgiҧiăquyӃtătheoăthҭmăquyӅnănhӳngătranhăchҩpăvӅăthĕmădòăvƠă
khaiăthácămӓ;ătrӵcătiӃpăgiҧiăquyӃtănhӳngătranhăchҩpăđóătheoăuӹăquyӅnăcӫaăBӝătrѭӣng. 

Tham giaăỦăkiӃnăvӟiăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngăvƠăcácăBӝătrongăviӋcăgiҧiăquyӃtăcácătranhă
chҩpăvӅăquyӅnăkhaiăthácămӓăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăđӏaăphѭѫngăhoһcăcӫaăBӝ,ăngƠnhăquҧnălỦ. 

5.ăHѭӟngădүn,ăchӍăđҥoănghiӋpăvөăchuyênămônăvӅăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋătƠiănguyênăkhoángăsҧnăđӕiă
vӟiăcácăChiăcөcăvƠăPhòngăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăvƠăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăkhácăӣăđӏaă
phѭѫng. 

6.ăQuҧnălỦătѭăliӋuăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧnăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăCөc. 

ĐiӅuă8.  Trongăphҥmăviăkhuăvӵcăđѭӧcăphơnăcông,ăChiăcөcăkhuăvӵcăcóănhӳngănhiӋmăvөăvƠă
quyӅnăhҥnădѭӟiăđơy: 

1.ăLұpăsәăthӕngăkêădanhămөcăkhuăvӵcăcóătƠiănguyênăkhoángăsҧnăphҧiăbҧoăvӋ,ăkhuăvӵcăkhaiă
thácămӓ,ăcôngătrìnhăkhaiăthácătƠiănguyênăkhoángăsҧn;ătәăchӭcăđĕngăkỦăkhuăvӵcăkhaiăthácămӓăvƠă
côngă trìnhăkhaiă thácănѭӟcădѭӟiăđҩtădoăChӫă tӏchăӪyăban nhơnădơnă tӍnhă trongăkhuăvӵcăcҩpăgiҩyă
phép. 

Hѭӟngădүnăcácăđӏaăphѭѫng,ădoanhănghiӋpăthӵcăhiӋnăquyăđӏnhăvӅănguyênătҳc,ă thӫătөcăxină
khaiăthácătƠiănguyênăkhoángăsҧn. 

XácăminhăthӵcătӃătìnhăhìnhătƠiănguyênăkhoángăsҧnăchѭaăkhaiăthácăӣăcácăkhuăvӵcădӵăđӏnhă
xơyădӵng cácăcôngătrìnhăcӕăđӏnhăkhôngăphҧiăđӇăkhaiăthácăkhoángăsҧn. 

2.ăThamăgiaăvӟiăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩp,ăvӟiăPhòngăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnătӍnhă
vƠăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăkhácăӣăđӏaăphѭѫngătrongăviӋcăđӅăraăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋnăcácăbiӋnă
phápăquҧnălỦ,ăbҧo vӋ,ăsӱădөngăhӧpălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧn. 

ThamăgiaăxétăduyӋt,ăđánhăgiáăbáoăcáoăthĕmădò,ăluұnăchӭngăkinhătӃă - kỹăthuұtăhoһcăđӅăánă
khaiăthácămӓăvƠăđóngăcӱaămӓ. 

3.ăThanhătraăNhƠănѭӟcăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧnătuơnătheoăĐiӅuă29ăvƠăĐiӅuă31ăcӫaăPhápă
lӋnhăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧn. 

4.ăĐiӅuă tra,ănghiênăcӭuănhӳngă tranhăchҩpăvӅăquyӅnăkhaiă thácămӓăvƠăđӅăxuҩtăỦăkiӃnăgiҧiă
quyӃt. 

ThamăgiaăỦăkiӃnăvӟiăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnhătrongăviӋcăgiҧiăquyӃtănhӳngătranhăchҩpăvӅă
quyӅnăkhaiăthácămӓăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnh. 

5.ăThӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөăkhácătheoăӫyăquyӅnăcӫaăCөcătrѭӣng. 

ĐiӅuă 9.  Phòngă Quҧnă lỦă tƠiă nguyênă khoángă sҧnă trongă Sӣă Côngă nghiӋpă tӍnhă cóă nhӳngă
nhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnădѭӟiăđơy: 

1.ăĐӅăxuҩtăvӟiăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăCөcăQuҧnălỦătƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟc (thôngă
quaăGiámăđӕcăSӣăCôngănghiӋp)ăcácăbiӋnăphápăbҧoăvӋătƠiănguyênăkhoángăsҧnăchѭaăkhaiăthác;ăphӕiă
hӧpăvӟiăcácăcѫăquanăhӳuătráchăӣăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngă(tӍnh,ăhuyӋn,ăxư)ătәăchӭcăthӵcăhiӋnă
cácăbiӋnăphápăđó. 

2.ăGiámăsátă viӋcă chҩpăhƠnhăPhápă lӋnhăvӅă tƠiă nguyênăkhoángă sҧn,ă cácăquyăđӏnhă cӫaăNhƠă
nѭӟcăvӅăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋătƠiănguyênăkhoángăsҧnăđӕiăvӟiăcácătәăchӭc,ăcáănhơnăthôngăquaăviӋc: 

- TәăchӭcăđĕngăkỦăcácăkhuăvӵcăthĕmădò,ăkhaiăthácămӓăcácăkhoángăsҧnărҳn,ăcôngătrìnhăkhaiă
thácănѭӟcădѭӟiăđҩtăcӫaătҩtăcҧăcácătәăchӭc,ăcáănhơnăcóăgiҩyăphépăcӫaăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅn. 

- KiӇmătraăgiҩyăphépăhƠnhănghӅ,ăgiҩyăphépăthĕmădò,ăkhaiăthácătƠiănguyênăkhoángăsҧn,ăviӋcă
tuơnăthӫăcácăquyăđӏnhătrongăcácăgiҩyăphépănóiătrênăcӫaăcácătәăchӭc,ăcáănhơnăkhaiăthácătƠiănguyênă
khoángăsҧnătheoăphơnăcҩp. 
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- KiӃnănghӏăvӟiăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngăđìnhăchӍăviӋcăđiӅuătraăđӏaăchҩt,ăkhaiă
thácătƠiănguyênăkhoángăsҧnăkhôngăcóăgiҩyăphépăcӫaăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅn. 

- Yêuăcҫuăcácătәăchӭc,ăcáănhơnăthuӝcăthҭmăquyӅnăquҧnălỦătrӵcătiӃpăcӫaăđӏaăphѭѫng,ăthӵcă
hiӋnăđúngăphápăluұt,ăcácăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋătƠiănguyênăkhoángăsҧnăvƠă
môiătrѭӡngăliênăquan. 

- XӱăphҥtătheoăthҭmăquyӅnăhoһcăkiӃnănghӏăvӟiăcácăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnăxӱăphҥtăcácătәă
chӭc,ăcáănhơnăviăphҥmăcácăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăvӅăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋătƠiănguyênăkhoángăsҧn. 

3.ăThҭmăđӏnhăvƠăchuҭnăbӏăhӗăsѫăchoăphépăkhaiăthácămӓăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnătӍnh,ătrìnhăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăquyӃtăđӏnh. 

4.ăChuҭnăbӏăvĕnăbҧnăđӇăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăgiҧiăquyӃtătheoăthҭmăquyӅnăhoһcăđӇă
thamăgiaăvӟiăBӝăCôngănghiӋpănһngăvƠăcácăBӝăcóăliênăquanăgiҧiăquyӃtănhӳngătranhăchҩpăvӅăquyӅnă
khaiăthácămӓ. 

5.ăThamăgiaăvӟiăcácăcѫăquanăhӳuătráchătrongăviӋcăxơyădӵngăvƠăxétăduyӋtăcácăquyăhoҥch,ăkӃă
hoҥch,ăluұnăchӭngăkinhătӃă- kỹăthuұt,ăhoһcăđӅăánăkhaiăthácămӓăӣăđӏaăphѭѫngăthuӝcăthҭmăquyӅnă
quyӃtăđӏnhăcӫaăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh. 

ĐiӅuă 10.  MӑiăhoҥtăđӝngăcӫaăcѫăquanăquҧnălỦăchuyênătráchăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧnăӣă
Trungăѭѫng,ăkhuăvӵcăvƠăđӏaăphѭѫngăđӅuăphҧiătuơnătheoăPhápălӋnhăvӅătƠiănguyênăkhoángăsҧn,ăcácă
quyăđӏnhăvƠăchӫătrѭѫngăchínhăsáchăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ăBӝăCôngănghiӋpănһng;ănhӳngăquyă
đӏnhăcөăthӇăcӫaăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăvӅăquҧnălỦ,ăbҧoăvӋătƠiănguyênăkhoángăsҧnăvƠăcácăluұtăphápă
liênăquan. 

PhӕiăhӧpăchһtăchӁămӑiăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăcѫăquanăchuyênătráchăquҧnălỦătƠiănguyênăkhoángă
sҧnă ӣă Trungă ѭѫng,ă khuă vӵcă vƠă đӏaă phѭѫngă dѭӟiă sӵă chӍă đҥoă thӕngă nhҩtă cӫaă Cөcă Quҧnă lỦă tƠiă
nguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟc. 

 

III- ĐIӄUăKHOҦNăTHIăHẨNH 
 

ĐiӅuă 11.  NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăkỦ,ănhӳngăquy đӏnhătrѭӟcăđơyă
tráiăvӟiăNghӏăđӏnhănƠyăđӅuăbưiăbӓ. 

BӝătrѭӣngăBӝăCôngănghiӋpănһng,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăkhácăthuӝcăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ă
ChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng,ăCөcătrѭӣngăCөcăQuҧnălỦă
tƠiănguyênăkhoángăsҧnăNhƠănѭӟcăcóătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăHӜIăĐӖNGăBӜăTRѬӢNG 

CHӪăTӎCH 

VõăVĕnăKiӋtă 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1992,ăỏră458ă- 463 
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Nghӏ đӏnh sӕ 2-CPăngƠyă26ăthángă10ănĕmă1992ăcӫaăChínhăphӫ vӅ viӋc 
thƠnhălұp Ban VұtăgiáăChínhăphӫ  

 
 

CHệNHăPHӪă 
CĕỉăẾứăLỐ̵ỏătổ ẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăChíỉhăịhͯăỏ̩iăịhiêỉăhọịăỉgàyă17ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1992,ă 

 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1.  
NayăthƠnhălұpăBanăVұtăgiáăChínhăphӫătrênăcѫăsӣătәăchӭcălҥiăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠănѭӟcă(cũ). 

BanăVұtăgiáăChínhăphӫălƠăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăcóăchӭcănĕngănghiênăcӭuăchínhăsáchăvƠă
giúpăChínhăphӫăquҧnălỦ,ăchӍăđҥoăvӅăcôngătácăgiáăcҧătrongăcҧănѭӟc.ă 

ĐiӅuă2.  
TrѭӣngăbanăBan VұtăgiáăChínhăphӫăthӓaăthuұnăvӟiăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- 

CánăbӝăChínhăphӫătrìnhăThӫătѭӟngăChínhăphӫădӵăthҧoănghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăquyăđӏnhănhiӋmă
vө,ăquyӅnăhҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăBanăVұtăgiáăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă3.  
BanăVұtăgiáăChínhăphӫăhoҥtăđӝngătӯăngƠyă01ăthángă11ănĕmă1992. 

ChӫănhiӋmăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠănѭӟcă(cũ)ăcóătráchănhiӋmăbƠnăgiaoătoƠnăbӝătәăchӭcăbӝămáy,ă
cánăbӝ,ăvƠăcácăcѫăsӣăvұtăchҩtăcӫaăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠănѭӟcă(cũ)ăchoăBanăVұtăgiáăChínhăphӫăquҧnă
lỦ.ă 

ĐiӅuă4.  
TrѭӣngăbanăBanăVұtăgiáăChínhăphӫ,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăVұtăgiáăNhƠănѭӟcă(cũ);ăBӝătrѭӣng,ă

TrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1992,ăỏră498 
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Nghӏ đӏnh sӕ 03-CPăngƠyă26ăthángă10ănĕmă1992ăcӫaăChínhăphӫ 
vӅ viӋcăthƠnhălұp Tәng cөcăBѭuăđiӋn  

 
 

CHệNHăPHӪă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăChíỉhăịhͯăỉgàyă17ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1992,ă 

 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1.  
NayăthƠnhălұpăTәngăcөcăBѭuăđiӋn. 

TәngăcөcăBѭuăđiӋnălƠăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅăbѭuă
chínhăviӉnăthông,ăkỹăthuұtătruyӅnădүnătínăhiӋuăphátăsóng,ăphátăthanh,ătruyӅnăhìnhăvƠăcôngănghiӋpă
bѭuăđiӋnătrongăcҧănѭӟc.ă 

ĐiӅuă2.  
TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăBѭuăđiӋnăthӓaăthuұnăvӟiăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- 

CánăbӝăChínhăphӫătrìnhăThӫătѭӟngăChínhăphӫădӵăthҧoănghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăquyăđӏnhănhiӋmă
vө,ăquyӅnăhҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTәngăcөcăBѭuăđiӋn. 

ĐiӅuă3.  
TәngăcөcăBѭuăđiӋnăbҳtăđҫuăhoҥtăđӝngătӯăngƠyă01ăthángă11ănĕmă1992. 

BӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăbƠnăgiaoănhiӋmăvө,ătәăchӭcăbӝămáyăvƠăcánăbӝălƠmăcôngă
tácăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅăbѭuăchínhăviӉnăthông,ăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăvƠăsӵănghiӋpăvӅăbѭuăchínhă- 
viӉnăthôngăchoătәngăcөcăbѭuăđiӋnăquҧnălỦ.ă 

ĐiӅuă4.  
Tәngă Cөcă trѭӣng Tәngă cөcă Bѭuă điӋn,ă Bӝă trѭӣngă Bӝă Giaoă thôngă Vұnă tҧi;ă Bӝă trѭӣng,ă

TrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1992,ăỏră498ă- 499 
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Nghӏ đӏnh sӕ 04-CPăngƠyă26ăthángă10ănĕmă1992ăcӫaăChínhăphӫ 
vӅ viӋcăthƠnhălұp Tәng cөc ThӇ dөc thӇ thao 

 

CHệNHăPHӪă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăChíỉhăịhͯăỏ̩iăịhiêỉăhọịăỉgàyă17ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1992,ă 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1.  
NayăthƠnhălұpăTәngăcөcăThӇădөcăthӇăthao. 

TәngăcөcăThӇădөcăthӇăthaoălƠăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅă
thӇădөcăthӇăthaoătrongăcҧănѭӟc.ă 

ĐiӅuă2.   
TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăThӇădөcăthӇăthaoăthӓaăthuұnăvӟiăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBană

Tәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫătrìnhăThӫătѭӟngăChínhăphӫădӵăthҧoănghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăquyă
đӏnhănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTәngăcөcăThӇădөcăthӇăthao.ă 

ĐiӅuă3.  
TәngăcөcăThӇădөcăthӇăthaoăbҳtăđҫuăhoҥtăđӝngătӯăngƠyă01ăthángă11ănĕmă1992. 

BӝătrѭӣngăBӝăVĕnăhóaă- ThôngătinăbƠnăgiaoănhiӋmăvө,ătәăchӭcăbӝămáyăvƠăcánăbӝălƠmăcôngă
tácăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅăthӇădөcăthӇăthaoăvƠăcácăđѫnăvӏăkinhătӃ,ăđѫnăvӏăsӵănghiӋpăvӅăthӇădөcăthӇă
thaoăchoăTәngăcөcăThӇădөcăthӇăthaoăquҧnălỦ.ă 

ĐiӅuă4.   
TәngăCөcă trѭӣng TәngăcөcăThӇădөcă thӇă thao,ăBӝă trѭӣngăBӝăVĕnăhóaă - Thôngă tinăvƠăBӝă

trѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ăă 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1992,ăỏră499 
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Nghӏ đӏnh sӕ 05-CPăngƠyă26ăthángă10ănĕmă1992ăăcӫaăChínhăphӫ 
vӅ viӋcăthƠnhălұp Tәng cөc Du lӏch  

 

CHệNHăPHӪă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăqỐy͇ỏăẾͯaăChíỉhăịhͯăỏ̩iăịhiêỉăhọịăỉgàyă17ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1992,ă 

NGHӎăĐӎNH:ă 

ĐiӅuă1.   
NayăthƠnhălұpăTәngăcөcăDuălӏch 

TәngăcөcăDuălӏchălƠăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiăcácă
hoҥtăđӝngăduălӏchătrongăcҧănѭӟc.ă 

ĐiӅuă2.   
TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăduălӏchăthӓaăthuұnăvӟiăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- 

CánăbӝăChínhăphӫătrìnhăThӫătѭӟngăChínhăphӫădӵăthҧoănghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăquyăđӏnhănhiӋmă
vө,ăquyӅnăhҥnăvƠătәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTәngăcөcăDuălӏch. 

ĐiӅuă3.   
TәngăcөcăDuălӏchăbҳtăđҫuăhoҥtăđӝngătӯăngƠyă15ăthángă11ănĕmă1992. 

Bӝă trѭӣngăBӝăThѭѫngămҥiăbƠnăgiaoănhiӋmăvө,ă tәă chӭcăbӝămáyăvƠă cánăbӝă lƠmăcôngă tácă
quҧnălỦăNhƠănѭӟcăvӅăduălӏch,ăcácăđѫnăvӏăkinhătӃăvƠăsӵănghiӋpăvӅăduălӏchăchoăTәngăcөcăDuălӏchă
quҧnălỦ.ă 

ĐiӅuă4.   
TәngăCөcă trѭӣng Tәngă cөcăDuă lӏch,ăBӝă trѭӣngăBӝăThѭѫngămҥi,ăBӝă trѭӣngăTrѭӣngăbană

BanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy.ă 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1992,ăỏră499ă- 500 
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Nghӏ đӏnh sӕ 11-CPăngƠyă28ăthángă11ănĕmă1992ăcӫaăChínhăphӫ vӅ 
chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc bӝ máy 

cӫa Tәng cөc ThӇ dөc thӇ thao  

 
 

CHệNHăPHӪă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăCͭẾăỏr˱ởỉg TổỉgăẾͭẾăThểăếͭẾăThểăỏhaỊăốàăBộăỏr˱ởỉg,ăTr˱ởỉgăẽaỉă

BaỉăTổăẾhứẾă- CáỉăẽộăChíỉhăịhͯ,ă 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă 1.  TәngăcөcăThӇădөcăThӇăthaoălƠăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăcóăchӭcănĕngăquҧnălỦă
NhƠănѭӟcăvӅăthӇădөcăthӇăthaoătrongăphҥmăviăcҧănѭӟcăvƠătrӵcătiӃpătәăchӭc,ăchӍăđҥoămӝtăsӕăhoҥtă
đӝngăthӇădөcăthӇăthaoăcóătínhăchҩtăquӕcăgia. 

ĐiӅuă2.  Tәngăcөc ThӇădөcăThӇăthaoăcóănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥn: 

1.ăXơyădӵngăcácădӵăánăphápăluұtăvӅăthӇădөcăthӇăthaoăđӇăChínhăphӫăxemăxétătrìnhăQuӕcăhӝiă
hoһcăӪyăbanăThѭӡngăvөăQuӕcăhӝi;ătrìnhăChínhăphӫăbanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnădѭӟiăluұt,ăcácăchӃăđӝ,ă
chínhăsáchăvӅăhoҥtăđӝngăthӇădөcăthӇăthao. 

2.ăHѭӟngădүnăthӵcăhiӋnăcácăquyăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăvӅălƿnhăvӵcăthӇădөcăthӇăthao;ăbanăhƠnhă
cácăquyăđӏnhăcөăthӇăvӅăchuyênămôn,ănghiӋpăvөăthӇădөcăthӇăthaoăđӇăthӵcăhiӋnătrongăcҧănѭӟc. 

3.ăTrìnhăChínhăphӫăquyӃtăđӏnhăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăphátătriӇnăsӵănghiӋpăthӇădөcăthӇăthao;ă
tәăchӭcăthӵcăhiӋnăvƠăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăđӏaăphѭѫngăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăđó. 

4.ăPhӕiăhӧpăvӟiăcácăBӝ,ăngƠnhătrongăviӋcăđӅăraănӝiădungăvƠăbiӋnăphápăthӵcăhiӋnăcôngătácă
giáoădөc,ărènăluyӋnăthӇăchҩtăđӕiăvӟiăhӑcăsinh,ălӵcălѭӧngăvũătrangăvƠăcácătҫngălӟpănhơnădơn. 

5.ăTrìnhăChínhăphӫăquyӃtăđӏnhăhӋăthӕngătәăchӭcăcӫaăngƠnh,ăquyӃtăđӏnhăchӭcădanhăvƠătiêuă
chuҭnăcôngăchӭcăcӫaăngƠnhăthӇădөcăthӇăthao.ăTәngăcөcăquyăđӏnhătiêuăchuҭnăvƠăquyӃtăđӏnhăviӋcă
côngănhұnăhuҩnăluyӋnăviên,ătrӑngătƠiăvƠăvұnăđӝngăviênăthӇăthao. 

TәăchӭcăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăviӋcăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥngăcácăchӭcădanhănóiătrên. 

6.ăTәăchӭcăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăcôngătácănghiênăcӭuăkhoaăhӑc,ăӭngădөngătiӃnăbӝăkhoaăhӑc,ă
côngănghӋăđӇăphátătriӇnăsӵănghiӋpăthӇădөcăthӇăthao;ăkhaiăthácăvƠăphátătriӇnăcácăbӝămônăthӇăthaoă
dơnătӝc. 

7.ăTrìnhăChínhăphӫăphêăduyӋtăphѭѫngăhѭӟng,ăkӃăhoҥchăhӧpătácăvƠăgiaoălѭuăquӕcătӃ,ăthamă
giaăcácătәăchӭcăquӕcătӃăthuӝcălƿnhăvӵcăthӇădөcăthӇăthao.ăTrìnhăChínhăphӫăhoһcătheoăӫyănhiӋmăcӫaă
ChínhăphӫăkỦăkӃtăcácăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăvӅ thӇădөcăthӇăthaoăvƠătәăchӭcăthӵcăhiӋn. 

8.ăKiӇmă tra,ă thanhă traăcácăBӝ,ăngƠnh,ăӪyăbanănhơnădơnăcácăcҩp,ăcácă tәăchӭcăvƠăcáănhơnă
trongăcҧănѭӟc,ăkӇăcҧătәăchӭcăvƠăcáănhơnăngѭӡiănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngătrênălưnhăthәăViӋtăNamăvӅă
viӋcăchҩpăhƠnhăphápăluұtăvƠăcácăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟc,ăcӫaăTәngăcөcăvӅălƿnhăvӵcăThӇădөcăThӇă
thao. TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăThӇădөcăThӇăthaoăđѭӧcăxӱălỦăcácăhƠnhăviăviăphҥmătheoăthҭmă
quyӅnăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă25,ă26ăvƠăĐiӅuă27ăcӫaăLuұtăTәăchӭcăChínhăphӫ. 

9.ăQuҧnălỦătәăchӭc,ăbiênăchӃ,ătƠiăsҧn,ăngơnăsáchăcӫaăTәngăcөcăThӇădөcăThӇăthaoătheoăquyă
đӏnhăhiӋnăhƠnhăcӫaăNhƠănѭӟc. 
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ĐiӅuă3.  TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăThӇădөcăThӇăthaoăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăThӫătѭӟngă
ChínhăphӫăvӅătoƠnăbӝăhoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcөc.ăGiúpăviӋcăTәngăCөcătrѭӣng cóăcácăPhóăTәngăCөcă
trѭӣng. TәngăCөcătrѭӣng vƠăcácăPhóăTәngăCөcătrѭӣng doăThӫătѭӟngăChínhăphӫăbәănhiӋm. 

TәăchӭcăbӝămáyăcӫaăTәngăcөcăgӗmăcó: 

A)ăCácăcѫăquanăchӭcănĕngăgiúpăviӋcăTәngăCөcătrѭӣng: 

1.ăVөăThӇădөcăthӇăthaoăquҫnăchúng 

2.ăVөăThӇăthaoăthƠnhătíchăcao 

3.ăVөăKӃăhoҥchă- TƠiăchính 

4.ăVөăQuanăhӋăquӕcătӃ 

5.ăVөăTәăchӭcă- ĐƠoătҥo 

6. Thanh tra 

7.ăVĕnăphòng. 

B)ăCácătәăchӭcăsӵănghiӋpătrӵcăthuӝcăTәngăcөcăThӇădөcăThӇăthaoăgӗmăcó: 

1.ăTrѭӡngăđҥiăhӑcăThӇădөcăthӇăthaoăIă(TӯăSѫnă- HƠăBҳc). 

2.ăTrѭӡngăđҥiăhӑcăThӇădөcăThӇăthaoăIIă(thƠnhăphӕăHӗăChíăMinh). 

3.ăTrungătơmăhuҩnăluyӋnăthӇăthaoăquӕcăgiaăIă(HƠăNӝi). 

4.ăTrungătơmăhuҩnăluyӋnăthӇăthaoăquӕcăgiaăIIă(thƠnhăphӕăHӗăChíăMinh). 

5.ăViӋnăKhoaăhӑcăThӇădөcăthӇăthao. 

C)ăCácătәăchӭcăsӵănghiӋpăkhácădoăTәngăCөcătrѭӣng raăquyӃtăđӏnhăsauăkhiăthӕngănhҩtăỦăkiӃnă
vӟiăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫ. 

TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăThӇădөcăThӇăthaoăcóătráchănhiӋmăxơyădӵngăđiӅuălӋătәăchӭcăvƠă
hoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcөcătrìnhăChínhăphӫăphêăduyӋt. 

ĐiӅuă 4.  Nghӏă đӏnhă nƠyă thayă thӃă Nghӏă đӏnhă sӕă 4-CPă ngƠyă 26ă thángă 10ă nĕmă 1992ă cӫaă
ChínhăphӫăvӅăthƠnhălұpăTәngăcөcăThӇădөcăThӇăthaoăvƠăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă 5.  TәngăCөcă trѭӣng Tәngă cөcăThӇă dөcă thӇă thao,ă cácăBӝă trѭӣng,ăThӫă trѭӣngă cѫă
quanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ă thƠnhăphӕătrӵcă
thuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1375,ăỏờă1- 3 
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Nghӏ đӏnh sӕ 13-CPăngƠyă01ăthángă12ănĕmă1992ăcӫaăChínhăphӫ 
banăhƠnhăBҧn quy chӃ lƠmăviӋc cӫaăChínhăphӫ 

 
 

 

CHệNHăPHӪă 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉg,ăChͯăỉhi͏ỈăVĕỉăịhòỉgăChíỉhăịhͯ; 
CĕỉăẾứăẽiêỉăẽ̫ỉăhộiăỉgh͓ăChíỉhăịhͯăỉgàyă16ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1992, 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1.  BanăhƠnhăkèmătheoăNghӏăđӏnhănƠyăbҧnăQuyăchӃălƠmăviӋcăcӫaăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă2.  QuyăchӃănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnhăvƠăthayăthӃătҩtăcҧăcácăvĕnă
bҧnătrѭӟcăđơyăcӫaăChínhăphӫăvӅăquyăchӃălƠmăviӋcăcӫaăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă3.  CácăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăcácăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ă
thƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcĕnăcӭăvƠoăquyăchӃănƠyăđӇăxơyădӵngămӟi,ăhoһcăsӱaăđәiăquyăchӃă
lƠmăviӋcăcӫaăBӝ,ăӪyăbanăchoăphùăhӧp. 

ĐiӅuă4. CácăthƠnhăviênăChínhăphӫ,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăvƠăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng chӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăbҧnăQuyăchӃănƠy. 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1377,ăỏờă1 
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QUYăCHӂăLÀMăVIӊCăCӪAăCHệNHăPHӪ  
(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă13-Cẫăỉgàyă01ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1992ăẾͯaăChíỉhăịhͯ) 
 
 
CĕỉăẾứăầỐ̵ỏ TổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
Vĕỉăẽ̫ỉăỉàyăqỐyăđ͓ỉhăẾh͇ăđộăệàỈăối͏ẾăẾͯaăChíỉhăịhͯ. 
 

ChѭѫngăI 

QUYăĐӎNHăVӄăPHҤMăVIăGIҦIăQUYӂTăCÁCăCỌNGăVIӊC 
 

ĐiӅuă 1.  ChínhăphӫăthҧoăluұnăvƠăquyӃtăđӏnhătұpăthӇănhӳngăvҩnăđӅăđѭӧcăquyăđӏnhăӣăđiӅuă
19ăcӫaăLuұtăTәăchӭc ChínhăphӫăvƠănhӳngăvҩnăđӅăkhácămƠăThӫătѭӟngăthҩyăcҫn. 

HƠngă nĕm,ă tҥiă phiênă hӑpă đánhă giáă kӃtă quҧă thӵcă hiӋnă chѭѫngă trìnhă côngă tác,ă thôngă quaă
chѭѫngătrìnhăcôngătácănĕmăsau,ăChínhăphӫătiӃnăhƠnhăkiӇmăđiӇmătráchănhiӋmăcӫaătұpăthӇăvƠăcáă
nhơnămӛiăthƠnhăviênăChínhăphӫ.ă 

ĐiӅuă 2.  Thӫă tѭӟngă lƠăngѭӡiăđӭngăđҫuăChínhăphӫ,ă chӏuă tráchănhiӋmă lưnhăđҥo,ăquҧnă lỦă
chungăvƠătoƠnădiӋnăcôngătácăcӫaăChínhăphӫ,ăcácăhoҥtăđӝngăđӕiănӝiăvƠăđӕiăngoҥiăcӫaăChínhăphӫ,ă
cӫaăcácăthƠnhăviênăChínhăphӫăvƠăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanătrӵcăthuӝcăChínhăphӫ,ăcӫaăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnăcácăcҩp.ăThӫătѭӟngăChínhăphӫăgiҧiăquyӃt: 

1.ăNhӳngăvҩnăđӅăđѭӧcăHiӃnăphápăvƠăLuұtăTәăchӭcăChínhăphӫăquyăđӏnhă thuӝcănhiӋmăvөă
quyӅnăhҥnăcӫaăChínhăphӫ,ănhѭngăkhôngădoă tұpă thӇăChínhăphӫăgiҧiăquyӃt;ănhӳngăvҩnăđӅăđѭӧcă
HiӃnăphápăvƠăLuұtăTәăchӭcăChínhăphӫătraoăquyӅnăchoăThӫătѭӟngăChínhăphӫăgiҧiăquyӃt. 

2.ăNhӳngăvҩnăđӅăquanătrӑngăcóătínhăliênăngƠnhăđưăđѭӧcăcácăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫă
quanăngangăBӝăphӕiăhӧpăxӱălỦănhѭngăỦăkiӃnăcònăkhácănhau. 

3.ăNhӳngăvҩnăđӅă doăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhăphӕă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫng,ă
ngѭӡiăđӭngăđҫuăcácăđoƠnăthӇănhơnădơnăđӅănghӏăvѭӧtăquáăthҭmăquyӅnăgiҧiăquyӃtăcӫaăBӝătrѭӣngă
quҧnă lỦă ngƠnh,ă lƿnhă vӵcă hoһcă giӳaă Bӝă trѭӣngă vƠă Chӫă tӏchă Ӫyă bană nhơnă dơnă tӍnh,ă thƠnhă phӕ,ă
ngѭӡiăđӭngăđҫuăđoƠnăthӇănhơnădơnăӣăTrungăѭѫngăcònăcóăỦăkiӃnăkhácănhau. 

4.ăNhӳngăvҩnăđӅăđӝtăxuҩtă hoһcămӟiăphátă sinhănhѭă thiênă tai,ă đӏchăhӑa...ă nhѭngăvѭӧtăquáă
thҭmăquyӅnăvƠăkhҧănĕngăcӫaăcácăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ. 

Trongăhoҥtăđӝngăcӫaămình,ăThӫătѭӟngăChínhăphӫăthѭӡngăxuyênăgiӳămӕiăliênăhӋăgiӳaăChínhă
phӫăvӟiăTәngăBíăthѭăBanăChҩpăhƠnhăTrungăѭѫngăĐҧng,ăChӫătӏchănѭӟc,ăChӫătӏchăQuӕcăhӝi,ăViӋnă
trѭӣngăViӋnăKiӇmăsátănhơnădơnătӕiăcao,ăChánhăánăTòaăánănhơnădơnătӕiăcao. 

ĐiӅuă 3.  ThӫătѭӟngăChínhăphӫăkhôngătrӵcătiӃpăchӍăđҥoăthѭӡngăxuyênălƿnhăvӵcăcôngătácă
nƠo.ăTùyătӯngăthӡiăgian,ăThӫătѭӟngătrӵcătiӃpăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnănhӳngăcôngătácălӟn.ăCácăPhóăThӫă
tѭӟngăgiúpăThӫătѭӟngăchӍăđҥoătӯngălƿnhăvӵcăcôngătácăcӫaăChínhăphӫ;ăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăThӫă
tѭӟng,ă thayămһtăThӫă tѭӟngăvƠăđѭӧcăsӱădөngăquyӅnăhҥnăcӫaăThӫă tѭӟngăđӇ giҧiăquyӃtăcácăviӋcă
đѭӧcă giao.ă Trongă phҥmă viă côngă viӋcă đѭӧcă phơnă công,ă Phóă Thӫă tѭӟngă cóă tráchă nhiӋmă vƠă cóă
quyӅn: 

1.ă ChӍă đҥoă cácă Bӝ,ă cѫă quană ngangă Bӝ,ă cѫă quană thuӝcăChínhă phӫăxơyă dӵngă cácă cѫă chӃ,ă
chínhăsách,ăbaoăgӗmăviӋcăxơyădӵngăcácădӵăthҧoăLuұt,ăphápălӋnh,ăcácăchínhăsáchăkinhătӃă- xưăhӝiă
cөăthӇătrìnhăChínhăphӫ,ăThӫătѭӟng. 

2.ăKiӇmătra,ăđônăđӕcăcácăBӝ,ăcѫăquanăngangăbӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăӪyăbanănhơnă
dơnăcácăcҩpătrongăviӋcătәăchӭcăthӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăChínhăphӫ,ăcácăchӫătrѭѫng,ăchínhă
sách,ăluұtăphápăthuӝcălƿnhăvӵcămìnhăphөătrách,ăphátăhiӋnăvƠăđӅăxuҩtănhӳngăvҩnăđӅăcҫnăsӱaăđәi,ăbәă
sung.ăNӃuăphátăhiӋnăcácăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăvƠăӪyăbanănhơnădơnă
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cácăcҩpăbanăhƠnhăvĕnăbҧnăhoһcălƠmănhӳngăviӋcătráiăvӟiăquyӃtăđӏnhăcӫaăChínhăphӫ, luұtăphápăcӫaă
NhƠănѭӟcă thìă thayămһtăThӫă tѭӟngăquyӃtăđӏnhăđìnhăchӍăviӋcă thiăhƠnhăvĕnăbҧnăđóăvƠăđӅă raăbiӋnă
phápăxӱălỦ. 

3.ăThayămһtăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăcөăthӇănҧyăsinhăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăThӫă
tѭӟng.ăPhóăThӫătѭӟngăxinăỦăkiӃnăThӫătѭӟngăđӇăxӱălỦănhӳngăvҩnăđӅătƠiăchính,ătiӅnătӋ,ăvұtătѭădӵătrӳă
ngoƠiăkӃăhoҥchăđѭӧcăduyӋt,ănhӳngăvҩnăđӅăvӅăchínhăsáchăchѭaăđѭӧcăChínhăphӫăquyăđӏnh. 

4.ăPhóăThӫătѭӟngăđѭӧcăphơnăcôngăthѭӡngătrӵc,ăgiҧiăquyӃtăcôngăviӋcăhƠngăngƠyăcӫaăChínhă
phӫ;ăthayămһtăThӫătѭӟngălưnhăđҥoăcôngătác cӫaăChínhăphӫăkhiăThӫătѭӟngăvҳngămһt;ăphөătráchă
trӵcătiӃpămӝtăsӕălƿnhăvӵcăcôngătác;ăchӍăđҥoăcôngătácăcӫaăVĕnăphòngăChínhăphӫ. 

KhiăPhóăThӫătѭӟngăđѭӧcăphơnăcôngăthѭӡngătrӵcăvҳngămһt,ăThӫătѭӟngăchӍăđӏnhămӝtăPhóă
ThӫătѭӟngătҥmăthayălƠmănhiӋmăvөăthѭӡngătrӵc. 

TrongăphҥmăviăquyӅnăhҥnăđѭӧcăgiao,ăcácăPhóăThӫătѭӟngăchӫăđӝngăxӱălỦăcôngăviӋc.ăNӃuăcóă
vҩnăđӅăliênăquanăđӃnălƿnhăvӵcăPhóăThӫătѭӟngăkhácăphөătráchăthìăchӫăđӝngăphӕiăhӧpăvӟiănhauăđӇă
giҧiăquyӃt;ătrѭӡngăhӧpăkhôngănhҩtătríăthìăbáoăcáoăThӫătѭӟngăquyӃtăđӏnh. 

ThӫătѭӟngăchӏuătráchănhiӋmăvӅăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăPhóăThӫătѭӟngăliênăquanăđӃnăviӋcăthӵcă
hiӋnăcácănhiӋmăvөăđѭӧcăThӫătѭӟngăphơnăcông. 

ĐiӅuă4.  CácăthƠnhăviênăChínhăphӫ,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăgiҧiăquyӃt: 

1.ăCácăvҩnăđӅăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝăđѭӧcăquyăđӏnhăӣăcácăđiӅuătӯă
điӅuă22ăđӃnăđiӅuă31ăchѭѫngăVIăLuұtăTәăchӭcăChínhăphӫănĕmă1992. 

2.ăGiҧiăquyӃtăhoһcăxemăxétăđӇătrìnhăChínhăphӫ,ăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃtăcácăđӅănghӏăcӫaăcácă
Bӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăcѫăquanăTrungăѭѫngăcӫaăcácăđoƠnăthӇănhơnă
dơn,ă cácăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhăphӕă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngăvӅăvҩnăđӅă thuӝcăchӭcănĕngă
quҧnălỦăngƠnh,ălƿnhăvӵcăcôngătácămìnhăphөătrách. 

3.ăThamăgiaăgiҧiăquyӃtăcácăviӋcăthuӝcătұpăthӇăChínhăphӫ;ăthӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөăđѭӧcăThӫă
tѭӟngăӫyănhiӋm. 

4.ăThamăgiaăỦăkiӃnăvӟiăcácăthƠnhăviênăkhác,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăđӇăxӱălỦă
cácăvҩnăđӅăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăthƠnhăviênăđó,ănhѭngăcóăliênăquanăđӃnăchӭcănĕngăcӫaămình. 

CácăthƠnhăviênăChínhăphӫ,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăphҧiăsӱădөngăđúngăvƠă
đҫyăđӫăquyӅnăhҥnăcӫaămìnhăđӇăgiҧiăquyӃtămӑiăvҩnăđӅăthuӝcăchӭcănĕngăquҧnălỦăngƠnh,ălƿnhăvӵcă
trongăcҧănѭӟc,ăkhôngăđùnăđҭyăcôngăviӋcăthuӝcăchӭcănĕng,ăthҭmăquyӅnăcӫaămìnhălênăThӫătѭӟngă
hoһcăđùnăđҭyăcácăcѫăquanăkhác;ăchӍătrìnhăThӫătѭӟngănhӳngăviӋcăvѭӧtăquáăthҭmăquyӅnămìnhăhoһcă
đưăcùngăthƠnhăviênăkhácăbƠnăbҥcăgiҧiăquyӃt,ănhѭngăcònăcóăỦăkiӃnăkhácănhau. 

ThƠnhă viênă Chínhă phӫă phөă tráchă Bӝ,ă cѫă quană ngangă Bӝă vƠă Thӫă trѭӣngă cѫă quană thuӝcă
Chínhăphӫăchӏuă tráchănhiӋmă trѭӟcăThӫă tѭӟngăvӅă côngăviӋcă cӫaă cѫăquanămình,ănӃuăphơnăcôngă
hoһcăӫyănhiӋmăchoăngѭӡiăphóăgiúpăgiҧiăquyӃtăcôngăviӋcănƠoă thìăvүnăphҧiăchӏuă tráchănhiӋmăvӅă
viӋcălƠmăcӫaăngѭӡiămƠămìnhăđưăphơnăcôngăvƠăӫyănhiӋm.ă 

ĐiӅuă5.  CácăBӝătrѭӣngăphөătráchăcôngătácăcӫaăChínhăphӫăgiҧiăquyӃtăcácăviӋc: 

1.ăTrӵcătiӃpăgiúpăThӫătѭӟngăchӍăđҥoănhӳngălƿnhăvӵcăcôngătácăđѭӧcăphơnăcông. 

2.ăĐѭӧcăThӫătѭӟngăӫyănhiӋmăđônăđӕc,ăkiӇmătraăviӋcăchuҭnăbӏăcácăđӅăán,ăcácăvĕnăbҧnăđӇă
trìnhăChínhăphӫăhoһcăThӫătѭӟng,ătәăchӭcăvƠăkiӇmătraăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăChínhă
phӫ;ăđiӅuăhòa,ăphӕiăhӧpăxӱălỦănhӳngăcôngăviӋcăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăThӫătѭӟngătrongălƿnhăvӵcă
đѭӧcăphơnăcôngăphөătrách. 

3.ăĐѭӧcăThӫătѭӟngăӫyănhiӋmăxӱălỦămӝtăsӕăcôngăviӋcăvӅăđӕiăngoҥiăliênăquanăđӃnălƿnhăvӵcă
côngătácăđѭӧcăphơnăcông. 

ĐiӅuă6.  Bӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăgiҧiăquyӃtăcácăviӋc: 
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1.ăGiúpăThӫătѭӟng,ăcácăPhóăThӫătѭӟngănҳmătìnhăhìnhăhoҥtăđӝngăcӫaăChínhăphӫ,ăcӫaăcácă
thƠnhăviênăChínhăphӫăvƠăcӫaăcácăngƠnh,ăcácăcҩp. 

2.ăLұpăvƠă trìnhăChínhăphӫ,ăThӫă tѭӟngă thôngăquaăcácăchѭѫngă trìnhăcôngă tác,ădӵă thҧoăcácă
báoăcáoăcӫaăChính phӫ. 

3.ăTәăchӭcăthҭmătraăcácăđӅăánăvӅămһtăbҧoăđҧmăyêuăcҫu,ăphҥmăviăđưăquyăđӏnh,ăvӅămһtăphápă
chӃăhƠnhăchínhătrѭӟcăkhiătrìnhăChínhăphӫ. 

4.ăQuҧnălỦăthӕngănhҩtăviӋcăbanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnăcӫaăChínhăphӫ,ăcӫaăThӫătѭӟng,ăviӋcăđĕngă
trênăCôngăbáoă cácă vĕnă bҧnă cӫaăChínhăphӫăvƠă cӫaă cácă Bӝ,ă cѫă quanăngangă Bӝ,ă cѫă quană thuӝcă
Chínhăphӫ. 

5.ăTәăchӭcăviӋcăcôngăbӕ,ătruyӅnăđҥtăvƠătheoădõiăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăthӵcăhiӋnăcácă
quyӃtăđӏnhăcӫaăChínhăphӫ. 

6.ăGiҧiăquyӃtămӝtăsӕăviӋcăcөăthӇătheoăsӵăӫyănhiӋmăcӫaăThӫătѭӟngă(sӁăđѭӧcăcө thӇăhóaătrongă
vĕnăbҧnăӫyănhiӋmăcӫaăThӫătѭӟng). 

7.ăLưnhăđҥoăvƠăđiӅuăhƠnhăcôngătácăVĕnăphòngăChínhăphӫ. 

8.ăGiúpăThӫătѭӟngă(PhóăThӫătѭӟng)ătәăchӭcăthӵcăhiӋnămӕiăquanăhӋăgiӳaăChínhăphӫăvӟiăcácă
cѫăquanăcӫaăQuӕcăhӝi,ăvӟiăMһtătrұnăTәăquӕcăViӋtăNamăvƠăcѫăquanătrungăѭѫngăcӫaăcácăđoƠnăthӇă
nhơnădơn. 

ĐiӅuă 7.  CácăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăphҧiă
tônătrӑngăchӭcănĕngăcӫaănhau,ăphӕiăhӧpăvƠătҥoăđiӅuăkiӋnăchoănhauăcùngăhoƠnăthƠnhănhiӋmăvө: 

1.ăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăkhiăgiҧiăquyӃtăvҩnă
đӅăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaămìnhăcóăliênăquanăđӃnăchӭcănĕngăcӫaăBӝăkhác,ăthìăphҧiăchӫăđӝngăthamă
khҧoăỦăkiӃnăhoһcăbƠnăbҥcăvӟiăBӝătrѭӣngăhoһcăThӫătrѭӣngăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăcóăliênăquan;ă
Bӝătrѭӣng,ăthӫătrѭӣngăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăđѭӧcăhӓiăỦăkiӃnăcóătráchănhiӋmătrҧălӡiăhoһcătraoă
đәiăbƠnăbҥcăvӟiăBӝătrѭӣngăđóăhoһcăӫyăquyӅnăchoăngѭӡiăphóăcӫaămìnhătrҧălӡi,ăkhôngăđѭӧcăphóă
thácăchoăcҩpădѭӟiătrҧălӡi.ăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăphҧiăchӏuătráchănhiӋmă
vӅămӑiăhұuăquҧăxҩu,ănӃuăgiҧiăquyӃtăcácăviӋcăcóăliênăquanăđӃnăcѫăquanăkhácămƠăkhôngăthӵcăhiӋnă
đúngăquyăđӏnhănƠy. 

2.ăĐӕiăvӟiănhӳngăvҩnăđӅăcөăthӇănҧyăsinhăvѭӧtăquáăthҭmăquyӅnăcӫaăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngă
cѫă quană ngangă Bӝ,ă cѫă quană thuӝcă Chínhă phӫă vƠă nhӳngă vҩnă đӅă đưă đѭӧcă cácă Bӝă trѭӣng,ă Thӫă
trѭӣngăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăbƠnăbҥcăgiҧiăquyӃtănhѭngăgiӳaăcácăBӝăhoһcăgiӳaăBӝăvӟiăChӫă
tӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăcònăcóăỦăkiӃnăkhácănhau,ăthìădoăThӫă
tѭӟngă(PhóăThӫătѭӟng)ăgiҧiăquyӃt: 

A)ă NӃuă lƠă vҩnă đӅă nҧy sinhă khôngă cóă tínhă chҩtă thѭӡngă xuyên,ă thìă Thӫă tѭӟngă (Phóă Thӫă
tѭӟng)ăxemăxétăvƠăquyӃtăđӏnh.ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăcóătráchănhiӋmătәă
chӭcăđӇăThӫătѭӟng,ăPhóăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃtăhoһcătrӵcătiӃpălƠmăviӋcăvӟiăcácăBӝătrѭӣng,ăChӫă
tӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăđӇăgiҧiăquyӃt.ăVĕnăphòngăChínhăphӫă
khôngăđѭӧcăđӇăcácăBӝătrѭӣng,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
phҧiăđiălƠmăviӋcăvӟiătӯngăbӝăphұnătrongăVĕnăphòng. 

B)ăNӃuălƠăvҩnăđӅăquanătrӑngămangătínhăliênăngƠnhăđòiăhӓiăphҧiăthѭӡngăxuyênăxӱălỦăthìăThӫă
tѭӟngăChínhăphӫăthƠnhălұpăHӝiăđӗngăhoһcăTiӇuăbanădoămӝtăPhóăThӫătѭӟngăhoһcămӝtăBӝătrѭӣngă
chӫătrì,ăcóăcácăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăcóăliênăquană
thamăgiaăđӇă lƠmătѭ vҩnăchoăThӫă tѭӟngă (PhóăThӫă tѭӟng)ăgiҧiăquyӃt.ăThƠnhăphҫn,ănhiӋmăvөăvƠă
cáchălƠmăviӋcăcӫaăHӝiăđӗngăhayăTiӇuăbanăđѭӧcăquyăđӏnhătrongăvĕnăbҧnăthƠnhălұp. 

3.ăKhiăcҫnă thiӃt,ăBӝă trѭӣng,ăThӫă trѭӣngăcѫăquană thuӝcăChínhăphӫă trӵcătiӃpă lƠmăviӋcăvӟiă
ThӫătѭӟngăđӇăxinăỦăkiӃnăvӅănhӳngăvҩnăđӅăthuӝcăngƠnh,ălƿnhăvӵcămìnhăphөătrách,ăđӅăxuҩtăỦăkiӃnă
vӟiăThӫătѭӟngăvӅăcácăcôngăviӋcăchungăcӫaăChínhăphӫ.ăThӫătѭӟngăcҫnăđӏnhăkǶălƠmăviӋcătrӵcătiӃpă
vӟiăcácăthƠnhăviênăChínhăphӫ. 
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ĐiӅuă8.  CácăvҩnăđӅătrìnhăChínhăphӫ,ăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃtăđӅuăphҧi: 

1.ăDoăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyă
banănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchuҭnăbӏăđҫyăđӫ,ătheoăđúngăquyăđӏnhăvƠăkỦă
tӡătrình.ăTrѭӡngăhӧpăӫyănhiӋmăchoăngѭӡiăphóăkỦătrình,ăthìăBӝătrѭӣng,ăThӫ trѭӣngăcѫăquanăngangă
Bӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngă
vүnăphҧiăchӏuătráchănhiӋmăvӅănӝiădungătӡătrìnhădoăngѭӡiăđѭӧcăӫyăquyӅnăkỦ. 

2.ăCóăđӫăhӗăsѫă(tùyătínhăchҩtăvҩnăđӅămƠăquyăđӏnhătƠiăliӋuăcҫnăcóătrongăhӗăsѫ)ăvƠăphҧiăđѭӧcă
đĕngăkỦătҥiăvĕnăthѭăcӫaăVĕnăphòngăChínhăphӫ. 

3.ăVĕnăphòngăChínhăphӫăkhôngăđѭӧcătrìnhăChínhăphӫăhoһcăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃt: 

- NhӳngăviӋcăkhôngădoăBӝă trѭӣng,ăThӫă trѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquană thuӝcăChínhă
phӫ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơn tӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăhoһcăngѭӡiăphóăđѭӧcăӫyă
nhiӋmăkỦătrình. 

- NhӳngăviӋcădoăcácăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbană
nhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngătrìnhăcóăliênăquanăđӃnăBӝ,ăngƠnhăkhác,ănhѭngă
khôngăcóăỦăkiӃnăcӫaăBӝătrѭӣngăphөătráchăngƠnh,ălƿnhăvӵcăliênăquanăđó. 

- NhӳngăvĕnăbҧnăkhôngăđѭӧcăđĕngăkǶătҥiăvĕnăthѭăcӫaăVĕnăphòngăChínhăphӫ. 
 

ChѭѫngăII 

QUYăĐӎNHăVӄăCÁCăMҺTăCỌNGăTÁCăCӨăTHӆă 
 

I- LҰPăCHѬѪNGăTRỊNHăCỌNGăTÁCăCӪAăCHệNHăPHӪă 
 

ĐiӅuă9.  Chínhăphӫăcóăchѭѫngătrìnhăcôngătácănĕm,ă6ătháng,ă3ăthángăvƠăhƠngătháng. 

ChѭѫngătrìnhănĕmădoăChínhăphӫăthҧoăluұnăvƠăquyӃtăđӏnh.ăCĕnăcӭăvƠoăchѭѫngătrìnhănĕm,ă
Thӫătѭӟngăxácăđӏnhăchѭѫngătrìnhă6ătháng,ă3ăthángăvƠătӯngătháng. 

Trongăchѭѫngătrìnhăcôngătác,ăphҧiăghiărõănhӳngăviӋc doăChínhăphӫăthҧoăluұnăquyӃtăđӏnh,ă
nhӳngăviӋcădoăThӫătѭӟngăquyӃtăđӏnh.ăĐӕiăvӟiătӯngăvҩnăđӅăcóăđӅăánăhoһcădӵăthҧoăvĕnăbҧnăđӇăthҧoă
luұnăquyӃtăđӏnh,ăphҧiăghiărõăyêuăcҫu,ăphҥmăviăcҫnăgiҧiăquyӃt,ăchӍăđӏnhăcѫăquanăchӫătrìăchuҭnăbӏ,ă
cѫăquanăthamăgiaăchuҭnăbӏ,ăcѫ quanăthҭmătraăđӅăánăvƠăthӡiăhҥnăhoƠnăthƠnhătӯngăđӅăánă(hoһcădӵă
thҧoăvĕnăbҧn).ă 

ĐiӅuă10. ăTrìnhătӵălұpăchѭѫngătrìnhăcôngătácăcӫaăChínhăphӫăđѭӧcăquyăđӏnhănhѭăsau: 

- Tuҫnăđҫuăthángă11,ăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫă
trìnhăChínhăphӫănhӳngăvҩnăđӅăcҫnăđѭaăvƠoăchѭѫngătrìnhăcôngătácănĕmăsau. 

- Giӳaăthángă11,ătheoăsӵăchӍăđҥoăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫăvƠăcĕnăcӭăvƠoăkiӃnănghӏăcӫaăcácă
Bӝă trѭӣng,ă Thӫă trѭӣngă cѫă quană quҧnă lỦă ngƠnh,ă lƿnhă vӵc,ă Bӝă trѭӣng,ă Chӫă nhiӋmă Vĕnă phòngă
ChínhăphӫădӵăthҧoăchѭѫngătrìnhăcôngătácănĕmăsauăgӱiăchoăcácăthƠnhăviênăChínhăphӫ.ăChұmănhҩtă
lƠă7ăngƠyăkӇă tӯăngƠyănhұnăđѭӧcădӵă thҧoăchѭѫngătrình,ăcácă thƠnhăviênăcӫaăChínhăphӫăcóă tráchă
nhiӋmăxemăxétăvƠăbáoăcáoăchoăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫănhӳngăvҩnăđӅăcҫnă
thay đәi,ă bәă sung.ăBӝă trѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhă phӫăhoƠnă chӍnhă dӵă thҧoăvƠă trìnhă
Chínhăphӫăthôngăquaătҥiăphiênăhӑpăđҫuăthángă12. 

- Chѭѫngă trìnhă quỦăphҧiă đѭӧcăgӱiă đӃnă cácă thƠnhăviênăChínhăphӫă chұmănhҩtă lƠă ngƠyă25ă
thángă thӭă 3ă cӫaă quỦă trѭӟc.ă Chѭѫngă trìnhă thángă phҧiă đѭӧcă gӱiă đӃnă cácă thƠnhă viênăChínhă phӫă
chұmănhҩtălƠăngƠyă25ăcӫaăthángătrѭӟc. 

- Khiă Thӫă tѭӟngă quyӃtă đӏnhă thayă đәiă chѭѫngă trình,ă Bӝă trѭӣng,ă Chӫă nhiӋmă Vĕnă phòngă
ChínhăphӫăphҧiăthôngăbáoăngayăchoăcácăthƠnhăviênăChínhăphӫăvƠăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăbiӃt. 
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II- CHUҬNăBӎăĐӄăÁNăTRỊNHăCHệNHăPHӪ 
 

ĐiӅuă 11.  ĐӅăánăhoһcădӵăthҧoăvĕnăbҧnă(sauăđơyăgӑiăchungălƠăđӅăán)ătrìnhăChínhăphӫăvƠă
ThӫătѭӟngăthuӝcăngƠnh,ălƿnhăvӵcănƠoăthìăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăphөătráchăngƠnh,ălƿnhă
vӵcăđóălƠmăchӫăđӅăánă(sauăđơyăgӑiălƠăcѫăquanăchӫătrìăđӅăán)ăvƠăphҧiăchӏuătráchănhiӋmăbҧoăđҧmănӝiă
dung,ăthӇăthӭcăhƠnhăchínhăvƠăthӡiăhҥnătrình. 

ĐӕiăvӟiănhӳngăđӅăánăquanătrӑngăcóăliênăquanăđӃnănhiӅuăngƠnh,ălƿnhăvӵcăhoһcăcóănӝiădungă
phӭcătҥp,ăthìăThӫătѭӟngăChínhăphӫăchӍăđӏnhămӝtăTiӇuăbanăđӇăchuҭnăbӏ. 

ĐiӅuă12.  TheoăsӵăphơnăcôngăchuҭnăbӏăcácăđӅăánăđưăđѭӧcăghiătrongăchѭѫngătrình,ăcѫăquană
chӫă trìăđӅăánă lұpăkӃăhoҥchăchuҭnăbӏă tӯngăđӅăánă theoăđúngăyêuăcҫu,ăphҥmăviăgiҧiăquyӃtăvҩnăđӅă
trongăđӅăánăvƠăbҧoăđҧmăthӡiăhҥnătrìnhăđӅăánăđưăđѭӧcăChínhăphӫăҩnăđӏnh. 

NӃuăcѫăquanăchӫătrìăđӅăánămuӕnăthayăđәiăyêuăcҫu,ăphҥmăviăgiҧiăquyӃtăvҩnăđӅăhoһcăthӡiăhҥnă
trìnhăđӅă ánă thìăphҧiă đѭӧcă sӵăđӗngă Ủă cӫaăThӫă tѭӟng,ăhoһcăPhóăThӫă tѭӟngăđѭӧcăӫyănhiӋmăphөă
tráchălƿnhăvӵc.ă 

ĐiӅuă 13. ă TrongăquáătrìnhăchuҭnăbӏăđӅăán,ăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăchӫătrìăđӅăánă
cóăquyӅn: 

1.ăMӡiăcácăBӝătrѭӣngăhoһcăThӫătrѭӣngăcѫăquanăcóăliênăquanăđӃnăbƠnăviӋcăchuҭnăbӏăđӅăánă
hoһcăcӱăcánăbӝăthamăgiaăxơyădӵngăđӅăán.ăCácăcѫăquanăđѭӧcămӡiăcóătráchănhiӋmăcӱăngѭӡiăthamă
giaătheoăyêuăcҫuăcӫaăcѫăquanăchӫătrìăđӅăán. 

2.ăGӱiădӵăthҧoăđӅăánăđӃnăcácăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăquҧnălỦăngƠnh,ălƿnhăvӵc,ăChӫă
tӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăcóăliênăquanăđӇălҩyăỦăkiӃn.ăCácăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăđѭӧcă
hӓiăỦăkiӃnăcóătráchănhiӋmăphátăbiӇuăỦăkiӃnăchínhăthӭcăcӫaămìnhăbằngăvĕnăbҧnătrongăthӡiăhҥnădoă
Bӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăchӫătrìăđӅăánăđӅănghӏ.ăThӡiăhҥnănƠyăphҧiăđӫăchoăviӋcănghiênăcӭu,ă
gópăỦăkiӃn.ăSauăthӡiăhҥnăđó,ănӃuăcѫăquanăđѭӧcăhӓiăỦăkiӃnăkhôngătrҧălӡi,ăthìăcoiănhѭăđӗngăỦăvƠă
phҧiăchӏuătráchănhiӋmăvӅăcácăvҩnăđӅăliênăquanăđӃnăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăcӫaăBӝ,ăngƠnhămình. 

TӡătrìnhăcӫaăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăchӫătrìăđӅăánăcҫnăphҧiăghiărõănhӳngăỦăkiӃnăcӫaă
cácăBӝătrѭӣngăcóăliênăquan. 

3.ăMӡiăhӑpăđӇăthҧoăluұnăvƠălҩyăỦăkiӃnăvӅădӵăthҧoăđӅăán;ăBӝătrѭӣngăchӫătrìăđӅăánăphҧiăgӱiătƠiă
liӋuăchoăcácăcѫăquanăđѭӧcămӡiăítănhҩtă5ăngƠyătrѭӟcăngƠyăhӑp.ăNӃuălƠăđӅăánăcóănhiӅuănӝiădungă
quanătrӑng,ăthìăthӡiăhҥnăítănhҩtălƠă10ăngƠyătrѭӟcăngƠyăhӑp.ăCѫăquanăđѭӧcămӡiăhӑpăphҧiăcӱăđҥiă
diӋnăcóăđӫăthҭmăquyӅnăđӃnăhӑp. 

BӝătrѭӣngăchӫătrìăđӅăánăchӏuătráchănhiӋmătәăchӭcăvƠ chӫătrìăcuӝcăthҧoăluұn,ăgiӟiăthiӋuănӝiă
dungăvƠăthuăthұpăỦăkiӃnăđӇăbәăsungăhoƠnăchӍnhăđӅăán,ănhӳngăỦăkiӃnăthҧoăluұnăphҧiăđѭӧcăghiăvƠoă
biênăbҧn,ăcóăchӳăkỦăcӫaăngѭӡiăchӫătӑaăhӝiănghӏ. 

ĐiӅuă14.  HӗăsѫăcӫaămӝtăđӅăánătrìnhăChínhăphӫăgӗmăcó: 

1.ă Tӡă trìnhă cӫaă Bӝă trѭӣng,ă Thӫă trѭӣngă cѫă quană chӫă trìă đӅă án.ă Tӡă trìnhă phҧiă ngҳnă gӑn,ă
khôngăquáă5ătrangăđánhămáy,ăthuyӃtăminhărõ: 

- TómătҳtănӝiădungăchínhăcӫaăđӅăánă(hoһcădӵăthҧoăvĕnăbҧn).ăPhҧiănêuăđҫyăđӫăluұnăcӭăcӫaă
cácăkiӃnănghӏ,ănhӳngăvҩnăđӅăchѭaăđѭӧcănhҩtătrí. 

- Vĕnăbҧnăcӫa cѫăquanăthҭmăđӏnhăđӅăánă(nӃuăcó). 

KèmătheoătӡătrìnhălƠănhӳngăvĕnăbҧnăphátăbiӇuăcӫaăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăcóăliênăquan,ă
cӫaăHӝiăđӗngăkhoaăhӑcăhoһcăHӝiăđӗngătѭăvҩnă(nӃuăcó). 

2.ăDӵăthҧoăvĕnăbҧnăsӁăbanăhƠnh,ăvƠădӵăthҧoăvĕnăbҧnăhѭӟngădүnăthӵcăhiӋnăvĕnăbҧnăҩy. 
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3.ăKӃăhoҥchătәăchӭcăthӵcăhiӋnăkhiăvĕnăbҧnăđѭӧcăbanăhƠnh. 

ĐiӅuă15.  ChұmănhҩtălƠă10ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyănhұnăđѭӧcăđӅăán,ăVĕnăphòngăChínhăphӫăphҧiă
thҭmătraăxongăđӅăán: 

1.ăNӃuăđӅăánăđѭӧcăchuҭnăbӏătheoăđúngăyêuăcҫu,ăphҥmăviăquyăđӏnhăvƠăđúngăthӫătөc,ăthìăBӝă
trѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăbáoăcáoăThӫătѭӟngăChínhăphӫăquyӃtăđӏnhătrìnhăChínhă
phӫ. 

2.ăNӃuăđӅăánăchuҭnăbӏăkhôngăđúngăyêuăcҫu,ăphҥmăviăhoһcăchѭaăđúngăthӫătөcăquyăđӏnhăӣă
điӅuă13ăvƠăđiӅuă14ătrênăđơy,ăthìăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăyêuăcҫuăcѫ quan 
chӫă trìă đӅă ánă chuҭnăbӏă thêm.ăNӃuăBӝă trѭӣngă chӫă trìă đӅă ánăkhôngănhҩtă trí,ă thìăBӝă trѭӣng,ăChӫă
nhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăbáoăcáoăThӫătѭӟngăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă16. ăTùyătínhăchҩtăcӫaăđӅăán,ăThӫătѭӟngăhoһcăPhóăThӫătѭӟngăthayămһtăThӫătѭӟng: 

1.ăTrӵcătiӃpăngheăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăchӫătrìăđӅăánăhoһcăcácăcѫăquanănghiênă
cӭuăphátăbiӇuăvӅăđӅăánăhoһcădӵăthҧoăvĕnăbҧnăsӁătrìnhăChínhăphӫ,ănhằmătìmăhiӇuăcĕnăcӭăbҧoăđҧmă
choăhӝiănghӏăChínhăphӫăcóăthӇăquyӃtăđӏnhăđѭӧcăchínhăxác. 

2.ăNӃuăxétă thҩyăcҫnă thiӃt,ăchӫă trìăhӑpăvӟiăcácăBӝă trѭӣng,ăThӫă trѭӣngăcѫăquanăđangăcóă Ủă
kiӃnăkhácănhauăđӇă traoăđәiăgiҧiăquyӃtăcácăđiӇmăchѭaănhҩtă tríăhoһcă lƠmărõăcácăquanăđiӇmăkhácă
nhau,ătҥoăđiӅuăkiӋnăđӇăhӝiănghӏăChínhăphӫăcóăthӇăthҧoăluұnăvƠăthôngăqua.ă 

ĐiӅuă 17.  ChұmănhҩtălƠă7ăngƠy,ătrѭӟcăngƠyăhӑpăChínhăphӫ,ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnă
phòngăChínhăphӫăphҧiătrìnhăThӫătѭӟngăhӗăsѫăđӅăán.ăNӃuăthҩyăviӋcăchuҭnăbӏăchѭaăđҥtăyêuăcҫuăthìă
ThӫătѭӟngăquyӃtăđӏnhăhoưnăđѭaăraăphiênăhӑpăChínhăphӫăđӇăchuҭnăbӏăthêm. 

 

III- PHIểNăHӐPăCӪAăCHệNHăPHӪ 
 

ĐiӅuă18.  PhiênăhӑpăthѭӡngălӋăgӗmătoƠnăthӇăcácăthƠnhăviênăChínhăphӫămӛiăthángămӝtălҫnă
vƠoănhӳngăngƠyăcuӕiătháng.ăThӫătѭӟngătriӋuătұpăphiênăhӑpăbҩtăthѭӡngătheoăquyӃtăđӏnhăcӫaămìnhă
hoһcătheoăyêuăcҫuăcӫaă1/3ătәngăsӕăthƠnhăviênăChínhăphӫ. 

NgƠyăhӑpăvƠăchѭѫngătrìnhălƠmăviӋcăcӫaăphiên hӑpădoăThӫătѭӟngăChínhăphӫăҩnăđӏnh. 

Chѭѫngă trìnhă lƠmăviӋcăcӫaăphiênăhӑp,ăhӗăsѫăđӅăánăvƠădӵă thҧoăNghӏăquyӃt,ăNghӏăđӏnhăsӁă
thôngăquaătҥiăphiênăhӑpăphҧiăgӱiăđӃnăthƠnhăviênăChínhăphӫătrѭӟcăkhiăhӑpăítănhҩtălƠă5ăngƠy,ătrӯă
trѭӡngăhӧpăhӑpăbҩtăthѭӡng. 

ĐiӅuă 19.  PhiênăhӑpăcӫaăChínhăphӫăhӧpălӋăkhiăcóămһtăítănhҩtă2/3ătәngăsӕăthƠnhăviênăcӫaă
Chínhăphӫ. 

CácăthƠnhăviênăChínhăphӫăphҧiă thamădӵăđҫyăđӫăphiênăhӑpăChínhăphӫăvƠăphҧiăngӗiăđúngă
chӛăquyăđӏnh,ănӃuăvҳngămһtăphiênăhӑpăhoһcăvҳngămһtămӝtăsӕăthӡiăgianăcӫaăphiênăhӑp,ăthìăphҧiă
đѭӧcăThӫă tѭӟngăđӗngăỦ.ăThӫă tѭӟngăcóă thӇăchoăphépă thƠnhăviênăvҳngămһtăđѭӧcăӫyănhiӋmămӝtă
ngѭӡiătrongăsӕăcҩpăphóăcӫaămìnhăđӃnăhӑp.ăNgѭӡiăphóădӵăhӑpăthay,ănӃuăphátăbiӇu,ă thìăbƠiăphátă
biӇuăkhôngăđѭӧcătráiăvӟiăỦăkiӃnăcӫaăngѭӡiăđưăӫyănhiӋm.ăTrѭӡngăhӧpămuӕnăphátăbiӇuăỦăkiӃnăkhác,ă
thìăphҧiăđѭӧcăngѭӡiăchӫătӑaăphiênăhӑpăChínhăphӫăđӗngăỦ. 

ThӫătѭӟngăChínhăphӫămӡiăChӫătӏchănѭӟcăthamădӵăcácăphiênăhӑpăcӫaăChínhăphӫ. 

ChӫătӏchăHӝiăđӗngădơnătӝcăcӫaăQuӕcăhӝi,ăChӫătӏchăӪyăbanăTrungăѭѫngăMһtătrұnăTәăquӕcă
ViӋtăNam,ăChӫătӏchăTәngăliênăđoƠnălaoăđӝngăViӋtăNam,ăngѭӡiăđӭngăđҫuăcácăđoƠnăthӇănhơnădơnă
đѭӧcămӡiăthamădӵăphiênăhӑpăChínhăphӫăkhiăthҧoăluұnănhӳngăvҩnăđӅăcóăliênăquan. 

ThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcă
thuӝcăTrungăѭѫngăđѭӧcămӡiădӵăphiênăhӑpăChínhăphӫăkhiăcҫnăthiӃt. 
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Nhӳngăngѭӡiă thamădӵăphiênăhӑpăkhôngăphҧiă lƠă thƠnhăviênăChínhăphӫăđѭӧcăphátăbiӇuă Ủă
kiӃn,ănhѭngăkhôngăcóăquyӅnăbiӇuăquyӃt. 

ĐiӅuă 20.  PhiênăhӑpăChínhăphӫădoăThӫătѭӟngăchӫătӑa,ăkhiăThӫătѭӟngăvҳngămһtăthìămӝtă
PhóăThӫătѭӟngăđѭӧcăӫyănhiӋmăchӫătӑa. 

PhiênăhӑpăChínhăphӫălƠmăviӋcătheoătrìnhătӵănhѭăsau: 

1.ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăbáoăcáoăsӕăthƠnhăviênăChínhăphӫăcóămһtă
vƠănhӳngăngѭӡiăvҳngămһt,ănhӳngăngѭӡiădӵăhӑpăthay,ănhӳngăngѭӡiăđѭӧcămӡiăthamădӵă(nӃuăcó). 

2.ăChӫ tӑaăphiênăhӑpăgiӟiăthiӋuăchѭѫngătrìnhăvƠăcáchălƠmăviӋcăcӫaăphiênăhӑp,ăxácăđӏnhăthӭă
tӵăthҧoăluұnăvƠăquyӃtăđӏnhătӯngăđӅăánă(nӃuăhӝiănghӏăcóănhiӅuăđӅăán). 

3.ăTrongăphiênăhӑp,ăChínhăphӫăthҧoăluұnătӯngăđӅăánă(dӵăthҧoăvĕnăbҧn)ătheoătrìnhătӵădѭӟiăđơy: 

A)ăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăchӫătrìăđӅăánătrìnhăbƠyăngҳnăgӑnănhӳngăvҩnăđӅăcҫnăxinăỦă
kiӃnătrongădӵăthҧoănghӏăquyӃt,ănghӏăđӏnh.ăThӡiăgianătrìnhăbƠyătӕiăđaăkhôngăquáă40ăphút.ăNӃuăvҩnă
đӅăcҫnăxinăỦăkiӃnăđưăđѭӧcăthuyӃtăminhărõătrongătӡătrình,ăthìăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăchӫă
trìăđӅăánăcóăthӇăkhôngătrìnhăbƠyăthêm. 

B)ăCácăthƠnhăviênăChínhăphӫăphátăbiӇuăỦăkiӃn,ănóiărõătánăthƠnhăhayăkhôngătánăthƠnhăđiӇmă
nƠoătrongădӵăthҧoănghӏăquyӃt,ănghӏăđӏnhăv.v...ăBҧnăphátăbiӇuănƠyăgӱiălҥiăVĕnăphòngăChínhăphӫăđӇă
lѭuăhӗăsѫăNhƠănѭӟc. ThӡiăgianămӛiălҫnăphátăbiӇuătӕiăđaăkhôngăquáă15ăphút. 

C)ăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăchӫătrìăđӅăánăphátăbiӇuăỦăkiӃnăcuӕiăcùngăcӫaămìnhăvӅă
nhӳngăđiӇmăchѭaănhҩtătrí. 

D)ăChӫă tӑaă phiênăhӑpăkӃtă luұnăvƠă lҩyă biӇuă quyӃtă bằngăhìnhă thӭcă giѫă tay.ăNӃuă sӕă phiӃuă
ngangănhau,ăthìătheoăphíaăcóăỦăkiӃnăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫ.ăTrѭӡngăhӧpăThӫătѭӟngăthҩyăthҧoă
luұnăchѭaăđӫărõ,ăthìăcóăquyӅnăyêuăcҫuăChínhăphӫăchѭaăquyӃtăđӏnh. 

4.ăSauăkhiăđưă thҧoă luұnăvƠăquyӃtăđӏnhăđӕiăvӟiă tӯngăvҩnăđӅăghiă trongăchѭѫngă trìnhăphiênă
hӑp,ăchӫătӑaăphiênăhӑpăphátăbiӇuăkӃtăthúcăphiênăhӑpăChínhăphӫ.ă 

ĐiӅuă21.  ĐӕiăvӟiămӝtăsӕăvҩnăđӅănӝiădungăkhôngăphӭcătҥp,ăkhôngăcҫnăthiӃtăphҧiăthҧoăluұnă
tҥiăphiênăhӑpăChínhăphӫ,ăthìătheoăchӍăthӏăcӫaăThӫătѭӟng,ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhă
phӫăgӱiădӵăthҧoăvĕnăbҧnăđӇălҩyăỦăkiӃnătӯngăthƠnhăviên.ăNӃuăđѭӧcăđaăsӕăthƠnhăviênătánăthƠnh,ăthìă
Bӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫătrìnhăThӫătѭӟngăkỦăvƠăbáoăcáoăchoăcácăthƠnhăviênă
ChínhăphӫăbiӃt. 

ĐiӅuă 22.  BiênăbҧnăphiênăhӑpăChínhăphӫăphҧiăghiăđҫyăđӫănӝiădung,ăỦăkiӃnăphátăbiӇuăvƠă
diӉnăbiӃnăcӫaăphiênăhӑp,ăỦăkiӃnăkӃtăluұnăcӫaăchӫătӑaăvƠăkӃtăquҧăbiӇuăquyӃt.ăBiênăbҧnănƠyădoăBӝă
trѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăkỦăvƠălѭuăvƠoăhӗăsѫăNhƠănѭӟcăvƠăđѭӧcăbҧoăquҧnătheoă
chӃăđӝămұt. 

KhiăđѭӧcăphépăcӫaăThӫătѭӟng,ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăgӱiăcácăbҧnă
tríchăsaoăbiênăbҧnăchoăcácăthƠnhăviênăChínhăphӫ,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăhoһcăChӫă
tӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫng. 

ĐiӅuă23. Sauămӛiăphiênăhӑp,ăChínhăphӫăthôngăbáoăquaăphѭѫngătiӋnăthôngătinăđҥiăchúngăchoă
nhơnădơnăbiӃtăcácănӝiădungăchínhăcӫaăphiênăhӑpăChínhăphӫ,ătrӯăcácănӝiădungăbíămұtăquӕcăgia.ă 

 

IV- QUYăĐӎNHăVӄăGIҦIăQUYӂTăCỌNGăVIӊCăCӪAăTHӪăTѬӞNGă 
 

ĐiӅuă24. ăThӫătѭӟngăChínhăphӫăxét,ăgiҧiăquyӃtăcácăcôngăviӋcătheoătrìnhătӵăsau: 
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1.ăCácăvҩnăđӅădoăThӫătѭӟngăChínhăphӫăxét,ăgiҧiăquyӃtăđӅuăphҧiăđѭӧcăđĕngăkỦătrѭӟcăvƠăđѭaă
vƠoă lӏchăgiҧiăquyӃtăviӋcă cӫaăThӫă tѭӟng,ă trӯăvҩnăđӅănҧyăsinhănóiăӣăđiӇmă3ăđiӅuănƠy,ăphҧiă theoă
đúngăthӫătөcăquyăđӏnhăkhiătrình. 

2.ăNhӳngăđӅăánătrìnhăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃtăthuӝcăvӅăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăphҧiăđѭӧcăBӝă
trѭӣng,ăThӫă trѭӣngă cѫă quană chӫă trìă đӅă ánă chuҭnăbӏă theoăquyăđӏnhă nhѭăđӕiă vӟiă cácă vҩnă đӅă doă
ChínhăphӫăquyӃtăđӏnhănóiăӣămөcăIIăcӫaăchѭѫngăIIăbҧnăquyăchӃănƠy. 

Bӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăcóătráchănhiӋm,ăcĕnăcӭăvƠoătínhăchҩt cӫaăđӅă
án,ăđӏnhă thӡiăgianăchuҭnăbӏ,ăđӏnhăthӡiăgiană trìnhăThӫă tѭӟngăxétăgiҧiăquyӃt.ăTrongăkhiăxemăxét,ă
ThӫătѭӟngăcóăthӇămӡiăThӫătrѭӣngăcѫăquanăcóăliênăquanăđӇăthamăkhҧoăỦăkiӃn. 

3.ăĐӕiăvӟiăvҩnăđӅăcөăthӇănҧyăsinhăthuӝcăthҭmăquyӅnăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃt,ătrongăthӡiăhҥnă
tӕiăđaălƠă2ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyăvĕnăbҧnăđĕngăkỦătҥiăVĕnăphòngăChínhăphӫ,ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmă
VĕnăphòngăChínhăphӫăphҧiătrìnhăThӫătѭӟngă(PhóăThӫătѭӟng)ăgiҧiăquyӃt.ăNӃuălƠăvҩnăđӅăcҫnăgҩp,ă
thìăphҧiătrìnhăngayăsauăkhiănhұnăđѭӧc. 

NӃuăvĕnăbҧnăđӅănghӏăchѭaăcóăỦăkiӃnăBӝăquҧnălỦăngƠnh,ălƿnhăvӵcăcóăliênăquan,ăthìăsauăkhiătrҧă
lҥiăhoһcăsauăkhiăyêuăcҫuăcѫăquanăcóăđӅănghӏăđӇăchuҭnăbӏăthêm,ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngă
ChínhăphӫăcũngăphҧiăbáoăcáoăvӟiăThӫătѭӟngă(PhóăThӫătѭӟng)ăbiӃtătrongăthӡiăhҥnăkhôngăquáă2ă
ngƠy. 

 

V- BANăHẨNHăVẨăCỌNGăBӔăCÁCăVĔNăBҦNăCӪAăCHệNHăPHӪ 
 

ĐiӅuă25.  ChұmănhҩtălƠă5ăngƠy,ăsauăphiênăhӑpăChínhăphӫ,ăhoһcăsauăkhiăThӫătѭӟngăđưăxét,ă
giҧiăquyӃtăcácăđӅăánăӣăđiӇmă2ăĐiӅuă24ătrênăđơy,ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫă
chӍnhălỦădӵăthҧoăvĕnăbҧnătrình ThӫătѭӟngăkỦăbanăhƠnh. 

CácăvĕnăbҧnăcӫaăBӝăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăNghӏăquyӃt,ăNghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăphҧiăđѭӧcă
chuҭnăbӏăcùngălúcăvӟiădӵăthҧoăNghӏăquyӃt,ăNghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăvƠăphҧiăbanăhƠnhătrongăthӡiă
hҥnăchұmănhҩtălƠă10ăngƠyăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnhăvĕnăbҧnăcӫaăChínhăphӫ,ăcӫaăThӫătѭӟng.ăTrѭӡngă
hӧpăcácăBӝăphҧiăhӧpăđӗngăvӟiănhauăđӇăraăvĕnăbҧnăhѭӟngădүn,ăthìăthӡiăhҥnăchұmănhҩtăcũngăkhôngă
đѭӧcăquáă20ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnhăvĕnăbҧnăcӫaăChínhăphӫăhoһcăcӫaăThӫătѭӟng. 

VĕnăbҧnăđӇăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăcөăthӇănҧyăsinhănóiăӣăđiӇmă3ăĐiӅuă24ătrênăđơyăphҧiăđѭӧcă
banăhƠnhăsauă2ăngƠyăkӇătӯăngƠyăThӫătѭӟngă(PhóăThӫătѭӟng)ăcóăỦăkiӃnăgiҧiăquyӃt.ăNӃuălƠăvҩnăđӅă
cҫnăgҩpăthìăphҧiăbanăhƠnhăngay.ă 

ĐiӅuă 26.  CácăNghӏăquyӃt,ăNghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăvƠăcácăquyӃtăđӏnh,ăchӍăthӏăcӫaăThӫă
tѭӟngăvӅănhӳngăchӫă trѭѫng,ăchínhăsáchăquană trӑngăvӅă tәăchӭcăbӝămáyăvƠănhơnăsӵăcácăBӝ,ăcѫă
quanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăđӅuădoăThӫătѭӟngăkỦ. 

PhóăThӫătѭӟngăđѭӧcăphơnăcôngăthѭӡngătrӵcăđѭӧcăӫyănhiӋmăkỦăthayăThӫătѭӟngămӝtăsӕăvĕnă
bҧnăthuӝcăthҭmăquyӅnăcӫaăThӫătѭӟngăvƠăthayăThӫătѭӟngăkỦăcácăvĕnăbҧnăcӫaăChínhăphӫăkhiăThӫă
tѭӟngăvҳngămһt. 

PhóăThӫătѭӟngăphөătráchăcácălƿnhăvӵcăcôngătácăđѭӧcăThӫătѭӟngăӫyănhiӋmăkỦămӝtăsӕăquyӃtă
đӏnh,ă chӍă thӏă cӫaăThӫă tѭӟngăđӇă chӍă đҥoăcácă côngă tácă cөă thӇ,ăđônăđӕc,ăhѭӟngădүnă thiăhƠnhăcác 
quyӃtăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăvƠăThӫătѭӟngăkỦăcácăvĕnăbҧnăđӇăxӱălỦăcácăvҩnăđӅăcөăthӇănҧyăsinhăthuӝcă
thҭmăquyӅnăcӫaăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃt. 

Bӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăkỦăvĕnăbҧnăthӯaălӋnhăThӫătѭӟngăgiҧiăquyӃtă
nhӳngăcôngăviӋcăcөăthӇăkhôngăthuӝcăphҥmăviăphөătráchăcӫaăcácăPhóăThӫătѭӟngăphөătráchălƿnhă
vӵcăvƠăthôngăbáoăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăThӫătѭӟngăđӇăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăthӵcăhiӋn. 

ĐiӅuă 27.  CácăNghӏăquyӃt,ăNghӏăđӏnhăcӫaăChínhăphӫ,ăquyӃtăđӏnh,ăchӍăthӏăcӫaăThӫătѭӟng,ă
cácăquyӃtăđӏnh,ăchӍă thӏ,ă thôngătѭăcӫaăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcă
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ChínhăphӫăđӅuăphҧiăđĕngătrongăCôngăbáoănѭӟcăCӝngăhòaăxưăhӝiăchӫănghƿaăViӋtăNam,ătrӯăcácăvĕnă
bҧnăcóănӝiădungăbíămұtăquӕcăgia.ăThӡiăhҥnăgӱiăđĕngăCôngăbáoăphҧiăcùngăvӟiăthӡiăgianăvĕnăbҧnă
đѭӧcăbanăhƠnh.ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăhѭӟngădүnăcөăthӇăviӋcăđĕngăCôngă
báo. 

VI- TIӂPăKHÁCHăNѬӞCăNGOẨI,ăHӜIăHӐP,ăĐIăCỌNGăTÁC 
 

ĐiӅuă 28.  CácăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquană thuӝcăChínhăphӫămuӕnămӡiăThӫă tѭӟngă
hoһcăPhóăThӫă tѭӟngă tiӃpăkháchănѭӟcăngoƠiă thìăphҧiă traoăđәiă trѭӟcăvӟiăVĕnăphòngăChínhăphӫ;ă
trѭӡngăhӧpăkháchălƠăquanăchӭcănѭӟcăngoƠi,ăthìăcònăphҧiăthӓaăthuұnătrѭӟcăvӟiăBӝăNgoҥiăgiao. 

 

ĐiӅuă 29. ă Trongă thӡiă giană hӑpă Quӕcă hӝi;ă hӑpă Chínhă phӫ,ă cácă thƠnhă viênă Chínhă phӫă
khôngăđѭӧcăbӕătríăđiăcôngătácănѭӟcăngoƠi,ăđiăđӏaăphѭѫngăxaăThӫăđô.ăTrѭӡngăhӧpăthұtăcҫnăđiăphҧiă
báoăcáoăvƠăđѭӧcăThӫătѭӟngăđӗngăỦăvƠăphҧiăthôngăbáoăchoăVĕnăphòngăChínhăphӫăbiӃtăđӏaăchӍănѫiă
đӃnăcôngătác. 

ĐiӅuă 30.  CácăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫămuӕnămӣăhӝiănghӏătәngă
kӃtăcôngătácă(hƠngănĕmăhoһcămӝtăsӕănĕm)ătrongăcҧănѭӟcăhoһcăcácăhӝiănghӏ,ăcóămӡiălưnhăđҥoăcácă
Bӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ă thƠnhăphӕătrӵcăthuӝcă
Trungăѭѫng,ăthìăphҧiăđѭӧcăThӫătѭӟngăđӗngăỦătrѭӟcăvӅănӝiădung,ăthƠnhăphҫnăvƠăthӡiăgianăhӑp. 

ĐiӅu 31.  Sáuăthángămӝtălҫn,ăThӫătѭӟngă(PhóăThӫătѭӟng)ăhӑpăvӟiălưnhăđҥoăBӝ,ăcѫăquană
ngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ;ăítănhҩtămӛiănĕmămӝtălҫn,ăThӫătѭӟngăhӑpăvӟiăChӫătӏchăӪyă
bană nhơnă dơnă tӍnh,ă thƠnhă phӕă trӵcă thuӝcă Trungă ѭѫngă đӇă kiӇmă điӇmă viӋcă thӵcă hiӋnă cácă chӫ 
trѭѫng,ăchínhăsáchăcӫaăChínhăphӫăđưăbanăhƠnh,ăhѭӟngădүnăviӋcătәăchӭcăthiăhƠnhăcácăchӫătrѭѫng,ă
chínhăsáchămӟi.ă 

 

VI- THỌNGăTINăBÁOăCÁO 
 

ĐiӅuă32.  Bӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchă
ӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăphҧiăthӵcăhiӋnăđҫyăđӫăchӃăđӝăthôngătină
vƠăbáoăcáoăvӟiăThӫătѭӟng. 

NӝiădungăvƠăthӡiăhҥnăgӱiăcácăthôngătin,ăbáoăcáoădoăThӫătѭӟngăquyăđӏnh. 

Bӝătrѭӣng,ăThӫă trѭӣngăcѫăquană thuӝcăChínhăphӫ,ăChӫă tӏchăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhă
phӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăphҧiăđíchăthơnăxemăxét,ăkỦăgӱiăThӫătѭӟngănhӳngăbáoăcáoăđánhăgiáă
côngătácăcӫaăBӝăhoһcăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫng,ănhӳngăvĕnăbҧnăkiӃnănghӏăchӫătrѭѫngăchínhă
sáchăvӟiăThӫătѭӟngăvƠăChínhăphӫ. 

KhiăcóăvҩnăđӅăđӝtăxuҩtăxҧyăraătrongăngƠnh,ăđӏaăphѭѫng,ăphҧiăbáoăcáoăngayăvӟiăThӫătѭӟngă
bằngăphѭѫngătiӋnănhanhănhҩt.ă 

ĐiӅuă 33.  VĕnăphòngăChínhăphӫăgӱiăchoăcácăthƠnhăviênăChínhăphӫ,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫă
quanăthuӝcăChínhăphӫ,ămӛiăthángămӝtălҫnăbáoăcáo,ăthôngăbáoăvӅăhoҥtăđӝngăcӫaăChínhăphӫ,ăcácă
quyӃtăđӏnhăquanătrӑngăcӫaăChínhăphӫ,ăvƠăThӫătѭӟng.ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhă
phӫăđӏnhăkǶă thôngăbáoăchoăTәngăbiênă tұpăcácăbáo,ăđƠiăӣă trungăѭѫngănӝiădungăcácăquyӃtăđӏnhă
quanătrӑngăcӫaăChínhăphӫăvƠăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫ. 

 

VIII- THANHăTRA,ăKIӆMăTRAăVẨăGIҦIăQUYӂTăCÁCăKHIӂUăNҤI,ăTӔăCÁO 
 

484



ĐiӅuă 34. ăCácăthƠnhăviênăChínhăphӫ,ăThӫătrѭӣngăcácăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫăcóătráchă
nhiӋmăthanhătra,ăkiӇmătraăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăthӵcăhiӋnăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăChínhăphӫăvӅăngƠnh,ă
lƿnhăvӵcămìnhăphөătrách;ătrӵcătiӃpăgiҧiăquyӃtăvƠăchӍăđҥoăcѫăquanăthuӝcăquyӅnăxétăvƠăgiҧiăquyӃtă
cácăkiӃnănghӏăkhiӃuănҥi,ătӕăcáoăcӫaăcôngădơnăvƠăcӫaăcánăbӝ,ănhơnăviên. 

ĐiӅuă 35.  TәngăthanhătraăNhƠănѭӟcătrӵcătiӃpăchӍăđҥoăThanhătraăcóătrӑngăđiӇmăvƠăhѭӟngă
dүnăcácăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăcácăӪyăbanănhơnădơnăđӏaăphѭѫngătiӃnă
hƠnhăcôngătácăthanhătraăvƠăcôngătácăgiҧiăquyӃtăcácăkiӃnănghӏăkhiӃuătӕ,ăthuӝcătráchănhiӋmăvƠăthҭmă
quyӅnăcӫaăcѫăquanăhƠnhăchính. 

TәngăThanhătraăNhƠănѭӟcăchӏuătráchănhiӋmătiӃpănhұnăxemăxétăgiҧiăquyӃtăhoһcăbáoăcáoăThӫă
tѭӟngăgiҧiăquyӃtănhӳngăđѫn tӯ,ăkhiӃuătӕăgӱiăđӃnăThӫătѭӟng. 

 

ChѭѫngăIII 

ĐIӄUăKHOҦNăCUӔIăCỐNG 
 

ĐiӅuă36. QuyăchӃănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăđѭӧcăbanăhƠnhăvƠăthayăthӃăchoătҩtăcҧă
cácăvĕnăbҧnăcӫaăChínhăphӫătrѭӟcăđơyăvӅăchӃăđӝălƠmăviӋcăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngănayălƠăChínhăphӫ. 

Bӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăchӏuătráchănhiӋmăhѭӟngădүn,ătheoădõiăvƠăđӏnhă
kǶăbáoăcáoăvӟiăChínhăphӫăviӋcăthiăhƠnhăQuyăchӃănƠy. 

ĐiӅuă 37.  Cácă thƠnhă viênă Chínhă phӫ,ă Thӫă trѭӣngă cѫă quană ngangă Bӝ,ă cѫă quană thuӝcă
Chínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmă
thӵcăhiӋnăQuyăchӃănƠy. 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 

 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1377,ăỏờă2ă- 13 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 132-TTgăngƠyă05ăthángă12ănĕmă1992ăcӫa Thӫ tѭӟng 
Chínhăphӫ vӅ viӋcăgiaoăThôngătҩnăxưăViӋt Nam quҧnălỦăvƠătә chӭc lҥi 

báoă"TinăViӋt Nam" (Vietnam courier) 

 
 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăNgỊ̩iăgiaỊăốàăTổỉgăGiáỈăđ͙ẾăThỵỉgăỏ̭ỉăxụăVi͏ỏăNaỈ; 
XéỏăyêỐăẾ̯ỐăẾỵỉgăỏáẾăỏhỵỉgăỏiỉăđ͙iăỉgỊ̩i, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  
GiaoăThôngă tҩnăxưăViӋtăNamăquҧnă lỦăbáoă"TinăViӋtăNam"ă(VietnamăCourier).ă "TinăViӋtă

Nam"ălƠăbáoăđӕiăngoҥiăcóă tínhăchҩtăquӕcăgiaăđѭӧcăxuҩtăbҧnăhƠngă tuҫnăbằngă tiӃngănѭӟcăngoƠi.ă
TәngăGiámăđӕcăThôngătҩnăxưăViӋtăNamăcóătráchănhiӋmăchӍăđҥoăvƠăquҧnălỦătoƠnădiӋnăhoҥtăđӝngă
cӫaăbáoă"TinăViӋtăNam". 

ĐiӅuă2  
BáoăắTinăViӋtăNam”ăhoҥtăđӝngăvӟiănhӳngăđiӅuăkiӋnăsau: 

1- VӅătônăchӍămөcătiêu:ăPhҧnăҧnhăđѭӡngălӕi,ăchínhăsách,ăcácăchӫătrѭѫngăchínhătrӏ,ăkinhătӃ,ă
xưăhӝiăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭӟcăta. Giӟiă thiӋuăđҩtănѭӟc,ăconăngѭӡi,ă lӏchăsӱăvƠănӅnăvĕnăhóaăViӋtă
Nam,ănhӳngă thƠnhă tӵuă trongăsӵănghiӋpăđәiămӟi,ănhӳngă tiӅmănĕngăvƠănhӳngăkhҧănĕngăcӫaăđҩtă
nѭӟcătrongăquanăhӋăhӧpătácăvӟiăcácănѭӟc. 

2- VӅăđӕiătѭӧngăphөcăvө:ăPhátăhƠnhărӝngărưiăchoăngѭӡiănѭӟcăngoƠi. 

ĐiӅuă3  
TәngăGiámăđӕcăThôngătҩnăxưăViӋtăNamăcóătráchănhiӋmătuyӇnăchӑnăcánăbӝ,ătәăchӭcălҥiăbӝă

máyăcӫaăbáoă"TinăViӋtăNam"ăđӇăthӵcăhiӋnătӕtăcácăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă2. 

- BӝăNgoҥiăgiaoăcóătráchănhiӋmăbƠnăgiaoăbáoă"TinăViӋtăNam"ăhiӋnădoăBӝăNgoҥiăgiaoăquҧnă
lỦăsangăThôngătҩnăxưăViӋtăNamăvƠătiӃpătөcăcӝngătácăchһtăchӁ,ătҥoăđiӅuăkiӋnăchoăbáoă"TinăViӋtă
Nam"ăhoҥtăđӝngăcóăhiӋuăquҧ; 

- BӝăTƠiăchínhăcùngăThôngătҩnăxưăViӋtăNamătínhătoánăđӅăbҧoăđҧmăkinhăphíăcҫnăthiӃtăchoă
hoҥtăđӝngăcӫaăbáoă"TinăViӋtăNam"ătheoăchӃăđӝăquyăđӏnh,ăđӗngăthӡiăcóăchӃăđӝănhuұnăbútăkhuyӃnă
khíchăđӝiăngũăcӝngătácăviênăcӫaăbáoă"TinăViӋtăNam"; 

- BӝăVĕnăhóaă- ThôngătinăchӫătrìăcùngăThôngătҩnăxưăViӋtăNam,ăBӝăTƠiăchính,ăBӝăNgoҥiă
giao,ăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiă(CөcăHƠngăkhông,ăCөcăHƠngăhҧi,ăLiênăhiӋpăĐѭӡngăsҳt),ăTәngăcөcă
BѭuăđiӋn,ăTәngăcөcăHҧiăquan,ăTәngăcөcăDuălӏch,ăbƠnăthӕngănhҩtăvӅăcѫăchӃăphátăhƠnhărӝngărưiă
báoă"TinăViӋtăNam"ăraănѭӟcăngoƠi.ăThôngătҩnăxưăViӋtăNamăcóătráchănhiӋmătìmăkiӃmăcácăbiӋnă
phápămӣărӝngăhӋăthӕngăđҥiălỦăngoƠiănѭӟc. 

ĐiӅuă4  
QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăBӝăNgoҥiăgiaoăvƠăThôngătҩnăxưăViӋtăNamă

khҭnătrѭӡngăhoƠnătҩtăviӋcăbƠnăgiaoăvƠătәăchӭcălҥiăbáoă"TinăViӋtăNam"ăđӇăbáoă"TinăViӋtăNam"ăraă
sӕămӟiătӯăthángă1ănĕmă1993. 

ĐiӅuă5  
BӝătrѭӣngăcácăBӝăNgoҥiăgiao,ăVĕnăhóaă- Thôngătin,ăTƠiăchính,ăGiaoăthôngăvұnătҧi,ăBӝătrѭӣng,ă

TrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫ,ăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăӪyăbanăKӃăhoҥchăNhƠănѭӟc,ă
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TәngăCөcătrѭӣng cácăTәngăcөc:ăDuălӏch,ăBѭuăđiӋn,ăHҧiăquan,ăTәngăGiámăđӕcăThôngătҩnăxưăViӋtă
NamăvƠăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăcó tráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 
 KT.ăTHӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

PHịăTHӪăTѬӞNG 
NguyӉnăKhánh 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1993,ăỏră9ă- 10 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 184-TTgăngƠyă25ăthángă12ănĕmă1992ăcӫa Thӫ tѭӟng 
Chínhăphӫ vӅ viӋcăthƠnhălұp Hӝiăđӗng TrungăѭѫngăchӍ đҥo thӵc hiӋn 

ChӍ thӏ sӕ 01-TTgăngƠyă06ăthángă10ănĕmă1992  

 
 

THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
Đểăịh͙iăhͫịăẾhặỏăẾhͅăẾáẾăBộ,ăỉgàỉhăởăTrỐỉgă˱˯ỉgăgiúịăThͯăỏ˱ớỉgăChíỉhăịhͯăẾh͑ăđ̩ỊăỏhựẾă

hi͏ỉăỉghiêỈăỏúẾăCh͑ăỏh͓ă01-TTgăỉgàyă06ăỏháỉg 10ăỉĕỈă1992, 

QUYӂTăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

ThƠnhălұpăHӝiăđӗngăTrungăѭѫngăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăChӍăthӏăsӕă1-TTgăngƠyă06ăthángă10ănĕmă
1992ă(gӑiătҳtălƠăHӝiăđӗngă01),ăgӗmăcácăđӗngăchíăsauăđơy: 

- PhanăVĕnăDƿnh,ăThӭătrѭӣngăBӝăTƠiăchính:ăChӫătӏchăHӝiăđӗng. 

- MӝtăThӭătrѭӣngăBӝ ThѭѫngămҥiăđѭӧcăBӝătrѭӣngăӫyăquyӅnăthamăgiaăchuyênătrách:ăӪyă
viênăHӝiăđӗng.ăTrongătrѭӡngăhӧpăThӭătrѭӣngănƠyăvҳngămһtăhoһcătrongămӝtăsӕătrѭӡngăhӧpăcҫnă
thiӃt,ăBӝătrѭӣngăcóătráchănhiӋmăthamăgiaălƠmăviӋcăvӟiăHӝiăđӗng. 

- VũăTrӑngăNam,ăTrѭӣngăBanăchӍăđҥoăQuҧnălỦăthӏătrѭӡngăTrungăѭѫng:ăPhóăChӫătӏchăHӝiăđӗng. 

- NguyӉnăThanh,ăPhóăTәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăHҧiăquan:ăӫyăviênăHӝiăđӗng. 

- TrӏnhăThanhăThiӋp,ăTәngăcөcăPhóăTәngăcөcăCҧnhăsátănhơnădơnă- BӝăNӝiăvө:ăӪyăviênăHӝiă
đӗng. 

- NguyӉnăĐӭcăDuy,ăTәngă cөcăPhóăTәngă cөcăThuӃăBӝăTƠiă chính:ăӫyăviênă thѭӡngă trӵcăHӝiă
đӗng. 

ĐiӅuă2  

HӝiăđӗngăTrungăѭѫngăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăChӍăthӏăsӕă1-TTgăngƠyă06ăthángă10ănĕmă1992ăcóă
nhӳngănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnănhѭăsau: 

1- PhӕiăhӧpăchһtăchӁăcácăBӝ,ăngƠnhăӣăTrungăѭѫngăhѭӟngădүnăthiăhƠnhăkӏpăthӡiăvƠăđúngănӝiă
dungăChӍă thӏă sӕă1-TTgăvƠă cácă chӍă thӏă tiӃpă theoă cӫaăThӫă tѭӟngăChínhăphӫ;ăhѭӟngădүnăcácăđӏaă
phѭѫngăphơnăloҥiăvƠăxӱălỦăcácălôăhƠng,ănhҩtălƠăô-tôăđưăgiӳălҥiătӯăkhiăcóăđiӋnă189ătheoăcácăquyă
đӏnhăđưăbanăhƠnh. 

2- Đônăđӕc,ăkiӇmătraăviӋcăchҩpăhƠnhăChӍă thӏăsӕă1-TTgăӣăcácăngƠnh,ăcácăđӏaăphѭѫng;ăkӏpă
thӡiăuӕnănҳnănhӳngălӋnhălҥc,ăđҧmăbҧoăChӍăthӏănƠyăđѭӧcăchҩpăhƠnhănghiêmătúcătrongăcҧănѭӟc. 

3- PhêăduyӋtăcácălôăhƠngătrongădiӋnătӏchăthuătrѭӟcăkhiăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕă
trӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăraăquyӃtăđӏnhătӏchăthu,ăchӍăđҥoăviӋcăđѭaăsӕăhƠngănƠyăanătoƠnăvӅăKhoăDӵă
trӳăquӕcăgiaătҥiănhӳngănѫiăđưăquyăđӏnh. 

4- Thҭmă traăcácă lôăhƠngămƠăӪyăbanănhơnădơnă tӍnh,ă thƠnhăphӕă trӵcă thuӝcăTrungăѭѫngă raă
quyӃtăđӏnhăgiҧiătӓa.ăTrongătrѭӡngăhӧpăthҩyăcóăsaiăphҥmăthìăbáoăcáoăThӫătѭӟngăChínhăphӫ. 

5- XӱălỦănhӳngăvөăviӋcădoăThӫătѭӟngăChínhăphӫăgiaoăhoһcădoăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ăthƠnhă
phӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăđӅănghӏăhoһcădoăcóăsӵăkhiӃuănҥi. 
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6- HƠngătuҫn,ăbáoăcáoăThӫătѭӟngăChínhăphӫătìnhăhìnhăchҩpăhƠnhăChӍăthӏăsӕă1-TTgăcӫaăcácă
ngƠnh,ăcác đӏaăphѭѫng;ăđӅăxuҩtăỦăkiӃnăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅămӟiănҧyăsinh. 

ĐiӅuă3  

TùyătheoăsӵăcҫnăthiӃt,ăHӝiăđӗngăthƠnhălұpămӝtăsӕătәăcôngătácăhoһcătәăpháiăviênăgiúpăviӋc.ă
Trongăcácăvĕnăbҧnăgiaoădӏch,ăHӝiăđӗngăđѭӧcăsӱădөngăconădҩuăcӫaăBӝăTƠiăchính.ăKinhăphíăhoҥtă
đӝngăcӫaăHӝiăđӗng,ăBӝăTƠiăchínhătrӵcătiӃpăgiҧiăquyӃtătheoăđӅănghӏăcӫaăChӫătӏchăHӝiăđӗng. 

ĐiӅuă4  

ChӫătӏchăHӝiăđӗngăđӏnhăquyăchӃăhoҥtăđӝngăchһtăchӁăvƠăkhҭnătrѭѫngăcӫaăHӝiăđӗng,ăđҧmăbҧoă
hoƠnăthƠnhătӕtănhiӋmăvө. 

ĐiӅuă5  

QuyӃtăđӏnhănƠyăthayăthӃăquyӃtăđӏnhătrongăThôngăbáoăsӕă641/PPLTăngƠyă06ăthángă11ănĕmă1992ă
vƠăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhătӯăngƠyăkỦăchoăđӃnăkhiăcѫăquyӃtăđӏnhămӟiăcӫaăThӫătѭӟngăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă6  

CácăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbană
nhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕ trӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăvƠăcácăđӗngăchíăcóătênătҥiăĐiӅuă1ănêuătrênă
chӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 
 THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1993,ăỏră17 

 

489



Nghӏ đӏnh sӕ 20-CPăngƠyă27ăthángă12ănĕmă1992ăcӫaăChínhăphӫ vӅ 
chӭcănĕng,ănhiӋm vө, quyӅn hҥnăvƠătә chӭc bӝ máy 

cӫa Tәng cөc Du lӏch 

 
 

CHệNHăPHӪ 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
CĕỉăẾứăNgh͓ăđ͓ỉhăs͙ă5-Cẫăỉgàyă26ăỏháỉgă10ăỉĕỈă1992ăẾͯaăChíỉhăịhͯăố͉ăỏhàỉhăệ̵ịăTổỉgăẾͭẾă

DỐăệ͓Ếh; 
ThỀỊăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăTổỉgăCͭẾăỏr˱ởỉg Tổỉg ẾͭẾăDỐăệ͓ẾhăốàăBộăỏr˱ởỉgă- Tr˱ởỉgăẽaỉăBaỉăTổă

ẾhứẾă- CáỉăẽộăChíỉhăịhͯ, 

NGHӎăĐӎNH: 

ĐiӅuă1  

TәngăcөcăDuălӏchălƠăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăđӕiăvӟiă
cácăhoҥtăđӝngăduălӏchătrongăphҥmăviăcҧănѭӟc,ăbaoăgӗmăhoҥtăđӝngăvӅăduălӏchăcӫa cácăthƠnhăphҫnăkinhă
tӃ,ăcѫăquan,ăđoƠnăthӇ,ătәăchӭcăxưăhӝi,ăcôngădơnăViӋtăNamăvƠăngѭӡiănѭӟcăngoƠiătҥiăViӋtăNam. 

ĐiӅuă2  

TәngăcөcăDuălӏchăcóănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥn: 

1- Xơyădӵngăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăvӅăphátătriӇnăngƠnhăduălӏchătrìnhăChínhăphӫăphêăduyӋt;ă
hѭӟngădүn,ăchӍăđҥoăvƠăkiӇmătraăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăҩy; 

2- Xơyădӵngăcácădӵăánăluұt,ăphápălӋnhăvӅăhoҥtăđӝngăduălӏchăđӇăChínhăphӫătrìnhăQuӕcăhӝi,ă
ӪyăbanăthѭӡngăvөăQuӕcăhӝi;ătrìnhăChínhăphӫăbanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnădѭӟiăLuұt,ăcácăchӃăđӝ,ăchínhă
sáchăđӕiăvӟiăhoҥtăđӝngăduălӏch; 

BanăhƠnhăcácăQuyӃtăđӏnh,ăChӍăthӏ,ăThôngătѭăhѭӟngădүnăthӵcăhiӋnăcácăvĕnăbҧnăphápăquyăcӫaă
NhƠănѭӟc;ăcácăchӃăđӝ,ătiêuăchuҭnăđӏnhămӭcăkinhătӃă- kỹăthuұt,ăquyătrình,ăquyăphҥmăvӅăduălӏch;ă
cҩp,ăsӱaăđәi,ăđìnhăchӍ,ăthuăhӗiăcácăloҥiăchӭngăchӍăvӅăchuyênămôn,ăgiҩyăphépăkinhădoanhăduălӏchă
vƠăkháchăsҥnăduălӏchătheoăquyăđӏnhăcӫaăNhƠănѭӟcăvƠăphùăhӧpăvӟiăluұtăphápăquӕcătӃ;ăthӓaăthuұnă
bằngăvĕnăbҧnăvӟiăcѫăquanăNhƠănѭӟcăcóăthҭmăquyӅnăvӅăviӋcăcҩpăgiҩyăphépăđҫuătѭănѭӟcăngoƠiăvƠoă
duălӏch; 

3- HѭӟngădүnăvӅăchuyênămôn,ănghiӋpăvөăduălӏchă- kháchăsҥnăduălӏch,ăvӅănghiênăcӭuăӭngă
dөngăcôngănghӋămӟiăvƠoăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăduălӏch,ăvӅăcôngătácăthôngătin,ătuyênătruyӅnăquҧngă
cáoăduălӏch; 

4- TrìnhăChínhăphӫăphѭѫngăhѭӟng,ăkӃăhoҥchăhӧpătácăquӕcătӃăvƠăviӋcăthamăgiaătәăchӭcăquӕcă
tӃ, kỦăkӃtăcácăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăvӅăduălӏch;ăđƠmăphán,ăkỦăkӃtăvӟiăcácătәăchӭcăhӳuăquanăcӫaănѭӟcă
ngoƠiăvӅăhoҥtăđӝngăduălӏchătheoăquyăđӏnhăChínhăphӫ;ăhѭӟngădүnăvƠăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchă
hӧpătácăquӕcătӃăvƠăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăđưăkỦăkӃt; 

5- TrìnhăChínhăphӫăquyӃtăđӏnhăhӋăthӕngătәăchӭcăvƠăchӭcădanhătiêuăchuҭnăviênăchӭcăngƠnhă
duălӏch;ătәăchӭcăthӵcăhiӋnăviӋcăđƠoătҥo,ăbӗiădѭӥng,ăsӱădөng,ătiӅnălѭѫng,ăkhenăthѭӣng,ăkӹăluұtăviênă
chӭcăthuӝcăTәngăcөcăquҧnălỦ; 

6- Thanhătra,ăkiӇmătraăcácăBӝ,ăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăӪyăbanănhơnă
dơnăcácăcҩp,ăcácătәăchӭc,ăcáănhơnă(kӇăcҧăcácătәăchӭcăvƠăcáănhơnăngѭӡiănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngătrênă
lưnhăthәăViӋtăNam)ătrongăviӋcăchҩpăhƠnhăphápăluұt,ăchínhăsách,ăchӃăđӝ,ăthӇălӋăcӫaăNhƠănѭӟcăvƠă
cácăquyăđӏnhăcӫaăTәngăcөcăvӅăhoҥtăđӝngăduălӏch; TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăDuălӏchăđѭӧcăxӱălỦă
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cácăhƠnhăviăviăphҥmătheoăthҭmăquyӅnăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă25,ă26ăvƠă27ăcӫaăLuұtăTәăchӭcăChínhă
phӫ; 

7- QuҧnălỦăcácădoanhănghiӋp,ăcácătәăchӭcăsӵănghiӋpătrӵcăthuӝcătheoăquyăđӏnhăcӫaăphápăluұt. 

ĐiӅuă3  

CѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăTәngăcөcăgӗmăcó: 

A)ăBӝămáyăgiúpăviӋcăTәngăCөcătrѭӣng: 

- VĕnăphòngăTәngăcөc. 

- VөăKinhătӃă- kӃăhoҥch. 

- VөăChínhăsáchăthӏătrѭӡngăvƠăđҫuătѭ. 

- VөăDuălӏchăvƠăKháchăsҥn. 

- VөăTәăchӭcă- Cánăbӝă- ĐƠoătҥo. 

- ThanhătraăTәngăcөc. 

B)ăCácăđѫnăvӏăsӵănghiӋp: 

- ViӋnănghiênăcӭuăduălӏch 

- Cácă tәăchӭcăsӵănghiӋpăkhácădoăTәngăCөcă trѭӣng TәngăcөcăDuălӏchăquyӃtăđӏnhăsauăkhiă
thӓaăthuұnăvӟiăBӝătrѭӣngă- TrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- CánăbӝăChínhăphӫ. 

C)ăCácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanh: 

CácăđѫnăvӏăsҧnăxuҩtăkinhădoanhălƠădoanhănghiӋpăNhƠănѭӟcătrongăngƠnhăduălӏchădoăTәngă
Cөcătrѭӣng TәngăcөcăDuălӏchăsҳpăxӃpălҥiătheoăquyӃtăđӏnhăcӫaăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă4  

TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăDuălӏchăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăThӫătѭӟngăChínhăphӫăđiӅuăhƠnhă
hoҥtăđӝngăcӫaăTәngăcөc.ăCácăPhóăTәngăCөcătrѭӣng do TәngăCөcătrѭӣng phơnăcôngăcôngătácăvƠă
chӏuătráchănhiӋmăvӅăcôngăviӋcăđѭӧcăphơnăcôngătrѭӟcăTәngăCөcătrѭӣng. 

Tәngă Cөcă trѭӣng vƠă cácă Phóă Tәngă Cөcă trѭӣng doă Thӫă tѭӟngă Chínhă phӫă bәă nhiӋm,ă miӉnă
nhiӋm. 

TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăDuălӏchăcóătráchănhiӋmăxơyădӵngăđiӅuălӋătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngă
cӫaăTәngăcөcătrìnhăChínhăphӫăquyӃtăđӏnh. 

ĐiӅuă5  

NghӏăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăbanăhƠnh.ăBưiăbӓăcácăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăNghӏă
đӏnhănƠy. 

ĐiӅuă6  

TәngăCөcătrѭӣng TәngăcөcăDuălӏch,ăcácăBӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquan 
thuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnădơnătӍnh,ă thƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchă
nhiӋmăthiăhƠnhăNghӏăđӏnhănƠy. 
 TM.ăCHệNHăPHӪ 

THӪăTѬӞNG 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăTTầTẬGăẤẤẤ,ăẫhỵỉgăVẫCẫ,ăhồăs˯ă1383,ăỏờ 1- 3 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 203-TTgăngƠyă28ăthángă12ănĕmă1992 cӫa Thӫ tѭӟng 
Chínhăphӫ vӅ viӋcăbanăhƠnhăQuyăchӃ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇm 

tƠuăbiӇn ViӋt Nam 

 

 
THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
CĕỉăẾứăBộăầỐ̵ỏăảàỉgăh̫iăVi͏ỏăNaỈăỉgàyă12ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1990; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăGiaỊăỏhỵỉgăV̵ỉăỏ̫i, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 

 

ĐiӅuă1  

NayăbanăhƠnhă"QuyăchӃătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătҥiăViӋtăNam"ăkèmătheoă
bҧnăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

ĐiӅuă2  

BҧnăQuyăchӃănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăbanăhƠnh. 

CácăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăQuyăđӏnhăcӫaăbҧnăQuyăchӃănƠyăbӏăbưiăbӓ. 

 

ĐiӅuă3  

Bӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbanănhơnă
dơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ: CỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1993,ăỏră20ă- 21 
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Q U Y ă C H ӂ  

 TӘăCHӬCăVÀăHOҤTăĐӜNGăĐĔNGăKIӆMăTÀUăBIӆNăTҤIăVIӊTăNAM  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă203-TTgăỉgàyă28-12-1992ăẾͯaăThͯăỏ˱ớỉgăChíỉhăịhͯ) 
 

ChѭѫngăI 

NHӲNGăQUYăĐӎNHăCHUNG 
 

ĐiӅuă1  

BҧnăQuyăchӃănƠyăquyăđӏnhăvӅătәăchӭcăvƠăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngăgiámăsátăkỹăthuұt,ăphơnăcҩp,ă
đoădungă tíchăvƠăcҩpăcácăgiҩyăchӭngănhұnăcóă liênăquanăchoă tƠuăbiӇnă tҥiăViӋtăNam,ămƠăsauăđơyă
đѭӧcăgӑiăchungălƠăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇn. 

ĐiӅuă2  

1- CөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamălƠătәăchӭcăduyănhҩtătҥiăViӋtăNamăđѭӧcăChínhăphӫăViӋtăNamă
ӫyăquyӅnăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătheoăcácătiêuăchuҭn,ăquyăphҥmăkỹăthuұtăViӋtă
NamăhoһcăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăcóăliênăquanămƠăViӋtăNamăkỦăkӃt,ăcôngănhұn. 

2- CөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăđѭӧcăthƠnhălұpăCѫăquanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăViӋt Namătrӵcă
thuӝcăCөcătrênăcѫăsӣăchӭcănĕng,ăquyӅnăhҥnăvƠănhiӋmăvөăquyăđӏnhătҥiăQuyăchӃănƠy.ăCѫăquanăđĕngă
kiӇmă tƠuă biӇnă ViӋtă Namă cóă tênă giaoă dӏchă quӕcă tӃă lƠă ViӋtă Namă Registeă ofă Shipping,ă viӃtă tҳtă
"VIRES". 

3- CácătәăchӭcăĐĕngăkiӇmătƠuăbiӇnănѭӟcăngoƠiăchӍăđѭӧcăphépătiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngăđĕngă
kiӇmătƠuăbiӇnătҥiăViӋtăNamătheoăcácăthӓaăthuұnăvӟiăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăvƠăđѭӧcăBӝătrѭӣngă
BӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăchҩpăthuұn. 

ĐiӅuă3  

CөcătrѭӣngăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăchӏuătráchănhiӋmătәăchӭcăbӝămáy,ăquҧnălỦăvƠăchӍăđҥoă
hoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătҥiăViӋtăNamătrênăcѫăsӣăQuyăđӏnhăcӫaăBӝăLuұtăHƠngăhҧiăViӋtăNamă
vƠăQuyăchӃănƠy. 

ĐiӅuă4  

1- Cѫă quană đĕngă kiӇmă tƠuă biӇnă ViӋtă Namă đѭӧcă thƠnhă lұpă theoă nguyênă tҳcă quҧnă lỦă tұpă
trung,ăthӕngănhҩtătrênăphҥmăviăcҧănѭӟc. 

2- CѫăquanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăViӋtăNamăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăđӕiăvӟiă
cácătƠuăbiӇnăthuӝcăloҥiăbҳtăbuӝcăphҧiăđĕngăkỦăvƠoă"SәăđĕngăkỦătƠuăbiӇnăquӕcăgia"ăcӫaăViӋtăNamă
vƠăcũngăcóăthӇăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăđӕiăvӟiăcácătƠuăbiӇnănѭӟcăngoƠiăđangăhoҥtă
đӝngătҥiăViӋtăNamăhoһcăđѭӧcăđóngămӟi,ăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧi,ătrangăbӏălҥiătҥiăViӋtăNamătheoăyêuă
cҫuă cӫaă Chӫă tƠu,ă thuyӅnă trѭӣngă hayă theoă sӵă ӫyă nhiӋmă cӫaă tәă chӭcă đĕngă kiӇmă tƠuă biӇnă nѭӟcă
ngoƠi. 

ĐiӅuă5  

1- CácăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăphҧiăđѭӧcăthӵcăhiӋnămӝtăcáchăkháchăquan,ăphùăhӧpă
vӟiăcácăyêuăcҫuănghiӋpăvөăvƠăđúngăphápăluұt. 

2- MӑiăhƠnhăviălҥmădөngăhoһcăcӕăỦălƠmătráiăcácăquyăđӏnhăliênăquanăsӁăbӏăxӱălỦătheoăphápă
luұtăhiӋnăhƠnh. 

3- CácăchӫătƠu,ăthuyӅnătrѭӣng,ăthӫătrѭӣngăcácăcѫăsӣăthiӃtăkӃ,ăđóngămӟi,ăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧiă
tƠuăbiӇnăvƠăcácăcѫăsӣăchӃătҥoăvұtăliӋuăhoһcătrangăthiӃtăbӏălҳpăđһtătrênătƠuăbiӇnăcóătráchănhiӋmătҥoă
mӑiăđiӅuăkiӋnăcҫnăthiӃtăđӇăcѫăquanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăViӋtăNamăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngănghiӋpă
vөăcóăhiӋuăquҧ,ăđúngăphápăluұt. 
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ChѭѫngăII 

NHIӊMăVӨăVẨăQUYӄNăHҤNăCӪAăCѪăQUANăĐĔNGăKIӆMăTẨUăBIӆNăVIӊTăNAM 
 

ĐiӅuă6  

CѫăquanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăViӋtăNamăcóănhӳngănhiӋmăvөăcѫăbҧnăsauăđơy: 

1- Nghiênăcӭu,ăxơyădӵngăcácăquyăphҥmăvƠătiêuăchuҭnăanătoƠnăkỹăthuұtăđѭӧcăápădөngăbҳtă
buӝcătrongăviӋcăthiӃtăkӃ,ăđóngămӟi,ăsӱaăchӳa, hoánăcҧi,ătrangăbӏălҥiăvƠăkhaiăthácăkỹăthuұtătƠuăbiӇnă
đӇătrìnhăBӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăxemăxétăbanăhƠnh. 

2- ThҭmătraăcácăđӗăánăthiӃtăkӃăliênăquanăđӃnăviӋcăđóngămӟi,ăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧi,ătrangăbӏălҥiă
tƠuăbiӇnăhoһcăcácătrangăthiӃtăbӏălҳpăđһtătrênătƠu biӇn. 

3- TәăchӭcăkiӇmătra,ănghiӋmăthu,ăđĕngăkỦăkỹăthuұt,ătraoăcҩpătƠuăvƠăcácăgiҩyăchӭngănhұnăană
toƠnăkỹăthuұtăchoătƠuăbiӇnăđóngămӟi,ăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧi,ătrangăbӏălҥiăhoһcăđangăhoҥtăđӝngătҥiăViӋtă
NamăhayăӣănѭӟcăngoƠi. 

4- Tәăchӭcăđo,ăxácăđӏnhăvƠăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăvӅădungătíchătƠuăbiӇn. 

5- XácăđӏnhăvƠăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnădҩuăhiӋuăchӣăhƠngăcӫaătƠuăbiӇn. 

6- KiӇmătraăvƠăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăanătoƠnăkỹăthuұtăchoăcácăđӕiătѭӧngăsauăđơy: 

A)ăVұtăliӋuăvƠătrangăthiӃtăbӏăđѭӧcăsӱădөngătrongăviӋcăđóngămӟiăvƠăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧi,ătrangă
bӏălҥiătƠuăbiӇn. 

b)ăNӗiăhѫi,ăcácăloҥiăbìnhăchӏuăápălӵcăcóăápălӵcălƠmăviӋcătӯă0,5ăKG/cm2ătrӣălênăđѭӧcălҳpăđһtă
trênătƠuăbiӇn. 

C)ăKӃtăcҩuăvƠăthiӃtăbӏăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngăđѭӧcălҳpăđһtătrênătƠuăbiӇn. 

D)ăThiӃtăbӏănơngăhƠngăcóăsӭcănơngătӯă1ătҩnătrӣălên,ănӃuăđѭӧcălҳpăđһtătrênătƠuăbiӇnăhoһcătҥiă
cácăcѫăsӣăđóngămӟi,ăsӱaăchӳaătƠuăbiӇnăvƠăӣăcácăcҧngăbiӇn. 

E)ăDƠnăkhoanăbiӇnăvƠăcácăthiӃtăbӏăcӫaădƠnăkhoanăbiӇn. 

G)ăCácăloҥiăcông-te-nѫăsӱădөngătrongăviӋcăvұnăchuyӇnăhƠngăhóa. 

7- KiӇmătraăvƠăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăanătoƠnăkỹăthuұtăhoһcăgiҩyăchӭngănhұnădungătíchăchoă
cácătƠuăbiӇnănѭӟcăngoƠiătheoăsӵăӫyănhiӋmăcӫaătәăchӭcăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnănѭӟcăngoƠiăhoһcătheoă
lӋnhăcӫaăcѫăquanăquҧnălỦăNhƠănѭӟcăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăViӋtăNamăvƠăkhiăchӫătƠuăyêuăcҫu. 

8- TríchănӝpălӋăphíăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăvƠoăNgơnăsáchăNhƠănѭӟcătheoăquyăđӏnhăhiӋnăhƠnh. 

ĐiӅuă7  

CѫăquanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăViӋtăNamăcóănhӳngăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 

1- TiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngăkiӇmătraăgiámăsátăkỹăthuұtătҥiăcácăcѫăsӣăthiӃtăkӃ,ăđóngămӟi,ăsӱaă
chӳa,ăhoánăcҧiătƠuăbiӇn hoһcăcѫăsӣăchӃătҥoăvұtăliӋu,ămáyămóc,ătrangăbӏăchoătƠuăbiӇn. 

2- TiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngănghiӋpăvөăđĕngăkiӇmăcҫnăthiӃtăđӕiăvӟiăcácătƠuăbiӇnăViӋtăNamă
vƠăcácădƠnăkhoanăbiӇnăhoһcăcácăcôngătrình,ăthiӃtăbӏănәiăkhácăđangăđѭӧcălҳpăđһt,ăkhaiăthácătҥiăViӋtă
Nam. 

3- CҩpăcácăgiҩyăchӭngănhұnăvӅăanătoƠnăhƠngăhҧi,ăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngăbiӇnătrênă
cѫăsӣăcácătiêuăchuҭn,ăquyăphҥmăkỹăthuұtăcӫaăViӋtăNamăhoһcăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăcóăliênăquanămƠă
ViӋtăNamăkỦăkӃtăhayăcôngănhұn. 

4- YêuăcҫuăthuyӅnătrѭӣng,ăchӫătƠu,ăngѭӡiăđóngătƠu,ăngѭӡiăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧiătƠuăbiӇnăvƠă
ngѭӡiăchӃătҥoăvұtăliӋuătrangăthiӃtăbӏ,ămáyămócădùngăchoătƠuăbiӇnăthӵcăhiӋnăđúngăcácătiêuăchuҭn,ă
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quyăphҥmăkỹăthuұtăcӫaăViӋtăNamăhoһcăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăcóăliênăquanămƠăViӋtăNamăkỦăkӃtăhayă
côngănhұn. 

5- ĐìnhăchӍăviӋcăsӱădөngăhoһcăthuăhӗiăcácăgiҩyăchӭngănhұnăanătoƠnăkỹăthuұtăđưăcҩpăchoătƠuă
biӇnăvƠăcácătrangăthiӃtăbӏăcӫaătƠuăbiӇnăhoһcăcácăcôngătrình,ăthiӃtăbӏănәiăkhác,ănӃuăxétăthҩyăchúngă
khôngăđӫăkhҧănĕngăbҧoăđҧmăanătoƠnăkỹăthuұt. 

6- ĐìnhăchӍăviӋcăsӱădөngăcácăvұtă liӋu,ă trang thiӃtăbӏă tƠuăbiӇnăkhôngăphùăhӧpăvӟiăcácătiêuă
chuҭn,ăquyăphҥmăkỹăthuұtăcӫaăViӋtăNamăhoһcăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃăcóăliênăquanămƠăViӋtăNamăkỦăkӃtă
hayăcôngănhұn. 

7- YêuăcҫuăngѭӡiăthiӃtăkӃ,ăđóngămӟi,ăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧiătƠuăbiӇnăhoһcăngѭӡiăquҧnălỦ,ăkhaiă
thácătƠuăbiӇn,ăcungăcҩpăcácăsӕăliӋu,ătѭăliӋu,ăhӗăsѫăkỹăthuұtăcóăliênăquanăđӇăthӵcăhiӋnăviӋcăthҭmătraă
cácăđӗăánăkỹăthuұt. 

8- ThamăgiaăHӝiăđӗngăgiámăđӏnhăcácăsӵăcӕ,ătaiănҥnăhƠngăhҧi. 

9- ThӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngăđӕiăngoҥiătrongălƿnhăvӵcăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇn. 

10- ThuălӋăphíăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătheoăquyăđӏnhăhiӋnăhƠnh. 
 

ChѭѫngăIII 

HӊăTHӔNGăTӘăCHӬCăĐĔNGăKIӆMăTẨUăBIӆNăVIӊTăNAM 
 

ĐiӅuă8  

HӋăthӕngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăViӋtăNamăđѭӧcătәăchӭcănhѭăsau: 

1- CѫăquanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăTrungăѭѫngătrӵcăthuӝcăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNam,ăcóănhiӋmă
vөătәăchӭcăthӵcăhiӋnăvƠăđiӅuăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătrênăphҥmăviăcҧănѭӟc. 

2- Cácă cѫă quanăđĕngăkiӇmă tƠuăbiӇnă khuăvӵcă trӵcă thuӝcă chiă cөcăĐĕngăkiӇmăkhuăvӵcă cóă
nhiӋmăvөătrӵcătiӃpăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătҥiăcácăkhuăvӵcădoăCөcătrѭӣng 
CөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăquyăđӏnh. 

ĐiӅuă9  

CөcătrѭӣngăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamălƠăngѭӡiăđӭngăđҫuăhӋăthӕngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătҥiă
ViӋtăNam,ătrӵcătiӃpăchӏuătráchănhiӋmătrѭӟcăBӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăvӅăviӋcătәăchӭcăvƠă
điӅuăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătҥiăViӋtăNam. 

ĐiӅuă10  

1- CөcătrѭӣngăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăchӏuătráchănhiӋmăquyăđӏnhăcөăthӇăvӅăthӇăthӭcăvƠă
trìnhătӵăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnătrênăcѫăsӣăquyătrình,ăquyăphҥmăkỹăthuұtăvӅă
đóngămӟi,ăsӱaăchӳa,ăhoánăcҧi,ătrangăbӏălҥi,ăthiӃtăkӃăvƠăkhaiăthácăkỹăthuұtătƠuăbiӇnăcӫaăViӋtăNam. 

2- CөcătrѭӣngăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăcóăthҭmăquyӅnăquyӃtăđӏnhăbәănhiӋm,ămiӉnănhiӋm,ă
cáchăchӭcăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăĐĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăkhuăvӵc. 

ĐiӅuă11  

1- CѫăquanăĐĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăViӋtăNamăcóăquyӅnăsӱădөngăconădҩuănghiӋpăvө,ătrangăphөcă
vƠăcácăҩnăchӍăriêng. 

2- BӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăquyăđӏnhăcөăthӇăvӅămүuăvƠăchӃăđӝăsӱădөngăconădҩuă
nghiӋpăvө,ăҩnăchӍănghiӋpăvө,ăphùăhiӋu,ătrangăphөcăvƠăthẻăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇn. 
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ChѭѫngăIV 

ĐĔNGăKIӆMăVIểNăTẨUăBIӆN VIӊTăNAM 
 

ĐiӅuă12  

ĐĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăViӋtăNamăphҧiălƠăcôngădơnăViӋtăNamăcóăphҭmăchҩtătӕt;ăcóăuyătínă
chuyênămôn;ăđưătӕtănghiӋpăđҥiăhӑcătҥiăcácăchuyênăngƠnhăkỹăthuұtăliênăquanăđӃnăhoҥtăđӝngăđĕngă
kiӇmătƠuăbiӇn;ăđưăđѭӧcăđƠoătҥoăchuyênăsơuăvӅănghiӋpăvөăđĕngăkiӇmăvƠăcóătrìnhăđӝăngoҥiăngӳăphùă
hӧpăvӟiănhiӋmăvөăđѭӧcăgiao;ăđưăcóăítănhҩtălƠă5ănĕmălƠmănhiӋmăvөăGiámăsátăkỹăthuұtătƠuăbiӇn. 

ĐiӅuă13  

1- ĐĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăViӋtăNamăcóăcácăhҥngăsauăđơy: 

- ĐĕngăkiӇmăviênătrѭӣngătƠuăbiӇn. 

- ĐĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăhҥng I. 

- ĐĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăhҥngăII. 

- ĐĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăhҥngăIII. 

2- BӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăquyăđӏnhăcөăthӇăvӅătiêuăchuҭnăchuyênămônăvƠătrìnhăđӝă
nghiӋpăvөăchoătӯngăhҥngăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇn. 

ĐiӅuă14  

1- BӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧi raăquyӃtăđӏnhăbәănhiӋm,ămiӉnănhiӋmăcáchăchӭcăđĕngă
kiӇmăviênătrѭӣngătƠuăbiӇn,ătheoăđӅănghӏăcӫaăCөcătrѭӣngăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNam. 

2- CөcătrѭӣngăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăraăquyӃtăđӏnhăbәănhiӋm,ămiӉnănhiӋmăcáchăchӭcă
cácăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnătӯăhҥngăIătrӣăxuӕng. 

3- CácăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăđѭӧcăbәănhiӋmătheoăchuyênăngƠnh. 

ĐiӅuă15  

1- Cөcă trѭӣngă Cөcă Đĕngă kiӇmă ViӋtă Namă chӏuă tráchă nhiӋmă nghiênă cӭu,ă xơyă dӵngă chӭcă
tráchăvƠăphҥmăviăhoҥtăđӝngăcөăthӇăcӫaătӯngăhҥngăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăđӇătrìnhăBӝătrѭӣngăBӝă
Giao thôngăVұnătҧiăquyӃtăđӏnhăbanăhƠnh;ăcҩpăthẻăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăvƠăcôngăbӕădanhăsách,ă
sӕăhiӋuăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnăViӋtăNam. 

2- CácăđĕngăkiӇmăviênă tƠuăbiӇnăViӋtăNamăcóă tráchănhiӋmă thӵcăhiӋnăđúngăcácănhiӋmăvөă
trongăphҥmăviăquyӅnăhҥnădoăBӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiăquyăđӏnh. 

MӑiăhƠnhăviăvѭӧtăquáăthҭmăquyӅnăhoһcăkhôngăphùăhӧpăvӟiăchӭcătráchăđӅuăbӏăxӱălỦătheoă
phápăluұtăhiӋnăhƠnh. 

 

ChѭѫngăV 

XӰăLụăKHIӂUăNҤI 
 

ĐiӅuă16  

1- ThӡiăhҥnăkhiӃuănҥiăđӕiăvӟiăcácăhoҥtăđӝngănghiӋpăvөăcӫaăcácăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnălƠă
10ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyăngѭӡiăkhiӃuănҥiănhұnăđѭӧcăbiênăbҧnăkiӇmătraăkỹăthuұtăhoһcăcácăquyӃtăđӏnhă
cóătínhăchҩtănghiӋpăvөăkhácăcӫaăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇn. 
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2- TrongăthӡiăhҥnăchұmănhҩtălƠă5ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyănhұnăđѭӧcăkhiӃuănҥi,ăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫă
quanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăkhuăvӵcăcóăliênăquanăphҧiăxemăxétăvƠătrҧălӡiăbằngăvĕnăbҧnăchoăngѭӡiă
khiӃuănҥi. 

3- TrongătrѭӡngăhӧpăngѭӡiăkhiӃuănҥiăkhôngăđӗngăỦăvӟiăỦăkiӃnătrҧălӡiăcӫaăngѭӡiăđӭngăđҫuă
cѫăquanăđĕngăkiӇmătƠuăbiӇnăkhuăvӵcăcóăliênăquan,ă thìă trongăvòngă5ăngƠyăhӗăsѫăkhiӃuănҥiăphҧiă
đѭӧcăgӱiălênăCөcătrѭӣngăCөcăĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăgiҧiăquyӃt. 

TrongăthӡiăhҥnăchұmănhҩtălƠă5ăngƠyăkӇătӯăngƠyănhұnăđѭӧcăhӗăsѫăkhiӃuănҥi,ăCөcătrѭӣngăCөcă
ĐĕngăkiӇmăViӋtăNamăphҧiătrҧălӡiăbằngăvĕnăbҧnăchoăngѭӡiăkhiӃuănҥi. 

ĐiӅuă17  

1- TrongătrѭӡngăhӧpăngѭӡiăkhiӃuănҥiăvүnăkhôngăđӗngăỦăvӟiăỦăkiӃnătrҧălӡiăcӫaăCөcătrѭӣngă
CөcăđĕngăkiӇmăViӋtăNam,ăthìătrongăvòngă5ăngƠyăkӇătӯăkhiănhұnăđѭӧcăvĕnăbҧnătrҧălӡiăphҧiăkhiӃuă
nҥiălênăBӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧi. 

2- TrongăthӡiăhҥnăchұmănhҩtălƠă5ăngƠy,ăkӇătӯăkhiănhұnăđѭӧcăhӗ sѫăkhiӃuănҥi,ăBӝătrѭӣngăBӝă
GiaoăthôngăVұnătҧiăphҧiăcóăvĕnăbҧnătrҧălӡi.ăVĕnăbҧnătrҧălӡiăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăGiaoăthôngăVұnătҧiă
cóăgiáătrӏăcaoănhҩtăvӅăhƠnhăchính. 

ĐiӅuă18  

Trongă thӡiă gianăchӡăgiҧiăquyӃtăkhiӃuănҥi,ă ngѭӡiă khiӃuănҥiă cóă tráchănhiӋmă tҥmă thӡiă thӵcă
hiӋnămӑiăyêuăcҫuăhoһcăkhuyӃnănghӏăcӫaăcácăđĕngăkiӇmăviênătƠuăbiӇnănhằmăbҧoăđҧmăanătoƠnăchoă
cácăđӕiătѭӧngăđĕngăkiӇmăvƠănhӳngăngѭӡiăcóăliênăquan. 

ĐiӅuă19  

CácăkhiӃuănҥi,ătӕăcáoăkhácăđѭӧcăgiҧiăquyӃtătheoăPhápălӋnhăvӅăkhiӃuănҥi,ă tӕăcáoăcӫaăcôngă
dơnăngƠyă2ăthángă5 nĕmă1991. 
 THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1993,ăỏră21ă- 24 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 204-TTgăngƠyă28ăthángă12ănĕmă1992ăcӫa Thӫ tѭӟng 
Chínhăphӫ vӅ viӋcăbanăhƠnhăquyăchӃ tә chӭcăvƠăhoҥtăđӝng cӫa Thanh 

traăanătoƠnăhƠngăhҧi ViӋt Nam 

 

 

THӪăTѬӞNG CHệNHăPHӪ 
 

CĕỉăẾứăầỐ̵ỏăTổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
CĕỉăẾứăBộăầỐ̵ỏăảàỉgăh̫iăVi͏ỏăNaỈăỉgàyă12ăỏháỉgă7ăỉĕỈă1990; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉgăBộăGiaỊăỏhỵỉgăV̵ỉăỏ̫i, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
 

ĐiӅuă1  

NayăbanăhƠnhă"QuyăchӃătәăchӭcăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăThanhătraăan toƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNam"ă
kèmătheoăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

ĐiӅuă2  

BҧnăQuyăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcătӯăngƠyăbanăhƠnh. 

CácăquyăđӏnhătrѭӟcăđơyătráiăvӟiăquyăđӏnhăcӫaăbҧnăQuyăchӃănƠyăbӏăbưiăbӓ. 

 

ĐiӅuă3  

Bӝătrѭӣng,ăThӫătrѭӣngăcѫăquanăngangăBӝ,ăcѫăquanăkhácăthuӝcăChínhăphӫ,ăChӫătӏchăӪyăbană
nhơnădơnătӍnh,ăthƠnhăphӕătrӵcăthuӝcăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmăthiăhƠnhăQuyӃtăđӏnhănƠy. 

 

 THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

VõăVĕnăKiӋt 
 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1993,ăỏră30 
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Q U Y ă C H ӂ  

TӘăCHӬCăVÀăHOҤTăĐӜNGăCӪAăTHANHăTRAăANăTOÀNă  
HÀNGăHҦIăVIӊTăNAM  

(BaỉăhàỉhăỆèỈăỏhỀỊăẬỐy͇ỏăđ͓ỉhăs͙ă204-TTgăỉgàyă28ăỏháỉgă12ăỉĕỈă1992ă 
ẾͯaăThͯăỏ˱ớỉgăChíỉhăịhͯ) 

 

 
ChѭѫngăI 

NHӲNGăQUYăĐӎNHăCHUNG 

ĐiӅuă1  

BҧnăQuyăchӃănƠyăquyăđӏnhăcácănguyênătҳcătәăchӭcăbӝămáyăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaăThanhătraăană
toƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNam. 

ĐiӅuă2  

Thanhă traă ană toƠnăhƠngă hҧiăViӋtăNamă lƠă tәă chӭcă thanhă traă chuyênă tráchă trӵcă thuӝcăCөcă
HƠngăhҧiăViӋtăNam,ăthӵcăhiӋnăchӭcănĕngăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăvƠăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiă
trѭӡngădoătƠuăbiӇnăgơyăraătҥiăcácăvùngănѭӟcăcӫaăViӋtăNamămƠătƠuăbiӇnăđѭӧcăphépăhoҥtăđӝng. 

ĐiӅuă3  

1- Thanhă traă ană toƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamă tәă chӭcă theoănguyênă tҳcă tұpă trung,ă thӕngănhҩt;ă
đѭӧcăsӱădөngăconădҩuănghiӋpăvө,ătrangăphөc,ăphùăhiӋu,ăcҩpăhiӋu,ăthẻăthanhătraăviênătheoăquyăđӏnhă
cӫaăCөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNam. 

2- CөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamălƠăngѭӡiăcóăthҭmăquyӅnăcaoănhҩtătrongăviӋcăxӱălỦăcácă
vөăviӋcăliênăquanăđӃnăhoҥtăđӝngănghiӋpăvөădoăThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamătiӃnăhƠnh. 

ĐiӅuă4  

HӋăthӕngătәăchӭcăcӫaăThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăbaoăgӗm: 

1- ThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiătrungăѭѫng,ăđһtătҥiăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNam. 

2- ThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵc,ăđһtătҥiăcácăChiăcөcăHƠngăhҧiăhoһcătҥiăcácăkhuăvӵcă
hƠngăhҧiădoăCөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăquyăđӏnh. 

ĐiӅuă5  

TrongăphҥmăviănhiӋmăvөăvƠăquyӅnăhҥnăcӫaămình,ătҩtăcҧăcácăthanhătraăviên anătoƠnăhƠngăhҧiă
ViӋtăNamăđӅuăcóănghƿaăvөăthӵcăhiӋnăcôngăvөămӝtăcáchăkháchăquan,ămүnăcánăvƠăđúngăphápăluұt. 

MӑiăhƠnhăviăviăphҥmăphápă luұtăhoһcă lҥmădөngăquyӅnăhҥn,ăcӕă tìnhă lƠmătráiăcácăquyăđӏnhă
trongăBӝăLuұtăHƠngăhҧiăViӋtăNamăvƠăQuyăchӃănƠyăvӅăThanhătraăan toƠnăhƠngăhҧi,ăđӅuăbӏăxӱălỦă
theoăphápăluұt. 

ĐiӅuă6  

1- CácăchӫătƠu,ăthuyӅnătrѭӣngăvƠătәăchӭc,ăcáănhơnăliênăquanăkhácăcóănghƿaăvөătônătrӑng,ătҥoă
mӑiăđiӅuăkiӋnăcҫnăthiӃtăđӇăcácăhoҥtăđӝngăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăđѭӧcătiӃnăhƠnhăthuұnălӧi,ăcóă
hiӋuăquҧ. 

2- CácăkhiӃuănҥi,ă tӕă cáoă liênă quanăđӃnă hoҥtă đӝngăThanhă traă ană toƠnăhƠngăhҧiă đѭӧcă giҧiă
quyӃtătheoăcácăquyăđӏnhătҥiăChѭѫngăIV,ăQuyăchӃănƠy. 

499



 

ChѭѫngăII 

NHIӊMăVӨăVẨăQUYӄNăHҤNăCӪAăTHANHăTRAăANăTOẨNăHẨNGăHҦIăVIӊTăNAM 
 

ĐiӅuă7  

ThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăcóănhӳngănhiӋmăvөăsau: 

1- ThanhătraăviӋcăchҩpăhƠnhăcácăquyăđӏnhăphápăluұtăcӫaăViӋtăNamăvƠăđiӅuăѭӟcăquӕcătӃămƠă
ViӋtăNamăkỦăkӃt,ăcôngănhұnăvӅăanătoƠnăhƠngăhҧi,ăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngădoătƠuăbiӇnă
gơyăraăđӕiăvӟiăcácăloҥiătƠuăbiӇnăkhôngăquơnăsӵăcӫaăViӋtăNamăhoһcănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngătҥiăViӋtă
Nam; 

2- ThanhătraăcácăkhҧănĕngăbҧoăđҧmăanătoƠnăchoătƠuăbiӇn,ăngѭӡi,ăhƠngăhóaăvƠătƠiăsҧnăkhácăӣă
trênătƠuăbiӇn,ăhӋăthӕngăcҫuăcҧng,ăluӗngăraăvƠoăcҧngăbiӇn,ăbáoăhiӋuăhƠngăhҧiăhoһcăcácăcôngătrình,ă
thiӃtăbӏătѭѫngătӵ. 

3- ChӍăđҥoăcácăcҧngăvөăhoһcătӵămìnhătәăchӭcăđiӅuătra,ăxácăđӏnhănguyênănhơnăcӫaăcácăvөătaiă
nҥn,ăsӵăcӕăhƠngăhҧiăsauăđơy: 

A)ăTaiănҥn,ă sӵăcӕăhƠngăhҧiădoă tƠuăbiӇnăViӋtăNamăhoһcă tƠuăbiӇnănѭӟcăngoƠiăgơyă raă tҥiăViӋtă
Nam. 

B)ăTaiănҥn,ăsӵăcӕăhƠngăhҧiădoăconăngѭӡiăhoһcăcácăphѭѫng tiӋnăkhácăkhôngăphҧiălƠătƠuăbiӇnă
gơyăra,ănhѭngăcóăliênăquanăđӃnătƠuăbiӇnăkhiăhoҥtăđӝngătҥiăcácăvùngănѭӟcămƠătƠuăbiӇnăđѭӧcăphépă
hoҥtăđӝng. 

Trongăquáă trìnhăđiӅuă traămƠăphátăhiӋnă thҩyăcácădҩuăhiӋuăphҥmătӝi,ă thìăThanhă traăană toƠnă
hƠngăhҧiăViӋtăNamăcóănhiӋmăvө chuyӇnăgiaoăhӗăsѫăvөăviӋcăchoăcѫăquanăcóăthҭmăquyӅnătruyăcӭuă
tráchănhiӋmăhìnhăsӵ. 

4- KiӃnănghӏăvӟiăCөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăvӅăcácăbiӋnăphápăcҫnăthiӃt,ănhằmăbҧoă
đҧmăcácăđiӅuăkiӋnăană toƠnăhƠngăhҧi,ăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiă trѭӡngădoă tƠuăbiӇnăgơyă raă tҥiăViӋtă
Nam. 

5- GiámăsátăhoҥtăđӝngăbҧoăđҧmăanătoƠnăhƠngăhҧiăcӫaăcҧngăvө,ăbҧoăđҧmăhƠngăhҧi,ăhoaătiêu,ă
đĕngăkiӇmătƠuăbiӇn,ătәăchӭcătìmăkiӃmă- cӭuănҥnăvƠăcácătәăchӭc,ăcáănhơnăcóăliênăquanăkhác. 

6- TәăchӭcătuyênătruyӅn,ăgiáoădөcăỦăthӭcăchҩpăhƠnhăphápăluұtăvӅăanătoƠnăhƠngăhҧiăvƠăphòngă
ngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngătrongăhoҥtăđӝngăhƠngăhҧi. 

ĐiӅuă8  

ThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăcóănhӳngăquyӅnăhҥnăsauăđơy: 

1- KiӇmătraăcácăđiӅuăkiӋnăbҧoăđҧmăanătoƠnăhƠngăhҧiăvƠăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngă
cӫaăcácăloҥiătƠuăbiӇnăkhôngăquơnăsӵ cӫaăViӋtăNamăhoһcănѭӟcăngoƠiăhoҥtăđӝngătҥiăViӋtăNam.ăCөă
thӇănhѭăsau: 

A)ăKiӇmătraătìnhătrҥngăthӵcătӃăcӫaăvӓătƠu;ăcácămáyămóc,ăthiӃtăbӏăhƠngăhҧi;ătrangăthiӃtăbӏăcӭuă
sinh,ăcӭuăhӓa;ăhӋăthӕngăthôngătinăliênălҥc;ăhӋăthӕngăđӝngălӵc,ăđiӋnăvƠăcácăloҥiămáyămóc,ătrang 
thiӃtăbӏăkhácăđѭӧcălҳpăđһtătrênătƠuăbiӇn. 

B)ăKiӇmătraăbằngăcҩpăchuyênămônăvƠăkhҧănĕngănghiӋpăvөăcӫaăthuyӅnăviên,ăhoaătiêuălƠmă
viӋcătrênătƠu. 

C)ăKiӇmătraăcácăloҥiăgiҩyăchӭngănhұnăvӅăđĕngăkỦătƠu;ăcácăloҥiăgiҩyăchӭngănhұnădoăcѫăquană
đĕngăkiӇmăcóăthҭmăquyӅn cҩp;ăcácăloҥiănhұtăkỦăhƠngăhҧi;ăbҧngăphơnăcôngănhiӋmăvөăcӭuăsinh,ăcӭuă
hӓa,ăchӕngăchìmătƠuăvƠăcácăgiҩyătӡ,ătƠiăliӋuăcóăliênăquanăkhácăcӫaătƠu. 
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D)ăYêuăcҫuăthuyӅnătrѭӣng,ămáyătrѭӣng,ăsƿăquanătrѭӣngăcaăhoһcăcácăthuyӅnăviênăkhácăbáoă
cáoăvӅătìnhăhìnhăhoҥtăđӝngăcӫaăbӝăphұnăthuӝcăphҥmăviăchӭcătráchăcӫaătӯngăngѭӡi;ăkiӇmătraăsӵă
hiӇuăbiӃtăcӫaăthuyӅnăviên,ăhƠnhăkháchăӣătrênătƠuăvӅăcácăbiӋnăphápăngĕnăngӯaăhoһcăđӕiăphóătrongă
cácătӍnhăhuӕngănguyăhiӇmăcóăthӇăxҧyăraăӣătrênătƠu. 

NӃuăxétăthҩyăcҫnăthiӃt,ăthìăcóăquyӅnăyêuăcҫuăthuyӅnătrѭӣngătiӃnăhƠnhăcácăcuӝcăthӵcătұpăbáoă
đӝngăvӅăcӭuăsinh,ăcӭuăhӓaăvƠăchӕngăchìmătƠuăđӇăcóăthӇăđánhăgiáăkhҧănĕngăӭngăphóăcӫaăthuyӅnă
viênăvƠănhӳngăngѭӡiăcóămһtăӣătrênătƠu. 

2- KiӇmătraăkhҧănĕngăbҧoăđҧmăanătoƠnătheoăthiӃtăkӃăcӫaăhӋăthӕngăcҫuăbӃn,ă luӗngăra,ăvƠoă
cҧng,ăbáoăhiӋuăhƠngăhҧiăvƠăcácăcôngătrình,ăthiӃtăbӏăcóăliênăquanăkhác. 

3- ThӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngănghiӋpăvөăđӇăđiӅuătra,ăthuăthұpăbằngăchӭng,ălҩyălӡiăkhai,ătrѭngă
cҫuăgiámăđӏnhăchuyênămônănhằmăxácăđӏnhănguyênănhơn,ărútăkinhănghiӋpăvƠăxácăđӏnhătráchănhiӋmă
cӫaănhӳngăngѭӡiăliênăquanătrongăcácăvөătaiănҥn,ăsӵăcӕăhƠngăhҧi. 

CácăkӃtăluұnăđiӅuătraăcӫaăThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăcóăgiáătrӏăchӭngăcӭ,ăkhiăvөă
viӋcăđѭӧcăđѭaăraăxétăxӱătrѭӟcătòaăánăhoһcătrӑngătƠi. 

4- YêuăcҫuăchӫătƠu,ăthuyӅnătrѭӣngăcóăbiӋnăphápăsӱaăchӳaăhoһcăbәăsungăkӏpăthӡiăcácătrangă
thiӃtăbӏ,ămáyămócăhoһcăthayă thӃ,ăbәăsungăthuyӅnăviênăcӫaătƠuănhằmăbҧoăđҧmăcácăđiӅuăkiӋnădoă
phápăluұtăquyăđӏnhăvӅăanătoƠnăhƠngăhҧi,ăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngătrênăbiӇn. 

5- YêuăcҫuăcácăcѫăquanăquҧnălỦ,ăkhaiăthácăcҧngăbiӇn,ăluӗngăra,ăvƠoăcácăcҧng,ăbáoăhiӋuăhƠngă
hҧiăvƠă cácăcôngă trìnhă thiӃtăbӏăkhácăphҧiă sӱaă chӳaăhoһcăkhҳcăphөcăkӏpă thӡiă tìnhă trҥngăcҫuăbӃn,ă
luӗng,ăbáoăhiӋuăhƠngăhҧiănhằmăbҧoăđҧmăcácăđiӅuăkiӋnădoăphápăluұtăquyăđӏnhăvӅăanătoƠnăhƠngăhҧiă
vƠăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngăbiӇn. 

6- ĐӅănghӏăCөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăraălӋnhătҥmăđìnhăchӍ,ăđìnhăchӍăhoҥtăđӝngă
cӫaănhӳngătƠuăbiӇn,ăcҫuăbӃn,ăluӗngăraăvƠoăcҧng,ăbáoăhiӋuăhƠngăhҧi,ăcácăcôngătrìnhăthiӃtăbӏăcóăliênă
quanăkhácă hoһcă tҥmăđìnhă chӍ,ă đìnhă chӍă côngă tácă đӕi vӟiă nhӳngă sƿă quan,ă thuyӅnăviên,ă hoaă tiêuă
khôngăđӫăđiӅuăkiӋnăđӇăđѭӧcălƠmăviӋcătrênătƠuăbiӇnătheoăquyăđӏnhăcӫaăphápăluұt,ănӃuăxétăthҩyăcóă
thӇă gơyă nguyă hҥiă đӃnă tínhă mҥng,ă sӭcă khӓeă conă ngѭӡi,ă tƠu,ă hƠngă hóa,ă tƠiă sҧnă vұtă chҩtă vƠă môiă
trѭӡngăbiӇn. 

7- XӱăphátăviăphҥmăhƠnhăchínhăđӕiăvӟiănhӳngăhƠnhăviăviăphҥmăcácăquyăđӏnhăphápăluұtăvӅă
anătoƠnăhƠngăhҧiăvƠăphòngăngӯaăôănhiӉmămôiătrѭӡngădoătƠuăbiӇnăgơyăra,ămƠăchѭaăđӃnămӭcăbӏătruyă
cӭuătráchănhiӋmăhìnhăsӵ. 

ĐiӅuă9  

1- HoҥtăđӝngăThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăđѭӧcătiӃnăhƠnhăbằng cáchătәăchӭcăđoƠnăthanhătraă
hoһcădoăthanhătraăviênăđӝcălұpăthanhătraătheoătӯngălƿnhăvӵcăchuyênămônănhҩtăđӏnh. 

2- ThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăcҩpătrênăcóăquyӅnăphúcătraăkӃtăluұnăchuyênămônăcӫaăthanhă
traăanătoƠnăhƠngăhҧiăcҩpădѭӟi. 

3- ChánhăThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngăchӏuătráchănhiӋmătәăchӭcăkӃăhoҥch,ăxơyă
dӵngănӝiădungăvƠăhìnhăthӭcăhoҥtăđӝngăThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiătrongăphҥmăviăcҧănѭӟcătheoă
quyăđӏnhăcӫaăBӝăLuұtăHƠngăhҧiăViӋtăNamăvƠăQuyăchӃănƠy. 

 

ChѭѫngăIII 

THANHăTRAăVIểNăANăTOẨNăHẨNGăHҦIăVIӊTăNAM 
 

ĐiӅuă10  

ThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăcóănhӳngăchӭcădanhăsauăđơy: 

- ChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫng. 
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- PhóăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫng. 

- ThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫng. 

- ChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵc. 

- PhóăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵc. 

- ThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵc. 

ĐiӅuă11  

1- Cөcă trѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăbәănhiӋm,ăđiӅuăđӝngăvƠămiӉnănhiӋm,ă cáchăchӭcă
Chánhăthanhătra,ăPhóăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫng. 

2- CөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăbәănhiӋm,ămiӉnănhiӋm,ăđiӅuăđӝngăvƠăcáchăchӭcăcácă
thanhă traăviênăană toƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫng;ăChánhă thanhă traăvƠăPhóăChánhă thanhă traăviênăană
toƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵcătheoăđӅănghӏăcӫaăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫng. 

ĐiӅuă12  

1- KhiăthӵcăhiӋnăcôngăvө,ă tҩtăcҧăcácăThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăbҳtăbuӝcă
phҧiăsӱădөngătrangăphөc,ăphùăhiӋu,ăcҩpăhiӋuăvƠăthẻăthanhătraăviênătheoăquyăđӏnhăcӫaăCөcătrѭӣngă
CөcăHƠngăhҧiăViӋtăNam. 

2- CөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăcҩpăvƠăthuăhӗiăthẻăcôngăvөăcӫaăcácăThanhătraăviênă
anătoƠnăhƠngăhҧiă tӯăcҩpăThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngătrӣă lên,ă theoăđӅănghӏăcӫaă
ChánhăThanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫng. 

3- ChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngăcҩpăvƠăthuăhӗiăthẻăcôngăvөăcӫaăcácăThanhă
traăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăcácăcҩpăcònălҥi. 

4- Trongăthẻăthanhătraăviênăphҧiăcóăҧnh,ătên,ătuәi,ăthҭmăquyӅnăchuyênămônăvƠăsӕăhiӋuăthanhă
traăviênăcӫaăngѭӡiăđѭӧcăcҩp. 

ĐiӅuă13  

ThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăphҧiălƠăsƿăquanăhƠngăhҧiăViӋtăNamăhoһcălƠăngѭӡiă
đưătӕtănghiӋpăđҥiăhӑcăvӅăcácăchuyênăngƠnhăthiӃtăkӃ,ăchӃătҥoătƠuăbiӇnăhoһcăthiӃtăkӃ,ăxơyădӵngăcácă
côngătrìnhăbiӇn;ăcóăphҭmăchҩtăvƠăuyătínăchuyênămôn;ăbằngăcҩpăchuyênămôn,ăsӭcăkhӓeăvƠăđӝătuәiă
phùăhӧpăvӟiăchӭcătráchăđѭӧcăgiaoăphó. 

Thanh traăanătoƠnăhƠngăhҧiăđӅuăphҧiăđѭӧcăbәătúcăvӅăkiӃnăthӭcăphápăluұtăvƠănghiӋpăvөăthanhă
traăanătoƠnăhƠngăhҧiătheoăchѭѫngătrìnhădoăCөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăquyăđӏnh. 

1- ChánhăthanhătraăvƠăcácăPhóăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngăphҧiăcóăbằng 
cҩpăchuyênămônăcҩpătrѭӣngăvӅăhƠngăhҧiăítănhҩtătӯăhҥngăIIătrӣălên;ăcóăthơmăniênăđiăbiӇnătrênă10ă
nĕm;ătuәiăđӡiătӯă35ătrӣălên. 

2- ChánhăthanhătraăvƠăcácăPhóăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵc,ăcácăThanhătraă
viênăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngăvƠăkhuăvӵcăphҧiăcóăbằngăcҩpăchuyênămônăcҩpătrѭӣngăvӅăhƠngă
hҧiăítănhҩtătӯăhҥngăIIIătrӣălên;ăcóăthơmăniênăđiăbiӇnătrênă7ănĕm;ătuәiăđӡiătӯă32ătrӣălên. 

3- Thanhă traăviênă ană toƠnăhƠngăhҧiă đѭӧcăgiaoănhiӋmăvөă thanhă traă chuyênă tráchăvӅă côngă
trìnhăbiӇn,ăbáoăhiӋuăhƠngăhҧi,ăvӓătƠu,ăthiӃtăbӏăxӃpădӥăhƠngăhóaăhoһcăcácăthiӃtăbӏătѭѫngătӵăkhácăđӅuă
phҧiălƠăkỹăsѭ,ăcôngătrìnhăsѭăcóăbằngăcҩpăchuyênăngƠnhătѭѫngăӭng;ăthơmăniênănghӅănghiӋpăítănhҩtă
10ănĕm;ătuәiăđӡiătӯă32ătrӣălên. 

ĐiӅuă14  

ThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăđѭӧcătrangăcҩpăphùăhiӋu,ăcҩpăhiӋu,ăquҫnăáoăđӗngă
phөc,ăáoămѭa,ămũăkêpi,ăCӡravát,ădơyălѭng,ăgiơy,ăbítătҩt,ăcһpăđӵngătƠiăliӋu,ăthẻăthanhătraăviênăvƠă
cácăphѭѫngătiӋnălƠmăviӋcăkhác. 
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CөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăquyăđӏnhăcөăthӇămүuăvƠăchӃăđӝăsӱădөngăcácătrangăcҩpătrên. 

ĐiӅu 15 

ThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăViӋtăNamăkhiăđӝcălұpătiӃnăhƠnhăcácăhoҥtăđӝngăthanhătraăană
toƠnăhƠngăhҧiăchӍăđѭӧcăphépă thanhă traăcácăviӋcă thuӝcă thҭmăquyӅnăchuyênămônăđưăđѭӧcăchӍă rõă
trongăthẻăthanhătraăviên.ăNӃuăxétăthҩyăcóăvҩnăđӅănghiăvҩnăthuӝcăthҭmăquyӅnăchuyênămônăkhác,ă
thìăphҧiăbáoăcáoăngayăchoăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăӣăkhuăvӵcăgҫnănhҩtă
đӇăxӱălỦ.ăĐӗngăthӡi,ăcóăquyӅnăkhuyӃnănghӏăcácăbiӋnăphápătҥmăthӡiăđӇăphòngăngӯaătaiănҥnăxҧyăra. 

ĐiӅuă16  

Trongăkhiă thiă hƠnhă côngăvө,ăThanhă tra viênă ană toƠnă hƠngăhҧiăViӋtăNamă đѭӧcăquyӅnă ápă
dөngăcácăbiӋnăphápăxӱălỦăhƠnhăchínhăquyăđӏnhătҥiăPhápălӋnhăXӱăphҥtăviăphҥmăhƠnhăchínhăngƠyă7ă
thángă12ănĕmă1989ăvƠăNghӏăđӏnhăsӕă141-HĐBTăngƠyă25-1-1991ăcӫaăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣngăvӅăxӱă
phҥtăviăphҥmăhƠnhăchínhătrongălƿnhăvӵcăanăninh,ătrұtătӵ. 

1- RiêngăđӕiăvӟiăviӋcăphҥtătiӅnăviăphҥmăanătoƠnăhƠngăhҧiăđѭӧcăápădөngănhѭăsau: 

A)ăPhҥtătiӅnătӯă30.000ăđӗngăđӃnă200.000ăđӗngăViӋtăNamăđӕiăvӟiăcácăvөăviăphҥmănhӓăvƠă
khôngăgơyătácăhҥi. 

- PhҥtătiӅnătӯă200.000ăđӗngăđӃnă500.000ăđӗngăViӋtăNamăđӕiăvӟiăcácăviăphҥmălӟn,ăcóătínhă
chҩtătáiăphҥmăhoһcăcӕăỦ,ăchѭaăgơyătácăhҥi. 

- Phҥtă tiӅnă tӯă500.000ăđӗngăđӃnă2.000.000ăđӗngăViӋtăNamăđӕiăvӟiă cácă viă phҥmănghiêmă
trӑng,ăgơyătácăhҥi. 

B)ăPhҥtătiӅnăđӕiăvӟiăcácăđӕiătѭӧngănѭӟcăngoƠi: 

- PhҥtătiӅnătӯă50ăUSDăđӃnă200ăUSDăđӕiăvӟiăcácăviăphҥmănhӓăvƠăchѭaăgơyătácăhҥi. 

- PhҥtătiӅnătӯă200ăUSDăđӃnă5.000ăUSDăđӕiăvӟiăcácăviăphҥmălӟn,ăcóătínhăchҩtătáiăphҥmăhoһcă
cӕăỦ,ăchѭaăgơyătácăhҥi. 

- PhҥtătiӅnătӯă5.000ăUSDăđӃnă20.000ăUSDăđӕiăvӟiăcácăviăphҥmănghiêmătrӑng,ăgơyătácăhҥi. 

C)ăViӋcăápădөngăcácămӭcăphҥtătӯă200.000ăđӗngăViӋtăNamăvƠă200ăUSDătrӣălênăphҧiădoăcácă
ThanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiătӯăcҩpăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵcătrӣălênăquyӃtă
đӏnh. 

2- ViӋcăphҥtătiӅnătheoăcácăquyăđӏnhănóiătҥiăQuyăchӃănƠyăkhôngăthayăthӃăhoһcăloҥiătrӯătráchă
nhiӋmăbӗiăthѭӡngăthiӋtăhҥiăvұtăchҩtăthӵcătӃăđưăgơyăra. 

 

ChѭѫngăIV 

THӪăTӨCăKHIӂUăNҤIăVẨăGIҦIăQUYӂTăKHIӂUăNҤI 
 

ĐiӅuă17  

1- NgѭӡiăkhiӃuănҥiăvӅăcácăquyӃtăđӏnhăxӱăphҥtăhƠnhăchínhăhoһcăcácăyêuăcҫu,ăkhuyӃnănghӏă
cӫaă thanhă traăviênăană toƠnăhƠngăhҧiăcácăcҩpăcóă thӇăgӱiăđӃn,ă trìnhăbƠyă trӵcă tiӃpăhayă thôngăquaă
ngѭӡiăđҥiădiӋnăhӧpăphápăcӫaămìnhăđӅăkhiӃuănҥiăvӟiăngѭӡiăđӭngăđҫuăcѫăquanăthanhătraăanătoƠnă
hƠngăhҧiăcóăliênăquan. 

2- NgѭӡiăcóătráchănhiӋmăgiҧiăquyӃtăkhiӃuănҥiăphҧiăxemăxétăvƠătrҧălӡiăbằngăvĕnăbҧn chұmă
nhҩtălƠă48ătiӃngăđӗngăhӗăkӇătӯăkhiănhұnăđѭӧcăkhiӃuănҥi. 

3- ChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngăcóăthӇătrӵcătiӃpăxemăxétăvƠăgiҧiăquyӃtăcácă
khiӃuănҥiăliênăquanăđӃnăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăcѫăquanăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵc,ănӃuăcácă
khiӃuănҥiăđóăliênăquanătrӵcătiӃpăđӃnăcácăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăkhuăvӵcăhoһcăkhiăngѭӡiă
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khiӃuănҥiăkhôngăđӗngăỦăvӟiăỦăkiӃnăgiҧiăquyӃtăkhiӃuănҥiăcӫaăcácăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiă
khuăvӵc. 

ĐiӅuă18  

TrongătrѭӡngăhӧpăngѭӡiăkhiӃuănҥiăkhôngăđӗngăỦăvӟiăcácăỦăkiӃnăgiҧiăquyӃtăkhiӃuănҥiăthuӝcă
phҥmăviăthҭmăquyӅnăcӫaăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngăhoһcăkhiăkhiӃuănҥiăliênă
quanătrӵcătiӃpăđӃnăChánhăthanhătraăanătoƠnăhƠngăhҧiăTrungăѭѫngăthìăngѭӡiăcóătráchănhiӋmăgiҧiă
quyӃtăkhiӃuănҥiălƠăCөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNam. 

CөcătrѭӣngăCөcăHƠngăhҧiăViӋtăNamăcóătráchănhiӋmăxemăxétăvƠătrҧălӡiăbằngăvĕnăbҧnăchұmă
nhҩtălƠă7ăngƠy,ăkӇătӯăngƠyănhұnăđѭӧcăkhiӃuănҥi. 

ĐiӅuă19  

1- TrongăkhiăchӡăđӧiăgiҧiăquyӃtăkhiӃuănҥiătheoăcácătrìnhătӵăquyăđӏnhătҥiăĐiӅuă17ăvƠăĐiӅuă18ă
QuyăchӃănƠy,ănhӳngăngѭӡiă cóă liênăquanăvүnăphҧiă chҩpăhƠnhăđҫyăđӫăcácă yêuăcҫuăkhuyӃnănghӏă
hoһcăbiӋnăphápăxӱălỦăhƠnhăchínhădoăcácăthanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiăquyӃtăđӏnh. 

2- ThӡiăhҥnăkhiӃuănҥiăliênăquanăđӃnăcácăquyӃtăđӏnhăcӫaăcácăthanhătraăviênăanătoƠnăhƠngăhҧiă
lƠă6 tháng,ăkӇătӯăngƠyăphátăsinhăvөăviӋc. 

ĐiӅuă20  

CácăkhiӃuănҥi,ătӕăcáoăkhácăcӫaăcôngădơnăliênăquanăđӃnăanătoƠnăhƠngăhҧiăvƠăôănhiӉmămôiă
trѭӡngădoătƠuăbiӇnăgơyăraăđѭӧcăgiҧiăquyӃtătheoăPhápălӋnhăvӅăKhiӃuănҥi,ătӕăcáoăcӫaăcôngădơnăngƠyă
02ăthángă5ănĕmă1991. 
 THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1993,ăỏră30ă- 34 
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QuyӃtăđӏnh sӕ 212-TTgăngƠyă31ăthángă12ănĕmă1992ăcӫa Thӫ tѭӟng 
Chínhăphӫ vӅ cѫăcҩu tә chӭc cӫaăVĕnăphòngăChínhăphӫ 

 

 
THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

 

CĕỉăẾứăốàỊăầỐ̵ỏăỏổăẾhứẾăChíỉhăịhͯăỉgàyă30ăỏháỉgă9ăỉĕỈă1992; 
Xéỏăđ͉ăỉgh͓ăẾͯaăBộăỏr˱ởỉg,ăChͯăỉhi͏ỈăVĕỉăịhòỉgăChíỉhăịhͯăốàăBộăỏr˱ởỉg; 
Tr˱ởỉgăẽaỉăBaỉăTổăẾhứẾă- CáỉăẽộăChíỉhăịhͯ, 

 

QUYӂTăĐӎNH: 
ĐiӅuă1  

CѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăVĕnăphòngăChínhăphӫăgӗmăcó: 

A)ăCácăVө,ăCөc: 

1- VөăTәngăhӧp 

2- VөăPhápăchӃ 

3- VөăKinhătӃătәngăhӧp 

4- VөăKinhătӃăngƠnh 

5- VөăNӝiăchính 

6- VөăKhoaăgiáoăvĕnăxư 

7- VөăQuanăhӋăquӕcătӃ 

8- VөăLӉătơn 

9- VөăTәăchӭcăcánăbӝ 

10- VөăHƠnhăchính 

11- VөăĐӏaăphѭѫngăI 

12- VөăĐӏaăphѭѫngăIIă(theoădõiăcҧăngƠnh,ăđӏaăphѭѫngăthuӝcăcácătӍnhătӯăQuҧngăNamă- ĐƠă
NҹngătrӣăvƠoăphíaăNam) 

13- TrungătơmăTinăhӑc 

14- CөcăQuҧnătrӏăI 

15- CөcăHƠnhăchínhăquҧnătrӏăIIă(đһtătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinh). 

16- PhòngăTƠiăvө 

B)ă Cácă tәă cӕă vҩnă cӫaă Thӫă tѭӟngă (Phóă Thӫă tѭӟng)ă chӏuă sӵă quҧnă lỦă hƠnhă chínhă cӫaă Bӝă
trѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngănhѭngădoăThӫătѭӟngă(PhóăThӫătѭӟng)ăgiaoăviӋc. 

Bӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăquyăđӏnhăcөăthӇănhiӋmăvө,ăbiênăchӃăvƠăquanăhӋălƠmăviӋcă
cӫaăcácăđѫnăvӏănóiătrên. 

ĐiӅuă2  

MӛiăVөădoă1ăVөătrѭӣng,ăCөcădoă1ăCөcătrѭӣng,ăTrungătơmătinăhӑcădoă1ăGiámăđӕc,ăPhòngă
TƠiăvөădoă1ăTrѭӣngăphòngăphөătrách.ăGiúpăviӋcăVөătrѭӣng,ăCөcătrѭӣng,ăGiámăđӕcăTrungătơmăcóă
mӝtăsӕăPhóăVөătrѭӣng,ăPhóăCөcătrѭӣngăvƠăPhóăGiámăđӕcăTrungătơm. 
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CácăchӭcăvөănóiătrênădoăBӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫăbәănhiӋm,ămiӉnănhiӋm. 

ĐiӅuă3  

QuyӃtăđӏnhănƠyăcóăhiӋuălӵcăthiăhƠnhăkӇătӯăngƠyăbanăhƠnhăvƠăthayăchoătҩtăcҧăcácăquyăđӏnhă
trѭӟcăđơyăvӅăcѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăVĕnăphòngăHӝiăđӗngăBӝătrѭӣng,ănayălƠăVĕnăphòngăChínhăphӫ. 

ĐiӅuă4  

Bӝătrѭӣng,ăChӫănhiӋmăVĕnăphòngăChínhăphӫ,ăBӝătrѭӣng,ăTrѭӣngăbanăBanăTәăchӭcă- Cánă
bӝă Chínhă phӫă vƠă cácă Bӝ trѭӣng,ă Thӫă tѭӟngă cѫă quană cóă liênă quană chӏuă tráchă nhiӋmă thiă hƠnhă
QuyӃtăđӏnhănƠy. 
 THӪăTѬӞNGăCHệNHăPHӪ 

VõăVĕnăKiӋt 
 

 

NgỐồỉ:ăCỵỉgăẽáỊăỉĕỈă1993,ăỏră35ă- 36 

 

506


	BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
	LỜI NÓI ĐẦU
	NĂM 1945
	Sắc lệnh số 4 ngày 04 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc lập tại Hà Nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc lập
	Sắc lệnh số 27 ngày 10 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc đặt ra sở “Thuế quan và thuế gián thu”
	Sắc lệnh số 30 ngày 12 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời giải tán Việt Nam Hưng quốc Thanh niên hội và Việt Nam Thanh niên ái quốc hội
	Sắc lệnh số 33-C ngày 13 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc lập toà án quân sự
	Sắc lệnh số 36 ngày 22 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc bãi bỏ các nghiệp đoàn trong toàn cõi Việt Nam
	Sắc lệnh số 37 ngày 26 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời ấn định thẩm quyền của các toà án quân sự ở địa phương
	Sắc lệnh số 40 ngày 29 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc đặt một toà án quân sự ở Nha Trang
	Sắc lệnh số 41 ngày 03 tháng 10 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời bãi bỏ các sở trực thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương và sáp nhập các sở đó vào các bộ của Chính phủ Lâm thời Việt Nam
	Sắc lệnh số 45 ngày 10 tháng 10 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời thiết lập một ban Đại học văn khoa tại Hà Nội
	Sắc lệnh số 46 ngày 10 tháng 10 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời quy định tổ chức các đoàn thể luật sư
	Sắc lệnh số 55 ngày 03 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời ấn định thể lệ của Hội đồng kỷ luật
	Sắc lệnh số 56 ngày 07 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời bãi bỏ Hội đồng Giấy
	Sắc lệnh số 61 ngày 21 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc sáp nhập Sở Vô tuyến điện vào Bộ Quốc phòng
	Sắc lệnh số 62 ngày 20 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời bãi bỏ sở "Office colonia des mutiles, combattans,  victimes de la guerre pupilles de la nation"
	Sắc lệnh số 63-SL ngày 22 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời quy định tổ chức, hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban hành chính các cấp
	Sắc lệnh số 64 ngày 23 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc lập Ban Thanh tra đặc biệt
	Sắc lệnh số 65 ngày 23 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện
	Sắc lệnh số 67 ngày 28 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời thiết lập một Ủy ban Tối cao tiếp tế và cứu tế
	Sắc lệnh số 69 ngày 01 tháng 12 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc sáp nhập tất cả các cơ quan canh nông, thú y,  mục súc, ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng vào Bộ Canh nông
	Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc tổ chức chính quyền nhân dân  ở các thị xã và thành phố
	Sắc lệnh số 77-C ngày 28 tháng 12 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời thiết lập một toà án quân sự tại Phan Thiết
	Sắc lệnh số 78 ngày 31 tháng 12 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời thiết lập "Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết"
	Sắc lệnh số 79 ngày 31 tháng 12 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời về việc sáp nhập những cơ quan tín dụng của Bình dân ngân quỹ tổng cục vào hai bộ Canh nông và Kinh tế

	NĂM 1946
	Sắc lệnh số 8-NV ngày 18 tháng 01 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc giải tán hội "Fondation jules brévié"
	Sắc lệnh số 9-NV ngày 18 tháng 01 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc giải tán hội "Bảo trợ Phụ nữ và Nhi đồng"
	Sắc lệnh số 11 ngày 24 tháng 01 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã lớn
	Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng giêng năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định tổ chức các toà án và các ngạch thẩm phán
	Sắc lệnh số 14 ngày 30 tháng 01 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thiết lập Nha Thể dục Trung ương tại Bộ Thanh niên
	Sắc lệnh số 16 ngày 30 tháng 01 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thiết lập "Phòng Canh nông Bắc Bộ Việt Nam" tại Hà Nội
	Sắc lệnh số 19-NV ngày 05 tháng 02 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà giải tán hội "Bắc Kỳ Trung ương phổ tế" và các hội phổ tế ở Bắc Kỳ
	Sắc lệnh số 20 ngày 06 tháng 02 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bãi bỏ Sở Kiểm soát tài chính
	Sắc lệnh số 21 ngày 14 tháng 02 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quy định về tổ chức và thẩm quyền của các toà án quân sự
	Sắc lệnh số 23-NV ngày 21 tháng 02 năm 1946 của chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập Việt Nam Công an vụ thuộc Bộ Nội vụ
	Sắc lệnh số 34-NV ngày 25 tháng 3 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quy định về  tổ chức của Bộ Quốc phòng
	Sắc lệnh số 36 ngày 27 tháng 3 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quy định về tổ chức của Bộ Xã hội
	Sắc lệnh số 44 ngày 03 tháng 4 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quy định về tổ chức của "Ban Trung ương vận động đời sống mới"
	Sắc lệnh số 47 ngày 07 tháng 4 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quy định về tổ chức của Bộ Ngoại giao
	Sắc lệnh số 50 ngày 13 tháng 4 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức của Bộ Giao thông Công chính
	Sắc lệnh số 52 ngày 22 tháng 4 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định việc lập hội
	Sắc lệnh số 57 ngày 03 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định việc tổ chức của các bộ trong Chính phủ
	Sắc lệnh số 58 ngày 03 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức của Bộ Nội vụ
	Sắc lệnh số 60 ngày 06 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về  tổ chức của Quân sự Ủy viên hội
	Sắc lệnh số 61 ngày 06 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức của Bộ Quốc dân kinh tế
	Sắc lệnh số 64 ngày 08 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức các cơ quan lao động trong toàn cõi Việt Nam
	Sắc lệnh số 70 ngày 22 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê tại Bắc Bộ
	Sắc lệnh số 75 ngày 29 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về  tổ chức của Bộ Tài chính
	Sắc lệnh số 96 ngày 05 tháng 6 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc lập những "Ủy ban Điều giải" tại các địa phương
	Sắc lệnh số 119 ngày 9 tháng 7 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức của Bộ Quốc gia Giáo dục
	Sắc lệnh số 125 ngày 19 tháng 7 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lập trong quân đội một ngành "Hải quân Việt Nam"
	Sắc lệnh số 131 ngày 20 tháng 7 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức của tư pháp ông an
	Sắc lệnh số 163 ngày 23 tháng 8 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tổ chức Tòa án binh lâm thời đặt ở Hà Nội
	Sắc lệnh số 168 ngày 27 tháng 8 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về thiết lập Viện Vi trùng học Việt Nam tại Thuận Hóa
	Sắc lệnh số 182 ngày 13 tháng 9 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tổ chức lại Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam
	Sắc lệnh số 184 ngày 24 tháng 9 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức một đội quân Tiếp phong Việt Nam
	Sắc lệnh số 191 ngày 01 tháng 10 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Nha Thanh tra hành chính và chính trị thuộc Bộ Nội vụ
	Sắc lệnh số 194 ngày 08 tháng 10 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thành lập ngành học sư phạm
	Sắc lệnh số 220 ngày 26 tháng 11 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức của Bộ Kinh tế
	Sắc lệnh số 226 ngày 28 tháng 11 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức của Bộ Lao động
	Sắc lệnh số 229 ngày 30 tháng 11 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đặt các cơ quan quân sự dưới quyền Bộ Quốc phòng
	Sắc lệnh số 1-SL ngày 20 tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập ủy ban bảo vệ tại các khu quân sự và đơn vị hành chính
	Sắc lệnh số 5-SL ngày 31 tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập Ủy ban Trung ương tản cư và di cư

	NĂM 1947
	Sắc lệnh số 14-SL ngày 03 tháng 02 năm 1947 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập “Nha tín dụng sản xuất”
	Sắc lệnh số 41-SL ngày 04 tháng 4 năm 1947 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập Ủy ban hành chính đặc biệt miền thượng du tỉnh Thanh Hóa
	Sắc lệnh số 45-SL ngày 25 tháng 4 năm 1947của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập Tòa án binh tối cao
	Sắc lệnh số 47-SL ngày 01 tháng 5 năm 1947 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định tổ chức của Bộ tổng chỉ huy quân đội quốc gia Việt Nam
	Sắc lệnh số 56-SL ngày 17 tháng 6 năm 1947 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập trường ngoại ngữ
	Sắc lệnh số 59-SL ngày 05 tháng 7 năm 1947 của chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập "Tòa án binh khu trung ương"
	Sắc lệnh số 86-SL ngày 17 tháng 9 năm 1947 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập Việt Nam quốc gia ngân hàng
	Sắc lệnh số 101-SL ngày 03 tháng 10 năm 1947 của chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập các ty thương binh cựu binh
	Sắc lệnh số 203-SL ngày 18 tháng 7 năm 1947 của chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập phân khu quân sự Bình Trị Thiên
	Sắc lệnh số 613-SL ngày 03 tháng 10 năm 1947 của chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định tổ chức của Bộ Thương binh và Cựu binh

	NĂM 1948
	Sắc lệnh số 104-SL ngày 01 tháng 01 năm 1948 của chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ấn định nguyên tắc căn bản của các doanh nghiệp quốc gia
	Sắc lệnh số 14-SL ngày 02 tháng 01 năm 1948 của chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập "ngân sách toàn quốc"
	Sắc lệnh số 120-SL ngày 25 tháng 01 năm 1948 của chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc hợp nhất các khu thành liên khu
	Sắc lệnh số 157-SL ngày 14 tháng 4 năm 1948 của chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bãi bỏ Ủy ban Trung ương hộ đê và thiết lập Ủy ban hộ đê các cấp
	Sắc lệnh 169-SL ngày 14 tháng 4 năm 1948 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa số thiết lập sở lao động ở các liên khu kháng chiến hành chính và ty lao động ở các tỉnh
	Sắc lệnh 170-SL ngày 14 tháng 4 năm 1948 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa số sửa đổi quy định về tổ chức Tòa án quân sự
	Sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến
	Sắc lệnh số 255-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ấn định cách tổ chức và làm việc của HĐND và UBKCHC trong vùng tạm thời bị địch kiểm soát hoặc uy hiếp
	Sắc lệnh số 258-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định cách tổ chức Công an Quân pháp trong thời kỳ kháng chiến

	NĂM 1950
	Sắc lệnh số 26-SL ngày 15 tháng 02 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập các ban giảm tô xã
	Sắc lệnh số 32-SL ngày 04 tháng 3 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Ban Chỉ huy mặt trận để điều khiển các đơn vị tham chiến
	Sắc lệnh số 68-SL ngày 14 tháng 5 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Ban kinh tế Chính phủ
	Sắc lệnh số 85-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tòa án, Ban Tư pháp
	Sắc lệnh số 112-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Nha Công sản - Trực thu - Địa chính
	Sắc lệnh số 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định tổ chức của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân
	Sắc lệnh số 124-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bãi bỏ Nha Thống kê
	Sắc lệnh số 150-SL ngày 07 tháng 11 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về tổ chức các trại giam
	Sắc lệnh số 155-SL ngày 17 tháng 11 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập các tòa án quân sự liên khu
	Sắc lệnh số 156-SL ngày 17 tháng 11 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập các tòa án nhân dân liên khu
	Sắc lệnh số 157-SL ngày 17 tháng 11 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập tòa án nhân dân vùng tạm bị chiếm

	NĂM 1951 - 1962
	Sắc lệnh số 38-SL ngày 10 tháng 7 năm 1951 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáp nhập Nha Thông tin  thuộc Bộ Nội vụ vào Phủ Thủ tướng
	Sắc lệnh số 42-SL ngày 15 tháng 7 năm 1951 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Nha Liên lạc thuộc Phủ Thủ tướng
	Sắc lệnh số 83-SL ngày 24 tháng 02 năm 1952 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hợp nhất Nha Thông tin và Vụ Văn học nghệ thuật thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Phủ Thủ tướng
	Sắc lệnh số 134-SL ngày 28 tháng 01 năm 1953 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập khu Tây Bắc
	Sắc lệnh số 141-SL ngày 16 tháng 02 năm 1953 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Thứ Bộ Công an
	Sắc lệnh số 150-SL ngày 12 tháng 4 năm 1953 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Tòa án nhân dân đặc biệt ở những nơi phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất
	Nghị định số 532-TTg ngày 18 tháng 5 năm 1955 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Quản lý nhân công trong Bộ Lao động
	Nghị định số 982-TTg ngày 28 tháng 7 năm 1956 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an
	Sắc lệnh số 37-SL ngày 08 tháng 7 năm 1957 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáp nhập Ban Quan hệ Bắc Nam và Ban Thống nhất thành Ban Thống nhất
	Sắc lệnh số 46-SL ngày 16 tháng 10 năm 1957 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Tổng cục Cán bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh
	Sắc lệnh số 60-SL ngày 10 tháng 4 năm 1958 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh
	Sắc lệnh số 16-SL ngày 04 tháng 3 năm 1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước thuộc Hội đồng Chính phủ
	Sắc lệnh số 17-SL ngày 06 tháng 3 năm 1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc
	Quyết định số 207-CP ngày 06 tháng 12 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"

	NĂM 1981
	Quyết định số 9-HĐBT ngày 25 tháng 7 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về thành lập hệ thống tổ chức điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong nước
	Quyết định số 112-HĐBT ngày 15 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã
	Nghị định số 143-HĐBT ngày 22 tháng 11 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp
	Quyết định số 149-HĐBT ngày 04 tháng 12 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể Công ty Xuất nhập khẩu và Chuyển khẩu trực thuộc Bộ Ngoại thương
	Nghị định số 152-HĐBT ngày 10 tháng 12 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên đoàn Địa chất Thủy văn 8
	Nghị định số 156-HĐBT ngày 17 tháng 12 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	NĂM 1982
	Nghị định số 12-HĐBT ngày 01 tháng 02 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập các Liên hiệp Chế biến và Cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp
	Nghị định số 21-HĐBT ngày 13 tháng 02 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức bộ máy xuất, nhập khẩu hàng dệt từ Bộ Ngoại thương sang Bộ Công nghiệp nhẹ
	Nghị định số 35-HĐBT ngày 04 tháng 3 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức bộ máy làm công tác quy hoạch từ Bộ Xây dựng sang Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước
	Nghị định số 52-HĐBT ngày 19 tháng 3 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương
	Quyết định số 60-HĐBT ngày 01 tháng 4 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương
	Quyết định số 71-HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập vụ các vấn đề về quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
	Nghị định số 79-HĐBT ngày 04 tháng 5 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế
	Quyết định số 118-CT ngày 11 tháng 5 năm 1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng các nghệ sĩ
	Nghị định số 92-HĐBT ngày 24 tháng 5 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập viện nghiên cứu khoa học giá cả
	Nghị định số 100-HĐBT ngày 02 tháng 6 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Vụ Quản lý và Cải tạo thương nghiệp thuộc Bộ Nội thương
	Nghị định số 115-HĐBT ngày 15 tháng 7 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Trung tâm Phân tích hệ thống và Ban Nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải  thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
	Quyết định số 190-CT ngày 16 tháng 7 năm 1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương
	Nghị định số 125-HĐBT ngày 29 tháng 7 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
	Nghị định số 155-HĐBT ngày 10 tháng 9 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể Ban điều hòa vận tải Trung ương
	Nghị định số 161-HĐBT ngày 20 tháng 9 năm 1982 của hội đồng  bộ trưởng về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
	Quyết định số 182-HĐBT ngày 27 tháng 10 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập một số cơ quan trực thuộc Bộ Vật tư

	NĂM 1983
	Quyết định số 75-HĐBT ngày 15 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số điều của Quyết định số 120-CP ngày 10 tháng 4 năm 1980 về tổ chức bộ máy ngành thuế công thương nghiệp
	Nghị định số 86-HĐBT ngày 04 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

	NĂM 1985
	Nghị định số 205-HĐBT ngày 12 tháng 7 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động  của hội đồng xí nghiệp
	Quyết định số 352-CT ngày 05 tháng 11 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định hình thức tổ chức và hoạt động  thiết kế xây dựng

	NĂM 1986
	Nghị định số 02-HĐBT ngày 10 tháng 01 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
	Nghị định số 28-HĐBT ngày 22 tháng 3 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam
	Nghị định số 60-HĐBT ngày 15 tháng 5 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Viện Vật lý địa cầu trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam
	Nghị định số 65-HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước
	Quyết định số 151-CT ngày 21 tháng 6 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức lại sản xuất nghề cá trên các ngư trường
	Nghị định số 79-HĐBT ngày 02 tháng 7 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Viện Nghiên cứu vật liệu

	NĂM 1987
	Nghị định số 87-HĐBT ngày 09 tháng 6 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục
	Nghị định số 116-HĐBT ngày 01 tháng 8 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Mỏ và Địa chất
	Nghị định số 158-HĐBT ngày 29 tháng 10 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Công ty Khai thác dịch vụ hậu cần thủy sản vùng biển Tây Nam - Nam Bộ
	Nghị định số 210-HĐBT ngày 07 tháng 11 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc hành lập Tổng công ty Lương thực Trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

	NĂM 1988
	Nghị định số 53-HĐBT ngày 26 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Nghị định số 57-HĐBT ngày 05 tháng 4 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước
	Nghị định số 59-HĐBT ngày 14 tháng 4 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
	Quyết định số 136-CT ngày 06 tháng 5 năm 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành quy chế hoạt động của Cảng Hàng không dân dụng quốc tế
	Nghị định số 93-HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương số 1
	Nghị định số 155-HĐBT ngày 15 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính
	Quyết định số 156-HĐBT ngày 15 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và thuế ở cơ quan tài chính các cấp
	Quyết định số 194-HĐBT ngày 23 tháng 12 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã mua bán

	NĂM 1989
	Quyết định số 10-HĐBT ngày 30 tháng 01 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản (SEAPRODEX) trực thuộc Bộ Thủy sản
	Quyết định số 51-CT ngày 06 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình
	Nghị định số 31-HĐBT ngày 25 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư
	Nghị định số 32-HĐBT ngày 27 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tổng công ty Cao su Việt Nam
	Nghị định số 35-HĐBT ngày 01 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp cơ điện nông nghiệp thuộc Nộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
	Quyết định số 132-CT ngày 12 tháng 5 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập thêm lực lượng hải quan ở một số tỉnh
	Quyết định số 51-HĐBT ngày 25 tháng 5 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức lại công tác tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế
	Nghị định số 58-HĐBT ngày 01 tháng 6 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng
	Nghị định số 112-HĐBT ngày 29 tháng 8 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Tổng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam
	Quyết định số 225-CT ngày 29 tháng 8 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam
	Nghị định số 153-HĐBT ngày 25 tháng 9 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học Nhà nước
	Quyết định số 259-CT ngày 25 tháng 9 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng Việt Nam
	Nghị định số 196-HĐBT ngày 11 tháng 12 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ

	NĂM 1990
	Nghị định số 2-HĐBT ngày 02 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể Tổng công ty Lương thực Trung ương
	Quyết định số 7-HĐBT ngày 04 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
	Quyết định số 81-CT ngày 19 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể Liên hiệp xã Trung ương
	Nghị định số 130-HĐBT ngày 30 tháng 4 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng
	Nghị định số 138-HĐBT ngày 08 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Quyết định số 142-HĐBT ngày 10 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ban Quản lý và Tiếp nhận viện trợ quốc tế trực thuộc Bộ Tài chính
	Quyết định số 147-CT ngày 11 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Văn phòng Miền núi và Dân tộc
	Nghị định số 151-HĐBT ngày 12 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện
	Quyết định số 152-HĐBT ngày 12 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tổng công ty phân bón và hóa chất cơ bản
	Quyết định số 153-HĐBT ngày 12 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng  Bộ trưởng về việc thành lập Tổng công ty máy động lực  và máy nông nghiệp
	Quyết định số 154-HĐBT ngày 12 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên đoàn Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam
	Quyết định số 155-HĐBT ngày 12 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
	Quyết định số 156-HĐBT ngày 12 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tổng công ty Khoáng sản quý, hiếm Việt Nam
	Nghị định số 281-HĐBT ngày 07 tháng 8 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống thu thuế nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
	Nghị định số 283-HĐBT ngày 08 tháng 8 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện kinh tế thương mại Việt Nam ở nước ngoài
	Quyết định số 294-CT ngày 14 tháng 8 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên đoàn Cầu lông Việt Nam
	Quyết định số 315-HĐBT ngày 01 tháng 9 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh
	Quyết định số 358-CT ngày 06 tháng 10 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng chống bệnh SIDA Việt Nam
	Nghị định số 387-HĐBT ngày 09 tháng 11 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương nghiệp
	Quyết định số 398-HĐBT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội chuyên trách quản lý đê điều
	Quyết định số 401-CT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
	Quyết định số 402-CT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam
	Quyết định số 403-CT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
	Quyết định số 414-CT ngày 30 tháng 11 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức và biên chế hành chính sự nghiệp
	Nghị định số 418-HĐBT ngày 07 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nghị định số 436-HĐBT ngày 22 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định tổ chức bộ máy trọng tài kinh tế các cấp và chế độ đối với trọng tài viên
	Nghị định số 437-HĐBT ngày 22 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về quy chế hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nghị định số 447-HĐBT ngày 31 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch

	NĂM 1991
	Nghị định số 45-HĐBT ngày 27 tháng 02 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước
	Quyết định số 97-CT ngày 05 tháng 4 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa (1988 - 1997)
	Nghị định số 193-HĐBT ngày 19 tháng 6 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình
	Nghị định số 241-HĐBT ngày 05 tháng 8 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân
	Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước

	NĂM 1992
	Nghị định số 06-HĐBT ngày 06 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia
	Nghị định số 156-HĐBT ngày 07 tháng 5 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng
	Quyết định số 324-CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	Nghị định số 356-HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
	Nghị định số 2-CP ngày 26 tháng 10 năm 1992 của Chính phủ về việc thành lập Ban Vật giá Chính phủ
	Nghị định số 03-CP ngày 26 tháng 10 năm 1992 của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Bưu điện
	Nghị định số 04-CP ngày 26 tháng 10 năm 1992 của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Thể dục thể thao
	Nghị định số 05-CP ngày 26 tháng 10 năm 1992  của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Du lịch
	Nghị định số 11-CP ngày 28 tháng 11 năm 1992 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thể dục thể thao
	Nghị định số 13-CP ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ ban hành Bản quy chế làm việc của Chính phủ
	Quyết định số 132-TTg ngày 05 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Thông tấn xã Việt Nam quản lý và tổ chức lại báo "Tin Việt Nam" (Vietnam courier)
	Quyết định số 184-TTg ngày 25 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-TTg ngày 06 tháng 10 năm 1992
	Nghị định số 20-CP ngày 27 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch
	Quyết định số 203-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tàu biển Việt Nam
	Quyết định số 204-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam
	Quyết định số 212-TTg ngày 31 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ


